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LỜI TỰA 


Trong số các phương tiện thông tin đại chúng thông dụng. 
nhất hiện nay, báo chí ra đời sớm nhất - cách đây trên ba trăm 
năm, và là phương tiện thông tin đại chứng duy nhất cho đến 
cuối thế kỷ XX. Ngày nay, tuy đang bị canh tranh ráo riết bởi 
các phương tiện thông tỉa đại chúng khác như truyền thanh, 
truyền hình... báo chí vẫn không đánh mất địa vị quan trọng vốn 
có của nó, vì bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy trên báo một thông 
tin nào đó đáng để đọc, hoặc có ích chọ nhu cầu riêng tư của 
mình. 

Ở Việt Nam, theo đà phát triển của xã hội, báo chí xuất 
hiện ngày càng nhiều, cách trình bày và chất lượng bài viết đã 
được cải tiến rõ rệt. ChỈ cần so với cách đây khoảng 10 - 15 
năm, người ta sẽ nhận thấy báo chí Việt Nam đã tiến một bước 
dài cả về nội dung lẫn hình thức. Số lượng tờ báo và số ấn hành. 
của mỗi tờ báo tăng lên với tốc độ đáng kể. Rõ ràng là xã hội 
Việt Nam cảng phát triển, báo chí đóng vai trò cầng quan trọng. 
Chuyển biến này đòi hồi những người làm công tác báo chí cần 
phải nâng cao trình độ nghiệp vụ cửa mình. Nhiều lớp đào tạo 
báo chí thuộc đủ hệ: chính quy, bồi đưỡng, nâng cao, tại chức,... 
được mở ra ở nhiều nơi trong cả nước nhằm đáp ứng như cầu 
này. 

Trong số các môn học được đưa vào chương trình đào tạo. 
thính khóa, có bộ môn “Lịch sử báo chí:Việt Nam", 


ÐỞ những quốc gia từng có một lịch sử lâu dài về báo chí 
như Pháp, Anh, Hoa Kỳ,.. bộ môn “Lịch sử báo chí” đã được 
nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhiều công trình viết về lịch sử báo chí 
nước sở tại và các nước khác trên thế giới đã được xuất bản. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam lịch sử báo chí chỉ bắt đầu được chú ý nghiên. 
cứu cách đây không lâu, số công tảnh được xuất bản chưa nhiều. 
Tĩnh hình này đã gây khó khăn cho việc học tập và giảng dạy 
ở các lớp đào tạo báo chí. 


Quyển Báo chí Việt Nam từ khỏi thủy đến 1945 được 
biên soạn theo phương pháp biên niên và theo bốn giai đoạn phát 
triển. 

Năm 1865 có thể được coi là năm khai sinh ra báo chí 
'Việt Nam bằng việc xuất bản tờ Gi Ðÿ: báo, tờ báo đầu tiên 
được viết bằng chữ Quốc ngữ. Giai đoạn đầu tiên hay cồn gọi là 
giai đoạn phổi thai, bắt đầu từ năm 1866 và kết thúc vào năm 
1907-1908. 


Giai đoạn hai từ 1908 đến 1918, là thời điểm điến ra một 
sự kiện quan trọng trong lịch sử cận đại Việt Nam: sự xuất hiện 
của phong trào Duy Tân và trường Đông Kinh Nghĩa Thục với 
khẩu hiệu: “Giáo đục quần chứng để canh tân xứ s¿”. Cuộc vận. 
động vừa mang tính chất chính trị, vừa mang tính chất văn hớa 
này đã tác động mạnh đến nội dung báo chí lúc ấy. Nhờ vậy, 
một số tờ báo đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy sự tiến 
bộ của nền văn học quốc ngữ. 

Giai đoạn thứ ba kéo dài trong những năm 1918 đến 1930, 
đây là giai đoạn ra đồi của nhiều thể loại báo: báo ngày, báo 
định kỳ, báo cho từng giới (phụ nữ, tôn #iáo, kinh tế, thương 
mại,.), báo xuất bản bí mật... Eỹ thuật lầm báo và trình độ 
nghiệp vụ được cải tiến nhiều, 

Giai đoạn cuối bắt đầu từ khi Đẳng Cộng sản Đông Dương. 
được thành lập cho đến hết Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Có 


thể gọi đây là giai đoạn trưởng thành của báo chí Việt Nam với 
sự ra đồi của đủ loại báo, phục vụ rộng rãi nhu cầu của bạn đợc 
thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau và mang đủ mọi mãu sắc 
chính trị. 

Thực ra từ năm 1973, quyển Lịch sử báo chí Việt Nam từ 
khỏi thủy đến 1930 đã được biên soạn xong và được Nhà xuất 
bản Trí Đăng (Säi Gòn) ấn hành. 

Nay, được sự động viên, khuyến khích của bạn bè xa gần, 
tôi đã mạnh dạn cho tái bản, sau khi đã sửa chữa vì bổ sung. 
thêm giai đoạn 1930 - 1945 và một số tài liệu mới, song cũng 
chỉ đề cập đến những tờ báo phát hành công khai và hợp pháp. 
Tuy vậy, cuốn sách vẫn khó tránh khỏi nhiều thiếu sót. Rất mong 
nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc xa gần để hy 
vọng trong lần tái bản sau sẽ được bể khuyết. Xin chân thành 
cảm tạ trước. 

Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị 
Nguyễn Hồng Cúc, về sự giúp đỡ tận tình được thể hiện qua một 
số tư liệu mà chị đã cung cấp cho tôi, cùng sự động viên, cổ vũ 
nhiệt tình của chỉ. 

TP. Hồ Chí Minh, xuân 2000 
HUỲNH VĂN TÒNG 
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THÔNE TIN TRŨN6 XÃ HỘI 
VIỆT NAM NBÀY XƯA 


“Từ khi có con người, mỗi sgưồi chúng ta lẽ dĩ 
nhiền là cẩn phải nói uới người khác những gì mà 
mành biết uà những gì mà màình suy nghĩ uờ những 
gì mà người khóc biết dà suy nghĩ như chúng ta. Như 
câu này là một điều hiện sinh tồn đối uới con người 
ngay từ lúc sơ khai" (1). VÀ vậy, sự truyền thông trong 
xã hội dù bất cứ trình độ nào và trong bất cứ xã hội 
nào trên thế giới cũng xuất hiện trước khi có vấn để 
thông tin báo chí hiện đại. Đó là một điều kiện sinh 
tổn của con người. ' 

Ở Việt Nam, sự quảng bá những biến cố hay những 
tin tức đã được phổ biến từ lâu dưới nhiều hình thức. 


1. PHỔ BIẾN TTN TÚC BẰNG SỰ TRUYỀN RHẨU 


1.1. Những câu ca dao và những bài hát bình dân 

Việt Nam ngày xưa chịu ảnh hiởng của nên văn 
mình Trung Quốc người ta đã chủn một hệ thống 
truyền tia gần giống hệ thống truyển tin của xứ này, 
nghĩa là những tin tức được phổ biến trong đân chúng 


(đ) E. Terrou. UInformation. P.UF. Paris 1968, trang 18. 


nhờ những câu ca đao, những bài hát bình đân bay 
những bài thơ truyền khẩu (1). 
1.2. "Thằng mỡ" 

Ngày xưa, người ta dùng "Thằng mỡ” như là một 
phương tiện thông tin trong làng xã. Vai trò của "Thằng 
mỡ" rất quan :trọng,  nhất?là: tróng. HHữấg làng xã Việt 
Nam và hệ thống truyện tin này đã tôn tại cho đến 
giữa thế kỷ 20. 

Người ta gọi là "Thằng mö" vì anh ta là một 
người rất nghèo và bị cả làng coi thường. Nếu có biến 
cố xảy ra, người xã trưởng gọi "Thằng mỡ" đi khắp cả 
làng gỡ mõ. gọi dân làng đến tể tựu ở đình làng để 
cho họ biết những tỉn tức xảy ra. "Thằng mỡ" làm 
công việc này không có lương bổng gì cả. - 

Người ta chỉ cho nó một vài miếng đất công để 
có thể cày cấy và đến mùa gặt, một vài chủ ruộng 
cho nó một ít thóc (2). 

Ngoài nhiệm vụ phổ biến tin tức, "Thằng mỡ" còn 
làm một công việc khác: đó là tuẩn phòng ban đêm 
ð trong làng. Dưới sự hướng dẫn của các viên chức và 
các tráng đình, thằng mõ gõ những hổi mỡ đều đặn 
để báo hiệu giờ giấc. "Niể¿ lồn trong những đêm. đẹp 
đã của miền nhiệt đới, chúng ta đã nghe những hồi 
mö dài báo động: Giờ giấc trôi qua, các anh hãy ngơi 
nghĩ. Nhưng nếu có một biến cố bất ngờ xây ra, thằng 


(4) Đoàn Thị Đỗ. Le đournalisme aw Vietnam ef les pêriodiques riel- 
namiene de 1866 ù 1944. Paria 1958 


(2) Đào Duy Anh, Việt Nơm uứn hóa sử cương, nhà xuất bản Bốn 
Phương, Sài Gòn 1951 - te.280 


tụ 


mõ gõ liên hồi để báo động cho dân chứng" (1). Vai 
trò của thằng mõ đã được vua Lê Thánh Tôn (1442-1497) 
ca ngợi: 

"Mõ này cả tiếng lại dài hơi, 

Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi. 

Mộc đạc sang lừng trong bốn cối, 

im thanh rền rĩ khắp đòi nơi. ` 

Trê già chốn chốn đều nghe lệnh, 

làng nước ai ai phải cứ lồi. 

Trên dưới quyền hành tay cắt đặt,` 

Một znình một chiếu thẳnh thơi ngồi. 

Đó là phận sự thông tin của "Thằng Mỡ". Mặc 
dẩu bị dân làng coi thường, trên thực tế phận sự của 
anh ta đôi khi có giá trị quan trọng. Lý do là "Thằng 
M6" làm việc ngày đềm để mang tin tức đến cho mọi 
người, anh ta đã được xem như là một người tận tụy 
hy sinh cho đân làng. 

1.3. Ca kịch cổ truyền Việt Nam 

Trong khi nói đến cách phổ biến tin tức bằng sự 
truyển khẩu trong xã hội Việt Nam ngày xưa, chúng 
ta không nên quên một hình thức phổ biến tin tức 
khác, ngoài cách truyển đạt bằng những bài hát bình 
dân và thằng mõ, đó là ca kịch cổ truyền Việt Nam. 
Ở vào thời kỳ chúng ta chưa có phương tiện thông tin 
báo chí như hiện nay, ca kịch cổ truyển Việt Nam đã 
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến 
và ca tụng chế độ quân chủ và phong kiến. Chúng ta 


(4) ELuro, Le Paye đÁnnam. Etude sur llorganisation politique et 
sociale des Annamites, Paris 1878, tr.129 
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tự hồi ca kịch cổ truyền từ đâu mà ra và nó có phận 
sự nào trong việc phổ biến tin tức. 


a) Nguồn gốc ca kịch cổ truyền Việt Nam. 


C6 nhiều giả thuyết liên quan đến nguồn gốc ca 
kịch cổ truyền Việt Nam: 


Trong một buổi diễn thuyết ngày 7 tháng 6 năm 
1998 tại Hà Nội, ông Lương Khắc Ninh đã đưa ra giả 
thuyết như sau (1) : 

“Cách đây 500 hay 600 năm ở Việt Nam những 
người khú giả hay những chủ ruộng giầu có trong 
những uụ trúng mùa đã tổ chức những cuộc lễ lộc, 
Mã hạ bò giết heo để cúng oua Thân Nông Họ ăn, 
uống rất uui uê. Tuy nhiên ăn uà uống cũng chưa đủ 
làm cho họ thỏa mãn, do đó họ còn tìm ra một trò 
pui khác để đạt đến mức tối đa sự thỏa mãn trì thức 
oà tỉnh thần của họ. Vì lý do đó, ca kịch cổ truyển 
đã được phổ biến" 

Tiếp theo đó, nhân địp ra đời của một vị hoàng 
tử, cuộc lễ lớn đã được tổ chức. Một vị đại thẩn đã 
tâu với vua rằng ở trong nước nhất là ở thôn quê vừa 
xuất hiện một loại ca kịch trong dân chúng, vị đại 
thần đã xin vua thành lập một loại ca kịch tương tự 
loại ca kịch của những người nông đân. Loại ca kịch 
hoàng gia bắt đấu có từ đó. 

Giả thuyết thứ hai có liên quan đến ca kịch cổ 
truyền Việt Nam: hát bội. Theo giả thuyết này thì vào 
năm 1005 vua Lê Ngọa Triểu đã ra lệnh cho đoàn 


(1) Cordier (G) Etde sur lạ liiếature annamite, le thếôtre. Hanei 
1914, trl4. 
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cưng nữ tập hát đưới sự điểu khiển của một phường 
hát tên là Liên Thu Tâm, một tên hát chuyên nghiệp 
người Trung Hoa. (1) 

Và giả thuyết thứ ba đã được kể như sau; 

Trong thời gian chống quân Mông Cổ vào thế kỹ 
thứ 18, Hưng Đạo Vương bắt được một tù bình tên là 
Lý Nguyên Cát, một kịch sĩ trứ danh mà các tướng 
lãnh Trung Hoa thường hay có thói quen đem theo để 
giúp vui quân đội của họ. Bị thu hút bởi tài ca kịch 
của Lý Nguyên Cát, người Việt Nam đã đến học nghề 
ca kịch này. Như vậy, theo giả thuyết này thì ca kịch 
Việt Nam đã xuất phát từ ảnh hưởng của Trung Quốc. 

Dù sao chăng nữa, có một điểu mà chúng ta phải 
thừa nhận là qua lịch sử suốt bao |nhiêu thế kỷ bị 
người Trung Hoa thống trị, người Việt Nam bị bắt buộc 
phải dùng đến chữ viết của kẻ chỉnh phục. Ảnh hưởng 
đó đã khiến nển ca kịch của người Trung Hoa đã được 
người Việt Nam chấp nhận một cách đễ dàng và sau 
khi đân tộc ta đã xua đuổi được kẻ xâm lăng, lấy lại 
nền độc lập cùng lúc với ý thức quốc gia của mình, 
người Việt Nam, đù muốn dù không, cũng không thể 
nào loại bỗ hết được ảnh hưởng của nên văn học cũng 
như nghệ thuật Trung Hoa. Tuy nhiên, chúng ta đã áp 
đụng nền văn học và nghệ thuật này bằng những nét 
đặc biệt thích hợp với xã hội Việt Nam, do đó lẩn 
lấn đã phát sinh được một nên văn học, nghệ thuật, 
điêu khắc và ngay cả một nền ca kịch riêng biệt cho 
chính người Việt Nam. ' 


(l) Origine de quelques aspeete cuiturels et zếtiere traditionnels au 
Vietnam, Saigon, Edition spécials de la revue Horizons, tr.15 
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b) Vai trò của nền cá kịch cổ truyền Việt: Nam 

Ca kịch cổ truyền Việt Nam là một biện tượng 
rất thông thường trong xã hội ta ngày xưa. Chẳng 
những nến ca kịch cổ truyển đó có được sự ủng hộ 
nổng nhiệt của dân chúng, mà một đôi khi còn được 
sự giúp đỡ của chính quyển tại vị: 

Trong các làng xã, mỗi khi có những cuộc tế lễ 
cúng Thần Thành Hoàng, người ta thường hay rước 
những đoàn ca kịch đến trình diễn. 


Ngày xưa ở Huế, trong cung vua có một nhà hất 
rất lớn, các vua chúa cùng các quan đại thần thường 
bay đến xem trình diễn. Để tài của những vở kịch 
luôn luôn có tính cách tuyên truyền cho ý thức Khổng. 
giáo và chế độ quân chủ. Đó là phương tiện dùng để 
phổ biến tư tưởng Khổng giáo trong khi chúng ta chưa 
có phương tiện thông tin báo chí hiện đại. 


Trên phương diện này, chúng ta thấy những tiểu. 


thuyết Trung Hoa đã cung cấp cho các nhà soạn kịch 
Việt Nam những để tài rất phong phú. Những để tài 
này thường có tính cách luân lý, dạy dân chúng những 
bài học về đạo đức và xem đó như là một phương tiện 
thích hợp nhất trong việc giúp đỡ người dận học hỏi 
giáo lý Khổng Mạnh: những vở kịch thường có cùng 
một cách kết cấu như nhau, người hiển thì được thưởng, 
kể dữ thì bị trừng phạt, vua chúa thì chiếm lại được 
ngôi báu sau những cuộc binh biến do các bọn nịnh 
thần cướp ngôi... 


Tóm lại, chúng ta có thể nói rằng nhiệm vụ chính 
của ca kịch cổ truyễn Việt Nam là giữ vai trò thông 
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tia trong quổn chứng: giải thích cho:dân chứng, giáo 
dục quản chúng thèo những đường lối Khổng Mạnh để 
họ tích cực hơn trong việc phục vụ chế độ quấn chủ 
và xã hội phong kiến... 


II. PHỔ BIẾN TIN TỨC BẰNG CHỮ VIẾT 


2.1. Những báo cáo 


Trong một nước mà phương tiện giao thông chưa 
được mở mnang, những tìn tức quan trọng thường cần 
ít nhất là 7 hoặc 8 ngày để đi từ kinh đô đến các 
thị trấn xa xôi, người ta mới thấy vai trò quan trọng 
của các tổng đốc hay tổng trấn tập trung hết tất cả 
quyển hành vẻ mình (1). Để để phòng những vị tổng 
đốc này có thể làm loạn chống lại cbính quyển trung 
ương, nhà vua thường bắt bọ phải gổi một cách đểu 
đặn những báo cáo kể rõ tất cả những gì đã xảy ra 
trong vùng cai trị của bọ. Đối với nhà vua thì đó là 
một phương tiện hữu hiệu nhất để biết những gì đã 
xây ra trong nước và cũng là một cách để chứng tổ 
lòng trung thành của các quan đại thần. 


Những bản báo cáo trên đây phải được đóng đấu 
và niêm phong cẩn thận để gởi về cho vua, và luật 
lệ của các vua chúa ngày xưa thường phạt rất nặng 
những ai đám ngăn cản hay làm chậm trễ các bản 
báo cáo hay các tỉa tức từ các địa phương gởi về cho 
chính quyển trung ương (2). 


(l) E. Luro. Sách đã dẫn. Tr. 107 
(2) E. Luro, Sách đã dễn. Tr. 106 
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3.2. Biên niên sử (Les annales historiques) 

Ngoài những bản báo cáo trên đây, các tin tức 
hay những biến cố quan trọng còn được các sử quan 
ghỉ chép một cách kỹ càng trong các biên niên sử và 
vai trò của nó gần giống như vai trò của báo chí biện 
đại. 

Do đó, "những bản thảo uiết uễ lịch sử Việt Nam 
đã được xem như là những tờ báo đâu tiên ở Việt 
Nam. Dưới đời nhà Lý (thế kỷ thứ 11) đã có những 
quyển sách in bằng mực tàu, uà kể từ đời nhà Trần 
(thế kỳ thứ 13) nghề in đã được phát triển". (1) 

Dưới các triểu vua thường lập ra sử quan chuyên 
ghí chép các sử liệu. Ở Việt Nam, vào những thời kỳ 
tự chủ, các vua chúa thường đặt ra các vị quan chuyên. 
viết sử và ghỉ chép tất cả những biến cố quan trọng 
xẩy ra trong nước. 

Một quan đại thắn là Lê Quý Đôn, đã xác nhận 
điểm này như sau: 

“Mật phương pháp hay để uiết sử là các biến cố 
phải được ghỉ chép một cách đúng đến oà khách quan 
để cha độc giả có thể hiểu những biến cố ấy như là 
chính họ đã trông thấy" (2). 

Trong các biên niên sử, sử quan đã ghỉ chép 
những gì mà người ta tìm thấy trong những để mục 
của ruột tờ báo hiện đại: những cuộc du hành của nhà 


(1) Nguyễn Khánh Đầm, Lịch trình tiến hóa sách báo quốc ngữ, NXB. 
Lũy Tre, Sài Gòn 1942, tr22. 


(2) Boulet (PauÙ, Les Árchiues đes Empereurs st ['Histoire Ânngmite, 
Hanoi, 1945, trôi 
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vua, những sắc dụ, sắc chỉ, những: Hạt từ hay 2 ng 
bên báo cáo của các quan, cách tổ chức quân sự, kinh 
tế, tài chính, những quan hệ ngoại giao với các nước 
láng giêng, những cuộc chỉnh phạt các nước Chiêm Thành, 
Chân Lạp, sự tiến triển của nên ca khe kịch vũ.. 


Do đó, chúng ta tìm thấy trong ‹ lcác biên niên sử 
đưới thời nhà Lý được ghi chép bởi Lê Văn Hưu, lịch 
sử nhà Trần bởi Phan Phu Tiên... Dưới thời Hổng Đức, 
sử gia Ngô Sĩ Liên đã ghỉ chép 8iđời vua từ năm 
Thuận Thiên (1428) đến năm 1458. Dưới thời Hồng 
“Thuận (1509-1515), ông Vũ Quỳnh, đã tiếp tục ghỉ chép 
4 triểu vua liên tiếp từ năm Quang Thuận (1460) đến 
năm Đoan Khánh (1508) v.v.. (1) và như vậy các sử 
gia nối tiếp nhau ghi chép những biếu cố xảy ra trong 
nước làm thành những quyển sử có giá trị cho chúng 
ta ngày nay để thay thế cho báo chí chưa xuất hiện 
trong thời kỳ này. Đó là ta chưa kể đến mục "khí 
tượng" thường được chép trong các biên niên sử, mục 
mà ngày nay ta thường thấy đăng trên các báo. Dưới 
thời nhà Nguyễn, Khâm Thiên Giám đã được thiết lập. 
Mỗi năm cơ quan này giữ nhiệm vụ bắt đầu từ tháng 
2 làm lịch cho năm sau và ghỉ rõ thời tiết khí tượng 
và cả nhựt thực, nguyệt thực... (2), 


II. NGHỀ IN VÀ ẤN LOÁT . 


Nước ta từ lâu vẫn không biết nghề khắc bản in 
là gì, kinh truyện và sách vở cẩn đùng cho sự học ta 
đều phải mua của người Tàu in sẵn bên nước họ đem 


(1) Boude (Paul), sđd, tr.16 
)_ Vũ Quốc Thông, Pháp chế sử, Saigon 1988, Ér.116 


17 


qua. Họ phát minh nghề làm cgiấy từ lâu, nhưng họ 
vẫn giữ bí truyền để in sách bán cho những nước chưng 
quanh họ, như Việt Nem, mỗi năm thu lợi rất lớn. 

“Thuở ấy, danh Nho ta làm ra sách gì cũng chỉ 
viết được bằng tay, cất làm gia bảo, dù muốn in ra 
để truyển bá cho đời cũng chẳng được (1). Một người 
trong đám sĩ phu Việt Nam thấy rõ lợi hại, quyết chí 
sang Trung Hoa học nghề in, người ấy là Lương Như 
Hộc, ông tổ nghề khắc bản in của ta vậy. 

Lương Như Hộc, tự là Tường Phú, người làng Hồng 
Liễu, huyện Trường Lân (nay là làng Thanh Liễu, huyện 
Gia Lộc) tỉnh Hải Dương Ông vốn thừa biết người 
Trung Hoa có nghề gì cũng giữ bí truyền cho con cháu, 
không dạy bảo người ngoài. Bỗng dưng mình sang học 
nghề in của họ, không phải chuyện dễ. Trừ phí có 
được đi sứ, nhân đó tò mò học được không ? 

Bởi thế, ông cố học để đỗ Trạng nguyên. Đỗ Trạng 
nguyên tức là có hy vọng sung vào sứ bộ sang Tàu. 

Đến năm Đại Bảo thứ ba (1442) đời vua Lê Thái 
Tông năm cuối, ông thì đỗ Trạng nguyên thật. Với địa 
vị quan Trạng nước Nam, ông được cử đi Bắc sứ hai 
lần. 

Lần thứ nhất, vào đời Lê Nhân Tông Thái Hòa 
nguyên niên (1443). 

Lân thứ hai (1459) cũng vào đời vua Lê Nhân 
“ông. 


(l) Theo sách Lịch sử Việt Nam tập 1, nxb KHXH - Hà Nội 1976, 
tr, 158, có ghi: "Vào thời Lý, nghề khắc bản ia (theo lối bản gỗ) 
cũng đã xuất hiện nhưng chủ yếu phục vụ nhà chùa ìn kinh", 


18 


Ngày xưa, Sứ ta sang Tàu phải chờ đợi rất lâu 
mới được vào "chẩu Thiền Tử". Trong lúc chẩu chực 
ấy, các quan sứ ta thường giết thì giờ bằng cuộc ngao 
du ngâm vịnh với văn nhân học sI Tàu. Không thì thả 
bước lang thang đi xem phong cảnh. Mỗi cảnh các cụ 
lại để ra một bài thơ. Lúc về góp lại thành ra mấy 
quyển gọi là Bắc sứ thi tập còn truyển đến nay. 


Trái lại Lương Như Hộc lợi dụng những ngày 
nhàn rỗi ở kính đô nước Tàu, mò mắm học nghề khắc 
bản in. 


Ông tìm cách làm quen với quan Giám chính 
Khâm Thiên Giám, cốt xem những thợ chuyên môn của 
ty này khắc bản in lịch. Khéo lấy trí khôn nhận xét 
và con mất đồm ngó tỉ mỉ, ông la cà hỏi han họ một 
cách kín đáo, khiến họ nói hết cả bí yếu của nghề 


in. 


Loại gỗ gì thớ thịt mềm mỏng, dễ khắc, có thể 
dùng mà không lo bị vềnh, bị mọt, bị nẻ ? Khi dán 
trái tờ giấy viết lên mặt gỗ rồi phẩi đùng thứ đâu gì 
thoa mỏng giấy để mỗi nét lộ ra rõ ràng mà khắc ? 
Họ có năm bảy thứ dao, con nào để bào gỗ, mũi nào 
để gọt nét mác cho sắc, tia nét chấm cho tròn? Phải 
biết khuôn phép chạm trổ thế nào cho được mau chống 
mà mỗi chữ viết tại sao khắc thế, không hể thiếu nét 
kém gân? 


Người ta có thể đoán chắc ông tò mò học lỗm 
đại cương nghề khác của người Tàu vào thời kỳ ông 
đi sứ lần thứ nhất (1443). Trở về ông thực nghiệm 
với người đổng hương song nhiều chỗ vụng về thiếu 
sót thì nhân cuộc đi sứ lấn thứ hai (1459) ông đụng 
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tâm nghiên cứu thêm, bấy giờ nghệ thuật mới được 
hoàn thiện. 

Nghề khắc bẩn in của nước ta khai sáng từ đấy. 

Sau cùng ông ở triều làm quan được ít năm rồi 
trí sĩ về làng đạy bọc và đem nghễ khắc bản in đã 
học được bên Tàu truyển bảo cho người đồng hương. 
Ông thọ được hơn 80 tuổi (1). 

Khởi đầu là hai làng Hỗng Liễu, Liễu Tràng ở 
Hải Dương được truyền thụ trước, ẩn dà rải rác đến 
các nơi khác. Vì thế những người ở hai làng ấy sống 
vẻ nghề khắc, đến nay vẫn thờ Lương Như Hộc làm 
tiên sư. 

Trong sách Hỏi Dương Phong Vật có đoạn chép 
vê ông như sau: 

“Hai lần phụng mạng di sứ sang Tèu, được đỉ 
xem người Tàu khắc gỗ làm bên in, lúc đi sứ oễ đẹy 
nghề này cho người trong làng dùng mãi dạo cong, 
khắc những bản kinh sứ có tiếng uà ím ra rồi." 

“Làng Liễu Tràng ở cùng huyện cũng học nghề 
ấy, đến nay vẫn thờ ông làm tôn sư”. 

Vào khoảng năm 1943, 43 và 44 ở Hà Nội, các 
sách xuất bản có in kèm chữ Hán muốn cho nét chữ 
được sắc sảo, hẩu hết các nhà xuất bản đểu nhờ thợ 
khác ở hai làng Hểng Liễu và Liễu Tràng kể trên, 
thường gọi tất là thợ khắc ở Hải Dương. 

Nhưng biết nghề khắc bản in mà giấy vấn phải 
mua của Tàu, không tự chế ra dược thì vấn đề truyền 


(ỳ Niên Giám Nghiệp Đoàn Nhà in sà Nhà xuất bản, Sài Gòn 1961, 
tr. 20-27. 
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bá học thuật kế như là mới giải quyết được có một 
nửa. 

Tình hình dở dang gần như một nhà có gạo không 
nồi, phải đi mượn của hàng xóm mới thổi được cơm. 
Các thương nhân người Hoa, mất một mối lợi bán sách. 
ít nhiều, song mối lợi bán giấy họ vẫn giữ được nguyên 
vẹn. Cũng vì thế đương thời không thể tự in được hết 
các sách cần học theo ý muốn vì không biết làm giấy. 
Vậy phải làm cách nào để chế tạo ra giấy ? 


Người có ý nghĩ ấy là chúa Trịnh Căn (1682-1709). 
Ông nhất định mở nghề làm giấy ở nước ta. 


Nghề này người Tàu cũng giữ bí truyền như các 
nghề khác, ta không thể công nhiên phái người sang 
học mà họ dạy cho, lại phải dòng mẹo ăn cắp nghề 
mới xong. Một lần nữa, bánh xe quan sứ của nhà ngoại 
giao đi việc nước đem một kỹ nghệ mới vẻ cho dân. 


Chúa Trịnh muốn tiện một công hai việc bèn chọn 
một số thanh niên thông minh, có chí, cấp cho tiển 
bạc và dặn bảo cơ mưu rổi cho đi trà trộn vào đám 
sứ bộ sang Tàu. Người nào cũng phải biết tiếng Tàu 
để giao thiệp thông thường. Họ vâng mật chỉ chúa 
Trịnh khi sang tới đất Tàu thì bổ gứ bộ trốn đi, tùy 
tiện tầm cách học lấy nghề làm giấy cho thành thuộc 
rồi mới trở về nước, sẽ được trọng thưởng. 


Ý định của Khang Vương Trịnh Căn được thành 
tựu mỹ mãn. Những thanh niên đi học nghề lấn đến 
vùng Phiên Ngung, Nam Hải, chịu khó làm thuê, ở 
mướn cho mấy nhà chuyên môn làm giấy, trải qua ba, 
bốn năm, học được tất cả bí thuật của người Trung 
Quốc rồi tìm đường về quê nhà. 
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Khang Vương thưởng công: mỗi người rất hậu và 
chọn ngay phường Yên Thái, mở xưởng làm giấy, lại 
sai họ đứng trông nom, truyền nghề cho dân địa phương. 
Kỹ nghệ giấy của xứ ta xuất hiện từ đấy. 

Bảy tám làng ở quanh trên Bưởi (Yên Thái, Hồ 
Khẩu, Đông Xá, Nghĩa Đô..) chuyên nghề làm giấy bản 
và hình như độc.quyển'suốt từ thế kỷ XVIH đến sau 
này. 

Theo con số thống kê năm 1940, giấy bản chế 
tạo ở mấy làng kể trên mỗi tháng được 60 triệu tờ, 
bán ra khoảng 21 vạn bạc (tiền Đông Dương năm 1940). 

Do đó, từ thời Trịnh Căn, mọi việc đểu dùng giấy 
bản mà trong xứ đã chế tạo được, không phải mua 
giấy bản của Tàu nữa, hàng năm có lợi cho dân về 
phương diện kinh tế rất nhiều. 

Đã có nghề khắc bản in và nghẻ chế tạo giấy 
mở mang trong xứ, nhưng dân chúng vẫn còa thích 
mua kinh truyện xuất bản bên Tàu, nên đến đời Trịnh 
Giang phải ra lệnh cấm nhập cảng sách của Trung 
Quốc, (vào năm Giáp Dân 1731). 

Nhờ đó mà nghề làm giấy và in sách của ta ngày 
càng phát triển. 

Theo ông Hoàng Xuân Hãn (1) trong quyển Bích 
Câu Kỳ Ngộ, thì ông cho rằng ở Việt Nam ta ngày 
xưa không có một luật lệ nào có liên quan đến nghề 
in và ấn loát. Bất cứ một thợ in nào cũng có quyển 
in và bán bất cứ một quyển sách nào và bất kỳ của 


(1)- Hoàng Xuân Hãn, Bíh Cớu Kỳ Ngộ. Viện Đại Học Huế, 1964, 
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ai. cho độc giả. Theo ông, ở làng láếu Tràng tỉnh Hải 
Dượng ngày xưa những người thợ ía khắc những chữ 
trên một tấm gỗ dùng để in. Loại gỗ tốt nhất dàng 
để in là gỗ cây thị vì loại gỗ này không bao giờ bị 
mọt ăn. Vì những nhà xuất bản và những độc giả 
thường rất nghèo cho nên sách thường được in trên 
những loại gỗ xấu và trên kích thước nhỏ. Khi tấm 
gỗ đã được dùng nhiều và bị mòn, người thợ in dùng 
lại bản sao và dán ngược lại trên tấm gỗ mới theo 
nét mực để in lại. 


1V. NHỮNG PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN 


Vào thời xa xưa, các vua chúa của chúng ta đã 
không ngừng coi sóc và phát triển vấn để giao thông 
và xem đó như là phương tiện hữu biệu nhất để kiểm 
soát tình hình trong nước, để giữ một sự liên lạc 
thường trực giữa kinh đô và những miễn xa. 

Một quốc lộ đã được thành lập từ lâu để nối liền 
kinh đô và các tỉnh, quốc lộ này được gọi là quan lộ. 
Gọi là quan lộ nhưng trên thực tế chỉ là một con 
đường mòn, gổ ghề, khúc khuỷu dùng làm phương tiện 
giao thông cho những người đưa thư của vua (đi bộ 
hoặc đi ngựa), cứ cách khoảng l5 cây số, dân địa 
phương thiết lập một trạm nghỉ ngơi cho người và 
ngựa. Thay vào công việc trên, một số tráng đỉnh của 
dân làng sẽ được miễn đi lính cho vua. Quyển ưu tiên 
sử dụng con đường trên dành cho các quan, những 
người đưa thư của vua và những ai thừa lệnh các cơ 
quan công quyển (1). 


(1) E. Lưro, Sách đã dẫn, tr.L16 
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Trong mỗi tỉnh có một Ty Bưu Chính được đặt 
đưới quyên điểu khiển trực tiếp của viên chủ sự phòng 
pháp lý, và ở Huế, đưới quyền chỉ huy của một viên 
Tổng Giám, chủ sự phòng đặc biệt hoàn toàn độc lập 
với những cơ quan khác, Sở bưu chính được đặt ra chỉ 
để sung dụng theo nhu cẩu quốc gia, và không có một 
bưu chính nào dùng để cho các tư nhân sử dụng. 


Trong mỗi trạm có 2 viên chức trông nom: Dịch 
Thừa và Dịch Mục. Viên quan thứ nhất là một vị quan 
đệ nhị cấp thuộc hàng bát phẩm, và vị quan thứ hai 
chỉ là một vị quan đệ nhị cấp thuộc hàng cửu phẩm. 
Dưới hai viên chức này thường có lối 60 linh trạm, 
con số này thay đổi tùy theo sự quan trọng của mỗi 
trạm (1). 


“Theo ông Dutreoil de Rhins trong quyển Le Royaume 
đAnnam, thì chính người đưa thư lãnh nhiệm vụ giao 
cho các quan những tài liệu nhà nước và nhất là phải 
chuyển giao một cách mau chóng tất cả những phong 
thư chính thức. Những thư từ chính thức thường được 
để trong những ống tre đây kín giao cho những người 
lính trạm đi bộ hoặc đi ngựa từ trạm này qua trạm 
khác. Những người này đổi khi được võ trang bằng 
một cây gây đài dùng để tự vệ trong khi đi đường. 
Họ có thể đi trong 8 ngày từ Hà Nội đến Huế xa độ 
700 cây số. Mỗi trạm cách nhau khoảng 20 cây số. 


Khi đến nởi, người lính trạm giao cho người giữ 
trạm ống công văn và một cờ hiệu trên có ghỉ rõ ngày 
khởi hành, ngày đến và liên sau đó người giữ trạm 


(1) Văn hóa Ngayệt san, quyển X, Saigon 4 tháng 9, 1964, tr.1.072. 
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giao ống công văn trên cho một người lính trạm khác 
để chuyển đến một nơi khác... 

Trong mỗi trạm có một quyển số dùng ghi rõ tên 
họ người đưa thư hay người lính trạm cùng ngày khởi 
hành và ngày đến. Nếu người đưa thư trễ 30 phút, 
ông ta sẽ bị phạt đòn. Không ai có quyển cẩn trở 
người đưa thư hay lính trạm trong khi họ dang làm 
phận sự, trái lại sẽ phạm vào tội phá hoại nền an 
ninh quốc gia. 

Theo Despierres, thư ký hội địa dư Hà Nội thì tổ 
chức bưu điện theo kiểu Tây phương được thực biện 
đâu tiên ở Nam Kỳ. 

Con đường dây thép đầu tiên nối liên Sài Gòn-Biên 
Hòa đã được khánh thành ngày 27-8-1862. Và nhà bưu 
điện chính Sài Gòn được Đô Đốc Bonard khánh thành 
ngày 13-1-1863, mở cho dân chúng sử dụng vào ngày 
1-1-1864. Kể từ đó, nhà bưu điện được thiết lập tại 
mỗi tỉnh ở miển Nam Việt Nam. 


Trong mỗi sở có một toán người đưa thư và 50 
linh võ trang để bảo vệ sở. Họ có quyển dòng mọi 
phương tiện vật chất trong khi thì hành nhiệm vụ. 
'Tất cả những phí tổn trong việc sửa sang bưu sở hay 
tất cả những sở phí trong công việc hàng ngày đều 
đo chính quyển địa phương đài thọ. 

Ngày 25-8-1883 triểu đình Huế ký một hiệp ước 
với Pháp đặt miển Bắc nước ta vào sự bảo hộ của 
người Pháp. Điểu 9 của hiệp ước này đã nói đến sự 
thành lập một đường dây thép nối liền Sài Gòn-Hà 
Nội, qua Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế và Vinh. Hệ thống 
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viễn thông này đài 2000 cây số, khởi sự năm 1894 và 
hoàn tất ngày 29-9-1888. 


Ngày 1-7-1894, nhà bưu điện chính Bài Gòn bắt 
đấu khánh thành hệ thống điện thoại. 


Và đầu năm 1929 đường hàng không nối liên Sài 
Gồn-Paris được thành lập... 


Là 


CHƯƠNG I1 " 


CHẾ B BÁO CHÍ VIỆT NAM 
DƯI THỬI PHÁP THUẬC 


1. NGUYÊN NHÂN SỰ THÀNH LẬP BÁO CHÍ VIỆT NAM. 


Năm 1858, thực dân Pháp đã xâm chiếm Nam Kỳ 
và kết thúc cuộc xâm lãng này vào năm 1884 với sự 
thành lập nên bảo hộ ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. 


Biến cố này đã gây sự xúc động vô cùng mãnh 
liệt trong lòng người dân Việt Nam. Tất cả mọi người, 
nhất là giới sĩ phu, đu căm phẩn người Pháp, sự 
chiếm đóng của người Pháp ở Nam Kỳ là nỗi nhục 
nhã của một dân tộc có nguồn gốc và một lịch sử anh 
hùng. Do đó từ năm 1862, ngoài việc đấu tranh bằng 
quân sự, nhân dân ba miễn đã dùng văn thơ với lối 
diễn đạt thẳng thắn rõ ràng và quyết liệt để gây lòng 
căm phẩn, tạo ý chí chống ngoại xâm trong lòng người 
đân mất nước. Điểu đó, cũng là một nguyên nhân đưa 
đến sự thay đổi thái độ và hình thức diễn đạt của 
văn học - nhận thức được tác dụng của báo chí. 


Lư 


Một nguyên nhân khác cũng không kém phẩn quan 
trọng, đó là sự phổ biến cái học mới của Tây Phương 
do người Pháp chủ trương, và họ muốn thay đổi tận 
gốc rễ bằng các cố gắng truyền đạt sâu rộng trong 
quần chúng. 

Đô đốc Bonard, vị Thống đốc đấu tiên ở Nam Kỳ 
(1861-1863), đã thiết lập một chế độ chính trị mới tại 
đây. Tất cả quyền hành chánh, tư pháp, tài chính... 
đều nằm trong tay của các sĩ quan quân đội Pháp (1) 
và các thống đốc kế tiếp Bonard, quyền cai trị vẫn 
nằm trong tay các quân nhân. Tuy nhiên, để đấm bảo 
cho một nền hành chính dân sự, chính quyển thuộc 
địa rất cẩn sự hợp tác của các quan lại bản xứ làm 
việc bên cạnh họ. Do đó, chính quyển Pháp lúc bấy 
giờ nghĩ đến việc lợi dụng một thứ vũ khí mới, vũ 
khí chính trị: đó là báo chí. Dùng phương tiện báo 
chí, người Pháp nhằm hai mục tiêu: phổ biến chữ Pháp 
và chữ Quốc ngữ, tuy nhiên dụng ý chính của họ vẫn 
là chỉnh phục tỉnh thân cúa dân chúng thuộc địa bằng 
nền văn minh Tây Âu. 

Vào thời kỳ đầu tiên, tất cả báo chí đều do người 
Pháp thành lập và điểu khiển, trong số này hầu hết 
la những cựu công chức Pháp như Pierre dJeantet, 
francois Henri Schneider, hay những nhân vật có ảnh 
hưởng lớn đối với chính phủ như Ernest Babut, Georges 
Garros.. Trên thực tế, những nhà sáng lập báo chí 
đâu tiên tại Việt Nam hầu hết chỉ là phát ngôn viên 
chính thức cho chính quyển Pháp, chúng ta thấy rất 


(4) Lê Thành Khôi, ⁄e Vietnam, Hiisteire e' CioHisazion. Eả. Minuit. 
Paris 1955. tr70, 
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nhiều bài báo lúc bấy giờ đã không ngớt tấn tụng 
chính quyển Pháp hay tình "hữu nghị Pháp VIiỆP.. và 
không ngẩn ngại tuyên bố mục đích của báo chí là 
dùng để canh tân hóa xử sở, để giúp đỡ dân bẩn xứ... 
Thực ra, báo chí lúc bấy giờ chỉ dùng để phục vụ cho 
quyển lợi của thực dân Pháp ở Việt Nam, cũng như 
chính phủ thuộc địa đã dùng báo chí để chỉnh phục 
tình cảm của người đân bẩn xứ. 

Đầu tiên, người Pháp cho phát hành bai loại báo: 
báo bằng Pháp ngữ và báo bằng Hoa ngữ. Loại thứ 
nhất dùng cho những độc giả người Pháp và những 
người Việt Nam biết chữ Pháp; và loại thứ hai nhằm. 
vào những quan lại bản xứ có ý muốn từ chối không 
hợp tác với chính quyển Pháp. Sau đó, báo chí bằng 
tiếng Việt ra đời và đóng một vai trò rất quan trọng 
cho hậu ý chính trị của người Pháp trong giai đoạn 
dấu của cuộc xâm lược lâu dài ở Việt Nam mà mọi 
người đểu biết. 

'Tuy nhiên, chính quyền Pháp lúc bấy giờ củng đã 
ý thức được báo chí như con đao hai lưỡi: nó có thể 
là phương tiện tốt của nhà cm quyển để thực hiện ý 
đỗ chính ủa họ, cũng như nó có thể là một phương 
tiện của người đân bị trị dùng để tranh đấu cho quyển. 
lợi của dân tộc mình. Do đó, ngay từ lúc thành hình, 
báo chí tại Việt Nam đã bị lệ thuộc vào những luật 
lệ của chính quyền Pháp đặt ra. 

Chế độ báo chí Việt Nam không thay đổi bao 
nhiêu trong suốt thời kỳ Pháp thuộc, cho nên ở đây 
chúng ta sẽ dành riêng một chương để nói về chế độ 


' báo chí Việt Nam từ 1865 đến 1945 thay vì chúng ta 


phải xét riêng từng giai đoạn một. Mặt khác, vì chế 
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độ- chính trị giữa Nam ¡Kỳ là xứ thuộc địa 
Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ bảo hộ, cho n 
sẽ nghiên cứu hai chế độ báo chí:ở hai 
hai trường hợp khác nhau. 
4 Chúng ta sẽ lần lượt để cập đến các điểm sau 
lây: 

- Chế độ báo chí ở Nam Kỳ 

- §ắc luật ngày 30-12-1898 

- Chế độ báo chí ở các xứ bảo hộ Bắc Kỳ và 
Trung Kỳ. 


II CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ Ở NAM KỲ 


“Theo các hiệp ước được ký kết giữa triểu đình 
Huế và Pháp 1862 và 1881, thì Nam Kỳ là một thuộc 
địa của Pháp. Thống đốc chỉ huy trưởng quân đội Pháp 
ở Nam Kỳ lúc ấy đã ra các thông tư cho toàn quốc 
biết rằng Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, những ai 
phủ nhận sự kiện trên và muốn giữ nguyên quốc tịch 
Việt Nam thì trong thời gian ba tháng phải rời khỏi 
đất Nam Hy và đến sinh sống ở miển Trung, riêng 
những ai muốn ở lại miễn Nam thì phải chấp nhận 
sống dưới quyển cai trị của người Pháp và phải lấy 
quốc tịch Pháp. 

Vì lý do trên mà người ta thấy lúc đó có một số 
người Việt Nam đã rời miển Nam đến sinh sống ở 
Phan Thiết, miễn Trung và họ sống chung với nhau 
làm thành một làng gọi là làng Đông Châu (1). 


(1) Diệp Văn Kỳ, Chế độ báo giới Nem Kỳ, Seigon 1938, tr13 
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Trước khi áp đụng đạo luật ngày 23G: báo 
chí, chúng †a thấy có bai sắc lệnh được công bố: 

- Sắc lệnh thứ nhất do Tổng thống Pháp ký năm 
1880. Sắc lệnh này được áp dụng ở Guyane, Sénegal, 
ở các nhượng địa của Pháp ở Ấn Độ. Những điểu khoản 
của sắc lệnh ngày 16-2-1880 cũng đã được áp dụng ở 
quản đảo Antilles và Réunions. Những sự truy tố về 
tội phạm luật báo chí hoặc bằng những phương tiện 
hay quảng cáo khác được dự trù bởi điểu 1 của đạo 
luật ngày 7-5-1881 sẽ bị đưa ra trước tòa tiểu hình 
căn cứ theo các tổ chức các cơ quan tư pháp ở các xứ 
không có tòa thượng thẩm (1). 

- Sắc lệnh thứ hai ngày 28.6.1881 trên thực tế 
đã nhằm vào việc đồng hóa người dân bản xứ. Sắc 
lệnh này quy định rằng: “Dớn bản xứ An Nam, sanh 
ra nà cứ ngụ ở Nem Kỳ là người Pháp, một khi người 
đân bản xứ đã chấp nhận sự thống trị của người Pháp 
thì họ bắt buộc phải học tiếng của chúng ta uà chấp 
nhận những phong tục tập quán của chúng ta, chúng 
#a không thể nào ban bố tốt cổ những quyền lợi của 
một công dân cho những ai không hiểu được nền uăn 
mình của chúng ta” (3). 

Ngoài ra, sắc lệnh ngày 25.5.1881 còn ghi rõ trong 
điểu 1 là: “Những ai đã sinh đề ở Nam Rồ là người 
Pháp, tuy nhiên họ có thể tiếp tục phải theo cúc luật 
lệ hiện hành của người An Nam, Vò nếu họ muốn, 
bất đâu từ 21 tuổi, họ có thể làm đơn xin nhà cẩm 


(4) Coehinchine francaise - Presse. Décret du 16.12.1880, Saigon. Ím- 
primerie national 1880. 
(2) Diệp Văn Kỳ, sđủ, tr24. 
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quyền Phúp đề Äược bưởng tất cả những quyền lợi của 
một công dân Pháp. Trong trường hợp đó, họ phải 
tuân theo, cùng với uợ nà con cái còn uị thành niền, 
những luật lệ dồn sự uè chính trị áp dụng cho những 
người Pháp ô thuộc địa" (1). 

Như vậy, căn cứ theo 2 sắc lệnh trên đây, tất cả 
những công đân cư trú ở Nam Kỳ, đà họ là người 
Pháp hay đều được hưởng tất cả những quyển lợi 
của một công dân Pháp. Vì lý do này, một khi đạo 
luật về “Tự đo báo chí” được áp dựng ở Nam Kỳ, không 
những được áp dụng cho người Pháp mà cho cả những 


Nam 


“Theo đúng đạo luật trên, việc ấn hành những sách 
báo ở Nam Kỳ sẽ được hoàn toàn tự do, dù là tờ báo 
Pháp hay Việt, nghĩa là luật lệ không bó buộc những 
điêu kiện tiên quyết để thành lập một tờ báo. Đạo 
luật này có những điểm như sau: 

Điều 1: Việc ấn loát sách, báo đều tự do. 

Điều ð: Mọi tờ báo và các ấn phẩm định kỳ đều 
không cẩn xin phép trước và không phải nộp tiền ký 
quỹ, sau khi đã khai theo quy định của điểu 7. 

Điều 6: Mọi tờ báo và các ấn phẩm định kỳ đều 
có một người quản lý. Người quản lý phải là người 


(4) Le đéerek ấu 95 Mai 1881 (1/Article 1er) đu Gouvernement Francais 
an Oochinchine. 


(3) LieHỀ (Hemry), Le Régime de la Pressè en Indochine. Hanoi, 
1939, tr-748. 
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Pháp thành niên, được hưởng quyển công đân và từ trước 
đến nay chưa hề bị tòa án xử mất quyển công dân. 

Điều 7: Trước khi phát hành các báo hay ấn phẩm. 
định kỳ, phải làm bản khai ở biện lý cuộc về những 
điểm sau đây: 

Tên của tờ báo hay xuất bản phẩm định kỳ và 
phương thức phát bành. Ị 

Tên và địa chỉ của người quản lý, 

Nơi in báo. : 


Tất cả những sự thay đối trong các điểm trên 
đây buộc phải khai báo trước Ø§HES. 

Điều 10: Khi phát hành mỗi tờ báo hay ấn phẩm 
định kỳ phải nộp 2 bản có chữ ký của người quản lý 
ở Biện Lý cuộc hay ở Tòa Đốc Lý các thành phố, nơi 
không có tòa án đệ nhị cấp. 

Sau khi thỏa mãn hết tất cả những điều kiện bắt 
buộc bởi đạo luật trên, mọi tờ báo sẽ được phát hành 
tự do trên toàn lãnh thổ thuộc địa. Ngược lại, nếu 
những điểu kiện trên không được thỏa mãn, luật lệ sẽ 
dự trà một số các hình phạt để truy tố những ai phạm 
pháp. 

Do đó, đáng lý ra từ sau ngày 12-9-1881, các tờ 
báo ở Nam Rỳ xuất bản bằng tiếng Việt phải được tự 
đo theo luật báo chí này của quốc hội Pháp, nhưng 
chính phủ thuộc địa đã tùy tiện không chịu thi hành, 
bác bỏ hiệu lực pháp lý của nó, buộc mọi tờ báo tiếng 
Việt tại Sài Gòn phải làm đơn xin phép, theo sắc luật 
ngày 30-12-1898 của Toàn Quyển Đông Dương lúc bấy 
giờ. 
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Sau khi sắc luật ngày 30-12-1898 được ban hành, 
quyển tự đo báo chí ở Nam Kỳ hoàn toàn bị bãi bổ. 
Tại sao chính phủ Pháp lúc ấy đã cho thỉ hành 
sắc luật trên? Và nội dung của nó chứa đựng những gì? 


Trước tiên vào thời kỳ này, một tờ báo Việt Nam, 
tờ Pi i§bđo, đã đăng một loạt bài có liên quan 
đến tình hình chính trị trong nước có ý chống đối lại 
sự hiện điện của người Pháp ở Việt Nam, nhất là bài 

triờdeš, lý do chính cho việc khai sinh 
ra sắc luật trên. 

Lý do thứ hai là sự tấn công ở ạt của báo chí 
Pháp chống lại các cơ quan chính quyển và các đại 
điện Pháp ở Bắc Kỳ lúc ấy. Một sự công kých như 
vậy đã làm tổn thương rất nhiều đến nhà cẩm quyển 
Pháp trước mắt người dân Việt Nam. “7ừ các nhà cẩm 
quyền bản xứ cho đến niên công sứ hay ngay cả oiên 
Toàn Quyền Đông Dương, mỗi người đều chỉ lo bảo uệ 
quyền lợi riêng của họ: người thì giữ độc quyền bán 
rượu, hề lo buôn bún ú phiện o.u.. Họ (nhà báo) tấn 
công các quan lại uà không kính nể mấy chính quyền 
Pháp mà họ đã cố tình bêu xấu trước mắt người dân 
bản xứ"... (1). 

Trong tình trạng như vậy, chính phủ Pháp không 
thể nhắm mắt làm ngơ trước một sự kiện làm giảm 
mất danh dự và uy tín của người Pháp, trong lúc người 
dân Việt Nam luôn luôn tìm mọi cơ hội để vùng dậy 


(1) Le Régime đe la presse, Rapport de M. Salles, Inspecteur đe Colo- 
nies, Hanoi le 8 Mars, 1898, 
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chống lại họ, mà điểu đó đã gián tiếp thúc đẩy dân 
bản xứ chống lại sự hiện điện của quân đội Pháp ở 
Đông Dương (?) 

Vì những lý do trên, Chính phủ Pháp ở Đông 
Dương, ban hành sắc lệnh ngày 30-12-1898. 


Tuy nhiên, dù sao chăng nữa, biện pháp chế tài 
này đã nhằm vào báo chí tiếng Việt hơn là các tờ 
báo Pháp tại Việt Nam. Vì rằng, sau khi cho ban bành 
sắc luật này, báo tiếng Pháp vẫn tiếp tục được hưởng 
tất cả những sự tự do về việc thành lập một tờ báo 
nghĩa là họ không cần một sự xin phép trước; chính 
quyền chỉ cẩn đòi hỏi đừng tiếp tục mở những cuộc 
bút chiến gay gắt chống lại nhà cẩm quyển Pháp ở 
Đông Dương, một phương tiện giúp người Việt Nam 
đứng lên chống lại họ. 


Riêng những gì có liên quan đến việc phát hành 
một tờ báo bằng một thứ tiếng khác với Pháp và để 
để phòng trường hợp chống đối rất có thể xảy ra đối 
với chính quyển, điều 2 và 3 của sắc luật ngày 30-12-1898 
đã buộc: “Tết cỏ những tờ báo in bằng Việt ngữ, Hoa 
ngữ hay bết cứ một thứ tiếng nào khác ngoài tiếng 
Pháp, phải có một sự cho phép trước của diên Toàn 
Quyền sau khi hội kiến uới Ủy Ban Thường trực của 
hội đồng cấp cao Đông Dương (La Section permancnie 
đụ Conseil Supérieur đe [Ïndochine)°. Trên thực tế, sắc 
luật đã cho phép viên toàn quyên Đông Dương ngăn 
cấm và làm khó dễ sự lưu hành của tất cả những tờ 
báo được in bằng những thứ tiếng khác với tiếng Pháp. 
Những sự truy tố về việc phạm các diểu lệ trên đây 
sẽ được đưa ra trước Tòa án Cảnh sát Khinh tội 
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(Tribunaux đe la Poliee Correctionnelle). Ông Nguyễn 
An Ninh còn xác nhận rằng mỗi số báo trước khi phát 
hành phải bị kiểm duyệt và bị ngắn cấm để cập đến 
các vấn đề có liên quan đến chính trị. 

Ông Nguyễn An Ninh còn viết: “Sự cho pháp trước 
của uiên Toàn Quyền như uậy trên thực tế rất khó mà 
xin được. Và sự cho phép trước này hình như chỉ xin 
được có một lần cho một người Việt Nam là ông Nguyễn. 
Kim Đính, giám đốc từ Công Luận Báo, nhưng ông 
này xin được là nhờ sự giúp đỡ của một người Pháp, 
một nhân uật chính trị có ảnh hưởng lúc bấy giờ lờ 
ông De Lacheurotière giám đốc tờ báo tiếng Pháp 
1/Opinion. Vì lý do trên, lúc bấy giờ chúng ta thấy là 
nếu một người Pháp được sự cho phép trước của uiên 
toàn quyền để lập ra một tờ báo, họ có thể cho một 
người Việt Nam mướn để khai thác. Đó cũng là một 
cách để bóc lột những người làm báo Việt Nam”. (1) 

Điều 6 và 6 của sắc luật 1898 còn chứa đựng 
những biện pháp nhằm ngăn cấm những vụ “phi báng” 
của những tờ báo Pháp chống lại chính quyển của họ. 
Vì như thế sẽ cho những người Á châu có những cơ 
hội tất để vùng dậy: “Tết cả những sự thúc đẩy người 
dân bản xứ uò những người Á châu khác uùng dậy 
chống lại chính quyền Pháp bồi những người châu Âu 
hay những người lấy quốc tịch Âu châu bằng những 
phương tiện được ghỉ rõ trong điều khoản 23 của đạo 
luật ngày 29-7-1881 sẽ bị truy tố theo đúng điều 26 


(1) Nguyễn An Ninh, Ea Froaee en Índochine. Imp.A et F.Debeauve, 
Paris, 1923, tr.1Ê. š 
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của đạo luật nói trên". Mặt khác, sự đem bán, phân 
phát hay triển lãm bởi những người Âu châu hay những 
người lấy quốc tịch châu Âu, những hình vẽ, những đổ 
điêu khắc, những bức họa hay tất cả những hình ảnh 
có thể đưa đến việc làm mất sự kinh trọng chính 
quyển Pháp ở Đông Dương, sẽ bị phạt bởi những 
hình phạt ghi rõ trong điểu 28 cửa đạo luật ngày 
29-7-1881, Ị 

Như vậy, chúng ta thấy rằng nội dung của sẮc 
luật ngày 30-12-1898 hoàn toàn trấi ngược với tình 
thần của đạo luật ngày 29-7-1881 về vấn để tự đo báo 
chí. Sắc luật trên đã công khai hủy bổ điểu 5 của đạo 
luật 1881 cho phép tất cả những tờ báo đều được xuất 
bản ở Nam Kỳ, nơi mà mọi người đểu có quyển hưởng 
tất cả những quyển lợi của người Pháp ở mẫu quốc, 
đúng theo tỉnh thần của sắc lệnh ngày 25-5-1881. 

Về phương điện pháp lý, một sắc lệnh có thể nào 
hủy bỏ một đạo luật do Quốc hội ban hành? Trên 
nguyên tắc, muốn thay đổi hay hủy bỏ một đạo luật 
cẩn có một đạo luật khác, bất cứ một cơ quan hành 
chính nào dù cao cấp đến đâu cũng không có thẩm 
quyền để hủy bổ đạo luật do Quốc hội ban hành. 

Sự hạn chế tự do báo chí này kéo dài đến năm 
1938 mới được nới lỏng phẩn nào khi sắc lệnh ngày 
30-8-1848 được ban hành nhằm hủy bổ sắc lệnh ngày 
40-12-1898 kể trên, nhưng báo chí Việt Nam trong 
khoảng thời gian trước 30-8-1938 còn phải chịu một 
tình trạng bị đát hơn là luật-ngày 5-8-1914 về tình 
trạng chiến tranh, trong đó có việc kiểm soát báo chí 
(sẽ để cập ở phần sau). - 
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Xem như vậy: trơng thời kỳ ;Pháp thuộc, làng báo 
Nam Kỳ đã gặp quá nhiều.khó khăn, điển hình nhất 
là các báo bị đóng cửa, ký giả bị trục xuất, bị đưa ra 
tòa, luật lệ báo chí quá phức tạp mà lại áp dụng 
không đổng nhất tại 3 miền Bắc, Trung, Nam trên 
cùng một quốc gia. 


IW. CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ Ở CÁC XỨ BẢO HỘ : 

C KỲ VÀ TRUNG KỲ 

Chúng ta biết rằng chế độ chính trị ở Bắc Kỳ 
và Trung Kỳ là chế độ chính trị của một xứ bị bảo 
hộ, khác với Nam Kỳ là một thuộc địa của Pháp; do 
đó chế độ báo chí ở hai xứ này đi nhiên có phẩm 
khác nhau. 

Ở Nam Kỳ, người làm báo được hưởng vẻ phương 
diện nào đó, những quyển lợi của đạo luật ngày 29-8-1881 
vẽ tự do báo chí. Ở miễn Bắc, những đồng nghiệp của 
họ, trong những cuộc bút chiến gay go chống lại chính 
quyển địa phương, đã có ý lợi dụng tất cả những đặc 
quyền do đạo luật 1881 ban cho. Vì lý do đó, đối với 
nhà cảm quyển Pháp bấy giờ là một mối lo ngại lớn, 
vì những cuộc hút chiến chống chính phủ Pháp đã làm 
tổn. thương không ít uy tín của họ trước mắt người 
dân Việt. 

'Trong một bức thư gởi cho ông Bộ trưởng Bộ Thuộc 
địa Pháp ở Paris ngày 2-9-1889, Richaud, Toàn quyển 
Đông Dương lúc bấy giờ đã xác nhận điểm này (1): 


(1) Thư của ông Ríchaud Toàn quyễn Đông Dương gồi cho Tổng trưởng 
“Thuộc địa Pháp, Hà Nội ngày 02-02-1889 
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“Đạo luật 1881 không thể thực hiện được›ở đây 
(Bắc Kỳ uè Trung. Kỳ) uù cái tính cách tự do của nó 
đã làm cho chủng ta bó tay trong rất nhiều trường 
hợp: trên lãnh thổ được nhượng bộ bởi uuo An Nam 
này, nên nhớ một điều là chúng ta không sống trêm 
một thuộc địa, nơi mà chúng ta có thể hưởng tất cả 
những quyền lợi quốc gia uà hành chánh, chúng ta 
cũng không phải đang sống ở một nước bảo hộ thường 
mà nơi ấy chúng ta chỉ có một oiệc làm là bảo uệ 
kiều dân của chúng ta. Vì lý do đó mà chúng ta hiểu 
tại sao báo chí hay những bích chương phải theo đúng 
uới những điều kiện thích hợp trong một nước bảo hộ 
uà cũng là một cách để chúng i2 có thể để phòng 
những gì không hay rốt có thể xảy ra?" 

Vì lý do trên, thể theo lời để nghị của viên Toàn 
quyền Đông Dương, một Ủy ban Tư vấn Tố tụng của 
Hải quân và Thuộc địa (Le Comitế Consultatif du 
Contentieux de la Marine et đes Colonies) đã được nhóm 
họp vào ngày 25-3-1889 để giải quyết vấn để này. Sau 
phiên họp, một bản thông cáo chung đã được công bố. 
Theo nội dung của bản thông cáo này thì luật pháp 
về vấn để tự do báo chí (với đạo luật ngày 29-7-1881) 
đã được tuyên bố và áp dụng ở Algérie và các thuộc 
địa khác. Và vì rằng đạo luật này đã được thì hành 
ở bất cứ một thuộc địa nào và nó không tự động được 
áp dụng ở các nước bảo hộ, cho nên người ta có thể 
giải thích sự kiện trên bởi lý do là các thuộc địa Pháp 
lúc bấy giờ đã được xem như những bộ phận gắn liễn 
vào mẫu quốc Sự kiện này không giống như trường 
hợp của các nước bảo hộ tức là nơi mà nước Pháp chỉ 
giữ quyền kiểm soát và tự chủ được ghỉ rõ bởi các 
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hiệp ước được ký kết giữa Pháp và các quốc gia này, 
và vì những hiệp ước này, thay đổi tùy nơi và tùy 
trường hợp cho nên chúng ta không thể tự động áp 
dụng ở những xứ này đạo luật vẻ tự do báo chí giống 
như ở mẫu quốc được (1). 

Mặt khác, theo các điểu khoản của sắc lệnh ngày 
27-1-1886, sự bảo hộ ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ đối với 
Pháp đã tạo nên một cơ sở đặc biệt, tự lập, có một 
lối tổ chức riêng, một ngân sách riêng và những phương 
tiện riêng.. Tình trạng này đã không thay đổi chút 
nào dù tương đối, với sắc lệnh ngày 17-10-1887 về cách 
thức tổ chức ở Đông Dương, nó có mục đích và tác 
dụng là thực hiện việc thống nhất các quốc gia khác 
tạo nên xứ Đông Dương, mà sắc lệnh trên chỉ chú 
trọng đến một vài thành phẩn và một vài cơ sở đặc 
biệt của nên hành chính Pháp ở Đông Dương lúc bấy 
giờ, và hậu quả của nó là chế độ báo chí cũng không 
eó gì thay đổi sau khi cho ban hành hai sắc lệnh trên, 

Tuy nhiên, theo hiệp ước được ký kết vào ngày 
6-6-1884 giữa Pháp và triểu đình Huế, thì một viên 
khâm sứ (Résident Général) đại diện cho chính phủ 
Pháp kiếm soát và điểu khiến tất cả những liên lạc 
ngoại giao của triểu đình Huế, và bảo đẩm sự điểu 
hành của nến bảo hộ; và theo tỉnh thần của sắc lệnh 
ngày 27-1-1886, viên khâm sứ này nắm giữ hết tất cá 
những quyền hành của Pháp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ. 
Từ khi 5 xứ Đông Dương họp thành một Liên Hiệp 
Pháp, viên khâm sứ trên vẫn tiếp tục nắm giữ hết 


(4) Sếauee du 25 Mars 1889 du Comitế Consnlatif đu contentieux de 
]e Marine et des Colonies. 
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tất cả quyển hành của chính phủ Đông Pháp, chính 
ông ta đã bảo đấm hết tất cá những vấn để trật tự 
và an nính trong những điểu kiện thíh hợp ở Trung 
Kỳ và Bắc Kỳ. 

Riêng về báo chí Việt Nam thì theo nội dung của 
bản thông báo ngày 5-4-1889 thì “uì thiếu một luật 
pháp ban hành bởi nhà uua để nói rõ uễ uấn để một 
chế độ báo chí trong những điều kiện có thể làm thảa 
mãn những quyên lợi của người Pháp” cho nên viên 
Toàn quyển Đông Dương đã giao cho viên khâm sứ 
nắm giữ tất cả những biện pháp cẩn thiết để đảm bảo 
nền an ninh ở các xứ bảo hộ này để đối đầu với các 
báo chí địa phương. Ỉ 

Do đó, luật báo chí ở Bắc Kỳ ã cho chứng ta 
thấy rằng việc phát hành báo chí đã được ấn định và 
cho phép bởi viên khâm sứ với chức vụ kiêm nhiệm 
kinh lược; chính điểu 76 của nghị định ngày 9-5-1922 
đã nói rõ đến việc kiểm soát các nhà.in và phát hành 
báo chí. Mặt khác, đối với những nhà báo người Pháp 
theo điểu 10 của hiệp ước ngày 6-6-1884 thì chỉ có 
những tòa án Pháp mới có đủ thẩm quyền để xét xử 
những vụ vi phạm luật lệ báo chí nếu những nŠười vi 
phạm là những công dân Pháp, những người có quốc 
tịch Pháp hay những người ngoại quốc khác (1). 

Mỗi tờ báo phải có một viên quản lý chịu trách 
nhiệm (điểu 7 Nghị định ngày 9-5-1992). Khi phát hành. 
báo, phải nạp ở văn phòng viên chủ tỉnh 2 số báo có 
*ký tên quản lý (điểu 10). Và cứ cuối tháng những bảo 
nạp bản như vậy sẽ phải gửi đến các văn khố và thư 


' 
(1) đJournal Ofieiel đe L/Indoehine, N04 du 17 /Janvier 1828, p.113. 
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viện Hà Nội trong những điểu kiện được ấn định bởi 
điều 3 của nghị định ngày 31-1-1922. 

Trong những năm 1927-1945: Sau khi những cơ 
sở cái trị đã được thiết lập khá vững vàng, nhà cẩm 
quyền Pháp ra Sắc lệnh số 3367 ngày 4-10-1927 quy 
định chế độ báo chí ở Đông Dương trừ Nam Kỳ là xứ 
thuộc địa đã được hưởng tự do báo chí của Luật 1881. 
“Thật ra sắc lệnh này đã dựa vào toàn bộ từ hình thức 
đến nội dung của Luật 1881 với những sửa đổi cho 
thích hợp với ý muốn hạn chế tự do ngôn luận và tự 
do báo chí tại các xứ bảo hộ. Từ đó, sắc luật này là 
văn kiện căn bản chỉ phối báo chí ở hai xứ bảo hộ: 
Trung và Bắc Kỳ. Sắc lệnh này được áp dụng ở Bắc 
Kỳ do Nghị định ngày 10-1-1928 và ở Trung Kỳ do 
Nghị định ngày 20-12-1927. Các nhà cẩm quyển thời 
đó chủ trương rằng về các vi phạm báo chí, ngoài các 
khinh tội và trọng tội có dự liệu hình phạt trong sắc 
luật, tòa án vẫn có thể áp dụng các điểu luật hình 
trong các bộ luật canh cải của Bắc và Trung Kỳ. Và 
qua những vụ án báo chí thời này, người ta thấy những 
điểu 68, 69, 71, 74 và 328 ở bộ hình luật Bắc Kỳ và 
các điểu 104, 107, 108 và 424 vẫn có hiệu lực đối với 
tòa, án, 


Trong giai đoạn này, giai đoạn có thể nói là toàn 
thịnh của báo chí Việt Nam. Những tờ báo kỳ cựu như 
Nam Phong Trung Bắc Tân Văn tiếp tục nhiệm vụ 
thông tỉn và đăng tải những công trình kbảo cứu với 
mục đích giáo hóa quản chúng. Một số báo khác ra 
đời nhằm cải tiến nghề nghiệp như tờ Đông Tây (1929) 
của Hoàng Tích Chu, từ Hà Thành Ngo báo (1927) của 
Bùi Xuân Học, hoặc cải tạo xã hội như tờ Phong Hóa 


^2 


(1932) của Phạm Hữu Ninh và Nguyễn Tường Tam, 
hoặc tranh đấu chống giai cấp thống trị và tư bản, 

t 1ecTraosil:(1938):của: Trịnh 'Vañ'PHất Sà” Nhấn ĐỂ 
Tiến, 


loại báo tranh đấu này dựa vào tỉnh thần của 
dân chúng đòi dâa quyển và thế lực của Mặt trận 
Bình dân nắm chính quyển ở Pháp hổi đó khiến các 
nhà cai trị địa phương phải chú ý. Họ cố gắng vận 
động để chính phú Pháp ra Sắc lệnh ngày 12-8-1936 
quy định sự trừng trị việc loan tin thất thiệt ở các 
lãnh thổ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Lào và Campuchia. Sắc 
lệnh này đã được Toàn quyền ban hành ngày 17-9-1936. 

Ít lâu sau, nước Pháp lâm vào Chiến tranh Thế 
giới thứ Hai. Các nhà cảm quyển Pháp ở Đông Dương, 
một mặt phải đương đẩu với các lực lượng hùng mạnh 
của Nhật Bản lúc đó đang mở rộng phạm vi boạt động 
trong vùng Đông Nam Á, mặt khác phải đối phó với 
các luổng dư luận của dân tộc Việt Nam đang muốn 
thoát khỏi xiêng xích nô lệ. Họ đã đưa ra và thì hành 
hàng loạt văn kiện ấn định những biện pháp đổi phố 
với báo chí và các ấn loát phẩm trong tình trạng chiến. 
tranh. Sắc luật ngày 24-8-1939 về việc kiểm soát để 
phòng những ấn loát phẩm, hình vẽ và các bản viết 
để in hoặc dùng trong các buổi phát thanh và các buổi 
chiếu bóng. Sắc luật ngày 19-1939 trừng trị sự phổ 
biến những tin tức có hại cho tỉnh thần quân đội và 
dân chúng. Dụ số 78 ngày 15-1-1940 truy tố những tác 
giả đưa ra những tin tức có lợi cho các cơ quan ngoại 
quốc chống lại nước Pháp, chống lại "Hoàng triểu Ân 
Nam" hoặc gây ảnh hưởng xấu cho tỉnh thần quân đội 
và dân chúng. Luật ngày 13-12-1941 buộc phải xin phép 
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trước tất cả những nhật báo và báo định kỳ trong các 
lãnh thổ thuộc quyên Bộ Thuộc địa Pháp (1). 

_ Tiếp theo đó, chính phủ Pháp ở Đông Dương liên 
tiếp ban hành 2 sắc lệnh: Sắc lệnh ngày 6-5-1944 để 
cập đến chế độ báo chí trong thời gian chiến tranh 
và Sắc lệnh ngày 24-11-1944 liên quan đến chế độ báo 
chí ở các thuộc địa Pháp. 

Trên đây là một vài nét chính về chế độ báo chí 
ở Nam Kỳ và những xứ bảo hộ. Nhân tiện chúng ta 
thử thêm vào một vài nhận xét vể chế độ báo chí 
trong thời kỳ chiến tranh Thế- giới lần thứ Nhất 
(1914-1918) và tình trạng giới nghiêm mà báo chí Đông 
Dương đã trải qua vào thời bấy giờ. 


.. TÌNH TRẠNG GIỚI NGHIÊM TRONG THỜI GIAN 
CHIẾN TRANH 1914-1918. 


Trước Chiến tranh thế giới 14-18, đạo luật ngày 
ð-8-1914, được áp dụng ở Đông Dương ngày 30-5-1914, 
đã quy định những biện pháp khá gắt gao hấu đối 
phó với tình trạng báo chí trong thời chiến. Đạo luật 
này ngần cấm việc phổ biến tất cả những tin tức 
không do chính phủ hay vị chỉ huy trưởng quân đội 
cung cấp, cấm đăng những tin tức nào có liên quan 
đếo vấn để quân sự hay ngoại giao có lợi cho địch và 
gây ảnh hưởng không tốt cho tỉnh thần binh sĩ và 
dân chúng (2). 


(1) Báo chí Tập san, Bộ I, số 2, Hạ 1968, Sài Gòn, tr: 69, 64 
(2) Dương Văn Giáo. LTndochine pendant la guerre 14-18. Thèse pour 
]e đoctorat Faeulte de Droit Paris 1925. Tr..374. 
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Đạo luật ngày 5-8-1914 vừa nói chỉ là một lợi khí 
của chính quyền đối với báo chí trong thời chiến. 


Ông Outrey, nghị sĩ Đông Dương ở quốc hội Pháp, 
đã cho rằng việc duy trì tình trạng giới nghiêm ở 
Đông Dương lúc bấy giờ với mục đích duy nhất là bịt 
miệng báo chí Đông Dương. Ông ta đã viện cớ vì những 
phong trào phản đối chính phủ, vì vấn để an ninh 
quốc gia, vxv.. tự do báo chí Việt Nam trong thời kỳ 
chiến tranh 14-18 đã hầu như hoàn toàn bị bãi bổ 
trước sức mạnh của phòng kiểm duyết báo chí Pháp 
lúc bấy giờ. D 


' 
TÌNH TRẠNG GIỚI NGHIÊM VÀ NỘI VỤ TỜ OPINION. 


Tình trạng giới nghiêm đã được thiết lập ở Đông 
Dương trong thời kỳ chiến tranh 1914-1918. Và tình 
trạng đặc biệt này trên nguyên tắc phải được áp dụng 
cho tất cả báo chí xuất bản ở Việt Nảm, báo Việt lẫn 
báo Pháp. Do đó chúng ta thấy là mặc dù những tờ 
báo Pháp hưởng một chế độ báo chí khá tự do so với 
những tờ báo bằng tiếng Việt, báo chí Pháp đôi khi 
cũng gặp phải những “đồn sấm sét" của chính quyển 
Pháp ở Đông Dương, nhất là vào thời kỳ chiến tranh. 
Một tình trạng giới nghiêm được long trọng tuyên bố 
và nhất là trước sự quá “lộng hành” của báo chí Pháp, 
chính quyển Pháp lúc bấy giờ đã khôhg ngần ngại lợi 
dụng biện pháp đặc biệt này để đàn áp ngay những 
tờ báo Pháp. Trường hợp điển hình là tờ Opirion, đã 
gây tiếng vang lớn trong toàn quốc và ngay ở Pháp nữa. 


Phải chăng tờ Opimiom đã vi phạm đạo luật ngày 
5-8-1914 về tình trạng giới nghiêm đã được áp dụng 
ở Đông Dương ngày 30-9-1914 trong việc cho đăng một 
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loạt bài để chống lại chính quyển Pháp lúc bấy giờ ? 
Chúng ta không biết điểu này đúng hay sai. Tuy nhiên, 
theo chính quyển thì tờ báo này đã tiết lộ những tia 
tức quân sự có lợi cho địch. Qua những bài viết đăng 
trên tờ Opimion, người ta có thể biết được một số tàu 
chiến Pháp và đổng mình đã được tập trung ở ngoài 
khơi biến Nam Hải và một số tàu khác đã rời bờ biển 
Việt Nam sang Pháp mang theo quân lính và những 
dụng cụ chiến tranh; sự tiết lộ này, theo nhà cảm 
quyển Pháp, rất nguy hiểm, vì những chiếc tàu Đức 
“Emden” và “Koengberg" đậu sẵn ở Ấn Độ Dương, có 
thể nhận được những tin tức do các gián điệp Đức 
đánh đi bằng điện tín từ các nước lân cận. Mặt khác, 
tờ Opimion đã cho đăng một loạt bài chống chính phủ 
Đông Pháp lúc bấy giờ nhất là những bài nói đến việc 
nhà cảm quyển Pháp đã cho bất một số lính Việt Nam 
sang đánh giặc ở Âu châu. 

Vì lý do trên, hai nhà báo đã bị bất ngày 
20-11-1914, người thứ nhất là ông Héloury, giám đốc 
tờ Opinion, 2 tháng tù và 1000 quan tiên phạt; và 
người thứ hai ông Devilar, chủ bút, 3 tháng tù và 
1000 quan tiên phạt, viện cớ là 2 nhà báo trên đây 
đã vi phạm đạo luật về tình trạng giới nghiêm được 
áp dụng ở Việt Nam ngày 30-9-1914. 

Sau khi 2 nhà báo của tờ Opinion bị bắt, tất cả 
báo chí đều đồng lòng đứng lên phản đối chính quyển, 
chẳng những ở Việt Nem mà ngay cả ở Pháp nữa. Ở 
trong Nam, tờ be Courrier Saigonnais, Le Réueil Saigon- 
noïs, Le Nouuelliste Cochinchinois và tữ 1e Seigon-sporHf; 
ngoài BẮc những tờ như 7/Áoenir dự Tonkin, L/Indépen- 
denee Tonkinoise và tờ Le Courier đHoiphong... Các 
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nhà báo trong Nam lẫn ngoài Bắc đã kêu gọi tất cả 
các bạn đồng nghiệp gởi bức kháng thư cho viên biện 
lý và kêu gọi biện lý cuộc Đông Dương phải tôn trọng 
quyền tự do tư tưởng của những người cảm bút. Và 
ngay ở Pháp, vụ này cũng đã được các báo ở đây để 
cập tới ; chẳng hạn tờ es Amneies Cofoniales ra ngày 
9-1-1916 đã lên giọng phản đối chính quyển Pháp ở 
Đông Dương và bênh vực đồng nghiệp của mình bằng 
những luận điệu như sau: 

“Việc ban hành đạo luật ngày 6-8-1914 có phải 
chăng đã hợp pháp khả nó được áp dụng ở Đông 
Dương ? Có điều chúng tư nên nhớ rằng: 


1. Tình trạng giới nghiêm không có ở Đông Dương. 


Ð. Không có điều khoản nào của đạo luột trên 
đã nói đến uiệc quốc phòng ở Đông Dương. 

3. Đông Dương chưa bao giờ bị trực tiếp đe dọa 
bên ngoài cũng như bền trong kể từ ngày 31-7-191 

Như uậy, uì lý do gì 2 nhà báo trên bị bắt? Theo 
tờ Les Annales Coloniales thì 2 nhà báo trên đã cho 
in một số đặc biệt (tháng 3-1914) gồm 22 trang, trong 
đó tác giả đã tố cáo, uới những bằng cớ chắc chắn, 
chính sách lừa bịp của Albert Sarraut. họ đã có cam. 
đâm đứng lên chống lại những oiệc làm của chính phủ 
từ khi có chiến tranh; họ đã tổ chức những buổi diễn 
thuyết ở Paris để phản đối việc chính phủ Pháp muốn 
nhường Đông Dương lại cho Đức..." 

Cuối cùng chính phong trào phản đối lan rộng 
này đã khiến cho nhà cẩm quyển Pháp trả lại tự do 
cho 2 nhà báo trên và tờ Opímon vẫn tiếp tục phát 
hành. 


A7 


VI. NGHIỆP ĐOÀN BÁO CHÍ THUỘC ĐỊA 


Với sự cho phép của viên Toàn quyền Đông Dương, 
Albert 8arraut, Nghiệp đoàn báo chí thuộc địa đã được 
thành lập tại Sài Gòn ngày 8-9-1917. Hội viên danh. 
dự của nghiệp đoàn này gồm ông Albert Sarraut 
và ông Outrey, nghị sĩ Nam Kỳ. 

Nghiệp đoàn này được lập ra để bảo vệ quyển lợi 
của nhà làm báo (điểu 2, chương I). Nghiệp đoàn có 
nhiệm vụ phải giúp đỡ những hội viên khi họ phạm 
luật và bị truy tố trước tòa án, hoặc hơn nữa trong 
những trường hợp hội viên bị bệnh hay bị nợ nẩn. 
Nghiệp đoàn đồng vai trò trung gian trong những cuộc 
hòa giải giữa các hội viên nếu có những tranh chấp 
xảy ra. Trụ sở chính của nghiệp đoàn này đặt tại Sài 
Gòn và vị chủ tịch là ông Lueíen Hếloury và phó chủ 
tịch là ông Nguyễn Văn Của, 

Nhưng mãi đến năm 1937, một tổ chức của các 
báo tiến bộ đấu tranh cho quyển tự do ngôn luận 
triệu tập được Hội Nghị Báo Giới. 

“Từ ngày 16-1-1937, báo Nhành Lúa trong số ra 
mắt đã đăng lời kêu gọi của 17 nhà báo, trong đó có 
những cây uiết Cộng sản nổi tiếng như Hải Triểu, 
Nguyễn Chỉ Diều Lâm Mộng Quang,.. dề triệu tập một 
hội nghị báo giới Trung'K$. Ngày 23.3 báo Nhành Lúa 
lại đứng ra tổ chức một cuộc họp trù bị tại trụ sở 
Hội ở Quảng Trị (Huế) uà được những nhà chí sĩ nổi 
tiếng như Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng gũi thư 
cổ uữ” 

“8 giờ súng ngày 27-8-1937 trong khuôn khổ một 
cuộc họp công khai được phép của nhà cằm quyền, Hội 


nhà 
mới 
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Nghị Báo Giới Trung Kỳ đã khai mạc tại “Đông Phúp 
lz quán" (7 Đông Bơ, Huế) với 70 đại biểu của các 
báo Trung Kỳ nà đại biểu báo chí cách mạng của Bắc 
X§ (Võ Nguyên Giáp của tờ Rassemblement uà Hè Huy 
Giáp của tờ Tiếng Trề). Hội nghị đã thông qua những 
chương trình nghị sự: kêu gọi lập một mặt trận thống 
nhất của người làm báo ở Đông Dương, yêu cầu được 
tự do xuất bản.. uà thành lập Hội Ái hữa Báo giới 
Trung Kỳ. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị này, ngày 
30.3.1937, một Ủy ban thường trực bàn uễ uiệc chuẩn 
bị hội nghị báo giới toèn quốc đã được triệu tập gỗnh 
12 người, nhưng sau đó chính quyền thực dôn tìm cách 
đối phó quyết liệt ra lệnh cấm mọi hoạt động nhằm 
thực hiện những mục tiêu mà Hội nghị đã đặt ra. Sự 
kiện này mở đâu cho cuộc uận động mở hội nghị báo 
giới ở các địu phương khác."(1) 

“Tiếp theo hội nghị báo giới Trung Kỳ, ngày 
12.4.1937 tại báo quán Tương Lơi một cuộc họp của 
18 tờ báo thuộc nhiều xu hướng khác nhau mà hạt 
nhân là các tờ báo Cộng sân (Le Traoơil, Rassemblemeni, 
Hà thành thời báo,.) đã ra thông cáo về việc triệu 
tập một hội nghị báo giới Bắc Rỳ nhằm mục tiêu đòi 
tự do báo chí và vận động thành lập tổ chức báo giới 
thống nhất trên toàn quốc. 18 giờ 30 ngày 24-4-1987, 
trên 200 người làm báo đã tới dự cuộc Hội nghị Báo 
giới Bắc Kỳ họp tại Hội Quán Thể Thaỏ (Cercle Sportif 
Annamite, nay là Câu Lạc Bộ Quân Đội, đường Hoàng 
Diệu, Hà Nội. Tại Hội nghị, Hải Triểu đại biểu báo 
giới Trung Kỳ đã trình bày việc thành lập một mặt 


(1) Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử 1888-1946, 
Hà Nội 1989, tr, 39, 40 
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trận thống. nhất báo giới, Hội nghị đã cử ra một ban 
biên tập gồm 7 người Œrong đó có Trấn Huy Liệu, Đào 
Duy Kỳ, Nguyễn Đức Kính) và Ủy Ban Quản Trị (trong 
đó có Võ Nguyên Giáp, Phan Tử Nghĩa, Nguyễn Mạnh 
Chất). Các cơ quan này có nhiệm vụ giao thiệp với 
báo giới Trung Kỳ và Nam Kỳ và sẽ giải tán khi thực 
hiện được việc thành lập một tổ chức chung của báo 
giới câ nước. Hội nghị cũng dự kiến sẽ triệu tập một. 
cuộc họp tiếp theo vào ngày 25-4-1937, nhưng cuộc họp 
đã bị chính quyền bảo hộ không cho phép, kèm theo 
bàng loạt những cuộc khủng bố nhằm vào các tờ báo 
cách mạng như: rút giấy phép tờ Tương Lai (28.4), bắt 
giữ nhân viên báo Le 7vouơil. Cho đến 20 giờ ngày 
9.6.1937, cuộc bọp thứ hai mới triệu tập được, với sự 
có mặt của 184 nhà báo Bắc Kỳ, Hội trưởng nghiệp 
đoàn báo giới Nam Kỳ (Nguyễn Văn Sâm), và đại điện 
báo giới Trung Kỳ. Hội nghị đã bẩu ra một Ủy ban 
quản trị thường trực gồm 19 ủy viên chính thức và 5 
dự khuyết trong đó có Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu 
và Khuất Duy Tiến. Ủy ban này tiếp tục sứ mạng vận 
động thành lập tổ chức báo giới chung cả nước đấu 
tranh cho tự do báo chí. Chính quyển thực dân tầm 
mọi cách phá hoại cuộc vận động, dùng bọn bồi bút 
khiêu khích, chia rẽ phong trào..(1) 
Nhưng mãi đến ngày 27-8-1938, hội nghị báo giới 
ở Nam Kỳ mới được triệu tập tại Sài Gòn (Hôtel des 
Nations) với sự có mặt của đại biểu báo giới 3 miễn. 
Đáng lẽ cụ Huỳnh Thúc Kháng khai mạc nhưng cụ bị 


(1) - Theo Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự kiện lịch sử 1868-1945, 
tập 4, nxb KHXH, Hà Nội, 1989, trang 39, 40, 41, 42. 
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ông Nguyễn Văn Trấn đọc diễn văn: “..7ừ trước 
giờ tôi có thấy chính phủ thuộc địa cùng uua chúa 
này có nệ một phương pháp khốc hại nào đâu để 
áp ngôn luận người dân? Làm như thế tưởng đâu 
4ã dập tắt động ngòi dư luận, trái lại người ta chỉ 
gây thêm sự oán hận để làm cho dân chúng càng cảm 
thấy tự do ngôn luận là cẩn thiết...) 

Một trong những mục tiêu chính của hội nghị báo 
giới này là tranh đấu cho báo chí Việt ngữ được hưởng 
quy chế “tự do báo chí” y như báo Pháp ngữ. 

Một tuần sau khi có các sự kiện nêu trên, ngày 
30-8-1938, tổng thống Pháp ra sắc lệnh bãi bỏ các điểu 
9 và điểu 4 trong sắc lệnh 30-12-1898, có nghĩa là từ 
đây việc xuất bản báo chí, kể cả bằng tiếng Việt được 
tự do, không phải xin phép, mà chỉ cẩn báo trước cho 
chính quyển Pháp 24 giờ đổng hổ. Sắc lệnh này chỉ 
áp dụng riêng cho Nam Kỳ. 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, khi chiến tranh 
bùng nổ, sắc lệnh này đã bị hủy bổ bởi một văn bản 
ký ngày 26-9-1939 và với đạo luật ngày 13-12-1941 của 
chính phủ Pháp về việc thủ tiêu điểu 5 của đạo luật 
về tự do báo chí Như vậy là trên toàn Đông Dương 
kể từ đây tất cả các tờ báo (kể cả báo chí viết bằng 
tiếng Pháp) đểu phải xin phép nhà cẩm quyển khi rã 
báo và chịu sự kiểm duyệt chặt chế, cũng như những 
hình phạt nặng nể khi vi phạm. 

Điều này chứng tỏ, báo chí, một thứ phong vũ 
biểu chính trị xã hội tự giác hay không tự giác đã 


vệ 


Ệ 


(1) Nguyễn Văn Trấn, Chúng Tôi Làm Báo, NXB Văn nghệ TP.Hồ 
Chí Minh, 1981 
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phẩn ảnh ít nhiễu thực trạng kinh tế xã hội chính trị 
Việt Nam thời bấy giờ và thái độ của chính quyền 
thuộc địa đối với báo chí cũng đã biểu lộ khá rõ rệt 
quan điếm của họ đối với những diễn biến quan trọng 
của thời cuộc. 


* 
*..* 


Để kết luận cho chương nói về chế độ báo chí 
trong thời kỳ thuộc địa này, chúng ta có thể nói rằng 
chế độ báo chí đã được áp dụng một cách tương đối 
khá tự đo đối với báo chí Pháp, nhưng ngược lại, báo 
chí Việt Nam, trong suốt thời kỳ lệ thuộc đã chịu một 
sự kiểm soát khá gắt gao. Đạo luật ngày 29-7-1881 về 
vấn để tự do báo chí chỉ được áp dụng cho các tờ báo 
bằng tiếng Pháp mặc dầu trên nguyên tắc đạo luật 
trên phải được ấp dụng cho tất cả các tờ báo xuất 
bản ở Đông Dương. Hơn thế nữa báo chí Việt Nam 
còn phải bị kểm chế bởi sắc luật ngày 30-12-1898, bắt 
buộc báo chí Việt Nam phải có một sự xin phép trước 
và nó cấm chỉ sự phát hành tất cả những tờ báo nào. 
có tính chất chính trị Thí dụ điển hình nhất cho 
trường hợp này là tờ 1a Cloche Feláe của ông Nguyễn 
An Ninh. Vị giám đốc của tờ báo này đã viết như sau: 
“Chính phủ thuộc địa đã dùng hốt tất cả phương tiện 
để đàn úp những tờ báo bằng tiếng Việt. Thí dụ: cấm 
tất cà những nhò in, ến hành những tờ báo nào nói 
đến chính trị cấm các công chức đọc những tờ báo 
ấy, hơn nữa chính phủ thuộc địa đã kiêm soát tất cỏ 
những thư từ gởi cho những nhà báo để biết tên họ 
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ư.....Ớ.Ớ....Ầ 


của những người mua báo! Ông Nguyễn Án Ninh nói 
tiếp, La Cloche Fêlée, tức là tờ báo mà tôi đã đặt tên 
cho nó là “cơ quan phổ biến những tư tưởng Pháp" đã 
gặp không biết bao nhiều là khó khăn; tôi có thể nói 
rằng những biện pháp hềm chế của chính phủ đã làm 
cho tờ bảo của tôi gặp rất nhiều cản trở uề uấn đề 
lài chính nhất là tờ báo này lại không có đủ uốn để 
mua nổi một nhà in; uà biện pháp trên của chính phủ 
còn làm cho tờ báo tôi mất đi một số những người 
mua. Hơn thể nữa chúng lôi còn gặp những trường 
hợp nguy hiểm khác như tôi đã bị tố'cáo là cộng sản 
uờ tờ báo của Nghị sĩ Oufrey đã không ngần ngại tố 
cáo tôi như là người chủ mưu trong uụ dm sát hụt 
uiên Toàn quyền Merlin ở Quảng Châu oừa qua. Ta 
Cloche Xôléc không phải chỉ là một nạn nhân...” (1) 


Trên đây là một vài nét đại cương về chế độ báo 
chí ở Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc từ năm 1865 
đến năm 1945. 


(l) Nguyễn An Ninh, Ea Fronee en Indochine, Paris 1928, tr.16. 
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GHƯƠNG _I[ 


BIRI B0ẠN KHỦI BẦU EỦA BÁU CHÍ VIỆT NAM 
THÙI KỲ TỪ 1865 BẾN 1907 


Chính quyển Pháp muốn dùng báo chí để phổ biến 
nến văn mình của họ và nhờ vào phương tiện mới và 
hữu hiệu này họ có thể lưu ý và phô trương những 
thay đổi mới mẻ mà chính quyển mới đang dem đến 
và làm thay đổi tất cả hệ thống hành chính cổ truyền 
Việt Nam. Việc phô trương này nhấm vào các thành 
phẩn trí thức người bản xứ. 

Báo chí Việt Nam dù xuất hiện ở Nam Kỳ và 
sau đó ở Trung Rỳ và Bắc Kỳ đểu nhằm vào hai mục 
tiêu sau: 

- Mục đích của nhà cảm quyển thuộc địa là muốn 
dùng báo chỉ như một công cụ tuyên truyển hữu hiệu 
nhất nhằm ổn định Nam Kỳ sau cuộc chỉnh phục bằng 
quân sự. 

- Phổ biến tin tức có liên quan đến những sự 
thay đổi bay những thực hiện của chính phủ cho dân 
chúng biết, kể cả những người Pháp ở Việt Nam:lúc 
bấy giờ. 


BA 


1. BẢO CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1868 --: 


Trước khi tờ báo đầu tiên ở Việt Nam được phát 
hành bằng Việt ngữ xuất hiện năm 1865, chúng ta đã 
thấy có ba tờ báo khác ở Nam Kỳ. Đó là: Le Buiietiw 
Offeiel de UExpédiion de la Cochinchine, Le Bullein 
đes Communes và Le Courrier de Saigon. 

1.1. Le Bulletin officiel de FExpédition de la Cochinchine 

(Nam Kỳ Viễn Chỉnh Công Báo) 

Khi đến Sài Gòn, Đô đốc Bonard đã đem theo 
một máy in và một số thợ in. Đầu tiên, ông cho phát 
hành ngày 29-9-1861 (1), tờ báo được xem như là một 
phương tiện duy nhất để tiếp xúc giữa chính quyền 
Pháp và đân chúng địa phương, đó là tờ Le Bulfein 
Officiel de UExpédition de la Cochinchine, báo viết bằng 
tiếng Pháp trong đó có ghi rõ: "Những miệc làm cửa 
oị chỉ huy trưởng (túc là Thống đốc Nam Kỳ lúc bấy 
giờ), được phát hành mỗi tuân một lần, gồm có những 
nghị định, những thông tư,. hữu lưu ý những nhân 
0iên quân sự cũng như dân sự của chính phủ, người 
dân sống ở Nam Kỳ đặt dưới quyền cai trị của người 
Pháp...". Tờ báo trước tiên được giao cho Đô đốc Bonard 
đảm nhiệm đến số 173. Tờ báo này được đặt dưới sự 
kiểm soát của một Ủy ban Quốc phòng cho tới ngày 
nó bị đình bản vĩnh viễn vào năm 1888. Báo có kích 
thước gần giống như những tờ công báo Pháp đương 
thời. 


() Theo tài liệu viết tay tìm thấy được ở Văn Rhố Quốc gia Pháp: 
L⁄ Bulletin Officiel de ÏExpédition de ìa Cochinchine (1861- 1862), 
code: Indoch. Doc (2). Carton 48, Archives Nationales đe Paris. 
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1.2. Le Bulletin des'Communes (Xã Thôn Công Báo) 

Vì mới đến Việt Nam nên người Pháp chưa có sự 
tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với người dân bản 
xứ, vì tiếng Pháp còn là một ngôn ngữ rất xa lạ với 
đân chúng Việt Mam lúc bấy giờ, nhất là đối với quan 
lại Việt Nam không biết một ngôn ngữ nào khác ngoài 
chữ Hán. Vì muốn phổ biến và thông tín cho người 
dân biết những quyết định cũng như những sự cải cách 
của chính quyển mới, chính phủ Pháp đã cho ra đời 
thêm một tờ báo thứ hai vào năm 1862 in bằng chữ 
Hán, đó là tờ Le Bulletin Des Communes Tờ báo này 
sau khí in xong được gửi đi khắp các làng xã .Việt 
Nam và nhờ vậy chính quyển các địa phương có thể 
theo đối và biết được những huấn thị của chính quyển 
trung ương. Tờ báo còn nhằm vào việc "Giúp cho người 
đân hiểu rõ quyền lợi uà bổn phận của họ, những 
biện pháp thí hành của uiên Thống đốc chỉ huy trưởng 
hẳu thiết lệp một nên an nỉnh trật tự cho xứ sở uà 
gây sự thịnh uượng chung cho toàn dân.." (1). 

1.3. Le courrier de Saigon (Sài Gòn thư tín) 

Tuy nhiên, hai tờ báo trên đây vẫn chưa thỏa 
mãn hết nhu cầu mới của một nước vừa được chính 
phục. "Để thực hiện những uiệc làm mới, chúng ta thấy 
không có một phương tiện nào hay hơn ngoài việc 
quảng bá". Vì lý do này, một tờ thứ ba được thành 
lập ngày 1-1-1864, in ở nhà ín của chính phủ. Tờ này 
ngoài việc cho in những công văn, những nghị định 
của chính phủ, còn để cập đến những vấn để có tính 
cách xã hội và những tin tức địa phương. Đầu tiên tờ 


(4) Henri Cerdier, Bibliotheea Indosinica, Tmpr, Ñlationale, Paris 1912. 
Voi 8, tr. 1748. 
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báo phát hành 2 lần trong tuẩn dưới quyển điều khiển 
của Gaston Amelot, và tờ báo gồm có một phần chính 
thức và một phẩn không chính thức. Mỗi số được thêm. 
một phụ trang văn học hay lịch sử rất bổ ích. Hơn 
nữa, còn đăng những tài liệu chính thức rất quan trọng 
khác.. Căn cứ theo một bức thư để ngày 5 tháng 8 
năm 1865 của Phòng Thương mại ở Bordeaux thì tờ 
báo này "rất hữu ích cho sự buôn bán của xứ Bordeaux 
bất đầu phát triển uà mở rộng ra để liếp xủc uới cứo 
thuộc địa mới của Pháp ở Viễn Đông'(1). 

Bắt đấu từ ngày 3 tháng 1l năm 1894, tờ Le 
Courrier de Saigon, số 1, bộ mới phát hành 3 lẩn 
trong tuần thay vì 2 lần. '?ờ ðáo này không chính 
thúc cũng không bán chính thức" trình bày một cách 
tô tư cái tốt cũng như cái xếu của chính quyền cũng 
như của những Hội đồng Dân cử... 

Tờ Le Courrier de Saigon đã tự cho là "cơ quan 
ngôn luận cố khuynh hướng Cộng hòa" và hứa với độc 
giả sẽ không bao giờ bổ lỡ một dịp nào trong việc 
chiến đấu cho xứ Nam Kỳ và cho thành phố Sài Gòn, 
"chúng tôi hứa sẽ luôn bình tĩnh trong mọi bút chiến, 
cổ gắng tránh những sự chỉ trích cá nhân, sẽ không 
bao giờ nói đến đời tư của bất cứ dỉ.." 

Trong mỗi số có đăng một bài xã thuyết nói về 
những vấn để thuộc địa Pháp ở Viễn Đông, tin tức ở 
Trung Hoa, Nhật, Thái Lan... những nghị định của 
chính phủ, sự hoạt động của thương cảng Bài Gòn và 
tất cả những vấn để có liên quan đến kỹ nghệ, canh 
nông hay thương mãi. 


(1) Thư để ngày 5-8-1865 của Phòng Thương Mại ở Bordeaux gửi cho. 
viên Thống đốc Nam Kỳ. 
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Nhưng cuối cùng, từ năm 1899; tờ Le Ởowrrier de 
Saigon: được đổi chủ. Từ đây, "tờ này thuộc quyển sở 
hữu của Paul Blanchy, Đô trưởng Sài Gòn đang cẩn 
một cơ quan ngôn luận dùng làm phương tiện tranh 
đấu cho đường lối của ông ta để chống lại viên Toàn 
quyên Đông Dương lúc bấy giờ là ông Paul Doumer. 


II. TỔ BẢO TIẾNG VIỆT ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM: 

GIA ĐỊNH BÁO 
2.1. Xuất xứ: 

Có nhiểu giả thuyết khi để cập đến nguồn gốc 
của tờ Gia Định Báo. 

"Theo nhà sách Nguyễn Khánh Đàm, thì trong khi 
Đô đốc Bonard cho ra tờ Le Bulletin Officiel de 
UExpedition de la Cochinchine và tờ Le Bullein De 
Communes bằng chữ Hán, ông ta cũng cố gắng giúp 
đỡ cho ra đời một tờ bằng tiếng Việt. Muốn làm công 
việc trên, ông ta đặt làm những chữ in ở tận bên 
Pháp để có thể in được chữ Quốc ngữ. Công việc trên 
phải mất đến hai năm, nghĩa là hoàn tất vào tháng 
Giêng năm 1864. (1) 

Cuối cùng quyển phát hành tờ báo này được chính 


tháng $ 


b (8 22/1205 
Tuy nhiên, theo ông Đào Trinh Nhất thì tờ Giz 
Đỉnh Báo được xuất bản năm 1867 và theo tác giả 


(U} Lịch trình tiển hóa sách báo quốc ngữ, Nxb Lũy Tre, Sài Gòn 
1842, tr. 28 
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Thả Húc thì năm 1865, nhưng hai ông này không nói 
rõ hơn nguồn gốc của tờ báo đầu tiên này. 

Giáo sư Lê Ngọc Trụ đã tìm đọc những tờ công 
báo năm 1865 để biết rõ hơn nghị định ngày 1 tháng 
4 năm 1865 mà nhà xuất bản Nguyễn Khánh Đàm vừa 
nói ở trên, nhưng không tìm thấy. Và ông Vương Hồng 
Sến, trong quyển "Sài Gòn năm xưa”, cũng cho rằng 
tờ Gia Định Báo được phát hành vào năm 186. 


tùy Giay Địnhp.B4° hiện còn trữ 
ở Thứ viện Quốc gia Sài Gòn được để tháng; 

1880§ xuất bản năm thứ 16. Như vậy người ta có thể 
suy ra rằng số 1 tờ GiWZĐ/RIWWSMØF được ra đời vào 
năm ng Phạm Điệt Tuyển trong bài nói về 4( 


"Đpih “Hiến tờ báo đầu 'tiên:đyWiệViNdm" (âgày#28-11-1966) 


cũng công nhận rằng tờ báo này ra đời vào năm 1865 
và ðng cũng không thêm một chỉ tiết nào có liên quan 
đến nguồn gốc của tờ báo đầu tiên này. 


“Theo những lấn nghiên cứu ở Thư viện trường 
Ngôn ngữ Đông Phương (L/École Nationale đes Langues 
Orientales Vivantes) tại Paris, tôi đã tìm ra được số 
báo cũ nhất của tờ Gia Định Báo phát hành ngày 
16-7-1865, số 4 phát hành ngày 15 mỗi tháng. Từ đó, 
chúng ta có thể suy ra rằng số thứ nhất của tờ Giz 
Định Báo được ra đời ngày 15 tháng 4 năm 1865. Từ 
sự kiện này ta có thể xác nhận rằng quyển cho phát 
bành tờ Giø Định Báo đã được chính phủ cấp cho ông 
Ernest Potteau ngày 1 tháng 4 năm 1865 và tờ đầu 
tiên được ra đời ngày 15 tháng 4 năm 1868. 


Giả thuyết trên đây đã được công nhận bởi một 
bức thư của ông G. Roze, Thống đốc chỉ huy trưởng 
Nam Kỳ gởi cho Tổng trưởng Hải Quên và thuộc địa 
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Pháp ngày 9 tháng 5 năm 1865. Trong bức thư này, 
ðng ta có ghỉ rõ: "Số đấu tiên của, tờ. Gia. Định Báo 
được in bằng:chữ ‹Ànnem,theo mẫu tự La tĩnh: phát 
hồn ÍE=uào-ngày*"18%(NäRg ` 4*bùa - qua... 

Để kết luận về nguồn gốc của tờ Giœ Định Báo 
chúng ta có thể xác nhận một cách chắc chấn rằng 
đầu tiên chính ông E. Potteau được giao cho quyền 
phát hành tờ báo này ngày 1 tháng  nầm 1865 và 
ông ta đã cho xuất bản số đầu ngày 15 tháng 4 nằm 
1865 cho đến ngày 16 tháng 9 năm 1869 một nghị 
định khác của Đô đốc Ohier giao cho ông Trương Vĩnh 
ý đảm nhiệm tờ báo trên. Tác giả Khổng Xuân Thu (1) 
còn cho biết là ông Trương Vĩnh Ký, trong khi làm 
công việc trên, được thù lao mỗi nám 3.000 quan (theo 
quyết định ngày 16-9-1869). Và bà Đoàn Thị Đỗ trong 
quyển Báo chí ở Việt Nam từ 1865 đến 1944, thì chính 
ông Huỳnh Tịnh Của đã được giao phó chức vụ chủ 
bút tờ Gia Định Báo (2). 
2.2. Giám đốc và chử bút tờ Gia Định báo 

a. Giám đốc: Trương Vĩnh Ký (3) 

“Trương Vĩnh Ký (cũng thường được gọi là Pétrus 
ý), người thôn Cái Mông, làng Vĩnh Thanh, huyện 
Tân Minh, tỉnh Vĩnh Long nay thuộc Bến Tre; sinh 
ngày 6-12-1897. Cha là Trương Chánh Thị, lãnh binh 
dưới triểu Minh Mạng, đổn trú ở Nam Vang, bị bệnh 


(4) Khểng Xuân Thu, Trương Vĩnh Ký, Xuất bản Tân Việt Saigon 
1858, tr. 11, 

(ð)_ Đoàn Thị Đồ, Le Journal au Vietnam et les périodiques Vienamiens 
đe 1885 à 1944, Paris 1988. 

(3) Phạm Thế Ngũ, Việt Nem ăn học sử, Sài Gòn 1988, tr, 11. 


và tạ thế tại đó (1845) 
Vĩnh Ký mỗ côi cha sớm, 
được mẹ tấn tảo nuôi cho 
đi học chữ Hán, Đến năm 
lên 9, có ông linh mục tục 
gội là cụ Tám (là người đã 
từng hàm ơn Chánh Thi che 
chổ trước) ghé thăm, thấy 
gia đình nghèo bèn xin nuôi 
và dạy giùm. Từ đó Vĩnh 
Ký theo cụ Tám, rồi theo 
cố Long (nhà nghiên cứu | 
Nguyễn Đình Đầu cho rằng 
cố Long là Bouillevaux, một 
linh mục thuộc đồng Thừa 
sai ở Paris một nhà bác học nổi tiếng người Pháp, 
người có công phát hiện Đế Thiên Đế Thích, là tác 
giả những quyển sách viết về Việt Nam được giải 
thưởng của Pháp và quốc tế công nhận..). Điểu đó cho 
thấy thêm bên cạnh những đặc điểm về nguồn gốc gìa 
đình, Trương Vĩnh Ký (gốc người Minh Hương) vốn 
thông mính bẩm sinh đã được chuẩn bị rất kỹ từ người 
thấy bác học uyên thâm ngay từ thời trẻ. Năm 11 
tuổi, ông được gổi đi học tại trường đạo Pinhalu ở Cao 
Miên, nơi tụ tập học trò nhiều xứ (Miên, Xiêm, Lào, 
Trung Quốc) mà sự tiếp xúc đã làm phát sinh nơi ông 
cái khuynh hướng bác ngữ sau này. Học rất xuất sắc 
nên sau đó ông được gởi đi học tại Nhà Chưng nổi 
tiếng ở Penang (là chủng viện tối cao cho Á Đông khi 
đó đặt ở đảo Penang (ngoài khơi Ấn Độ Dương, do 
người Anh cai trị. Ông ở đấy 6 năm (từ 1852 đến 
1858), học tiếng Hy Lạp, trau đổi thêm La tỉnh. Ở đó, 


61 


HSENG XĨNH | KỲ: 


nhờ sự tiếp xúc-với các bạn.từ:các nơi đến, ông:cũng 
học thêm 2Miểng; Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Ấn 
Độ... Năm 1855, ông trở vẻ Việt Nam. Lúc đó Pháp 
đã chiếm Gia Định, cẩn một người Việt Nam có khả 
năng để giúp việc; giám mục Sài Gòn Leftbvre tiến cử 
Pétrus Rý (1860). 4 

Trương Vĩnh Ký làm việc cho Pháp, lãnh chức 
thông ngôn lương mmỗi;tháng 20 đồng. Năm 1862, theo 
thiếu tả Simón'ra Đà Nẵng để thương lượng với triểu 
đỉnh Huế. Năm '1868, .ðng cùng với Phan Thanh Giản 
qua Pháp thương:thuyết: Trở vẻ Sài Gòn, ông dạy học 
tại trường Thông ngộn (1866-1868), Giám đốc tờ Gia 
Định ›báo '(1869): 

Năm 1873, ông được phong chức Huyện hạng nhứt 
thư ký hội đổng thành phố Chợ Lớn, 1873 làm giáo 
sư trường Hậu Bổ dạy Việt văn và Hán văn, viết sách. 
Năm 1876, ông được biệt phái ra Bắc Kỳ nghiên cứu 
tình hình chính trị (viết tập bổi ký Chuyến đi Bắc 
Rỳ năm Ất Hợi) Ông được cử vào Hội đổng thành phố 
Sài Gòn (là hội viên duy nhất và đẩu tiên là người 
Việt Nam), Hội đổng bọc chánh thuộc địa và trở lại 
công việc viết sách. 


Tháng 1 năm 1886, Paul Bert, toàn quyển Đông 
Dương biết tài của Pétrus Ký đưa vào Viện Cơ Mật 
làm nhiệm vụ quan sát những hoạt động của Viện này 
và vận động cảm tình của vua Đổng Khánh theo ý 
của chính quyển Pháp Nhưng ông ở Huế được vài 
tháng thì cáo bệnh vẻ Sài Gòn (tháng 8-1886). .Tháng 
11-886, Paul Berk nhiễm bệnh mất ở Hà Nội. Cuộc 
hợp tác chính trị của Paul Bert và Trương Vĩnh ,Ký 
đến đây là đứt. 


Ông trở về đời sống viên chức của soói phủ Sài 
Gòn, bị hạ lương bổng. Năm 1888, trường Thông Ngôn 
đóng cửa, ông bị thất nghiệp sau đó chỉ dạy chữ Hán 
và chữ Miền và ông quay trở lại với công việc viết 
sách cho đến khi mất (01-09-1898). 

Điểu ai cũng chú ý là Trương Vĩnh Ký có thể tự 
hào là người trí thức Việt Nam đầu tiên có học thức 
quảng bác mở rộng sang Tây phương. Tuy phẩn lớn là 
tự học và học trong nhà dòng nhưng khả năng ngoại 
ngữ của ông thật là đáng trọng. Ngoài ngôn ngữ, ông 
còn để ý nghiên cứu các ngành học thuật khác. Ở 
Pháp, ông đã gặp Renan, sử gia Pháp nổi tiếng thời 
bấy giờ, gặp Littré, nhà soạn tự điển của Pháp, mà 
ông trù tính dịch cuốn tự điển sang Việt ngữ, gặp cả 
nhà đại văn bào Vicor Hugo và nhất là nhà sinh vật 
học Paul Bert mà sau này hai người trở thành đôi bạn 
thân. Sau này ông có nhiều công trình biên khảo về 
sử ký, địa lý Việt Nam, làm hội viên thư tín nhiều 
học hội tại Tây phương. Có thể coi Trương Vĩnh Ký 
là nhà văn đầu tiên ở nước ta xứng với cái nghĩa nhà 
văn như ngày nay ta hiểu, nghĩa là người coi việc viết 
văn, làm sách như một hoạt động chính yếu, thường 
xuyên, chuyên nghiệp, khác với văn gia Nho sĩ ta xưa 
coi việc trước tác chỉ là một hoạt động phụ thuộc tài 
tử Ông bắt đấu có sách xuất bản từ năm 26 tuổi 
(1862) và theo nghiệp viết văn cho đến lúc từ trấn 
(1898). 


việ được giao phó đảm nhiệm tờ Gia 


Định-BáofS0iặGhúugyuygi6Öff4688 tờ báo mà chính ông 
đã hộp tác và viết từ năm 1865, 
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b. Chủ bút: Huỳnh Tịnh Của 


'HuỳnhyTịnhzCla#lainh năm 1834 tại Bà Rịa và 
mất năm 1907. Ông rất tỉnh thông cả bai nổn Hán ` 
học và Tây học. Năm 1861, ông được cử giữ chức vụ 
Đốc phủ sứ và Giám đốc Phòng phiên dịch tư pháp 
của chính phủ. Chính 'ông đã đề»nghịydừñg“chữYQUốY 
Tg0“tifÿ° chữư“Máđ: Trong một bài điều trẩn gổi cho 
vua Tự Đức, ông đã yêu cẩu nhà vua cho xuất bản 
báo chí bằng chữ Quốc ngữ để giáo dục quẩn chúng(1) 
nhưng ông bị thất bại trong công việc này. Ông là 
một trong những người Việt Nam đầu tiên có sáng ˆ 
kiến thành lập ra nền báo chí Việt Nam. Văn của ông 
rất giần dị và bình dân. 


Ngoài công việc của một nhà báo, HÙYÊM ÔN 
Gủa „còn-là- người* đâu%⁄tiên *đã® goận) "ra" một* quyển®* tự. 
viédểŸ chú» rõ + nghĩá” vã “Eách*#viết©chữ_ Quốc» ngữstrỡñg 
tình ,trạng~còn: phôi+thai. Đây là một tài liệu rất quý 
được xem như là một cuốn sách có căn bản vững chắc 
để cho các nhà văn Việt Nam lúc bấy giờ dùng để 
viết cho đúng và chính nó cúng đã giữ một vai trò 
rất quan trọng trong văn học sử cận đại và trong việc 
xuất biện nền báo chí nước nhà. 
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2.3. Đặc tính tờ Gia Định báo 


K7 tờ báo đầu. tiên®ở£ViệtPNanï*được? 
viết bằng, Chi ngữ yàgđồng thời cũng là tờ công ˆ 
báo của chính phủ thuộc địa vào thời kỳ đó. Ề 


(4) Thanh Lãng. Biểu Nhất lắm văn học cận đại. Saigon 1957, Tv. ị 
4. Ị 
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Số 40, 41 và 42 tờ Gia Định Báo 


ra ngày T1, 


18 và 25-10-1808 


'Từ năm 1865 đến năm 1869 dưới quyển điểu khiển 
của E. Potteau, tờ này chỉ giữ vai trò của một tờ công 
báo gồm c6 2 phẩn: 

- Phần đăng các công văn, nghị định, những tài 
liệu chính thức... 

- Phần tạp trở đăng những tỉn tức trong nước... 

Năm 1869, dưới sự điều khiển trực tiếp của Trương 
Vĩnh Ký, nội dung của tờ Giz Định Báo có phần phong 
phú hơn. Người ta còn tìm thấy có những bài nghiên 
cứu về lịch sử, thơ, chuyện cổ tích,... 

Ban biên tập gồm có Tôn Thọ Tường, Trương Minh. 
Ký và nhất là viên chủ bút Huỳnh Tịnh Của đã đảm 
nhiệm cùng với ông Trương Vĩnh Ký phiên dịch những 
tài liệu chính thức bằng Pháp văn ra Việt văn (diễn 
văn, nghị định, công văn,..) để đăng trên tờ Gia Định 
Báo. Và chính trong những năm đầu tiên tờ Gia Định 


Bảo đã góp phẩn vào việc xây dựng căn bản cho báo 
chí nước nhà sau này. 
Tờ Gia Định Báo được in .4?tr8ngp khổag2 

trên đầu trang nhất, bm chữ Cầo Định Báo được in 
bằng chữ Hán và bên dưới có ghỉ "Tờ báo này mỗi 
tháng Tây cứ ngày rằm in ra một lần ai muốn mua. 
cả năm phải trả Sau đó được phát hành 2 
lần trong tháng và cuối cùng là mỗi tuân vào ngày 
thứ Ba, đặt mua mỗi năm 20 quan, 10 quan 6 tháng, 
5 quan 3 tháng, "aỉ muốn mua thì cứ đến đình Quan 
Thượng Lại". Ngày 2-6-1900, ba chữ Hán không còn 
nữa và được thay thế vào bằng những chữ Pháp 
"Républque EFrangaise, Liberté-Égalité-Frakernité". Và 
cũng trong dịp này, tiến mua báo được sửa lại bằng 


6ï 


đồng bạc thay vì đổng quan Pháp: 1 năm 8 đổng. 
Trang thứ tư cũng là trang cuối, thấy xuất hiện phần 
quảng cáo. Vẽ phương diện hình thức chúng ta thấy 
răng những bài báo được in chen chúc và nối tiếp 
nhau trên những cột báo đài và không chú trọng 6Ì 
đến kỹ thuật trình bày những trang báo cho đẹp như 
lối trình bày của báo chí ngày nay. 

2.4. Mục tiêu của tờ Gia Định báo 

Dụng ý của chính phủ Pháp trong việc cho hình 
thành tờ báo đấu tiên này đã được viên Thống đốc 
chỉ huy trưởng Nam Kỳ lúc ấy là ông G. Roze ghỉ rô 
trong văn thư để ngày 9-5-1865 gởi cho Bộ trưởng Bộ 
Thuộc địa Pháp: "Tờ báo này (sức Gia Định báo) nhằm 
phổ biến trong giới đôn bản xứ tất cả cóc tin tức đúng 
cho họ lưu ý và cho họ có một kiến thức dê những 
uấn đề mới có liên quan đến uữn hóa uà những tiến 
bộ uẻ ÑWỀNHỀWESRNMHỐNỆ. Những uiên thank trở đặc 
tách uề những công việc củc người đân bản xứ đã 
cho tôi biết rằng tờ Gia Định báo đã được đân chúng 
ủng hộ một cách nổng nhiệt uà ở nhiều địa phương 
những em bé biết đọc chữ Quốc ngữ đã đọc báo cho 
cha mẹ chúng nghe. Như uậy tờ báo này xuất bản mỗi 
tháng một lần sẽ là một sự hữu ích không thể chối 
cäi được uà nó sẽ góp phần uào uiệc thay thế chữ của 
chúng tœ uà chữ Hứn, một thứ chữ mà chỉ có một 
thiểu số quan lại hiểu biết mà thôi”. 

Đoạn văn trên đây trích dẫn trong một bức thư 
của viên Thống đốc Roze trên một phương diện nào 
đó đã cho chúng ta biết mục đích của nhà cảm quyển 
Pháp trong khi cho phát hành tờ báo đẩu tiền này. 
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Thoạt đầu, nó chỉ là một tờ công báo và được lưu 
hành ở các xã thôn: Tuy nhiên, từ! khi ông Trương 
Vĩnh Ký đảm nhiệm trông nom, tờ Giz-.ÐĐjgjubđộ@l4i 


- PBát“triển?chữ Quốcsngữ. 

- Khuyến khích đân chúng học chữ Quốc ngữ. 

'Tóm lại, từ những sự kiện trên cho chúng ta thấy 
rằng: | 

- Tờ Gia Định báo được thiết lập do chính phủ 
thuộc địa Pháp. 

- Những độc giả lúc bấy giờ cũng là những công 
chức, vì đân chúng lúc bấy giờ ít ải hiểu được chữ 
Quốc ngữ. 

- Những cộng sự viên do chính phủ trợ cấp. 


Tờ Gia Định báo chỉ là tiếng nói đầu tiên của 
chính phủ Pháp ở Việt Nam mà thôi. 


1HI. NHỮNG TỜ BẢO KHÁC TỪ NĂM 186: 
ĐẾN NĂM 1907 Ị 


3.1. Ở Nam Kỳ ' 


+ NHẬT TRÌNH NAM KỲ: Xuất bản: năm 1883 được 
viết bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt, chủ nhân là 
một người Pháp. 

+ PHAN YÊN BẢO. Ra đời năm 1898 do ông Diệp 
Văn Cương chủ trương ; báo tuấn, chỉ ra được vài số 
thì chết (khoảng đẩu năm 1899). Phan Yên tức Phiên 
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An là tên cũ của thành Gia Định kể từ năm 1833 trở 
về trước, 


Ông Diệp Văn Cương, hiệu là Yên Sa, tự Thọ 
Sơn, sinh ở Cao Lãnh, 8a Đếc; sau đó cư ngụ tại Gò 
Vấp, Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). 
Ông vốn là con nhà nghèo, hiếu học. Khi Pháp chiếm 
Nam Kỳ, ông được chọn du học tại Alger (thuộc địa 
của Pháp) cùng với Nguyễn Trọng Quản. Khi về nước, 
ông dạy ở trường Chasseloup-Laubat. Toàn quyển Paul 
ert đưa ra Trung Kỳ dạy tiếng Pháp cho vua Đổng 
Khánh. Vợ ông là công chúa Công Nữ Thiện Niệm (cò 
ruột vua Thành Thái. Ngoài việc chủ trương tờ Phon 
Yên Báo, ông cũng là tác giả quyển sách giáo khoa 
luân lý tên là Việt Nam luân lý tập thành. 

Con trai ông là Diệp Văn Kỳ cũng là một nhà 
báo nổi tiếng. 

Ông mất năm 1929 tại Sài Gòn (1). 

Nội dung và hình thức của tờ Phan Yên Báo 
không khác tờ Giœ Định Báo bao nhiêu. Nhưng, vị 
giám đốc của nó là ông Diệp Văn Cương, hội đổng 
quân hạt, đã đám cho đắng những bài báo có tính 
cách chính trị, nhất là loạt bài vẻ " Đòn cân Àrchimèđe”, 
ký tên "Cuồng SỬ. Trong bài này, tác giả dám chỉ 
trích công khai chính sách thực dân Pháp. Do đó, tờ 
báo bị cấm lưu hành, và cũng vì lý do này, chính phủ 
Pháp đã ban hành sắc luật ngày 30-12-1898, mà chúng 
ta đã để cập đến trong chương trình bày về chế độ 
báo chí. 


(1) Theo Tự điển Nhân nột lịch sử Việt Nam của Nguyễn Q. Thắng 
- Nguyễn Bá Thế, in lấn 4, Nxb Văn Hóa, 1997. 
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+ THÔNG LOẠI KHÓA TRÌNH: (1888-1889) của Trương 
Vĩnh Ký, "được trình bày như một quyển sách, khổ 16 
x 235 có trang bìa và cả trang nhan để” Ở cả bái 
trang, từ trên xuống có một dòng tên lập san bằng 
chữ Nho Thông Loại Khóa Trình. Dưới nữa là tên tập 
san bằng chữ Pháp Miscellanées... Số 1 và số 2 không 
ghi tháng, từ số 3 mới bất đầu ghi bằng tiếng Pháp: 
"Tháng 7-1888 năm thứ nhất'. Từ tháng 6-1889, 7hông 
Loại Khóa Trình lấy tên mới bằng chữ Nho là Sự 
Loại Thông Khảo. Tết cả có được 18 số (1). 

+ NÔNG GỔ MÍN ĐÀM: Ra đời tại Saigon ngày 
1-8-1901. 


Tờ này được một người Pháp sáng lập là ông 

äợgHội Đồng quản hạt. Sau đó được điểu khiển 
bởi các ông Đỗ Thúc, Lương Khắc Nình, Gilbert Chiếu, 
Nguyễn Đông Trụ, Lê Văn Trung, Tân Châu, Nguyễn 
Chánh Sắt. Báo xuất bản mỗi tuần một lần. Vẻ phương 
diện văn chương, cách hành văn của tờ báo này còn 
rất thô sơ. Có thể tìm thấy trong tờ báo mọi vấn để 
liên quan đốn caRH#8ðfE#NHHWERWEOEHBGnhư cao su, 
trà, cà phê..). Thỉnh thoảng, chúng ta đọc thấy một 
vài bài thơ do các độc giả gởi đăng được ín trên trang 
nhất bên cạnh mục đăng kết quả xổ số kiến thiết..! 


Ngày 24-4-1902, ông Canavaggio mất, quyển điểu 


„khiển tờ báo này thuộc quyển ông. yên - CHWn Sát 


(chủ bút) và ông Nghyễn Tấn Phóng (quấn$lý).# 


(1) Bằng Giang, Văn học Quốc ngữ ở Nam Xỳ 1865-1980, Nxb TP. 
Hổ Chí Minh, 1993, tr. ð8. 
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+ NHẬT BẢO TỈNH: 


Của ông Georges Garros cũng được ra đời tại Sài 
Gòn năm 1905. Đó là một tờ báo được dịch ra tiếng 
Việt của một tờ báo Pháp, tờ Le Monifeur des Prooinees. 
Trên đầu tờ báo không thấy ghi rõ tên giám đốc hay 
chủ bát mà chỉ ghỉ hai chữ "Aetes ofữciels" và những 
hàng chữ khác: “Ái muốn mưa báo cử gời đến ông chủ 
báo ờ đường Charner, số 117 Saigon. Và mục đích của 
tờ báo này là để giúp đỡ uà giáo dục Ingười Annam..." 

+ LỤC TỈNH TÂN VĂN: 

Do ông. Ey#nefszHeriri78ehHfếider'(chủ một tờ báo 
ở miễn Bắc) trở vào Nam, nơi mà trước đó ông đã có 
một nhà in và một nhà sách, thành lập vào năm 1907, 
Ông F.H. Sehneider đưa cho ông P. Jeantet trông nom 
với sự cộng tác của ông Thọ An, Giác Ngã, Phạm Duy 
Tốn, Thiện Đắc, Nguyễn Bá Trác,... 

Số đâu của từ Lục Tỉnh Tên Văn được phát hành 
ngày 15-11-1907. Đẩu tiên mỗi tuần một lần, sau 3 lần 
vào ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Giá bán mỗi 
số là 0,04 đồng. 

Về phương điện hình thức, những bài báo được 
xếp nối tiếp nhau và không chú trọng đến kỹ thuật 
trình bày như thế nào để tờ báo trông cho đẹp. Những 
mục quảng cáo lại được xếp chung bên cạnh những tin 
tức quan trọng ở ngay trang nhất. Tờ báo để cập đến. 
mọi vấn để trong nước cũng như ngoài nước như Pháp, 
Đức, Nga. 

Bắt đầu từ ngày 3-1-1921, tờ Lực Tỉnh Tôn Văn 
và một tờ báo khác, tờ Nam Trung Nhật Báo hợp lại 
thành một tờ lấy tên là Lụe Tĩnh Tên Vấn phát hành 
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õi ngày và in trên giấy khổ 37x64 thay vì 3õx89. 
số bán 0,05 đồng. Giám -đốc là ông Nguyễn Văn 
Của và chủ bút là ông Lê Hoằng Mưu. 


3.2.1. Báo chí miển Bắc. 

Trái với thông lệ mà người ta được biết từ xưa 
văn hóa Việt Nam dì chuyển từ Bắc vào Nam, nhưng 
ngược lại báo chí Việt Nam lại đi từ Nam ra Bắc. Báo 
chí ở Bắc xuất hiện sau báo chí ở Nam khoảng 20 năm. 


Sách Đại Nam Thực Lục viết: 


"Bấy giờ Viện Cơ Mật tâu nöi: tục lệ các nước, 
đều có nhật báo tên uền: uiệc lớn thì: chính sự triều 
đình, sau đến tình trạng hương lý, cũng là giá hàng 
cao hợ, truyền bả uới nhau, tuy việc hình như uiển 
uông, nhưng lấy đẩy mà khen chê công cộng, tình hành 
trong ngoài, động có điều gì lầm lỗi, tức thì bị mọi 
người nghị luận, đó là một việc mà ý khuyên răn 
được ngự ở trong. Nước ta từ trước đến giờ chưu từng 
làm uiệc ấy, cho nên tình hình bên trong không thể 
thấu đến bên ngoài; tình hình ở trong không thể thấu 
được, thì dân tình ở dưới thông uới trên sao được. 
Hiện nay, uiệc giao thiệp nhiều nhật báo là cần hơn 
cổ, những xem xét nhật báo, ở các nước đều lập ra 
Cục, người trông coi Cục phân nhiều là nhân dân, ẩn 
1, cho nên nghị luận thường nhiều ý kiến cao rộng, 
uò bản in đều riêng từng chữ, xếp + dễ dòng, cho 
nên ngày nào cũng có, xừ› bắt chước phương pháp các 
nước, lập Cục Đại Nam Công Báo, nhưng do sử quản 
hiếm nhiệm giữ việc ấy, cứ 10 ngày hợp làm 1 tờ. 
Việc ấy uè các bộ, nha, đều theo công việc đã làm, 


Tố 


ghỉ chép, giao cho Cục ấy, cứ 10 ngày 1 lần; Cục ấy 
phối kiểm xẽt, sửa soạn, hàng ngày Uiết ngay, giao cho 
thợ khắc chữ, để truyền bỏ, bắt đầu từ ngày mông 
một tháng 3 này (tức 4-4-1886), đây là buổi mới thử 
qua, đợi sau gửi mua bản in có từng chữ riêng cho 
liện uiệc xếp ìn,.. uua nghe theo" (1). 

“Tháng 5-1888: thực đân Pháp đặt Cục ĐẠI NAM 
NHẬT BẢO và ngày 8-7-1888, tờ Hảo Hộ Nam Dân 
ra số đầu tiên. Đây là tờ báo in bằng chữ Hán ở Bắc 
Kỳ (xem chỉ tiết ở phẩn 8.22). 

Sáng kiến lập ra một tờ báo bằng tiếng Việt là 
do ông Fzaneoise Henri Schneider, một người Pháp mà 
theo Phạm Quỳnh ông ta là "Người đã yêu mến xứ 
này, đã trải qua những tháng năm đẹp đề nhất của 
cuộc đời ông, người đã đồng một uai trò rất quan trọng 
trong uiệc phát triển nghề in oà nghề xuất bản ở Đông 
Dương, đó là ông F. H, Sehneider mà chúng tôi quen 
gọi là "cha Schneider" Cha 6chneider có một bộ mặt 
rất quen thuộc: chính ông là một trong những người 
đầu tiên đã cổ động một cách tích cực cho cái chính 
sách "Pháp Việt đề huề" (9). Ông Sehneider được phép 
cho phát hành năm 1892 tờ báo bằng chữ Hán, tờ Đợi 
Nam Đồng Văn Nhật Báo, tờ này được đổi thành tờ 
Đăng Cổ Tùng Báo năm 1907 và lẫn này được in bằng 
hai thứ tiếng: Hán và Việt. Biên tập viên chính của 
tờ này là Đào Nguyên Phổ giữ phẩn chữ Hán và 
Nguyễn Văn Vĩnh giữ phẩn Quốc ngữ. 


Q0) Đại Nam Thực Lục, tập 37, trang 161-152, Nxb KHXH, Hà Nội, 
1917. 

(3) Phạm Quỳnh, Eạ presse Annamie. Revue Nam Phong số 107, 
đuïllet 1926. tr. 4-5 
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Ị x 
Ông Nguyễn Văn Vĩnh là một nhà báo rất nổi 
tiếng ở miễn Bắc. Với một tỉnh thần hoàn toàn thân 
Pháp và được đào tạo trong những trường Pháp, lẩn 
đầu tiên ông viết những bài báo rất sôi động và thú 
vị. Dưới nhiễu biệt hiệu khác nhau (như Tân Nam Tử, 
Đàa Thị Loan), những bài báo do ông viết đã góp phần 
rất lớn vào việc thành lập nền văn học nước nhà. 


Tờ Đăng Cổ Tùng Báo bị đình bản sau vài năm 
hoạt động vì tình hình chính trị sôi động xẩy ra trong 
thời kỳ này. l 


Năm 1905, tờ Đợi Việt Tên Báp lại va đời và 
được in bằng tiếng Việt và chữ Hán, do ông Enerst 
Babut làm chủ với sự cộng tác của ông Đào Nguyên 
Phổ, chủ bút. Đó là tờ báo nửa của chính phủ, nửa 
của tư nhân do chính phủ trợ cấp cũng như hai tờ 
báo trên. Trong tờ này thỉnh thoảng chúng ta thấy 
đăng một vài bài của Phan Chu Trinh và đã làm cho 
nhà cẩm quyển Pháp lúc bấy giờ rất lo ngại. 


Trong giai đoạn 1865-1908 tại Trung Kỳ không có 
xuất bản một tờ báo nào. 


3.2.2. Cách thức khai thác báo chí ở miền Bắc trong thời kỳ 
từ năm 1865 đến 1907 


Có nhiều lý do để thành lập một tờ báo ở Việt 
Nam: để ủng hộ lập trường của ông chủ, viên giám 
đốc, hay chủ bút của tờ báo, ủng hộ đường lối của 
những nhân vật chính trị hay một nhóm chính trị quan 
trọng, một nhóm tài phiệt giàu có để nhận trợ cấp 
tài chính, họ gây áp lực với chính quyển để trục lợi, 


VY... 
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Ngoài những lý do trên đây còn có một lý do 
khác, một lý do hoàn toàn có tính cách thương mãi 
nhờ sự quen biết riêng của những ông chủ báo có uy 
tín đối với chính phủ. Một người đứng ra cho phát 
bành một tờ báo và sau đó, hoặc trực tiếp hoặc gián 
tiếp buộc độc giả phải đặt mua đưới áp lực của chính 
quyền. Tờ báo trong trường hợp này có tính cách chính 
thức hoặc bán chính thức. Phân lớn những tin tức đăng 
trên báo là những văn bản chính thức, những tài liệu 
hay những tin tức do chính phủ cung cấp và nhà báo 
khỏi cẩn phải trả tiễn "nhuận bút, Độc giả phẩn lớn 
là các viên chức ở các xã thôn, những công chức. bắt 
buộc phải đặt mua báo dài hạn. Do đó số báo phát 
hành rất nhiều và đí nhiên đó là một mối lợi to cho 
những ông chủ báo. 


Cách khai thác báo chí trên đây là một đặc điểm 
hết sức cá biệt của báo chí miển Bắc, ít nhất nó đã 
xảy ra rất thường trong những năm đâu thành lập nến 
báo chí xứ này. Trường hợp hai tờ Bảo Hộ Nam Dân 


và Đại Nam Đồng Văn Nhật báo là tiêu biểu nhất. 


a. Trường hợp tờ Bảo Hộ Nam Dân 


Dự án uà sự cho phép phát hành: sáng kiến cho 
phát hành tờ báo trên là do một người Pháp De Cuers 
de Cogolin, Giám đốc một tờ báo Pháp ke Cowrrier d” 
Haiphong, một nhân vật có rất nhiều uy tín lúc bấy 
giờ và có quan hệ mật thiết với những công chức cao 
cấp Pháp. 

'Từ những sự kiện trên đây, lợi dụng uy tín và 
ảnh hưởng, ông De uers de Cogolin đã vận động viên 
Ninh lược Bắc Kỳ để nhờ vị này cho phép với sự chấp 
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thuận của chính phủ Pháp phát hành một tờ báo bằng 
chữ Hán lấy tên là Bảo Hộ Nam Dân. 

Việc cho phát hành tờ báo trên, theo ông De 
Cuers là để "Cho người đân biết cái sự co quý, công 
lý cũng như lòng quảng đại của nhà uua Tờ báo sẽ 
trình bày tất cả những biến cố xây ra trong ương 
quốc, từ sự thay đổi các quan lại, sự nhậm chức, thăng 
hay giáng chức của những uị này, những sắc chỉ hay 
những quyết định của nhà oua để cho các quan lại có 
thể theo dõi uà am tường tất củ những công oiệc hành 
chính của ba chính phủ Annem, Pháp uà Trung Hoa, 
và nhất là những uấn đề thương mãi uà kỹ nghệ để 
cho người dân mỗi ngày có thể học hồi thêm những 
hiến thức mới để có thể trở nên giàu mạnh được. Tờ 
báo này dùng để cho người đân hiểu rõ tất cả những 
biến cố trong uà ngoài nước uà để dạy cho các quan 
lại biết những luật lệ uù những điêu lệ hiện hành ở 
0ương quốc. 

Mặt khác, ông De Cuers đã vận động Toàn quyển 
Đông Dương để nhờ ông này xin nhà vua cho tất cả 
các địa phương biết rằng tờ báo trên đây rất có lợi 
cho dân chúng. Ông De Cuers đứng xin quản đốc tờ 
báo này và nhất là xin viên Toàn quyển ban cho ông 
ta tất cả quyển hành cẩn thiết để buộc các công chức 
và các viên chức ở các xã thôn phải đặt mua báo của. 
ông ta dài hạn. Giá tiền mua báo là 5 đổng mỗi năm. 
và báo sẽ phát hành ð2 số trong một nắm. 

Trên đây là dự án của ông Giám đốc tờ Le 
€ourrier dHeiphong và ông ta cũng nói rằng tờ báo 
này chính ông ta sẽ ấn định sau và văn phòng Nha 
Kinh lược sẽ khỏi phải trả tiển mua báo, ngoài ra tất 
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cả những nơi khác hay địa phương khác đểu phải trả 
5 đồng mỗi năm. Tiển đặt mua báo sau khi thu nhận 
ở các nơi bổi các cơ quan chính quyển sẽ phải giao 
nộp lại cho ông De Ouers. Ông này còn đòi chính 
quyền cung cấp cho ông ta một viên quan lại để dịch 
thuật, Tiên lương của vị này cũng như tất cả những 
tổn phí khác về giấy mực sẽ do ông ta đài thọ... 

Địa điểm ¡in tờ báo này ở Hải Phòng và Hải 
Dương, 

Nếu xem kỹ dự án thành lập tờ báo trên chúng 
tôi thấy rằng ngay trong đự tính của người sáng lập 
tờ báo này phải là một cơ quan quảng bá hơn là một 
eơ quan chính thức, được ra đời do một nghị định của 
chính phủ. Tất cả cho chúng ta thấy một khi ra mắt 
độc giả nó sẽ đủ tất cả những phương tiện sẵn có để 
hoạt động. Chúng ta sẽ chờ đợi sự xuất hiện của cơ 
quan ngôn luận này, 

Sự ra đời của tờ Bảo Hộ Nam Dân: số 1 tờ Bảo 
Hộ Nam Dân ra mắt độc giả Chúa nhật ngày 8 tháng 
4 năm 1888 dưới sự cho phép của ông Parreau, Thống 
sứ Bắc Kỳ sau khi nêu ra những điểu hiện bắt ông 
De Cuera phải tuân theo: 

- Tờ Bảo Hệ Nam Dân phải luôn luôn theo đúng 
tính thần của người Pháp, phải hết lòng giúp đỡ chính 
quyền và phải vì lợi íeh chưng cho nền bảo hộ. 

- Tờ báo phải theo đúng đường lối chính trị của 
chính phủ Pháp và nhất quyết phải theo đúng những 
chỉ thị của nhà nước. 

- Tờ báo không được phép gây ra những cuộc bút 
chiến hay bất cứ một cuộc tranh luận nào có thể đưa 
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đến việc làm giảm sút uy tín những viên chức hay 
những cơ quan hành chính Pháp, bởi vì một cuộc bút 
chiến đi ngược lại quyển lợi quốc gia sẽ không bao giờ 
chấp nhận được trước mắt một dân tộc vừa mới chỉnh 
phục được, cơ quan hành chính địa phương sẽ có đủ 
thẩm quyển để đình bản hoặc cấm chỉ lưu hành tờ 
báo này nếu nó ngoan cố đi theo một: đường lối chính 
trị nguy hiểm cho ảnh hưởng của chúng ta ở xứ này. 

- Việc cho đăng những công văn! hay những tài 
liệu chính thức do chính phủ cung cấp sẽ khỏi phải 
trả tiên "nhuận bút, bù lại viên Công sứ Hải Phòng 
sẽ có quyển kiểm soát bài vở và tất cẢ những bài 
dịch phải được kiểm duyệt bởi một nhân viên do cơ 
quan hành chính địa phương chỉ định, 

- Tờ báo sau khi phát hành phải nộp bản ở tòa 
Công sứ theo đúng những điểu lệ do Tòa Thống sứ 
Bắc Kỳ và Công sứ Hải Phòng ban hành... 

Sau khi tất cả những điểu kiện trên đây được 
thôa thuận giữa chính phủ Pháp và ông De Cuers, số 
1 của tờ Bảo Hộ Nam Dân ra đời với một mục tiêu là: 

“Tờ báo này có mục đích là để phụng sự quyền 
lợi cho nước Pháp ở Bắc Rỳ uà Trung Kỳ, dạy cho 
đân Annam biết kính phục chính phủ nước Cộng hòa 
Phúp uà những đại diện của họ, làm tan lòng oà bớt 
đi sự thù hần của người dân, uề uới những địa hạt 
canh nông, thương mãi uà kỹ nghệ... Sự phát hành tờ 
báo này sẽ có ích cho người Pháp, giúp cho họ biết 
bà thương yêu dân Annem, uà từ từ nó sẽ dạy cho 
dân Annam biết rằng nước Pháp là một người bạn tốt 
luôn luôn muốn tìm cách giúp đỡ oài năng cao mức 
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sống của họ, dờ báo này sẽ gủy nên một tinh thên 
thân thiện giữa hai dân tội 

Sự thất bại của tờ Bảo Hộ Nam Đân: Một dự án 

vĩ đại, một cuộc vận động lâu dài, một mục tiêu cao 
cả, nhưng tờ Bảo Hộ Nam Dân có một thời gìan góp 
mặt hết sức là ngắn ngủi, nó bị đình bản sau vài số 
va mắt độc giả. Tại sao có sự thất bại này ? Tại vì 
ông giám đốc của tờ báo đã tổ ra quá vụng về đối 
với nhà vua và quá nhiều tham vọng dưới mắt ông 
Richaud, viên Toàn quyển Đông Dương thời ấy. 

- Đối uới nhà vua: Với triều đình Huế, tờ Bảo 
Hộ Nam Dân đã phạm một lỗi lắm đáng tiếc là sau 
khi cho phát hành số đầu của tờ báo trên, Viện Cơ 
Mật Huế đã thông báo cho viên Thống sứ Bắc Eỳ biết. 
"một sự lỗi lầm đáng tiếc" của từ báo: Biên tập viên 
người Trung Hoa trong một bài báo đã đám gọi vua 
Việt Nam bằng "Đại Nam Quốc, Phiêm Đại Vương" điều 
đó có nghĩa là vua Việt Nam vẫn còn là một chư hấu 
của Trung Quốc (1). 

Vì lý do trên đây, Viện Cơ Mật đã lưu ý tất cả 
những gì đáng tiếc trong cách xưng hô được đăng trong 
mật tờ báo mà mọi người đếu biết là tờ báo được Ìn 
ở Hải Phòng, trong lòng vương quốc Annam. Viện đã 
yêu cấu viên Thống sứ hãy từn cách ngần cản cho 
phát hành một tử như vậy ít nhất tại những tỉnh ở 
Trung Kỳ. Điểu chắc rằng biên tập viên người Trung 
Hoa kia trong khí đặt bút viết câu văn trên cũng đã 
biểu rằng điều ấy hoàn toàn trấi với tỉnh thẩn của 


(4) “Thư của ông Parreau, Thống sứ Bắc Kỳ gởi cho Thị trường Hải 
Phòng, Hà Nội ngày 01-08-1886. 
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hiệp ước dã được ký kết giữa Bắc Kinh và triểu đình 
Huế. Và trong một bức thư gửi cho nhà vua, một bức 
thư mà trong đó chứa đẩy những điểu hết sức là vô 
lẽ, biên tập viên người Trung Hoa kiả đã dám đứng 
ra yêu cẩu nhà vua ra lịnh cho tất cả mọi cơ quan 
hành chính phải đặt mua dài hạn tờ báo trên. Sự lưu 
ý trên đây của triểu đình Huế rất là quan trọng và 
chúng ta không nên xem thường điểu đó. 

"Không những, ông Parreau nói tiếp, khi tên biên 
tập người Trung Hoa kỉa nói đến nhà uua hay nước 
Annam, mà ngay khi ông ta muốn nói đến những bình 
sĩ, sĩ quan hay công chức người Pháp, ông ta uẫn luôn 
luôn dùng những câu rất chướng tai uà thê bị, Do đó; 
tôi yêu cầu ông hãy rư lịnh cho uiên giám đốc người 
Pháp chịu trách nhiệm sớm chấm dứt những sự hiện 
đáng tiếc nói trên để chúng ta khỏi bị nhạo báng uà 
bị giảm uy tín trước mốt các quan lại Annam cũng 
như trước chính quyền Trung Hoa... (1). 

Dĩ nhiên là sau vụ cảnh cáo này, vị giám đốc tờ 
Bảo Hộ Nam Dân, De Cuers, bị bắt buộc cho biên tập 
viên người Trung Hoa nghỉ việc và tìm một người khác 
thay thế, Đó là một quan lại người Việt Nam do Nha 
Kinh lược cung cấp. Và viên biên tập thông địch được 
lựa chọn này tên là Nguyễn Cẩn, đậu cử nhân luật và 
là cựu Tri phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định, một người 
đã từng bị giáng chức 2 bậc. 

Nhưng mặc đù với sự giúp đỡ của viên quan lại 
"người gốc Bắc Ninh và là một nhà bác học uyên thâm. 


(1) Thư của viên Hinh lược gởi cho Thống sứ Bắc Rỳ, Hà Nội, ngày 
06-08-1888 
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này", công việc nhà BÁo vẫn không trôi chấy, nó bị 
đình bản vĩnh viễn sau một vài số ra mắt độc giả vì 
một lý do khác quan trọng hơn việc lỗi lắm gây ra 
bởi biên tập viên người Trung Hoa đối với nhà vua: 
đó là cái tham vọng kinh tài của viên giám đốc từ 
báo này. 

- Đối uới chính phủ: Đầu tiên việc cho phép tờ 
báo này là của ông Constaat, Toàn quyển Đông Dương 
lúc bấy giờ, tức là người có rất nhiều quan hệ mật 
thiết với ông De Cuers, sáng lập viên và giám đốc của 
tờ Bảo Hộ Nam Dân. Nhưng sau kbi ông Richaud thay 
ông Constaot làm toàn quyển Đông Dương, ông này đã 
thấy ngay tham vọng kinh tài của ông De Cuers trong 
việc thành lập từ báo trên. Theo ông, vì tham vọng 
này trên một phương điện nào đó đã gây tổn hại cho 
ngân sách chung của xứ Đông Dương và cũng gây ít 
nhiều tiếng tăm không tốt đối với chính phủ Pháp 
trước mắt người dân bản xứ. 


Chúng ta nhớ lại rằng cùng một lúc với việc cho 
phép phát hành tờ báo trên một điểu khoản quan trọng 
được ghỉ nhận theo đó thì "những quyền hành cẩn 
thiết để ra lịnh cho công chúc ở các thôn ấp phải đặt 
mua dài hạn từ báo này uới giá là 6 đồng một năm”. 
Từ đó, suy ra có tất cả 9.274 nơi đặt mua báo (chưa 
kế huyện, phủ và những viên chức ở các thị xã này), 
vị chỉ tất cä cho một số tiên là 46.870 đổng và nếu 
chúng ta kể thêm một số quan lại khác bắt buộc phải 
đặt mua, con số trên đây lên đến 120/000 đổng, đĩ 
nhiên số tiển này quả là một gánh nặng cho một dân. 
tặc nghèo nàn đã tìm đủ mọi cách để chống thuế, 
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chống độc quyền imà từ lâu chính phủ bất họ phải 
gánh lấy. ' 

Tóm lại, lối khai thác thương mãi của tờ Hảo Hộ 
Nam Dân trên đây không đạt được kết quả mà vị 
giám đốc của nó mong muốn vì mối ác cảm sẩn có 
của người đân đối với chính quyển thực đân liôn luôn 
tìm mọi cách để vùng đậy chống lại. 


Sự kiện bắt buộc họ mua báo là một lý do, mặt 
khác, vì sự vụng về của De Cuers trong việc cho đăng. 
câu văn xấc láo của biên tập viên người Trung Hoa 
đối với nhà vua. ì 


Dù sao chăng nữa thì chúng ta thấy rằng chính 
tham vọng làm tiến của ông giám đếp tờ báo này và 
hậu quả chính trị của nó đối với chính phủ Pháp, và 
với dân chúng đã là nguyên nhân chính khiến tờ báo 
trên bị đóng cửa vĩnh viễn. 9 


Sau khi bị cấm phát hành, De Cuers vẫn cồn nuôi 
hy vọng cuối cùng, bằng hành động ông đích thân ra 
Hà Nội nhờ Parreau, Thống sứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ, 
can thiệp với Kinh Lược và Toàn quyền Đông Dương 
để hai nhân vật này đảm bảo cho ông tiếp tục phát 
hành tờ báo. Nhưng ông Parreau đã từ chối sự yêu 
cầu này. 3 

Sau khi hoàn toàn mất hết hy vọng tầm lại số 
tiền khổng lễ bằng sự ép buộc gián tiếp mua báo, ông 


-De Cuers đã tỏ ra hết sức giận dữ và đành phải trở 


lại tiếp tục hoạt động cho tờ báo đầu tiên của ông, 
tờ Le Courrier đHaiphong và bắt đầu tến công một 
cách ráo riết chính quyển địa phương cả Pháp lẫn Việt. 
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Ð. Trường hợp của tử Đại Nam Đống Văn Nhật Báo. 

“Trường hợp của tờ Đổng Văn Nhật báo gần giống 
như tờ Bảo Hộ Nơm Dân. Cách điều khiến và khai 
thác tờ báo đều do một người đặc biệt nắm gìữ, nhưng 
lại được chính quyển cung cấp bài viết và phát hành 
khắp các làng, tổng... 

Thật ra, phải nói rằng, tờ Đổng Văn tiến triển 
tốt đẹp được là nhờ ông giám đốc Frangois Henri 
Schneider, một người thân cận của vị Toàn quyển 
Lanessan (1). Ông này sang Việt Nam từ lâu, có 
nhiều nhà in và cơ sở báo chí tại Nam Kỳ cũng như 
ở Bắc Kỳ. 

Ông ta hiểu biết nhiều vẻ dân bản xứ và còn giao 
thiệp rộng rãi với các nhân vật chính trị người Pháp. 

'BlfgYUEQuynHfYhúZnhiệr&t9NđB9B)/ØWf8agoì Schnei- 
đer la "Cha Sehneider", ðng tổ của nên báo chí Việt 
Nam. Ông có rất nhiều mánh lới để điểu khiển tờ báo 
hoạt động tốt, Tờ Đổng Văn của ông ra hàng tuần, bán 
với giá 4 quan một năm, báo được in đúng và dễ đọc. 

Ngoài ra những tin tức do chính quyển cưng cấp 
và phải giao cho nhà báo trễ nhất là vào chiểu thứ 
năm để báo có thể ra mất vào ngày chủ nhật. Ngày 
thứ bảy là hạn chót để viên Khâm sứ kiểm duyệt. 

Schneider cũng khôn ngoan khi cam. kết rằng sẽ 
không đăng những tài liệu không được phép của viên 
Khám sứ. Báo sẽ được đóng gói và gổi di các làng, 
khi gởi đi thì phải được giữ gìn cẩn thận và gởi đi 


() “Thư của một nhóm thợ in ở Hà Nội gổi cho Tổng trưởng thuộc 
địa Pháp tại Paris, Hà Nội ngày 28-05-1906. 


theo danh sách đã được chính quyển ấn định. Ông 
Schneider có bổn phận phải báo cho viên hâm sứ 
biết việc gởi các kiện hàng báo chí đi các tỉnh, Mọi 
sự chậm trễ không chính đáng trong việc ấn loát, việc 
giao hàng hay gổi hàng sẽ bị phạt 10 đổng mỗi ngày 
trong 5 ngày đấu. Tiên phạt sẽ tăng lên 20 đổng mỗi 
ngày nếu sự chậm trễ lên quá 5 ngày. 

Tờ báo này đã mang lại cho ông Schneider một 
món lợi là 40.000 Franc mỗi năm. Cũng nên lưu ý rằng 
khế ước khai thác tờ báo này được xét lại hàng năm. 


Theo nguyên tắc mỗi người đểu có quyển khai 
thác công việc này, nhưng trên thực tế, chỉ một mình 
ông Schneider giữ độc quyển nhờ tài xã giao khéo léo 
của ông với các viên chức cao cấp trong chính quyển 
Pháp tại Việt Nam, nhất là nhờ sự giúp đỡ của ông 
De Lanessan. Chính đặc quyển này của ông 8chneider 
làm cho các chủ nhiệm, chủ nhà ia ở Bắc Kỳ bất mãn 
chống lại sự độc quyển đó. ‹ 

Tuy thế, tài khéo léo và ảnh hưởng của ông 
Sehneider đã giúp ông giải quyết nội vụ tốt đẹp và 
nhất là đã mang lại số lợi tức hàng năm lên đến 
40.000 Franc trong việc khai thác tờ Đại Nam Đông 
Văn Nhật báo. Ngoài ra, ông cũng kiếm được nhiễu lợi 
tức khác nhờ các tờ báo và nhà in khác rnà ông có 
ở Nam Rỳ. 

Ở Trung Kỳ, triểu đình Huế vẫn còn giữ truyền 
thống bảo thủ, chống lại những gì từ bên ngoài vào, 
cho nên trong tình trạng như vậy báo chí khó roà xuất. 
hiện ở đây được. 
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1V. BÁO CHÍ PHÁP NGỮ GIAI ĐOẠN 1865-1907 


Vào khoảng thời gian từ 1865 đến 1907, trong khi 
báo chí bản xứ không quá chục tờ ở Bắc Kỳ và Nam. 
Wỹ, thì báo chí Pháp ngữ đã đi vào giai đoạn thịnh 
hành với khoảng chừng 70 tờ, và trong những năm 
đầu đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc 
khai sình và phát triển báo chí Việt ngữ. 

Nhiễu người cho rằng báo chí Pháp là trường dạy 
báo chí Việt Ngữ, các ký giả Việt Nam đã học hỏi 
rất nhiều kinh nghiệm trong nghễ làm báo nhờ các 
đồng nghiệp người Pháp. 

Để có một ý niệm so sánh giữa hai loại báo Việt 
và Pháp ngữ, chúng ta nêu ra những đặc điểm của 
một vài tờ báo Pháp, mà trên một phương diện nào 
đó, đã có công góp phẩn vào việc tạo dựng nền báo 
chí nước nhà, 


4.1. Ở Nam Kỳ 

Khoảng thời gian trước năm 1907, dư luận quẩn 
chúng rất xôn xao khí nghe để cập đến việc thành 
lập "Đế quốc Đông Dương". Báo chí trong thời gian ấy 
đã đăng tải tia tức và bình luận rất nhiễu về vấn để 
này. Báo chí Pháp ngữ lo đăng tin về những cuộc 
tuyển cử Hội đồng quản hạt hay Hội đổng thành phố 
Sài Gòn. 

Tại Nam Kỳ, thuở đó có khoảng từ 3.000 đến 
3.500 người Âu cư ngụ, và có rất nhiều báo. Sau đây 
là một vài tờ quan trọng: 

+ Tờ LE SAI@0NNAIS (1883-1889): 

Chủ bút là Adrien Marz, con của dJuies Àdrien 
Marx, là một trong những biên tập viên quan trọng 
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của tờ Eigaro của Villemessant, Marx một nhân vật nổi 
tiếng trong hàng ký giả người Pháp ở Đông Dương. 
Ông ta cũng có một tờ báo khác tên là 1/4isie Erangoise 
do nhóm Công giáo Việt Nam tài trợ. 

Nhưng sau những thiếu hụt về tài chính Marx đã 
bán lại cho "Hội truyền giáo hải ngoại" tờ báo của mình. 


+ Tờ LE MÈKONG (1892-1887): 


Đây là một tờ báo chuyên về chính trị, thương 
mại, thông tia phát hành 4 lần mỗi tuẩn. Người sáng 
lập và chủ bút là ông Ulysse Lerich, một nhà báo trào 
phúng với ngòi bút trong sáng và bóng bẩy. Nhưng 
dân 8ài Gòn lúc đó chỉ trích Lerieh đã nhận tiển để 
phổ biến đường lối chính trị của Paul Doumer, cho nên 
tờ báo của Lerieh không sống được lâu, sau khi Paul 
Doumer rời khỏi chức vụ. 


+ Tờ L' 0PINION (1899-1934): 


Tờ 7 Opinion do lucien Héloury thành lập, ông 
là một ký giả chuyên nghiệp rất nổi tiếng ở Đông 
Dương vào thời đó. Tờ này là một nhật báo lớn ở Sài 
Gòn, sống được 35 năm, Héloury trước đây theo học 
tại Toulouse, đã từng cộng tác với tờ 7élégramme và 
nhiêu báo khác. Đến Việt Nam, ông cho ra đời một 
tờ lấy tên là 1a Semaine Coloniale, lúc đầu phát hành 
mỗi tuần 3 lẩn, sau đó phát hành hàng ngày lấy tên 
là Z/Opinion. 

Sau một thời gian thành công mau chóng, lợi dụng 
thời cơ, tờ báo đã khai thác những cuộc tranh chấp 
giữa Blanchy và Paul Doumer, Toàn quyển Pháp ở Đông 
Dương. 
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Đây là một tờ báo có lối: trình bày đơn giản, 
thích ứng với người đọc. Chủ nhiệm lại rất có uy tím 
với anh em đổng nghiệp. Ông ta còn là sở hữu chủ 
của một tờ báo Việt ngữ lấy tên là Công luận bóo và 
ông cũng còn giữ chức Chủ tịch của "Nghiệp đoàn báo 
chí thuộc địa" thành lập năm 1917. 

Nhờ tài điêu khiến của Hếloury trong nhiều năm, 
tờ 1/Opinion luôn luôn đứng đâu so với các báo khác 
tại Sài Gòn. 

Ngoài ra còn có các tờ báo: 

+ LA FRANGE DASIE 

+ LE 00URRIER SAIGONNAIS (xuất bản ngày 1.1.1864) 


+ LE P0U DE B0IS 
+ LIÉCH0 DE SAISON... 


4.2. Ở BẮc Kỳ 

Năm 1883, chính quyển Pháp cho xuất bản tờ 
công báo mang tên Le Bullein ONficiel dụ Protectorat 
đe  Annam et du Tonbin (Công báo của xử Bảo hộ 
Trung-Bắc Kỳ). 

Đến năm 1886, tờ báo trên được đổi là Le Äfonifeur 
dụ Protectorat de UAnnam et du Tonkin (Người hướng 
dẫn xứ Bảo bộ TrưngBắc Kỳ). 

Năm 1899, Pháp cho sát nhập tờ Ùe Âfonifeur đư 
Proteetorot de lÁnnam et du Tonkin dào tờ Bulleim 
Offieiel de P[ndochine Frencaise (Công báo Đồng Dương 
thuộc Pháp). 

Từ năm 1902 lại cho tách ra làm bai tờ riêng là 
Le Bullein Administralfƒ de [Annam (Tập san hành 


bó 


chính Trung Kỳ) và tờ Le Buliedn Administratif' du 
Tonkin (Tập san hành chính Bắc Kỳ). (1) 

Theo quyển Niên giám Trung tâm học vụ Đông 
Dương số 1, tháng 9 năm 1929, nhà in đầu tiên được 
chính phủ bảo hộ thiết lập ở Bắc năm 1883. Tờ báo 
đầu tiên được phát hành ở đây là một tờ báo bằng 
tiếng Pháp: Úe Bulletin du Comite điÉtudes Agricoles, 
Industrielles et Commerciales de PAnnam et du Tonhin 
do chính phủ Bảo hộ phát hành. 

Năm sau, 1884, một người Pháp tên là Jules Causin 
cho xuất bản một tờ khác, tờ È/Âuenir dư Tonkin (ngày 
18-12-1884). 

Ngoài ra, còn có: 

+ LE C0URRIER DHAIPHONG 


© LINDÉPENDANGE TONKINOISE... 


V. VAI TRÒ BÁO CHÍ TRONG THỜI KỲ 1865-1907 


5.1. Vai trò giáo dục và truyền bá 

Khoảng thời gian cuối thế kỷ 19 và đấu thế kỹ 
30, báo chí Việt Nam đã đóng một vai trò rất quan 
trọng là vai trò giáo dục quẩn chúng và truyền bá tư 
tưởng. Về phương diện này, báo chí đã đóng một vai 
trò rất quý giá bên cạnh nhà trường. Ảnh hưởng của 
nó đôi khi lớn mạnh hơn ảnh hưởng của nhà trường 
nữa vì báo chí chẳng những nhằm vào việc giáo dục 
những lớp người trẻ còn đang đi học, mà nó còn nhằm 


(4) Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự hiện lịch sử, tập I và II, 
nxb KHXH Hà Nội, 1981, 1982. 
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vào việc giáo đục cho fất cả những ai có thể đọc được 
chữ Quốc ngữ. Đö cũng là một cách làm tăng thêm số 
độc giả. Thời kỳ 1865-1907 quả là thời kỳ phôi thai 
của báo chí Việt Nam và những người làm báo trong 
giai đoạn này có thể tự hào đã đóng vai trò một nhà 
giáo dục quần chúng, một người hướng dẫn hay một 
"sứ để" như Phạm Quỳnh đã nói (1) 

5.2. Ảnh hưởng của báo chí trên văn học 

Không ai có thể phủ nhận quan niệm nói rằng 
báo chí đã ảnh hưởng trên văn học Việt Nam. Thiếu 
Sơn trong quyển Phê bình uà Cảo luận đã nói: "Trong 
những nước uăn mình, uăn học ra đời trước báo chí, 
nhưng ở Việt Nam, chính báo chí đã tạo nên nên ăn 
học hiện đạt" 

“Thật vậy, văn học hiện đại của chúng ta chỉ xuất 
hiện từ sau khi có báo chí ra đời. Những tác giả đầu 
tiên của những tác phẩm được viết bằng chữ Quốc ngữ 
đều được đào tạo trong môi trường báo chí.. Những 
tác phẩm của Huỳnh Tịnh Của hay của Trương Vĩnh 
ý, chẳng hạn, được đăng trên Gia Định báo đã ảnh 
hưởng rất nhiều đến nến văn học nước nhà trong giai 
đoạn đầu này. Bởi vậy, chúng ta không thể nào phủ 
nhận vai trò đóng góp tích cực của báo chí trong nên 
văn học đó. 8au đây một bài trích từ Gi Định báo 
(ngày 15-4-1867) của Tôn Thọ Tường: 

"Thây Ký, giáo học, tác già quyển "Những phương 
pháp học chữ Pháp" uữa in ra một quyển sách bằng 


(1) Phạm Quỳnh, La Preese Ánnamite. Tạp chí Nam Phong, số 107, 
Juillet 1826, P. 6 
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ˆ ghữ Quốc ngữ để giúp uiệc học một cách dễ dâng điếng 


của chứng ta. Những quan lại có học thường hay học 
chữ này, uì với 24 chữ cứi người ‡a có thể uiết được 
muôn ngàn truyện. Thật là khác xœ uới chữ Têu mà 
người ta đôi khí phải học cũ đời nếu không sẽ không 
biết mì cả. Tôi hiểu được tiếng Quốc ngữ, tôi có thể 
viết được uè đọc được không có khó khăn gì hết uà 
có thể học phương trong uài thóng...". 

Đoạn văn trên đây cho chúng ta thấy rõ vai trò 
của những nhà làm báo, chính những người này đã 
góp phẩn đắc lực vào việc phát huy nền văn học Việt 
Nam và lịch sử văn học Việt Nam đã ởi đôi với lịch 
sử báo chí. Những nhà văn đẩu tiên như Trương Vĩnh 
Ký, Huỳnh Tịnh Của cũng là những nhà báo. Lối viết 
văn xuôi đăng trên báo đã bắt đầu phát triển và đẩn 
đẩn giữ một vai trò trọng yếu trong nền văn học cận 
đại Việt Nam. 

Việc ấn hành báo chí trong giai đoạn này quả là 
một phát minh hết sức mới mẻ. Điểu này đã đóng 
một vai trò hết sức quan trọng trong việc phổ biến 
nên văn hóa mới, cho nên mỗi nhà báo quả là một 
chiến sĩ tiên phong trong việc xây dựng và canh tân 
xứ sở. Trên các báo chúng ta thấy nhiều bài viết chỉ 
trích lối học cũ và cổ động cho lối học mới. Do đó, 
nền văn hóa đã bắt đẩu phát triển và nấy nở để dân 
dân tao thành căn bản vững chắc cho văn học nước 
nhà trong tương lai. Lối học cũ đã bãi bỏ và những 
ngôi trường Pháp-Việt được thành lập. Như vậy chúng 
ta có thể nói rằng miễn Nzm là nơi đầu tiên đã nấy 
sinh ra báo chí Quốc ngữ. 
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5.3. Vai trò của báo chí đổi với quần chúng 

Sau tờ Gia Định báo, các tờ báo khác lấn lượt 
ra đời: Lục Tỉnh Tân Văn, Nông Cổ Min Đảm, Đại 
Việt Tân Báo... 


"Trong giai đoạn đầu đi nhiên báo chí nước ta gặp 
rất nhiều khó khăn. Quần chúng phẩn đông chưa hiểu 
được chữ Quốc ngữ, cho nên báo chí đối với họ còn 
là một thứ xa xi phẩm hay một cái gì còn xa lạ, đó 
là lý do giải thích tại sao số độc giả rất hạn chế vào 
thời ấy. Do giá tương đối cao; báo càng thêm khó bán, 
vì vậy ảnh hưởng của báo chí đối với quân chúng còn 
rất yếu đt khi mà đa số dân chúng còn chưa biết đọc, 
biết viết chữ Quốc ngữ. Độc giả lúc bấy giờ phẩn lớn 
là những công chức của chính phủ vì chỉ những người 
này mới bắt buộc phải biết tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. 

Trong tình trạng này, ký giả Tự Do (tên thật là 
Huỳnh Văn Chính) viết (1): "Những nhà lêm báo Annam 
luận luôn than phiền, không phải là không có lý, rằng 
những đồng bào của họ không đọc nhiều báo". 

Tờ báo được nhiễu người đọc nhất cũng không có 
trên 2.000 độc giả. Chỉ có khoảng 1⁄10 trong tổng số 
trên 3 triệu dân là biết đọc biết viết trôi chấy chữ 
Quốc ngữ. Trong thời kỳ này dân chúng chưa đủ sự 
hiểu biết về sự ích lợi của vấn để đọc báo và không 
cho đó là một việc làm quan trọng. 

Và mặt khác, ông ta viết tiếp, nhiều người làm 
nghệ uiết báo đã không biết hổ thẹn để chọc giận độc 
giả bằng cách bêu xấu họ uà làm mất tín nhiệm kể 


(1) 'Tự Do. Les Fragmente journalistiques. 8aigon 1926, Tr. 39-41. 


kì 


cả những người làm báo chuyên nghiệp xứng đáng. Đó 
là những sự kiện hết sức đúng tiếc mà mọi người đều 
biết uà chúng †a không biết làm sao mà chống lại 
được. Nhưng còn một lý do quyết định khác đã làm 
cho dân Annem tẩy chay báo chí là phẩn đông độc 
giã nhận báo không đều hoặc nhiều khi không nhận được. 
Chúng tôi muốn nó đến những độc giả ở miền quê. 
Họ không có những phương tiện nào khác hơn để nhận 
báo bằng lối bưu trạm uà qua các uiên chức làng #ã. 

Chính những hạng độc giả này đông nhất, thích 
đọc báo nhất, và cẩn được biết tin tức bơn ai hết. 
Nhưng lối tổ chức bưu trạm ở các làng xã đã làm cho 
họ chán ghét và không còn muốn đọc báo và dĩ nhiên 
không muốn mua báo nữa. Thí dụ một làng cách tỉnh 
ly có ty bưu điện khoảng 30 cây số. Bưu phẩm được 
mang từ tỉnh ly về thôn quê, đến một nhà nhỏ gọi 
là trạm. Trạm trưởng có bổn phận mang bưu phẩm 
này bằng đường bộ hoặc đường thủy đến các đình làng 
để giao cho các vị kỳ mục hay xã trưởng. Nếu may 
mắn vị kỳ mục hay xã trưởng này có mặt tại sở thì 
mọi việc êm xuôi chẳng nói làm chỉ. Nhưng trường hợp 
ông ta vắng mặt, không ai có quyển đụng đến gói bưu 
phẩm và như vậy nó bị bỏ nằm đó ngày này qua ngày 
khác. Cuối cùng, thôi chúng ta cũng cho là thư từ đó 
cũng sẽ được phân phát cho người nhận dù là trễ. Tuy 
nhiên, phân phát bằng cách nào? Rất giản dị, phân 
phát qua sự trung gian không có trách nhiệm gì cả 
và cũng chẳng có ai kiểm soát công việc làm của hắn. 
Hậu quả là bao nhiêu thư từ bị mất cắp, bị phát hoàn... 
mà cũng chẳng ai biết. 
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Với lối phân phát bưu phẩm như vậy những vị 
kỳ mục hay xã trưởng bất cẩn dễ giao báo của người 
này cho người khác hoặc đọc xong rổi mới giao hoặc 
phát hoàn cho nhà báo.. Và như vậy báo chí từ Bài 
Gòn phải mất hằng mấy tuần, có khi đến hàng tháng 
mới đến tay người đọc và có gói báo khi đến nơi bị 
phanh phui trong tình trạng hết sức đáng thương. 
Những vị giám đốc các tờ báo mỗi ngày đều nhận 
được những thư khiếu nại của những người mua báo 
và đôi khi các nhà báo bất buộc phải hạn chế gởi báo 
cho những độc giả ở những nơi không có bưu điện. 


5.4, Vai trò báo chí trên địa hạt chính trị 

Bên cạnh vai trò giáo dục, truyển bá và nhất là 
vai trò của báo chí về phương diện văn học, báo chí 
Việt Nam giai đoạn này đã giữ một vai trò chính trị 
rất quan trọng. 

Báo chí trong giai đoạn này được xem như là gạch 
“nối là trung gian giữa nhà nước và dân chúng. Báo 
chí trong thời kỳ này được xem như là phương tiện 
để giải thích cho dân chúng biết được những ý định, 
những biện pháp làm việc của chính phủ, và để giúp 
chính quyền thực dân biết được phản ứng và dư luận 
của một dân tộc mà họ vừa chỉnh phục được. Báo chỉ 
lúc bấy giờ đã nhắm vào hai mục tiêu rõ rệt: giáo 
dục chính trị cho dân chúng và tuyên truyền để phục 
vụ cho chính sách thuộc địa của Pháp ở Đông Dương. 

Vào thời kỳ đó ít khi thấy xuất hiện những bài 
báo để cập đến vấn để chính trị có tính cách chống 
đối chính quyền thực đân ngoài những bài ca tụng cho 
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chế độ này. Báo chí đầu tiên chỉ là tiếng nói chính 
thức của nhà nước mà thôi. \ 

Ký giả Tự Do đã xác nhận rằng 'rờ Gia Định 
Báo chỉ là một tờ công báo được dùng trong các công 
sở nhất là ở các làng xã. Và tờ Lục Tỉnh Tôn Văn 
đã nhận tiền trợ cấp của chính phủ hàng năm để 
phiên dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt những công 
uăn, những nghị định của chính phủ... uà mỗi làng 
phải đẹt mua hàng năm tờ báo này để (heo đõi những 
giệc làm của chính phủ. Chúng ta cũng nên biết rằng 
tờ báo này ít khi đăng những tin tức gì ngoài những 
tài liệu chính thức do chính phủ cung cấp. Chúng ta 
không dám chê trách những đồng nghiệp của chúng ta 
oề điều này, tuy nhiên, chúng ía oừa đóng uai một cơ 
quan chính thức uửa là một cơ quan ngôn luận lý thú 
cho độc giả. 

Các uiên xã trưởng ở làng xã ở Nam Kỳ cần một 
tờ báo hành chính bằng tiếng Annam. Và điểu này 
không làm cho chúng ta ngọc nhiên gì cả" (1). 

%.5. Vấn đê thông tín và những phong trào cách mạng 

Những biến cố chính trị xảy ra ở Đồng Dương 
trong những 1907, 1908 đã phát sinh ra, ngoài một 
vài tờ báo nói đến vấn để chính trị, vô số những bài 
"văn đả kích", những "bài văn nhục mạ", những bài 
hát, thơ, những bích chương, truyền đơn do các nhà 
cách mạng yêu nước lúc bấy giờ phổ biến ra để kêu 
gọi quần chúng toàn quốc chống Pháp. 


(1) Tự Do, Les Fragmente jouraalistiques, Saigón 1926, ty. 39-41, 
kưi 


Trong -một .bức'thư của-viên Toàn Quyển Đông 
Tương gổi cho bộ trưởng thuộc địa Pháp ta thấy có 
một đoạn nói đến điểu này như sau: 

"Loại uăn học này nó không phải mới xuất hiện 
mới ngày hôm qua. Nó ra đời uà được phổ biến ngay 
trước những biến cố chính trị xảy rơ trước ngày chiến 
thắng của quân đội Nhột Ông Beœu ngay từ lúc đó 
đã thông báo cho chúng tôi biết sự xuất hiện của loại 
ăn học nói trên, uà loại uăn học này đã gia tổng 
gốp bội tong thời gian gần đây. 

Tất cả những bài viết trên đây đều có đặc điểm 
chung kêu gọi lòng ái quốc, ý chí căm thù ngoại bang, 
để cao việc coi thường cái chất, sức mạnh một dân tộc 
mỗi khi dân tộc ấy biết đoàn kết. Tất cả những điểu 
kêu gọi trên đây đã được các sĩ phu Việt Nam cương 
quyết đấu tranh cho nến độc lập dân tộc. Linh hổn 
của nhóm sĩ phu cách mạng trên đây chính là hai nhà 
chí sĩ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Chúng ta 
thấy thơ văn của Phan Châu Trinh thường phản ảnh 
những lý thuyết hay tư tưởng cách mạng của những 
nhà cách mạng tân tiến Trung Hoa. Theo sự nhận xét 
của viên toàn quyển Đông Dương lúc bấy giờ thì "những 
bài thơ của Phan Châu Trinh bể ngoài tuy có vẽ ít 
bạo động hơn những bài trào phúng của Phan Bội Châu 
nhưng có lẽ nó gay gắt và nguy hiểm hơn cho nến 
thống trị của chúng ta. 

“Những bài uiết của Phan Bội Châu cũng rất táo 
bạo, nhuốm đây tư tưởng tiến bộ mà chính cụ đã viết 
bằng một giọng uăn rất thí uị uà bóng bẩy luôn luôn 
ngụ hai ý dùng để gỏi cho những sĩ phụ, trí thức 
hoặc những thành phần ưu tú. Ngoài những loại oãn 
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trên đây còn có một thứ uăn chương bình dân được 
phái triển mạnh mẽ -trong giới nông dân, những bà 
vợ của những thủy thủ, u.u.. Những bài hát được truyền 
miệng từ chợ này sơng chợ khác, những bích chương 
được đán ở những nơi hội họp dên chúng. Những khẩu 
hiệu chống chính phủ đã được tìm thấy trong những 
cuộc biểu tình, những tờ tuyền đơn được uiết uới những 
#iọng uăn rất giản dị nói lên sự hè khắc của chính 
sách tài chính của chính quyển thuộc địa Những tờ 
truyền đơn uiết tay nguyền rùa những gỉ phục uụ cho 
Pháp, được chuyên từ tay này sang tay khác, uà người. 
tơ kêu gọi nhân đân đứng lên để tự giải quyết công 
uiệc của họ, phá hoại uà làm giảm uy quyên của các 
quan lại trước mất dân chúng"(1) 

Có điều chúng ta nên để ý là những bài văn thơ 
hay bài hát của các loại văn chương cách mạng trên 
đây không phải là những bản in mà là những bản 
chép tay trong đó tác giả yêu cầu người đọc xem xong 
phải chép lại để cho những người khác đọc. Và lối 
viết tay theo "đây chuyển" này đã làm tăng lên gấp 
bội những bản văn trong một thời gian rất ngắn. 

Tuy nhiên, thứ văn chương lén lút và kín đáo 
trên đây không phải là một phương tiện duy nhất gây 
khó khăn cho chính phủ Pháp và tạo nơi người dân 
những tư tưởng "phá hoại". Những tờ báo viết bằng 
chữ Hán hay chữ Việt được điều khiển bởi người Pháp 
với sự cho phép của chính phủ đôi khi cũng để cập 
tới những phong trào chính trị này nhưng trong tỉnh 
thần có lợi cho Pháp. 


(1) Báo cáo của Toàn quyển Đông Dương gỏi cho Tổng trưởng thuậc 
địa Hà Nội ngày 3-7-1908, 
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‡ ứ 
cũng đã đăng một số bài nói vẻ những phong trào 
chính trị trong những năm sôi động này: người ta muốn 
nói đến một vài bài báo do cụ Phan Châu Trình viết 
và được ông Babut, bạn cụ, cho đăng tải trên từ Đại 
Việt Tân Báo và Đăng Cổ Tùng Báo. Chính viên Toàn 
quyên Đông Dương đã thú nhận là những tờ báo nói 
trên đôi khí rất khó kiểm duyệt, đã được lưu hành ở 
các làng xã và gây nên một phong trào chống chính 
phủ trong các viên chức địa phương. 

Ở Nam Kỳ một vài tờ báo Việt ngữ thỉnh thoảng 
cũng có cho đăng một vài bài có thiện cấm với những 
phong trào chính trị do các cụ Phan Bội Châu và Phan 
Châu Trình lãnh đạo. 

Trước hiện trạng này, chính viên Toàn quyển cũng 
đã thú nhận là chính phủ Pháp lúc bấy giờ đôi khi 
phải bó tay trước những biến cố trong những năm 1907 
và 1908 


* 
* “ 

Thời kỳ từ 1865-1907, báo chí Việt Nam còn ở 
trong tình trạng phôi thai. Người Pháp vừa thiết lập 
một nền hành chính mới ở Việt Nam và gặp rất nhiều 
khó khăn trên mọi lĩnh vực. Tiếp theo đó vì những 
phong trào chống Pháp, báo chí, lúc đầu được hưởng 
quy chế tương đối khá rộng rãi, tuy có bị hạn chế với 
sắc luật ngày 30-12-1898 về sự cho phép trước khi phát 
hành một tờ báo. VỂ phương điện kỹ thuật, báo chí 
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thời đó thiếu rất nhiều những thợ chuyên môn, nhất 
là những chuyên viên lo về việc in báo, sắp chữ, nhà 
in. Trong bức thư để ngày 30-11-1863 gởi cho Bộ trưởng 
thuộc địa Pháp ở Paris, viên Thống đốc Nam Kỳ nhắc 
đến việc yêu cẩu chính phủ Pháp gởi qua một số thợ 
ín và sắp chữ. Trong thư ông ta viết: "Một người thợ 
in có thể hưởng những điều biện như sau: tiền. lương 
ð.000 quan và sẽ được tăng dân đến 6.200 quan, tức 
là bằng số tiền lương của một uiên trung úy hải quân 
hạng nhất ở thuộc địa" Vẻ phương diện nghề nghiệp, 
những người làm báo lúc bấy giờ vừa đống vai một 
nhà báo vừa là một công chức. Thực vậy, báo chí lúc 
bấy giờ giữ hai nhiệm vụ: cơ quan thông tin và đổng 
thời là phương tiện tuyên truyền cho chính phủ. Báo 
chí trong giai đoạn này còn gặp nhiều trở ngại khác: 
báo chí xuất hiện ở Việt Nam tức là nơi mà từ xưa 
người dân chưa bao giờ biết đến, xuất hiện vào lúc 

mà phẩn đông sĩ phu Việt Nam đã chống đối tất cả 

những gì đến từ nước ngoài (ngoại trừ Trung Hoa). 

Hơn thế nữa, độc giả còn rất ít vì đa số người dân 

chưa biết chữ Quốc ngữ.. Chúng ta còn phải kể thêm 

là báo chí xuất hiện giữa lúc nước ta còn ở trong tình 

trạng chậm tiến trên mọi lĩnh vực kinh tế cũng nhự 

khoa học. Những nhà làm báo không được trang bị tất 

cả những phương tiện vật chất cẩn dùng cho nghề 

nghiệp. Kỳ nghệ chưa được phát triển, nền thương mại 

nước nhà còn quá phôi thai. Báo chí không có quảng 

cáo để đăng. Hậu quả là giá báo rất đất so với mức 

sống của người dân lúc bấy giờ, và dí nhiên là độc 

gìả rất hạn chế. Những nhà làm báo đã có một cuộc 

sống vật chất hết sức khiêm tốn và phản đồng chỉ 

sống bằng trợ cấp của chính phủ thuộc địa. 


lô1 


CHƯƠNG 


BÁO CHÍ VIỆT NAM TỪ 1807 ĐẾN 1818 


1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO SỰ XUẤT 
HIỆN BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN NÀY 
6 hai điểu kiện thuận lợi cho sự xuất biện của 
báo chí trong những năm. từ 1907 đến 1918: đó là 
những điều kiện chính trị và văn hóa. 


1.1, Điêu kiện chính trị 

Vào khoảng năm 1867, sau khi mất Nam Kỳ, một 
số nho sĩ Việt Nam, chống lại việc thành lập chế độ 
thuộc địa và bảo hộ của Pháp ở Nam Kỹ, Bắc Kỳ và 
Tvung Kỳ, đã tổ chức nhiều cuộc bạo động mạnh mẽ. 
Nhưng, từ đầu thế kỷ 20, hình thức tự: ụ, 
_đổi, Khẩu hiệu của họ là: “Giác đực quần chúng để 
canh tôn xử số”. Đó là giai đoạn của phong trào Đông 
Du và Duy Tân và sự thành lập các trường học để 


Sự canh tân bùng mạnh của Nhật Bản, những 
trào lưu tư tưởng Tây Âu đã thâm nhập nhanh chồng 
vào Việt Nam qua các sách báo Trung Hoa, nhất là 
Sảa hai nhà cách mạng Khang Hữa Vi và Lương Khẩi 
Siêu. 
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Trong giai đoạn này, báo chí Việt Nam đã 
một chỗ quan trọng cho các sinh hoạt văn hó: n 

¡ báo chính trị thuận lợi cho chính sách 
thuộc địa của chính phủ bảo hộ. 

Chính phủ Pháp, ở một mức độ nào đó đã làm 
ngơ trước sự xuất bản một số sách báo mới. Họ đã 
muốn sử đụng sách báo với dụng ý biện hộ cho sự 
hiện điện của họ ở Việt Nam. Chủ nghĩa đế quốc Pháp, 
trong giai đoạn này, quyết ổn định tình thế không 
bằng đường lối quân sự hay chính trị mà quyết “thu 
phục nhân tâm người đân bản xứ”. Ä 

Những biến cố chính trị được phát động do những 
phong trào Đông Du và Duy Tân, chỉ kếo đài trong 
một thời gian ngắn, nhưng kết quả chính trị của nó 
rất đáng kể, bắt đầu ở Quảng Nam, rồi lan rộng khắp 
Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Sinh viên Việt Nam được gởi đi 
du học ở Nhật và các xứ tân tiến. Trường học miễn 
phí được thành lập để cho trẻ em Việt Nam được đào 
tạo trong một tỉnh thẩn mới. { 


Ở Nam Xỳ, cạ Trần Chánh Chiếu (1867-1919) tức 
Gilbert Chiếu cũng gọi là Phủ Chiếu, sinh ở Rạch Giá, 
nhà giàu, học trường Collège diAdran, làm thông ngôn, 
hoạt động bí mật cho cụ Cường Để, ông vừa làm kinh 
tài vừa viết báo Eực Tỉnh Tân Văn kèu gọi đồng bào 
duy tân. Ông đã từng bí mật qua Hương Cảng hội đàm 
với cụ Sào Nam rồi đem những bản hiệu triệu bằng 
Hán Văn của cụ Sào Nam về nước. Ơon là Trần Văn 
“Tiết du học ở Hương Cảng trong phong trào này. 


Ông cùng với cụ Nguyễn Thành Út lập Minh Tân 
công nghệ xã để nấu xà bông và Minh Tân Khách 
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sạn ở Mỹ Thò, Nam Trung khách sạn ở Sài Gòn để 
đón tiếp các đồng chí (1). 

Những biến cố chính trị đã trợ giúp vào việc xuất 
hiện báo chí ở nước ta, đáng kể là với chính sách của 
Toàn quyền A. Sarrauk từ khi Chiến tranh Thế giới 
thứ Nhất bùng nổ. Trước sự can thiệp của nước Đức 
vào Đông Dương và nhất là trong những năm chỉnh 
chiến, nhà cẩm quyển Pháp tổ ra dễ đãi hơn trước sự 
thành lập nhiễu tổ chức mới, nhất là những tổ chức 
có những phần tử cộng tác trung thành với chính phủ 
bảo hộ. 

Ngoài những điểu kiện chính trị vừa kể trên, còn 
những điểu kiện khác, đó là những điểu kiện văn hóa 
đã góp phẩn vào sự phổ biến báo chí Việt Nam trong 
giai đoạn từ 1907 đến 1918. 


1.2. Điều kiện văn hóa 


Sự truyền bá chữ Quốc ngữ đã gia tăng một cách 
đáng kể số người đọc báo Việt ngữ trong làng báo Việt 
Nam. 


Có thể ghỉ nhận một cách thích thú rằng không 
chỉ những nhà lãnh đạo phong trào Đông Du và Duy 
Tân đã cổ vũ, khuyến khích sự truyển bá chữ Quốc 
ngữ và nến giáo dục mới, mà ngay nhà cẩm quyển 
Pháp cũng đẩy mạnh hơn vấn đế này. Tại sao có sự 
mâu thuấn như thế ? Phải chăng người Pháp thực lòng 
muốn giúp người Việt Nam duy trì và phổ biến văn 


(4) Nguyễn Hiến Lê, Đáng Kính Nghĩa Thục, NXB Lá Bối, Sài Gòn 
1968, tr. 142. 
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hóa riêng của người Việt Nam như họ đã từng tuyên 
bố ? 

Hai đối thủ cùng dùng một phương tiện để truyền 
bá, nhưng trên thực tế họ có hai mục tiêu hoàn toàn 
khác nhau. 

Mục tiêu duy nhất của nhà cầm quyển Pháp khi 
giúp đỡ việc phổ biến chữ quốc ngữ là để cất đứi mọi 
sự tiếp xúc và liên lạc chặt chẽ giữa người Việt Nam 
và Trung Hoa đã có từ thời xa xưa. Với họ đó là 
phương tiện tốt nhất để Âu hóa các Nho sĩ Việt Nam, 
từ xưa không biết một nền văn mình nào khác ngoài 
nên văn mình Trung Hoa. ` 


Trong linh vực này, khống thế chối cải: “Ảnh 
hưởng nặng nễ oà sâu đậm của Trung! Hoa uà cái tính 
cách Tàu ảnh hưởng trên tỉnh thần trong giới quan 
lại người Việt Họ cho cái gì của Tàu cũng là 0ï đại, 
là siêu uiệt, của Tàu mới thật sự là quan trọng. Rhông 
phải của Tàu thì không ra gì. Nước Tàu biết tất có, 
hiểu tất cả, khám phá ra tất cả ; những dân tộc khác 
chỉ là môn đệ uà được đào tạo nên người đầu do 
Tàu... Điều này còn nguy hại hơn nữa: ảnh hưởng của 
Tàu từ phương pháp đến hình thức uẫn còn tiếp tục 
đè nặng ở đây...” 

Nhận xét trên đây của ông Piri, hội viên trường 
Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) đã xác nhận ý đổ của nhà 
cầm quyển Pháp trong lĩnh vực này. 


Ông Piri nói tiếp: “Sự thậi, người Anngm mà 
chúng ‡a đang bảo hộ, đang cai trị đã được giáo dục 
theo khuôn mẫu của Trung Hoa, hơn lúc nòo hết giới 
Nho sĩ đã chịu ảnh hưởng sôu đệm của Trung Hoa. 
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Hạ chỉ biết, chỉ hiểu qua Trung Hoa, theo Trung Hoa 
oà theo một cách lâu dài. Đốt uới giai cấp này, điều 
cần nhất là phải chuyển hướng giáo dục. Vến để này 
sẽ giữ mãi như thế, bao lâu tình trạng hiện tại cồn 
béo dài, bao lâu người Tàu còn nắm giữ uai trò ưa 
thế ở đây, bao lâu chưa thay thế chữ Hán bằng chữ 
quốc ngữ cho mọi sự sử dụng thường ngày uùờ tiếng 
Pháp được xem như là thượng tông cơ sở giáo dục”. 

Đó là mục tiêu của chính phổ Pháp khi phổ biến 
chữ quốc ngữ. 

Còn đối với người Việt Nam yêu nước, mục tiêu 
của họ trong linh vực văn hóa này thì hoàn toàn khác. 
Mục tiêu của các nhà lãnh đạo phong trào Đông Du 
và Duy Tân đã được trình bày rõ ràng trong cuốn Văn 
mình tân học sách (1). Nội đụng cuốn sách này nhằm 
sáng tạo và xây dựng một nền văn hóa khả dĩ nâng 
cao. mức... e + xứ chậm tiến thị lột xứ 
phát triển, Đối với các nhà Nho yêu nước này, việc 
phổ biến chữ quốc ngữ chỉ có mỗi mục đích là giáo 
dục dân chúng, khai hóa họ bằng việc đọc sách báo. 

Một phần quan trọng trong cuốn Vớn mính tân 
học sách được đành cho vấn để báo chí. Mục đích của 
các tác giả là dùng báo chí để loại trừ những kẻ cố 
chấp mù quáng, để gieo vào đầu óc dân ta tỉnh thần 
.khoa học và óc tiến thủ. 

Sau đây là một đoạn trích trong Văn mmính đớn 
học sách nói về báo chí (2). 


() Đặng Thai Mai, Vớn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kj 20, 
ssb Văn Hóa Hà Nội 1961, tr. 61. 
(2) Bách trên, tr. 178 - 179 
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“Các nước đặt rø bảo chí có những danh mục như 
nhật báo, tuần báo, nguyệt san uà bán nguyệt san. Thể 
tài thì chia ra chính trị, tin túc, thời sự quảng cáo... 
Phòm oiệc trong, việc ngoài, sáng chế mới, tình hình 
thương mại, cho đến pháp luật, y học, nghề nông, thợ 
thuyền, thương gia, chẳng giới nào là không có báo. 
Pháp có hơn 1.280 báo quán, Nhật Bản không quận nào 
là không có báo quán. Trung Quốc gân đây cũng mở 
báo rất nhiều Dân trí sở dĩ được mở mang là chính 
nhờ đó. Còn nước tơ thì chỉ ở Sài Gòn uà Hải Phòng 
có báo uiết bằng chữ Tây, người đọc không bao nhiêu! 
bảo uiết bằng chữ Hán chỉ có một tờ Đông uấn thôi. 

Xét thấy viên chủ bút tờ báo Times là một vị tẾ 
tướng về hưu, nên những lời bình luận của báo ấy rất 
là công bằng và xác đáng. Thiết tưởng ở kình đô ta 
cũng nên đặt một tòa báo, lựa lấy một vị đại thản 
làm chủ, lựa một số nhân sĩ sung vào nửa viết bằng 
chữ ta (tức chữ quốc ngữ), nửa viết bằng chữ Hán. Bao 
nhiêu phép tốt, ý hay, nghề lạ, ngón khéo, của Âu Mỹ 
cùng là những việc xưa nay ở nước ta, boặc những lời 
cùng việc tầm đọc trong sách và đáng nêu làm kiểu 
mẫu; hoặc những bài thiết thực vẻ thời sự góp mặt 
được trong sách luận, bài thi, hoặc có người đặc biệt 
trong đám nhân tài, hoặc có kỹ thuật mới có ích lợi 
cho nước nhà và do giới công nghệ mới tìm ra, thì 
đều đăng hết lên báo để cho đồng nhân cùng biết. Giá 
báo thì tính rẻ, và cứ theo ngày đã định gởi cho các 
quan lại lớn nhỏ trong ngoài và các thôn xã mỗi nơi 
một tờ. Trong dân gian nếu có ai bổ tiển ra mua riêng 
thì có thường. Những kẻ thừa hành phát báo nếu để 
chậm không đúng ngày, đúng kỳ, đúng lệ thì có phạt. 
@3>s»ẻm li ý xýbới tH vất nếu Aể Tq‡m, sÐC: N 


Cái lợi thu được đã đủ để chỉ tiêu về việc nhà báo, 
mà nhờ báo chương rồi sẽ phá tan được cái giới câu 
nệ, tối tăm”. 

Cần nói thêm ở đây, việc sáng lập "Đông Kinh 
Nghĩa Thục” của các nho sĩ Việt Nam theo ý định 
riêng của họ là để phổ biến chữ Quốc ngữ và hiến 
cho giới trẻ trong nước một tính thần khoa học bằng 
một sự đào tạo mới, đã làm cho chính phú Pháp phải 
lo lắng rất nhiều. Chính quyển Pháp muốn giữ độc 
quyển giáo dục quần chúng, để đào tạo những trí thức 
của Việt Nam một sự hiếu biết một chiểu có lợi cho 
chính sách thuộc địa của họ. Việc ấy đã xác nhận cho 
lời nói của ông Paul Beau, Toàn quyển Đông Dương 
lúc bấy giờ (1). 


“Một phong trào cổ xúy cho nền uăn học mới, 
trung học uà đại học uừa được thiết lập giữa những 
người An Nam... 

Sự thành lập từ sáng kiến riêng này đã xuất 
hiện trong một vài lĩnh vực, do sự lo ngại hiện tại 
của thành phẩn sáng suốt trong đân chúng. Sự tin 
tưởng vào công trình giáo dục của chúng ta đã bị lưng 
lay bổi những lời đổn đãi không đúng đắn, cho rằng, 
chúng ta muốn giới hạn sự giáo dục dân bản xứ và 
thống trị trên sự ngu đốt của họ. 


Mặt bhác, không phải là không nguy hiểm nếu 


để cho họ thành lập một nền giáo dục bản xử, tự do, 
đành riêng cho thành phân thượng lưu này, ở bên 


(1) Thư của ông Paul, Toàn quyển Đâng Dương gửi cho Tổng trường 
thuộc địa Pháp, Hà Nội 16-04-1907. 
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: ngoài sự hướng dẫn tỉnh thần uà sự phạm mà chúng 


ta đã cố gắng gây ảnh hưởng cùng mạnh càng tốt 
Với lý do ấy, Đông Kinh Nghĩa Thục đã bị đồng 
cửa từ đấu năm 1908 và một số nhà giáo đã bị tù đày. 


Tóm lại, mục tiêu của các sĩ phu yêu nước là 
khuyến khích những người đổng chí hướng xây dựng 
báo chí, chọn chủ bút trong giới trí thức, đăng những 
bài thời sự đồi hổi những sáng kiến mới và làm giảm. 
giá báo tới mức có thể để cho báo chí có thể vào tận 
làng xã. 


Trên đây là hai điều kiện chính trị và văn hóa 
đã góp phẩn lớn lao vào sự xuất hiện báo chí trong 
những năm từ 1907 đến 1918. Đó là chưa kể một sự 
kiện khác, sâu xa và tích cực hơn: chính sách của 
Albert Sarraut. 


' 
II. CHÍNH SÁCH CỦA ALBERT SARRAUT VÀ BÁO CHÍ 
'THEO CHỦ THUYẾT CỦA A. SARRAUT 


2.1. Chính sách của A. Sarraut 


Tình hình ở Đông Dương từ khi các nhà lãnh đạo. 
các phong trào Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục bị 
bất, vào năm 1908 đã hoàn toàn bị chỉ phối bởi A. 
Sarraut. Ông này đến Việt Nam vào lúc tỉnh hình 
chính trị ở đây khá nguy kịch, nhất là vào những năm 
trước Chiến tranh thế giới thứ Nhất. 

Mối bận tâm độc nhất của ông ta trong những 
năm trước chiến tranh là sự can thiệp của người Đức 
vào Đông Dương. Nó đã xâm nhập vào Việt Nam dưới 
hình thức trực tiếp và gián tiếp  ‹ 
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'2.1.1. Hành động gián tiếp của người Đức vào Việt Nam. 

Hành động gián tiếp của người Đức vào Đông 
Dương quả đã làm cho Sarraut phải lo ngại nhiều nhất. 
Hành động ấy đã xâm nhập vào Việt Nam qua các 
sách báo của Trung Quốc: 

“Sau ngày thế chiến bùng nổ do sự cần thiết phải 
nắm dư luận quần chúng bản xứ mà sự tuyên truyền 
thích hợp, có phương pháp uà thường xuyên trong lĩnh 
uực thông tin, đã đem lợi từ nhiều năm qua tại Viễn 
Đông một sự tiến bộ đáng kể. Sự tuyên truyền thâm 
hiểm của Đức đã thâm nhập sôu rộng vào quân chúng 
Việt Nam que trung gian chữ Nho... Hành động đó 
của hề thù của chúng ta đã thành công nhiều nơi tại 
châu Á uà lâm lý thích Đức lại công hữu hiệu uà 
nhanh chóng nhờ sự can thiệp của Nhật.” (1). 

Theo nhận xét trên Albert Sarraut đã muốn ám 
chỉ đến sách báo của các nhà cách mạng Trung Hoa 
cố tình gây thù nghịch với Pháp và làm lợi cho Đức. 
Trong nên văn mình Trung Hoa chúng ta không thấy 
những tác phẩm dịch từ các tác phẩm Pháp sau thế 
kỹ XVIH. 

Ngược lại, có nhiều sách vở về mọi vấn để, địch 
từ các sách Anh hay Đức, đã được ấn hành từ 20 năm. 
bổi các nhà xuất bản ngoại quốc. Dư luận của các tá 
giả Me ấy cho rằng nước Pháp là một quốc gia cổ 
kính có một quá khứ sáng chói nhưng bị dừng lại từ 
sau cuộc Oách mạng 1789 và từ đó, không ngừng sa 
sút và suy đổi. Bằng chứng là nến khoa học Pháp vào 


(Œì Báo cáo của Albert Sacaut, Toàn Quyển Đông Dương gồi cho bộ 
thuộc địa Pháp ngày 16-9-1917. 
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thế kỷ thứ 19 đã ít đóng góp vào sự phát triển kỹ 
nghệ và nghệ thuật.đã bị phủ nhận hoàn toần. Trong 
khi đó, người Đức được xem như là những người chủ 
trương thực sự cho sự tiến bộ mới mẻ của khoa học 
và hạnh phúc nhân loại (1). 

Một trong những tác phẩm quan trọng nhất, rất 
nổi tiếng trong giới Nho sĩ Việt Nam của nhà cách 
mạng Trung Hoa#d#hang Hữu Vi, thuật lại cuộc hành 
trình của ông #ang Âu châu vào năm 1900, cuộc hành 
trình này được‡Ehi tHành 11 cuốn, mỗi cuốn dành cho 
một xứ ông đi Qua. 

Albert Sarraut không ngẩn ngại cho rằng nhân 
vật Trung Hoa này là “Tên một sự đắc lực của Đức 
ở Trung Hoa uà không phải là uô tình mà những cuốn 
sách uiết uề nước Pháp được trình bày song song: với 
những quyển oiết uề Đức. Những điểm uiết uề nước 
Pháp là một chuỗi phê bình uà kết án, uu khống mà 
từ 18 nãm nay chưa thấy ai uiết ở Trung Hoa. Chính 
Khang Hữu Vì đã liền kết vào ngày mùng 1 tháng 7 
oừa quơ cùng uới uị tưởng Tàu lên là Trương Huân, 
khôi phục chế độ quân chủ ở Bắc Kinh. Rồi ngày nay 
ai cũng đều biết là cái dự định phục hưng ấy đã được 
Đức khuyến khích và giúp đỡ uễ tài chính”. 

Để có một nhận định đúng đắn nhận xét trên 
đây của Albert Sarraut, xin trích dẫn ra đây riỘt vài 
đoạn trong cuốn sách của Khang Hữu Vi viết về nước 
Pháp: 

*.Ba-le không được sạch bằng Bú Linh gà Nữu Uũc. 


(J) Báo cáo của ông Piri, nhân viên trường Viễn Đông Bác Cổ. Hà 
Nội, ngày 03.12.1911. 
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` Từ Khải Hoần môn đến Louure toàn những nai 
đu hí, ăn chơi... đàn ông uà đàn bà ăn chơi phè phốn 
suốt ngày đồi. 

Nguôn lợi của thành phố Ba-lê chỉ thu hoạch được 
nhờ những nơi ăn chơi uà nhà chứa Con số những 
người làm điểm trên giấy tờ là 150.000 người. Còm 
những con số khác người ta không được biết. Những 
người đàn bù này ăn mặc đẹp đề uà dân tất cả uào 
diệc trung điểm. Họ là những bà hoàng của Âu châu. 

Ngoài những bảo tàng uiện lớn uà tháp Eifl 
không còn gì để thường lãm ở Ba-ê.. 

Người Ba-lê thì quỷ quyệt uà gian dối. 

Khoa học uà nghệ thuật Pháp rất thấp kém sơ 
với khoa học uà nghệ thuật của Anh uà Đức. 


Nền chính trị thì yếu uà suy sụp. 


Người Pháp ưa chuộng xa hoa và lười biếng, họ 
không thể làm nên một xứ hùng mạnh. 

Những người có học đâm đầu uào những cuộc bàn 
cäi triết học uô bổ.. Dân chúng hưởng khoái lạc trong 
rượu chè, sung túc, quấn áo đẹp uà đàn bà. Và người 
ta không thể nhìn những thứ ấy. Người Pháp đã thiết 
lập nền Cộng hàa, nhưng hoàn toàn không biết bình 
đẳng là gì. Họ. thường hay bấu ð(u uào cái thời uùng 
son xœ xưa của họ, mỗi người mỗi ý, nhiều đẳng chính 
trị đối lập. Do đó, mà từ 100 năm nay, đã có nhiều 
cuộc cách mạng xây ra.. uà máu đã đổ một cách uộ 
ích. Người Pháp dễ uui mà cũng dễ giận. Đó chính là 
đặc tính của dân man rợ.. Người Pháp rất thích say 
sưa, rượu chè.. Tôi đã thấy thế nào là cơn say rượu 
của người Âu châu uà người Mỹ. Họ nằm lăn ra đường 
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ban đềm. Họ làm ồn ào cả thành 


. Về nhà, cãi 
uã, đánh độp uợ con có khi cho đến cỉ . Công nhậm 
uống rượu đến hết cả tiền kiếm được. Điều ấy dẫn họ 


¡ đến sự xa xÌ uà sát nhân... 


Nông nghiệp của Phúp thấp kêm hơn của Anh. 
Nước Pháp không thể so sánh uới Anh uà Đức. Chính 
0ì lý do trên mà nước Pháp không thể tiến bộ được...” 

Sự xâm nhập ảnh hưởng của Đức vào Việt Nam 
qua sách vở của những tác giả Trung [Hoa đã giữ một 
vai trò rất quan trọng trong giới sĩ, phu. Vì muốn 
hiểu về các nước Âu Châu, họ không còn cách nào 
khác hơn là sưu tập các tác phẩm của Khang Hữu Vì. 
Đó là những tài liệu độc nhất viết bằng chữ Hán mà 
họ có thể đọc được. Ảnh hưởng của những bộ sách 
trên có một tẩm rất quan trọng đã sản sinh ra những 
phong trào chống Pháp khấp các tỉnh miễn Trung và 
kết quả là xảy ra những cuộc bạo động đẫm máu năm 
1918. 

Ông Albert Sarraut nói tiếp: “Mới đây, mội từng 
những cộng sự của tôi sau khì uiếng (hăm các tỉnh ở 
miễn Bắc Trung Kỳ đã xác nhận rằng các gia đình 
Nho sĩ chỉ có trong tủ sách của họ, các tác phẩm 
ngoại quốc phổ biến ở đây đều không nói gì đến Pháp 
hoặc chỉ giữ những lời bình phẩm bŠt lợi cho Pháp. 
Những tác phẩm của Khang Hữu Vì tiếp tục được mến 
chuộng nhiều uà lưu hành trong thuộc địa, mặc dù có 
những sự cấm đoán của chính phủ vê uiệc nhập cng 
các loại sách Trung Hoa.." (1) 


(4) Báo cáo của Albert Sarraut, Hà Nội ngày 15-09-1917, 
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"Trên đây là hành động gián tiếp của Đức vào 
Việt Nam qua trung gian sách vở Trung Hoa. Trong 
những năm chiến tranh (1914-1918) hành động xâm 
nhập ấy còn xuất hiện rõ ràng hơn đó là sự can thiệp 
trực tiếp của Đức vào Việt Nam. 

2.1.2, Hành động trực tiếp của người Đức ở Việt Nam. 
9.1.2.1. Dưới hình thức các loại ấn phẩm 

Sự tuyên truyền của người Đức vào Việt Nam ngoài 
phương tiện sách vở Trung Quốc còn có một số ấn 
phẩm khác đủ loại có tính cách chống Pháp. Hành 
động trực tiếp này đã lan rộng ra tận Nam Kỳ. 

Mùa hè 1915, nhà cảm quyền Pháp đã khám phá 
tại tư gia một người Trung Hoa ở Chợ Lớn các tấm 
bích chương minh họa của Đức (1). 

Những bích chương này được in thành hàng chục 
ngàn bản, vẽ các nhà sáng lập Đức quốc, chân dung 
của những vị này, cuộc bại trận của Pháp năm 1814-1815 
boàn toàn không đả động gì đến cái hay của Pháp, 
cái tốt của người Pháp và lịch sử oai hùng của Pháp. 
“Độ là cách tuyên truyền khéo léo, thâm độc mà muốn 
chống lại nó chỉ có một cách là phản tuyên truyền ”(2). 

9.1.8.9, Dưới hình thức uiện trợ quân sự 

Không kể sự tuyên truyền bằng các ấn phẩm đổ 
loại, người Đức còn can thiệp trực tiếp và tích cực vào 
Đông Dương bằng một sự trợ giúp quân sự và tài chính. 
cho các nhà cách mạng Việt Nam. Họ tìm cách gây 


() Thư của Biện Lý tỉnh Bến Tre gồi cho Trưởng phòng Tư pháp 
Sải Gòn. Bến Tre ngày 13-08-1915. 
(2) Báo cáo của Toàn quyển Đông Dương, Hà Nội ngày 21-12-1916. 
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rối loạn ở biên giới. Tòa lãnh sự Pháp ở Liếu Châu 
báo động có nhiều nhóm “phiến loạn” được các viên 
lãnh sự Đức ở Quảng Đông trang bị khí giới, đóng 
quân gần biên giới, trong vùng Lạng Sơn và Cao 
Bằng (1). 

Mặt khác, người Đức hứa giúp cụ Phan Bội Châu 
tiên bạc để mua khí giới, quân nhu và thuốc nổ, do 
một nhóm thương gia người Nhật đã lén lút chuyển 
đến biên giới Hoa Việt. Một người tên là Wu-Sao-Lun 
mật vụ của Đức làm trung gian cho những cuộc gặp 
gờ giữa người Đức và cụ Phan Bội Châu trong vườn 
Lao-Man-Tcho. Các cuộc gặp gỡ như thế này xảy ra 
thường xuyên. Ngoài ra, một trong những người bạn 
thân của hoàng thân Cường Để, là một người Trung 
Hoa, đã giúp Cường Để có những liên hệ chặt chẽ với 
lãnh sự Đức ở Quảng Đông. Người ta còn nói đến 
chuyện du hành của Cường Để sang Bá Linh (2). 

Những điều trên đây cho thấy tấm quan trọng 
rộng lớn của vấn để được Toàn quyển Đông Dương để 
tâm theo đối trong những ngày đầu của chiến tranh. 

Nhưng nhà cẩm quyển Pháp đã quá chậm: Những 
sách vở cẩn thiết cho một cuộc phản công trước sự 
can thiệp của Đức dưới mọi hình thức ở Đông Dương 
đã hoàn toàn thiếu sót; mặt khác báo chí bản xứ ở 
Việt Nam thì bấp bênh đã không mang lại cho chính 
quyển Pháp một sự giúp đỡ đáng kể nào. Hơn nữa các 


(1) Điện tín của Toàa quyên Đồng Dương gối cho bộ thuộc địa Pháp 
ð Paris ngày 29-01-1916. 


(2) Điện tín ngày 28-3-1916 của Gaston Li6bert, Tổng lãnh sự Pháp 
-_ tại Hỗng Mông gởi cho Toàn quyển Đồng Dương. 
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cơ quan báo chí lúc này rất giới hạn, Ở Bắc Kỳ chỉ 
có một vài tờ báo của ông Schneider như Đăng Cổ 
Tùng Báo, Đông Văn Nhật Báo.. Ông Schneider, năm 
1913, đã ký với nhà cẩm quyển Trung Kỳ và Bắc Kỳ 
những hợp đồng đảm bảo cho ông nhiều đặc quyển; bù 
lại, nhà cẩm quyền được sử dụng một phương tiện xuất 
bản và thông tin hữu hiệu. Tuy nhiên, tất cả báo chí 
ïn bằng Việt ngữ lúc bấy giờ chỉ là những tờ báo hoàn 
toàn có tính cách địa phương. 

Chính trong những điểu kiện này mà phú Toàn 
quyển từ lâu không để tâm tới sự xuất bản báo chí 
địa phương, đã có sáng kiến xuất bản nhiều tờ báo ở 
Bắc cũng như ở Nam với mục đích đương đầu một cách 
có hệ thống ảnh hưởng của Đức ở Việt Nam. 


2.2. Báo chí theo chủ thuyết của A. Sarraut 


“Một tờ bóol Một cây uiết Quả là một sức mạnh 
phi thường”. Đó là lời nói của A. Sarraut trong một 
bài diễn văn khai mạc buổi họp của nghiệp đoàn báo 
chí thuộc địa tại Sài Gòn ngày 6-9-1917. Là một con 
người rất thông minh, quỷ quyệt và có tài mị dân, Á. 
Sarrau trước khi bước vào con đường chính trị, cũng 
là một nhà báo. Ông đã từng là biên tập viên thường 
trực cho tờ La Dépêche Du Midi ở Toulouse. Do đó, 
biết lợi dụng báo chí cho mục tiêu chính trị quả không 
còn ai hơn viên Toàn quyển này. Trong những viên 
Toàn quyển Pháp ở Đông Dương, A. Sarraut là một 
nhà chính trị khôn khéo nhất, có tài mị dân rất giỏi 
đến nỗi một số trí thức Việt Nam lúc bấy giờ đã tin 
tưởng một cách thành thật về cái “sứ mạng cao cả của 
nước Đại Pháp ở Đông Dương”. 
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Khi A. Sarraut đến Việt Nam tình hình'chính trị 
lúc này hết sức sôi động: sự chống đối của các sĩ phư 
Việt Nam, sự tấn công ổ ạt của Đức đưới mọi hình 
thức: giúp đỡ quân sự cũng như tuyên truyền chính trị, 
chống Pháp, A. Sarraut cho thực thi một chính sách 
văn hóa nhằm hai mục đích: 

- Chống Đức và ca tụng Pháp trong giới trí thức 
Việt Nam. 

- Tách rời thành phẩn trí thức này ra khỏi ảnh 
hưởng của Trung Hoa và Pháp hóa họ. 

Tóm lại, A. Sarraut muốn tạo ra một thứ huyển 
thoại độc tôn về nễn văn minh Pháp và mặc cẩm tự 
tỉ nơi những nhà trí thức Việt Nam,lúc bấy giờ. 

Để đạt được mục tiêu này, đối với A. Sarraut, 
không có gì hay hơn là một sự tuyên truyền bằng báo 
chí. Do đó, báo chí theo chủ thuyết của À. Sarraut ra 
đời. 

2.2.1. Ở Bắc Kỳ l 

+ ĐÔNG DƯƠNG TẠP CHÍ (1913-1918) 

Sau khi thành lập xong tờ Lục Tỉnh Tên Văn 
năm 1907 ở Nam Eỳ, F.H. Schneider trở ra Bắc Kỳ. 
Chính phủ bảo hộ giao cho ông xuất bản một tờ báo 
bằng tiếng Việt khác. Đó là từ Đông Dương Tp Chí. 

ơ. Sự thành lập | 

Thật ra, tờ Đông Dương Tụp Chí chỉ là một phần 
phụ bản của tờ Lực Tỉnh Tân Vẽn in ở trong Nam, 
Trên tít của tờ báo, ta thấy ghí: “Ấn thản đặc biệt của 
Lục Tỉnh Tân Văn cho Bắc Kỳ uà 'Trung Kỳ”. Số đầu 
được phát hành vào ngày 15-5-1813. | 
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Sau vụ ám sát đo Việt Nam Quang Phục Hội tổ 
chức ngày 22-4-1918 tại Hotel Hà Nội Đông Dương 
Tạp Chí trong số đầu ra mắt độc giả, đã cho đăng 
một bài với nhan để: Vụ một trái phá: trong đó tác 
giá không tiếc lời chửi mắng thậm tệ các sĩ phu thuộc 
đẳng của cụ Phan Bội Châu và tán tụng những sĩ quan 
Pháp đã bị chết trong vụ ám sát này. Điểu đó đã nói 
lên lập trường của tờ báo này. 


b, Nội dùng. 


Xuất bản mỗi tuẩn một lần, Đông Dương Tạp Chí 
đăng những bài có liên quan đến tin tức, những phong 
trào chính trị trong nước, những bài có tính cách triết 
học, văn chương, tiểu thuyết... 


Trong giai đoạn đẩu (số 1 ngày 16-5-1913 đến số 
66 ngày 31-12-1915) tờ báo có khuynh hướng để cập 
nhiêu đến những vấn để chính trị và bản tóm tắt tin 
tức, thời sự, vấn để thương mại trong và ngoài nước... 
Tvong giải đoạn thứ 2 (từ số 86 ngày 10-1-1915 đến 
số 102 ngày 31-12-1918) báo này có khuynh hướng để 
cập đến văn học nhiều hơn: những tiểu thuyết Pháp 
được dịch ra tiếng Việt, những bài nói về lịch sử, 
những trang văn chương, những bài khảo cứu về luật 
lệ, phong tục, tập quán, chế độ học vấn, những tài 
liệu chính thức... 


o. Ban biên lập 
Chủ bút: Nguyễn Văn Vĩnh 


Đọc tới tờ Đồng Dương Tạp Chí chúng ta không 
thể nào không biết đến Nguyễn Văn Vĩnh, cột trụ của 
tờ báo này. 
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Sinh năm 1882, đấu 
tiên Nguyễn Văn Vĩnh theo 
học trường thông ngôn 
(Collège đes Interprètes). tru 
khi ra trường ông làm việc 
cho chính phủ bảo hộ Phép 
ở Bắc Kỳ. Sau chuyến di 
của ông ở Pháp về, ông xin 
từ chức và bất đấu làm 
thương mại. Lúc đầu, ông 
hợp tác với một người Pháp 
tên là Dufour để mở mí 
nhà in. 


Là một người rất thông NGUYỄN VĂN VĨNH 
mỉnh và say mê văn hóa Tây phương, Nguyễn Văn 
Vĩnh ngay từ lúc đầu đã nhận thấy vai trò quan trọng 
của báo chí Việt Nam. Trong chuyến đi đầu tiên của 
ông sang Pháp năm 1906 ông đã bắt đầu học về ngành 
báo. Tờ Tửc Văn số 1 ra ngày 28-7-1935 viết; “Nữm 
1906 tôi được cử uào phái bộ sang dự cuộc đấu xảo 
ở Marseille. Gian hàng của Bắc Kỳ dựng liền uới gian 
hàng của tờ báo Le Petit Marseiliais. Ông chủ tờ báo 
ấy muốn làm quảng cáo cho báo mành đã khuân cả 
tòa báo uào trong trường đấu xảo, xường máy, tòa soạn, 
trị sự đủ cả. Hàng ngày tôi thấy cải cảnh hoạt động 
trong tờ báo ấy mà thèm. Máy chạy ôm âm, phỏng 
uiên dị lấy tin tới tấp. Tôi thấy như đam mê cái nghề 
làm báo. Cả ngày tôi sang học hồi hết cái này cái nọ, 
ông chủ báo ôn tổn giảng dọy cho tôi rất tử tế.." 

Sau đó, lúc về Việt Nam, Nguyễn Văn Vĩnh cộng 
tác với ông Đỗ Thuận giữ phẩn chữ quốc ngữ của tờ 
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Đăng Cổ Tùng Báo (kể từ ngày 28-3-1907). Ngoài ra 
ông còn chịu khó nghiên cứu học hỏi kỹ thuật về ngành. 
ím. % 
Sau khi tờ Đăng Cổ Tùng Báo đình bản, Nguyễn 
Văn Vĩnh đâm nhiệm 2 tờ báo khác bằng tiếng Pháp: 
tờ Notre Journal (1908) và tờ Notre Reuue (1910) và 
một tờ báo bằng tiếng Việt xuất bản ở Sài Gòn, từ 
Lục Tỉnh Tân Văn. Năm 1913, với tư cách là chủ bút, 
Nguyễn Văn Vĩnh đảm nhiệm tờ Đông Dương Tạp Chí 
xuất bản ở Hà Nội, cùng thời gian đó, ông lại lo cai 
quản thêm một tờ báo nữa, đó là tờ 7rung Bác Tấn 
Văn của ông F.H. Schaeider. Năm 1919, vì sức khỏe 
yếu kém, ông Shneider rút lui và giao cho Nguyễn 
Văn Vĩnh trông nom tờ 7rưng Bắc Tân Văn. Ông Vĩnh 
đã đổi tờ này ra một tờ nhựt báo, đồng thời ông mưa 
lại tất cả dụng cụ của nhà in "Trung Bắc Tân Văn”. 
Cũng trong năm 1919, tờ Đông Dương Tạp Chí trồ 
thành tờ Học Báo, tức là tờ báo có tính cách sư phạm 
và cũng chính ông Nguyễn Văn Vĩnh điểu khiến cùng 
với ông Emile Vayrac nhờ vào nhà in mua lại của ông 
§ehneider. Ông Nguyễn Văn Vình thành lập một ban 
tu thư lấy tên là “Tư tưởng Tây phương" chuyên xuất 
bản những tác phẩm Pháp văn dịch ra Việt văn. 
Năm 1931 với tư cách là giám đốc và chủ bút, 
Nguyễn Văn Vĩnh còn điều khiển một tờ báo khác lấy 
tên là L/Ánnam Nowueau tức là tờ mà ông Nguyễn Văn. 
Vĩnh cho ra đời trong dịp bút chiến giữa ông và Phạm 
Quỳnh chủ bút tờ Nøm Phong về vấn để “chế độ trực 
trị và chế độ quân chủ lập hiến”. 
Có một điểu đặc biệt là Nguyễn Văn Vĩnh chẳng 
những điều khiến và lrông nom rất nhiều tờ báo, mà 
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ông cũng viết rất nhiều. Ông viết gần hết những bãi 
báo, từ những bài xã luận đến nhữn¿ trang tiểu thuyết 
hay dịch thuật từ Pháp văn ra V'¿t văn... đưới nhiều 
bút hiệu khác nhau. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng 
Nguyễn Văn Vĩnh là một người đẩu tiên đã biết lợi 
dụng và phát triển ngành báo chí và xuất bản tại Việt 
Nam. 

Ngoài những công việc làm báo ra, Nguyễn Văn 
Vĩnh cũng rất thích bước chân vào sự nghiệp chính 
trị, Năm 1907, ông là người Việt Nam đầu tiên được 
bẩầu vào Hội viên của hội nhân quyển và cũng vào 
năm này, Nguyễn Văn Vĩnh vào giảng dạy tại trường 
Đông Kinh Nghĩa Thục do các nhà ái quốc Việt Nam 
tổ chức Ông được đặc cử vào Hội đồng Tư vấn Bắc 
Kỳ, năm 1932, Nguyễn Văn Vĩnh được cử lẩn thứ hai 
vào phái bộ Việt Nam cùng với vua Khải Định sang 
Pháp dự cuộc đấu xảo quốc tế ở Marseille. 

Từ năm 1931, Nguyễn Văn Vĩnh đã để ra chủ 
thuyết trực trị cho Việt Nam, một chủ thuyết trái ngược 
với chế độ quân chủ lập hiến do Phạm Quỳnh để ra. 

Sau khi thất bại trên địa hạt!làm báo và mang 
nợ nên, Nguyễn Văn Vĩnh thực hiện một chuyến đi 
cuối cùng của đời ông. Ông sang Lào cùng với ông bạn 
người Pháp tên Clément với hy vọng tìm được vàng. 
Vàng không có, ông lâm bệnh nặng Imất ngày 2-õ-1936. 

Những biên tập viên khác của Đông Dương Tạp 
Chí. 

+ Phan Kế Bính 


Viết cho Đông Dương Tạp Chỉ bắt đầu số 85 
nhưng có thể nói rằng Phan Kế Bính là một biên tập 
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viên đắc lực nhất cũa tờ báo này cho đến ngày nó 
đình bản. Sinh năm 1875 ở Hà Đông, cử nhân Hán 
học. Ông đảm nhiệm từ năm 1907 phần chữ Hán của 
tờ Đăng Cổ Tùng Báo. Sau đó ông vào Nam để cộng 
tác với tờ Lục Tỉnh Tên Văn. Năm 1914, ống trở về 
Bắc và viết cho tờ Đông Dương Tạp Chí. Đến năm 
1918 khi tờ Đông Dương Tạp Chí đổi thành Học Báo, 
ông chuyên viết những bài xã luận cho tờ báo này. 
Ông mất ngày 30-5-1921 tại quê nhà ở Hà Đông. 

+ Trấn Trọng Kim 

Đặc biệt viết những bài có tính cách sư phạm, 
văn học, lịch sử địa lý... hầu giúp đỡ các giáo viên 
tiểu học. Và chính phẩn sư phạm trên đây đẩn dẫn 
chiếm giữ một vai trò rất quan trọng trong tờ Öiọc 
Báo này. 

+ Phạm Quỳnh: đóng một vai trò không quan 
trọng trong tờ Đông Dương Tọp Chí. 

+ Nguyễn Văn Tố: chuyên dịch những tác phẩm 
bằng Pháp văn ra Việt văn. 

+ Phạm Duy Tốn: chuyên viết những loại tiểu thuyết. 

+ Nguyễn Đỗ Mục: chuyên dịch những tiểu thuyết 


+ Nguyễn Khắc Hiếu: viết những bài vể văn học. 
Ngoài ra, từ Đông Dương Tẹp Chí còn có sự cộng 
tác của những biên tập viên khác như Nguyễn Hữu 
Tiến, Nguyễn Bá Trác, Thân Trọng Huế v.v. 
œ. Vai trò của tờ Đông Dương Tạp Chí 
Như chúng ta đã nói trong phẩn trên, Đông Dương 
Tạp Chí lúc đầu nhằm vào ý hướng chính trị rõ rệt. 
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Nhưng sau đó với sự cộng tác của nhiều nhà văn khác, 
tạp chí này trên phương diện nào đó đã có công góp. 
phần vào việc tài bồi cho nễn văn học nước nhà. 

Trong thời gian 5 năm (từ 1913-1918) tờ Đông 
Dương Tạp Chí đã gặt hái nhiều kết quả tương đối 
khả quan cho nển văn học Việt Nam. Trước Đông 
Dương Tạp Chí có những tờ báo khác như Gia Định 
Báo, Lục Tỉnh Tên Văn.. Nhưng, những tờ báo này 
thực ra chỉ có tính cách thông tin, văn chương còn 
luộm thuộm và hết sức đơn sơ. Nhưng với Đông Dương 
Tạp Chí, văn chương Việt Nam bắt đầu được kết cấu 
mạch lạc trôi chấy. Có thể tạm gọi là thời kỳ khởi 
đầu của nền văn học chữ quốc ngữ. 

'Tóm lại chúng ta có thể xét tờ Đông Dương Tạp 
Chí dưới 3 khía cạnh khác nhau: 

- Về phương điện chính trị: tạp chí này chỉ là 
một cơ quan tuyên truyền của chính phủ Pháp, nó hết 
lời ca ngợi nên văn mình Pháp và nó kêu gọi dân 
chúng chống lại việc tham gia vào những phong trào 
chính trị kháng Pháp. 

- Vẽ phương diện văn học: Đông Dương Tạp Chí 
đã giữ nhiệm vụ phổ biến những tư tưởng, những học 
thuyết Tây phương cũng như Đông phương. 

- Vẻ phương diện ngòn ngữ: Đông Dương Tạp Chí 
tích cực truyền bá chữ quốc ngữ. 

Với đường lối mới nghiêng vể văn hóa của Đông 
Dương Tạp Chí, chữ quốc ngữ đã bắt đấu phát triển 
và tiến bộ để sau này giữ một vai trò trọng yếu trong 
nên văn học cận đại của nước nhà. Đó cũng là nhờ 
sự góp phẩn đắc lực của những nhà văn, nhà báo cộng. 
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tác cho từ Đông Dương Tạp Chí, mặc dù chính phủ 


Pháp lúc bấy giờ muốn cho ra đời tờ báo này với dụng 
ý hoàn toàn có tính cách chính trị. 

Nhưng từ 1918, trước sự lớn mạnh của tờ Wơm 
Phong, Đông Dương Tạp Chỉ bắt buộc phải nhường chỗ 
cho bạn đông nghiệp của mình làm công việc ca tụng 
“nước Đại Pháp và xây đựng cho một nền văn hóa 
mới”, 


+ TỜ NAM PHONG TẠP CHÍ 


Sự khánh tận của Đông Đương Tạp Chí là do 
Nguyễn Văn Vĩnh, một nhà báo có tài năng nhưng lại 
là một nhà chính trị vụng về. Vì lý do đó A. Sarraut 
đã cho ra đời từ Nam Phong với sứ mạng tiếp tục ca 
tụng và phổ biến nển văn minh Pháp. Chính tờ báo 
thứ hai này của A. Sarraut đã đóng vai trò tích cực 
và gây một ảnh hưởng rất lớn trong giới sĩ phu lúc 
bấy giờ và nó còn để lại những đấu ấn sâu đậm trong 
giới trí thức Việt Nam, 


a. Sự thành lập tờ Nam Phong 


Ngay từ trước năm 1914 người Pháp đã thiết lập 
một chế độ bảo hộ trên toàn cối lãnh thổ Việt Nam 
và tạo nên ở miển Đông Nam Á một quốc gia được 
gọi là Đông Pháp (Union Iadochinoise). Trong giai đoạn 
đâu, người Pháp lập ra một nên hành chính mới đồng 
thời tiếp tay với triểu đình Huế đàn áp tất cả những 
phong trào đấu tranh bạo động cũng như bất bạo động 
nổi lên chống Pháp. Khi tình hình trong nước được ổn 
định, họ bất đẩu khai thác tài nguyên xứ sở. Mặt 
khác, người Pháp còn nghỉ đến việc đào tạo ra những 
quan lại mới để phục vụ cho họ trong các cơ quan 
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hành chính: Chính -phủ Pháp đã. cải tổ lại hoàn toàn 
chế độ học vấn. Họ khuyến khích người Việt học hỏi 
nên văn hóa Tây phương với một tỉnh thân hết sức 
thiển cận và làm cho họ quên lãng những cuộc nổi 
dậy chống Pháp xấy ra trong thời gian chiến tranh 
1914-1918. 

* Trong tình hình này, chính phả có sóng biến 
lập ra một tạp chí bằng tiếng bản xứ để cho người 
Annom dễ thực thị chính sách giáo đực Uừ tuyên truyền 
mà chúng ta cẩn phải đeo đuổi. 


“Việc thành lập tạp chí này mà bón biền tập đã 
được giao phó cho những nhà trí thức dựnh tiếng trong 
nước đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, 0ì không 
'những phải gom góp các uật liệu trước mà còn phải 
đợi nhà in tờm mua máy móc uà những thứ chữ cẩn 
thiết cho uiệc in chữ quốc ngữ” (1. 


Tạp chí Nam Phong ra đời, À. Sarraut giao cho 
1ouis Marty, giám đốc Phòng an ninh và chính trị 
Đông Dương, có trọng trách điểu khiển. Tất cả những 
bài vở trước khi ín đểu phải qua sự kiểm duyệt và 
chấp thuận của L.Marty. 

b. Đặc tính tờ Nam Phong 

8ế dầu từ Nam Phong ra ngày 1-7-1917. Đó là 
một loại bách khoa nguyệt san, khổ 19x27,5em. Người 
sáng lập được ghỉ rõ trên báo là L. Marty, giám đốc 
Phòng Nghiên cứu chính trị của chính phú Đôag Pháp, 
và chủ bút là Phạm Quỳnh. 


(1) Bản báo cáo của Louis Marty gởi cho Á. Sarraut để ngày 22-8-1917 
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Như các tờ báo thân chính quyển khác, Nưm Phong 


' theo đường lối duy nhất rõ rệt; Hợp tác với nhà nước, 


chấp nhận chính sách thuộc địa và chế độ cai trị của 
người Pháp. Vì lý do ấy mà hàng tháng chính phủ trợ 
cấp 400 đổng cho báo này, gọi là đế trợ cấp những 
chỉ phí tòa soạn và ấn loát. (1) 

- Louis Marty, ban đầu là viên chức ở Tòa Thống 
sứ Bắc Kỳ, năm 1914 được để bạt làm phó giám đốc 
Phòng nghiên cứu chính trị của Toàn quyển A. Sarrauk 
trong thời Chiến tranh Thế giới thứ Nhất (1914-1918), 
ông được phép qua tòa đại sứ Pháp ở Bắc Kinh để 
thương thuyết với các nhà cẩm quyển Trung Hoa về 
những rấc rối xảy ra ở biên giới Việt-Hoa. Khi trở về 
Hà Nội, ông giữ chức giám đốc Phòng Nghiên cứu chính 
trị đồng thời đặc trách về việc tổ chức hệ thống tình 
báo ở Đông Dương. Từ đó ông ta là chuyên viên tài 
giỏi, là cố vấn chính trị của những toàn quyển kế tiếp, 
mãi đến năm 1934, Toàn quyển René Robin cho ông 
qua làm Khâm sứ ở Lào. Ngoài sự hiểu biết khá sâu 
rộng về Việt ngữ, Louis Marty còn biết rành chữ Hán, 
viết và dọc đễ đàng như một nho sĩ đương thời. Ông 
ta giỏi về tổ chức chính trị. Ngoài việc sáng lập tờ 
Nam Phong Tạp Chí, ðng còn sáng lập tạp chí Âu 
châu chiến sử; và là một trong những sáng lập viên. 
của hội Khai Trí Tiến Đức, một tổ chức nhằm thu hút 
quan lại và trí thức để thực hiện chính sách Pháp 
Việt để huể. 


(1) Keuis Marty, phúc trình về Tẹp Chí Wam Phong, Hà Nội ngày 
92-8-1917 
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Nam Phong Tạp Chí sống khoảng thời gian dài 
(1917-1934) nên nội dung có biến đổi tùy tình bình 
trong nước và do tham vọng chính trị của chủ bút 
Phạm Quỳnh. Phạm Quỳnh vạch rõ lý thuyết của mình 
là quân chủ lập hiến, chống lại thuyết “trực tr” của 
Nguyễn Văn Vĩnh để xướng. Ông ta tuyên bố: “Những 
gì tôi đã làm từ buổi đều cho đến bây giờ chỉ nhằm 
ào mục dích chính trị. Người ta trách tôi, chỉ uì không 
hiểu tôi Bởi uậy, kể từ hôm nay uì hoàn cảnh bắt 
buộc tôi phải lo uiệc nước, lo các vấn để ích lợi cho 
sự tiến bộ quốc dân. Trong trường hợp này, người tœ 
có thể xem như tôi bước uào chính trường". (1) 

e. Vai trò tờ Nam Phong Tạp Chí 

- Về phương điện chính trị dụng ý chính trị của 
A. Sarraut trong việc để cử L. Marty như là sáng lập 
viên của tạp chí này rất rô ràng mặc dù bên cạnh đó 
Phạm Quỳnh và bạn bè ông ta đã cố tình tìm cách 
làm cho nổi bật khía cạnh văn học của tạp chí này. 
©hi việc cho đăng câu nói trứ danh của vị tổng thống 
Hoa Kỳ Roosevelt trên trang bìa tờ báo cũng đủ cho 
ta thấy cái dụng ý chính trị của À. Sarrauk: “Có đồng 
đằng mới bình đẳng được". (lÏ ny œ que ceux qui sont 
đen ógaux quả sont ¿gœux). Câu nói trên đây có mục 
đích là để khuyến dụ người Việt Nam là họ cẩn phải 
học hỏi và tìm hiểu tư tưởng nên văn mình Tây phương 

đặc biệt là nên văn minh Pháp nếu họ muốn tự đặt 
ngang hàng với người Pháp. Mặt khác, chính người 
Pháp muốn cho dân Việt Nam say mê nghiên cứu văn 
hóa và như vậy sẽ lãng quên những vấn để chính trị. 


(1) Đào Hưng, phổng vấn Phạm Quỳnh, Phụ Nữ Tân Văn số 87 ngày 
18.6.1931. 
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- Mục đích chính của tờ tạp chí này theo Á. 
Sarraut là để “cung cấp cho tầng lớp sĩ phu uà trí 
thức Việt Nam những bài chính xác nựã hầu họ hiểu 
được cái uai trò của người Pháp trên th: giới uề phương 
diện uăn hóa, khoa học kỉnh tế. Tạp chí mới này, lấy 
tên là Nam Phong, sẽ đăng những bài phân tích chính 
xác uễ những tác phẩm khoa học uà uăn chương hay 
nhất, tiểu sử những nhà bác học danh tiếng của chúng 
ta, những sự mô tả đẹp đề uề nước Pháp, những bài 
phiên dịch, những truyện ngắn hay tiểu thuyết... Ngay 
sau khi phát hành, tạp chí này đã hoàn toàn thành 
công trong giới độc giả trí thức mà nó muốn chỉnh 
phục oè nhóm người này lần đầu tiên đã từm thấy 
được một cứi gì tương đương nới những sách uở mà 


- họ đã gởi mua từ bền Tèu trước đây.." (1) 


- Mặt khác, riêng việc L.Marty chọn cái tên Nam 
Phong cho tờ báo (chắc chấn có sự góp ý của Phạm 
Quỳnh) cho chúng ta thấy rõ dụng ý chính trị khi cho 
ra đời tạp chí này. Theo L.Marty thì cái tên Nay Phong 
được bắt nguồn từ bài cổ thi danh tiếng Trung Hoa được 
làm ra đưới thời vua Thuấn (2255 trước Công nguyên). 
Sau đây là bản dịch bằng tiếng Pháp của L.Marty: 

“Les fiềdes efflrues đu "Veni đu miá" 

Disijpent les chagrins đe mon peupfe. 

La Sakon đu "Vent du miất' 

Accoit la richesse de mơn peupit! 


Nam Phong chỉ huân hề, 
Khả dĩ giải ngô đân chỉ uẩn 


(4) Báo cáo của Locis Marty gổi cho Á. Sarraut ngày 22-8-1917. 
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Nam Phong chỉ thời hồ, 
hả dĩ phụ ngô dân chỉ tài”. 
Tạm dịch: 5 
“Mùi thơm của Nam Phong có thể giải được lòng 
buồn phiền của dân ta. 
Gặp thời cơ Nam Phong có thể làm cho tài sản 
dân ta tăng lên”. 


(Theo Khổng Tử Gia ngữ: Vua Thuấn đàn ngũ 
huyền cẩm ca bài ca Nam. Phong). 


Theo LMarty, cái "Ngọn gió nam" này đã được 
sắp xếp theo những ảnh hưởng tốt nhất, một trong 
những đề mục thích hợp nhất cho tạp chí này nằm 
trong sự đối kháng của nên văn mình Hy-La chống lại 
nên văn mính của các nước Nhật-nhĩ-man, chính hai 
chữ Nam Phong đã ám chỉ rất thích hợp cho mục đích 
của nó. Mặt khác, như đã nói, tạp chí này được đưa 
ra để nâng cao trình độ tỉnh thân và trí thức của dân 
Annam, từ đố người ta có thể tìm thấy ngay trong cái 
tên của tạp chí ngụ ý của mục đích thứ hai vì chữ 
Nam là chữ tắt của Annam, nó có cái nghĩa bóng là: 
"ngọn gió tái tạo xứ Ân nam”. 

Như vậy, mục đích của tờ Nam Phong đã rõ ràng, 
nó chỉ là công cụ của bộ máy tuyên truyền của chính 
phủ Pháp. Mục đích của nó là tôn trọng, ca ngợi người 
Pháp, chống lại sự bêu xấu của Đức qua các sách báo 
Tvung Hoa ở Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng ta 
không lấy làm ngạc nhiên khi đọc trên bìa tờ Nơm 
Phong những câu như: “Lœ Xrance đeudnt le monde. 
Son rôle dans la guerre des Naiions”.. và bìa sau của 
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tờ báo có in hình "Rổng Nam phưn lửa điệt Đức tặc". 
Chúng ta có thể đọc trong Nam Phong những bài viết 
về chiến tranh (1914-1918) với một giọng căm thù Đức 
rất hăng say của ký giá Tuyết Huy: "Vái trời phù hộ 
cho mẹ nuôi ta mau mau giết hết lũ yêu ma, mà pun 
lại mầm dân tộc" (Nam Phong số 2). 

Ngoài mục tiêu một chính sách ngắn hạn, Á.Sarraut. 
và L.Marty còn nhấm một chính sách dài hạn. Hai 
ông muốn dùng tạp chí Nơm Phong để phổ biến nền 
vấn minh Pháp đã và đang bị tuyên truyền Đức bêu 
xấu trước mắt người đân nhất là trong giới trí thức 
Việt Nam từ xưa tới nay chỉ biết có nền văn minh 
Trung Hoa mặc dù có sự hiện diện của người Pháp là 
những kẻ chỉnh phục mới ở ngay trước mặt họ. Vì 
vậy, tạp chí Nơm Phong có cái sứ mạng là giới thiệu 
nền văn mình Pháp bấy giờ, "Pháp hóa" những thành 
phẩn ưu tú của Việt Nam ngõ hấu dễ bề thống trị lâu 
đài trên bán đảo Đông Dương. Chính L.Marty cũng xác 
nhận mục đích này của tờ Nam Phong: “Tạp chí có 
tên Nem Phong, được xuất bản hai thứ tiếng, chữ 
Annam uà chữ Tàu. Nó nhằm mục đích phổ biến một 
cách sâu xa trong giới trí thức Annam uà cát tâm hoạt 
động của nó còn lan rộng trong giới kiều đân Trung 
Hoa ở Đông Dương oà ở các tỉnh gần biêm giới Hoà 
Việt...” 

- Về phương điện văn học: mặc dù mục tiêu chính 
trị của tạp chí Nam Phong quá hiển nhiên, nhưng đù 
sao chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng tờ báo trên 
phương diện nào đó đã góp phẩn rất đắc lực vào việc 
phát triển nên văn học nước nhà. 
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- Nhờ chữ quốc ngữ và với mục đích phổ biến 
những tư tưởng và văn hóa Tây phương, tạp chí em 
Phong đã cho đăng những bài có liên quan đến: 

“Triết học, văn chương, lịch sử... của Tây phương 
lẫn Đông phương. 

Nghiên cứu nên văn học cổ nước nhà, chữ Hán 
và chữ Nôm v.v... 


quarystrôhg'= 

1. Trên linh vực ngôn ngữ: làm giàu thêm ngôn 
ngữ nước nhà bằng cách đặt ra nhiều danh từ mới có 
liên quan đến triết học và khoa học bằng cách mượn 
chữ Hán, làm hoàn bảo thêm tiếng Việt trong việc 

llịh thuật và điễn tả được những tư tưởng triết học. 
._ # Trên lĩnh vực nghiên cứu: phổ biến rộng rãi 
những ngành học mới, nghiên cứu mọi vấn để của Tây 
bương cũng như của Đông phương và nhất là bảo tổn 
nên văn hóa xưa của Việt Nam. 

Vẻ phương diện này, nhà văn "Thiếu Sơn trong 
quyển Phê bình uè Cảo luận đã xác nhận rầng “Có 
những kề không hiểu biết gì uŠ uốn chương Pháp uà 
Trung Hoa, nhưng uới tạp chí Nam Phong họ có thể 
có được một trình độ trí thức cần thiết cho cuộc sống 
hàng ngày. Những học giả chỉ cẩn đọc tạp chí này 
cũng có được một kiến thức rộng rãi. Và trong khỉ đọc 
tờ Nam Phong người ta cũng có thể học hỏi được nền 
uăn hóu Đông phương” (1). 


(1) Thiếu Sơn, Phê bỉnh mà Cảo luận, Nhà xuất bản Nam Kỳ, Hà 
Nội 1983, tri27 
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Nếu ngày nay chữ quốc ngữ được phổ biến rộng 
rãi và trở thành ngôn ngữ chưng cho cả nước thì chúng 
ta không thể phủ nhận vai trò của tờ Nơm Phong. Nó 
đã góp phẩn rất đắc lực vào việc làm cho văn chương 
Việt Nam cận hiện đại trở nên vững chắc hơn. 


Tóm lại, dù muốn dù không chúng la cũng phải 
nhìn nhện trên phương điện nào đó công lao của những 
nhà biên tập tạp chí Xơm Phong trên địa hạt văn 
chương mặc dù người sáng lập ra nó có dụng ý chính 
trị rõ rệt là phục vụ cho người Pháp. 


2.2.2. Ở Nam Kỳ 


A. Sarraui ngoài việc quá lưu tâm đến báo chí 
Bắc Kỳ, không phải ông ta không để ý đến chính sách 
tuyên truyền văn hóa ở Nam Kỳ. Dù sao chăng nữa 
báo chí Nam Kỳ lúc bấy giờ không giữ vai trò quan 
trọng bằng báo chí ở miễn Bắc vẻ cá hai phương điện 
văn hóa và chính trị. Báo chí trong Nam thời này, 
nhấm vào một chính sách ngắn hạn::chống Đức và ea 
tụng chiến thắng của người Pháp trong chiến tranh 
1914-1918. Nó không giữ vai trò quan trọng nào về 
phương diện văn học, mà nó chỉ có tính cách thông 
tin bao quát và đa số không được sống lâu đài như 
hai tờ Đông Dương và Nam Phong. 

Căn cứ theo tờ Đại Việt Tạp Chỉ, trong thời gian 
chiến tranh, A. Sarraut đã cho thành lập 6 tờ báo ở 
Nam Kỳ: tờ Nem Trung Nhật Báo, Án Hà Báo. Đại 
Việt Tạp Chí, Nữ Giới Chung, Đèn Nhà Nam, và Quốc 
Dân Diễn Đàn. l 


Chúng ta xét lần lượt 6 tờ báo trên đây của A. 
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+ NAM TRUNG NHẬT BÁO 


Đó là một tờ tuần báo có tính cách thông tìn, 
được thành lập với sự cho phép của A. Sarraut ngày 
93-2-1917. Số đầu của tờ Nem Trung Nhật Báo ra ngày 
10-4-1917 với khẩu hiệu “Cơ quan truyền bá tư tưởng 
Pháp” Ban biên tập được giao phó cho ông Diệp Văn 
Cương, cựu hội đổng quấn hạt, cho đến số 9 ngày 
5-6-1917 thì ông Nguyễn Tử Thức lên thay. VỀ nội 
dung: tờ báo này đăng tất cả những vấn để có liên 
quan đến thời sự, mục diễn đàn bự do (khuynh hướng 
chống Đức), những công văn hay nghị định của chính 
phủ, những tin vật, ngoài ra mỗi số có dành riêng 
một phẩn nói về học vấn và một phẩn nói vẻ vấn đề 
phụ nữ. Nói chung thì phẩn lớn, những tin tức hay 
những bài bình luận về thời sự thường có tính cách 
ca tụng những chiến thắng của người Pháp trước sự 
xâm lăng của quân Đức. 

Đến ngày 1-10-1921, tờ này được sát nhập vào từ 
Lục Tỉnh Tên văn và phát bành mỗi ngày. 


+ AN HÀ BÁO 

Tờ này chỉ là một ấn bản ia bằng chữ quốc ngữ 
của tờ báo Pháp, tờ Le Courrier de L/Ouest. Đây là 
một tờ tuấn báo chuyên đăng những tin tức có liên 
quan đến mọi vấn để canh nông, thương mại, kỹ nghệ: 
Đó là một tờ báo địa phương đầu tiên được phát hành 
ð Cân Thơ, chủ tờ báo này là ông Võ Văn Thơm, một 
trong những điển chủ nổi tiếng ở Hậu Giang, và viên 
chủ bút là ông Nguyễn Tất Đoài, sau đó là ông Trương 
Quang Tiên. Tờ An Hè Báo được bán với giá 5 đồng 
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1 măm, 8 đổng 6 tháng trong khi tờ Ứe Courrier đe 
POuest chỉ bán có 3 đồng 1 năm và 2 đồng 6 tháng. 

Chúng ta có thể tìm thấy trong tờ báo này những 
tin tức ở ngoại quốc: lụt lội ở Nhật, nạn đói ở Nga, 
tin trong nước, chính sách của Pháp ở Đông Dương, 
những bài về văn học và trào phúng.. Mục đích của 
từ báo đã được ông chủ bút giải thích một cách ý nhị 
bằng màu sắc của hình bìa tờ báo: “Năm thứ nhất, 
bìa trắng, năm thứ nhì bìa xanh, uà năm thứ ba bìu 
đỏ, oà như uậy có thể tạo thành lá cờ tam sắc”(1) 

© ĐẠI VIỆT TẠP CHÍ 

Vào đầu năm 1918, với 
sự cho phép của À. Sarraut, 
nhà văn Hồ Biểu Chánh cho 
ra đời một tạp chí khác ở 
Long Xuyên. Đó là tờ Đai 
Việt Tạp Chí. Tờ báo được 
ra đời dưới sự bảo trợ của 
Hội khuyến học tỉnh Long 
Xuyên. Đó là một thứ “Nơm 
Phong” ở miền Nam, mặc 
dù nó không được sống lâu 
và thủ giữ một vai trò chính 
trị hay văn hóa quan trọng 
như bạn đổng nghiệp của 
nó ở miền Bắc. Đây là một 
tờ báo định kỳ có tính cách 
truyền bá văn học hơn là một tờ thông tin mặc đồ 


HỖ BIỂU CHÁNH. 
(Hiế Văn Trung) 


(1) An HA Báo, số 34 ngày 20-9-1917 
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mỗi kỳ đều có đăng những tỉn tức cổ liên quan đến | 


chính trị, kinh tế hay thời sự. Sế đầu ra mắt độc giả 
vào tháng 1 năm 1918 với tôn chỉ là: Cơ quan truyền 
bá tư tưởng Pháp. 

Tuy có một đời sống hết sức ngắn ngủi, tờ Đại 
Việt Tạp Chí (đình bản tháng 7 nắm 1918) dưới sự 
điều khiển của Hỗ Biểu Chánh, một nhà văn nổi tiếng 
cùng những cây bút có tiếng khác ở miển Nam như 
Lê Thúc Thanh, Nguyễn Đình Chị, Đặng Thúc Liêng... đã 
giữ một địa vị tương đối quan trọng trong việc truyền 
bá chữ Quốc ngữ ở miễn Nam trong giai đoạn này. 


Từ số 7, tháng 7 năm 1918, tờ Đại Việt Tạp Chí 
có ý định thực hiện chương trình của A. Sarraut: thống 
nhất tiếng nói ba xứ: Bắc, Trung và Nam. Đại Việt 
Tạp Chí đã đưa ra một để nghị là chọn lọc một số 
nho sĩ có tiếng bấy giờ và yêu cẩu chính phủ cho 
thành lập một Hàn lâm viện để làm ra một thứ tiếng 
nói chưng cho cả 3 xứ: thành lập một hội đại diện 
cho Bắc và Nam để phiên dịch ra tiếng Việt một quyển 
tự vị Pháp nào đó cho là hay nhất và sau đó 3 xứ 
Bắc, Trung, Nam lựa chọn và đưa ra một số trí thức 
hiểu được hai thứ tiếng Việt và Pháp để bàn cãi và 
sau đố lập va một thứ ngôn ngữ chung cho cả ba xứ 
cùng dùng hàng ngày. 

Để thực hiện chương trình này của A. Sarraut, 
Đại Việt Tạp Chí (số 7, tháng 7 năm 1918) viết: “Chúng 
tôi đang suy nghĩ uễ chương trình này, thì thình lình 
ông Phạm Quỳnh dào Nam gặp chúng tôi. Ông có cho 
biếu ý kiến là muốn nhập tờ Đại Việt Tạp Chí uà 
Nam Phong lại làm một để thực hiện chương trình của 
A. Sarraut, chúng lôi rất lấy làm bằng lòng uễ điều 
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này, 0ì một mặt độc giả cần phải tăng thêm 0à mặt 
khác, họ cần phải hiểu được hai ngôn ngữ Bắc Nam”: 

Theo chương trình của öng Phạm Quỳnh, Đại Việt 
Tạp Chi sẽ được ấn hành ở Hà Nội kể từ ngày 1-1-1919 
dưới cái tên chung là Nam Phong mại Việt và được 
chia ra làm hai phẩn: phẩn đành cho độc giả miễn 
Bắc và phẩn đành cho độc giả miễn Nam, và mỗi 
phần sẽ do chính những ký giả mỗi miễn riêng của 
họ phụ trách. 

Chính vì lý do này mà bắt đầu từ số 7 tháng 7 
năm 1918 Đại Việt Tạp Chí bị đình bản, nhưng nó 
đã sống lại để thực hiện chương trình truyển bá tư 
tưởng Pháp vào lúc thuận tiện nhất, tức là trong khoảng 
thời gian chiến tranh 1939-1946. Lẩn này nó không 
còn là tờ báo theo chủ thuyết của A. 8arraut nữa mà 
là tiếng nói chính thức của Thống chế Pétain. 

+ NỮ GIỚI CHUNG 

AÀ. Sarraut từ lâu đặc biệt chú ý đến những thành 
phẩn trí thức Việt Nam tuy nhiên ông ta cũng không 
quên một thành phẩn khác mà từ lâu bị bổ quên trong 
xã hội Việt Nam. Đó là phụ nữ. 

“Ngay sou khi đến Saigon uà trong chương trình 
nhằm cải cách nâng cao mức sống xã hội dân Ánnam, 
ông A. Sarraut đã cho phép xuất bản một tờ tạp chí 
phụ nữ đầu tiên dùng để nâng cao mức sống của phụ 
nữ” (1). 

Phát hành ngày 1-2-1918, tờ Nữ giới chưng chỉ 
là một tờ tuần báo xuất bẩn mỗi thứ sáu. Chủ nhân 


(1) Nữ giới chưng số 1 ngày 1-2-1918 
lậ7 
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Số 1 tờ NỮ GIỚI CHUNG ra ngày 1-1-1918 
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tạp chí này là một người Pháp tên là Henri Blaguière, 
ông này còn làm giám đốc một tờ báo khác bằng tiếng 
Pháp, tờ Le Courrier Soigonnais. Ông Blaquière giao 
phó cho bà Sương Nguyệt Anh điểu khiển ban biên 
tập. Bà Sương Nguyệt Anh là một nữ sĩ rất nổi tiếng 
ở miễn Nam lúc bấy giờ, và là cơn gải của thì sĩ nổi 
danh: Nguyễn Đình Chiểu. 

Tạp chí gồm có 18 trang và 8 trang đã đành chọ 
phần quảng cáo. Giá báo: 0,40 đồng mỗi số. Nội dung 
đăng những bài xã luận, thơ, tiểu thuyết, một vài tin 
tức và có cả một phẩn dạy làm bếp. Trong số đầu, vị 
chủ bút, bà Sương Nguyệt Anh đã ghi rõ mục đích của 
tạp chí là chú trọng đến việc truyền bá chữ quốc ngữ 
và nhất định không để cập đến vấn để chính trị. Bà 
Sương Nguyệt Anh để nghị một đường lối cho tờ báo 
mà bà phải noi theo: 

- Nâng«cao~nên luân lý, 

«s27 

- D§Y-EHð“độc giả biết cách. sống hàng ngày, 

_ mg “đến nên thương mại và tiểu công nghệ, 

_ Tạovsự: tiếp xúc giữa con người v.v:.(TŸ 

VỀ phương điện văn chương, ta thấy cách hành 
văn và kết cấu câu văn của tờ báo này còn rất thô 
sơ, dưới mỗi trang báo đều có ghỉ chú và giải thích 
những chữ khó hiểu để cho độc giả có thể hiểu được. 

'Tờ Nữ giới chung là một tờ báo phụ nữ đầu tiên 
ở Việt Nam, sự xuất biện của nó quả là một biến 
quan trọng đối với dân chúng lúc bấy giờ, đặc biệt là 
đối với phụ nữ Việt Nam. Theo đư luận một số nữ 


(1) Nữ Giới Chung, số 1 ngày 1-2-1918 
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'giúp Đại Pháp sà Annam”. Khuynh hướng chung của 
_từ báo là ca tụng những người Việt INam chiến đấu 
bên cạnh quân đội Pháp ở Âu Châu (trong chiến tranh 
1914-1918) và kêu gọi dân chúng múa công trái để 
- giúp chính phủ trong thời gian chiến tranh. 

Tờ báo đăng những tin tức ngoại quốc do hãng 
Havas ở Paris cung cấp. Con số phát hành của tờ này 
tương đối khá cao vào lúc bấy giờ: 400( 


2.2.3. Báo chí theo chủ thuyết A. Sarraut đửợc phát hãnh 
ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

*„Để đáp lại sáng hiến của người Đức trong 0iệc 
cho phát hành ở Thượng Hải những tài liệu bằng tiếng 
Trung Hoa nói đến những biến cố ở Âu Châu bằng 
những luận điệu hoàn toàn bất lợi cho Đông Minh. 
Phòng Nghiên cứu Chính trị của chính phủ Đông Dương 
oừa cho in uào tháng 4-1916 những tài liệu tương tự 
được in ở Thượng Hải, nơi phát sinh ra những nhà 
trị thức của Trung Hoa hiện đại” (1) 

Sáng kiến trên đây của A. Sarraut trong việc phát 
hành một số báo định kỳ ở Trung Hoa để trả đũa lại 
tuyên truyền của Đức cũng đã được ông Phạm Quỳnh 
xác nhận trong một cuộc phỏng vấn đăng trong báo 
2 Phụ Nữ Tên Văn, số 87 ngày 18-3-1931. 

+ QUỐC DÂN DIỄN ĐÀN “Tạp chí Nam Phong ra đời năm 1917, nhưng thật 

Sau cùng, một trong những tờ báo theo chủ thuyết | rơ fhì có đã lâu, và không phải tôi đứng lên súng 
A. Sarraut xuất bản ở Nam Kỳ là tờ Quốc dân diễn lập; lúc trước, nó là một bộ Âu Châu Chiến Sử, xuất 
đàn. Tuần báo này lần đầu tiên ra mất độc giả ngày Ệ bản giữa hồi Âu chiến, viết bằng chữ Hán, chủ tâm 
28-10-1918. A. Sarraut giao phó cho ông Nguyễn Phú Ệ chỉ oiết cho người Tàu bên Trung Quốc đọc thôi. Nguyên 
Khai điều khiển. hổi đó chính phù Đông Pháp thấy ở lbên Thanh đảo, 

Mục tiêu của tạp chí cũng được ông giám đốc ghi  ———————— 
võ ngay trong số đầu: *Núp đưới bóng cờ tam sắc mà (1) Báo cáo của A. Sarraut. Hà Nội ngày 15-9-1917 
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độc giả, tạp chí này đã mang lại, hoặc ít hoặc nhiễu, - 
những biến đổi mới mẻ trong đời sống tình thần và vật 
chất của phụ nữ Việt Nam, vốn từ xưa đã bị sống rằng 
buộc trong những nguyên tắc cứng nhắc của Khổng Mạnh. 

Tuy nhiên, đù với đường lối “cao cả” mà nó muốn ` 
theo đuổi, tờ Nữ giới chưng rất tiếc không được sống 
lâu với phụ nữ Việt Nam. Sau gần một năm ra mẮt. 
độc giả, nó phải đình bản vào cuối năm 1918 và biến 
thành một tờ báo khác: từ Đèn Nhà Nam. 


+ ĐÈN NHÀ NAM 


là biến thể của tờ Nữ giới chung, Đèn Nhà Nam 
là một cây đền “không dùng để soi sáng một thành 
phần đặc biệt nào của đâm Annam, mà dùng để soi 
sáng tất cả. Đền nòy dùng để soi sáng cho các nho 
sỉ cũng như cho các nhà nông, cho người miễn Nam 
cũng như miền Bắc.. Nước Đại Pháp uừa chiến thắng 
trước quân Đức 0ì tự do của nhên loại, công lý của 
toàn dân, uăn mình của thể giới 0u...” 


Tờ báo do ông Trần Năng Thuận làm giám đốc 
mặc dù với đường lối mới nhưng sống không được lâu. 
Nó phải đóng cửa sau khi ra được số thứ 5 ngày 8 
tháng Giêng năm 1918. 


người Đức 
không cho dân chúng, 
uà tán dương nước Đức Chính phủ Đông Pháp đây lò 
cái thể lực người Đức ở bên Tàu mỗi ngày một lớn, 
bền nời tôi lên phủ Toàn quyền, bảo tôi cùng uới ông 
Nguyễn Bú Trác làm một tờ báo bằng chữ Hón, lốy 
các tin tức ở sở điện tín ARIP nói ròng chuyện chiến 
tranh, viết bài kể từ nguyên nhân gốc rễ cuộc Âu 
chiến, tuyên bố hết những chuyện đã man của dân 
Đức. Bài thì ký tồn người Tàu, uà báo cũng in rử 
hằng muôn số, rồi đem sang Trung Quốc phát không, 
để tam cách chống lại uiệc tuyên truyền của bên địch 
uờ đánh đổ thế lực của Đức ö cõi Viễn Đồng. 

Vậy trong mấy năm, tờ Âu Châu Chiến Sử chỉ 
là một tờ báo chữ Hứn uà không có bu hành (rong 
xứ Đông Dương. Đến năm 1917, trên phủ Toàn quyển 
mới bàn uới tôi là sẩn có các tim túc uà bài uở đó, 
nôn mở ra một bản quốc uăn để làm cơ quan tuyên 
truyền tin tức trong xứ. Từ đó, Nam Phong mới xuất 
hiện uò cùng với bạn đổng nghiệp Đông Dương Tạp 
Chỉ là hai tờ báo quốc uăn ở đất Bắc..” (1) 

Như vậy, theo ông Phạm Quỳnh trước khi tạp chí 
Nom Phong ra đời chính phủ Pháp, lúc bấy giờ, do 
sáng kiến của A. 8arraut, cho phát hành một tạp chí 
lấy tên là Âu Cñ4, Chiến Sử. Thật ra chỉ là một tập 
sách được trình bày dưới hình thức một tờ báo in bằng 
chữ Hán do hai ông Phạm Quỳnh và Nguyễn Bá Trác 
điêu khiến và hấu hết bài vở là do hai ông này viết. 
Ông A.Sarraut đặc biệt chú tâm đến tạp chí này. Nó 
được trình bày đẹp mắt và rất hấp dẫn để thu hút 


làm báo chữ Tùu, in hằng muôn số phát 


() Phụ nữ Tân Văn số 87 ngày 16-6-1931 
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chuyên nói uề uiệc chiến tranh ' 


độc giả. Những hình ảnh về chiến tranh Âu Châu được 
sắp xếp khéo léo và có mỹ thuật. Tất cả những phương. 
È tiện vật chất đùng vào việc trình bày tờ báo nhất là 
những hình ảnh đếu do sở địa lý của chính phủ cung 
cấp Chính Tổng trưởng thuộc địa Pháp, ông Henri 
Simon cũng đặc biệt lưu tâm đến tờ báo này, nhất là 
hình ảnh những vị nguyên thủ, những chính khách 
quan trọng và những nhà quân sự của các quốc gia 
đổng mình. Tổng trưởng Henri Simon trong khi khen 
tạng tác phẩm của A. Sarraut đã không quên nhấn 
nhủ vị này đừng bao giờ cho in những hình ảnh nào 
ngoài những hình ảnh nói đến chiến thắng vẻ vang 
của nước Pháp (theo thư để ngày 3-12-1917 của Tổng 
trưởng thuộc địa gửi cho Toàn quyển Đông Dương). 
“Tưởng chúng ta cũng nên nói thêm chủ đích của 
A. Sarraut trong khi cho phát hành tập Âu Chớu Chiến 
Sử này, ngoài chính sách tuyên truyển chống Đức, theo 
A. Sarraut tờ báo còn có một dụng ý khác: nhằm đánh 
vào giai cấp sĩ phu, tức là thành phẩn trí thức Trung 
Hoa, nhất là những sĩ quan trẻ tuổi Trung Hoa vừa 
tốt nghiệp các đại học quân sự ngoại quốc như ở Nhật, 
ảnh hưởng trên sự hiểu biết non kém của họ bằng 
cách làm cho họ nghỉ ngờ sự hiểu biết về quân sự 
của chính họ, mặt khác làm cho họ thích thú và theo 
dõi những bình ảnh về quân sự đăng trên tạp chí này. 
Ông A. Sarraut cũng không tin là tạp chí này có thể 
sống lâu dài được, tuy nhiên nó sẽ sống tày theo sự 
lâu đài và phức tạp của cuộc khủng hoảng trong Chiến 
tranh Thế giới thứ Nhất (1914-1918). 


“Theo ông, điểu cẩn thiết cho đường lối của tờ báo 
là trình bày trước mắt người dân Trung Hoa sự thật 
về cuộc chiến tranh từ khởi thủy và những ngày đầu của 
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chiến tranh mà vấn đề chính yếu để giải quyết là biện 
mình cho tất cả những biến cố đã xảy ra trước đó. 


Ngoài từ Âu Châu Chiến Sử, A. Sarraut cồn có : 


nhiều giải pháp chính trị khác cũng luôn luôn nhằm. 
mục tiêu là phấn công chống Đức ở các nước lân cận 
Đông Dương. A. Sarraub và chính quyền của ông đã 
vận dụng hết mọi sự cố để tiêm nhiễm trong các từng 
lớp ở Á châu những tư tưởng thân Pháp. Vì lý do đó, 
chính phú Đông Dương lúc bấy giờ đã trợ cấp mọi 
phương tiện tài chính để chơ phát hành một số báo 
chí ở Xiêm, Nhật và Trung Hoa (1). 


(1) Vẽ việc báo ở Xiêm (Thái lan bấy giờ). Theo Tế Xuyên, Nghề 
Viết Báo, nxb Khai Tví, Saigon 1969, trang 23-24 có ghỉ: 

"Ông Quán Chỉ Đào Trình Nhất có viết một bài nói rằng 
người Việt Nam qua ở bên Xiêm thời Minh Mạng và Thiệu Trị 
đã biết làm báo rồi.. 

"Biết lợi dụng, phổ thông quốc ngữ vào việc làm báo làm sách. 
cho công chúng, bắt đầu chính là người Việt kiểu ngụ bên Xiêm 
trước, rỗi đến đống bào trong Nam sau. 

“Nguyên xưa, người Việt Nam mình sang ở dất Xim khá đông. 
vì lê hoạn nạn ở quê hương xò đấy. Có hai hạng người kết hợp 
thành xóm làng riêng: một là Cựu Annam hương - Tiếng Xiêm 
gọi là Samphên - gồm những người theo Đức Cao Hoàng từ trầm. 
năm về trước; hai là "Tân Annam hương" - SansÈn - gồm những 
người theo đạo Thiên Chúa ở 2 triểu Minh Mạng, Thiệu Trị; trong 
nước có lệnh cấm dạo nghiêm khắc, họ trốn sang Xiêm rồi sanh 
tụ luôn ở đấy. 

“Đoàn thể trên dã hoàn toàn hóa bản xứ, nhất thiết ngôn. 
ngữ, phong tục không còn chút gì vấn vương cổ hương. 

“Duy có người ở đoàn thể sau thì còn giữ được phẩn nhiều 
băn nắc, tuy sự sinh hoạt có tbay đổi theo hoàn cảnh, nhưng tiếng 
mẹ đẻ vẫn không lãng bỏ, lại cố tình đòm bọc, quây quấn với 
nhau là nhờ súc tồn giáo. 

“Lúc đố quốc ngữ, theo khuôn pháp Đức Cha Bà-Đa-Lộc chỉnh 
đến, đã thành nên nếp rõ ràng. Trong phái Tân Annam, đã có 
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Chính A. Sarraut đã xác nhận rằng chính phủ 


; Đông Dương không thể nào không lưu tâm tối những 


sự tuyên truyền của Pháp tại các nước ở Viễn Đông 
ngoài Việt Nam. Theo lời yêu cầu của Bộ trưởng thuộc 
địa Pháp, Chính phủ Đông Dương, vào tháng 1 năm 
1915, đã trợ cấp một số tiền hàng năm là 3000 ticaux (1) 
cho tờ Bangkok Daily Moil một tờ báo bằng tiếng Ảnh 
xuất bản ở Bangkok có khuynh hướng bảo vệ chính 
sác. của Đồng Minh ở Thái Lan. I 

Chính phủ Đông Dương mặt khắc còn cho phát 
hành ở Thượng Hải đưới sự bảo trợ của tòa lãnh sự 
Pháp và Anh, một tạp chí thông tin lấy tên là 
Ngeon-Chan-Che-Puo. Ngoài hàng ngàn số được lưu hành. 
ở Trung Hoa, một số khác của tạp chí này cồn được 
chính phủ Pháp cho nhập cảng vào Việt Nam và được 
phổ biến rộng rãi trong giới trí thức ở xứ này. Á. 
Sarraut cũng cho biết là tờ báo này nhận tiền trợ cấp 
mỗi tháng là 620 đôla. (2) 


Ngoài ra vào tháng giêng năm 1917, A. Sarraut 
còn trợ cấp cho viên lãnh sự Pháp ở Quảng Châu một 
số tiên hàng tháng là 700 đồng tiền Đông Dương để 
dùng vào việc khuyến dụ những tờ báo ở địa phương 
này viết những bài chống lại chính sách tuyên truyền. 
của Đức đăng trên một vài tờ báo ở đây. 


mấy người đàn anh học quốc ngữ, thấy sự lợi ích, bèn xin các cố 
“mở ra ở Vọng Các một nhà ìn để in sách vở chữ quốc ngữ truyền 
bá trong đám kiểu bào. Ngoài ra, họ lại in một tập kỷ yếu gần 
như là tạp chí xuất bản bất thường, ghỉ chép những việc quan 
hệ trong giáo hội và dân gian, cho các đạo hữu cùng biết”... 

(H)} Tieaux tức là đơn vị tiễn tệ của Thái vào thời đó. 

(3) Phúc tình của A. Sarzaut. Ld. 
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Mặt khác A_. Sarraut còn gồi cho Tòa Đại sứ Pháp 
& Tokyo một số tiên là 15.000 Fzanc để dùng vào việc 
trợ cấp cho một số tờ báo in bằng tiếng Pháp được 
phát hành ở đây, Đó là tờ Inforrmofion. đezireme-Orient. 


Vẽ phương điện này, A. Sarraut đã thú nhận trong 
một bản tường trình gửi cho Tổng trưởng thuộc địa 
Pháp ngày 15-9-1917: 

*Về những gì có liên quan đến một chính sách 
tuyên truyền, trong nước cũng như ở các nước láng 
giồng, chính phù Đông Dương đã thực thỉ những công 
trình lợi (ch: đó là con đường duy nhất mà chính phủ 
phải noi theo để đạt được những kết quả tốt uà ý 
định của lôi là tiếp tực cụng cấp à giúp đỡ chính 
súch tuyên truyền hữu hiệu này của người Phóp bằng 
tất cả những phương tiện mỗi khỉ chính sách tuyên 
truyền này cân đến để đánh mạnh uào các giới Á châu.” 

A. Sarraut viết tiếp: “Tôi hy uọng là với sự kiêm 
nhẫn uà làm uiệc có phương pháp trong sự cố gắng 
của chúng ta, chúng ta sẽ có thể phổ biến ở Đông 
Dương uà ð cóc nước lân cộn những tài liệu thông tin 
dúng đắn cho phép dôn chúng ở cúc nước này, /rong 
hoàn cảnh mà chúng ta đang trải qua, hiểu rõ những 
lời biện mình của chúng ta uà cổ gây nên một sự 
khẳng khứ hay cảm tình mà chúng ta phải giữ gừn 
đốt uới người này uà tìm được ở người khác” 

Cũng nên nói thêm. ở đây là trong lúc Chiến 
tranh 1914-1918, chính phủ Pháp ở Paris có cho phát 

hành một tạp chí đặc biệt để gồi đi và lưu hành ở 
thuộc địa ở Viễn Đông cũng như ở châu Phi và châu 
Mỹ La Tỉnh, Đó là tờ Panorame, được in trên 12 trang 
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giấy, ra 2 lần trong tháng, và được trình bày bằng 
những bình ảnh rất đẹp, dưới mỗi hình có những lời 
giải thích bằng năm thứ tiếng khác nhau: Pháp, Ánh, 
Tây Ban Nha, Ả Rập và Việt Nam. 

Vai trò của tạp chí này là nói lên chiến thắng 
của người Pháp trên mọi lãnh vực, sự tiến bộ và thịnh 
vượng của các thuộc địa cùng tất cả những sự đóng 
góp của những thuộc địa vào mẫu quốc. Tờ #Panorœmữ 
được lưu hành cũng như bao nhiêu tờ báo khác theo 
chủ thuyết A. Sarraut, là nhằm đương đẩu lại những 
sách báo tương tự mà người Đức đã cho phổ biến ở 
các thuộc địa này. Theo Tổng trưởng bộ thuộc địa Pháp 
thì tờ này phải được phổ biến càng nhiều càng tốt 
trong giới những người dân bản xứ. Riêng xứ Đồng 
Dương lần đầu tiên nhận ngày 14-6-1916 tất cả 500 
số (tức lẫn đẩu của tờ Panorzmo), và nhận lẩn thứ 
nhì ngày 28-6-1918 cũng 500 số. Vào năm 1920, để 
nhận 2000 số của tờ Panoramo, viên Toàn quyền Maurice 
Long phải trợ cấp một số tiển 18.000 Erane để duy 
trì tạp chí này. 


II. NHỮNG TỜ BÁO KHÁC XUẤT BẢN 
TRONG THỜI KỲ TỪ 1908 ĐẾN 1918 


Trong thời kỳ này ngoài những tờ báo do chính 
Á. Sarraut chủ xướng còn nhiều tờ khác xuất hiện ở 
Nam cũng như ở Bắc. Mặc dù những tờ này không đo 
chính A. Sarraut làm ra nhưng ít hay nhiều nó cũng 
bị chính phủ kiểm soát một cách rất.gất gao và trên 
phương diện nào đó nó cũng phải theo đúng đường lối 


do Á. Sarraut đề ra. 
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3.F. Ở Bắề Kỳ 

+ 1WifWfP?fN 

Do E. H. Schneider sáng lập năm 1913, với sự 
cộng tác của các ông Hoàng Tăng Bí và Nguyễn Bá 
Trác chuyên viết những bài xã luận và Nguyễn Đỗ 
Mục lo về phân dịch những tiểu thuyết Tàu ra tiếng 
Việt. Chính Nguyễn 'Vấn Vinflà;cHủ/bút mà cũng là 
cột trụ của tờ báo này, 

Năm 1919 vì già yếu, ông Schneider đành phải 
bán lại tờ này cho Nguyễn Văn Vĩnh cùng với những 
dụng cụ nhà in với giá là 18.000 đổng. Từ đó ông 
Nguyễn Văn Vĩnh đổi tờ này thành nhật báo. Đó là 
tờ nhật báo*đẩu tiên ở: Bắc.Kỳ¿và sống rất lâu (nó 
bị đình bản trước Chiến tranh Thế giới thứ Hai). Được 
in 4 trang, khổ 45 x 7 em, tờ này được bán với giá 
0,09 đồng mỗi số. Tuy nhiên cách trình bày tờ báo 
vẫn còn rất đơn sơ và không có kỹ thuật gì cả, những 
bài báo được xếp liên tiếp bài này đến bài kia, không 
tiếp theo trang sau.. VẺ phương diện nội dung, có thể 
đọc trong tờ này tất cả những để mục như: ngôn luận 
tự do, văn bọc, những tài liệu chính thức của chính 
phủ, những câu chuyện lịch sử và những tia vặt khác 
vv.. Ngoài ra, mỗi tuần vào ngày chủ nhật còn có 
thêm một phụ trương văa học rất lý thú lấy tên là 
Trung Bắc Chủ Nhật. Ban biên tập ngoài những vị 
vừa kể trên, tờ báo còn được sự cộng tác của các ông 
Nguyễn Văn Hiển, Bùi Huy Cường Nguyễn Đỗ Mục, 
Nguyễn Văn Luận vv.. Trung Bếc Tôn Văn xuất hiện 
sớm nhất và tổn tại lâu nhất ở Bắc Kỳ. Từ năm 1913 
đếp tháng 4-1941 mới đình bản (tổng cộng ”⁄265x số 
báo). 
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Dà sao chăng nữa thì tờ nhật báo đấu tiên ở đất 
ø Bắc này cũng không thể thủ giữ một vai trò quan 
trọng như hai tờ Đông Dương và Nam Phong, về tả 
hai phương diện văn học lẫn chính trị. 


3:2, Ở Nam Kỳ 


© NAM KỲ. ĐỊA,PHẬN (1808-1945) 

Tờ, báo„ Thiên. Chúa- Giáo của Lưn, Mossard, số 1 
ra ngày 26-11-1908 và số cuối ra ngày 15-2-194õ, phổ 
biến giáo lý Thiên Chúa Giáo tại Nam Kỳ, tuển báo 
ra ngày thứ năm. 

+ TÂN ĐỢI THỜI BÁO 


Do một người Pháp thành lập, ông Lueien Héloury, 
giám đốc tờ báo //Opinion. Ban biên tập được đặt dưới 
sự điểu khiển của ông Nguyễn Kim Đính. Tờ tuần báo 
này được thành lập vào tháng 1 năm 1916 có khuynh 
hướng thân chính phủ, để cập đến những vấn để có 
liên quan đến thời sự, chiến tranh Âu Châu, văn chương, 
tiểu thuyết v.v... 


+ CÔNG LUẬN BÁO 

Đến ngày 29-8-1916, từ Tên Đợi thời bảo trên 
đây được đổi thành tờ Công luận báo và xuất bản mỗi 
tuân 2 lần và sau đó là mỗi ngày. Thật ra tờ này chỉ 
là một ấn phẩm bằng tiếng Việt của tờ I/Opinion, một 
tờ báo bằng tiếng Pháp của ông L. Hẻloury. Và chủ 
bút của tờ này là ông Nguyễn Eim Đính. 

+ NAM VIỆT TẾ GIÁ 

Đồ là một tờ tuần báo, được in bằng hai thứ 
tiếng: Việt, Pháp và viên giấm đốc là người Pháp, bà 
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-+38 NAM KỲ ĐỊA PHẬN S<— 
————= 
Bòn Quán kinh cáo 


YÝL lang gỉ mộ cho đạnh Cha cô sáng, cũng ưức Ao ah9 cơ, 
ghả Ao He la mọi nơi lâu đó đâu đua nhao lếo túi ến đếc, cho 
thông pháo đạo và sgesn việc đời, ỨA Đức Giám Mọo d4 đẹy 
kiên Hạo Nhựi bảo dấy đổ mà thúe giạc mọi người lo lấn phát. 

Tương Wợi hảo sổ biện luận về những đứu sau nấy: Ôựo Šj, 
ong Mác, Bé nghị, Bắt lọc, và Văn ím. 


1. 86 dông lý lõ, eh tfnyệs, hoa lấy lới thánh hiền, mà phân 
tiệt ehánh tà sông dẫn đẳng chơa ha! 


l. Kệ ¡hững gương lành, troyệa thánh, ích những đáng thông 
sánh chủy người dauft để cào cọn trẻ đặng học ki oi lbeh, 
Tho địng ra Hình dờa nồi, trướe là cho sa xgười đức bạnh 

Tao, sao là ôn kế thông cính lẹh le phần đồi. Xii việc 


đanh &bu thọ, độp mặt bộ 
ÔN vo ø bọc thì không biết biên Nám, 
leo. lẬp gghiệp ? Nên trào lo cho tiệc giá ĐÁ 
lọ đậu tớ tới, 

Này sữa về chánh việc Phong boa thì để eo)? biến đời nhiều 
VYếy kẻ da quên hôi lêqh gơodg tố: tố lông di koYển, mÀ bị 
cờ mặt iềo nhiều (ÑÊ L Việc quản thấa, qo6e chánh L hay 
cay mà côn viậc phụ lê, pho phợ, bằng ĐÉo, là ca <90, xợ 
„Máng, anh em bạa biều, thị sự Niều thê2; đa ogÉwvi hơn #ghía 
xhlu toàn, đã suy khuyết nhin. JÊm cho mước mạnh khề giấn 


-39 No weimbra 1/28. sa 
Tờ NAM KỲ ĐỊA PHẬN ra ngày 26-11-1908 


Rose Quaintenne, phát hành lấn đầu tiên vào ngày 
14-10-1817 và bị đình bản vĩnh viễn vào ngày 22-9-1918. 
+*THỦI:BÁ0 

Đó là một tờ báo dùng để “bình vực những quyển 
lợi Pháp ViệU, ra mỗi tuân 2 lần, xuất bản vào tháng 
10 năm 1918 với sự cộng tác lần lượt của các ông 
Trần Quang Có, Trẩn Văn Chim, Nguyễn Thành Út, 
với tư cách là chủ bút và Giám đốc. Cũng như bao 
nhiêu tờ báo khác đương thời, là một người Pháp, ông 
Henri Blaquière, ông này cũng là chủ tờ Le Courrier 
Saigonnais. 

Vẻ đường lối chính trị của tờ này thì cũng giống 
như những tờ báo khác theo chủ thuyết Á. Sarraut. 
Khẩu hiệu của nó là: “Cho Đại Pháp, bởi Đông Dương” 
(Pour la Fvanee, par Ùindochine). Tờ báo cho đăng 
những tỉa tức có liên quan đến thời sự, tin trong nước, 
tin ngoại quốc, văn học v.v.. Báo này rất lấy làm vinh 
dự đã thumhũk được,Vua Khải? Định trong số những 
độc giả*cñ# nổ: MặẺ dù thế, nó cũng không thể sống 
lâu nổi và đã chào vĩnh biệt vị Hoàng đế An Nam 
vào năm 1921 sau 3 năm trời đóng vai phát ngôn viên 
của chính phủ Pháp. 


IV. BÁO CHÍ CHUYÊN BIỆT 
(La presse spécialisée) 
4.1. Báo Tiếng Pháp do người Việt Nam chủ trương. 
4.1.1. Ở Bắc Kỳ 


Về loại này, ở Bắc ta chỉ thấy có hai tờ và cả bai 
tờ này đều do Nguyễn Văn Vĩnh thành lập và điểu khiển. 
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Notre Journal là một tờ tuần báo, phát hành số ` 
đấu ngày 19-10-1908 tại Hà Nội. Đây là một cơ quan 
ngôn luận của những công chức và nhân viên bản xứ 
của nễn hành chính Pháp và của nền thương mại Đông 
Tương. 

Notre Journal được thành lập, theo ông Nguyễn 
Văn Vĩnh, nhằm hai mục đích: 

- Duy trì sự giao hảo giữa những người Annam 
để phục vụ cho Pháp, phổ biến trong giới này cái học 
thuyết của sự hợp tác chân thành cho công trình của 
nước Pháp ở Đông Dương. 

- Giúp đỡ cho người Pháp hiểu người Annam, 
những tư tưởng, nguyện vọng, đặc tính, ưu điểm, khuyết, 
điểm của họ... (1) 

Dù với “hiện chí" trên đây của Nguyễn Văn Vĩnh, 
từ Nofre Journal cũng không thể sống lâu. Nó tự đình 
bản vào nắm 1910 và sau đó được thay thế bằng một 
từ báo khác cùng loại và cũng cùng mục đích, đó là 
từ Nofre Reuue. Tờ báo thứ hai này của Nguyễn Văn 
Vĩnh cũng không thể sống lâu. Báo đóng cửa vĩnh viễn 
sau 12 số ra mắt độc giả. 


4.1.2. Ở Nam Kỳ 
Ở Nam, báo in bằng tiếng Pháp được khai sinh 
trong một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Loại báo 
này trong giai đoạn đầu đã được chính phủ Pháp hết 
sức chăm sóc và lưu ý, là một công cụ tuyên truyền 
cho Pháp. Trong thời kỳ giữa 2 thế chiến, loại báo 


(1) Netre Journal sế 1 ngày 19-10-1908 
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này được phát triển mạnh mẽ và có,mục đích khác 
mà chúng ta sẽ để cập vào chương sau. 


Về phương điện này A. Sarraut đã nói trong một 


bảng phúc trình gửi cho Tổng trưởng Thuộc địa Pháp 


để ngày 15-9-1917: ì 

*Ở xứ thuộc địa Nam Kỳ này, uấn đề tuyên truyễn 
bằng sách uở uè báo chí in bằng chữ Hún sẽ không 
có lợi mấy uì rằng Pháp ušn đã đượt phổ biến rộng 
rãi Ò đây, Hún uăn gần như đã bị bỏ quên từ lâu. 

Mặt khác, một phong trào đã thấy rõ mấy lúc 
gần đây trong các giới thuộc địa Nam kỳ là người ta 
tìm đọc báo tiếng Pháp. Kết quả chắc chắn là với tình 
trạng đó việc truyển bá chữ Pháp rồi đến văn hóa 
Pháp zất thuận lợi”. | 

Ngoài những tờ báo tiếng Pháp xuất bản từ trước 
đến nay vẫn tiếp tục, một số tờ báo mới ra đời. 

Để mở đầu chính sách tuyên truyển văn hóa này 
của A. Sarraut, Nguyễn Phú Khai, mật 'trí thức trẻ tuổi 
vừa du học ở Pháp về, với sự giúp đỡ của chính phủ, 
cho ra đời một tờ báo lấy tên là La Tyibune Jndigène 
(Diễn đèn bản xứ) ngày 90-8-1617. Tờ này phát hành 
mỗi tuẩn hai lẫn và có sứ mạng là chống Đức, ca tụng 
người Pháp, cổ động dân Việt Nam mua quốc trái để 
phục vụ mẫu quốc... 

Bắt đầu ngày 6-9-1919 tờ này có thêm phần phụ 
trang đặc biệt vào ngày thứ bảy lấy tên là 1œ Pefife 
Tribune Indigène. Ị 

Năm 1926, La Tribune Ïndigène trở thành cơ quan 
chính thức của Đảng Lập Hiến Đông Dương của nhóm 
Bùi Quang Chiêu với cái tên là La 7ribune Indochinoise. 
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4.1.3. Ở Trung Kỳ 
Trung Kỳ, mảnh đất cuối cùng còn lại của triểu 


Nguyễn, cho đến thời kỳ này, vẫn chưa biết gì về báo j : 


chí mặc dù lúc bấy giờ vấn để thông tin đã và đang 
phát triển mạnh mẽ ở Bắc và Nam. Và chỉ trong lúc 
Chiến tranh 1914-1918, báo chí Trung Kỳ mới bắt đầu 
khai sinh. 

Tờ báo đầu tiên và duy nhất của xứ Trung Kỳ 
được in bằng tiếng Pháp là tờ Le Rigolo. Đó là một 
từ nhật báo chính trị, văn học, nghệ thuật, châm 
biếm,.. một cơ quan bảo vệ quyển lợi Pháp Việt không 
œ6 một liên hệ với bất cứ một đảng chính trị nào... 
Tờ báo được thành lập do vị thông phán Tòa sứ người 
Việt ở Huế. Và những nhà sáng lập của tờ ⁄e Öfigoio 
muốn cho tờ này phải là một cơ quan ngôn luận rất, 
mạnh, một tờ báo có một số phát hành lớn nhất ở 
Việt Nam và sẽ được bán với một giá rất rẻ... Nhưng 
trên thực tế làm thế nào để thực hiện những mục tiêu 
ý tưởng trên vào năm 181, nghĩa là vào lúc mà. chiến 
tranh đang điễn ra mạnh mẽ ở Âu Châu. 


Vì rằng tình trạng này sẽ không cho phép họ đặt 
mua ở Pháp những dụng cụ và tất cả những phương 
tiện vật chất để ín báo, vì nước Pháp lúc ấy đang ở 
trong tình trạng chiến tranh. Và ngay ở trong xứ lúc 
bấy giờ cũng phải thiếu nhân công vì thanh niên bị 
bất lính để gởi sang Âu Châu v.v... Mặc dù với những 
trở ngại trên, hai viên thông phán Tòa Khâm sứ ở 
Huế cũng nhất định cho ra đời tờ báo của họ. 
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Một trong hai người vừa là giám đốc chính trị, 
vừa kiêm luôn chức vụ viết báo và bán báo, và người 
kia là chủ bút, quản lý và... thợ sắp chữ! 

Le Rigolo, nhật báo chính trị, văn học,.. lần 
đâu tiên ra mắt độc giả, phát hành được 12 số in 
trên giấy trắng học trò bằng mực xấu. Để tiết kiệm, 
người ta dùng đông sương thay keo Tây và dùng thuốc 
nhuộm để thế mực in. Số đẩu được phát không cho 
độc giả. Và bắt đâu số thứ hai, ta để ý thấy có ghi 
chú: “Xiw yêu cẩu quý uị đặt mua báo dài hợn đến 
tồa soạn gốp để đóng diển". Và tờ báo sau khi đọc 
xong đã được độc giả gửi trả lại cho tòa soạn với 
những câu trả lời thú vị như sau: “Tôi sẽ zrả uào cuối 
năm”, “Tôi sẽ trả bằng bưu điện”, “Trước hết tôi cần 
biết màu sắc lờ báo của ông", "Hãy can đâm lên, tiếp 
tục đi"; “Tôi muốn làm đặc phái uiền của ông để khỏi 
trả tiền báo” v.v... 

Trước tình trạng này, không một độc giả nào 
muốn mua báo dài hạn và ngay cả Nhà nước cũng 
không muốn giúp đỡ gì cho đứa con đẩu lòng èo uột 
này. Và hậu quả là tờ “Nhựt báo chính trị, văn học,..” 
này bất buộc phải đình bản sau lấn thứ nhì ra mắt 
độc giả. (1) 


4.2. Báo chí Trung Hoa được lưu hành ở Việt Nam 


Cũng nên lưu ý là trong thời kỳ từ 1907 đến 
1918 chúng ta thấy xuất hiện ở Đông Dương một số 
báo chí bằng tiếng Trung Hoa được nhập cảng từ ngoại 
quốc. Và hấu hết những tờ báo này đều có một đặc 


(1) Báo chí ở Trung kỳ (Thẩn kinÄ tạp chỉ số 1-8-1927. Huế, trang 
81-82). 
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điểm chung là căm thù và chống đối nhà Mãn Thanh 
bên Tàu và chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương. 


“Theo tình thần của hiệp ước ngày 04-01-1909 được ` 


ký kết giữa Pháp và Trung Hoa nhằm mục đích đàn 
áp những phong trào cách mạng Trung Hoa ở Đông 
Dương, chính phủ Pháp đã nhiều lần ra lệnh cấm chỉ 
lưu hành ở Việt Nam những tài liệu hay sách báo nào 
có tính cánh phi báng, xói dục phạm pháp và bạo 
động để chống lại triểu đại nhà "Thanh đang trị vì ở 
vung Hoa. Mặc đà vậy, một số báo chí Trung Hoa 
được du nhập và tiếp tục tràn sang Đông Dương. 

Đâu tiên có hai tờ Nouay Tempor và ;Hsin-Shin- 
Chi-Pao, cả hai tờ này có cùng một chủ trương là 
“khuyến khích những cuộc bạo động chính trị uà tuyên 
truyền nhằm tạo nên dư luận căm hờn trên tỉnh thân 
đân chúng địa phương”. (1) 


+ TỜ NOVAY TEMPOR (Le Siềcle NouVeau): 


Là một tờ báo chủ trương vô chính phủ (anarchiste), 
được in ở trụ sở tại số 4 đường Broca và in ở số 83 
đường La Santé. Ban biên tập gồm có: G. H_ Wood 
(hay là King Hong), Whou.Tu-Gi (hay là OuangJou-fi), 
'Tsìng-Tse-Shing (hay là 'Tseng-Tze-Siang) và 'Tsu-Min-Yee 
(hay Tebou-Ming-ND. Tất cả, những người này đều ngu 
tại nhà số 25 đường Dareau. (2) 

Tờ báo cho đăng những bài có tính cách bạo động 
chống nhà Thanh, Nhưng bằng ngbị định ngày 04-01-1910 
chính phủ Đông Dương đã ra lệnh cấm lưu hành tờ 
báo trên, Biện pháp trên đây của chính phủ Pháp đã 


(12) Theo bân báo cáo của Tổng trưởng Nội vụ Pháp ngày 19-03-1909. 
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Ì tỏ ra thiện chí muốn dập tất ngay tất cả những mẫm 


mống gây loạn và bảo đảm cho chính Í phủ Trung Hoa 
một sự duy trì trật tự và ổn định (1). 

+ TỜ HSIN-SHIN-CHI-PAD 

Cũng là một tờ báo cách mạng Trung Hoa, được 
in từ nước ngoài, và lưu hành ở Đông Dương. Báo này 
kêu gọi một cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Mãn Thanh 
bền Trung Hoa. Nhưng tờ này cũng như tờ thứ nhất 
bị chính phủ Pháp cấm không cho lưu bành ở Đông 
Dương, vì điều 2 của cuộc thương thuyết Pháp Hoa đã 
cho phép đàn áp tất cả những cuộc âm mưu cách mạng 
Trung Hoa ở Đông Dương. Nhà cẩm quyển Pháp đã 
giao kết cấm đoán và đàn áp một cách hà khắc tất 
cả những tuyền truyển có tính cách| cách mạng và 
chống lại nhà Thanh ở Đông Dương bằng báo chí hay 
bất cứ một phương tiện ấp loát nào. 

Chúng ta có thể kể thêm những tờ báo Trung 
Hoa khác xuất bản ở Quảng Châu và sau đó cho phổ 
biến ở Đông Dương. Hai tờ này còn "nguy biểm” hơn 
bai tờ trên. Bạo động nhất là tờ Yunnom-Journai đã 
bị chính phủ Pháp đập ngay từ lúc đấu. Theo Toàn 
quyền Đông Dương lúc bấy giờ thì “những iờ báo này 
đượm màu di quốc quá khích uà bài ngoại thái quá. 
Nó bóp méo một cách quá đáng tất cả những tin tức 
trong oè ngoài nước, có lợi cho Trung Hoa uà hại cho 
người ngoại quốc. Và những tờ bảo này đặc biệt rất 
thù ghét chính phủ Pháp, đã cho đăng tôi, nhất là 
oụ Đề Thám, một số tìn tức thất thiệt hấu tách rời 


Ị 
(1) Theo thư để ngày 02-02-1910 của Hoàng Thân King, Tổng trường 
ngoại giao Trung Hoa gửi cho công sứ Pháp ở Bắc kinh. 
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chúng ta với những người Annam trưng thành nhất, 
họ tìm đã mọi dịp để tấn công chính phủ Pháp ở 
Đông Dương...”(D: 


Vì vậy việc lưu hành những tờ báo nói trên đã | 


bị cấm chỉ ở Đông Dương hay ít ra "nó sẽ được lưu 
hành trong trường hợp không nguy hiểm lắm cho chính 
phù sau khi được kiểm duyệt gốt gạo, uà tờ báo sẽ 
được gửi đến cho người nhộn sau khỉ những bài uờ 
theo chính phủ, có tính cách chống Pháp, phải được 
bôi bằng mục uà làm cho đọc giả rất khó đọc hoặc 
không thể đọc được Nhưng dù sao đi nữa thì biện 
pháp triệt để chống lưu hành những tờ báo trên vẫn 
hơn, 0ì, một công uiệc như uậy hết sức tế nhị, à. đôi 
khi trả một giá rất đất, uì nhiều khi chúng ta bỏ qua 
không biểm duyệt được những bài rất nguy hiểm được 
các nhà báo Trung Hoa ngụy trang dưới những hình 
thức hết sức khéo léo uà đây những ám chỉ mà chúng 
ta hoàn toàn không hiểu tí gì uễ cái nghĩa bóng của 
nó...” (2). 
4.3. Báo chí tiếng Pháp 

Sau đây là một số tờ báo tiếng Pháp được phát 
hành trong thời kỳ từ 1908 đến 1918. 

4.3.1. Ở Bắc Kỹ 
- Tờ UE PHLORI của ông Barrou, hội viên hội 


“Liên hiệp bảo vệ quyển lợi Pháp ở Bắc Kỳ”, có mục 
đích chống đối với chính quyển địa phương (Bắc Kỳ). 


(4) Bản báo cáo của Tổng lãnh sự Pháp ở Quảng Châu gối cho Toàn 
quyển Đông Dương ngày 26-04-1909. 

(2) Theo văn thư để ngày 26-04-1909 của 'Tổng Lãnh sự Pháp ở Quảng 
Đông gửi cho Tuần quyển Đông Dương ở Hà Nội. 
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- Tờ 1# TAM TAM (1912) tuấn báo có bí họa 
nhưng cũng chết yểu. 

- Tờ UUNION RÉPUBLICAINE INDOCHINOISE 
(1911-1913) cơ quan của phe Cộng hòa, nhật báo chính 
trị và thương mại. 

- Tờ LÁ PLUME INDOCHINOISE (1912-1918) tạp 
chí văn học nghệ thuật, phát hành mỗi tháng 2 kỳ, 
do ông Á. Piglowski điểu khiển. Ông là nhà văn có 
tiếng và cũng là cựu giám đốc tờ Tum Tam. 

4.3.2. Ở Nam Kỳ 

- Tờ LINFORMATION (1911) nhật báo thông tin, 
thành lập năm 1911 của ông Cauchois. 

- Tờ L⁄ACTUALTTÉ (1912) nhật báo của ông 
Balestrini. Đóng cửa hai tháng sau khi phát hành. 

- Tờ JOURNAL DE SAIGON cơ quan bảo vệ quyền 
lợi của phái Dân chủ, phát hành mỗi tuần 3 kỳ. Báo 
đóng cửa năm 1910. 

- Tờ 1 NOUVELLISTE COCHINCHINOIS (1913) 
tờ báo chính trị, văn nghệ, nông nghiệp và thương mại 
của tên thực dân có tiếng ở Nam Kỳ, Maurice Delarocbe. 

- Tờ LE COURRIER D'ASIE (1909) bán nguyệt 
san thông tin phát hành vào giờ chót trước khi tàu 
di Pháp. Tiếng nói chính thức của Toàn quyển Đông 
Dương, Elobuskouki. Báo sống được 9 tháng. 

- VHUMANITÉ INDOCHINOISE (1914), tuân báo 
thông tin, do một ký giá chuyên nghiệp thành lập năm 
1914, ông Camille Devilar. Bị đình bản năm 1916 vì 
đã tiết lộ tin tức mật có liên quan đến những hoạt 
động của Đức ở Thái Lan. Và từ năm 1920 tờ này 
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được tục bản với một cái tên mới: ñe Temps đAsie 
(The Asiaiic Times), ra đều mỗi tuấn. 


V. NHỮNG NƠI CUNG CẤP TIN TỨC 


'Tất cả báo chí ở Đông Dương được cung cấp bởi 
bai nguồn chính: tin quốc nội và tin quốc ngoại. 
5.1. Tin trong nước 

Được cung cấp bởi: 

- Chính phủ: Thông cáo, nghị định, ý kiến hay 
những cải cách mới cỏa chính phủ v.v... 

- Đặc phái viên: báo chí ở Việt Nam lúc bấy giờ 
còn có một số “đặc phái viên nghiệp dư”, những bạn 
bè hay những độc giả thân tín. Những người này vào 
một địp đi xa nào đó, đã lợi dụng viết bài gửi cho tờ 
báo nào họ thích. Một vài tờ báo đã chọn những “đặc 
phái viên" trong số những độc giả thân tín nhất của 
họ, ngược lại những người này sẽ khỏi phải trả tiển 
đặt mua báo đài hạn. 

- HÃNG A.RIP. 

Hầu hết những tin tức trong xứ đều do hãng 
A.RLP. cưng cấp (Agence Radio đinfrmation et de 
Presse). Hãng này hoạt động dưới sự kiểm soát của 
chính quyển Bảo hộ. Những tỉa tức do hãng này cưng 
cấp đều được viết bằng tiếng Pháp, điểu này không có 
gì trở ngại cho những tờ báo bằng tiếng Pháp, tuy 
nhiên đối với báo Việt ngữ tin tức trên đây cẩn phải 
được dịch ra tiếng Việt. Vì vậy vào thời kỳ này chúng 
ta thấy có một số nhà báo Việt Nam giỏi Pháp văn 
chuyên lo về công việc địch thuật tất cả những tìn tức 
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do hãng AR.LP. cung cấp như Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn. 


Ệ Văn Luận, Dương Mậu tức Ngọc Thể v.v... (1) 


'Tóm lại công việc tổ chức các nguồn tin cung cấp 
cho báo chí Việt Nam vào thời kỳ này còn bấp bênh. 
Những tìn tức thường nhận được rất trễ từ 4 đến 5 
ngày. Những nhà làm báo thường hay lượm lặt những 
tin tức từ trong các báo Pháp có đủ những phương 
tiện về tài chính và cũng như về kỹ thuật để thu thập 
đẩy đủ hơn. 

Vả lại, đa số báo chí Việt ngữ lúc bấy giờ thường 
không chú trọng đến tin tức mà chỉ chuyên lo những 
bài bình luận có tính cách luân lý hay văn chương và 
ít khi nói tới những vấn để chính trị và thời sự tức 
là những vấn để cấm ky đối với các ký giả Việt Nam. 
Vì vậy những bài bình luận của bọ thường nhấm vào 
những để tài về ngôn ngữ, văn học hay luân lý. Vì 
vậy ta thấy câu nói của Nguyễn Văn Vĩnh hay của 
Phạm Quỳnh về chữ quốc ngữ cũng là dịp cho các ký 
giả Việt Nam khai thác một cách triệt để, để viết 
hàng loạt bình luận về để tài này. 

"Thực ra hãng A.R.LP. ngoài việc cung cấp tin tức 
cho báo chí Việt Nam, chỉ là hãng thông tin và tuyên 
truyền cho chính phủ Pháp mà thôi. Theo tờ Thẩm 
Chung số 818 ngày 19-02-1930 thì “hãng này hàng năm 
nhận một số tiền trợ cốp của chính phủ mấy chục 
ngòn đồng, nhưng lại câm miệng trước những biến cố 
quan trọng xảy ra trong nước”... 


() Vũ Bằng. Báo chí Bắc Việt từ 1934 đến 1984. Tạp chí Tập san 
sổ 1 tháng giêng 1968 trang 1Ú. 
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5,2. Tìn ngoài nước. 


“Tất cả những tin tức xảy ra ở nước ngoài đều do 
hãng thông tấn Havas củng cấp. 


Bắt đầu từ ngày 01-03-1899 hãng tHốïg tấn Havas 
đã giao kết cung cấp cho Đông Dương tin tức mỗi ngày 
và những tin tức đặc biệt nếu có những biến cố quan 
trọng xây ra bất cứ lúc nào và ở đâu. Ngược lại, Toàn 
quyền Đông Dương cung cấp cho hãng Havas tất cả 
mọi phương tiện truyền tin bằng hệ thống đường bộ 
bay đường thủy của chính phủ. Tất cả những tin tức 
đâu tiên đểu phải được gửi đến vị đại điện của hãng 
Havas tại Saigon và ông này sau đó trao bản tín lại 
cho Toàn quyển, và quan Toàn quyển có quyển chuyển 
một phẩn hoặc tất cả bản tin trên cho các tòa đại 
diện và Lãnh sự Pháp ở Viễn Đông. Tất cả những tổn 
phí vẻ việc chuyển những bản tha ra ngoài nước đều 
ño chính phủ Pháp ở Đông Dương đài thọ. Mỗi năm 
phải trả cho hãng Havas một số tiến là 50.000 quan 
để đặt mua những tin tức hồng ngày. 


“Trước Chiến tranh 1914-1918, ông Albert Sarraut, 
Toàn quyền Đông Dương có chương trình thành lập 
một văn phòng Thông tin của Đông Dương tại Paris. 
VA văn phòng này trên nguyên tắc sẽ được thiết lập 
năm 1911 và có nhiệm vụ làm một “cơ gươn tuyên 
truyền, thu nhập tìn tức uà đồng thời là một cơ quan 
thương mại uà là cơ quan trưng gian trong việc cung 
cấp tin tức ở Âu Châu cho báo chí Đông Dương...”. 


Tuy nhiền chương trình đẹp đế này của À. Sarraut 
đã bị Tổng trưởng thuộc địa Pháp hủy bổ vì ông này 
cho rằng “chưa phải lúc để thành lập một cơ sở như 
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nậy, uì rồng công uiệc trên đã tạo thêm một gánh 
nặng hằng năm là 24.000 quan cho ngân sách Đông 
Dương, điều này rất khó thực hiện”). 

Trên đây là một vài đặc điểm về những nơi cúng 
cấp tin tức trong và ngoài nước đùng cho báo chí ở 
Đồng Dương. 


VI. VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ VIỆT NẠM 
TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1907 ĐẾN 1918 


Trong những năm từ 1907 đến 1918 báo chí Việt 
Nam đã bước sang một giai đoạn mới trên cả hai, 
phương diện chính trị và văn học. 

Sau đây chúng ta sẽ lấn lượt xét hai luỗng ảnh 
hưởng quan trọng nhất của báo chí Việt Nam trong 
giai đoạn này: 

- Ảnh hưởng trên phương diện chính trị 

- Ảnh hưởng trên phương diện văn .học 
6.1. Ảnh hưởng của báo chí Việt Nam trên phương di 

s phương diện 
—_ Vẻ phương diện này, báo chí Việt Nam đã đồng 
một vai trò rất tích cực. Trong giai đoạn này có thể 
nói là bảo chí Việt Nam đã được khai sinh ra từ chính 
sách văn hóa của A. Sarraut. Chính sách tuyên truyền. 
văn hóa này nhằm bai mục đích: 

xŠ Phục vụ cho chính sách ngắn hạn của A. Sarraut 
ín công và tiêu hủy bộ máy tuyên ủa Đức ở 
So nị truyền của Đức ở 


(I) “Thư của Tổng trưởng thuộc địa, Paris ngày 2-9-1911. 
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- Phục vụ cho chính sách đài hạn: Pháp hóa 
những thành phẩn trí thức Việt Nam, tách rời giới trí 
thức này ra khôi ảnh hưởng của nên văn mminh Trung Hoa. 

Và phương điện văn chương, không aĩ đấm phủ 
nhận cái giá trị của những tờ báo có tính cách văn 


học. Chính nó là nguồn gốc của phong trào văn học ƒ 


nghệ thuật Việt Nam và nó gây nên một ảnh hưởng 
sâu xa trong giới trí thức Việt Nam, nhất là vào những 
năm giữa hai thế chiến. Tuy nhiên, những phong trào 
Văn học này đồng thời đã gây nên những hậu quả rất 
tại hại. Trên thực tế nó đã vô tình hay cố ý phục vụ 
cho chính sách tuyên truyền văn hóa của thực dân 
Pháp. Đó là hậu quả của sự đam mô một nên văn 
chương lăng mạn trong giới trí thức trẻ tuổi Việt Nam 
lúc bấy giờ. Ngoại trừ một số tờ báo có tính cách 
thông tin và không có ảnh hưởng gì mấy đến quản 
chúng, còn lại một số tờ báo khác chỉ chú trọng đến 
những vấn để văn học, một thứ văn học đã được lựa 
chọn, và kiểm soát trước của chính quyển thuộc địa. 
Mạc đích của thứ văn chương lắng mạn này là làm 
cho giới trí thức Việt Nam lúc bấy giờ quên đi những 
phong trào cách mạng chống chính phủ thuộc địa, tạo 
nơi giới này một thứ mặc cảm tự t trước uy lực người 
Pháp hầu dễ bể thống trị lâu đài trên đất nước Việt 
Nam. Do đó ta thấy một số trí thức Việt Nam bị ảnh 
bưởng một cách sâu đậm bởi nền văn hóa mới cho 
rằng đó là một nền văn minh hay nhất, tốt nhất, nền 
văn mình Pháp. Thí dụ cụ thể nhất cho chính sách 
tuyên truyền văn hóa này của chính phủ Pháp là hai 
từ tạp chí Đông Dương và Nem Phong. 
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Chính quyển Pháp lúc bấy giờ đã cung cấp cho 
giới trí thức Việt Nam một món ăn tinh thẩn hết sức 
nguy hiểm, hướng lòng ái quốc vào trong một thế giới 
giả tạo và viển vông để làm quên đi cái thực trạng 
bì đất đang xây ra trên đất nước bị đô hộ. 


Tóm lại vể phương điện chính trị báo chí Việt 
Nam trong suốt thời kỳ từ 1907 đến 1918 chỉ là một 
công cụ tuyên truyền nhằm phục vụ cho chính sách 
của Pháp ở Đông Dương. Chính Albert Sarrant đã xác 
nhận trong một bản báo cáo gửi cho Tổng trưởng thuộc 
địa Pháp ngày 15-9-1917. 


*Về những gì có liên quan đến sự tuyên truyền ở 
Đông Dương cũng như ở các nước lắng giêng, chính 
phủ Pháp cho thực thì những công trình rất hữu ích, 
đó là con đường duy nhết để đạt được những kết quả 
tốt.. uà ý định của chính phủ là tiếp tục cung cấp 
cho chính sách tuyên truyền hữu hiệu này của Pháp 
khắp nơi ở Á Châu tất củ những phương tiện mà nó 
cần dùng...”. ' 


6.2. Ảnh hưởng của báo chí trên phương diện văn học 


Về phương diện văn học, báo chí Việt Nam đã 
đồng một vai trò thực sự quan trọng. Trước tiên ‡a 
thấy rằng văn học quốc ngữ ra đời và phát triển là 
nhờ báo chí. Chính báo chí là phương tiện đuy nhất 
lúc bấy giờ đã cho phép nhà văn phổ biến trong dân 
chúng nển vần bọc mới, nển văn học chữ quốc ngữ 
cùng với những tư tưởng, những học thuyết Tây phương. 
Nhưng, đò sao chăng nữa, điều quan trọng mà chúng 
ta cẩn nên lưu ý là chính phủ Pháp lúc bấy giờ đã 
cố ý giúp đỡ để phát triển nên văn học Việt Nam 
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hiện đại không phải là vì mục đích thực sự muốn giúp 
dân Việt Nam đúng cái nghĩa của nó, mà chính là 
muốn lợi dụng văn học làm phương tiện phục vụ cho 
chính sách tuyên truyền văn hóa của họ nhằm thống 
trị lâu đài dân tộc thuộc địa mà thôi. Do đó, có thể 
nói rằng cái thành quả văn học mà người Việt Nam 
thâu lượm được, chỉ là cái hệu quả của chính sách 
tuyên truyển văn hóa để phục vụ cho mục tiêu chính 
trị Tuy nhiên, trên thực tế, những nhà trí thức Việt. 
Nam lúc bấy giờ đã biết lợi dụng chính sách văn hóa 
của người Pháp để phục vụ và làm cho boàn hảo nền 
văn bọc nước nhà còn ở trong tình trạng phôi thai. 
Trong giai đoạn đấu, hai,đð báo quan trọng nhất 
đựng nến văn học Việt Nam 
rà£Narn*Phong -Tạp-Chí. 


“rước tiên chính tờ Đồng Dương Tạp Chí đã làm 
cho nên văn bọc Việt Nam có được một sự tiến bộ rõ 
rột sau khi tờ Gia Định Báo và những tờ báo khác ở 
Nam Kỳ khai sinh ra nền văn học mới này. Chính 
Nguyễn Văn Vĩnh, nhà báo đầu tiên có công rất nhiều 
trên lĩnh vực văn học cũng như trên lĩnh vực báo chí, 
và tờ Đông Dương Tẹp Chí quả là một tạp chí đầu 
tiên gây được ảnh hưởng tương đối đáng kể trên lĩnh 
vực văn chương. Tạp chí này thu hút được một số nhà 
văn nổi tiếng và tạo ra được một phong trào văn học 
có thể lôi kéo được những nhà trí thức và các giới 
trẻ Việt Nam lúc ấy say mê nền văn bọc quốc ngữ. 

Nhà văn Vũ Ngọc Phan cũng xác nhận: “Người fz 
có thể lấy ra từ trong Đông Dương Tạp Chí tất cả 
những điều rất tốt của nền uăn mình Trung Hoa cũng 
như những tư tưởng Tây phương hiện đại. Nói khác 
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đi, Đông Dương Tạp Chí có thể cung cốp cho người 
Việt Nam những gì mà họ cần cho nên uốn hóa mới 
của họ. Ngày nay, đọc Đông Dương Tạp Chí chúng tơ 
thấy có rất nhiều bài báo có giá trị uề uấn để uăn 
học uà nó đã góp phần rất hữu ích cho nền uăn học 
Việt Nam hiện đẹPQ). 

Tờ báo thứ bai, quan trọng hơn cä tờ Đông Dương 
Tạp Chí, và đã góp phển to lớn trên lãnh vực văn học 
trong thời kỳ này, đó chính là tờ Nam Phong Tạp Chí. 

'Trong khoảng thời gian đài 17 năm, tạp chí Nam 
Phong đã xây dựng nên một nền văn học căn bản và 
vững chắc cho văn chương chữ quốc ngữ, bằng những 
bài báo hay bài khảo cứu văn học mà những nhà văn, 
những nhà trỉ thức Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam 
lúc bấy giờ đã say sưa theo dõi. Những bài viết về 
văn hóa Đông Tây này của Nơm Phong Tẹp Chí mặc 
dù đã bị kiểm soát chặt chế và đôi khi theo đúng 
đường lối chính trị của Pháp, trên thực tế, dà muốn 
dù không cũng đã cung cấp cho giới trí thức Việt Nam 
lúc bấy giờ một sự hiểu biết tổng quát bổ ích trên 
địa hạt văn hóa. Nhà văn Vũ Ngọc Phan cho rằng: 
"Muốn hiểu biết những uấn để tôn giáo hay uän học, 
những thơ uăn Việt Nam từ xưa cho đến thế kỳ thứ 
19, để hiểu rõ hơn lịch sử hay cuộc đời của những 
nhôn vật lịch sử Việt Nam, những uến để chính trị 
hay xã hội Âu Châu u.u... chúng ta chỉ cẩn đọc uù 
theo dõi tạp chí này. Chỉ cần đọc tạp chí Nam Phong 
cũng có thể mở mang kiến thức được”). 


(1/2) Vũ Ngọc Phan, Nhà oán hiện đại, Sài Gòn 1960, tr.178. 
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“Tạp chí Nơm Phong xuất bản 4 năm sau tờ Đông 
Đương Tạp Chí, nhưng nó đã sống trong một thời gian 


rất lâu đài và được chính phủ nâng đỡ. Về phương | 


diện văn học, ảnh hưởng của nó quả lớn mạnh hơn 
từ Đông Dương Tạp Chí rất nhiều. Nó đã để lại những 
dấu vết văn học rất sâu đậm trong tư tưởng của những 
nhà trí thức Việt Nam lúc ấy, mặc dù tạp chí này che 
đậy phía sau nó một dụng ý chính trị rõ rệt. 


* 
*.* 


Chúng ta có thể nói rằng, về phương diện chính 
trị, báo chí trong thời kỳ 1907 đến 1918 chỉ là tiếng 
nói chính thức của chính phủ và nó mang sứ mạng 
“khai hóa” của người Pháp mà A. Sarraut muốn phổ 
biến trong dân chúng, nhất là trong giới trí thức, hầu 
thuyết phục và Pháp hóa giới này. 


Và phương điện văn bọc, hấu hết những tạp chí 
xuất bản trong thời kỳ này, dù muốn đù không, cũng 
góp phẩn vào việc làm phát triển nến văn học nước 
nhà. Phong trào văn học này có thể so sánh với phong 
trào văn học cổ điển Pháp vào thế kỷ thứ XVII. Gần 
như muỗi tờ báo đều có một mục nói về văn chương 
hoặc những bài dịch từ các văn thơ của Pháp và của 
Trung Hoa; những mục này thường được đăng vào những. 
ngày cố định trong tuần. Có tờ đành một phụ trương 
riêng biệt để nói đến vấn để này, chẳng hạn phụ 
trương văn học Trung Bắc Chủ Nhật của tờ Trưng Bắc 
Tân Văn. ì 
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Về phương diện nghễ nghiệp, mặc dù vẫn còn gặp 
nhiều trở ngại về công việc phát hành, báo chí trong 
giai đoạn này đã có thêm được một số độc giả nhờ 
phong trào truyền bá chữ quốc ngữ được tổ chức và 
eổ động bởi những sĩ phu yêu nước và đồng thời cả 
chính phủ Pháp. 

Tuy nhiên, báo chí trong giai đoạn này vẫn còn 
hạn chế trong giới trí thức ở các thành thị, nó chỉ 
phát triển mạnh trong những năm sau Chiến tranh 
1914-1918, những gì mà chúng ta sẽ xét trong chương 
tới. 
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GHƯƠNG V 


SỰ PHÁT TRIỂN BÁO CRÍ VIỆT NAM 
TỪ 1918 BẾN 1830 


1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ 
VIỆT NAM TỪ 1918 ĐẾN 1930 


Báo chí Việt Nam sau Chiến tranh. Thế giới thứ 
Nhất, đã bất đầu phát triển mạnh. Trong những năm 
trước 1930, đánh dếu một khúc quanh lịch sử quan 
trọng tại Việt Nam không những trên lãnh vực chính 
trị mà ngay trên lãnh vực báo chí. 

“Trên thực tế, nguyên nhân của sự phát triển báo 
chí trong thời kỳ này không phải là nguyên nhân kỹ 
thuật, mà là những điểu kiện chính trị, kinh tế, xã 
hội và văn hóa tại Việt Nam. 


1.1. Điêu kiện chính trị 

Về phương điện chính trị ở Bắc Kỳ, Phạm Quỳnh 
chủ bút tờ Nam Phong, cổ động cho một nến quân chủ 
lập hiến bắt nguồn từ các lý thuyết của Khổng Tử, 
của Maurras, của Barrès. Chủ thuyết này hoàn toàn 
trái ngược với chủ trương của Nguyễn Văn Vĩnh, một 
ký giả có tài, mong muốn thành lập một chế độ trực 
trị ở Việt Nam. 
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Ở Nam Kỳ, Đảng Lập hiến do Bùi Quang Chiêu, 
và (Nguyễn Phan Long thành lập năm 1923 tại Sài 
Gòn, cho ra đời tờ Lø Tribune Indoehinoise như là cơ 
quan chính thức của nhóm trí thức tư sản Sài Gòn. 
Năm 1925, đẳng Lập hiến đưa ra một tập sách. lấy 
tên là Nguyện oọng người Annam (Les Voeux Ảnnamites), 
gửi cho viên Toàn quyển Pháp Varenne, yêu cẩu cho 
tự đo hội họp, tự do lập hội, tự do báo chí, tự dỏ đi 
lại, vx... 

Nhưng những Nguyện uọng người Annam nầy không 
được chính phủ để ý tới. Sự thất bại này cùng với sự 
xuất hiện của những nhóm chính trị mới nổi lên trong 
nước đã làm cho đẳng Lập hiến bị quên lãng trước dự 
luận quần chúng(1) 

Cũng trong những năm giữa hai thế chiến, nhiễu 
đảng chính trị khác bắt đầu xuất hiện và thu hút ngày 
càng đông quản chúng chẳng những ở thủ đô mà ngay 
ở các tỉnh, báo chí trong giai đoạn này dẫn dẫn thay 
đổi hẳn bộ mặt của những năm đầu để đổi lấy một 
sắc thái mới. 

Quốc Dân Đảng được thành lập năm 1927, do 
Nguyễn Thái Học và một nhóm trí thức trẻ tuổi lãnh 
đạo. Đảng này, mặc dù tổ chức nội bộ chưa được hoàn 
hảo và chưa gây được ảnh hưởng sâu rộng trong đám 
đông quản chúng, đế vội ra lệnh tổng tấn công đánh 
vào quân đội Pháp ngày 10 tháng 2 näm 1980. Thực 
đân Pháp đã trả đũa rất đữ dội và đàn áp rất tần 
khốc: ngày 17 tháng 6 ở Yên Bái tất cả những nhà 
lãnh đạo Quốc Dân Đảng đều bị xử tử. 


(1) Lê Thành Khôi, sđỏ, tr. 436. 
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Trong khi Quốc Dân Đảng bị tan rã thì Đảng 
Cộng Sản Đông Dương bắt đầu xuất hiện trên chính 
trường Việt Nam, được lãnh đạo bởi một nhân vật xuất 
chúng: Nguyễn Ái Quốc. Đảng trưởng thành một cách 
mau chóng, đóng vai trò số một trong số những chính 
đảng lúc bấy giờ. Để cổ động cho một chính sách tuyên 
truyền có đường lối, Đảng Cộng Sản Đông Dương đã 
phát hành và phổ biến một số báo chí bí mật rải rác 
trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam. 


Đứng trước những phong trào chính trị sôi nổi 
đang xảy ra, chính phủ Pháp lúc bấy giờ cho ra đời 
một chính sách mới với mục đích làm dịu bớt không 
khí chính trị căng thẳng này. Đó là chính sách được 
mệnh danh là “Pháp Việt để huể”. 

Cái huyển thoại “Pháp Việt để huể” này thực ra 
được khai sinh từ thời A. 8arraut, nhưng nó được người 
ta nói đến nhiều nhứt là sau những năm Chiến tranh 
Thế giới thứ Nhất. Dụng ý chủ yếu của chính sách 
mới này là “mê hoặc” dân Việt Nam, nhứt là những 
phong trào đối lập chính trị. Chính phủ Pháp lúc bấy 
giờ phải vận động cả một bộ máy tuyên truyễn (sách 
vở, báo chí vv..) để dùng vào việc cổ động cho việc 
“Pháp Việt để huể” này. 

Năm 1919, trước khi về Pháp, trong một buổi khai 
mạc cho hội “Khai trí Tiến Đức, ASarraut đã đọc một 
bài điễn văn tiêu biểu cho chính sách này: “Biết bao 
nhiêu người Pháp từ xưa đến nay đã uì oăn mảnh mà 
phải ngã gục ở đất này? Con đường tiến bộ ở xứ này 
là một con đường dài, mà nhiều người Pháp đã phải 
hẹy sinh.” 
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A.Sarraut nói tiếp: “ Tôi sắp rời đất Đông Dương 
thật, nhưng tôi không có bê dân Annam. Dân đã quá 
mến tôi mà coi tôi như là người cha hiển, người cha 
có lẽ nào lợi bồ con? Tôi đã đem hết lòng hết dạ yêu 
mến xứ này, hết công sức xây dựng cho xứ này, thế 
nèo mà bỏ cho được, mà quên cho đành?" 

Sarraut quả quyết là nếu một ngày kia xã hội 
Việt Nam tiến bộ tới một trình độ nào đó thì người 
Pháp tự nhiên sẽ coi như hoàn thành một nhiệm vụ 
eao quý mà trao trả lại toàn bộ chủ quyển cho dân 
tộc Việt Nam. 


Sau A.Sarraut, những viên Toàn quyển Đông Dương 
kế tiếp uhư Maurice Long, Merlin, Varenne.. tiếp tục 
và phát huy chính sách “Pháp Việt để| huể". Toàn quyển. 
Mauriee Long trong một bài diễn văn ngày l5 tháng 
11 năm 1921 đọc tại hội đổng chính phủ họp tại Sài 
Gòn, sau khi đưa ra mấy vấn để cải cách (cải cách 
Hội đổng Quản hạt) đã hứa hẹn sẽ coi Đông Dương 
như là một quốc gia (Etat Indochinois), cho người đân 
bản xứ vào bậc công dân (citoyens indigènes), đặt ra 
ngạch đối (cadre latếral), cho đân bản xứ có chức vị 
tương đương với những công chức người Pháp.. Năm 
1923, vừa tới Sài Gòn, Merlin dám tuyên bố: “Sự hưng 
uượng của xứ Đông Pháp tức là cái uình dự của nước 
Đại Pháp đó " (Thực nghiệp dân báo, số 852 ngày 21 
tháng 8 năm 1923). 

Trong một bài điễn văn đọc tại hội đổng chính 
phủ năm 1925, Toàn quyển Varenne vẫn cố gắng “Lòm, 
cho đâm bản xứ được sống thái bình, cùng thương 
nghiệp phát triển, học thúc mở mang, xã hội tiến bộ, 
Cà 
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Vào thời này, phải công nhận là cái chính sách 
mì dân trên đây của người Pháp đã làm mê hoặc được 
một số trí thức người Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 
1925, trong một cuộc tiếp rước Varenne ở Hà Nội, một 
số sinh viên trường cao đẳng Hà Nội ra đón ông t2 
với biểu ngữ: “Vine le socioliste Varennel”, Ngay cả cụ 
Phan Ohu Trinh trong những năm đầu làm cách rạng 
ông cũng tin vào chính sách trên. Ông vẫn hay khuyên 
dân chúng nên học lấy cái "đạo đức" của người Pháp. 
Ông vẫn tin rằng người Pháp ở thế kỷ 20 vẫn còn là 
đệ tử trung thành của những nhà cách mạng, còn thừa 
kế và phát huy tỉnh thần đân chủ của cuộc cách mạng 
1789. Những tờ báo tư sản như Thực Nghiệp, Khai 
Hóa chủ trương chính trị cũng không ra ngoài đường 
lối “Pháp Việt để huế". 


Thực Nghiệp thì muốn “Nhờ thấy hay bạn tốt là 
nước Đại Pháp dạy bảo mà nước ta ngày một thêm 
tiến bộ”) 

6g độc giả có thể ham mê buôn bán mà quên 
mất đường lối quan trọng đó, Thực Nghiệp Đôn Báo 
luôn luôn nhắc nhờ độc giả: “Thẩy dạy của tứ bây giờ 
là ơi ? Chính là thấy Đại Pháp đy”(3) 

Tờ Khơi Hóa của ông Bạch Thái Bưởi cũng luôn 
Môn tán dương: "Công ơn khai hóo của Đại Pháp? Moy 
sao lại gặp được nước Đại Pháp sang bảo hộ hết lòng 
hết sức mà khai hóa cho ta°(3) 


(4ÿ "Thực Nghiệp Dân Báo, số 2 ngày 13-07-1920 
(2) Thực Nghiệp Dân Báo, số 546 ngây 18-02-1922 
(3) Khai Hóa số 166 ngày 4-2:1922 
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Tờ #i@u Thanh ngày ngày lập đi lập lại điệp khúc 
trên: “Từ khi ta công nhận nước Đại Pháp làm bậc 
tân tiến hướng đạo cho ta, bốn năm mươi năm trở uề 
đây Nhà nước bảo hộ thật hết lòng khai hóa cho fa”(1) 

'Tóm lại, trong suốt những năm giữa hai thế chiến 
cái huyển thoại sống chung thành thật giữa những kể 
thống trị và những người bị trị quả là một để tài được 
mọi người và nhất là báo chí đương thời nói đến nhiều 
nhất. Để biểu đương cho chính sách mị đân này, chính 
phủ Pháp dù muốn dù không đã chấp nhận cho người 
Việt Nam một số tự do tối thiểu nào đó trong việc 
thành lập báo chí. Xuất hiện mỗi ngày mỗi nhiều, báo 
chí dân đấn giữ một địa vị quan trọng trong xã hội 
Việt Nam. 

1.2, Điều kiện kinh tế 

Kinh tế Việt Nam bắt đẩu thành hình từ sau thế 
chiến thứ nhất, khi các tàu Pháp vì chiến sự, vì các 
đường hàng hải bị tàu ngắm Đức phong tổa không thể 
chuyên chở hàng hóa sang Việt Nam được. Trước chiến 
tranh 1914-1918 hàng hóa Pháp nhập cảng sang Việt 
Nam chiếm tỷ số 50% tổng số hàng nhập cảng, tới 
năm 1918 chỉ còn 14%). 

Nhân lúc Pháp bận chiến tranh ở châu Âu, kinh 
tế Việt Nam có cơ hội phát triển. Sau Chiến tranh 
1914-1918, Đông Dương trở nên một trong những khu 
vực đấu tư chủ yếu của người Pháp ở Viễn Đông. Số. 
lượng những nhà kinh doanh công thương nghiệp tăng 


(1) Hữu Thanh số 3õ ngày 01-01-1923 
(2) Tấm Dương, Tản Đà, NXB Khoa Học Hà Nội,1964, tr.66 
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lên rất nhanh: “Mới có 2 nữm mà đã xuất hiện ra 
5,6, xưởng máy của người Việt Nam. Ở đấy, chữa đã 
các thứ máy như là máy ô tô, xé đẹp, tàu thủy, 0à 
lập là đúc để chế tạo các thứ máy uừa kể, Những thứ 
máy đó đều chạy bằng điện ”(). 

Sức mạnh vẻ kinh tế Việt Nam phát triển khá 
vững như công ty vận tải đường thủy Bạch Thái Bưởi 
ở Bắc Kỳ và ở miễn Nam lúc bấy giờ ta còn thấy 
xuất hiện những nhà tư sản giàu có như Trương Văn 
Bên, Nguyễn Văn Sâm, Đỗ Hữu Phương v.Y... 

Song song với cuộc bành trướng thế lực kinh tế, 
những nhà tư bản Việt Nam lúc bấy giờ đã mở rộng 
phạm vị hoạt động trong những lãnh vực khác như 
văn hóa, xã hội. Oùng với những đoàn thể hội buôn, 
thư xã và báo chí nối tiếp nhau xuất hiện: Thực Nghiệp 
Dân Báo, Khai Hóa, Hữu Thanh, Tên Thế Kỷ, v‹... 


Báo chí trong thời kỳ này rất lưu tâm đến việc 
giới thiệu công nghệ Việt Nam như các nghề đột, làm 
pháo, làm muối, đánh cá, ấn loát, v.v.. Đồng thời với 
báo chí, hàng loạt tác phẩm nghiên cứu ra đời cũng 
nhằm mục đích học hỏi cách làm giàu của giai cấp tứ 
sản. 

Tóm lại, trong những năm sau Chiến tranh Thế 
giới thứ Nhất đến nằm 1930, kinh tế Việt Nam đá 
hình thành và phát triển mạnh. Chính điều kiện này 
đã góp phẩn rất quan trọng vào việc thành lập báo 
chí, một ngành hoạt động mới của xã hội Việt Nam. 


(1) Thực Nghiệp Dân Báo, số 3 ngày 17-07-1920 
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1.3. Điêu kiện văn hóa 
Chúng ta cũng nhận thấy vào thời kỳ này một 
sự tiến bộ đáng kể vẻ phương diện giáo dục tức là 


: điểu kiện thiết yếu trong việc tạo nên số độc giả đáng 


kể của báo chí Việt Nam. Theo chính sách “Pháp Việt 
để huể” và để làm thỏa mãn trên một phương diện 
nào đó những yêu sách của những nhà ái quốc Việt 
Nam, một số trường học bản xứ và một số trường 
Pháp Việt đã được thành lập. 


Ở Bắc Rỳ, vào cuối niên học, 1925-1926, có đến 
1.309 trường bản xứ và trường Pháp Việt, gồm có 1.946 
lớp và có 88.706 học sinh. Chính phủ Pháp đã hỗ trợ, 
trên địa hạt hành chính và tài chính, trong thời gian 
5 năm, số học sinh ở các trường đã tăng lên gấp 
đôi (1). 


Ở Trung Kỳ, trong lãnh vực giáo dực nhờ một 
sắc lệnh của nhà vua và một nghị định của chính phử 
Pháp đã làm cho số người đi học tăng lên vượt bực. 
'Tropg thời gian chỉ có một nằm, số học sinh theo học 
ở các trường Pháp Việt đã tăng từ 6.000 học sinh đến 
hơn 27.000 học sinh. Trong thời gian, 10 năm, nhiều 
trường học đã được thiết lập ở các tỉnh ly, phủ huyện. 
và ngay cả ở các miển quê. Sự kiện này được thực 
hiện là do điểu 69 của luật Giáo Dục Công Cộng: “Sẽ 
phải có (ít nhứt một trường tiểu học công cộng ở mỗi 
+8 (2). 


(1) Le Pénétration Scolaire dans les Pays Annamites. Service de Ïin- 
struelion publique. Hà Nội. Impr. ŒE.O.1981, p. 9. 
(2) Theo sách đã dẫn, tr. 18. 
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Tại Nam Kỳ các trường tiểu học đã được phát 
triển mạnh mẽ hơn ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Nhiều 
trường tiểu học đã được thiết lập rải rác khấp trên 
lãnh thổ thuộc địa. 

“Tóm lại, nhờ vào sự phát triển của ngành giáo 
dục, đà muốn dù không, do chính phủ Pháp và những 
phong trào truyền bá quốc ngữ*Öo những nhà ái quốc 
Việt Nam tổ chức, thành phần có học dấn dân lan 
rộng trong xã hội. Hiện tượng này đã góp phản đấc 
lực vào việc tạo nên một số độc giả cẩn thiết cho báo 
chí trong giai đoạn này. 

1.4. Điều kiện xã hội 

Tiếp theo những điều kiện chính trị, nên kinh tế 
và văn hóa, người ta nhận thấy xuất hiện một giai 
cấp mới, giai cấp tư sản, và giai cấp này gia tăng 
mạnh trong những năm 1919-1930 so với những nãra 
trước. Nhưng yếu tố quan trọng hơn hết chính là thành 
phẩn trí thức tiểu tư sản. VẺ số lượng, thành. phần 
này chiếm số lượng đông đão ở các thành thị. Thành 
phẩn này gồm có những thương gia, những nhà tiểu 
thủ công nghệ và nhất là lớp người trí thức, sinh viên, 
học sinh được đào tạo nơi những ngôi trường mới được 
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thành lập. Nhiễu nhà trí thức, giáo sư, luật sư, bác #f, 
ký giả đã chịu ảnh hưởng một cách sâu đậm tư tưởng 
tiến bộ của người Pháp. 

Trên đây là bốn điều kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa và xã hội, những điểu kiện cẩn thiết để họp thành. 
những yếu tố căn bản cho sự phát triển báo chí Việt 
Nam trong những năm từ 1918 đến 1930. 


II. BẢO ĐỊNH KỲ 


Cuối năm 1918 chiến tranh kết thúc, Pháp thắng 
Đức. Trong suốt bốn năm trời chỉnh chiến, tất cả nhân 
dân ở các nước thuộc địa đã chiến đấu bên cạnh "mẫu 
quốc để chống Đức. Do đó, khi cuộc chiến giải quyết 
xong, người Pháp dù muốn dù không, đã phải giữ phẩn. 
nào lời hứa của họ là chấp nhận cho nhân dân các 
nước thuộc địa một sự tự do tương đối nào đó. 


Người Việt Nam, lẽ dĩ nhiên, cũng được thừa hưởng 
cái ân huệ tối thiểu này. Kết quả là người Việt Nam 
từ nay có quyển thành lập báo chí. Vì vậy báo chí 
xuất hiệp ngày càng nhiều và dẩn dẫn giữ một địa vị 
ưu thế trong xã hội Việt Nam vào thời kỳ này. Mặt 
khác, bất đầu vào những năm 1925-1926, với sự xuất 
hiện của những phong trào chính trị và xã hội trên 
khắp lãnh thổ Việt Nam lúc ấy, báo chí Việt Nam và 
nhất là báo chí bằng tiếng Việt, bắt đầu để cập đến 
những để tài chính trị, kinh tế có liên quan đến tình 
hình sôi động trong những năm giữa hai thế chiến. 


Trong số báo chí xuất bản trong thời gian này, 
báo định kỳ tuy có sự thiếu kém về phương tiện tài 


179 


chính, kỹ thuật cũng như độc giả nhưng nó cũng đã 
đóng một vai trò ưu thế ở Bắc cũng như ở Nam. 

“Theo ông Nguyễn Thành: “Cho đến năm 1922, (heo 
thống kê trong tập "Danh mạc các ấn phẩm nộp lưu 
chiểu" thì cả nước có 96 tờ báo, tạp chí, tập sơn, tức 
là những xuất bản phẩm định kỳ, trong đó Bắc Kỳ: 
44 (36 tiếng Pháp, 8 tiếng ViệU, Nam Kỳ: 39 (29 tiếng 
Pháp, 10 tiếng ViệU; Trung Kỳ: 3 (2 tiếng Pháp, 1 
tiếng Việt. 

Năm 1996, cả nước có 121 tờ, trong đó Bắc Kỳ:69 
(66 tiếng Pháp, 13 tiếng Việt; Nam Kỳ: 49 (38 tiếng 
Pháp, 11 tiếng ViệU; Trưng Kỳ: 3 (2 tiếng Pháp và 1 
tiếng Việt). 

Năm 1929, cả nước có 1ð3 tờ, trong đó Bác Kỳ: 
72 (68 tiếng Pháp, 14 tiếng ViệÐ; Nam Kỳ: 71 (44 
tiếng Pháp, 27 tiếng Việt) Trung Kỳ: 10 (4 tiếng Pháp, 
6 tiếng Việt) ”(1) 

Chúng ta sẽ lấn lượt khảo sát sau đây sự diễn 

tiến của những tờ báo định kỳ trong giai đoạn từ năm 
1918 đến 1930. 


2.1. Ở Nam Kỳ 

Sau đây là những tờ báo thường chỉ để cập đến 
những vấn để đặc biệt. Những vấn để chính trị chỉ 
được nói đến rất ít trong tờ báo. Tuy nhiên, nói chung, 
loại báo này có khuynh hướng thân chính phủ hoặc ít 
hoặc nhiều tùy theo tờ báo. 


(4) Đ#pot légal Lista des imprimés đéposé» en 1930 (Ter janvior aủ 
30 juim), IDEO, 1930, tr 7. Trích từ Nguyễn Thành, Báo chỉ cóch 
mạng Việt Nam 1926-1945, NXB KHXH, Hà Nội 1984, trô1 
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+ MÁM KỲ KINH TẾ BÁO 


Số đầu ra mắt ngày 27-10-1910. Chủ nhân là một 
người Pháp, bà Rose Quaintenne cũng là giám đốc một 
tờ báo Pháp Le Réuei Seigonnais. Báo phát hành mỗi 
thứ tư trong tuần dưới quyển điều khiển của viên chủ 
bút Nguyễn Thành Út, một điển chú có tiếng ở Long 
Xuyên. Cách trình bày của tờ báo này quả đã có tiến 
bộ so với những tờ báo khác trước đó. Trên hình bìa 
ta thấy vẽ một trái đất với chữ: "Europe-Asie" kèm 
theo hai bó lúa với câu chú thích: "MụnÄ nề gạo bạo 
oì tiền". 

Đó là một loại báo chuyên về những vấn để kinh 
vế: kinh tế châu Âu, ngân hàng, lúa gạo, cao su ở 
Nam Kỳ vav.. Ngoài ra cồn có một phẩn về tin tức 
thời sự có liên quan đến Đông Dương và ngoại quốc 
nhứt là nước Pháp, kế đó tin vặt và tiểu thuyết. 


Tóm lại, Nam $ hinh tế báo là một tạp chí 
chuyên môn đầu tiên có mục đích làm sáng tổ những 
vấn để kinh tế tức là những vấn để còn rất mơ hỗ 
xa lạ đối với dân Việt Nam lúc bấy giờ. Báo đình bản 
ngày 21-2-1924. 


+ SƯ PHẠM HỌC KHÓA 


Đó là tạp chí đấu tiên chuyên viết về những để 
tài có tính cách sư phạm, xuất bản nằm 1820, từ báo 
này ra mỗi tuấn một lấn vào ngày thứ hai. Dưới sự 
bảo trợ của Nha tiểu học Nam Kỳ và ông Diệp Văn 
Cương: thông dịch viên của chính phủ và là giáo sư 
trường trung học Chasseloup Laubat tại Sài Gòn. Tạp 
chí này nhằm mục đích giúp cho các giới giáo viên và 
học sinh tìm hiểu chương trình học trong năm. 
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Giá bán mỗi tờ báo đối với giáo viên và học sinh ' 


là 20 quan mỗi năm. Riêng về phẩn quảng cáo thì 
được ban giám đốc chú ý: Trang giữa: 20 quan mỗi 
tháng, nửa trang: 12 quan. Riêng những trang bìa, thì 
được ghỉ kỹ lưỡng là: "xin trả giá. 

Báo này được chia làm 4 mục: mục nói về luân 
lý học đường hay những chuyện cổ tích Việt Nam và 
ngoại quốc, mục đành riêng cho: giáo viên gồm những 
bài giải thích cho giáo viên biết phương pháp dạy học 
trò trong mọi môn như luân lý, toán, tập viết v.v... 
mục dành riêng cho học trò gồm những bài giải thích 
và câu hôi, mục dạy tiếng Pháp: giải thích ngữ vựng 
và văn phạm Pháp. 

Vì mục tiêu thuẩn túy sư phạm, tạp chí này đí 
nhiên phổ biến ở trong bọc đường và độc giả thì gồm 
giáo viên và học sinh. 

+ BÁO ĐÔNG PHÁP 

Đó là ấn bản bằng tiếng Việt của một tờ báo 
Pháp Ứa franee đĩndochine, do một người Pháp thành 
lập, ông Ch. Mazet. Được phát hành năm 1925 tại Sài 
Gòn. Từ báo này bị đình bản năm 1932 sau khi hoàn 
thành xong sứ mạng: "Dân Annơm chỉ có một lý tưởng, 
một hy uọng uà tin tưởng một cách thành thực uào nước 
Đại Pháp để được dẫn dắt trên con đường vấn mình”) 


+ ĐIỆN XA TẠP CHÍ 


Đó là loại tạp chí chuyên môn đẩu tiên nói đến 
vấn để xe cộ. Tạp chí được thành lập năm 1928 do 
ông Lê Quang Liêm tự Bảy, hội đổng quản bạt Một 


() Báo Đông Pháp số 8 ngày 12-1-1925 
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trong những nhà lãnh đạo của nhóm Lập hiến của Bài 
Quang Chiêu. Đăng những bài có tính cách chuyên môn 
như vấn để bảo hiểm xe hơi, cách sửa chữa xe hơi... 
Ngoài ra, còn có phẩn về tiểu thuyết và tin vặt... Tuy 
nhiên, độc giả của loại báo này là những thành phẩn 
tư sắn ở Sài Gòn còn ít ôi cho nên tờ báo không sống 
được lâu và bị đình bản vào tháng 6 năm 1929. 

+ TỜ GANH NÔNG LUẬN : 

Được ông Trịnh Văn Hy thành lập năm 1929, tờ 
báo là “một cơ quan bình oực quyền lợi của những nhà 
nông uà chẩn hưng nền nông nghiệp". Tờ báo chỉ chuyên 
đăng những bài về nông nghiệp. Đình bản năm 1981, 

+ TỜ L0N8 GIANG ĐỘC LẬP 

Đó là một loại tạp chí thông tin do ông Lê Hoằng 
Mưu và Võ Thành Út thành lập năm 1930 và chủ bút 
là ông Lưu Công Châu. Báo xuất bản ba lên mỗi tuần. 
và bị đình bản nảm 1931 sau đó được tục bẩn vào 


ngày 11 tháng 5 năm 1934, trước khi đóng cửa vĩnh 
viễn vào cuối nằm đó. 


+ SÀI THÀNH NHẬT BÁO 

“Thật ra đó là ấn bản đặc biệt của tờ Sài Thành, 
một tờ báo chuyên nói về đua ngựa. Sởi Thành Nhật 
Báo xuất bản mỗi thứ bảy với những lời tiên đoán vễ 
những cuộc đua ngựa vào ngày chủ nhật sau đó. Được 
phát hành năm 1930, tờ này mỗi kỳ chỉ ra được 2õ0 
số, và đình bản vào tháng 4 năm 1931. 


+ NAM NỮ GIỚI CHUNG 


Xuất bản ở Chợ Lớn, ngoài những mục nói vẻ 
đàn ông và đàn bà, cố một phẩn đăng những tin tức 
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trong nửớc và ngoài nước. Báo này được thành lập ngày 
5 tháng 3 năm 1930 do ông Nguyễn Kỳ Sất tức là 
Huyện Sắt. Tờ này, theo ban biên tập nhằm 2 mục dích: 

- Dạy độc ,giả học Hán văn. 

- Chỉ trích người Bắc, nhứt là những vị giám đốc 
hay chủ bút người Bắc của một vài tờ báo ở Sài Gòn. 

Vì tỉnh thấn kỳ thị này và có lẽ vì sự vụng về 
của ông huyện Sắt, tờ Nam Nữ giới chung, lúc đẩu in 
5000 số đã phải giảm xuống còn có 1000 số kể từ 
ngày 13 tháng 8 năm 1930 vì thiếu độc giả. Dù vậy, 
tờ báo cũng không thể sống lâu và phải đóng cửa vào 
cuối năm 1930 sau khi ban giám đốc cho biết lý do 
của sự đình bản này: 

- Độc giả không chịu trả tiến mua báo và ban 
giám đốc phải chỉ tiêu mỗi tháng hơn 1000 đồng. 

- ác chủ nhà in người Trung Hoa ở Chợ Lớn 
tẩy chay không chịu in tờ báo này. 

Dưới đây là vài tờ báo có khuynh hướng chống 
chính quyển thuộc địa: 

+ NHẬT TÂN BÁO 

Ra mắt lấn đấu tiên vào ngày 6 tháng 4 năm 
1989, từ báo này thực ra chỉ là một ấn bản bằng tiếng 
Việt của tờ báo Pháp PÈre Nouuelle, đầu tiên được điều 
khiển bởi Lê Thành Tường sau đó được thay thế bởi 
Cao Hải Để trước khi trở thành mmột cơ quan chính 
thức của đảng Lao động Đông Dương. Báo này có 
khuynh hướng chống "chính phủ", mỗi số đều có một 
bài xã luận về một để tài có liên quan đến thời sự 
và những bài nói vể khoa học, văn học Pháp, tin tức 
trong và ngoài nước, tin vặt, v.v.. Nó trở thành cơ 
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quan đối lập với chính quyển kế từ lúc ông Nguyễn 
Văn Trường từ chức giám đốc và tờ này trở thành cơ 
quan chính thức của Đảng Lao Động Đông Dương dưới 
quyển điểu khiển của Cao Hải Để, một trong những 
nhà lãnh đạo của nhóm này. Tờ 4$ Tớn Báo bị 
đóng cửa ngày 6 tháng 7 năm 1939. 


+ ĐÔNG PHÁP THỜI BÁO 


Số đầu ra mắt ngày 02-05-1923 đưới quyển điểu 
khiển của ông Nguyễn Kim Đính. Được xuất bản 8 lẫn 
trong tuần. Tờ này đẩu tiên có khuynh hướng thân 
chính phủ. Vì lý do đó, báo không được sự ủng hộ của 
độc giả. Ban giám đốc bị lỗ lã nên phải bán lại cho 
hai nhà báo có tiếng thời bấy giờ là hai ông Diệp 
Văn Kỳ, hội đồng quản hạt, và ông Nguyễn Văn Bá, 
nghị viên đõ thành. 


Hai ông này đã biến đổi hoàn toàn tờ báo. Từ 
chố xuất bản 3 lần mỗi tuần và có khuynh bướng thân 
chính phủ, tờ Đông Pháp Thời Báo trở nên một tờ 
nhật báo và có khuynh hướng đối lập và là một tờ 
báo có rất nhiều người đọc thời bấy giờ. Chính ông 
Diệp Văn Kỳ đã có sáng kiến mời hai ông Tân Đà 
và Ngô Tất Tố ở Bắc vào Nam hợp tác để tăng cường 
cho ban biên tập của tờ báo này. 


Năm 1995-1926, hai sự kiện quan trọng được lưu 
ý: chí sĩ Phan Bội Châu bị coi như là "phản loạn" và 
bị bất ở Thượng Hải, đưa vẻ Hà Nội và bị tòa lên 
án tử hình ngày 23 tháng 11 năm 1925. Tiếp theo là 
cái chết của Phan Châu Trinh ở Sài Gòn ngày 4 tháng 
4 năm 1925. Sau hai biến cố lịch sử này, báo chí bắt 
đấu nói nhiều vể những vấn để thời sự và chính trị, 
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tức là những vấn để phản ảnh những nỗi lo âu của 
người dân và ý thức quốc gia từ lâu bị che kín trong 
lòng dân tộc Và có thể nói rằng trong suốt những 
năm này, không khí trong làng:báo hết sức sôi nổi 
và nói nhiều vấn để có liên quan đến thời sự. 


+ TỜ VĂN MINH 


Thật ra đây chỉ là một tờ báo đối lập ôn hòa 
do bác sĩ Lê Quang Trinh thành lập ngày 3 tháng 12 
năm 1926 và do ký giả Lê Chơn Tâm điểu khiển, Báo 
có khuynh hướng chống đối "nhẹ nhàng' thực ra nó 
được thành lập chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là tấn 
công nhóm Lập Hiến Đông Dương của Bùòi Quang Chiêu. 
Người ta tìm thấy những cuộc bút chiến rất lý thú 
trong tờ Văn Minh này nhất là những bài nói về đời 
tư các nhân vật của đảng Lập Hiến Đông Dương: ông 
Bùi Quang Chiêu, Lê Quang Liêm tự Bảy, Trương Văn 
Bên, Nguyễn Văn Sâm việc... 


+ RẠNG ĐÔNG TẠP CHÍ 


Đó là một tờ nguyệt san tranh ảnh do một người 
Pháp thành lập năm 1926, ông Georges Mignon, về 
chủ bút là một nhà báo và một nhà chính trị có tiếng, 
ông Trấn Huy Liệu. 

Theo ban biên tập, tạp chí nhằm để cập đến 
những vấn để như sau: 

- Phổ biến những tư tưởng mới. 

- Khảo cứu những vấn để văn học, cùng với lịch 
sử những học thuyết, những tư tưởng của những bậc 
vĩ nhân ở Tây phương và Đồng phương. 

- Đăng những tín tức thời sự trong và ngoài nước. 


- Xây dựng một nên văn học hiện đại còn đang 
ở trong một tình trạng phôi thai. 

Đến số thứ 6 ngày 31 tháng 7 năm 1926 viên 
chủ bút, ông Trẩần Huy Liệu, vì có dính lu đến nhóm 
thanh niên cách mạng nên bị bất và bị dưa ra tòa xử 
ngày 28 tháng 4 năm 1927, sau đó bị trục xuất về 
Bắc. Sau vụ này, tờ Rạng Đông thay đổi màu sắc và 
trở thành một tờ tạp chí tranh ảnh thuần túy cho giới 
thượng lưu trí thức Sài Gòn. 

Trong số những cộng sự viên của tờ này ta thấy 
có Đoàn Trung Còn, Văn Đài, Lê Văn Phát... 


+ PHÁP VIỆT NHỨT GIÁ 


Năm 1926, ông Trấn Quang Liêm đến viếng thăm 
xứ Huế để gặp cụ Phan Bội Châu với ý định là nhờ 
eạ Phan giúp để thành lập đảng "Cấp tiến Việt Nam" 
nhằm giáo dục dân chúng "canh tân xứ sở" gây tỉnh 
thần đoàn kết giữa 3 miền Bắc Trung Nam. Muốn 
thành lập một đâng chính trị như vậy, cẩn phải có 
một tờ báo. Chính vì lý do này, ông Trẩn Quang Liêm 
mới xin phép ông Le Fol, thống đốc Nam Kỳ lúc bấy 
giờ để ra một tờ báo. 

Giấy phép xuất bản đã có, tuy nhiên việc thành 
lập đảng "Cấp tiến" không thành. Dù vậy, tờ báo dưới 
cái tên là Phúp Việt nhớt gia vẫn được ra đời vào 
ngày 8-2-1927. Chủ nhân tờ báo này, ông Trấn Quang 
Liêm, đã mời cụ Phan Bội Châu cộng tác, nhưng cụ 
Phan đã từ chối viện cớ là bận trông coi một thương 
xã sấp mở ở Huế. Do đó tờ báo được đặt dưới quyển 
điểu khiển của ông Cao Hải Để, một trong những nhân 
vật lãnh đạo của Đảng Lao Động Đông Dương. 
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Tuy nhiên, vừa ra đời dân chúng Sài Gòn đã 
trách từ Pháp Việt Nhứt Gia đã chạy theo chính sách 
Pháp-Việt để huề không khác nghĩa nhau mấy tức là 
chính sách đang bị quần chúng Việt Nam chống đối, 
khiến ông Trần Quang Liêm phải tự giải thích cho độc 
giả hiểu đường lối của tờ báo ông không phải là theo 
chính sách Pháp Việt để huể mà chỉ chủ trương đường 
lối bất bạo động. 


Và từ"khi ông Cao Hải Để bận lo riêng cho tờ 
PÈre Nouoells ông Lê Thành Lư tự Kiêm thay thế 
điểu khiển tờ báo. Ông Kiêm đã viết một loạt bài chỉ 
trích một cách gay gắt chính sách thuộc địa của Pháp. 
Dĩ nhiên là tờ báo bị kiểm duyệt sau khi bị chính 
phủ cảnh cáo nhiều lắn. Tờ Pháp Việt Nhứt Giø dưới 
quyền điểu khiển của Lê Thành Lư đã bị chính phủ 
giáng cho những đòn chí tử n&n đành phải im hơi 
lặng tiếng sau khi gửi đến độc giả những đồng cuối 
cùng rất thành thực và rất can đảm của một nhà viết 
báo: 


“Có. miệng không được nói, có tư tưởng không 
được giải bày, đó là cái số kiếp của 2ð triệu đồng bào 
ta mà cũng là cái đặc ân của chính phủ Pháp ban 
cho 25 triệu đông bào ta Lịch sử báo giới tơ trải qua 
mấy chục năm nay, những người làm báo toàn là những 
người miệng câm, tai điếc Họ là những người được 
chính phủ Pháp đào tạo cho báo giới nước ta. Mỗi khi 
ta cẩm đến ngòi bút, cầm đến tờ báo, không khỏi lấy 
làm bằm gan tím dạ, thẹn ruật đau lòng”! 


Ông Lê Thành Lư viết tiếp: 
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“Ăý giả uiết xong bài này thì đành liệng cây 
viết xuống không nói nữa, không uiết nữa, chỉ chờ 
người đến khóa tay dẫn đi mà thôi. Vì uẫn biết rằng. 
đân ta ở nước tự do thì ngôn luận tự do chính là 
một cút dự luận chính đáng ; chớ ở uào một nước nô 
lệ như nước ta thì ngôn luận tự do lại chính là cái 
họa của mình? Tây ngạn có câu: "Không tự do thà 
rằng chết". Vậy ngày nay tôi cũng xin hô lớn lên rằng: 
Anh em báo giới nước nhà nếu không được ngôn luận 
tự do thì thè rằng chết còn hơn"(1) 


Trên đây là những lời tâm huyết sau cùng của 
từ Pháp Việt Nhứt Gia, vì sau khì cho in 10/000 số 
và phát không cho độc giả, chủ nhiệm Lê Thành lui 
bị bất, tờ báo không người điểu khiển đành phải đình. 
bản ngày 17 tháng 5 năm 1927. 


+ KIÊH TRƯỜNG 


Là một tạp chí được trình bày rất nhiều tranh 
ảnh và hình vẽ, chuyên nói về những trò giải trí điện 
ảnh và kịch. Đâu tiên từ này do Lê Chơn Tâm điểu 
khiển, tờ báo chỉ để cập đến những vấn để chuyên môn: 


- Khảo cứu về cách soạn thảo những vở tuổng cổ 
điển và hát bộ cho thích hợp với trình độ quần chúng, 
và luân lý, 


- Phê bình và chỉ trích những chương trình điện 
ảnh những câu lạc bộ, đua ngựa, bóng tròn... 


- Khảo cứu về văn học. 


(1) Lê Thành Lư, Đáp Việt nÃữ gia, ngày 17-05-1927 
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Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Đức Riêu thay thế Lê 
Chơn Tâm trong chức vụ giấm đốc và Hà Thể Vân 
giữ chức chú bút, tờ Kịch Trường hoàn toàn thay đổi 
đường lối. Từ một tờ báo hoàn toàn không nói gì đến 
chính trị tờ Kịch Trường trở thành một cơ quan đối 
lập với chính quyển. Những mục nói về Kịch Trường 
chỉ chiếm chỗ thứ yếu trong tờ báo ; hấu hết những 
bài vở chỉ dành cho những bài bình luận chính trị 
không œ6 lợi cho chính sách của Pháp ở Đông Dương. 
Kịch Trường ca tạng lý thuyết Tam dân chủ nghĩa của 
Tôn Dật Tiên. LẲn cảnh cáo thứ nhút của chính phủ: 
tờ báo phải tạm đình bản vào ngày 4-1-1928 đến ngày 
2-6-1928. Tuy nhiên, sau khi tục bản từ Kịch Trường 
vẫn tiếp tục đường lối chống đối chính phủ. Lấn cảnh 
cáo thứ hai: “Tờ Kịch Trường được chính phủ cho phép 
xuất bản là để nói đến những uấm đề uẽn học, Kịch 
Trường, điện ảnh uà cấm mọi bình luận uê chính trƑ44) 


“rước lời hăm dọa của chính phủ, Kịch Trường 
văn không sợ sệt và can đảm trả lời thẳng với chính 
phủ: “Chúng tôi chỉ nói đến uấn chương uà hát xướng. 
Cuộc đời chỉ là một trò hát như uụ án Nguyễn An 
Ninh, uự án Barbier, u.0..") 

Kịch Trường chẳng những không sợ sệt trước những 
Mời dọa nạt của chính phủ, tuyên bố: cuộc đời chỉ lA 
một trờ hát, mà Kịch Trường cồn muốn nói rộng ảnh 
bưởng của mình trong đân chúng bằng cách là muốn. 
gởi thông tín viên đi lượm lạt tin tức trên toàn thể 
Yãnh thể Đông Dương. Nhưng vì thiếu phương tiện tài 


(Qỳ Thư của Thống Đốc Nam Xỳ gởi báo Kịch Trường. 
(2) ch Trường ngày 28-2-1929 
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chính, Kịch Trường hứa hẹn với độc giả nào muốn trở 
thành thông tín viên của tòa báo thì vị ấy phải cổ 
động trước cho nhà báo được ít nhất là mười độc giả. 
“Trước khi tìm ra 100 thông tín viên theo ý muốn của 
ban giám đốc và 1000 độc giả mua dài hạn, địch 
Trường bị chính phủ đóng cửa vĩnh viễn vào tháng 6 
năm 1929 sau nhiều lần cảnh cáo vô hiệu quả. 
+ KỲ LÂN BÁO 


Đây là một tờ báo thông tin chính trị, cơ quan 
của giới công nhân trẻ, có khuynh hướng Cộng sản rõ 
rệt. Ra 3 lần mỗi tuần, đo Bùi Ngọc Thư điểu khiển 
với sự cộng tác của Vân Trình, chủ bút. Xuất bản vào 
tháng 8 năm 1928 và bị đình bản 4 tháng sau đó, tức 
là tháng 2 năm 1929 sau khi gặp những khó khăn tài 
chính. Tuy nhiên đến tháng ð năm 1929 tờ báo lại 
được tạc bản, vì lẩn này ban giám đốc đã kêu gọi độc 
giả tương lai của họ mua cổ phẩn để có thể đạt được 
một số vốn là 30.000 đổng để '% báo có thể sống 
được uà tiếp tục sứ mạng chống tư bản của nó”. Lần 
tá bản này tờ Kỳ Lớn Báo đã nêu ra lời nói của 
KMarx và xem đó như đường lối chung của tờ báo: 
*Tư bản chủ nghĩa đã tự đèo mồ để chôn mình". Tờ 
báo đã cho đăng những bài chống tư bản rất hằng say 
như: “Loài người chém giết nhau như cắt cổ hồi năm. 
1914-1918; lịch sử nhân loại chưa có bao giờ trông 
thấy một cuộc chém giết nào ghê gớm như uộy. Duyên 
cớ 0ì đâu ? Không phải oì tư bản chủ nghĩa đó ư 741) 


Dĩ nhiên với đường lối chống tư bản hãng say 
trên đây, Äỳ Lân Báo không làm hài lòng chính phủ 


(l) Xỳ Lân Báo, ngày 2-3-1929. 
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Pháp chút nào. Do đó, tờ báo bị đóng cửa, năm 1929, 
như bao nhiêu tờ báo khác đương thời dám công khai 
chống đối chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương. 


+ ĐUỐC NHÀ NAM 


Năm 1928, một tờ báo đối lập khác ra đời, mà 
người chủ trương là ông Dương Văn Giáo, một nhân 
vật rất có tiếng, Tốt nghiệp với văn bằng tiến sĩ luật 
và chính trị học tại Đại học Luật khoa Paris. 

Theo Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế, trong 
Từ điển nhân uật lịh sử Việt Nam, trang 110, thì 
ông Dương Văn Giáo quê ở Long Châu, Vĩnh Long, sau 
cư ngụ ở Sài gòn. Hồi ở Paris ông là bạn thân của 
eố thủ tướng Nehru của Ấn Độ (Thực ra vị thủ tướng 
đầu tiên của Ấn Độ là Jawaharlâl Nehru, là con của 
Motilal Nehru, là một trong những lãnh tụ của đẳng 
Quốc đại Ấn Độ, ông này đã trải qua một thời gian 
đài hoạt động tại châu Âu, và đã cùng với Nguyễn Ái 
Quốc thành lập “Liên hiệp các đân tộc bị áp bức" vào 
năm 1927 tại Bruxelles (Bï). Như vậy có lẽ Dương Văn 
Giáo là bạn của Motilal Nehru (cha) chứ không phải 


là JawaharlAl Nehru (con), tức là vị thủ tướng đầu tiên: 


của Ấn Độ). 

Đó ]à lý đo mà trong tờ báo của ông thường trích 
dẫn những câu danh ngồn của đại văn hào Ấn Độ R. 
'Tagore. 

Trong thời gian ở Pháp, ông tham gìa các hoạt 
động yêu nước còng Phan Văn Trường, Nguyễn Thế 
Truyển. Khoảng năm 1925, ông về Sài gòn mở văn 
phòng luật sư và cộng tấc với các báo Lư Lufte, 1œ 
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Cloche Felée, Đông pháp, Thân chung, Mi, Dân chúng... 
và cũng là luật sư đặc trách của các báo trên. 

Tuy là người đỗ đạt cao, có vợ quốc tịth Pháp, 
nhưng ông vẫn là người có lập trường dân tộc, yêu 
nước, điểu đó được thấy rõ qua các bài viết của ông 
trên các báo vừa nêu. Vì vậy, ông bị thực đân bỏ tù 
nhiều lần. Ông chủ trương người Việt Nam phải tự 
mình đâm đương lấy quyền tự quyết, nhất là người 
Việt yhải học tiếng Việt ngay từ bậc tiểu học mới 
mơng mở mang đân trí, dân khí... 


Sau tổng khởi nghĩa năm 1945, ông có mặt trong 
các tổ chức chống Phép, nhất là sau ngày Nam bộ 
Kháng chiến (28-9) các lực lượng Kháng chiến rút khôi 
Sài Gòn, ông được một số người Pháp “mới” (phe De 
Gaulle) ủng hộ thành lập một chính phủ có tên Chính 
phủ lâm thời Quốc dân Việt Nam. Chính phủ này lúc 
ấy chỉ cồn trong bóng tối (ngày 24-9-1945) chưa hoạt 
động được gì. Sau đó, ông bị kẻ lạ mặt giết ở Chợ 
Lớn vào hạ tuần tháng 9 năm 1945. 

Tờ Đuốc Nhà Nam chú trọng về giới nông dân, 
lao động cốt rọi các tia sáng cho anh em bước tới để 
ngày sau tất cả thôn quê đều làm đèn điện như ở bên 
Nga... (1) 

Tờ Đuấc Nhà Nam đã tự hỗi và tự đưa ra những 
tội lỗi do thực dân gây ra: “.. nối cho đích đáng thì 
chủ nghĩa thực dân là nguyên do của những cuộc chiến 
tranh, là cới tánh háo thẳng, háo tiêu diệt của các 


(1) Đauốc Nhà Nam ngày 23-10-1928 
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nước, chủ nghĩa thực dân tức là khác phục là có sự 
áp bức ghê gớm”(1) 

Báo này mỗi kỳ có đăng những câu danh ngôn 
của các bậc danh nhân thế giới có tính cách chống 
đối một cách quyết liệt chủ nghĩa tư bản và nên văn 
minh Tây phương như: 

*Hõi người Âu tây! Người tự kiêu uì có nhiều tàu, 
nhiều máy, nhiều đổ sáng lạo uà có chúc trời người. 
Đã lâu rồi, ta đây (người châu Á) uẫn biết chế biến 
uật chất ngàn cách, mà tự khì ta biết được “Trời” thì 
ta điềm nhiên. 

Hới người Âu tây! Người nào có hiểu gì ta đâu, 
bởi học thuật của ta bí mật, trí đức của ta kín đáo, 
phàm những sự phải kín đáo mà sớm phô bày thì 
thành ra cái họa vậy”. (Trích trong Chuyện Đức Không 
Tử của Maurice Margre) (9). 

Hoặc như: 

“Văn mình Âu châu là một cái máy xay? Vì là 
máy xay nên hề tràn đến đâu thì làm cho người chỗ 
đó, phải hao màn. Vì là móy xay nên tiêu diệt những 
đân tộc nào ngăn cản con đường khắc phục của nó. 


Văn mính Âu châu tự nó đã là một cái nền văn 
mình của bọn ăn thịt người: nó áp chế kẻ yếu và do 
đó mà nó làm giàu Hễ nó đi đến đâu thì làm cho 
người ta phải đố kị và oán ghét nhau, lại làm cho 
không ai gần nó đặng. Đấy là cái văn minh cách trí, 
chứ không phải là cái văn mình nhân cách cũng vì 


(1) Đuốc Nhà Nam ngày 16-10-1928. 
(3) Đuốc Nhà Nam ngày 26-10-1928, 
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nó bướng cả tính thần về mục đích làm giàu nên họ 
tạo thành một cái thế lực rất lớn... 
Chúng tôi dám quà quyết rằng cái uăn mình ấy 
không thể sanh tôn lêu được”. 
Rabindranath Tagore. 
Diễn thuyết tại Tokyo ngày 18-06-1916 
Đuốc Nhà Nam ngày 30-10-1928 


Tờ báo bị cấm lưu hành ở Bắc kể từ ngày 
10-01-1929. Mặc dù với giọng điệu quá khích trên đây 
tờ Đuốc Nhà Neœm vẫn sống cho đến năm 1987 nhờ 
sự ủng hộ của Đảng Lập Hiến Đông Dương. 

Trong số những biên tập viên của từ Đuốc Nhà 
Nam ta thấy có: Dương Văn Giáo, Trần Văn Ân, Lương 
Trung Nghĩa... 


© THANH NIÊN TÂN TIẾN: 


Do hai ông Hồ Văn Sao và Huỳnh Phú Yên thành 
lập ngày 08-01-1929. Tờ Thanh Niên Tân Tiến là một 
*cơ quan bảo hộ quyền lợi của những người trẻ”, cô 
khuynh hướng chống chính phủ rõ rệt. Vì độc giả không 
thể trả hết tiển mua báo, tờ báo mặc dù phát hành 
đến 5.000 số mỗi kỳ, vẫn bị lỗ lã nên đành phải đình 
bản ngày 15-03-1929. Đến ngày 19-04-1929 tờ báo tiếp 
tục hoạt động trở lại và lẩn này in mỗi kỳ 6.000 số. 
Mặc dù ban giám đốc tờ Thanh Niên Tân Tiến cố 
gắng rất nhiều vẫn phải bị đình bản lẩn nữa vào ngày 
03-05-1929. Đến ngày 19-06-1929 tờ Thanà Niên Tân 
Tiến lại cố gắng hoạt động trở lại với ông giám đốc 
mới: ông Lê Thành Lư, cựu giám đốc tờ Pháp Việt Nhứt 
Gia đã một lần bị bắt vì đám nói đến “quyển tự do 
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báo chỉ”. Và ông giám đốc mới này đối lại khẩu hiệu 
của tờ báo là ®%ơ quan của giới trẻ uà giới công nhân”. 

Dưới sự điều khiến của ông Lê Thành Lư tờ 7ñ⁄ank 
Niên Tên Tiến bắt đầu công kích chính phú Pháp với 
một giọng hết sức gay gắt như tờ Pháp Việt nhứt gia 
trước đó. Di nhiên là chính phủ Pháp không bao giờ 
cho phép một tờ báo có luận điệu chống đối chính phủ 
như thế tiếp tục đường lối chính trị của nó. Ông Lê 
Thành Lư, một lắn nữa lại vào tù với lý do là ông 
đã phát những truyền đơn Cộng sản. Tờ báo không 
người điểu khiển đành phải đóng cửa vĩnh viễn vào 
ngày 81.08.1929, 


2.2. Ở BẮc Kỳ 

Vì là một chế độ bảo hộ cho nên báo chí ở Bắc 
Kỳ bị kiểm duyệt rất chặt chẽ. Chúng ta thấy rất ít 
những tờ báo đối lập. Hảấu hết báo chí Bắc Kỳ chỉ 
nói đến những vấn để đặc biệt như văn học, kinh tế, 
lịch sử... Tóm lại đó là những tờ báo không chủ trương 
chính trị rõ rệt, nhưng trên thực tế đường lối của nó 
hoặc ít hoặc nhiều thân chính phủ. 

Sau đây ta xét đến những tờ báo định kỳ. 

+ QUAN BẢO 

Yn bằng chữ quốc ngữ, số đầu tiên ra mắt tại Hà 
Nội ngày 01-01-1919. Đây là tờ công báo ra hàng tháng 
do phủ Thống sứ xuất bản bằng chữ quốc ngữ để cung 
cấp cho các công sở, quan lại và bộ máy tổng lý ở 
Bắc Mỳ. Quan Báo đăng tải các công văn của phủ 
"Thống sứ và Nam triểu có lên quan đến Bắc Kỳ. Việc 
biên soạn tờ báo đo phủ Thống sứ tổ chức và do ngân 
sách Bắc Kỳ đài thọ. 
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+ HỌC BÁO 

-Tờ Đông Dương Tạp Chí do Nguyễn Văn Vĩnh 
điểu khiển trong thời gian 5 năm (từ 1913-1918) thì 
đình bản và biến thành một tạp chí khác lấy tên là 
Học bảo. Tờ Học báo ra ngày 01-09-1919, đây là một 
tờ tạp chí hoàn toàn có tính cách sư phạm. Tờ này 
được in thành hai thứ tiếng Pháp và Việt cũng do 
Nguyễn Văn Vĩnh điểu khiển và đặt dưới sự bảo trợ 
của Nha tiểu học Bắc Kỳ và được dùng trong các trường 
tiểu học, với sự cộng tác đắc lực của Trẩn Trọng im 
và một số giáo viên khác. Tờ báo phát hành mỗi tuần 
1 lần và đăng những bài theo đúng chương trình học 
do chính phủ đưa ra, gồm có hai phẩn: phẩn tiếng 
Việt và phẩn tiếng Pháp. Tờ này nhằm giúp đỡ các 
giáo viên những tài liệu cẩn thiết cho việc giảng dạy 
của họ ở các trường tiểu học. Trong số các cộng sự 
của từ này ta thấy có các ông Trấn Trọng Kim, Nguyễn 
Văn Ngọc, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Xuân Mai, vx.. 


+ HỮU THANH 


Được xuất bản ngày 01-08-1921'do Hội Tương tế 
Thương mại và Kỹ nghệ Bắc Kỳ chủ trương. Tờ này 
phát hành hai lần mỗi tháng và chỉ để cập đến những 
vấn để luân lý văn học, kỹ thuật, kinh tế.. Thoạt đầu 
chính thi sĩ Tản Đà điểu khiển tờ này. Số đầu ra mắt 
ngày 1-6-1921. Trên hình bìa tờ báo được trình bày 
bằng bình ba người phụ nữ Bắc Trung Nam. Người ta 
cho Hữu Thanh nổi tiếng thời bấy giờ không phải vì 
nó là cơ quan chính thức cho Hội Tương tế Thương 
mãi và Kỹ nghệ Bắc Kỳ, cũng không phải là vì nó 
được chính phủ Pháp nng đỡ, mà chỉ là vì tạp chí 
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này có được hai nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ điều 
khiến, đó là thì sĩ Tân Đà và ông Ngô Đức Kế(1) 

“rong số báo ngày 19.1924 đã đăng bài “Chánh 
học cùng tà thuyết" của cụ Nghề Ngô Đức Kế mở ra 
cuộc tranh luận vẻ truyện Kiểu với Phạm Quỳnh. 

'Trong số những cộng sự viên của tạp chí này ta 
thấy có Nguyễn Mạnh Bồng, Nguyễn Thượng Hiển, Đào 
Trinh Nhất, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Lê, Nguyễn Ứng, 
Huỳnh Bá Khuê, nữ thi sĩ Đạm Phương. 

Sau 6 tháng làm Tản Đà từ chức để ra điều 
khiển cho tờ báo riêng của ông là tờ Annam Tạp Chí, 
Hà Đức Phong thay Tản Đà giữ chức chủ bút để điều 
khiển tờ ⁄ữư Thơnh cho đến năm 1924 tức là năm. 
mà tờ Hữu Thanh bị đình bản vĩnh viễn. 


+ AN NAM TẠP CHÍ 

Sau khí từ chức chủ bút tờ #i@u Thønh, TảngĐ% 
cho ra đời một tạp chí của riêng ông, đó là tờ Ẩnnom 
Tạp Chí. Tuy nhiên muốn ra đời một tờ báo cẩn phải 
có tiên. Một thi sĩ nghèo như ông thì làm thế nào để 
có tiên. Tình cờ, một kể vô danh nào đó, một người 
không quen biết, có lẽ là một trong số những người 
thén phục thơ văn ông, gửi cho ông 100 đổng. Với số 
tiên nhỏ nhoi này ông vẫn cứ cho ra đời một tờ báo 
mà đáng lẽ công việc này phải cẩn đến 3.000 đồng(2) 

Ba ngày trước ngày phát hành tờ báo, ông chỉ 
còn có 2 đồng bạc! Ông đi vay nợ với số tiển lời là 


Œ)\ Ngyễn Ngu Í, 100 năm báo chỉ Việt Nem. Bách khoa. Số 26 
ngày 15-01-1966, tr21. 
(2) Tâm Dương. Sách đã dẫn, tr. 26/06. 
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16% và với tất cả mọi khó khăn khác, tờ Ánnem Tợp 
Chí mới ra đời được lần đầu tiên ngày 1-7-1926. Tuy 
nhiên khi tờ báo vừa ra gặp phải bao nhiêu trở ngại. 
“Tờ Annam Tạp Chí 0í như một cái thành bị ây(), 
nó chống chổi bao nhiêu khó khăn để sống đến tháng 
3-1927 và ra được 10 số thay vì 18 số như đã định 
trước, vì lý do tài chính tờ báo bị đình bản. Vị chủ 
bút, thi sĩ Tân Đà, rời Hà Nội làm một chuyến viễn 
du từ Bắc vào Nam. Sau khi ngao du sơn thủy, Tẩn 
Đà trở về Bắc cũng vẫn với 7 đồng bạc trong túi, 
nhưng ông nhất định làm sống lại tờ báo và lần này 
thì trụ sở của tờ báo được đời về bên Bờ Hồ Hà Nội. 

Số 11 của lần tục bản Annam Tọp Chí lại ra đời 
và ông chủ báo lại than phiển: “Phen nảy Ánnam Tạp 
Chỉ lại ra, riềng lòng tôi phần khắp khôi uui mừng 
kêm trước, mờ sự lo âu nghĩ xa hơn trước”. 

Đứng trước sự sợ sột của ông chủ báo, tờ Anngzm 
Tạp Chí cũng không sống được lâu. Trong thời gian 2 
tháng, từ tháng 7? đến tháng 8 năm 1930, Annam Tẹp 
Chị chỉ ra được 3 số (N°1l đến 13). Bốn tháng seu 
đó, trụ sở tờ báo lại được di chuyến một lẫn nữa về 
Nam Định và tiếp tục cho ra thêm vài số nữa. Năm 
1881, Annam Tạp Chí lại đời trụ sở về Hà Nội. Với 
sự giúp đỡ của bạn bè, Tản Đà tổ chức lại tờ báo, và 
ra mắt độc giả lần thứ 3. Số đầu tiên của lấn tái bản 
này ra mắt vào tháng 4 năm 1931. 

Lẫẩn này người ta thấy có sự tiến bộ hơn trước. 
Báo ra đều. Nhưng bắt đấu từ số 42, thay vì ra hai 
số mỗi tháng, nó chỉ ra có một số chính và một số 


(4) Tâm Dương, Sách đã dẫn, trạng 35/06. 
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phụ. Một ngày kia người ta để ý thấy trên trang 1 
của số phụ của số 48 tờ Anndm Tợp Chí những đồng 
chữ cảm động như sau: l 

“Wì tôi còn thiếu tiền ín báo từ trước: sổ tiền lên 
đến 600 đồng bạc, đến nay lo món nợ ấy, thành báo 
quán bị tịch biên” (Annam Tợp Chí số 48 phụ bản 
ngày 09-07-1933). 


Tháng 9 năm 1932, Ánnơm Tạp Chí với khổ nhỏ 
chỉ bằng nửa lấn trước ra thêm được một vài số nữa 
trước khi bị đình bản vĩnh viễn vào năm 1933. Trong 
những số cuối cùng của Annam Tạp Chí ta để ý thấy 
những mục quảng cáo như sau: “Chữa thơ cho thiên hạ 
mỗi tháng lấy 1 đồng bút phí, hoặc có di hậu tình 
xim tùy ở bài giảng”. 

Vĩnh biệt Annam Tạp Chí, Tân Đà đành phải kéo 
dài kiếp sống buồn nản của một nhà thơ bất đắc chí 
bằng cách viết lách cho tờ Vớn học Tạp Chí để sống 
qua ngày. Nhưng vì cuộc đời làm báo không thích hợp 
với đời sống của một thì sĩ như ông, Tản Đà đành 
phải rút lui về sống yên tĩnh nơi quê nhà: 


“Công danh sự nghiệp mặc đời, 
Bên thời be rượu, bên thời bài lhơ”. 
+ VIỆT NAM THANH NIÊN TẠP CHÍ 
Đó là một cơ quan chính thức của Hội thanh niên 


ỳ và Chủ tịh đenh đỰ là Louis Marty, chánh mật 
thám Đông Dương. Báo được in bằng 2 thứ tiếng Pháp, 
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Việt. Việt Nam thanh niên tạp chí chỉ đăng những 
vấn để có liên quan đến “sự tiến triển luân lý của 
thanh niền Annam uà sẽ không đề cập đến những uấn 
đề chính trị uờ tôn giáo"(1) 

Trong khi phát hành, Ban giám đốc đã nhận được 
một số tiên là 1.000 đổng do vu Khải Định gửi tặng. 


© VỆ NÔNG BẢO 


Xuất bản năm 1923, tờ báo chuyên về kinh tế 
nhất là canh nông và ngư nghiệp. Thỉnh thoảng cũng 
có những bài nói về việc cải tổ nền thương mại, nông 
nghiệp và công nghiệp trong xứ. Nhưng phẩn nhiều tờ 
báo chỉ chú trọng đến việc bảo vệ mùa màng; chọn hột 
giống, cải thiện canh tác bằng cách dùng phân bón... 


© QUẢNG ĐẠT BÁP 


Tuần báo chuyên vẻ quảng cáo, vẻ những vấn để 
kỹ nghệ, thương mại. Xuất bản năm 1927 và sống lây 
lất. Đình bản cùng năm trên. 


© ĐÔNG DƯƠNG THƯƠNG BÁO 


Xuất bản vào tháng 8 năm 1930 đo ông Định 
Văn Khúc. Ra được 27 số thì đình bản vào ngày 27 
tháng 12 cùng năm. 


+ THƯƠNG BÁO 


Phát hành vào tháng 9 năm 1930 do ông Đoàn 
Như Khuê là giám đốc. Tờ báo nặng vẻ thương mại. 


(l} Theo Nguyễn Thành, đáo Chí Cách Mạng Việt Nam. 1936-1946, 
nxb KHXH, H. 1984, gh: Việt Nam Thanh Niên Tập Chí số 1 
ra ngày 1-7-1923 (trang 34). 
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Số phận cũng như những tờ cũng loại. Ra được 17 số 
thì đình bản, 


2.3. Ở Trung Kỳ 
Sau mật thời gian dài im hơi lặng tiếng, báo chí 
Trung Kỳ bắt đầu xuất hiện. Nhưng vì thiếu độc giả, 


báo chí Trung Rỳ trong suốt thời gian từ 1919-1930 
chỉ có mỗi một tờ nhật báo. 


Tất cả báo chí xuất bản ở đây trong giai đoạn 
này đều là những báo định kỳ; và hẩu hết đều có 
khuynh hướng thân chính phủ ngoại trừ tờ nhật báo 
Tiếng Dân của ông Huỳnh Thúc Kháng. 


+ THẤN KINH TẠP CHÍ 


Đây là tờ nguyệt san in bằng tiếng Việt và có 
một phụ bản bằng tiếng Pháp. Trong số đầu ra mắt 
độc giả tháng 08-1927 ban biên tập đã long trọng tuyên 
bố: “Tờ báo này chỉ đề cập đến những uấn đề thực 
tiền như Luật học, Kinh tế, Xã hội... uà sẽ không bao 
giờ nói uễ chuyên chính trị. Tuy nhiên khi phát hành 
mật vài số, dư luận quẩn chúng đã trách móc tờ Thẩm 
Xinh Tạp Chí chỉ là tiếng nói trung thành của các 
quan lại triểu đình Huế và mục đích của tạp chí này 
là để đối đầu với tờ Tiếng Dân của nhà ái quốc Huỳnh 
'Thúc Kháng. Người ta đã tìm thấy trong tạp chí này 
những loại bài chống Cộng rất hăng say. Phải chăng 
đó là một trong những lý do khiến độc giả nghí ngờ 
đường lối chính trị của tạp chí này? 

Dù sao chăng nữa, tạp chí này sống rất lâu, nó 
ngưng phát hành vào mùa Xuân năm 1942. 
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Rể từ năm 1929 tiếp theo những biến cố chính 
trị xảy ra ở miền Thanh Nghệ Tĩnh do những nhóm 
cách mạng lãnh đạo, chính phủ Pháp ngày càng lo 
lắng. Đổng thời đàn áp những phong trào chính trị 
trên đây bằng vũ lực, chính phủ Pháp còn dùng những 
phương tiện tâm lý để tấn công tỉnh thần cách mạng 
của nhân đân miễn Thanh Nghệ Tĩnh này: đó là những 
phương tiện báo chí. 

Người ta thấy xuất hiện trong những năm 1929, 
1930 những tờ báo thường được in ở Huế và sau đó 
cho lưu hành ở những địa phương có những phong trào 
chính trị chống đối chính phủ do các nhà cách mạng 
tổ chức. Và tất cả những tờ báo này đều đặt dưới sự 
kiểm soát chặt chẽ của viên Công 'sứ ở các tỉnh có 
những phong trào đồi độc lập nói tên. 

+ HÀ TÍNH TÂN VĂN 

Cơ quan chính thức của Tòa Khâm sứ Trung Kỳ. 

Xuất bản tháng 8 năm 1928, từ Hà Tỉnh Tên 
Văn gồm có 2 trang: 1 trang in bằng chữ quốc ngữ, 
1 trang in bằng chữ Hán. Bắt đẩu từ số 22 (tháng 
5-1930) phẩn chữ Hán không còn là phẩn dịch ra từ 
tiếng Việt và nội dưng gồm có: 

1, Những quyết định, những nghị định củả chính 
phủ, của triểu đình Huế, của Tòa Khâm sứ ở Huế, và 
của Công sứ ở các tỉnh... 

8, Mục về văn học. 

8. Mục về thời sự, Tin tức địa phương: Rết quả 
kỳ thi, những cuộc bẩu cử được tổ chức trong làng, 
những tai nạn, hôn nhân, sinh tử,.. 
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4. Những vấn để có liên quan đến những nhu cầu 
thường ngày của dân chúng: vệ sinh, canh nông, thương 
mại, kỹ nghệ, khoa học. 

5. Tranh luận và ý kiến độc giả v.v... 


+ HOAN CHÂU TÂN BÁO 

Tờ này do ông Guilleminet, Công sứ Nghệ Àn 
thành lập vào tháng 1 năm 1930, nó cũng có cùng 
một hình thức và cùng một nội dung như tờ Hà Tình 
Tân Văn nói trên. Tạp chí được phát hành mỗi tháng 
2 lần, gồm có hai trang và in bồng hai thứ tiếng Hán 
và Việt. 

Từ ngày 147-1930 tờ này được nhập chung với 
từ Hè Tĩnh Tên Văn và ra 8 lần trong tháng và được 
in trên 4 trang. Nội dung toàn đăng những bài có tính 
cách chống Cộng một cách hăng say. 

+ TRƯỜNG AN UẬN TÍM 

Do Tòa Khâm sứ Pháp ở Huế thành lập năm 
1930, Đây là một tờ bán nguyệt san, cũng có đặc tính 
nhự 2 tờ báo trên. In bằng tiếng Việt và Hán khuynh 
hướng chống Cộng sản. Từ ngày 9-4-1982 được nhập 
chụng với từ khác càng loại là tờ Trung Mộ Nam giới, 
ra mỗi tuấn và sau đó mỗi ngày dưới cái tên là Tiên 
long báo. 

+ TẢ TRỰC BẢO 


Đo Tòa Khâm sứ ở Huế phát bành vào tháng 7 
năm 1930. Tả trực báo được in bằng 2 thứ tiếng: Hán, 


Việt và được lưu hành ở miễn Bắc kinh đô Huế. Ra. 


2 lân mỗi tháng, tờ báo cho đăng những tin tức địa 
phương, những vấn để thường thức như vệ sinh, kỹ 


nghệ, chăn nuôi, trồng trọt.. Và mỗi kỳ phát hành, 
ban biên tập không quên gửi tới độc giả những bài 
bình luận chính trị chống Cộng. Kể từ ngày 01-10-1931, 
tờ này được nhập với tờ Bình phú tân văn và lấy tên 
mới là Trung Kỳ Nam giới, la 4 trang và 1 phụ trang 
chữ Hán mỗi tam cá nguyệt. 

© THANH NGHỆ TĨNH TÂN VĂN 

Xuất bản vào tháng 07 năm 1930 tại Vinh, gồm 
có 6 trang. Bốn trang bằng tiếng Việt và hai trang 
bằng chữ Hán. Về nội dưng, đó cũng là một tờ có 
khuynh hướng chống Cộng như những tờ báo trên, đình 
bản năm 1985. 

+ BÌNH PHÚ TÂN VĂN 

Ra 2 lẳn mỗi tháng và in bằng 2 thứ tiếng: Hán, 
Việt Tờ Bình phứ tân ấn là một trong những tờ 
chống Cộng sản quá khích ra đời vào những lúc tình 
hình sôi động nhất vào những tháng 7, 8, 9 năm 1930 
ở các miễn Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Năm 1931 
tờ này được sát nhập vào tờ Tử trực báo và lấy tên 
mới là Trung Kỳ Nơm Giới. 

Những tờ báo khác xuất bản ở Trung Kỳ trong 
giai đoạn này là: 

+ DU HỌC BÁO (1927-1936) 

Bán nguyệt san của hội khuyến khíth tân học. 

+ TRUNG KỲ VỆ SINH CHỈ NAM ậ 

Do bác sĩ Devy sáng lập, đây chỉ là loại báo 
hướng dẫn những áp dụng thực tiễn về vệ sinh vào 
đời sống hàng ngày. Tờ báo xuất bản vào tháng 3 
năm 1930 và chết vào tháng chạp năm đó. 
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1. CÁC NHẬT BÁO 


Nhật báo đóng vai trò quan trọng nhất, người làm 
bảo nào cũng muốn đổi tờ báo định kỳ của mình trở 
thành nhật báo khi hoàn cảnh cho phép. Vì phương 
tiện tài chính eo hẹp và vì số độc giả chỉ có giới hạn 
nên số nhật báo xuất hiện luôn luôn ít hơn báo định 
kỳ. Tuy nhiên, nhật báo đóng vai trò khá quan trọng 
trên địa hạt chính trị và nhiệm vụ thông tỉn trong xứ. 

Chúng ta lần lượt điểm qua các nhật báo ra đời 
ở Nam Kỳ, Bắc Kỳ và Trung Kỳ. 


3,1. Ở Nam Kỳ 


+ TRUNG LẬP BÁO 

Đứng đâu là Trung lập báo ra mắt độc giả ngày 
16-1-1924, Đây là tờ nhật báo thông tin, khi để cập 
đến chuyện chính trị thì tổ ra thận trọng. Tuy nhiên, 
thỉnh thoảng độc giả gặp những bài chính trị thân 
chính quyển rõ rệt. Trong thực tế, tờ báo là phát ngôn 
của ông chủ báo De Lacbevrotière, Hội đồng Quản bạt, 
và cũng có dính líu mật thiết với nhóm tài phiệt 
Oetave Homberg. Báo phát hành khoảng 1ð.000 số, đứng 
đâu các nhật báo phát hành ở Sài Gòn lúc bấy giờ, 
về cách trình bày thì vượt trội hơn các đồng nghiệp 
khác. Lần đầu tiên, ở trang nhất của nhật báo, độc 
giả có thể theo đối những sinh hoạt thường nhật qua 
các bức ảnh, chụp lại một cuộc đua xe đạp, một tai 
nạn xe hơi... 


+ TÂN DÂN BÁ0 
Số đấu tiên phát hành ngày 17-11-1934 do Trần 
Văn Minh sáng lập, nhằm mục đích thông tin với khẩu 
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hiệu “Phục uụ Đông Dương, nhờ nước Đại Pháp". Mặc 
dấu mang nhãn hiệu không lầm chính trị, độc giả vấn 
thấy rõ rệt thực chất của Tân Dân báo là thân chính 
quyển. Độc giả không ủng bộ nên bảo đóng cửa vào 
năm 1925. ; 


+ CÔNG BÁO 

Đây là tờ báo chính thức của chính quyển thực 
dân, ra mất ngày 16-7-1930. 

Những tờ báo sau đây có đường lối tiến bộ chống 
thực đân: 

Trong khoảng 1919 đến 1930, chỉ thấy hai tờ nhật 
báo đối lập là Tên Thể Äÿ và Thân lChung, không kể 
đến tờ Đông Pháp Thời Báo đã dẫn ở phần trước. 


+ TÂN THẾ KỶ 


Với khẩu hiệu "Công bình và Bác ái”, tờ báo thông 
tin này do Cao Văn Chánh chủ trương, xem như là cơ 
quan của "Việt Nam Ái quốc Liên Hiệp”. Hội đoàn này 
là tổ chức hoạt động trong phạm vì luật pháp hiện 
hành, nhằm rnục đích phục bưng nước Việt Nam, bằng 
cách để cao và thực thi sự công bình). Giám đốc là 
Cao Văn Chánh đã vạch ra đường lối của tờ báo như 
sau: 

- Khuyến khích dân Việt Nam làm việc để xây 
dựng có ý thức. 


- Phục hưng nền quốc học. 


- Rêu gọi đồng bào hãy kính trọng các nhà ái 
quốc và khinh khi bọn phẩn quốc. 


() Pháp Việt nhứt gia ngày 17-6-1937, 
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Chủ bút tờ Tân Thế Kệ là âng Bửu Đình, một 
người trong hoàng tộc đã viết một loạt bài công kích. 
thái độ khiếp nhược của bọn quan lại trong triểu đình 
Huế. Hơn nữa, chính ông Bửu Đình đã tổ chức nhiều 
cuộc nói chuyện chính trị tại tư thất của chí sĩ Phan 
Bội Châu ở Huế (ngày 20-3-1927) trước số cử tọa đông 
khoảng 500 thanh niên để công kích chế độ phong 
kiến mục nát của triểu đình Huế. Vì lý do ấy, ông bị 
triểu đình bất(1) 


(1) Nguyễn Phúc Bửu Đình, là chất trai của Hoàng tử Tĩnh gia (con 
trai vua Minh Mạng) sinh tại Kim Long, Huế. Ông xuất thân 
trong một gia đình hoàng tộc, thần phụ là một vị quan tại Bình 
Thuận (Phan Thiết. Thuờ nhỏ học tại Phan Thiết, sau học trường 
Quốc Học (Huế), rỗi làm công chức ngành bưu điện tại Sài gòn, 
Nơi đây, ðng cộng tác với các báo: Nam Kỳ Kinh tế, Công Luận, 
"Tân Thế Kỷ, Phụ nữ Tân Văn. Ông có liên hè mật thiết với các 
nhà yêu nước, hò hào nhân dân đòi độc lập, dân chủ. Ông từng. 
diễn thuyết kêu gọi xóa bồ chế độ Nam triểu, lập chế độ Cộng 
hòa. Do đó, ông bị triểu đình Huế kết tội "khí quân”, bằng cách 
xóa tên ông trong boàng tộc. Ông phải dùng họ mẹ, nên còn có 
tên là Tạ Đình, bị én tò 9 năm tại Lao Bảo, sau đó bị Pháp đày 
tạ Côn Đảo vô thời hạn. 

Tại đảo, ông vẫn kiên cường tiếp tục phản kháng chế độ, viết 
nhiều sách báo gởi về đất liễn để tố cáo chế độ tàn ác của thực 
dân. 

hoảng năra 1931, ông và một số chính trị phạm khác tổ chức 
thả bè vượt biển trến về đất liền, nhưng roất tích. Ông hy sinh 
lúc mới 32 tuổi. Vợ ông người tỉnh Gò Công (asy gọi là Tiên 
Giang), con gái ông là Tôn Nữ thị Diệu Tiên. 

Tác phẩm của ông gồm có: 

- Mảnh trắng thu. 

- Cậu Tám lọ, 

- Giọt lệ trí âm, 

- Sông hể Ba Bể. 

(Thẹo Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Bá Thế, sảd, trang 588) 
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Vì những bài báo chống triểu đình Huế nên nhật 
báo này bị cấm lưu hành ở Trung Kỳ do nghị định 
ngày19-4-1927 của P. Pasquier, toàn quyển Đông Dương 
và sau đó, do nghị định của Friès Khâm sứ ở Huế, 
cũng vì lý do đã nói. Sau khi báo bị cấm lưu hành, 
tại Saigon có tổ chức cuộc mít tỉnh để phản đối nhưng 
viên Thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ là Blanchard de 
la Brosse đã ra lịnh cấm. “Hơn 6000 người ở Nam Kỳ 
lấy làm ngạc nhiên khi thấy rõ mãi đến ngày nay dân 
tfaã chưa có quyền hội họp”). Cũng vì phân uất nên 
các ký giả ở Saigon lại cương quyết tổ chức một cuộc 
mít tính khác vào ngày chủ nhật 1ð-5-1927 để “phản. 
đối chế độ báo chí, chống lại uiệc cấm lưu hành tờ 
Tân Thế Kỷ, chống lại nghị định của Thống đốc Nam 
Kỳ theo đó các cuộc hội họp đầu bị cấm đoán (3). Hơn 
10.000 người đã đến tham dự cuộc mít tỉnh, lẫn này 
cũng bị cấm tổ chức như lẩn trước. Một số người tham 
đự vào cuộc mít tỉnh này đã bị bắt. 

Mặc đầu báo giới ở Sài Gòn đã lên tiếng phản 
đối, tờ Tâm Thế Kỹ vấn bị cấm ra mắt lẫn thứ nhì, 
chủ bút là ông Bửu Đình bị triểu đình Huế bắt bổ tà 
(với lý do là người trong hoàng tộc nên phải bị xét 
xử theo luật của Triểu đình). 


+ THÂN CHUNG(3) 

Sau khi Đông Pháp Thời Báo chết, hai ông Diệp 
Văn Kỳ(4) và Nguyễn Văn Bá lập một tờ báo đối lập 
khác, vào năm 1929, lấy tên là tờ Thển Chung. Trong 


(1/2) Pháp Việt nhức gia ngày 17-5-1927 

(@) Nên hiểu thần là buổi sớm mai, chưng là chuông (tiếng chuông). 

(4) Diệp Vấn Kỳ (1895-1945) là con của Diệp Văn Cương, sinh trưởng 
tại Huế, tinh thông cả Hán học lẫn Tây học. Du học tại Pháp. 
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tờ này, ý thức quốc gia dân tộc biểu lộ quá rõ rệt, 
cùng với tỉnh thần chống chính quyền thực dân. Thể» 
Chung đã đăng tấi một loạt bài về vụ án Nguyễn Ân 
Ninh. Tiếc thay, tờ báo đối lập này không sống lâu, 
bị khai tử vì nghị định ngày 22-3-1930 của Toàn quyển. 
Đông Dương. 

Nhờ một số ký giả lừng danh và có tài đứng ra 
điêu khiến nên Thân Chưng được độc giả đương thời 
mến mộ, so với các báo khác Ngoài Diệp Văn Kỳ 
và Nguyễn Văn Bá, còn các nhà văn, nhà thơ, ký giả 
sau đây trong bộ biên tập: Tản Đà, Ngô Tất Tố, 
Phan Khôi, Phan Văn Hùm, Đào Trinh Nhất, Bùi Thế 
Mỹ. 

Về mặt kỹ thuật, đây là tờ báo tổ chức khá khoa 
học. Ký giá Tế Xuyên từ Bắc vào Saigon đã khen ngợi: 
Tờ Thần Chung của Diệp Văn Kỳ không sống dai, toy 
nhiên, được tổ chức chu đáo, bộ biên tập gổm người 
có năng lực, phân công rõ rệt, với nhiễu cộng sự viên 
xứng đáng và một Ban giấm đốc có tỉnh thấn khoa 
học, trong khí các nhật báo khác còn hoạt động trong 
tình trạng luộm thuộm, tiểu công nghệ và chỉ huy theo 
tỉnh thần gia đình. 


Đỗ bằng cừ nhân luật, VỀ nước thành lập Hội Khuyến học và tổ 
chức nhiêu buổi điễn thuyết về văn hóa. Ông đứng ra sang lại 
tờ báo Đông Pháp Thời Báo của Nguyễn Kìm Đính, sau được phép 
xuất bản tờ Thân Chung. Và là báo chủng Pháp bị Phủ Thống 
đấc Nam kỳ trục xuất về Trung. Nhưng sau đó trở vào Sài Gòn 
tham gia hoạt động văn hóe như cũ. Thời kỳ Nhật chiếm đóng, 
Nhật có mời ông hợp tác. Ông từ chối, về sống ở Trắng Bàng 
và mất năm 1945. * 
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3.2. Ở Bắc Kỳ 


Từ 1919 đến 1980, nhật báo ở Bắc Kỳ ra đời 
nhiều hơn lúc trước. Trước 1919, không có tờ nhật báo 
nào, ngoại trừ tờ Trung Bức tên oấn, thành lập 1913 
rồi đổi ra nhật báo năm 1919(1). Trong khoảng thời 
gian này, khó tìm ra một tờ báo gọi là đối lập, chỉ 
vì chế độ chính trị đặc biệt ở xứ bảo hộ này. Chế độ 
báo chí quá khắt khe, không một chút tự do nào cả. 
Vẻ báo Pháp ngữ do người Việt chủ trương, không thấy 
tờ nào xuất hiện, trong khi ở Nam Kỳ loại báo Pháp 
ngữ này phát triển mạnh, nhờ chút ít quyển tự do tư 
tưởng và chế độ ở Nam Kỳ cho phếp. 


Vì lẽ ấy, nhiều ký giả đã từ Bắc vào Nam để 
hành nghề, trong những năm 1919-1830. 


Vì không được quyển phát biểu tư tưởng nên báo 
chí ở Bắc Kỳ không -để cập đến chuyện chính trị (báo 
định kỳ và nhật báo cũng vậy), trong lúc nước nhà 
đang trải qua những năm sôi động (năm 1925-1926 và 
1929-1930). Họ chi còn một cách để sống và để viết 
là bàn những vấn để văn chương, lịch sử hoặc chuyền 
môn như Kinh tế, Kỹ nghệ, Canh mông. Để hiểu và 
theo đõi các vấn để chính trị độc giả phải chờ đón 
mấy tờ báo từ Sài Gòn gửi ra bán (nhà nước bảo hộ 
kiểm soát gắt gao việc này). 


Sau đây là sự tiến triển của nhật báo ở Bắc Hỳ. 


(1) Phạm Thế Ngũ - Sách đã dẫn, tr. 106. , 
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© DÂN BÁO 


Tờ Dôn Báo thành lập ngày 1-5-1927 nhân ngày 
lễ Quốc tế lao động. “Đây là ờ báo của đân chúng 
tà những ai muốn phục uụ dân chúng phải đọc nớ (1). 


Để xác nhận điểu này, chủ nhiệm là Ngô Văn 
Mãn đã viết rõ mục đích của tờ báo: 


“Không kế đến báo ngoại quốc, ở làng báo xứ ta 
chỉ có những tờ báo xuất hiện ở Nam Kỳ là giống 
phân nào báo chí bên chính quốc, nghĩa là có lền ranh 
rõ rột giữa báo đối lập uà báo thân chính phủ, nhờ 
đó tụ phân biệt dễ báo nào tốt, báo nào xấu. 


“Nhưng ở xứ này (Bắc Kỳ) thì ngược lại: những 
tờ báo tự xưng đứng về dân chúng, trong thực tế chẳng 
phải là vậy. Bởi vì đa số người làm báo đều mang 
một bệnh nặng: bệnh khiếp nhược. 


“Bởi uậy khí ra mắt độc giả Đân Báo đã cương 
quyết từ bà cái thói xấu của các đồng nghiệp khác. 
Những người đứng ra sáng lập tờ báo này không xem 
nó như là phương tiện để “lầm giàu mua đền điền 
hay nhà cao cửa rộng. Nhưng họ làm báo để phục uự 
dân. chúng"() 


Tờ báo này bị kiếm duyệt rất tàn nhẫn. Phân 
nửa tờ báo này bị bỏ trắng và độc giả chẳng có gì 
để đọc. Không đẩy một tháng sau báo đành tự đình bản. 


() Dân báo ngày 2-5-1927 
() Dân báo ngày 6-6-1927. 
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+ THỰC NGHIỆP DÂN BÁO 


Ra đời ngày 127-1920, với mục đích là giúp đỡ 
độc giả vẻ mặt cải tiến kỹ thuật: “Bổn báo không dám 
tự nhận là cơ quan hướng dễn đồng bào nhưng chỉ 
muốn là người bạn hữu ích để giúp độc giả những ý 
kiến cần thiết, thích nghỉ vễ cúc uấn đề canh nông, 
kỹ nghệ, thương mãfQ4). Vì lý do ấy nên ngoài những 
tin trong nước và tỉn ngoại quốc, độc giả gặp những 
mục về kỹ nghệ, thương mãi, canh nông. Chủ nhiệm 
tờ này là Bùi Huy Tín, một nhà doanh nghiệp, bộ biên 
tập gôm trên 50 thương gia và kỹ nghệ gia như Nguyễn. 
Hữu Thu, Nguyễn Hữu Tiếp, Nguyễn Hữu Cự. Thực 
Nghiệp Dân Báo còn đăng tải tiểu sử của những nhà 
phát mình về khoa học và kỹ thuật, cùng những tay 
đại tư bản ngoại quốc (Edison, Gutenberg, Franklin, 
Phlilippe Lebon, Rockefeller (2). Nhiều để tài quan hệ 
đến ngành kỹ nghệ và thương mãi được nhắc nhở đến: 


- Thương gia cẩn hiểu biết về tâm lý (số 87 ngày 
3-3-1921). 


- Việc cạnh tranh trong ngành thương mãi (số 107 
ngày 21-3-1921 đến số 128 ngày ð-4-1921). 


- Lịch sử của ngành thương mãi trên thế giới (Số 
107 ngày 21-3-1921 đến số 132 ngày 9-4-1921). 


- Kỹ thuật là gì? (số 11 ngày 1ð-3-1921). 
- Vấn để kỹ thuật ở xứ ta (số 115 ngày 21-3-1921). 


(lỳ Thực nghiệp Dân Báo số 2 ngày 18-7-1920. 
(2) Tểm Dương, sách đã đến. 
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- Vấn để kỹ thuật ở Âu châu (số 135 ngày 
18-4-1921 và số 136 ngày 14-4-1921). 


Ngoài các vấn đề kế trên, Thực Nghiệp Dân Báo 
còn chú ý đến những ngành kỹ nghệ ở xứ ta như 
ngành đệt, ngành ấn loát, ngư nghiệp,.. 


Rõ ràng tờ báo này là tiếng nói của giới tư sẵn 
Việt Nam. Bên cạnh những bài nói về công thương 
nghiệp, còn nhiều bài để cập đến vấn để canh nông. 
Đây không phải là chọn bài vở tùy bứng nhưng là chủ 
tâm rõ rệt (cũng như trường hợp những tờ Ấñøi Hóa, 
Hữu Thanh), muốn đặt nặng vấn để kinh tế. Giới tư 
sản Việt Nam muốn dùng phương tiện báo chí để tuyên 
bố rằng: (1) “Kỹ thuật uà kỹ nghệ cũng như thương 
mãi chỉ là những ngành mới xuất hiện ở Việt Nam. 
Từ ngàn xưa, nước tử là nước uị nông uỉ bổn”. Trước 
khi nói đến kỹ thuật và kỹ nghệ, nên để cập đến 
việc canh nông(2) 


"Trong bài xã luận (số 671), nhan để “Nông Nghiệp 
quan trọng như thế nào”, tờ báo xác nhận rằng khi 
nông nghiệp được phổn thịnh thì gây ảnh hưởng quan 
trọng qua các địa hạt khác như kỹ nghệ, thương mãi, 
văn hóa. Bởi vậy, trong báo này, dành nhiễu chỗ cho. 
nghề căn bân của nước ta, là nghề nông, thí dụ như: (3) 


(1} Tấm Dương, sách đã đến trang 72 
(2) Thực Nghiệp Dân Báo, số 628 ngày 18-11-1972. 
(8) Tấm Dương, sách đã đẫn trang 73. 


216 


- Nông gia phải có tỉnh thần tập thể. (số 116 
ngày 23-3-1921). 

- Nước ta có phải là nước nông nghiệp không? 
(số 130 ngày 7-4-1921). 

Tóm lại, Thực Nghiệp Dân Báo chỉ là tiếng nói 
của một giai cấp xã hội đang hình thành lúc bấy giờ: 
giai cấp tư sản, trong hoàn cảnh khá thuận lợi giữa 
hai cuộc thế chiến. h 

Cũng trong loại báo này, chúng ta ghi nhận thêm. 
hai tờ: 

+ KHAI HÓA NHẬT BÁO 


Do Bạch Thái Bưởi sáng lập năm 1921. Chủ báo 
này là nhà tư sản Việt Nam có thanh thế và thực lực 
nhất ở Bắc Kỳ với những chiếc tàu thủy chở hành 
khách và hàng hóa hoạt động khắp sông rạch và vùng 
biển (công ty Bạch Thái Bưởi). 

Người chủ trương tờ Khai Hóa Nhật Báo là Đỗ 
Thận, kế đó là Lê Sí Tô và Lê Xuân Hưu, hẳu hết 
các bài đều nhắm vào để tài như: 

- Muốn làm giàu, ta phải làm ăn như thế nào? 

- Một cách thức mới về cho vay. 

Ngoài ra còn những mục về tin tức trong nước, 
ngoại quốc, mục văn nghệ, thư tín độc giả... 


© NÔNG CÔNG THƯƠNG BÁO 


Ra mắt ngày 23-1-1929 do Hội Đoàn của những 
công thương gia và nông gia Bắc Kỳ chủ trương. Đây 
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là nhật báo, lúc chào đời mỗi số có 2 trang. Người 
chủ biên là Phạm Chấn Hưng, một nhà doanh nghiệp, 
nội dung vẫn là các vấn để công thương và nông 
nghiệp. Kể từ ngày 8-2-1929, báo đổi lại từ 2 lên 4 
trang, tăng gấp đôi số trang nhưng vẫn bán với giá 
cũ là 1 xu thôi. Ngoài những bài về vấn để thương 
mỗi, canh nông, còn mục thơ, tiểu thuyết, tìn trong 
nước và tin quốc tế... 


+ HÀ THÀNH NGD BÁO 


Từ khi hình thành, nói chung, báo chí ở Bắc Kỳ 
phát triển không ngừng vẻ phương điện hành văn. VẺ 
kỹ thuật trình bày, sắp xếp bài vở, phải đợi đến năm 
1926, 1927 khi hai nhà báo Hoàng Tích Chu và Đỗ 
Văn từ Pháp du học về, hai nhà báo này đã tập họp 
một số ký giả khác như Tạ Đình Bích, Phùng Bảo 
Thạch, Tam Lang Vũ Đình Chí để cùng nhau quyết 
định một cải cách quan trọng trong nghề báo. 


Hà Thành Ngọ Báo ra mắt độc giả năm 1927, 
chủ nhiệm là Bùi Xuân Học, bai nhà báo Hoàng Tích 
Chu và Đỗ Văn phối hợp nhau để điểu khiển, nhờ vậy 
Hà Thành Ngọ Báo đánh dấu một bước tiến mới, so 
với các báo đã ra mắt từ trước Đỗ Văn đem tài năng 
ra thì thố, nhờ đó mà cách trình bày sáng sỗa, không 
kém như báo bền Pháp. Hoàng Tích Chu dùng lối hành 
văn mới, gọn gàng và sáng sa, khác hẳn với lối văn 
còn mang nặng dấu vết biển ngẫu, hoặc chứa đựng 
nhiều chữ Hán, nhiều điển cố Trung Hoa. Bấy lâu, các 
nhà báo thường đăng bài xã luận ở phía trang nhất, 
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hai cột bể ngang, với Hoàng Tích Chu, bài xã luận 
được rút gọn, sắc bén hơn. Trước kia, tin tức thưởng, 
đăng ở trang trong, nay thì đem ra trang nhất để lãm 
nổi bật tính cách thời sự sốt dẻo của tờ báo. 

Quả thật Hoàng Tích Chu đã thực hiện một cuộc 
cách mạng trong làng báo Việt Nam. Nhưng lúc ban 
đầu, độc giả chưa quen với lối hành văn vấn tất, gãy 
gọn. Độc giả chê là “quá vấn tất”, Siết văn lai tây” 
và tác giả.bị xem là kẻ lập dị, khôi hài. Hậu quả tai 
hại là báo bán không chạy, chủ báo đành mời hai nhà. 
báo quá tân tiến này nghỉ việc. 


+ ĐÔNG TÂY 


Hai tay khuấy động là Hoàng Tích Chu và Đỗ 
Văn không chịu thua, cứ cương quyết theo con đường 
đã vạch sẵn, họ đứng ra sáng lập một tờ báo riêng, 
lấy tên là Đông Tây vào ngày 15-11 năm 1929. Từ 
đó, làng báo Việt bước vào một giai đoạn mới, tiến 
những bước đài. 

Công trình của Hoàng Tích Chu và Đỗ Văn Đáng 
được để cao và tuyên dương. Sau đây là ý kiến nhà 
văn Thiếu Sơn: 

“Cách đây 20 năm, hai thanh niên Việt Nam, 
người thứ nhất sinh uiên trường Cóo Đẳng Sư phạm _ 
Hà Nội, người thứ nhì đã là ký giả, đã cương quyết 
bỏ trường học uà bŠ nghề để quø Pháp mà học hỏi 
thêm uề cách làm báo của Tây phương. Ký giả Hoàng 
Tích Chu lo trau đổi nghề nghiệp, Đỗ Văn thì nghiên 
cứu kỹ thuật ấn loát. 


2198 
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Số 13, ĐỒNG TÂY tuần báo ra ngày 10-5-1930. 


- bức lưu trú bên Pháp, hàng|tháng họ được một 
số tiền trợ cấp của người bạn thân là Lê Hữu Phúc, 
giáo sư trường Trung học AlberL Sarrdut. Học xong, họ 
trở uề nước, tới lượt giáo sư Lê Hữu Phúc qua Pháp 
học thêm nề uấn chương uẽ Triết ở Trường Đại Học 
Văn Khoa Aix-en-Prouence. ` 

Hoàng Tích Chu uè Đỗ Văn chờ đợi khi Lẻ Hữu 
Phúc uễ thì “bộ ba” sẽ lập ra một tờ báo với sự phân 
công rõ rệt: Hoàng Tích Chu làm quản lý, Lê Hữu 
Phúc lo uề tòa soạn uừ Đỗ Văn Ïo oiệc nhà ín. 


Kế hoạch khá đẹp uà thực tế ấy đã bị gãy 0ì 
khi học thành tài, giáo sư Lê Hữu Phúc mất ở bên 
Pháp. Bồi uậy, ở trang nhất của số ra mất (tờ Đông 
Tây) Hoàng Tích Chu uà Đỗ Văn đã uiết một bài ai 
điếu, khóc người bạn của mànk” (1). 


Mặc đấu bước đấu quá thảm đạm nhưng khi lần 
lược ra mắt, tờ Đông Tây quả là một thành công rực 
rỡ. Cẩm tình nổng hậu mà độc giả dành cho Hoàng 
Tích Chu là phản thường lớa lao, xứng đáng nhất vì 
chính ông là người có sáng kiến cho ra tờ Đông Tảy, 
đem lại sự cải cách sâu rộng trong làng báo Bắc Kỳ. 
¡ dung thì chưa có gì tích cực, nhưng về hình 
thức (cách hành văn, cách trình bày bài vở) thì gần 
như là một cuộc cách mạng thay cũ đổi mới. 


(I) Thiếu Sơn, Phê bình uà Cảo luận. Nhà xuất bản Nam ký, Hà 
Nội 1933, trang 125-127. 
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“Cách viết bài của Hoàng Tích Chủ mô phông 
theo lối hành uăn của người Pháp, lúc ban đều, độc 
giả xem đó là lố lăng, không thích hợp nhưng lên hỗi, 
họ làm quen được uà xem đó là lối uiết thích hợp trên 
báo chí, nhiều người lại bắt chước Hoàng Tích Chư, 
Trân Tến Thọ, chủ tờ Tân Thiếu Niên, từ BẮc uào 
Sài gồn năm ngoái đã thú nhận uới chúng tôi rằng 
lúc ban đầu ông ta chống lại lối hành uăn ấy nhưng 
sơu lại chịu ảnh hưởng của nó, lúc nào không hay”(1) 


Hình thức uà nội dung tờ Đông Tây 


Đông Tây ra số 1 ngày 16-11-1929, ba ký giả Tạ 
Đình Bích, Phùng Bảo Thạch, Tam Lang có mặt, lại 
còn có sự hợp tác của nhà thơ tài hoa và yêu nước: 
Á Nam Trân Tuấn Khải. Đỗ Văn chăm sóc phần trình 
bày và ấn loát; trong khi một sổ khá đông họa sI có 
tài hợp tác với nhau góp ý vẻ phẩn kỹ thuật và lo 
việc minh họa 


Lúc đấu, Đông Tây ra mỗi tuần một số, sau thành 
bán tuần san, rồi nhật báo. Lãng Nhân Phùng 'Tất ĐẤc 
làm chủ bút với sự hợp tác của Tế Xuyên và Vũ Bằng. 
Một luồng sinh khí mới thổi qua làng báo Việt Nam: 
Đỗ Văn áp đụng kỹ thuật trình bày của báo Tây phương 
một cách linh động vào hoàn cảnh và phương tiện của 
Việt Nam. Ở trang nhất, độc giả thấy vui mắt với 
tranh ảnh, những nét minh họa đẹp mắt. Danh từ Việt 


(Q Thiểu Sơn, Phê hà sà Cảo hiện. Nhà xuất bản Nam ký, HÀ 
Nội 1888, trang 125-127. 
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Hén í khi dùng tới, nhờ đó mà câu văn trở nên đại 
chúng, rõ nghĩa. Nhiều vấn để thiết thực của đồi sống 
thường nhật được để cập tới. 


'Trong bài “Nghề làm báo ngày nay(1), Hoàng Tích 
Chu viết: “Nghề lờm báo ở xứ ta cho đến ngày nay 
uẫn chưc phải là một nghề, theo nghĩa đúng của nó 
5ì ở xứ ta chưa có trường dạy uễ báo chí Chúng ta 
xem đó là trò tiêu khiển uễ tỉnh thân, ký giả chỉ là 
những người lồnh lương, tức là những người làm công, 
oì uậy ký giả làm việc miễn cưỡng”. 


Trong một bài khác nhan để: “Tại sao báo chí 
của chúng ta không để cập tới những chuyện quốc 'sự”, 
Hoàng Tích Chu viết: 


“Người chịu trảnh nhiệm lớn là các ông chủ báo. 
Khi lập tờ báo, ông chủ chỉ chú ý đến uốn đề tiễn 
bạc, thay uì chứ ý tới bộ biền tập. Chủ bảo quan niệm 
rằng ký giả là người làm công, ngùy hai buổi tới tòa 
soạn để oiết xã luận, dịch tin tức để trám cho đẩy 
một cột báo. ệ 


Những người làm công nói trên tìm ở đâu ra? Dơ 
số là những nho sĩ nghèo uà dốt, những người hiến 
thức nông cụn nhưng muốn lòe thiên hạ với những 
câu uăn hoa bóng bẩy. Những người này chỉ biết uiết 
bài xã luận. Người chủ báo, tuy ở trong nghề nhưng 
chưa biết tờ nhật báo có uai trò gì? Nhật báo đối uới 


(1) Đông Tây số 2 ngày 2-12-1929. 


họ chỉ là những bài xã thuyết cộng với uài từa tức 
lượm lật ờ sở Cảnh sát hoặc dịch từ báo Pháp, 'uì 
không hiểu rằng tờ nhật báo phải đề cập đến những uấn 
đề thời sự: tin tức trong uà ngoài nước... cho nên những 
người chủ trương chỉ chú ý đến các bài xã luận 0È 
luân lý, kình tế, triết học uà tưởng như uậy là đủ rỗi. 


C6 người xem việc lập một tờ báo như mỡ một 
tiệm tạp hóa. Chủ báo ít uốn nền không dám chịu tốn 
kém để mua hoặc tìm tin tức Họ cho trắm 0ào mấy 
cột báo bất cứ tin tức nào bắt gặp trong báo Tàu hay 
báo Pháp”(1) 


Lối hành văn báo chí được Hoàng Tích Chu cải 
cách lại, và công lao về cải cách hình thức tờ báo là 
của Đỗ Văn, ông này mặc đò tích cực góp công lao 
cho nền báo chí ở Bắc Kỳ nhưng ít được ai biết đến. 
Nhờ ông mà hình thức tờ báo trở nên hấp dẫn, tươi 
đẹp bơn đối với độc giả. Đây là một chiến s1 của làng 
báo vì ông Đỗ Văn đã bỏ trường Cao đẳng 8ư phạm, 


qua Pháp học nghề ín thay vì tiếp tục học để trở, 


thành giáo sử. 


Công lao của Hoàng Tích Chu và Đỗ Văn đáng 
được ghỉ nhớ trong lịch sử báo chí nước ta. Đông Tây 
tổn tại đến ngày 95-7-1983. 


Ngoài ra, nên kể thêm 2 tờ nhật báo khác xuất 
hiện ở Bắc Kặ: 


(1) Bông Tây sổ 5 ngày 18-1-1980. 
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*+ PHỔ THÔNG - 

Cơ quan thông tin, sáng lập ngày 1-7-1830 do 
Đặng Nguyên Quang, ngày đấu tiên phát không cho 
độc giả khoảng 10.000 số để làm quen. 

Phổ thông chí đăng tải những tin tức trong nước, 
tin ngoại quốc và những việc linh tính. 

+ ĐÔNG PHƯƠNG | 

Một người Pháp là Á. Lavallée Isáng lập năm 1929 
và do Dương Bá Trạc lãnh phẩn chủ biên, tương tự 
như tờ Phổ Thông. Đặc biệt là trong 4 trang báo, 
quảng cáo chiếm đến hơn 2 trang. Mặc đấu vậy, báo 
này vẫn chết vì thiếu tiễn, tạm. đình bản ngày 28-11-29 


và đóng cửa năm 1933. h 


3.3, Ở Trung Kỳ 

Trong khi báo chí phát triển ở Bắc và Nam thì 
tại Trung Kỳ không thấy tờ nhật báo nào ra đời cả. 
Tình trạng này kéo dài mãi đến năm 1927, khi tờ 
Tiếng Dân xuất hiện do nhà yêu nước Huỳnh Thúc 
Kháng sáng lập tại xứ Huế dưới chế độ phong kiến 
lạc bậu. 

Khi ra đời (1997), Tiếng Dân là tờ báo duy nhất 
của Trung Kỳ nhưng trước đó đã có 3 tờ yểu tử: 

- Tờ Egolo, báo của người Việt chủ trương, viết 
bằng Pháp ngữ, ra được vài số in trên giấy học trò. 

- Một tờ của Nguyễn Bá Trác, một từ của Phan 
Bội Châu, chết từ trong trứng nước.(1) 


(Q} Pháp Việt nhớt gia số ra ngày 8-2-1997: 
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+ TIẾMG DÂN 

Ra đời trong hoàn cảnh 
cực kỳ khó khăn. Từ lâu dư | 
luận nôn nóng để chờ đợi 
một tờ báo đúng đắn bằng 
Việt ngữ, chờ đợi đến mức 
gần như thất vọng. Nhưng 
cho ra một tờ báo trong 
hoàn cảnh đặc biệt của chế 
độ phong kiến bất lực, hấp 
hối quả thực là táo bạo. 

Tuy nhiên, vào cuối 
năm 1926, người ta bàn tán 
về chuyện nhà yêu nước Phan 
Bội Châu sấp sáng lập một 
tờ báo Việt ngữ. Dân chúng 
ở miễn Trung vô cùng xúc 
động khi đón nhận nguồn tin ấy, “Trong khung cảnh: 
của miền Trung hấp hối, uới triều đình Huế bất lực 
thì từ bảo do một ngòi bút sắc bén có uy tín nhất 
định sẽ là những tỉa chớp sáng trong đêm. Nhưng rỗi 
người lo lại thất uọng khi hay tin nhà chí sĩ họ Phan 
lại không được sự bảo đàm uề tự do tư tưởng nên 
không muốn đấn thân uào nêềo bí. Như vậy thì đến 
bao giờ ở Trung Kỳ mới có tờ báo Việt ngữ: Cồn bœo 
nhiều nước sẽ chảy qua cẩu Tràng Tiền trên sông 
Hương?) 

8au cùng, Huỳnh Thúc Kháng đã lên tiếng trong 
bài điễn văn đọc tại Viện Dân biểu, trước mặt quan 


HUỲNH THÚC KHÁNG. 


(4) La Tibune fndochinoise số 6 ngảy 18-8-2. 
226 


Khâm sứ Trung Kỳ, để tố cáo, trách cứ nhà nước về 
chuyện thiếu một tờ báo trên “giải đất gốm 15 tỉnh”). 
Ở Sài Gòn, một phong trào phản đối vẻ vấn để này 
dã phát khởi trước tiên là trên báo [øœ Tribung 
Indochinoise - một tờ báo do người Việt chủ xướng, 
viết bằng Pháp ngữ. 

“Trong những nước còn ít nhiều tự do, sự hiện 
điện của báo chí nhất định là cần thiết, uì nó điều 
hành sinh hoạt bình tế à tỉnh thần. Thất là cay đẳng 
khi người ta nghĩ rằng sau 70 năm cai írị, tất cả hệ 
thống chèn ép hãy còn đó, để đuy tì tình trạng cũ. 


Người dân đã quá thất vọng, chính quyển đã dùng 
chính sách vô luân lý, bất nghĩa để lường gạt bọ và 
họ không muốn nghe những lời dỗ dành mơ hồ... Đông 
bào ở Trung Rỳ đâu phải là nhóm ft ỏi, không đấng 
kế” (2) 

Trước dư luận mỗi lúc một xôn xao, nhà nước 
Pháp đành miễn cưỡng cho phép ông Huỳnh Thúc 
Kháng ra tờ Tiếng Dân. 


Muốn ra báo, trước hết là tìm vốn. Ở tù Côn Đảo 
mới về, làm sao chí sĩ họ Huỳnh xoay trở cho được? 
Chỉ còn 'một cách là kêu gọi các bạn thân, những người 
đổng tâm chí ra tay ủng hộ bằng cách mua cổ phẩn 
(20 đổng mỗi cổ phẩn)(3) 


Tháng 2-1926 các ông Trần Đình Phiên, Đào Duy 
Anh, Nguyễn Xương Thái phân công nhau ra Bắc vào 


(1) La Tribune Inđochiaoiee số 24 ngày 24-12-26. 
(3) La Tribune Indochinoise ngày 24-17-26. 
(3) Pháp Việt Nhứt Gia ngày 8-2-7. 
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Nam và đi khấp miễn Trung cổ động việc thành lập 
“Công ty Huỳnh Thúc Kháng” Đến tháng 2-1927 thu 
góp được số cổ phẩn trên 30.000 đồng, đủ mua một 
tòa nhà số 123 đường Đông Ba tức đường Hàng Bè 
(nay là đường Huỳnh Thúc Kháng), và những máy móc 
cho nhà in. Ông Mai Du Lên (chủ nhiệm 7e Nghiệp 
báo ö Hà Nội), nhường máy in và nhà ín Nghiêm Hàm 
(Hà Nội) đưa ấn công vào Huế trợ lực. 

“Ban đâu, cụ Huỳnh Thúc Kháng định lấy hai 
chữ Trung Ngôn (lời nói ngay thằng) Nhưng sau, cụ 
lại muốn lấy hai chữ Trung Thanh (uừa có nghĩa là 
tiếng nổi ngay thằng, uừa có nghĩa là tiếng nói miền 
Trung). Cuối cùng, cụ nghĩ đến hai chữ Dân Thanh 
điếng nói của dân). Khi được hỏi ý kiến, cự Phan Bội 
Châu đáp: “Đã nói dân thanh thì chỉ bằng nói quách 
là Tiếng Dón”" (Ú. 

Nhờ sự ủng hộ tích cực ấy nên Tiếng Dân ra 
mắt tại Huế số đẩu tiên ngày 10 tháng 8 nằm 1927, 
tuần ra 2 lấn. Đó là tờ báo lớn đẩu tiên của Trung 
Rỳ và nó sống rất lâu đến năm 1943 là tờ báo lớn 
duy nhất xuất hiện trước 1930. Mặc đầu ra trễ nhưng 
Tiếng Dân đóng vai trò chính trị quan trọng và Huỳnh 
Thúc Kháng đã giải thích tại sao ông chọn hai chữ 
Tiếng Dân: 

“Đó là sự uui mừng, sự buẩần tủi ok sự chờ đợi 
ấp tủ trong lòng hàng triệu đồng bào. Dân là đầu mối 
của nước. Tiếng Dân đi sút uới những uấn đề trong 
nước. Nếu chính phử biết rõ những nguyện uọng sâu 


(4) Nguyễn Xuyến, Tiếng Dân tờ báo chính trị đấu tiên giữa kinh đô 
THuế, báo Người Lao Động, Thứ Bảy, ngày 20.6.1998. 
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za của dần thì cân gì phải đối xử bất công uới Tiếng 
Đân như đã từng đối xử uới uài tỳ báo đã rø mất 
gần đây sờ đã bị đóng của. Tờ bảo này thậi xứng 
đúng để mang tên Tiếng Dân, uì trong thực tế, phải 
nhờ đến báo chí thì Tiếng Dân mới bộc lộ ra được”. (1) 

Trần Đình Phiên, Đào Duy Anh, Nguyễn Quý 
Hương là những cộng sự viên đáng chú ý nhất. Và 
suốt 16 năm ròng rã đấu tranh chỉnh trị cơ quan 
ngôn luận này gây được cảm tình hổng hậu với độc 
giả, đường lối của tờ báo vẫn là công kích chính 
quyển bảo hộ. Số chót của Tiếng Dân ra ngày 98-4- 
1948. () 


Từ khi được ân xá, nhà yêu nước Huỳnh Thúc 
Kháng và các đồng chí đã theo đuổi lý tưởng cao đẹp, 
với tờ Tiếng Dôn làm cơ quan ngôn luận đắc lực, chí 
sĩ họ Huỳnh được đắc cử chỉ định vào Viện Dân Biểu 
vung Kỳ nhưng ông đã từ bổ chức vụ ấy để làm báo... 
“Tiếng Dân là diễn đàn của ông nà các đồng chí để 
giáo đục dân chúng uà thực hiện đường lối chính trị 
yêu nước uậy". Trong đời làm báo của mình, cụ Huỳnh 
đã xác định: “Nếu không có quyên 'nói tốt cô những 
điều mình muốn nói, thì ít rd cũng giữ cúi quyển 
không nói những điều người ta ép (buộc: nói. Thành 
quả tết đẹp mà Tiếng Dán thâu đạt được là đã gây 
ảnh hưởng chính trị đắng kể, chống đối chính quyển 
bảo hộ, thực dân. 


(4) Tiếng Dân số 2 ngày 13-8-1927. 


(3) Có tài liệu viết báo Tiếng Dân bị đình bản ngày 21-4-1943, hoặc 
ngày 24-4-1943. ' 
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IV. BẢO PHÁP NGỮ, ĐO NGƯỜI VIỆT CHỦ TRƯƠNG 


Sau khi duyệt xét các báo in bằng Việt ngữ, chúng 
$a lấn lượt điểm qua các tờ báo Pháp ngữ, nhưng đo 
người Việt viết và chủ trương. Quan điểm chính trị của 
các báo này đã gây ảnh hưởng sâu rộng đáng kể trong. 
giới trí thức trong nước. 

Loại báo Pháp ngữ này chỉ xuất hiện đông đảo 
ở Nam Rỳ mà thôi. Sự kiện này có được là do cơ cấu 
chính trị và hành chính khá đặc biệt, người dân ở xứ 
Bảo hộ Bắc và Trung Kỳ không có. Một tác giá đã 
nhận định: “Ở xứ Nem Kỳ được ưu đãi ấy, báo chí 
tha hồ uà phát triển tùy thích, do đó khó mà kẽ khai 
cho đây đủ được, nhiều tờ đã xứng danh là báo đứng 
đắn, đóng vai trò đáng kể trong sinh hoạt tính thân 
của đồng bào nhưng còn bao nhiêu tờ khác đã giống 
như hoa tường uì sớm nở tối tàn, chẳng cồn ai nhắc 

nhữ tới(1) 


4.1. Nhờ đâu mà loại báo pháp ngữ dễ ra đời? 
Chúng ta thấy ít nhất là hai lý do: 
- Hậu quả của sắc luật ngày 30-12-1898. 
- Ohính sách tuyên truyển của nhà nước. 
4.1.1. Hậu quả của sắc luật 30-12-1898 


'Theo điểu 2 và 3 của sắc luật trên, “Tết cỏ báo 
chí Việt ngữ, Hoø ngữ hoặc ngoại ngữ nào khác hơn 
là Pháp ngữ đều phải xin phép trước, giấy phép này 
do quan Toàn quyền cấp cho, sau khi được sự đồng ý 
của Ban Thường oụ của Hội đồng Tối cao Đông Dương”. 


(4) Bích Thủy, Báo Chí Annam, Thần Kinh Tạp Chí, số 16-11-1928, 
tr. 1624, - 
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“Theo sắc luật nói trên, chỉ những báo viết bằng 
Pháp ngữ mới được hưởng những sự dễ dãi do luật 
ngày 29-7-1881 ban hành tại chính quốc về tự do báo 
chí. Chúng ta thấy nhà cẩm quyền Pháp đã cố ý hạn 
chế quyền tự do báo chí xem báo viết bằng Việt ngữ 
là loại đặc biệt, không thuộc phạm vi của luật trên. 
Nhưng người làm báo ở Việt Nam đã tìm cách khôn 
khéo để 'lèo lách” một cách hợp pháp. 


Họ nhờ một người quản lý có Pháp tịch đứng tên, 
xin phép ra báo bằng Pháp ngữ. Do đó, họ tránh né 
được những kểm hăm mà sắc luật 30-12-1898 quy định, 
đồng thời họ hưởng được quyển tự do báo chí mà đạo 
luật ngày 29-7-1881 đã nêu ra: người sáng lập tờ báo 
chỉ cẩn làm đơn xin với biện lý là đủ, đơn này nộp 
24 giờ trước khi báo ấn hành. Nhờ vậy, tờ báo viết 
bằng Pháp ngữ ở Nam Kỳ được hưởng tự do như bao 
nhiêu tờ báo Pháp ngữ ở “mẫu quốc". 


4.1.2. Chính sách tuyên truyền của nhà nước Pháp 

Ở chương IV, chúng ta đã thấy vài nét lớn của 
chính sách mà quan Toàn quyển Albert Sarraut áp dụng 
tại Đông Dương: khuyến khích việc xuất bản sách báo 
bằng Pháp ngữ, để phổ biến ngôn ngữ này và luôn cÄ 
nền văn hóa Pháp trong giới trí thức Việt Nam. 


"Ở thuộc địu Nam Kỳ của chúng ta (người Pháp), 
uấn đề tuyên truyền bằng sách báo không còn là uấn 
đề đáng lưu tâm cho lắm uì từ lâu, Pháp ngữ đã piổ 
biến trong dân chúng uà chữ Nho gần như chẳng còn 
ai biết đến nữa Những lúc gắn đây, giới trung lưu 
Nam Rỳ ham thích uà tìm tòi các báo Pháp để đọc, 
Diệc này gây bằu không khí thuận lợi, khuyến khích 
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chứng ta nền phổ biến ngôn ngữ uà uăn chương Phép. 
Trong hiện tại, có thể nói là việc tuyên truyền cho 
uăn hóa Pháp đang tiến hành chắc chắn, với những 
phương tiện đỡ tốn kém cho chính phủ". 

Viên Toàn quyển Albert Sarraut là người đầu tiên 
đưa ra sáng kiến phổ biến văn hóa Pháp bằng báo 
chí, các viên toàn quyển kế bục ông ta đếu theo chính 
sách này và đã. cho phép người Việt Nam ra nhiễu 
báo bằng Pháp ngữ. Ở Nam Kỳ lúc bấy giờ, bộ máy 
thống trị của người Pháp đã khá vững chắc, vai trò 
báo đối lập công kích chính phủ không hần là nguy 
cơ đáng ngại vì báo viết bằng Pháp ngữ chỉ thu hút 
được một số độc giả ít ổi trong riêng giới trí thức ở 
mấy thành thị lớn mà thôi. Do đó, báo bằng Pháp 
ngữ không đủ khả năng thúc đẩy một phong trào nổi 
đậy sâu rộng trong quảng đại quản chúng, khả đĩ làm 
lung lay nên thống trị Pháp, 


4.2. Báo pháp ngữ do người Việt chủ trương 


Sau đây xin kể vài tờ báo yêu nước, chống thực 
dân Pháp: 


+ TỜ LẠ;0tQ0HE;FÊLÉEz(CÁI;GHUÔNG;RÈ), 

Tờ báo do chí sí NgủÿÊŸ#ẢïÑimWỀchủ trương. 
Ông là kể thù của thực dân, do đó tờ báo chịu đựng 
quá nhiều thử thách. Ai cũng nhìa nhận rằng Nguyễn 
An Ninh là nhà cách mạng nhiệt thành, yêu nước một 
cách tích cực, bằng hành động. Tờ báo nói trên là 
phương tiện bữu hiệu để chí sĩ họ Nguyễn thực hiện 
lý tưởng của mình. Mặc đấu tờ báo có tiêu để là “Cơ 
quan tuyên truyễn cho tư tưởng của nước Pháp, những 
tự tưởng nào cao đẹp đếu được chúng tôi chấp nhận”. 
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Tờ LA CHOCHE FÊLÉE số 23 ngày 7-11-1925 
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Nhưng ngay từ số đẩu (ngày 10-12-1923) người chủ 
trương đã thẳng tay tấn công chế độ hiện hữu: 

- Kẽ chiến thắng chỉ có sức mạnh vật chất, kê 
chiến bại bị bó tay có thể dùng sức mạnh tính thân 
mà chống trẻ lại. Ễ 


- Con người sinh ra tự do, mặc dâu đặt trong 


hoàn cảnh hô lệ, uẫn cồn quyền tự do. 


- Gặp những hoàn cảnh khó khăn tất yếu, người 
hùng có thể biêu hãnh chịu đựng những điêu tải nhục 
bị ổi nhất để bình tĩnh mà nhìn uề tương lai, chuẩn 
bị hiến tạo hoàn cảnh mới mà những sự bất công bỉ 
ổi không còn chiến thắng được con người(1) 


Trong số ra mất, ông chủ nhiệm Nguyễn An Ninh 
đã giải thích cho những độc giả người Pháp biểu tại 
sao tờ báo lại ra đời: “Hy uọng rừng nhiều người Pháp 
sẽ là độc giả, họ sẽ lưu ý đến uiệc làm xây dựng của 
chúng tôi". l 


Đối với độc giả Việt Nam thì: "Bao nhiêu khó 
khăn đã cân trở hành trình của một người Việt theo 
Tây học nhưng muốn uiết báo bằng tiếng mẹ đề. Nỗi 
khú khăn lớn lao nhất uẫn là uốn liếng ít ỏL - nói rõ 
hơn là chúng tôi thiếu sự ủng hộ về tiền bạc (nói như 
thế, chúng tôi không có gì là xấu hổ cả). Chúng tôi chỉ 
có trí óc uà bẩu nhiệt huyết để phụng sự đất nước". (2) 


Cũng trong số báo này, Nguyễn Án Ninh đã trình 
bày lập trường của mình cho chính phủ Pháp biết, 


(1) La Cloehe F@lée số 19 ngày 14-7-1924. 
(3) bơ Cleehe Felee số 1 ngày 10-12-1923. 
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bằng cách dẫn chứng một lời nói của viện Toàn quyển 
Albert Sarraut: 

“Một nước lớn như nước Pháp của chúng ta, dẫu 
đi đến đâu hay hành động trong trường hợp nào đỉ 
nữc cũng phải nói cho mọi người uù cho riêng mình 
biết là luôn luôn trung thành uới mành. Nước Pháp 
phải nhìn chính sách thuộc địa của mành, như. con 
người dám soi thẳng uào gương để tự uấn lương tâm”. 

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, chưa có tờ báo 
nào bị đe dọa và trù ếm như Lœ Clocke F8léc. Học 
sinh mà đọc nó thì dễ bị đuổi, nếu bắt gặp; công chức 
thì bị bắt, rồi ngồi tù. Chủ báo và luôn cả ấn công 
đều bị nhân viên mật thám thường xuyên theo dõi, đe 
dọa. Vì vậy, để tờ báo được thành bình, Nguyễn An 
Ninh phải làm hấu hết mọi việc: viết bài, tiếp tay với 
ấn công để sắp chữ, rồi đích thân đem báo ra đường 
để bán lẻ(1) 

Chúng ta biết rằng Nguyễn An Ninh đậu cử nhân 
luật tại Phép, khi hỏi hương, chẳng những ông không 
chịu hợp tác với nhà nước thuộc địa để làm quan, như 
đa số trí thức Việt Nam lúc bấy giờ, lại còn mạnh 
dạn dùng Pháp ngữ để công kích người Pháp. Do đó, 
không bao lâu, ông trở thành thần tượng của thanh 
niên và giới trí thức. Dạo ấy, người nào đám đọc báo 
của ông thì được xem như là gan dạ, dám thách thức 
với sự đe dọa của Nhà nước(2) 


(4) Nguyễn Ngu Í, sách đã dẫn trang 2229. 
(2) Nguyễn Ngu Í, sách đã dẫn trang 23-24. 
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Tờ báo cách mạng này đã đạt đến mức thành 
công lớn lao. Nhiễu tờ báo trước kia tô ra đề đặt, 
không đám để cập đến chuyện quốc sự đã chuyển 
hướng, mà nói theo tờ báo đàn anh này. Nhờ sự tranh 
đấu của Nguyễn An Ninh mà lẩn hồi các người làm 
báo nghỉ đến dân tộc và có ý thức vẻ nền độc lập 
dân tộc. 


Ñể từ ngày 26-11-1925, sau vài rắc rối gặp phải 
khi va chạm đến chính quyền. Nguyên An Ninh giao 
tờ này cho luật sư Phan Văn Trường nấm phẩn chủ 
trương, Ngày 3-5-1926 tờ La Cloche Foláe đình bản rồi 
tục bản ngày 6-6-1926 với cái tên mới ŸÁnnzm (xin 
đọc thêm chương VII về tờ`báo Ea Cloche Fêlee và 
tiểu sử Nguyễn An Ninh). 


© TỜ LANNAM 


Phan Văn Trường là người đám công khai chống 
đối một cách tích cực chế độ thực dân. Ông là nhà 
trí thức tiến bộ đã từng quan hệ chặt chẽ trong thời 
giao du học ở Pháp, với Nguyễn Ái Quốc. Ngoài số 
trợ bút gồm người Việt Nam như Nguyễn Văn Long, 
Nguyễn Huỳnh Điểu Nguyễn Khánh Toàn, luật sư 
Nguyễn Ngọc Thoại, ông Phan Văn Trường còn được 
sự bợp tác của bai cây bút người Pháp: Eugène Dajean 
de la Bâtie, lãnh trách nhiệm quản lý tờ báo và luật 
sư Paul Mounin (kể thà số một của nghị viên nặng óc 
thực dân frnest Outrey), 

Tôn chỉ của tờ báo được ghi rõ, đó là lời của 
Mạnh Tử: “Dân oì quý, xã tắc thứ chỉ, quân 0Ï khinh". 
Những bài báo do Phan Văn Trường, Dejean de la Bâtie 
hoặc luật sự Paul Mounin đểu nhằm vào việc tấn công 
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Ẫ Ì 
Tờ LANNAM số 122 ra ngày 16-12-1926 


237 


chính sách của người Pháp ở Đông Dương, đặc biệt là 
viên Toàn quyển A. Varenne, vốn là đảng viên đẳng 
Xã hội Pháp: “Chiến sĩ xã hội A. Varenne và cúc fay 
thực dên lộng hành ở Đông Dương chẳng có gì là khác 
nhau uề đường lối cả!(1) 

*Với nhật báo non dại, đặt niềm hy uọng rằng 
tiếp theo chính sách lạc hệu của quan toàn quyền 
Merlin là chính sách mới, một chính sách của Đăng 
xã hội Pháp, uới hành động tích cực. Hỏi ôi! Đảng 
viên xã hội A. Varenne chẳng đem lại cải cách xã hội 
gì cổ, uè người chiến sĩ này chẳng bao giờ tranh đấu 
cho dân bổn xứ"(3) 

Vì những lời lẽ trên mà tờ Ánnam bị tạm đình 
bản kế từ ngày 2ð-7-27, sau khi ông Phan Văn Trường 
bị bắt về “đội xúi dục người bổn xứ chống đối uà dấy 
loạn”(3). Ngày 12-1-1928, báo này lại tục bản, vẫn theo 
đường lối sơ khởi. Trước thái độ ngoan cường ấy, thống 
đốc Nam Rỳ là Blanchard de la Brosse đã truy tố và 
bổ tù tất cả Ban giám đốc và cộng sự viên của tờ 
này(4) 

Vì vậy, tờ Annam đành trăn trối lần chót với độc 
giả: 

- *Wì như cầu của tình thế hiện tại bắt buộc 
chúng tôi có một thái độ mới, thích hợp vớt quyền lợi 
của dân tộc hơn, tờ báo cân phải chỉnh đốn, tăng 
cường thêm. Bởi uậy, chúng tôi đành phải tạm thời 


(1) Tờ Annam 80-8-1926. 
(2) Annam ngày 2‹6-1927. 
(8) Annam ngày 121-28. 
(4) Annam ngày 22-28. 
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đình bản. Chúng tôi tín chắc rằng khi ra mắt trừ lại, 
đồng bào sẽ thấy sự cố sống để phục uụ của chúng 
tôi Chắc rằng bạn đọc ouì lòng tha thứ sự uắng mặt 
tạm thời này, chỉ uì chúng tôi muốn uống mặt chứ 
không phải uì hoần cảnh bên ngoài bắt buộc”(1) 


+ TỜ LE JEUNE ANNAM (Amam trẻ) 


Một tờ báo rất nhiệt thành khác ra mắt vào ngày 
20-3-1926, góp phẩn vào phong trào âm ï đang tấn 
công chính phủ lúc bấy giờ là tờ Jeune Annam, do 
Lâm Châu Hiệp sáng lập, in mỗi kỳ 2.500 số, nhằm 
mục đích hướng dẫn dân tộc vào một “kỷ nguyên mới”, 
khuyên đổng bào nên “noi gương chiến đấu của các 
nước lân bang". 


“ÄXem kìa, ở phương Bắc là Trung Hoa đã khuấy 
động bao nhiêu phong trào đếu tranh, nào đình công, 
nào dùng uõ khí để xua đuổi đế quốc chủ nghĩa ra 
khỏi bờ cối. Ben Trung Hoa, không còn chế độ tô giới, 
không còn những người làm công bị bóc lột như kề bị 
bán mọi thời Trung Cổ. Gương tranh đấu của Trung 
Hoa đã ghỉ rõ con đường giải phóng. Ở xa chúng ta 
hơn, các nước như Thái, Phi Luật Tên, Tên Colédonie 
cũng đang chuyển mình. 

Còn nước ta? Vận mạng dân ta sẽ ra sao? Dân 
ta như món hàng bị xuất cảng để bán trên thị trường, 
bản cao hay thấp giá tùy theo người mua. Tu bị thiên 
hạ bóc lột“(2) 


(1) Annam số ngày 2-2-28. Xem tiểu sử Phan Văn Trường ở chương VỊI. 
(3) Jeune Annam số 1 ngày 23-3-1996. 
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S6 với hai từ báo trước thì Jeune Annơm không 
kém phân tích cực, kêu gọi độc giả nhìn và suy nghĩ 
xa hơn, để khỏi bị phỉnh gạt vì chính sách Pháp Việt 
để huế, hợp tác, mà vài người đã hô hào. 


“Độc giả có lẽ sẽ thắc mắc: coi chừng bị cảnh sát 
làm khó dễ. Nhưng ta thử hỏi, mặc dấu bị cảnh sót 
uà mật thứm theo dõi, chí sĩ Phan Châu Trinh không 
mảy may Ïo rầu, ông cứ ăn, cứ ngủ, cứ tiếp tục hoạt 
động: Đành rằng chúng ta chưa đạt đến mức ông Phan 
Châu Trình, hoặc như Thánh Gandhi Nhưng gương 
tranh đấu của các uị này đã chứng mình rằng ta càng 
sợ sột bao nhiêu thì chính quyền độc tài lại kêm hãm 
bấy nhiêu; chính quyền độc tài phản dân chủ này ö 
nước ta chỉ là một thiểu số thực dân thê bỉ” @) 


Điểu đáng chú ý là trong tờ này, ngoài những 
bài do bộ biên tập viết, với bút hiệu như: Nam Cường, 
Nguyễn Trung Quốc, ông Tiên, Vân Trình, Nguyễn Bạt... 
thỉnh thoảng thấy vài bài ký tên Nguyễn Ái Quốc, 
Nguyễn Thế Truyền, trích lại từ tờ ñe Paria ở Paris 
nhan để: Chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Viễn Đông, noÌ 
gương Trung Hoa(2) Tờ báo này là tiếng nói của Đẳng 
Thanh niên. 


+ BÁO LÈRE NOUVELLE (Kỳ nguyên mới) 


'Tờ IZỀre Nouvelle là cơ quan chính thức của Đảng 
lao động Đông Dương, do Cao Hải Đệ làm chủ nhiệm, 
ra mất vào năm 1926 với nội dung kém hãng hái hơn 
các tờ báo vừa kể. Ngay từ số 1, tờ báo này tự giới 


(3) Nam Cưỡng. Jeune Annam sổ 1 ngày 23-8-26. 
(2) re Nouvelle số 1 ngày 17-8-26. 
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thiệu: “Không phải là cơ quan cách mợng hoặc tuyên 
truyên cho chủ nghĩa Cộng sản. Tờ báo chỉ muốn là 
cơ quan để cổ động cho sự hiểu biết oè sự hợp tác 
giữc người Pháp uà người Việt, phục uụ những tổng 
lớp thấp cổ bé họng, bị úp bức, nhằm tăng,cường sức 
mạnh tình thân uà uột chết cho bao nhiều nông phu 
tay lắm chân bùn quanh năm cục nhọc. Hồi các ngài 
tự xưng là thượng lưu trí thức, hãy chấm dứt đường 
lối mị dân lừa phỉnh để nhìn vào thực tại,..”(1) 
'Trong cơ quan “lao động” này, độc giả gặp nhiều 
bài để cập đến chủ nghĩa bôn-sơvích ở Nga, lý thuyết 
Cộng sản, vài bài trích dẫn từ các báo ngoại quốc do 
Lénine, jean Jaurès viết. Nhưng vì gặp khó khăn tài 
chính nên nhà báo đành phân nửa số trang để đăng 
quảng cáo, khác hẳn trường hợp các đổng nghiệp đối 
lập vừa kể. Báo bị đình bản vào tháng 6 năm 1929. 


«+ TỜ LE NHÀ QUÊ 


Giống như tờ Jeune Annam, tờ Nñd quê bị thực 
dân thanh toán khi vừa mới ra đội, nhưng đây là tờ 
báo được chú ý trong số báo khuynh tả. Vụ án Nhà 
quê, khi viên chủ nhiệm bị bắt, đã một thời làm chấn 
động dư luận. , 

Báo thành lập vào ngày 11-12-1926 tại Sài Gòn 
do Nguyễn Khánh Toàn làm chủ nhiệm. Ông Toàn là 
người sinh ra ở Vinh (Hà Tĩnh) học ở trường Quốc 
Học (Huế), và trường Cao đẳng Sư phạm. Khi cha mẹ 
từ trấn, ông vào Nam, nơi mà bẩu không khí chính 
trị tương đối dễ thở hơn miễn Trung. Tờ Whở quê ra 
đời, ngay số đẩu đã tấn công chế độ thuộc địa: 


(1) re Nouvelle số 1 ngày 17-8-26. 
21 


“Ta hãy bắt tay uào uiệc, những di còn sinh lực, 
bu máu nóng hãy tranh đấu để bẻ gãy xiằng xích nô 
lệ, để cho con chúu ta được trở thành công dân của 
một nước hùng mạnh uà tự do, trong nay meŸ⁄(1) 

“Nhà cầm quyền không nhân nhượng chút nào, 
trước những lời lẽ trên nên đã lập tức ra lệnh bắt 0 
chủ nhiệm Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Nguyễn Văn 
Chất uà quản lý Phạm Văn Duyệt. Họ bị truy tố ra 
lồu uề tội 'xúi dục nổi loạn, nghĩa là dùng những 
phương tiện có thể phó hoại am ninh công cộng”^Œ) 

Trên đây là nét sơ lược vẻ các tờ báo có xu 
hướng cách mạng, mặc dấu chỉ có vài tờ nhưng gây 
được ảnh hưởng tốt, sâu rộng trong quấn chúng. Những 
tờ báo này vốn là bất khuất, độc giả và đồng bào 
thấy rõ tỉnh thần yêu nước của các tiếng nối đối lập, 
của các người chủ trương. Bởi vậy, khi vừa ra đời thì 
độc giả đón chào rất nông nhiệt. Điểu khiến cho chúng 
ta xúc động là những người lớn tuổi, những nông dân 
không đọc được tiếng Pháp cũng mua nó, để nhờ người 
trẻ biết tiếng Pháp đọc và giải thích dùm. Điều đó 
chứng tô là dân Việt Nam lúc nào cũng có tình yêu 
nước nổng nàn, sâu đậm. 

'Vài từ báo có khuynh hướng thân Pháp 

Bên ngoài tự xưng là đối lập nhưng các báo này 
không như các tờ báo yêu nước kể trên. 

Loại báo này chỉ công kích chính quyển với lời 
‡# õn hòa, theo đường lối đã vạch sẵn: “Pháp Việt đề 
hưề”", công kích hành động của từng cá nhân riêng rẽ 
—=— 


Q) Tờ Nhà quê, số ngày 11-12-1926. 
() ze Nouyelle số ngày 18-12-1926. 
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trong giới cầm quyền. Tuy nhiên, các vị chủ báo vẫn 

giao thiệp mật thiết với các chính khách hoặc các viên 
chức cao cấp người Pháp, hoặc các tay thực dân hạng 
nặng, nơi mà họ có thể tìm sự ủng hộ về chính trị 
hoặc tài chính. Trường hợp của họ, thực chất, rất khác 
với những tờ báo chống đối chế độ thuộc địa để rồi 
chịu ra tòa hoặc vào khám. » 

Xin kế qua vài tờ báo loại này: 

+ TỦ LA TRIBUNE INDOCHINOISE (Diễn Đàn Đông Dương) 

Đây là tờ báo quan trọng nhất, thuộc loại đối lập 
ôn hòa, nhờ nhãn hiệu này mà gây được ảnh hưởng 
trong giới trí thức và tư sản ở 8ài Gòn. 

Báo ra đời năm 1926, do Bùi Quang Chiêu và các 
bạn của ông thuộc Đảng Lập hiến, là cơ quan chính 
thức của Đảng này, Tuy có đăng tải vài bài công kích 
chính quyển nhưng đường lối thì vạch ra rõ rệt như sau: 

“Khẩu hiệu Pháp Việt đề huà mè chúng tôi nêu 
lần chắc không làm hài lòng một số đồng bào đang 
bực tức uì bao nhiều bất công. Đó là chuyện tự nhiên, 
0ì không phải tất cả những người thuộc lứa tuổi 20 
đều hơm làm cách mạng, uâ lại chúng tôi cũng không 
đám tìm cách thuyết phục cho kè khác làm như chúng tôi. 

Nhưng chắc độc giả dư hiểu rằng ngoài uấn. đê 
xơ vời là giải phóng uà độc lập dân tộc ở xứ tạ, rồi 
đây sẽ được nước Pháp chú ý giải quyết, nhờ sự tranh 
đấu lần hôi của các nghị uiên khuanh tả trong quốc 
hội Pháp - hãy còn nhiêu địa hạt mà giới thanh niên 
Việt Nam có thể hoạt động dễ dàng, gây được kết quả 
tốt, khôi phải tốn thì giờ để công kích uu vơ (chính 
khách khuynh tả trong chính phủ Pháp), uì chính những 
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chính khách này cũng đồng ý là nên đòi hỏi cho nước 
Annam ta được thêm công bằng 0à tự do*(1). 

Tờ Tribone Indochinoise đả kích thái độ “quá khích” 
của một số đổng bào, để rồi Ban giám đốc cứ ung 
đưng theo đường lối bợp tác để huể giữa kể thống trị 
và kể bị trị Báo này là tiếng nói của ban lãnh đạo 
đảng Lập hiến và những người trong giới áp phe đang 
thành công lúc bấy giờ: Trương Văn Bền, hội đổng 
quản hạt, nhà kinh doanh, Nguyễn Văn Sâm, Lê Quang 
Liêm. Những người có uy tín nhất chính là Bùi Quang 
Chiêu, giám đốc tờ báo. 


Bùi Quang Chiêu là bạn của Toàn quyển Van 
Vollenhoven, và cũng là người được Toàn quyển Á. 
8arraut tin cậy ở Nam Kỳ lúc bấy giờ, cũng như Phạm 
Quỳnh ở Bắc Kỳ với tờ Nam Phong. Nhờ sử dụng khéo 
léo tờ báo mà Bùi Quang Chiêu đã làm ăn phát đạt: 
làm chủ một hãng nón, một nhà máy xay lúa, một 
cửa hàng “Nam Đông Lợi, không kể đến tờ Tribune 
Jndochinoise mà ông là sở hữu chủ bằng cách loại 
#hững người hùn vốn cộng tác. Chính phủ đã giúp cho 
họ Bùi 20.000 đồng để mở một nhà máy tơ sợi ở Tân 
Châu, thâu lợi bàng năm đến 4000 đổng(2). Số tiễn 
mà giới thương gia và công kỹ nghệ ở Sài Gòn, Chợ 
Lớn đăng quảng cáo trên báo cũng lên đến bốn ngàn 
đổng(8). Đáng chứ ý nhất là ván bài công kích hãng 
rượu Fontaiae, tố eáo viên giám đốc “rượu công xi” này 


(4) La Tfbune Indochiaoiae, sổ ê ngày 20-8-1896. 
(2) Báo Văn Minh ngày 11-228. 
(8) Văn Minh ngày 2837. 
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là kể đầu độc dân chúng, nhưng mặt khác, ông ta “tiêu 
lèn” để lãnh của công ty 50.000 đổng(1) 

1# di nhiên, những “mối này” đêu thành công nhờ 
sự tiếp tay của vài nhân vật có uy thế, đặc biệt là 
của Albert Sarraut trong thời gian tại chức Toàn quyển 
Đông Dương. Ngoài ra, Bùi Quang Chiêu không ngẩn. 
ngại viết công khai rằng ông ta lấy làm vui sướng tổ 
lòng tri ân đối với thái độ đẩy tín nghĩa của A. 8arraut, 
bấy giờ lãnh chức Bộ trưởng Bộ Thuộc địa và của 
Maurice Long, Toàn quyển Đông Dương (2). 


Báo này phát triển mạnh nhờ tài điều khiển khéo 
léo của chủ nhiệm, ngoài nghề làm báo, ông ‡a còn là 
một chính khách và một tay làm áp phe giỏi. Trong 
khi đó, những cơ quan ngôn luận khác như Đưốc Wñè 
Nam và Điện Xa Tạp Chí (báo Việt ngữ) lẫn hồi đóng 
cửa vì lỗ vốn. 


Đến năm 1941, báo mới đình bản. Trong khoảng 
thời gian khá đài, đường lối vẫn là cà ngợi chính sách 
Pháp Việt để huế, cùng với ạp chí Nam Phong chung 
một xu hướng. 


+ TỜ LE PRO@RÈS ANNAMITE (Sự tiến bộ xử Annam) 


Cùng một xu hướng đối lập “ôn hòa” như La 
Tribune Indochinoise, còn có từ ?rogrès Ảnnamife do 
bác sĩ y khoa Lê Quang Trình sáng lập ngày 11-8-1924. 
Với tiêu để “Trật tự và việc làm xây dựng” và dưới 
đanh nghĩa đối lập, ông chủ nhiệm này trình bày 
chương trình "yêu nước” ngay từ số 1. Nên nhớ rằng 


(1) Văn Minh ngày 11627. 
(3) 1a Tribune Indochinoise số 6 ngày 20-8-26, 


bác s1 Lê Quang Trình là vị y khoa bác sĩ đầu tiên 
du học từ Pháp trở về, ông là phó chủ tịch Hội đồng 
quản hạt, chủ tịch Hội Ấi hữu cựu chiến sĩ (Các chiến 
sĩ Việt Nam dự trận Âu Châu đại chiến 1914-1918). 

“Chúng tôi nhìn uào ba phương điện: chính trị, 
kinh tế à xã hội. 

Chúng tôi theo chính sách bênh uực quyền lợi của 
nước Nam. Dân chúng hiện nay cần được chú ý hơn 
dễ mặt quyển lợi hình tế. Về mặt cải tiến xã hội, 
chúng tôi muốn dân tất cả nỗ lực uùo kế hoạch giúp 
cho người lao động được hường quyền sống yên ổn, 
sống uới mức uột chất khá đây đủ”(1) 


Vị chủ nhiệm không quên kêu gọi đọc và phổ 
biến tờ báo cho người lân cận cùng xem vì báo này 
ra đời nhằm vào mục đích làm cơ quan ngôn luận “của 
đân, vì dân”. 

Nhưng tiếc thay, ở vào vị trí là kế được tên nghị 
viên thực đân E. Outrey bảo trợ thì làm sao tờ Progrès 
Annamite bênh vực quyển lợi đồng bào, chống thực dân. 
cho được? Bởi vậy, vào tháng ð năm 1924, vào địp bầu 
cử một nghị viên vào quốc hội Pháp, tờ Progrès Anngmite 
không quên kêu gọi cử trì ở Nam Kỳ (gồm người có 
Pháp tịch) đổn phiếu cho tên “cá mập” đỡ đấu tờ báo. 

“Đôn phiếu cho E. Outrey tức là giúp ích cho toàn 
cõi Đông Dương, hãy đền phiếu cho E. Qutrey nếu các 
bạn không muốn cho xứ Nam Kỳ xảy ra họa cướp bóc, 
họa uô chính phủ, uè họa Cộng sảnQ). 


(1) Progres Annamite số 1 ngày 11-324, 
(2) Progrks Annamite ngày 9-B-2é. 


246 


Mặc dầu đăng tải một số bài công kích vài cá 
nhân trong chính quyển thực dân, tờ Progrès Ảnnarnile 
thực ra chỉ bênh vực quyển lợi riêng của chủ nhiệm 
là Lê Quang Trinh và người bảo trợ là Outrey. 


“Ông Outrey hiện đang vận động bu cũ, cùng 
với viên Hội đồng quản hạt Lê Quang Trinh, ông hội 
đồng này chỉ là bù nhìn của Outrey, kè khảt máu đã 
từng đèn áp cuộc khởi nghĩu Thái Nguyên, kẻ đã giúp 
ông Lê Quang Trình được gắn Bắc Đẩu bội tỉnh, nhờ 
công lao phục uụ ông Candelier (tên tài phiệt ở Nam. 
Kỳ) trong những phiên họp Hội đổng quần hạt.. Vì 
hy oọng rằng mình sẽ được huy chương nên ông Trinh 
- bác sĩ kiêm chủ báo - sẵn sàng tạm quên những lời 
tủi nhục mà Outrey đã thốt uùo mặt ông ta Mang 
tiếng là trung lập, ông Trình, ngực bên này đeo "Chiến 
công bội tỉnh”, có được trong bùn nhơ, ngực bên hìa 
mang “Bắc đẩu bội tình”, nhận được từ một nơi ô uế 
do lòng phản trắc của ông fz mà có, mà cho rằng ông 
ta không làm gì soof°(). 


Tờ báo tự nhận là “binh uực quyền lợi cho người 
Annam" năm 1931 đã đình bản. 
®% TỪ LA VOIX ANNAMITE (Tiếng nói xử Annam) 


Cũng văn lấy tôn chỉ “6ừnh mực quyền lợi cho 
người Annam" như hai tờ vừa kể, tờ này sáng lập năm 
1923, mỗi tuấn ra ngày thứ sáu, chủ nhiệm là Lê 
Thành Tường nói rõ việc làm của mình như sau: 


- “Lại thêm một chuyện đau lòng nữa Ï 


(1) Tờ La Cloche Felée ngày 21-4-24. 
Lv 


Một người Âu nổi sùng, đạp uào chú cu-li xe kéo ! 
Chúng tôi ghỉ nhận thêm một lần nữa tội ác do người 
Âu gây ra, hà hiếp một đồng bào của chúng tôi. Vài 
người da trắng tự cho rằng hễ là kề di chính phục 
thì có thể làm bất cứ chuyện gì đốt với những "con 
chớ" Annam, Mong rằng nhà cẩm quyền -sẽ có thái độ 
gắt gao để trừng phạt những sự hành hung như uừa 
nói Ăn hiếp dân bổn xử, kề da trắng đâu có gì là 
oäi hùng, vì đó là uiệc làm không nguy hiểm.V1) 

Ngoại trừ một bài báo “yêu nước" theo loại vừa 
đơn cử, tờ La Voix Annamite hứa với độc giả sẽ là 
“cơ quan tuyên truyễn cho chính sách của người Pháp, 
điêu đó không có nghĩa là tờ báo này là của chính 
phủ chủ trương, nhưng là cơ quan hòa giải, để chứng 
mảnh sự cai trị của người Pháp là điểu tốt cho dân 
Annam.(2) 


Ñể từ ngày 10-10-1924, ông Huỳnh Văn Chính, 
biệt danh là Tự Do thay thế ông Lê Thành Tường ở 
chức vụ chủ nhiệm, tiếp tục đường lối “hòa giải" mãi 
đến năm 1925, khi tờ báo này đình bản vĩnh viễn. 


+ TỜ LACTION (NO0GHINOISE (Hành động Đông Dương) 


là cơ quan của nhóm Cao Đài do Nguyễn Thế 
Phương chủ trương, ra đời vào ngày 23-8-1928, mỗi tuần 
một số, nhằm mục đích phổ biến giáo lý đạo Cao Đài, 
khuyên rắn mọi tín để phải sống liêm khiết, đơn giản, 
giữ thể xá, tỉnh thẩn và đạo lý được trong sạch. 


(1) 1a Voix Annamite ngày 17-8-38. 
(3) La Voix Annamite ngày 12-1-99, 
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Ngoài những bài dành riêng chd vấn để tôn giáo 
(đạo Cao Đài), báo này còn đăng tải những tin tức trong. 
nước, ngoài nước. Cuối năm 1928, báo ngưng hoạt động. 

Giống như những tờ báo vừa nối trên, những tờ 
bảo khác lúc bấy giờ đều tự xưng là “cơ quan bênh 
vực quyển lợi của người Việt, hoặc quyển lợi Pháp 
Việt. Mặc dấu vậy, xem qua bài vở, |tạ thấy đường lối 
rõ rột là thân chính quyển, chống Hối hăng hái các 
tờ báo tiến bộ, yêu nước. Ị 


+ TỜ LIECHO ANNAMITE (Tiếng đội Ẩh Mam) 


Ra đời từ năm 1920, lúc đầu do Võ Văn Thơm, 
hội đông quản hạt chủ trương rổi lgiao cho Nguyễn 
Phan Long. Trong số ra mắt, đường lối phô bày là “Cơ 
quan ngôn luận thun túy Annem, liện tụy phục uụ 
quyền lợi của đất nước, tuyệt đối trung thành uới nước 
Pháp. Hứa cố gắng phục uụ quyển lợi tối cao của nước 
Pháp uà của Đông Dương"(1) | 

Từ khi nắm quyển điểu khiển, khuynh hướng từ 
báo có vẻ thay đối chút ít. Nguyễn Phan Long là nhân 
vật có tiếng trong chính trường ở Nam Kỳ lúc bấy 
giờ. Ban đầu, báo ra mỗi tuần 1 số, sau đó, mỗi tuẩn 
8 số, với hình thức là tranh đấu cho nguyện vọng của 
dân chúng, tờ báo đã chuyển mình từ tư thế thân 
chính quyển qua tư thế đối lập “ôn hòa”, 

Trên báo này, đảng tải một loạt bài “tẩy chay 
người Hoa kiểu”, nhằm tấn công sự độc quyển thương 
mại của Hoa kiểu nhằm lũng đoạn kinh tế trong nước. 
Trong làng báo, đây là tờ báo sống lâu nhất, đình bản 


(1) LẾcho Annamite số 1 ngày 8-1-20. h 
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vào năm 1940 rỗi lại tục bản, bộ mới ra mắt vào năm 
1943, ngày 26 tháng 2. 


+ TỜ L'ESSOR INDOCHINOISE (ĐôngDương phổn thính) 


Sáng lập năm 1924, do Cao Văn Chánh với lời 
phi lộ rằng: “Với sự hợp tác của nhiều bạn Pháp uà 
Việt, chúng tôi sẽ thực hiện công trình hòa giải giữa 
hai dân tộc Pháp Việt, do định mạng đã sắp đặt để 
sống gần nhau, từ non một thể kỷ, để rồi đoàn kết 
uới nhau chữt chẽ hơn”(1) 


Nói răng để bênh vực những quyển lợi Pháp Việt, 
chủ nhiệm là Cao Văn Chánh đã công kích chí sĩ 
Nguyễn An Ninh trong bài nhao để "Một người quốc 
gìa Annam”. 

“Đôy là một người chưa đủ tuổi đời để làm chính 
trị. Nếu xét uễ cách đn mặc, cách nói chuyện, cách đi 
dứng, ta thấy đó là con người hơi “khật khùng” Ngày 
nào đó, nước Pháp sẽ rời bỏ nước này cho chúng te 
tự cai trị Chắc đồng bào sẽ thấy bao nhiêu khó khăn. 
hiện ra, khi người Annem tự tổ chức bộ máy cai trị Ứ 
Chao ôi ! Những danh từ giải phóng, độc lập, cao vọng 
của thơnh niên! Chúng ta chưa mruốn nghĩ tới những 
uẩn đề mơ hỗ đó.) 


Báo ra mất mỗi tuần một số, rồi hai số kể từ 
ngày 31-3-1926, trở lại hàng tuần từ 29-11-1928 rồi 
mỗi tuần ba số kể từ 16-6-1927 với tiêu để “cơ quan 
ngôn luận đấn chủ”, đành phân nửa số trang để đăng 
quảng cáo, rao vặt để sống đến năm 1932. 


(1) “Từ L/Easor Indochinoise số 1 ngày 5-7-1924. 
(3) "Tờ L/Essor Indoehinoise số 1 ngày ð-7-1924. 
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Trong danh sách các báo thân chính quyển, nên 
ghỉ thêm: 

+ Tờ LE PHARE INDOGHINOISE (Đèn pha Đông Dương). 
Của Nguyễn Văn Khanh tự Paul Marehet. 

+ Tờ LAPPEL (Keu gọi), ra mắt tại Cần Thơ của 
Trần Đắc Nghĩa. 


+ Tờ LIND0GHINE NOUVELLE (Đông Dương Mới) của Hoàng, 
Nhữ Nam. ` 


+ Tờ LE BLANC ET JAUNE (Trắng và Vàng) của Phan Văn 
Thiết, v.v... 

Những tờ báo này khoe khoang bênh vực quyển lợi 

cho đổng bào, lấy danh nghĩa là thay mặt cho đồng bào. 


Tóm lại, loại báo Pháp ngữ đo người Việt chủ 
trương không nhiều. 


V. NHỮNG LOẠI BÁO ĐẶC BIỆT 
5.1. Báo dành riêng cho phụ nữ. 


Trước năm 1980, báo dành riêng cho phụ nữ rất 
ít, tờ Nữ Giới Chung, do bà Sương Nguyệt Anh, con 
gái cụ Đổ Chiểu chủ trương đã không sống lâu, bấy 
giờ phụ nữ ở xứ ta còn thờ ơ trước thời cuộc. Hơn 
ngàn năm bị "tam tùng, tứ đức" của giáo lý Khổng 
Mạnh ràng buộc, làm sao phụ nữ có thể thoát khỏi 
vòng kểm tỏa, quan tâm đến những chuyện xảy ra 
ngoài khuôn khổ gia đình hoặc làng mạc? Ta đã hiểu 
tại sao những tờ báo đầu tiên cổ động cho phái yếu 
nên thoát Ìy gia đình, tham gia những công tác ích 
lợi cho xã bội lại bị dư luận phản đối. Thiếu sự ủng 
hộ của đông bào, đặc biệt là thiếu độc giả trong phái 
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yếu ủng hộ nên loại báo này chỉ lấn hổi phát triển 
trong giai đoạn sau nắm 1930 mà thôi. Từ mốc thời 
gian ấy trở về sau, nhờ tình hình thính trị, kính tế 
xã hội thêm sôi động rõ rệt nên toàn dân đểu nhận 
thấy rằng muốn sống còn thì nền đặt ra nhiều cải 
cách sâu rộng trong nước. 

"Trước 1930, chỉ có hai tờ báo đành cho phụ nữ, 
ở BẮc một tờ, ở Nam một tờ 

Tờ đầu tiên là Phụ Nữ Tên Văn, ra đời tại Sài 
Còn vào năm 1939. Năm 1929 này đánh dấu sự biến 
chuyển quan trọng trong báo giới Việt Nam. Ở Bắc 
Kỳ, tờ Đông Tây đã mở một kỷ nguyên mới thay đổi 
báo chí ở:Bắc Kỳ về nội dung lẫn hình thức. Ở Nam 
Kỳ, tờ Thển Chung được đa số độc giả hoan nghênh. 
Tờ Phụ7Ññ;TẩwÿVên, chào đời ngày 2-5-1929 thật đúng 
lúc, được mọi giới tán thường, không những chỉ phổ 
biến rộng ở Nam Kỳ mà còn được độc giả hai miển 
Bắc, Trung đón nhận với nhiều tình cảm tốt(1) 

Trước đó, tạp chí Nam Phong đã chiếm một vị 
trí quan trọng nhưng độc giả của nó chỉ gồm một số 
trí thức và nho sĩ. Hơn nữa, Nưm Phong là loại báo 
viết cao, nặng về khảo cứu nên thu hút số đọc giả 
chọn lọc. Tvái lại, tờ Phụ Nữ Tên Văn được phổ biến 
rộng rãi hơn, nhắm vào giới trung lưu. 

Một ký giả lão thành, bấy giờ sống ớ Bắc Kỳ đã 
để cập đến ảnh hưởng của nó: 

“Tên của tờ báo xưng là nhằm uào “phải yếu” 
nhưng khi đọc qua, mọi phái đều hài lòng, từm được 
những bài bổ ích, mặc dầu nội dung không đề cập tới 


(1) Nguyễn Ngụ Í, sách đã dẫn trang 28. 
2852 
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những sinh hoạt chính trị trong nước". Nếu so sánh 
với hai tờ báo khác, ở Nam Kỳ:là Đông PHúp Thời 
Báo hoặc Thân Chung thì Phụ Nữ Tên Văn có đường 
lối &n hòa, tuy nhiên, nếu ao sánh với báo chí ở Bắc 
ỳ thì lại tương đối tiến bộ hơn. Bởi vậy, nó thu hút. 
được một số độc giả ở Bắc Kỳ và Trưng Kỳ. Khi cuộc 
kbởi nghĩa Yên Bái nổ bùng, tiếp theo đó là phiên 
họp của Hội đồng Để Hình lên án tử hình các nhà 
cách mạng thì độc giả ở Bắc Kỳ lại phải tìm Phự Nữ 
Tân Văn để đọc, để tìm vài bài bình luận chính trị 
viết khéo léo, thúc đẩy dân chúng nên đứng vể lập 
trường của những chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc. Báo 
chí ở Bắc Kỳ lúc bấy giờ làm sao có thể đăng tải 
những bài tương tự (vì thực dân không cho phép)(1) 

Vẻ hình thức, Phụ Nữ Tôn Văn là tuẩn,báoxra* 
ngày thứ năm,;cách trình bày khá gọn gàng, ngoài bìa 
vẽ 3 cô gái Bắc Trung Nam với câu _XántSmtNAIE 
sổ hồptJàm, cho Zõ,/fÑPđàna bà ,nướcgNaml$ 'chúgnhiỆ 
là bà li n„ Đứca 2) 

Ngay trong số ra mắt ngày 2-5-1929, Phụ Nữ Tân 
Văn vạch mục đích là để cập đến những vấn để liên 
quan đến nữ giới, sự quan hệ và trách nhiệm của nữ 
giới trong đời sống quốc gia và xã hội. Tờ báo không 
đứng riêng theo phe phái nào, chỉ biết có chân lý, ý 
chí và tổ quốc. Ngoài ra tờ báo không bổ qua những 
vấn để xã hội, liên quan đến sinh hoạt đời thường 
nhựt, trong gia đình. 


() Thiếu Sơn, Một đời người Tạp chí Phổ thông số 13 

(9) Rhêng nên lẫm lấn với Nguyễn Đức Nhuận tự Bút Trà (báo Sài 
Gòn mới) và Nguyễn Đức Nhuận tự Phú Đức viết tiểu thuyết trinh. 
thám. Ba người này khác nhau. 
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Báo được độc giá đón nhận nổng nhiệt vì phối 
hợp được thị hiếu của độc giả nám phái và nữ phái 
là mục đíth của bà chủ nhiệm. Ý 

Nếu Nom PÄong là tạp chí đứng đấn dành cho 
giới trí thức thì Phụ Nữ Tên Vẽn phản ánh một xu 
hướng thiên về đại chúng, để cập đến những vấn để 
thường nhựt với các để mục thường xuyên. 

- Ý kiến chúng tôi đối với thời sự. 

- Vấn đề giải phóng phụ nữ Việt Nam. 

- Phụ nữ và gia đình (gia chánh) 

- Vệ sinh, khoa học. 

- Tiểu thuyết. 

- Mục đành cho nhì 
đồng. 


cử ĐiPrprNgt7a* 
| Văn là Đào Trình Nhất "một 
[người làm báo nhà nghề, 
lừng danh. Phải nhìn nhận 
rằng báo này được mọi giới 
chú ý nhờ sự hợp tác của 
nhà văn ĐỊ ôu (1), ký 
giả lão thành, học rộng, có 
lối lập luận sắc bén. Ngoài 
ra, Phụ Nữ Tên Văn còn 
đăng tải những thiên tiểu 


PHAN KHÔI 


(1) _ Phan Khôi hiệu Chương Dân, sinh năm 1887, tại Điện Bàn, Quảng 
Nam. Ngoài việc là một nhà báo, nhà nghiên cứu ông còn là một 
nhà thơ sáng giá, nổi ting nhất là bài TìnÄ giờ. Ông từng tham 
gia phong trào Đóng Kính Nghĩa Thục, tham gia kháng chiến 
chống Pháp ở Việt Bắc. Sau nãm 1954, ông công tác ở Hội nhà 
văn Việt Nam và mất năm 1966 tại Hà Nội. 
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thuyết hấp dẫn ký bút biệu 
B.Đ, sau này độc giả mới 
biết đó là bút hiệu của Bửu 
Đình, đang ở tà ngoài Côn 
Đảo, vì tội “đám làm quốc 
sự”, Bửu Đình là cựu chủ 
bút của tờ báo đối lập ở 
Sài Gòn Tâz Thế Kỷ (đọc 
lại tiểu thuyết Cậu Tứm Lọ, 
Mảnh Trăng Thu của Bửu 
Đình, ngày nay ta vẫn thấy 
hay). Nữ sĩ Manh Manh (bút 
hiệu của cô Nguyễn Thị 
Kiêm) đăng tải trong báo 
Phụ Nữ Tôn Văn nhiều bài 
thơ mới, được chú ý. Phong 
trào thơ mới (không theo 
thơ Đường luật) đã đi tiên phong trên Phự Nữ Tôn 
Văn, nữ sĩ Manh Manh đš mạnh dạn diễn thuyết vẻ 
thơ mới - một việc làm thật táo bạo, lúc bấy giờ. 
Theo nghị định ngày 20-12-1939, Phụ Nữ Tân Vớn 
bị đình bản, chính phủ thực dân viện lý do là báo 
này đã “mạ ly" ông Bùi Quang Chiêu về tội dính lu 
mật thiết với nhóm thực dân cá mập Homborg(1) 
“Thực sự, lúc bấy giờ Phụ Nữ Tên Văn đã đưa ra 
nhiều sáng kiến quan trọng và hữu ích: trợ cấp cho 
học sình nghèo có thể du học bên Pháp, lập ký nhỉ 
viện, triển lãm nữ công, lập quán ăn cho dân lao động 
và dân thất nghiệp(2) 


NGUYÊN THỊ KIỆM. 
ẮC nđ sỉ MANH MANH 


() Tế Xuyên. Nghề viết báo, Khai Trí, Sài Gòn, 1968, tr. 32 
(2) Nguyễn Ngư Í, sách äã dẫn tr. 30 
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Sự thành công vẻ vang của Phụ X# Tân Văn sử 
dĩ có được là do sự làm việc và tư cách của bà chủ 
nhiệm Nguyễn Đức Nhuận. Bà biết tính toán thâu xuất, 
tờ báo bán chạy, bà không quên trả tiền nhuận bút 
rất hậu cho bộ biên tập, đặc biệt là biết kính mến 
các văn nhân, ký giả yêu nghề. Hàng ngày, bà giải quyết 
công việc rất nhanh chóng và nhận xét việc đóng góp 
của văn nhân, ký giả rất đúng mức. Phụ Nữ Tân Văn 
không còn, nhưng ngày nay những cộng sự viên và độc 
giả khi nhớ lại vẫn dành cho bao nhiêu thiện cảm.(1) 

"Tuy công bố rằng tờ báo không làm chính trị, chỉ 
biết làm một việc là bênh vực quyển lợi của chị em 
phụ nữ nhưng thỉnh thoảng độc giả bắt gặp vài bài 
mang xu hướng chống chính quyển rõ rột, Vì vậy, báo 
bị đóng cửa, đó cũng là số phận mà nhà nước thực 
dần đành cho các tờ báo ưa làm “quốc sự”, 


5.2, Những tờ báo Công giáo 


Loại báo này không phổ biến| rộng như báo phụ 
nữ mà chỉ lưu hành trong giới tíalđổ. Hai tờ ra mắt 
trong khoảng 1919 đến 1930, đều do người Công giáo 
chủ trương. (Nên nhớ trong giai đoạn này có tờ Áefion 
Tndochinoise của Cao Đài). Ề 

Tờ thứ nhứt là Trưng Hòa Nhựt Báo ra mắt năm 
1923, mỗi tuần hai số nhằm mục đích thu hút tín đổ 
giúp họ tin nơi chúa Giêsu (2). Báo này do Hội truyển. 
giáo Nam Kỳ bảo trợ. 


(1) Thiếu Sơn, Một đời người, tài liệu đã dẫn. Phổ thông số 18 ngày 
18-6-59 { 
(2) Trung Hòa Nhựt Báo số ngày 8-9-1923. ( 
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Tờ thứ nhì là Công Giáo Đổng Thỉnh, ra mắt 
năm 1927 do Đào Kim Hương làm chủ nhiệm do những 
người công giáo.Đông Dương ấn hành, chỉ để cập đến 
những hoạt động dính dáng đến ngửời Công giáo. Trong 
số đầu, ban giám đốc kêu gọi độc giả nên tự nguyện 
góp tiển để giúp những tín hữu nghèo mà không có 
10 đổng để mua một năm báo. Ai có hảo tâm nên 
giúp đỡ cho tờ báo được phổ biến rộng rãi hơo(1). Mục 
tiêu của tờ này giống tờ Trung Hòa nhựt báo: phổ 
biến kinh thánh cùng đời sống của Đức Giêsu, Đức mẹ 
Đồng trình, các tông đổ... 
Ngoài ra còn hai tờ báo công giáo khác: 


«+ 6EMAINE RELIBIEUSE, mỗi tuần ra 2 số do giám 
mục Mossard sáng lập, bài vớ viết tiếng bằng tiếng Việt. 


+ LỠI THÂM.. 


5.3. Những tờ báo bí mật 


Sau những năm tình hình chính trị 
trong nước lại sôi động, vài tờ báo cách mạng được 
luân chuyển bí mật tại trong nước. Mặc dù chỉ phổ 
biến hạn chế trong các nhóm làm cách mạng nhưng 
ảnh hưởng lan rộng trong đân chúng, tạo mẩm mống 
cho cuộc cách mạng sắp diễn ra. 

Năm 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập 
Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đổng Chí Hội. So 
với các nhóm cách mạng đương thời thì đây là tổ chức 
có lý thuyết và nguyên tắc tổ chức vừa rõ ràng, vừa 
khoa học, nhờ đó mà cán bộ dễ bể hoạt động, tạo 


(1j Công Giáo Đổng Thinh, số 1 ngày 1-9-1927 
258 ả 


được ảnh hưởng tốt trong dân chúng(1).-Một tờ báo bí 
mật được dùng làm cơ quan tranh đấu của tổ chức rày: 


S5STWfG:TfSBrNi@fP 
Đích thân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc điểu khiển 
báo này, từ năm 1925. Tên trùm công an Đông Dương 
lúc bấy giờ là Louis Marty đã nhận định về tờ Thanh 
Niên như sau2) 


“Từ ngày 20-6-1925, Nguyễn Ái Quốc cho ra đời 
tại Hương Cảng một tuân báo bí mật, in theo lối phúc 
bản, mỗi lần chừng 100 số, bảo lấy tên Thanh Niên, 
cũng là tên của nhóm. Đọc qua 88 số báo này (từ 
tháng 6-1995 đến tháng 4-1997) do người lãnh tự tự 
tay soạn thảo bài vờ uè sửa chữa, ta thấy rõ rùng kỹ 
thuật mã ông 1a đã dùng. 


Những số Thanh Niên đều tiên nhấn mạnh oễ sự 
đoàn kết nội bộ, nhờ đó mà đoàn thể có sức mạnh 
oà những có nhân trong đoàn thể làm việc có hết quả 
hơn. Đồng thời báo cũng kích thích tình thân độc lập 
dân tộc uè lòng yêu nước mà người Việt Nam lúc bẩy 
giờ đang háo hức, chờ địp để thì thế. Sau đó, tờ báo 
giúp độc giả nhận định uê tình hình thế giới, đặc biệt 
là những biển chuyển vừa xảy ra trong lịch sử các 
cường quốc. Người uiết bài đã cố gắng dùng những 
danh từ Việt Hán quen thuộc để phiên dịch lại vài 
danh từ Tây phương, giúp người dọc hiểu lần hồi lý 


()  UỦa Siècle de luttes Nationals. Tập san Etodes Vietaamiennes số 
24, Hà Nội 1970 tr. 87 +¿ 

(Œ) Lows Many, Đảng Cộng Sản Đồng Dương, tài liệu do Phòng 
Nghiên cứu Chính trị của Sở Liêm Phóng Đông Dương ấn hành, 
quyển 4, tr. 17 
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thuyết Cộng sản, Tờ báo hướng dẫn từ từ cho di nấy 
hiểu rằng hiện giờ ở thế giới đã có nước Nga theo 
chế độ Xô Viết, dân ở nước ấy sống trong tự do, hạnh 
phúc. Nguyễn Ái Quốc, người chủ biên tờ Thanh Niên 
tổ ra kiên nhẫn, suốt 60 số báo đầu tiên để che độc 
giả chuẩn bị tỉnh thẩn uù tình cẩm uà sau rốt, ông 
mới phơi bày công khai chủ trương của mình: chỉ riêng 
đẳng Cộng sản mới có thể đem lại hạnh phúc cho dân 
tộc Việt mà thôi ! 

Điều đúng chú ý là tờ Thanh Niên được những 
người có chân hoặc không có chân trong Việt Nam 
Thanh niền Cách mạng Đông chí hội đọc tới Nhiều 
người có cầm tình với đường lối của Hội đã chịu khó 
chép tới chép lui nhiều lần để phổ biển rộng rãi hơn. 
Vì uậy, tuy số ấn hành ít ôi, tờ báo uẫn tạo được ảnh 
hưởng to lớn”(1) 


'Trường hợp ra đời của báo Thanh Niên: 


“Sau khi tham dự đại hội thứ 5 của Quốc tế Cộng 
sản lãnh tự Nguyền Ái Quốc từ Liên Xô uễ Trung 
Quốc, nhộn công tác ở Bộ Phương Đông của Quốc tế 
Cộng sàn, đồng thời bắt tay uào việc chuẩn bị uề chính 
trị, tư tưởng uà tổ chức để tiến tới lập một đảng cách 
mạng của giai cấp công nhân Việt Nem.(2) 


Báo Thanh Niên, cơ quan tuyên truyển của Việt 
Nam Thanh Niên cách mạng đổng chí hội, #SEWEWE 


tụ#WVUXNZi ÉP in tại Quảng Châu (Trung Quốc), 
được tất cả ïQ8Qsố cho những người Việt Nam sống ở 


(4) Lê Thành Khôi, sãd, tri143. 
(2) Hồng Chương, 120 năm báo chí Việt Nam, sả, tr, 21. 
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phía Nam Trung Quốc, một số khác chuyển vể Việt 
Nam, cũng như tối các (rung tâm phong trào yêu nước 
của người Việt Nam ở nước ngoài. - 

Báo Thanh Niên Nồ ñ 
bằng bề thứ chữ Việt và Hán, ‹ 
hình+88ốf 
số của tờ báo. 


Báo Thanh Niên mỗi kỳ ra 2 trang, có lúc 4 
trang, khổ giấy 13x19. 

Các mục: xã luận, bình luận, điễn đàn phụ nữ, phê 
bình, tia tức, thơ ca, vấn đáp, trả lời bạn đọc, việc”. 

Theo Huỳnh Kim Khánh, trong tài liệu lưu trữ 
của Mật thám Pháp có bản dịch của tờ Thanh Niền 
tới số 208 (tháng 5-1925) và cho biết sau đó tờ báo 
này vẫn tiếp tục xuất bản dưới hình thức những trang 
đánh máy(1) 

Nội dung và vai trờ của báo Thanh Niên: 

Báo Thanh Niên có nhiệm vụ tuyên truyển tôn 
chỉ và mục đích của Tổng bộ Việt Nam Thanh niên 
Oách mạng Đổng chí hội, đổng thời thông qua những 
bài báo trình bày một cách có bệ thống một số vấn 
để cơ bản về đường lối chiến lược và sách lược của 
cách mạng Việt Nam, về lý luận của chủ nghĩa Marz- 
Lénine. Tờ báo kêu gọi đổng bào Việt Nam trong và 
ngoài nước ra sức đoàn kết chiến đấu chống chủ nghĩa 
đế quốc để giành lại độc lập dân tộc. 


(1) Theo Huỳnh Kim Khánh, Vietoamese Comrnuniem, The pze-power. 
phase (1925-1945) Departrnent of political scienee University of. 
Western Ontario London, Ontario, Canada 1975, số 1 của tờ Thanh. 
Niên ra ngày 21-8-1925, tr, 71, 
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Báo Thanh Niên giữ một vai trò lịch sử đặc biệt 
quan trọng, mở đầu cho việc tuyên truyển chủ nghĩa 
yêu nước theo quan điểm Marx-Lénine, viết bằng tiếng 
Việt, được phổ biến rộng khắp cả nước, trong nhân 
đẩn Việt Nam, nhất là trong tầng lớp thanh niên, công. 
nhân, nông dân,.. nhằm chuẩn bị tư tưởng, lý luận 
chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 


Ngày 2If6fHR5, nhân dịp kỷ niệm lấn thứ 60 
ngày xuất bản tờ báo hanh Niên, ban Bí Thư Trung 
Ương đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 
21-6 hàng năm là “Ngày báo chí Việt Nam”. 


5.3.2. Những tờ báo do người Việt chủ trương ấn hành 
tại Trung Quốc 
Ngoài tờ 7ñanh Niên nổi tiếng do Nguyễn Ái 
Quốc điều khiển xuất bản tại Hương Cảng, trong giai 
đoạn 1918-1930, ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc vẫn 
tổn tại những tờ báo sau: 


+ ĐỖ: tờ báo của Chỉ bộ Thượng Hải của An Nam 
Cộng sản đẳng, xuất bản khoảng tháng 8-1929. 

© KÔNG NÔNG: do Nguyễn Ấi Quốc sáng lập tại 
Quảng Châu năm 1926. 

+ LÍNH CÁCH MỆNH: do Nguyễn Ái Quốc sáng lập 
tại Quảng Châu tháng 2 năm 1927. 

+ LARMÉE ROUGE (Hồng Quân) báo cửa chỉ bộ An. 
Nam Cộng sản đảng xuất bản tại Thượng Hải bằng 
tiếng Pháp để vận động bình linh khu vực tô giới của 
Pháp ở Trung Quốc. 
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+ GIẤC NGỘ: báo của chỉ bộ An Nam Cộng sản 
đảng xuất bản ở Thượng Hải để vận động binh lính 
Việt Nam đóng ở các tô giới Pháp tại Trung Quốc, 
xuất bản giữa năm 1930, sau đó đổi tên là Kền đọi 
bình lính, số 1 ra ngày 30-12-1930 (1). 

+ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG VẬN TÀI bị cấm lưu hành 
do nghị định ngày 29-6-1929 của chính phủ Toàn quyển 
Đông Dương. 


5.3.3. Những tờ báo cách mạng do người Việt chủ trương. 
ấn hành tại Thái Lan. 

Việt kiểu ở Xiêm là một hậu cứ khá quan trọng 
cho cách mạng Việt Nam. Những thị xã hay làng mạc 
nào có Việt kiểu cư ngụ đông là nơi đó đều có tổ chức 
cách mạng và thường xuất bản các báo chí, không 
những để cung ứng cho Việt kiều mà còn được bí mật 
gổi về nước làm tài liệu tuyên truyển nữa, 

“Pháp luật của Thái Lan khi ấy quy định chỉ 
những nhà in uà nhè báo lớn, có tính chất xuất bân 
để bán mới phải đăng ký, nhưng cũng không có chế 
độ kiểm duyệt, còn những ốn loát phẩm nào có tính 
chất quảng cáo, phát không lấy tiền uà ïn thô sơ như 
in thạch hay ru lô đều không bị pháp luật cấm."(2) 


+ BẢO ĐỒNG THANH XUẤT BẦN Ở PHI-CHỊT 


Phi-Chịt là một tỉnh thuộc Trung bộ nước Xiêm, 
có một làng Việt kiều rất đông đảo, gọi là Ban-Đông-Thâm, 


(1 Trích Dương Quốc Anh, Việt Nam những sự kiện lịch sử, tập III. 
Nzb KHXH, HàNội, 1988, tr. 189. 


3 Lê Mạnh Trinh, Cuộc vận động cứu quốc của Việt kiểu ở Thái 
Lan. Nxb Sự Thật, Hà Nội, 1961, tr. 20, 
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đây là một cơ sở cách mạng do các cụ Phan Bội Châu, 
Đặng Tử Kính, Đặng Thúc Hứa thiết lập từ 1910 khi 
các cụ bị Nhật trục xuất (1908) lui về Xiêm tiếp tục 
hoạt động, rồi thành lập ra cơ sở này. 

Cơ sở đầu tiên là một cơ sở đổn điền, mang tên 
là Ban Đông Thâm chỉ dùng làm nơi tá túc tạm thời 
cho các thanh niên khi muốn quả Tàu mà phải đi 
đường Xiêm. Ví dụ Liệt sĩ Phạm Hỗng Thái khi qua 
Quảng Đông (Tàu) cũng đã tá túc ở đây 2 tháng. 


Mãi về sau này ở đây có một số Việt kiểu khá 
đông, cuối năm 1925, khi tổng bộ V.N.T.N.O.M.Đ.C.H 
ở Quảng Châu tổ chức xong, Nguyễn Ái Quốc mới phái 
Hễ Tùng Mậu về Xiêm tổ chức Việt kiểu vào đoàn thể 
cách mạng, thì ở đây là địa phương được xây dựng 
đoàn thể cách mạng trước nhất. 


Sau khi tổ chức xong người ta cho ra tờ báo Đẳng 
Thanh (từ nghĩa đồng thanh tương ứng, đổng khí tương 
cẩu). Người đứng chủ trương tờ báo|là nhà cách mạng 
lão thành Đặng Thúc Hứa và một |số thanh niên tân 
học giúp sức viết bài, số xuất bẩn: đấu tiên vào năm 
1997. ỉ 


Đây là tờ báo do hội Việt kiểu thân ái xuất bản, 
đã mõ tả tâm hổn yêu nước và chí| khí chiến đấu của 
Việt kiểu, dù sống trên đất khách quê người, nhưng 
họ vẫn luôn luôn hướng vẻ tổ quốc: 


“Cảnh Nam xào xạc chìm Âêu tổ. 
Gió Bắc đu hảu ngựa thết tàu)”. 
(Đặng Thúc Hứa) 
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+ BÁO THÂN ÁI (1828-1930) 


Tới năm 1928, tờ báo được đối tên là Thân Ái 
do ông Lê Duy Trinh, tức Tú Thuận (người Thanh Hóa, 
đậu tú tài chữ Hán và bằng Cao Đẳng tiểu học Pháp) 
chủ biên. Mãi tới năm 1930, khi Thanh Niên được cải 
tổ sang Cộng sản, thì tờ báo mới đình bản. 


Hai tờ báo Đồng Thanh và Thân Ái in bằng ru 
1ô, có tính chất thông tin phản ảnh sinh hoạt của kiểu 
bào và tình hình trong nước. 


Trên các báo Đồng 7hanh, Thân Ái, có đăng nhiễu 
bài văn nghệ đủ các thể loại như: lục bát, ả đào, sa 
mạc, xẩm, thơ, phú v.v... Bài ca Trẩn Hưng Đạo, Nhật 
ý Chìm Tàu do Nguyễn Ái Quốc viết rất được hoan 
nghênh. Kịch “Tịch sử Việt Nam chống Pháp từ Phan 
Đình Phùng đến Phạm Hổng Thái” cũng được kiểu bào 
tán thưởng. 

+ TỜ TIẾNG 0HUÔNG Ở WAKHONPHANOM 

Nakhonphanom thường gọi là Lạc Hòn, một tỉnh 
l{ ở bên bờ Mêkong đối diện bên Lào thuộc Pháp là 
tỉnh Thakhet. Ở Lạc Hòn Việt kiểu có hàng vạn khi 
Việt kiểu tổ chức vào hàng ngũ cách mạng ở đây gọi 
là “Đệ nhị chỉ bộ" (Phi Chịt là đệ nhất). Cũng vậy, 
khi tổ chức Việt kiểu đâu vào đấy rồi, người ta cũng 
cho xuất bản một tờ báo lấy tên là Tiếng Chuông chủ 
biên là Hoàng Văn Hoan lúc đó mang tên là anh 
Nghĩa, sau đổi là Thoong. Báo này cũng tới 1930 mới 
đình bản (1926-1930). 


+ BÁO LAO KHỔ Ù SAKHONNAKHONNE. 


Sakhonnakhonne là một tỉnh thuộc khu Đông Bắc 
Thái Lan cách bờ MêKong lối 97km. Ở dây Việt kiểu 
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cũng khá đông, sau khi tổ chức vào bàng ngũ cách 
mạng rồi, người ta cũng cho xuất bản một tờ báo. lấ 
tên là Loo Khổ, do Nguyễn Tài tức Vô làm chủ biên 
(Nguyễn Tài người phủ Anh Sơn (Nghệ An) trước có 
đi Pháp, sau về làm quan, sau cùng lại bổ qua Tàu, 
được Nguyễn Ái Quốc phái về Xiêm hoạt động). 

Tờ báo Lao Khổ được gổi về nước rất nhiễu. 

Ví dụ trên tờ Lơo Khổ có những bài thơ sau đây: 


"Thằng ì ăn chả đứa ăn nem 

Ti phận mình không phải nhịn thèm 
Cơm được bữa trưa chưa bửa tái 
Nhà sau không oách trước không rèm 
Năm canh nước mắt cơn tầm lạ 
Sáu khắc mồ hôi bố lấm lem 

Xã hội bất bình là thế đó 

Quụết thề tranh đấu hỡi anh em”. 


Và: 


“Hồi những kẻ dân ta nghèo đối! 
€6 biết rằng nông nốt mì di ? 

Củ năm đòn gánh đò oai 

.Mồ hôi nước mắt không tài kiếm ra” 


“Hỡi nô sẵn công nông ta hối! 
Hiếp ngựa trâu cực bởi oì đâu?” 
+ BÁO ĐẠI CHÚNG XUẤT BẦN TẠI DUDONNE 


Oudonne là một tỉnh thuộc khu Đông Bắc Thái 
Len, cách bờ sông Mekong 56 km, ở đây cũng có một 
số Việt kiểu khá đông cư trú, nên có tổ chức cơ sở 
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cách mạng và có phát hành một tờ báo lấy tên là 
Đại Chúng đo Lê Hi Toản biên tập. Mục đích và tôn 
chỉ Đại Chứng cũng giống như các tờ Đổng Thơnh, 
Thân Ái ở Phi Chịt, tờ Tiếng Chuông ở Nakhon không 
khác với từ Lao Khổ ở Sakhoanakhonne. 

Đại Chúng xuất bản số đầu từ ngày 1-5-1928, cho 
mãi tới khi cải tổ sang Cộng sản, thì Đại Chúng mới 
đình bản. 


5.3.4, Những tờ báo do người Việt chủ trưởng ấn hành. 
bên Pháp. 

Nên ghi thêm vài tờ báo do người Việt chủ trương, 
ấn hành tại Pháp để rồi sau đó được lưu hành qua 
Đông Dương. Tuy rằng loại báo này rất ít và không 
đóng một vai trò giống như các báo ở trong nước nhưng. 
nó vẫn gốp phẩn vào cuộc tranh đấu giành độc lập, 
chống chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương. 

Muốn được đến tay độc giả Đông Dương, lúc đầu 
các báo này nhờ phương tiện công khai của đường bưu 
điện. Nhưng chính phủ Pháp ở chính quốc và bợn mật 
thám ở thuộc địa đã liên kết với nhau để ngăn cấm, 
không cho gởi. Từ đó, báo chí còn một nẻo duy nhứt 
để phát hành là nhờ du khách, nhờ những người bồi 
tàu có thiện chí. 

+ LE PARIA 

Xuất bản ngày 01-4-1922 tại Paris. (Le Paria vấn 
được dịch là Người Cùng Khổ, nhưng tên viết chữ Hán 
trên đầu báo là Ứao Động báo). Do Nguyễn Ái Quốc 
làm chủ nhiệm kiếm chủ bút Tờ báo da Hội Thế 
Hiệp thuộc địa chủ trương, là “diễn đèn củœ các thực 
dâm thuộc địa” Tờ báo này tên tại đến tháng 4-1926, 
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được tất cả là 38 số, kêu gọi đoàn kết các dân tộc 
thuộc địa, với nhiều bài viết đặc sắc của Nguyễn Ái 
Quốc. Le Paria được bí mật chuyển lvề Việt Nam qua 
các đảng viên đảng Cộng sản. 


+ VIỆT NAM HỒN 


Theo Dương Quốc Anh thì: “f> mùư xuân 1923, 
tại Paris, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương xuất 
bản một tờ báo bằng tiếng Việt lấy| tên là Việt Nam 
hôn để tuyên truyền cách mạng trong giới Việt Kiểu 
tại Pháp uà bí mật gôi uễ nước. kiến đó không 
thành uì đến tháng 6-1931, Nguyễn CÁi Quốc đã rời 
khỏi Pháp sang Liên Xô"(1) * 


Cho đến đấu năm 1936, tờ Việt Nam Hồn mới 
xuất bắn số 1 ngày 1-1-1926 ở Havre (Paris) do Nguyễn 
Thế Truyền (kỹ sư) và một số Việt kiểu ở Pháp thực 
hiện như: Trần Văn Chỉ (kỹ sư), Nguyễn Thế Phủ, 
Nguyễn Thế Song, Nguyễn Văn Tư, Trinh Văn Hiên, 
lâm Văn Nghỉ, Nguyễn Văn Luận (Như Phong), Hoàng 
Quang Giụ, Bùi Ái (giáo Viên), Ngô Văn Minh (bếp), 
Đặng Đình Thọ (xếp chữ), Đặng Văn Thu (thủy thủ) 
và Bòi Đình Thành (viên chức)(2) 


Báo ra hàng tháng, in bằng tiếng Việt, thỉnh 
thoảng có bài bằng tiếng Pháp, hoặc chữ Hán. Số lượng 
in 2.000 bản, lưu bành trong giới Việt kiểu và bí mật 
gởi về nước. 


(1) Dương Quốc Anh, Những sự kiện lịch sử 1858-1945, tập III, mm 
KHXH, H.1988. trợ 152-153. 

(Œ) Theo Daniel Hémery, Du Patriotisme au Mạrxisme, L ixurnigration 
“Yietaamhienne en Eveace de 1926 à 1930, Extraie Mouvemtent Boeial, 
No 90 (-IH-1976). Lea Éỏitieus Ouriers, Paris. 
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Báo Việt Nơm hồn xuất bản hợp pháp từ 1-1926 
đến tháng 8-1926 bị nhà cẩm quyển Pháp cấm. Sau 
đó vào tháng 9-1936 tái bản với tên mới là Phục Quốc. 

+ PHỤC QUỐC 

Là tiếng nói của cơ quan Việt Nam Độc Lập 
đảng. Chính phủ Pháp ở mẫu quốc đặc biệt theo đối 
tờ báo này cũng như với tờ Việt Nam bổn, cả hai theo 
đường lối giống nhau. Báo bị đóng cửa sau khí ra được 
2 số (tháng 9 và tháng 10-1926). Tòa soạn bị lục soát, 
ký giả bị bất (1). 

+ LA NATION ANNAMITE 

Xuất bản vào tháng 6 và tháng 8 năm 1927 cũng 

do nhóm Việt kiểu của Nguyễn Thế Truyển chủ trương, 
viết bằng tiếng Pháp. 

+ LA TRIBUNE ANNAMITE 

Không sống nổi vì vốn liếng quá ít, không đủ 
để trang trải bao chỉ phí nặng nể. Những tờ báo sau 
đểu bị đóng cửa nhanh chóng vì chính phủ Pháp không 
thể nào dung thứ được (2). 

+ LÂME ANNAMITE: 3 số xuất bắn vào tháng 1, 2, 
3 năm 1937 

+ LE00LIER ANNAMITE 

+ LINDÉPENDANCE ANNWAMITE 


+  LA RÉSURRECTION (PHỤC SINH) 


(4) Le Tvibune Indochinoise số ngày 29-12-1926, 
(2) Lê Quang Trính, Nam Phong số 126, tháng 1-1928, tr. 3. 
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Ra đời vào tháng 12-1928 do nhóm Nguyễn Văn 
Luân, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Văn Phương cẩm đẩu. 

Ngoài ra, theo Hồng Chương thì: 

"Tháng 4 năm 1928, tại một cuộc hội nghị họp 
tại xưởng Saint Denis ở nước Pháp có nhóm người Việt 
Nam và một người Pháp thay mặt vụ thuộc địa của 
đảng Cộng sản Pháp tham dự, một nhóm Cộng Sản 
Đông Dương được thành lập ở Pháp. Nhóm này đã 
xuất bản một tờ báo bằng tiếng Việt lấy tên là Lao 
Nông, vẻ sau đổi tên là Vô Sản. Tờ báo này nhằm 
mục đích tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản trong công 
nhân và học sinh người Đông Dương học tập và đang 
làm ăn ở Pháp, đấu tranh chống đế quốc Pháp để giải 
phóng Đông Dương. Tờ báo này cũng được anh em thủy 
thủ người Việt Nam, làm việc trên các tàu thủy chạy 
trên đường biển Pháp - Đông Dương bí mật chuyển về 
Việt Nam.”(1) 


VI. BÁO PHÁP NGỮ TẠI VIỆT NAM 


Sau đây xin kể thêm vài tờ báo Pháp ngữ, do 
người Pháp viết và chủ trương. 

+ EXTRÊME — ASIE 

Nguyệt san do Nha Du lịch Nam Kỳ ấn hành, 
với nhiều tranh Ảnh về thắng cảnh miễn Nam, Cao 
Miên, do Georges Mignon chủ biên. Báo do chính phủ 
Toàn quyển Đông Dương đỡ đẩu, do 3 tờ báo đã có 
từ trước nhập làm một: 


(1) Hêng Chương, 120 năm báo chỉ Việt Nom. Nxb: TP.HCM, 1986, 
tr. 29, 
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+ EATHÊME-ASIE, sáng lập năm 1924 bởi Georges 
Mignon. 

«+ REVUE INDOCHINOISE, va mắt từ năm 1898, của 
W.H. Schneider. 

© REVUE DU TOURISME, sáng lặp năm 1923 bởi 
Georges Mignon. 

+ AVANT GARDE 


Cơ quan thân chánh quyển bảo vệ quyền lợi xứ 
Nam Kỳ. Báo xuất bản năm 1929. 


+ AMI DU PEUPLE 

Nhựt báo độc lập. Xuất bản năm 1929. 

© _ECLAIREUR 

Nhựt báo thuộc xu hướng cộng bòa, diễn đàn chung 
của dư luận Pháp và Việt (1926-1926). 

+ JEUNE ASIE 

Đà cập các vấn để chính trị, kinh tế, xã hội 
(1919-1931). 

+ LA PRESSE IND0CHIN0ISE 

Báo định kỳ có hình ảnh, với các vấn để về chính 
trị văn chương và kinh tế (1924-1940). 

+ _SAIGON-RÉPUBLIGAIN 

Cơ quan của Đảng Cộng Hòa, cấp tiến và Xã hội 
cấp tiến ở Viễn Đông (1926-1930). 

+ _IND0EHINE 

Cơ quan nhằm mục đích giúp hai dân tộc Pháp 
— Nam biếu biết nhau hơn (1925-1936). 
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+ _MERLE MANDARIN 

"Tuần báo công kích trào phúng (1827-1930). 
+ _C0L0W FRANCAIS 

Cơ quan Cộng hòa (1927-1937). 


+ PETIT POPULAIRE DU TÔNKN — \ 
Cơ quan của đảng Xã hội Pháp SIF.LO, (1929-1981) 
+  VIGIE INDOCHINOISE h 


Bán nguyệt san, tuyên truyển lý thuyết Cộng hòa 
v.v... (1980-1932). 


VII.VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN 
1918 ĐẾN 1930 


Ngoài vai trò giáo đục, phổ cập kiến thức và thông 
tin, báo chí Việt Nam còn đóng hai vài trò quan trọng 
trong giai đoạn vừa kể: vai trò văn học và chính trị. 
7.1. Báo chí và văn học __ : 

Từ khi có mặt và mãi đến khoảng thời gian gần 
đây, báo chí Việt Nam đóng vai trò trọng trong 
địa bạt văn học. Nhờ đó, văn học Việt Nam hiện đại 
được hình thành và phát triển. 

Trên lãnh vực này, điểu đáng chú ý là chữ quốc 
ngữ được phổ biến trước tiên ở miền Nam qua báo 
chí, nhưng miển Bắc lại là nơi mà chữ quốc ngữ được 
phát triển, trưởng thành để lần hỏi trở thành nền 
tâng vững chắc cho văn chương hiện đại, trong khi ấy, 
báo chí ở Nam Kỳ dường như chỉ nhằm đóng vai trò 
vừng chắc về thông tìn, nhứt là vể:sinh hoạt chính 
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trị thì làng báo 8ài Gòn luôn luôn tổ ra linh động, 
nhạy bén. 

Đa số báo chí miền Bắc thuở ấy chỉ chú trọng 
vào vấn để văn chương, khảo cứu lịch sử, nhờ đó góp 
phẩn tích cực vào văn học. Hiện tượng đó dễ dàng 
giải thích vì lẽ đất Thăng Long là nơi “ngàn năm văn 
vật", thuộc địa Nam Kỳ là nơi mà Nhà nước Pháp 
dành cho quy chế chính trị tương đối dễ dàng hơn các 
xứ bảo hộ Bắc, Trung, người làm báo ở Nam Kỳ phát 
biểu ý kiến tương đối thoải mái hơn đổng nghiệp ở 
imiền Bắc. Vì thiếu tự do, ký giả miển Bắc đành thu 
hẹp vào phạm vi văn học, nghệ thuật. 


Hai tờ báo ở Bắc Kỳ lúc bấy giờ đã góp phẩn 
xây dựng quan trọng vào văn học là Nam Phong Tạp 
Chỉ và Đông Tây. 


7.1.1, Vei trờ của Nam Phong và Phạm Quỳnh. 


Mặc dù ra đời trễ (lúc Chiến tranh Thế giới thứ 
Nhất) Nam Phong vẫn tạo được ảnh hưởng lớn vể 


chính trị và văn học. Khi ra mắt, m 
tuyên truyển cho khẩu hiệu "RôngạN: # 
Ðưởyige*Y 


Thi Chiến tranh Thế giới thứ Nhất kết thúc, Nam 
Phong bất đầu tác oai tác phúc trong làng báo. Phạm 
Quỳnh là cây bút chủ lực, viết những bài khảo luận 
và văn hóa đông tây: văn học, triết học, tôn giáo, văn 
chương, phong tục, tập quấn v.v.. Có người nhận xét 
Phạm Quỳnh có đủ khả năng để tranh luận thấu đáo 
và mình bạch bất cứ vấn để nào: văn chương, triết 
học, tôn giáo, chính trị, xã hội. Trước khi để cập đến 
một vấn để, ông chịu khó nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu 
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so sánh ÂWơm Phong với các tạp chí xuất bản bên Pháp. 
như Reuue dc Paris, Grande Reoue, Mercure de Fronce, 
Nounelle Reoue Fvancaise, độc giả thấy các tạp chí Pháp 
cũng để cập đến những vấn để tương tự, nhưng không 
tờ báo nào chú ý đến các vấn để của Đông phương, 
xưa cũng như nay (1). 

Từ 1931 vể sau, Phạm Quỳnh thôi viết bài cho 
Nam Phong, tờ báo mất bản sắc cố hữu, độc giả không 
còn gặp những bài đàm luận, khảo cứu đáng chú ý 
như trước. 

Nhà văn Thiếu Sơn đã từng là độc giả trung 
thành của Xem Phong như đa số trí thức đổng thời 
đã tiếc rẻ sự ra đi của vị chủ nhiệm: 

“Giờ đây Phạm Quỳnh ra làm chính trị. Chủ nghĩa 
quân chủ lập hiến của ông tuy có giá trị đấy nhưng 
fa lo ngại rằng nó không dễ áp dụng, như là uiết nó 
trên giấy. 

Sự thực hiện lý thuyết này không ích lợi gì cho 
đồng bào, nó càng làm thương tổn cho uăn nghiệp của 
ông. Bấy giờ người tua không thấy hậu quả của uiệc 
làm ấy. Điều hiển nhiền là từ khi ông chủ nhiệm ta 
đi, ai nấy đều nhận rằng giá trị uăn chương của Nam 
Phong trở nên sa sút. 

"— "Tại sao có chuyện ra đỉ? 


Phải chăng ông chủ nhiệm đã bỏ rưi tờ báo để 
đi làm chính trị ?" (2) 
(4) Yũ Ngọc Phan, Nhà uấn hiện đại, Khai Trí, Sài Gòn 1960, tr 127. 
Œ) Thiếu Sơn, Phạm Quỳnh, Phụ Nữ Tên Văn số 80-7-1981. 


275 


7.1.2. Vai trò của Đông Tây và Hoàng Tích Chủ 


Văn học Việt Nam biện đại đã bắt đầu thành 
hình, qua Gia Định Báo, Lục Tỉnh Tên Văn, tức là 
những tờ báo ấn hành khá sớm ở Sài Gòn. Sau đó, 
nền văn học này phát triển thêm, nhờ Đông Dương 
Tạp Chí uà Nam Phong Tẹp Chí, từ lối hành văn đến 
các từ ngữ ở hai tạp chí sau này, vẫn còn khá nhiều 
chữ Hán hoặc danh từ Hán Việt, vì vậy, chữ quốc ngữ 
chưa hoàn toàn chiếm địa vị độc lập, chịu ảnh hưởng 
quá sâu đậm của văn chương Trung Hoa. 

Khi du học bên Pháp về, Hoàng Tích Chu chủ 
trương tờ Đông Tây, nhờ đó ông có đất đứng để làm 
đảo lộn kỹ thuật làm báo và kỹ thuật hành văn. Văn 
xuôi xưa kia quá đài đồng, nặng nể, dẫn chứng điển 
tích, dùng nhiều chữ Nho không cẩn thiết vì tiếng Việt 
đã sẵn có rồi. Lối hành văn của Hoàng Tích Chu đơn 
giản, sáng sủa, khiến người đọc đễ linh hội hơn, theo 
kiểu hành văn của văn chương Pháp đương thời. Thoạt 
tiên, các bạn đổng nghiệp không tán đồng nhưng lần 
hồi, họ bắt chước theo. Quả là Hoàng Tích Chu đã mở 
một phong trào mới, cải tiến cách hành văn không 
riêng gì cho các bài báo mà còn ích lợi cho tiểu thuyết, 
truyện ngắn. „ 

Phong trào báo chí lúc bấy giờ đã đóng góp cụ 
thể vào việc xây dựng một nên tảng vững chắc về 
nghề nghiệp, ảnh hưởng lan rộng đến trào lưu văn 
chương đương thời. Một điểm đáng chú ý là bấy giờ 
ở Âu Châu, việc làm báo nhằm vào mục đích kinh 
doanh, hoặc thông tia. Trái lại, ở Việt Nam, đặc biệt 
ở Bắc Kỳ người làm báo đặt nhẹ vấn để kinh doanh 
thương mại, họ chỉ mong giúp được phẩn nào vào văn 
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chương học thuật, hoặc phổ biến Riitetlgrfebrsn 
triết học, lịch sử. 

Những năm trước 1930 chỉ là (bước đầu Muốn 
chứng kiến thời kỳ hưng thịnh của văn bọc, phải chờ 
đến khoảng thời gian sau. Lúc ấy mới xuất hiện những 
nhà văn, cơ quan ngôn luận và phương tiện riêng: các 
nhà văn thuộc Tự Lực Văn Đoàn cho ra mắt hai tờ 
Phong Hóa và Ngày Nay, nhà xuất bẩn Tân Dân cho 
ra hai tờ Tiểu Thuyết Thứ Bảy-(đăng koàn truyện ngắn 
và tiểu thuyết nối đài, Phổ Thông Bán Nguyệt San 
(mỗi số đăng trọn một thiên tiểu tHuyết) và tạp chí 
Tao Đàn (phê bình văn học, khảo cứu văn chương và 
truyện ngắn, truyện đài) và nhóm Trị Tân cho ra tạp 
chí văn mới (văn học, khảo cứu). _, 

Sau năm 1930, văn chương phát triển mạnh, thì 
ea cũng nhờ phương tiện báo chí mà đến độc giả, trước 
khi được in thành tập. 

7.2. Báo chí và chính trị 


7.2.1. Báo chí và chính sách Pháp Việt để huể 

Trong giai đoạn 1919-1930, báo chí luôn luôn nhắc 
đến chính sách Pháp Việt để huế. Từ khi mới hình 
thành, giai cấp tư sản Việt Nam theo đường lối “bất 
bạo động" của Phan Châu Trình. Hơn 10 năm liên tiếp, 
đường lối của giai cấp tư sản này không thay đổi (1). 

Chính sách này đã phát sinh từ: thời Toàn quyển. 
A. Sarraut, lấn hỏi trở thành một huyển thoại vào 
những năm sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, quyến 
rũ được một số đông trí thức và một vài lãnh tụ điểu 


(l) Tim Dương, sách đã dẫn, trô3. 
3T 


khiển các phong.trào chống thực dân Pháp ở Đông 
Dương. Lúc đâu, Phan Bội Châu cũng tin vào chính 


sách này, rồi đến Phan Châu Trinh... Nhưng chính sách 
nói trên được để cao và nhắc tới nhắc lui trên báo 
chí vào thời viên Toàn quyển thuộc xã hội: 
Alexandre Varenne. Báo chí chia làm hai phe rõ rệt: 


ủng hộ và chống đối chính sách này. 
&. Nhóm báo chí ủng hộ 


Gồm những tờ thân chính phủ tin rằng dấu sao 
đi nữa chính quyển thuộc địa cũng có thiện chí không 
nhiều thì ít. 

Ở Nam Hỳ, tờ //Echo Annamite tự xưng là cơ 
quan phát ngôn của người Việt, với đường lối là “tuyệt 
đối trung thành uới nước Pháp, cố gắng phục uự quyền 
lợi tối thượng của nước Pháp uà của Đông Dương (1). 
Từ 1/Essor Indochinoise hứa hẹn với độc giả là góp 
phẩn “hòơ giải hai dân tộc, hôm nay sống cạnh nhau, 
định mạng lịch: sử đã quyết định cho cả hai bên phải 
đoàn kết uới nhau(2). Chủ nhiệm tờ này là Cao Văn 
Chánh chỉ biết lo “một ngày nào đó, nước Pháp sẽ rd 
đi, người Việt Nam sẽ gặp bao nhiêu khó khăn, khi 
tự tổ chức lấy uiệc cai trƒ). 

Riêng về tờ La Triune Indochinoise của Bùi Quang 
Chiêu thì ao ước hai nước sẽ “hợp đác để huể” và ra 
vẻ hoài nghỉ về "oấn để độc lập, giải phóng còn mơ 
hỗ, trong tương lai một uấn đề mà bọn trẻ cách mạng 
uừa được 20 tuổi đời đang háo húc đòi hỏi” (4). Tất 


(1) cho Annamite số 1 ngày 8-1-20 

(2) Ếssor Indochinoise số 1 ngày õ-7-24 
(8) Émsor Indoehinoise số ra ngày 2-8-24 
(4) Tribune Indochinoise ngày 21-1-29 
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cả những tờ báo khác thuộc xu hướng thân chính quyển 
ở Sài Gòn đều nêu cao tôn chỉ: cơ quan bênh vực 
quyển lợi Pháp Việt. 

Tờ Thân Kinh Tạp Chí do nhóm quan lại triều 
đình Huế chủ trương, nhằm “giáo dục dân chúng”, phát 
triển xứ sở, theo đường lối ôn hòa, nhân đạo và công 
bìnb”(1). è 
Ở Bắc Kỳ, trong một bài gởi cho chính phủ, tờ 
Thực Nghiệp Dân Báo viết: 

“Hôm nay Thực Nghiệp Dân bứo chào đời, nhờ 
quan Toàn quyền Maurice Long uà quan Khâm sứ Riuet 
mà tờ báo trình diện uới bạn đọc. Nhân dịp này, chúng 
tôi xin cảm tạ quan Toàn quyền uà quan Khâm sứ 
Bắc Kỳ dã hợp tác uới dân tộc Việt, hằu giúp đỡ hai 
chính phù Pháp uà Việt trong địa hạt kinh tế). 

Đường lối “để huể, hợp tác với đế quốc Pháp là 
điểm đáng chứ ý của giai đoạn này%(3), một đường lối 
được hấu hết các báo chí ở Bắc và Nam tranh luận. 

Tờ Khai Hóa của nhà tư bản xứ Bắc là Bạch 
“Thái Bưởi luôn luôn ca ngợi công ơn khai bóa của Đại 
Pháp? “May sao lại gặp được nước Đại Pháp sang bảo 
hộ hết lòng hết sức mà khai hóa cho ta (4). Riêng tờ 
Hữu Thanh thì cứ nhai đi nhai lại rằng: “Từ khi chúng 
ta được nước Pháp đóng uai trò hướng dẫn, chính phủ 
bảo hộ đã thành thật giáo hóa dân ta, từ 40 năm. qua (ð) 


(1) Thẩn Kinh Tạp chí số 1 ngày 10-2-20 
(@) Thực Nghiệp Dân Báo số 1 ngày 10-2220 
(8) Tấm Dương, sách đã dẫn, trôủ6 

(4) Khai Hóa số 166 ngày 42-22 

(6) Hữu Thanh số 35 ngày 1-1-1923 
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và thi sĩ Tân Đà trong t Annam Tọp Chí đã viết 
“Dân Việt Nam được chính phủ bao bọc, luôn luôn giữ 
dạ trung thành mới nước Pháp”. Nhưng thí sĩ Tân Đà 
lại nói thêm rằng ông “không bơo giờ chịu cảnh nô 
lệ, uà luôn luôn giữ thái độ hãnh diện để khôi túi 
hổ là giống Lạc Hồng. Đó là ý nghĩa của chính sách 
Pháp Việt để huê" (1). 

Tóm lại, đa số báo chí trong những năm ấy đều 
tán thành ít hay nhiều chính sách để huể giữa hai 
dân tộc, tức là sự hợp tác giữa kẻ thống trị và kẻ bị 
trị Đáng chú ý là ngoài các tờ báo nói trên, cồn vài 
tờ đối lập, ra mất ở Nam Kỳ, nơi mà người lầm báo 
hưởng chút ft tự do ngôn luận so với Bắc Kỳ, nhứt là 
khi báo lại đùng Pháp ngữ thì sự tự do ấy được nới 
rộng hơn, 

b. Nhóm báo chí chống đối 

Người chống đối đầu tiên chính sách Pháp Việt 
để huể là nhà yêu nước luật sư Phan Văn Trường với 
tờ Annam. 

“Sự giúp đỡ của nước Pháp.. Những củi cách ứ.. 
Tất cả những sự cải cách đều chỉ là dự án, chưa thực 
thị, thí dụ như oiệc sửa đổi trường Luật, trường Y 
khoa Hà Nội trở thành trường có nhiều phân khoa 
hơn. Chỉ thấy một sự cải cách quan trọng mà thôi - 
(nếu gọi đó là cải cách), dưới trào quan Toàn Quyền 
Varenne, đó là uiệc ban hành thuế tiêu thụ 2 phẩn 
trăm. Đó là sự thật mà những người theo phải đề huề 
đã gặt hái được” (2). 


(1) Annam Tạp chí ra ngày 4-8-1926. 
() Annam số 2-8-21, 
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"Trong tờ Eø Clocke Fêlée, nhà lcách mạng Nguyễn 
An Ninh nhận định: 

“Vậy thì đây chỉ là sự hợp tác mơ hỗ, trong tưởng 
tượng mè thôi Không thấy công bố trên giấy lờ uùà 
không thấy hứa miệng ! Dầu gì đi nữa, không thể nào 
có sự hợp tác giữa chủ uà tớ, hay là nói theo chính 
trị xứ ta cũng uộy thôi, không có sự hợp tác giữa kề 
đìi bảo hộ nà người bị bảo hộ. Bảo hộ, trong trường 
hợp này chỉ là sự bảo hộ bắt buộc, với oõ lực. Nếu 
tình trạng này không thay đổi tận gốc rễ thì khó bê 
thuyết phục người bổn xứ nên duy trì “sự giúp đồ quý 
báu” mà công dân Varenne đã khoe khoang. 1) 

Cũng trong tờ Ứœ Cfoche Fêlée) luật sư Phan Văn 
"Trường đã đả phá chính sách Pháp Việt để huể và 
cảnh giác những ai cồn tin theo nó: 

“Hãy xéi riêng trường hợp của cụ Phan Châu + 
Trinh. Từ người Việt luôn cả đến người chiến sĩ nồng 
nhiệt, cổ súy cho thuyết Pháp Việt đã huê, bất cứ trong 
lúc nào 0à trong tình thế nào. yêu nước đã để 
ngót 20 năm sau cùng của cuộc đời để tuyên truyền, 
thuyết phục đường lối đề huề cới chính phủ thuộc địa 
để thực thí từ bức thư thỉnh nguyện gởi đến Toàn 
quyền Paul Doumer đến những buổi diễn thuyết sau 
cùng, ít lâu trước khi người nhấm| mắt. Người đã cố 
gắng tạo nên một sự hợp tác giữa người Pháp uà người 
Việt, để đi đến hộu quả gì? Một bản ún từ hình, ba 
nếm tù đùy ngoài Côn Đảo, một năm ngổi tù bên 
Pháp, không kể đến những việc làm khó làm dễ mà 
nhóm thực đôn đã dùng đến, gây bao nhiều bực dọc, 


Œ) La Cloche Fẽle số 28 ngày 7-12⁄25 
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phiền muộn cho nhà yêu nước, trong những năm sau 
cùng”Q). 

Riêng về tờ Jeune Annem thì khuyên đồng bảo 
nên suy nghĩ xa hơn, đừng để cho chính sách để huể 
lừa phỉnh như các báo thân chính quyển đã tuyên truyền. 


“Nhân viên một thám theo dõi chị sĩ họ Phan, 
nhưng ông này có lo rầu không? Chúng ta chưa được 
như họ Phan, hoặc như thánh Gandhi? Ít ra, thái độ 
của các nhà chiến sĩ này cũng cho ta thấy rằng càng 
sợ Nhà nước bao nhiều thì Nhà nước thực đân độc 
đoán, phản dân chủ càng đày đọa chúng ta bẩy nhiêu”(2). 


Tờ LÈre Nounelle tổ thái độ: 


*“,Ở Đông Dương luôn luôn có một số người Pháp. 
đến uới thái độ kề đi chỉnh phục, họ tưởng mình là 
chủ nhè, xem dân bổn xứ như tồi tớ, nô lệ. Sự hợp 
tác đề huề chân thành giữa dân tộc đi chỉnh phục uà 
đân tộc bị chỉnh phục làm sao thực hiện được, trong 
hoàn cảnh ấy. Trong xứ ta, nhan nhẫn nạn độc tài, 
nạn bất công, nẹn cướp bóc trổng trọn. Người ta tìm 
cách hạ thấp dân trí để dã thống trị. Người ta cưỡng. 
đoạt tài sản của dân để đem bón, người ta không cho 
đân trong nước được xuất đương cứ cẩm tù dân trong 
xứ, người ta chiếm đoạt tài nguyên trong nước để dễ 
bắt dân làm nô lệ. 


Đẳng bào ơi ! Nên chối bỏ những giấc mơ đẹp 
đã, uiễn uông ấy để trở lại thục tế*(3). 


(1) La Che Egle nổ 1 ngày 28-3⁄26 
(2) đeune Annem số 1 ngày 23-3:26 
(8) Ème Nouelle số 18 ngày 16-10-26 
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Ngoài những tờ báo chống đối viết bằng Pháp 
ngữ, nên kể vài tờ báo Việt ngữ, cũng theo đường lối 
chỉ trích chính sách đề huể, tờ Thấn Chung, Tân Thế 
Kỷ, Pháp Việt Nhứt Gia, Hịch Trường, Kỳ Lân Báo... 
Ở Trung Kỳ ngoài tờ Tiếng Dân, không có báo chống 
đối thuyết để huể. Ở Bắc Kỳ, vì áp lực quá nặng nể 
của thực dân Pháp làng báo đành đi theo đường lối để 
huể của Nam Phong Tạp Chí do Phạm Quỳnh để xướng. 

Tóm lại, lý thuyết phờ phỉnh “Pháp Việt để huể” 
đã một thời thắng thế, được nói lên hàng đầu khoảng 
1918-1930 trên hẩu hốt các tờ báo lúc bấy giờ. Lý 
thuyết “để huế? đã có lần xâm chiếm cụ thể làng báo 
c6 người nghĩ đến chuyện hợp tác giữa báo Pháp ngữ 
và báo Việt ngữ. Tuy nhiên, cũng có kẻ tấn thành 
người chống đối. Đứng đấu việc chống đối là những tờ 
báo bênh vực cho quyển lợi thực dân ở Đông Dương, 
như tờ be Courrier d?Haiphong. Báo này chứng minh 
rằng một tờ báo do người Pháp chủ trương mà chấp 
nhận có người bổn xứ tham gia, góp cổ phẩn, đứng 
trong ban quản trị thì tự căn bản là bất hợp lệ. Báo 
này nói rõ là quyển lợi của người Pháp đi bảo hộ và 
của dân bổn xứ không giống nhau, hoặc không thể xem 
là ngang hàng nhau được. Kẻ đi bảo hộ vẫn phải được 
hưởng quy chế của chủ nhân ông. Đồng hóa, hợp tác 
là điểu mà ban giám đốc tờ báo thực đân này tích 
cực chống đối, giữa hai dân tộc da trắng và da vàng, 
họ muốn vạch một lần ranh rõ rệt. Theo tờ ⁄e Courrier 
đ?Haiphong, thì người Pháp là dân chỉnh phục, là chủ, 
như chức vị cúa người Anh ở Ấn Độ và ở⁄4Ãi Oập(1). 


(1) Êche Annamite ngày 3-6-2L 
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Báo rày nói rõ thái độ: 


“Dẹp bồ những ấn bản (của tờ Le Courrier 
đHaiphong) chữ Hán uà chữ quốc ngữ là phải. Dân 
da uàng chưa hiểu báo chí là gò, một bài báo có tằm 
ảnh hưởng tới đâu Người Trung Hoa uề phương diện 
này uẫn chưa tiến hơn người Đông Dương. Báo chí Hoa 
ngữ còn kém, bài uở uiết luộm thuộm, thiếu tin tức, 
những có giá trị nhờ phân tranh luận các uốn đề chính 
trị xã hội. Bởi uậy, khi lọt nào tay dân da oàng, báo 
chí trở thành thứ công cụ nguy hiểm cẩn phải theo 
dõi chặt chẽ uà thường xuyên”(1). 


Riếng tờ 1/Echo Annamife thì đưa ra quan điểm 
của mình như sau: 


“Nắm tay lại như quả đấm hoặc là đưa thẳng ra 
để bắt tay thôn thiện, chính sách độc đoán cứng rấn 
hay là chỉnh sách tự do khoan hồng, bóc lột hay là 
giáo dục đân dạ uàng; nên chọn lựa một trong hai 
thái độ. Từ lâu rội nước Pháp đã chọn lựa uà theo 
đường lối tốt, dễ dãi oới dân bổn xứ giúp hai dân tộc 
tin cậy lẫn nhau, để hợp tác chặt chš hẳu xây dựng, 
giúp dân bổn xứ oươn lèn, theo đà tiến bộ (2), 


7.2.2. Báo chí và các phong trào Cộng sản 


Phong trào cách mạng chống Pháp trở nên nóng 
bồng, một xu hướng chính trị mới đang xuất hiện, xu 
hướng Cộng sản. Trước biến cố này, báo chí Việt Nam. 
tô bày thái độ. Mặc dù tờ báo bí mật đầu tiên thuộc 
—— 


(1) Courrier đHaiphong ngày 15-1-1920 
(3) Echo Annamitle ngày 3-6-1921 
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xu hướng Cộng sản ra đời vào năm 1925 nhưng trước 
năm ấy, báo chí Việt Nam đã để cập tới vấn để này. 

Trước tiên là tờ Nam Phong, ltrong số ấn hành 
vào tháng 6-1924 cho đăng tải một bài địch từ tờ báo 
Reuue Mondiale, nội dung so sánh Lénine và Wilson. 

“Hai phong trào chính trị bành trướng trên thể 
giới hiện nay là phong trào %ự do” của Wilson uà 
phong trào Cộng sản của Lênine; yổi đây một trong 
hai sẽ thắng. Nếu phong trào của Wilson thẳng thì uăn 
mình phương Tây có cơ hội đứng uững, ngược lại, nếu 
phong trào của Lêníne thắng thì ta không tiên đoán 
nổi thế giới sẽ đi uê đâu Nếu Âu Châu không biết 
theo đường lối của Wilson thì chủ nghĩa Cộng sản đáng 
sợ của Lénine sẽ xâm chiếm toàn thế giới"). Có phải 
chăng Mem Phong là một trong những cái loa chống 
Cộng đâu tiên ở Việt Nam? ! 

Ở miền Bắc xứ Trung Kỳ, Nhị nước thực dân đã 
tấn công chủ nghĩa Oộng sản, ngay-bại nơi có truyền 
thống cách mạng. Tòa Khâm sứ Huế cho ấn hành một 
loạt bài báo để phổ biến tại các tỉnh ở Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà tính. Tờ Hà Tĩnh Tân Văn, Hoan Châu 
tân báo, Bình phú tân uãn.. Các tờ báo này đăng ti 
nhiễu bài đả kích nặng nể những người Cộng sản. 

Ở Nam Kỳ, tờ La Tribune Indochinoise của Bùi 
Quang Chiêu gọi người Cộng sản là “những đân hiệp 
sĩ mang đấu hiệu búa liềm đang mỡ tuộc tảo thanh 
chống guồng máy cai trị của chứng tả*(2). Từ Le Progrès 
Annamite của bác sĩ Lê Quang Trinh lại hăng hái hơn 


(1) Nam Phong số 84 tháng 6-1924 
(2) Tribume Indoehiaoiee ngày 9-5-24 Ụ 
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nhãn kỳ bầu cử nghị viên Nam Kỳ đã kêu gọi độc 
giả: hãy dôn phiếu cho E. Outrey để chân đứng sự du 
nhập chủ nghĩa Cộng sản uào Đông Dương - hãy bỏ 
phiếu cho E. Outrey nấu các bạn không muốn thấy xử 
Nem' Kỳ rơi uào thảm họa cướp bóc, uô chính phủ uà 
thảm họa Cộng sản(1). 

Trái với đường lối trên, trong số các báo đành ít 
nhiều tình cảm với phong trào Cộng sản, ta nên kể 
tờ Thin Chung. Dưới nhan để “Vấn để chủ nghĩa Cộng 
sản ở nước ta" báo này, than phiển các nhà tư bản ở 
trong nước, kể luôn bộ máy chính quyển đã bạc đãi 
tổng lớp nông dân. Trong khi ngọn lửa Cộng sản lan 
vào thì xứ này đã chứa chấp sẵn những nhánh củi 
khô đế làm mỗi cho lửa Muốn cho người Cộng sản 
không xuất hiện được thì nên đẹp hẳn chính sách độc 
tài độc đoán mà chính phủ đã áp dụng đối với thợ 
thuyển và nông dân (2) Thển Chưng còn đành một 
loạt bài nói về Chủ nghĩa Mác. 


Ngoài ra tờ J/Ère Nouuelle giúp độc giả hiểu thêm 
các vấn để liên quan đến chủ nghĩa Cộng sản ở Nga, 
lý thuyết Cộng sản và trích dịch lại từ các báo ngoại 
quốc một số bài đo Léniae, Jean Jaurès viết. 


Hẩu hết báo chí Việt ngữ trong giai đoạn này đã 
nói nhiều về cáe vấn để Cộng sản và các phong trào 
chính trị có cẩm tình với những người Cộng sản. Lễ 
dĩ nhiên, loại báo đối lập này bị Nhà nước lên án là 
thân Nga, là Oộng sản và bị đàn áp kịch liệt. 


(1) Le Progrès Annamite ngày 8-õ-24 
(2) Thẩn Chung số 268 ngày 17-12-29 
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Trong lúc ấy một biến cố lớn xảy ra tại Sài Gòn, 
được các báo nói tới nhiều, gọi là *ụ án Barbier”, gây 
tiếng vang rất lớn trong dư luận báo chí Sài Gòn lúc 
bấy giờ. 

Vụ án xảy ra vào tháng 2 năm 1929, theo các 
báo Bài Gòn cho biết: 


“Các nhóm cách mạng nói trên là những chỉ nhánh 
của trung ương, đặt trụ sở tại Quảng Đông Những 
đảng uiên dự bị, trước khí trở thành đẳng uiên chính 
thác phải đến trường võ bị Hoàng Phố để được huấn 
luyện, theo chương trình uà đường lối phỏng theo cúc 
đẳng uiên Cộng sản ở Nga. Các nhóm cách mạng nói 
trên cho ra sách báo bí mật, truyền đơn để phục 0ụ 
công tác tuyên truyển - đỏ là các tờ Tác Động, Thanh 
Niên, Nông Công Binh". 

Những người dính líu trong vụ án này gồm có: 

“Nguyễn Văn Thỉnh, người này cũng khai rằng 
mục đích của hội mà ông ta gia nhập là đánh đổ chủ 
nghĩa tư bẵn trong nước uà chủ nghĩa đế quốc Phúp, 
đánh đuổi kẻ thống trị, bình uực bề yếu đuối. Từ bên 
Trung lioa trở uề nước, ông ta cho ra tờ báo bí một 
Nông Công Bình, trong đó ông ta uiết nhiều bài hêu 
gọi dân chúng nên nổi dậy chống Phắp. 

Tôn Đức Thắng - trước kia là thợ máy của cơ 
xưởng hải quân Toulon, khi uễ nước, mang theo ý thức 
công đoàn uà có ý muốn tổ chức một công đoàn ở 
Việt Nam. Đến Sài Gòn, được Ngô Thiếm mời gia nhập 
uảo một hội đoàn Cộng sên, ông nhận lời ngay 0ì chủ 
nghĩa Cộng sàn giống với lý thuyết công đoàn uễ đại 
cương. Ông tœ bị bắt khi đi từ Quảng Đông uễ, 
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Phạm Văn Đồng, cho biết đã gia nhập Thanh niên 
Cách mạng Đồng chỉ Hội (xu hướng Cộng sản). 
Trấn Huy Liệu, bý giả, đã trình bày uễ mục đích 
của hội nhằm giành độc lập cho tổ quốc. 
Nguyễn Duy Trinh, đăng uiên củc Thanh niên 
Cách mạng Đông chí Hội u.... 
Đa số bị tòa tuyên án đều hô khẩu hiệu: Việt 
Nam độc lập muôn năm ! Đã đảo đế quốc Pháp !” 
7.2.3. Toàn quyển Varenne và báo chí 
Cẩn nói rõ thêm chính sách của Alexandre Varenne 
đối với báo chí và thái độ của báo chí đối với ông 
ta, một đảng viên Đảng Xã Hội Pháp. 
œ Chính sách của Varenne uễ báo chí 
Giống như Toàn quyển A. Sarraut, Varenne là 
người hiểu rõ vai trò quan trọng của báo chí, để kểm 
hãm các dân tộc Đông Dương vẻ mặt chính trị. Bởi 
vậy, ngay khi vừa đến Sài Gòn, ông đã xuất ra một 


số tiên là 120.000 quan để trợ cấp cho những tờ báo ˆ 


nào ủng hộ chính sách của ông ta. Nhân cuộc viếng 
thăm ban Trị sự trung ương của Hội Bảo trợ Nhân 
quyển vào tháng 11 năm 1926, ông ta tuyên bố: “Trong 
100 từ báo may ra fœ gặp 2 hay 3 tờ có khuynh hướng 
độc lập không thích làm áp lực để tống tiền. Bởi uậy, 
khí nào báo chí kêu rao lo tiếng, ta nên trắm miệng 
họ bằng cách cho họ một ít tiền trợ cấp hoặc nhân 
nhượng cho oài nguần lợi đặc biệt nào đó”(1), Phải 
chăng ông nhấn mạnh vào tờ Echo Annamite của Nguyễn 
Phan Long, tờ La Tribune Indochinoise của Bùi Quang 


(1) Aanam số ngày 2-2-1928 
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Chiêu, hoặc muốn ám chỉ từ Le Progrès Annarmife, từ 
Văn Minh của bác sĩ Lê Quang Trinh? Tất cả các báo 
trên đây đểu có nhận tiên của phủ Toàn quyển. 

Ai ủng hộ thì được tiên, ai chống đối thì có thể 
chờ đợi một thái độ khá nghiêm khắc. Toàn quyển 
Varenne chú ý tới một vài bài báo có vẻ gay gất của 
Devillars ông này được gọi tới, được thuyết phục và để 
bạt trở về Pháp coi sóc từ Lœ Äfonfagne, tờ báo chính 
trị do A. Varenne xuất vốn ra binh doanh ấn hành 
tại Olermont-Ferrand. 


Những sắc luật Plerrier-Varenne hổi tháng 7 năm 
1927 không giết báo chí bổn xứ hỏặc báo chí Pháp 
ngữ ở Đông Dương, nhưng những tờ báo Pháp và Việt 
ngữ chết vì bị hăm dọa và mua chuộc thì nhiễu (1). 
Xin nêu ra vài bằng chứng: Ị 


- Tên tài phiệt Homberg xuất rà 4 triệu quan để 
mua tờ Ứmpardai và ấn bản Việt ngữ của tờ này là 
Trung Lập báo, với mục dích ngăn chặn lập tức, không 
cho báo này công kích phủ Toàn quyển. 

- Mua chuộc Devillars, đã nói trên. 


- Bất giam Clẻment, chủ nhiệm tờ Ázgus vào ngày 
5-7 

- Truy tố từ Annem cơ quan tuỳên truyễn cho lý 
thuyết đân chủ. Ị 

Dạo ấy, những tờ báo và những tin tức phổ biến 
bên Pháp đều do A. Varenne giựt dây hoặc do bọn bất 
tài vô hạnh ở đường Oudinot (2) (Qudinot là nơi tọa 
lạc của Bộ Thuộc địa Pháp). 


(1) Annam số re ngày 2-2-1926 ' 
(3) Annem ngày 2-2-98 (Oudinot là trụ sở Bộ Thuộc địa Pháp) 


289 


Viên Toần quyền thuộc Đảng Xã Hội này liên lạc 
một thiết với O. Homberg, tên tài phiệt có uy thế nhứt 
nhì ở Đông Dương, người đã trợ cấp rộng rãi cho báo 
chí ở Bài Gòn. Có thể là nhờ Homberg mà A. Varenne 
được nguồn tài chính đáng kể để trợ cấp cho các báo 
ủng hộ đường lối của phủ Toàn quyển lúc bấy giờ. 


b. Thái độ của báo chí đối uới Varenne 


Lẽ di nhiên, những tờ báo “đi cửa hậu” như Z⁄Echo 
Annomite, Le Progrès Annamite. La Tribune Indochinoise 
đều tán thành “đường lối sáng suốt của quan Toàn 
quyển”, “do đó địa uị của ông Varenne càng được củng 
cố, để lãnh chức uụ Toàn quyền Đông Dương, lần nhậm 
chức thứ nhì này, ông được mọi sự ủng hộ côn thiết. 
Phải chăng đó là điều may mắn cho dân Việt Nam ? 
Chúng tôi trà lời bằng “phải" uà chúng tôi muốn cơ 
ngợi đức tính công bình, uô tư nhưng cứng rắn củœ 
niên Toàn quyền này. Xỳ nhậm chúc lu đâu chúng 
tôi thấy ngài là uị lãnh tụ thònh thật, hết sức liêm 
khiết (Q). 

Các báo thuộc xu hướng tiến bộ thì cứ nhắm thẳng 
vào quan Toàn quyển giả nhân giả nghĩa này mà công 
kích. Tờ Annam nhắc tới A.Varenne với lời lẽ như sau: 
“Vài tờ báo “ngâm thơ" đã cho rằng sau khi quan Toàn 
quyền Merlin thuộc xu hướng lạc hệu đã ra đi thì một 
đảng niên, “một chiến sĩ xã hội” tới thay thể, Nhưng 
hỡi ôi! Đẳng niên Xã hội này không bao giờ đem lý 
thuyết xö hội ra để áp dụng ở Đông Dương 0à người 
chiến sĩ này không tranh đẩu gì cho người bổn xứ 


(1) La Tribuae Indochinoise số 64 ngày 18-12-1996 
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hết. Tờ La Cloche Feláe tự hỏi: “Theo dự luận báo 
chí ở Pháp quốc uà bảo chí ở Đông Dương thì viên 
Toàn Quyền thuộc Đẳng Xã hội này đến cai trị uới 
mục đích quan trọng duy nhứt là chống lại sự tuyên 
truyền của chủ nghĩa Cộng sản ở Viễn Đồng uà Đông 
Dương nói riêng”. 

Và khi cũng cố được ngồi vị. Varenne tổ thái độ 
khá cứng rắn đối với báo chí, La Cloche Flée lại tấn 
công thẳng: 

“Varenne ra lịnh kiển duyệt báo chí, theo ông thì 
kiểm duyệt hình thức “hướng dẫn hiên lành, dễ đãi" 


“Ông Varenne ơi ! ông phạm uào một si lâm quá 
lớn. Ông đã đem lại sự thất uọng, bẩy lâu quân chúng 
tìn rằng một đẳng uiên Xã hội như ông thì sẽ đem 
lại cho họ nhiễu cải cách xã hội quan trọng. 

Ông Varenne chắc dư hiểu rằng những người Việt 
Nam làm báo Pháp ngữ đang chờ đợi ban bố quyền 
tự do báo chí để có thể uiết bằng tiếng mẹ đề. 

Một đăng uiền Xã hội đúng đắn không thể nào 
phụ họa uới một thiểu số người giều sang, phó mặc 
sổ phận 20 triệu người đong đau khổ rên siết Chủ 
nghĩa Xã Hội không phải là chủ nghĩa xu thời” (1). 

Để kết luận chúng ta có thể nói rằng Toàn quyền 
Varenne nâng đỡ kể ninh bợ và trừng phạt kẻ chống 
đối, suốt thời gian ông ta cai trị chính sách đối với 
báo chí vẫn là: “Rhép miệng những tờ báo Việt ngữ”. 
Ông ta ít khi nào cho phép ra báo mới và tìm cách 


(1) La Cloche Felée số 20 ngày 26-11-1928 
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bứng tận gốc những tờ báo “khổng chịu để cao những 
kết quả tốt đẹp của thực dân”(). 


Con người “Xã hội thực dân” chỉ áp dụng ở Đông 
Dương một chính sách không khác mấy, so với các tên 
toàn quyển đi trước: chính sách thuộc địa! 


Để kết luận chương này, xin nêu ra vài điểm đặc 
biệt của báo chí Việt Nam trong giai đoạn 1918-1930. 

Đây là giai đoạn mà báo chí vươn lên, các loại 
báo ra nhiều hơn, so với các năm trước, lại phân chia 
nhựt báo, báo định kỳ, báo đành cho từng giới như 
báo phụ nữ, báo tôn giáo. Ngoài ra, nên ghi nhận báo 
bí mật và báo Pháp ngữ do người Việt Nam chủ trương, 
cã hai đã góp phẩn quan trọng vào đời sống chính trị 
nước nhà. Làng báo được đông đảo là nhờ những điểu 
kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khá thuận lợi 
trong những năm 1918-1930. 


Vấn để kỹ thuật và nghễ nghiệp lúc bấy giờ đáng 
được chúng ta lưu ý: người làm bảo gặp quá nhiều khó 
khăn; báo đến tay độc giả quá chậm; gởi theo đường 
bưu điện theo quy chế ấn phẩm, có dán tem, xe chở 
thơ mỗi ngày đến tỉnh một lần, rồi từ tỉnh đến chợ 
quận.. Ký giả lúc bấy giờ khi viết bài phải đắn đo 
vê thời gian tính, khi báo đến tay độc giả thì tình 
hình đã thay đổi báo mới za lại trở thành báo cũ, 
lạc hậu. Việc thâu tiền báo cũng khó khăn, người quản 
lý đành chờ đợi những độc giả mua báo dài hạn gửi 
bưu phiếu về. Tiền tài lÀ huyết mạch của tờ báo, do 
đó, nhiễu tờ báo trong giai đoạn này không thể za 


Œ) L/Ềne Nouvelle số TI7 ngày 12-127 
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đúng kỳ hoặc tự ý đình bản. Án đà Bóo (rả mắt tại 
Cân Thơ đăng tải những lời khiếu nại của độc giả, 
báo đến tay họ quá trễ, hai hoặc ba tuần vì mấy chủ 
trạm và hương chức làng thiếu thiện chí và thiếu 
phương tiện.(1) 

Trên tờ Appel, ký giá A. Viviès viết: 

“Chúng tôi cho rằng mỗi tờ đều có cao uọng 
là được độc giả chiếu cố. Tờ báo chỉ có giá trị dà thu 
được tiên khi nó đến tay đông đảo lộc giả, thuộc mọi 
giới uà ở khắp nơi, độc giả càng Inhiều, người đồng 
tiễn muœ dài hạn càng đông thì tờ báo càng được sung 
túc uề mặt tài chính. Trong thực tế, nhiều độc giả ở 
lận thôn quê thiếu phương tiện giao thông; 0ì không 
nhận báo đúng kỳ hạn hoặc ðì báo thất lạc nên họ 
ngưng uiệc mua báo đài hạn. Chúng tôi cho ra một 
ẩn bản Việt ngữ - An Hà Báo, mỗi kỳ in 900 số, Uới 
nhiều độc giả trung thành nhưng thọ cứ kêu nài 0ì 
nạn báo thất lạc, hoặc đến quá trễ Chúng tôi dư biết 
các báo trong nước đều gặp lưi nạn tương tự, nhiều 
nhết là các báo Việt ngữ. Các ông hương chức trong 
làng, các chủ trạm oà hương chức lớn nhà đã chận 
lại để đọc chơi, lý do chắc chắn là như thế."(2) 


(I) Án Hà Báo, số 299 ngày 16-9-1921 
2) Appel ngày 29-12-1923 
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CHƯƠNG VỊ 


BÁU CHÍ VIỆT NAM THỪI KỲ 1830-1946 


1. TÌNH HÌNH CHÍNH 'TRỊ 
1.1, Giai đoạn 1930-1939 

Trong thời kỳ này các đẳng phái chính trị đua 
nhau nở rộ. Báo chí Việt Nam, vì thế, cũng dân dẩn 
thay đổi “bộ mặt lãng mạn” của thời kỳ trước để thay 
vào đó bằng một sắc thái mới. 

“Tân Việt Cách Mạng đảng được thành lập từ năm 
1925, bất đẩu phân hóa. Đến năm 1930, những thành 
viên của Đảng này bắt đấu gia nhập Đảng Cộng Sản 
Đông Dương. 

Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học 
thành lập năm 1927. Đến ngày 10-2-1930, những nhà. 
lãnh đạo của Đảng này mở một cuộc tấn công vào 
quân đội thực dân trong khi chưa tổ chức chu đáo. 
Pháp trả đũa. Ngày 17-6, tại Yên Bái, hấu hết những 
nhà lãnh đạo của Đảng này đều bị bắt và bị xử tử. 

Tháng 6-1939, Việt Nam Quốc Dân Đảng gần như 
ngưng hoạt động ở Việt Nam. Một số đẳng viên còn 
sót lại tiếp kục hoạt động ở miễn biên giới Vân Nam 
nhữ sự trợ giúp của Quốc Dân Đảng Trung Quốc. Sau 
đó, lợi dụng lúc Pháp đang gặp khó khăn ở châu Âu, 
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một số đẳng viên của tổ chức này vẻ nước tiếp tục 
hoạt động, nhất là trên lãnh vực báo chí Một trong 
những thủ lĩnh của nhóm, Nguyễn Tường Tam, tức nhà 
văn Nhất Linh, cho ra đời hai tờ Phóng Hóa và Ngày 
Nay, đồng thời ông và một số người trong nhóm lập 
rã một tổ chức văn học lấy tên là “Tự Lực Văn Đoàn”, 
cổ võ cho một cuộc cải cách xã hội tại Việt Nam. 

Trong khi Việc Nam Quốc Dân Đảng ngày càng 
bị sa sút và bị mất ủy tín đối với quản chủng thì 
Đảng Cộng sản Việt Nam từ lúc ra đời vào năm 1980 
đã xuất hiện trên vũ đài chính trị nước nhà như là 
một chính đảng lớn nhất, hoạt động tích cực nhất và 
được lòng dân nhất, đặt dưới sự lãnh đạo của một 
nhân vật sáng chói lúc bấy giờ: Nguyễn Ái Quốc. Đảng 
đã yêu cầu Pháp phải thừa nhận những quyển tự do 
dân chủ và phải ban hành một đạo luật lao động cho 
những công nhân Việt Nam. Ngay từ đẩu, Đảng đã 
được sự ủng hộ nhiệt liệt và rộng rãi của quản chúng. 

Chính tình hình chính trị sôi động trong thời gian 
này khiến cho làng báo Việt Nam dấn thân vào sự 
nghiệp giải phóng đất nước, quan trọng nhất là báo 
chí cách mạng với những tờ như: Cờ Đỏ, Tạp Chí Cộng 
Sản, Tranh Đấu... Cho đến năm 1936, khi Mặt Trận 
Bình Dân lên nếm chính quyển ở Pháp, thì những 
phong trào chính trị lại càng phát triển mạnh nhờ vào 
những cơ quan ngôn luận của mình. 

Ở Bắc Kỳ, từ năm 1931, người ta thấy phong trào 
phục hưng Phật giáo với việc thành lập nhiễu hội 
đoàn, tổ chức nghiên cứu Phật giáo, cũng có những 
từ báo riêng như: Từ Öði Âm, Đuốc Tuệ, Đuốc Chân 
Lý, v.v... Ngoài ra, hội Truyền Bá Quốc Ngữ cũng được 
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thành lập vào năm 1938 tại HA Nội do Ngô Tất Tố 
khổi xướng để xóa nạn mù chữ của đân ta. Chính 
phong trào này đã tạo cơ hội thuận lợi cho giới trí 
thức Việt Nam đi vào quần chúng. 


1.2. Trong thời gian Chiến tranh Thế giới thứ Haí 
(1939-1945) 


N Hai sự kiện lịch sử quan trọng xảy ra trong thời 
gian này: sự can thiệp của Nhật vào Đông Dương và 
cuộc Cách mạng tháng 8-1945. 


'Trong khi ở châu Âu, Pháp bị phát xít Đức chiếm 
đóng thì vào ngày 9-3-1945, tại Sài Gòn, Đại sứ Nhật 
Matsumoto, đưa ra một tối hậu thư cho viên Toàn quyển. 
Pháp ở Đông Dương, lúc ấy là Đô Đốc Decoux, yêu 
cầu quân đội Pháp sát nhập vào quân đội Nhật. Decoux 
bác bỏ yêu cẩu này. Quân Nhật tấn công. Quân Pháp 
chống cự yếu ớt và cuối cùng Bộ Tham mưu Pháp đấu 
hàng: chế độ thuộc địa Pháp ở Đông Dương hoàn toàn 
bị sụp đổ. 

Ba nước Đồng Dương: Việt Nam, Lào, Campuchia 
tuyên bố độc lập trong phạm vi của “Đế quốc Thiên 
Hoàng”. 

Ngày 19-3, tại Huế, vua Bảo Đại tuyên bố hủy 
bồ mọi hiệp ước đo Việt Nam ký kết với Pháp trước 
đây. Ngày 17-4, một nội các mới được thành lập do 
Trần Trọng Kim đứng dầu. Trong thời gian này, hấu 
hết các báo chí Việt Nam đểu hàng hái tham gia vào 
mnột lĩnh vực mà từ trước được xem như là điều cấm 
ky: chính trị, 

Chính phủ Trân Trọng Kim không tổn tại được 
lâu: Đảng Cộng sản Đông Dương không thừa nhận 
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chính phủ bù nhìa của Nhật. Thừa cơ hội thuận lợi: 
Đức bại trận ở châu Âu và quân Nhật đầu hàng vô 
điều kiện vào ngày 15-8-45, Ngày 1728-45, Đảng đã kêu 
gọi một cuộc nổi dậy toàn quốc 

Tại Hà Nội, quân đội Việt Minh bất đấu chiếm 
đóng các trụ sở công cộng, và chuẩn bị cướp, chính 
quyền. Tại Sài Gòn, Trần Văn Giàu cẩm. đầu Ủy ban 
Hành chánh Kháng chiến Nam bộ, yêu cẩu Pháp trao 
trả chính quyền lại cho Việt Nam. Tại Huế, vua Bảo 
Đại thoái vị và chấp nhận làm cố vấn cho chính phủ 
mới do chủ tịh Hồ Chí Minh thành lập vào ngày 
2-9-1945: chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


Báo chí Việt Nam từ nay được tự do nói đến vấn 
để chính trị và tự do đến với quần chúng và tạo nên 
một khúc quanh mới cho xã hội Việt Nam, đồng thời 
cũng nhận lãnh trách nhiệm của mình trước quần chúng 
và lịch sử. 


II. SỰ TIẾN TRIỂN CỦA BẢO CHÍ TRONG THỜI KỲ 
1930-1945 \ 


Sự phát triển của báo chí trong thời kỳ này đã 
gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Với sự phát triển 
của ngôn ngữ và tư tưởng, văn phong của báo chí ngày 
càng hoàn chỉnh. Ngôn ngữ Việt Nam ngày càng phong 
phú trên lãnh vực triết học cũng như khoa học nhờ 
vào cơ sở văn hóa Trung Hòa và Pháp. Mặt khác, sự 
thống nhất ngôn ngữ giữa 3 miễn Bắc-Trung-Nam được. 
thiết lập nhờ vào sự lưu hành báo chí giữa 3 miễn 
này với nhau. Ngôn ngữ mỗi địa phương cùng hòa đồng 
vào di sản văn hóa dân tộc. I 
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Trong thời kỳ này báo chí miễn Bắc phát triển 
mạnh mẽ, rất phong phú và đa đạng, lấn át cá báo 
chí hai miễn Trung và Nam. 


2.1. Ở Bắc Kỳ 
2.1.1. Báo trào phúng 
+ Cười 


Sau khi đu học ở Pháp về nước, Nguyễn Tường 
Tara, năm 1930, đã xin phép chính phủ Pháp cho phát 
hành tờ tuẩn báo Cười. Ngay từ khi ra đời, Cười đã 
gặp phải những khó khăn về tài chính, nên không thể 
mang tiếng Cười đến cho độc giả được. Sau đó Nguyễn 
Tường Tam đành phải nhượng nó lại cho Nguyễn Đình 
Thâu giám đốc một tờ báo trào phúng khác, tờ Duy 
Tân. Ban biên tập gồm: Lãng Nhân, Trấn Khánh Giư 
tức nhà văn Khái Hưng. 


«© L0A 


Tạp chí Zoø ra đời ngày 8-2.190/ phát hành vào 
ngày thứ Năm mỗi tuần. Đây là một tờ báo trào phúng 
với nhiều tranh biểm họa rất đặc sắc, được đặt dưới 
sự điểu khiển của Bùi Xuân Học, nhưng linh hồn của 
tờ báo chính là họa sĩ Côn Sinh Đỗ Mộng Ngọc. Về 
phương diện văn học, Loa không thể vượt nổi hai tờ 
báo đàn anh Phong Hóœ và Ngày Nay; tuy nhiên, 7oơ 
lại thành công trong việc đã chỉnh phục được nhiều 
độc giá từ Bắc vào Nam. 

Nhưng sau những bài cười cợt với chính phủ thuộc 
địa, nhà cẩm quyển buộc phải bịt miệng Foa: Eoø số 
103 ra vào ngày 2-1-193Ế là số cuối cùng. Về phương 
điện hình thức, cách trình bày trang báo rất sáng sửa 


208 ni 1ã 1â J2J2£, 
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và rất đẹp, nhất là sự xuất hiện những hình ảnh màu. 
Ban biên tập gồm Nguyễn Lan Khai, Trương Đoàn Thị, 
Ngọc Giao... 


+ VỊT ĐỰC VÀ CDN 0NG 


Có điều lạ là hấu hết những tờ báo trào pHúng 
đều có chung số mệnh: oœ bị cấm phát hành, sau đó 
đến phiên Vị Đực ra đời ngày 24⁄1 năm 1938 của 
nhóm Tam Lang, Vũ Bằng, Thượng Sĩ, Thiết Lan... 
sống không quá một năm. Số cuối cùng của tờ báo này. 
ra tháng 7-1989. 

Đề cập đến tờ Vịt Đực, ông Vũ Bằng viết: 

*Phải nói ngay rằng tờ báo ấy ra đời là bắt chước 
theo kiểu Le Canard Enehainẻ, nhưng tờ Le Canard 
Enchaine của nhóm Pierre Bênard, Renẻ thiên uễ chính 
trị thì tờ Vịt Đực chỉ thiên uễ đã kích phong tục xấu 
xa trong xã hội... Bây giờ nếu còn có người nào nhớ 
đến tờ báo trào phúng có uẽ hai cái đấu ujt ở trên 
“măng xét, tất còn nhớ rằng báo ấy đã có một thời 
gây xáo động trong công luận nà bực dọc cho các nhà 
cầm quyền Pháp uới những bài châm chích Bảo Đại 
đị chữn uợ người bị bắn gãy chân. “Thánh tác uí hòa, 
sạn tức thánh túc, những bài thơ uề "Trên trời có 
ông sao tua, ở đưới hạ giới có ông uua thụt hẳm” (uì 
Bão Đại bị gãy chân lại nói rằng đi săn bị thụt hẳm). 
Báo này chửi tuết, bất kể uua quan, bết kể nghị sĩ 
nào, học giả nào thân Pháp, bợ đã Pháp. Cố nhiên là 
không thể nào trảnh được sự sai lẫm đáng tiếc, nhưng 
tựu trung thì cứ phải coi V Đực như là một quả bom. 
trong làng báo Bắc uù cả làng báo Nam”). 


(1) Vũ Bằng, Báo Chí tập san, năm 1968, tr.13. 
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Trong khi Vịt Đực đang hấp hối. Tam Lang và 
Thượng Sĩ cho ra mắt độc giả tờ Con Ong (1939-1940) 
săn sàng chỉa mũi về phía chính quyển thuộc địa. Tờ 
tuần báo “Văn học, xã hội và trào phúng” này chỉ ra 
mắt với độc giả của.mình được 34 số, đến tháng 1-1940, 
Con Ong cũng bay mất, giống như các đổng nghiệp của 
mình trước đây. 

2.1.2. Báo phụ nữ 

+ PHỤ NỮ THỜI ĐÀM 

Tờ Phụ Nữ Thời Đèm, ra đời tại Hà Nội ngày 
8-12-1930. Tờ này ra hàng ngày, do cô Nguyễn Thị 
Xuyên (bút hiệu Xuyên Đắc Bằng), hoa khôi đất Hà 
thành lúc bấy giờ, với sự hợp tác dủa mẹ là bà Nguyễn 
Văn Đa và Ngô Thúc Địch làm chủ nhiệm, về sau 
Phan Khôi hợp tác với từ này. Thoạt tiên, báo bán 
khá mạnh, trong số 1 ra ngày 8-12-1930, tờ báo nêu 
mục đích: Trong mọi địa hạt, cẩn nâng cao đời sống 
của phụ nữ và nâng đỡ họ, trên cán cân xã hội, người 
đàn ông và đàn bà đứng ngang nhau sẽ đem lại thế 
quân bình căn bản cho loài người. 

Để chứng mình phụ nữ khônờ kém gì nam giới, 
tờ báo đăng tải một bài để cao công chúa Như Mai, 
con gái phế đế Hàm Nghi đang bị thực dân Pháp lưu 
đầy tại Algérie, cô công chúa này' từng học tại Pháp 
và đậu bằng kỹ sư canh nông. Người viết bài kết luận: 
“Chúng tôi hy oọng rằng phụ nữ Việt Nam sẽ noi 
gương công chúa để tiến bước trên nền khoa học". 

+ ĐÀN BÀ 

Cũng cẩn lưu ý một ngồi bút nữ khác nổi bật lúc 
bấy giờ là Thụy An, cùng với chồng là nhà báo chuyên 
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nghiệp Băng Dương, san khi 
thất bại ở trong Nam với 
tờ tuẫn báo Đèn bè mới" 
(41-12-38), hai vợ chồng nhà 
báo này ra Bắc thành lập | 
từ Đèn bà vào năm 1939. 
Lân này, hai người được sự 
giúp sức của những nhà thơ 
nổi tiếng của đất Hà Thành 
lúe ấy như Vân Đài, Hầng 
Phương, Ngân Giang, si 


“Thơ... 

+ PHỤ NỮ £ 

Tạp chí ra mẮt ngày KQV ÁN 
16-2-1988 tại HA Nội, quản (nU Thị Yến) 
lý kiêm chủ nhiệm Nguyễn Thị Thảo. Đình bản tháng 
4-1989. 

+ PHỤ NỮ THỜI ĐÀM 


"Tuần báo số 1 ra mắt ngày 25-8-1938. Quản lý 
kiêm chủ nhiệm là Thái Văn Tâm. Đình bản sau số 
đặc biệt vào tháng 12-1988. 

+ BẠN 6ÁI 

Tạp chí do nhà in Mai Lĩnh phát hành. Năm thứ 
nhất, tháng 1-1941. 

+ VIỆT NỮ 


Cơ quan của phụ nữ Việt Nam. Tuần báo, ra mắt 
ngày thứ tư tại HA Nội. Quản lý Trịnh Thị Thục. Số 
1 ra ngày 7-41937. Đình bản tháng 12-1937. 
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2.1-3. Báo thiếu nhi 
+ CẬU ẤM 


Nhiều tạp chí khác ra đời ở Bắc Việt Nam nhấ 
là báo thiếu nhị, loại báo rất hiếm thấy ở Nam vi 
Trung. Tờ báo đầu tiên là tờ Cứu Ấm: ra ngày 20-2-193: 
do nhà báo Thái Phi Nguyễn Đức Phong sáng lập cùn,, 
với sự cộng tác của một nhóm hướng đạo sinh. Bá 
có hình thức trình bày đẹp, in màu và được rất nhiễ 
độc giả thiếu nhì ủng hộ nhiệt liệt Ban biên tập đi 
đưa ra phương pháp sư phạm mới để giáo đục thiết 
nhỉ qua những chuyện kể bằng bình vẽ rất đẹp và rấ 
sống động. 

+ HỌ0 SINH 


Tiếp theo là tờ Học Sỉah, phát hành năm 1939' 
của Mai Lĩnh, do nhà giáo Phạm Cao Củng điều khiển 


+ THANH NGHỊ TRỀ EM 


Cuối cùng là tạp chí 7Öanh Nghị Trẻ Em ra mẤ 
ngày 5-6-1941 đặt dưới sự điều khiển của hai ông Phạn 
Lợi và Ngô Bích San. 


2.1.4, Báo văn học. 
+ TÂN THANH TẠP CHÍ 


Ra ngày 12-2-1931, phát hành mỗi tuần vào ngà: 
thứ năm. Chủ bút Nguyễn Trọng Thuật để ra mụ 
tiêu của tờ báo là "Văn học, khoa học và văn nghệ" 
gŠm khoảng 50 trang. Trong số đấu, ban biên tập giớ 
thiệu với độc giả mục tiêu của tờ báo là nhằm “cải ñ 
lại nền uãn học nước nhà; truyền bá những tứ tưởng 
mới của phương Tây, phát triển khoa học thực nghiệm 
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nghiên cứu nền uăn học cổ điển... nhằm cứu uăn đất 
mước, nâng cao tỉnh thân của người dân Việt Nam”. 
Ngay từ số đầu ban biên tập đã đạt được sự 
thành công tốt đẹp với con số phát hành là 4.000 số, 
con số khá quan trọng lúc ấy, Báo gồm nhiều bài vở 
eó giá trị vẻ văn học cổ điển và hiện đại, cùng với 
một số bài để cập đến vấn để khoa học thực nghiệm 
và những tiểu thuyết đăng từng kỳ rất hấp dẫn độc giả. 


+ VĂN HỌC TẠP CHÍ 


Của Đương Tụ Quân và Dương Bá Trạc. Đây là 
tờ nguyệt san, lẩn đầu tiên ra mắt độc giả vào tháng 
5-1982, gồm toàn những bài để cập đến vấn để văn 
học. Thính thoảng người ta còn thấy một vài bài học 
tiếng Anh và tiếng Quảng Đông. Trong khi đó tờ Vấn. 
học của Lê Tràng Kiểu ra đời vào năm 1985 chỉ chuyên 
về nên văn học hiện đại. 


+ TÂN THIẾU NIÊN 

Năm 1934, một tờ báo khác, chuyên vẻ vấn để 
văn học. Đó là tờ Tên Thiếu Niên của Lê Tràng Riểu, 
một nhà báo chuyên nghiệp với sự hợp tác của một 
số bạn thân của ông như Vũ “vọng Phụng, Nguyễn 
Nhược Pháp, Huy Thông... Đa số những độc giả trưng 
thành của tờ báo này là sinh viên và học sinh. 


+ HÀ NỘI BẢO 


Ra ngày 1-1-1936 của Lê Cường (chủ bútLê Tràng 
Kiểu). Hà Nội Báo đăng tiểu thuyết Giống Tố của Vũ 
Trọng Phụng cũng gây tiếng vang rất lớn trong nước 
thời ấy. 
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+ TINH HOA h 

Ra ngày 13-3-1987 của hai ông Đoàn Phú Tứ và 
Vũ Đình Liên, chỉ ra được có 13,số, nhưng cũng gây 
được tiếng vang trong giới văn học đương thời. 


© HÀ NỘI TÂN VĂN 


Của Vũ Ngọc Phan phát bành số đầu tiên ngày 
2-1-1940 


+ THUNG BẮC CHỦ NHẬT 


Đây là tờ báo "bình đân” nhất, được độc giả ba 
miễn ủng hộ. Tờ Trung Bức Chủ Nhật (8-3-1940) của 
Nguyễn Doãn Vượng được sự trợ giúp của hai nhà báo 
chuyên nghiệp Vũ Bằng và Đào Trinh Nhất. Ngoài ra 
còn có Vân Hạc Lê Văn Hòe, Sở Bảo Doãn Kế Thiện, 
Tam Hữu Mai Đăng Để, lãnh phẩn Nho học. Phẩn 
Pháp văn có Hồ Khắc Tráng, Hỏ Khắc Quảng, Nguyễn 
Dân Giám... Nội dung tờ báo có nhiểu tin tức, tranh 
ảnh thời sự, những bài nghiên cứu công phu và những 
bài viết liên quan đến một chủ để do tờ báo chọn lọc. 
Điểm đặc biệt nữa là tờ báo này biết dung hòa nên 
văn hóa Đông và Tây bằng cách giới thiệu các tư tưởng 
mới của Tây phương song song với các bài giới thiệu 
những nét đặc điểm của nền văn/mính Trung Quốc. 

Ngoài ra, trong thời gian này còn có những báo 
xuất bản ở Bắc Kỳ như: 

+ ĐỜI MỚI do Lê Văn Hàe làzh chủ nhiệm, Nguyễn 
Mạnh Chất làm quản lý, xuất bản ở Hà Nội, số 1 ra 
ngày 24-8-1985. 

+ HỒN TRẺ do Nguyễn Mạnh Đang làm chủ nhiệm 
xuất bản ở Hà Nội, số 1 ra ngày 15-4-1935. Tập mới 
số 1 ra ngày 6-6-1986. 
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© KIẾN VĂN do Nghiêm Thượng Văn làm chủ nhiệm, 
Số 1 ra ngày 29-13- 1938, 

+ TIẾNG VANG do Cao Văn Sơn làm chủ nhiệm, 
Nguyễn Mạnh Chất làm quản lý, xuất bản ở Hà Nội, 
số 1 ra ngày 20-6-1936. 


+ TÍN MỚI của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện là tờ 
báo đầu tiên sử dụng hệ thống in Rotative Dupleix mỗi 
giờ chạy được 60.000 số báo. 


+ NAM CƯỜNG (1938) 
+ TIN TÚC (1888) 
© 0ẤP TIẾN (1838)... 


2.1.5. Những tờ báo chuyên biệt 

& Phật giáo 

Đuốc Tuệ số 1 va ngày 10-12-1935 của hội Phật 
giáo Bắc Kỳ của viên quan hưu hàm Tổng đốc Nguyễn 
Năng Quốc đứng ra xin phép, nằm trong khuôn khổ 
của phong trào chấn hưng Phật giáo và được hỗ trợ 
của chính quyển thực dân. Tờ báo này chuyên quảng 
bá những giáo lý Phật giáo. 

Ngoài ra còn có Đưốc Chân Lý (1985), Viên Âm 
(1988), Niết Bàn Tạp Chí (1933)... Các tờ này chỉ để 
cập đến giáo lý Phật giáo. 

b. Thiên Chúa Giáo 


€ó từ Thánh Kinh Báo (198U, Hy Vọng (193i)... 
nhằm tuyên truyển kinh thánh, những biểu biết về 
Chúa Giê Su, Thánh Mẫu Đồng Trinh... 
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e. Lãnh uực thuận túy khoa học 

Gỗm các tờ Khoz học (1931), Y Học Tạp Chí và 
Bảo An Y Báo (1934). Những tạp chí này dùng để 
truyền bá những kiến thức cơ bản về khoa học, nhất 
là về y học. 

d. Lãnh uực nông nghiệp 

Chúng ta phải kế đến những tờ như Vệ Nông 
Báo (1980) chuyên đăng những bài nghiên cứu về những 
vấn để nông nghiệp và chăn nuôi..., tờ Nông-Công-Thương 
(1936) chuyên trách về những vấn để canh nông, thương 
mại và thủ công nghiệp, tờ Thẩm Nông... 

e Lãnh oực thể thao 

C6 tờ Bắc Kỳ Thể Thao... 

ø. Lãnh uực pháp lý 

C6 tờ báo Pháp Luật Cố Vấn (1938) (28G, viết 
về những bài có liên quan đến pháp luật như vấn để 
thừa kế, hôn nhân, tranh chấp về nhà đất... 

Ngoài ra còn kể thêm tờ Bác Äÿ Bảo Hộ Công 
Báo (1931) đăng những quyết định, tài liệu của chính phủ 

2.1.6. Các nhóm báo chí. 

Đây là nét đặc thò của báo chí Bắc kỳ trong gia' 

đoạn 1930-1945. 
3.1.6.3. Nhóm Tự Lực Văn Đoàn uới hai tờ Phong Hóa, 
Ngày Nay 

Người sáng lập: Nguyễn Tường Tam và Tự Lực 
Văn Đoàn. 

Nói đến Tự Lực Văn Đoàn, người ta không thể 
không nói đến Nguyễn Tường Tam, người đã sáng lật 
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ra nó. Ông ra đời vào đúng 
năm Đông Kình Nghĩa Thục 
xuất hiện để thúc giục quốc 
đân bước vào con đường duy 
tân. Năm 11 tuổi, ông học 
trường tiểu học ở Cẩm Giàng, 
Hải Dương. Năm 1990, thi 
vào trường Bưởi, sau 3 năm 
trung học đã đậu bằng Thàn]i 
Chung; ông là một độc giả 
khâm phục Nam Phong, một 
tía đổ của văn chương | 
Nguyễn Du. 

Tháng 1l năm 1995, 
ông xin thôi công sở, vào 
học trường Oao Đẳng Ÿ Khoa, có lẽ muốn tìm một 
nghề nghiệp có địa vị hơn. Song cuối nằm đó, nhà 
nước bảo hộ mở trường Mỹ "Thuật, Nguyễn Tường Tam 
có lẽ vì tiếng gọi quyến rũ của nàng mỹ thuật, bỏ 
“trường thuốc, thi vào trường mỹ thuật, đồ đầu, và được 
họa sư người Pháp là Vietor Tardieu hết sức dìu dất. 
Cho đến năm 1927, ông xin đi Tây du học. Qua Pháp, 
học ở Paris, theo ban Khoa học, trong vòng 24 tháng, 
đậu cử nhân lý bóa. Đồng thời, với việc học ở trường, 
ông để ý học hỏi đời sống xã hội Pháp, những nét 
mới của văn chương nghệ thuật, nhất là vai trò tiển 
phong của báo chí, 

Năm 1930, Nguyễn Tường Tam, 24 tuổi trở về 
nước, nhảy vào lĩnh vực báo chí và văn chương. Đầu 
tiên ông ra tờ báo Cười nhưng thất bại. 
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NHIẾP ĐỊNH 
Nguyễn Tường lan: 


Năm 1939, tờ Phong Hóưi của các đồng nghiệp 
cùng dạy học ra đời, do Nguyễn Hữu Ninh, người sáng 
lập trường Thăng Long làm quản lý, Trẩần Khánh Giư, 
giáo sư Thăng Long làm chủ bút. Trân Khánh Giư đỗ 
tá tài Pháp, kiêm thông Nho học, có ngồi bút hoạt 
bắt, tuy tư tưởng còn nhiều phẩn khuynh cổ. Phạm 
Hữu Ninh là người hiển lành, có tâm với Phong Hóø, 
với quốc văn, nhưng kinh nghiệm làm báo lại không có. 

Phong Hóa mới va được nhiều người chú ý, nhưng 
thất bại vĩ không đáp ứng được khẩu vị của độc giả 
đương thời Nguyễn Tường Tam thấy một cơ hội tốt 
để làm một thí nghiệm. Trước hết ông soát lại những 
cộng sự với mình. Muốn đem lại cho độc giả một món 
ăp mới là cái cười thì có Hồ Trọng Hiếu. Ngoài ra, 
còn có Trấn Khánh Giư (ức Kbái Hưng), Thế Lữ, cùng 
mấy anh em Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Tường Cẩm, 
Nguyễn Tường Long, Nguyễn Tường Lân...ông liễn điểu 
đình với Phạm Hữu Ninh và Nguyễn Xuân Mai (người 
chính thức cố giấy phép) để đứng ra làm lại tờ báo. 


Ngày 22 tháng 9 năm 1939, Phong Hóa số 14 đổi 
xới ra mắt độc giả và lần đầu; những tên tuổi chẳng 
mấy lúc trở thành danh giá ra đời: Nhất Linh (Nguyễn 
Tường Tam), Khái Hưng, Tú Mỡ, Thế Lử... 

Xiểu hành vàn mới này đã trúng khẩu vị độc giả. 
"Trong vài tháng, số in lên vùn vụt từ 3.000 đến 10.000 
số. Tháng 3 nằm 1933, sau khi số báo Xuân ra đời 
được độc giả hết sức hoan nghinh, Nguyễn Tường Tam. 
thấy nhóm họ đã thành công, mới tính chuyện hoạt 
động lâu đài, cùng anh em cộng tác thành lập một 
nhóm lấy tên Tự Lực Văn Đoàn. 
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Tự lực có nghĩa là tự sức mình gây lấy một cơ 
sở chứ không cậy nhờ bàn tay chính phủ hoặc một thế 
lực tài chính nào, do đó có tư cách độc lập, không tuân 
theo một chỉ thị nào, ngoài đường lối họ tự vạch ra. 

Trong số báo Phong Hóa số 87 ra ngày 2-8-1933, 
văn đoàn ra mắt độc giả với một bản tuyên ngôn. ngắn 
của nhóm nhà văn nhà báo của Tự Lực Văn Đoàn là: 
bọ muốn đưa cuộc đời thực tế vào văn học và không 
bận tâm đến những giáo điểu luân lý của Nho gia. Có 
thể nói họ đã chủ trương làm “văn nghệ thuần túy” 
tách rời người nghệ sĩ ra khỏi nhà đạo đức, cho người 
đó cái quyền chỉ biết đến nghệ thuật của mình thôi. 
Đ6 là điều mà sau này họ bị các học giả tiến bộ của 
nhóm Hàn Thuyên chỉ tríh mạnh mẽ. 

Nguyễn Tường Tam qua đời tại Sài Gòn vào ngày 
11-1-1968. 


Hai tờ Phong Hóa và Ngày Nay 
+ TỪ PHONG HÓA 


Chính qua tuần báo Phong Hóa đổi mới mà nhóm 
Tự Lực Văn Đoàn ra mắt quốc dân. Tờ báo ra đời 
như một trái bom nổ, roang lại cho xã hội Việt Nam 
khi đó một món quà người ta chưa hể được thưởng 
thức: cái cười. Xã hội ta xưa vốn đã có những câu thơ 
trào phúng, những câu chuyện tiếu lâm. Song ở đây, 
cái cười không vụn vặt như trước mà hiện ra như một 
chuyên môn, do những người chuyên bóp óc nghĩ cách 
cù cho người ta cười, Nhất là không phải chỉ cười bằng 
câu chuyện kể mà còn bằng những bức tranh khôi 
hài, những chân dung hí họa. Báo trào phúng Việt 
Nam đến đây mới có những người chủ trương đã khéo 
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TÔA SOẠN VẢ THỊ-RỰ Số 1, Đướmg Carnot— HANGH 
Giấy nói số 888 

giá bến 

h & 


kh, 26, 


Bìa tờ PHONG HÓA, số 2, ra ngày 23:6-1932 


“ 


học hồi báo Pháp thời đó (các từ Rire, Condrd Enehainé, 
Gringoire, Marianne) và họ cũng có biệt tài về khoa 
đó nữa. Cái cười đã giúp cho họ chỉnh phục độc giả, 
nhất là giúp họ thực hiện đả phá những tục lệ cổ, đả 
đảo nhân vật thời danh, khoác cho mỗi người một nét 
vẽ hài hước, một biệt hiệu chấm biếm... 

Người đọc mua cười lấy làm vui, nhưng người bị 
cười tất nhiên không vui chút nào, nhất lễ khi người 
đó só quyển thế, cho nên Phong Hóø sau khi đã chỉa 
mũi vào đủ các nhân vật tai to rnặt lớn bấy giờ (trong 
cái xã hội bản xứ mà thôi), đụng tới Hoàng Trọng Phu 
trong loạt bài hoạt kê “Đi xem mũ cánh chuổn" thì 
thấy sấm sét liền. Báo bị đóng cửa ba tháng (6/78 
năm 1985). Sau đó, ra tiếp được bơn một năm và đến 
đầu năm 1986 thì bị đóng cửa vĩnh viễn. 


+ TỜ NGÀY NAY 


Từ khì còn tờ Phong Hóa, Ngày Nay đã ra đời 
vôi. Ra Phong Hóa được hai năm, nhóm Tự Lực Văn 
Đoàn nhận thấy đã được nổi tiếng, gây được nhiều ảnh 
bưởng bằng trào phúng và tiểu thuyết, bèn quyết định 
mở thêm môi mặt trận nữa để chỉnh phục độc giả. 
Tờ báo thứ hai của nhóm, tờ Ngày Nay ra đời, “Vấn 
theo đuổi một tôn hi coi đời bằng một con mất uui 
sẽ 0à phẩn đấu song theo một phương pháp khác uới 
phương pháp trào phúng, chúng tôi sẽ đưa cúc bạn đi 
từ rừng đến bể, từ thành thị đến thôn quê, xem các 
trọng thái hiện có trong xã hội. Chúng tôi sẽ đi nhận 
xét lấy sự thật, nói lại để các bạn hay uà sẽ chụp 
nhiều ảnh in xen uào bài để các bài này được rồ rệt 
hơn. Như thế các bạn chỉ đọc qua cũng như dì đến 
nơi", Tờ Ngày Nay loại hẵn mục trào phúng và chuyên 
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về phóng sự điều tra (thí dụ phóng sự ngày Tết, điểu 
tra về nạn trộm cướp ở thôn quê, về bí mật đời sống 
sư vãi) với rất nhiều bình ảnh chụp có tính cách mỹ 
thuật, tựa như những tạp chí ngoại quốc Pazis Afoích, 
Neus Magazine, Liƒc bây giờ. Đây cũng là tất cả một 
sự mới lạ đối với độc giả Việt Nam khi đó, cho nên 
cũng rất được hoan nghẽnh. Nhưng ấn loát tốn kém 
quá, lại vì phải lo cả hai tờ cùng lúc nên chia sức ra, 
Phong Hóa vì vậy mà sa sút giá trị, họ đành phải 
đình bản Ngây Nay sau khi ra được l3 số và dành 
cả sức vào tiếp tục Phong Hóa. 

Đến đâu năm 1936, Phong Hóa bị thu giấy phép, 
Ngày Nay mới được xuất bản lại. Tục bản, Ngây Nay 
muốn cắt đứt mục trào phóng là cái đã làm cho Phong 
Hóa chết, nên chỉ gồm có hai phẩn "tiểu thuyết và 
trông tìm”. Nhưng đến cuối năm 1936, thời cuộc chính 
trị sôi nổi, vì phong trào lập kiến nghị để chờ đón 
Ủy ban Điểu tra của chính phủ Bình Dân Pháp phái 
sang, Tự Lực bèn lại cho tái sinh phần trào phúng 
nhưng giảm bớt so với Phong Hóa, gọi là “cười nữa 
miệng" thôi, tờ Ngày Nay trong những năm 37, 38, 39 
thường là nơi diễn đàn thời sự cho cây bút sắc sảo 
của Hoàng Đạo đưa ra những vấn để chính trị và xã 
hội đồi chính quyển thực đân giải quyết như vấn để 
tự đo của nghiệp đoàn, của báo chí, vấn để đời sống 
đân quê... 

Nhóm Tự Lực sang giai đoạn Ngày Nơy, mở rộng 
cửa ra, tuy không phải là rộng lắm, để đón nhận thêm 
nhiều văn thì gia có giá trị khác như Vì Huyễn Đắc, 
Đoàn Phú Tứ, Thanh Tịnh, Xuân Diệu, Huy Cận. 
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Số cuối cùng của tờ Ngày Nay ra mắt độc øÌ 
vào ngày. 2-9-1940. 

Tuy nhiên, sau cuộc đảo chính Nhật ở Đông Dươn 
tờ Ngày Nay lại tục bản vào ngày 15-5-1945, nhưng 
lần này điểu khiển tờ báo lại là một người em củ 
Nguyễn Tường Tam. Từ đây Ngòy Nuy mạnh dạn đếệ 
thân vào lãnh vực chính trị “Để quốc Pháp đã sựp 
đổ, Ngày Nay sống lại... Ngày Nay thay đổi chiến thuê 
lợi dụng thời cơ... nhưng uẫn trưng thành với lý tướn, 
ban đấu của mình” Nhưng đến ngày 18-8-1945 vai tr 
của Ngày Ney đành phải chấm dứt vì lịch sử đã san 
trang: Cách mạng tháng Tám thành công và chính ph 
Việt Nam Dãn chủ Cộng hòa ra đời, 

Ban biên tập của Mày Nay gồm Nguyễn Tườn 
“Tam, Nguyễn Tường Bách, Khái Hưng, Tú Mỡ, Hoàn 
Đạo, Nguyễn Xuân Miến, v.v... 

'Trong lịch sử báo chí Việt Nam từ sau Wam Phon, 
Tạp Chí chưa có một nhóm nhà văn-nhà báo nào tạ, 
được một ảnh hưởng lớn trong xã hội và trong vã: 
học như nhóm “Tự Lực Văn Đoàn” với hai tờ PÄon, 
Hóa và Ngày Nay như là hai cơ quan chính thức củ 
nhóm, với những cây bút sáng chói vào thời đó nh 
Nguyễn Tường Long tức nhà văn Hoàng Đạo, Trả: 
Khánh Giư tức nhà văn Khái Hưng, Hỗ Trọng Hiếu b 
Tú Mỡ, Nguyễn Thứ Lễ tự Thế Lữ cùng với sự cộn, 
tác của Nguyễn Gia Trí rất nổi tiếng về những tranÏ 
châm biếm: Trẩn Tiêu, Bùi Hiển, Nguyễn Cát Tường 
Tô Ngọc Vân, Vì Huyển Đắc, Đoàn Phú Tứ, v.v... 
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Đặc điểm của bai tờ Phong Hóa và Ngày Nay là 
trong giai đoạn đẩu đặt nặng nền văn học, giai đọan 
sau tấn công vào lãnh vực chính trị. 


ết luận sề Tự Lực Văn Đoàn với 2 tờ Phong 
Hóa oà Ngày Nay 


- Về tư tưởng, chủ trương duy tân và cấp tiến 
của họ đưa ra tác động như một cơn lốc thổi vào cái 
xã hội trì trệ nước ta trước 1939. Nhất là với cái cười 
“Phong Hóa”, không có gì họ nhằm đã phá mà đứng 
vững được Cụ Nguyễn Văn Tố phải cắt búi tố; Tản 
Đà hết ngông hết mộng, đóng cửa An Nam Tạp Chí, 
Hoàng Tăng Bí rút ra khỏi Trung Bắc Tân Văn; Nguyễn 
Văn Vĩnh đình lại Niên Lịch Thông Thư. Tờ Nam 
Phong, thành trì của văn hóa cũ, sau những cố gắng 
liên tiếp phục hưng, nhưng không chịu nổi những “nhát 
dao cạo” của Phong Hóa, đành để sụp đổ. Những hí 
họa Lý Tóet, Xã Xệ lưu hành Bắc Trung Nam chỉ cho 
người ta thế nào là “nhà quê" là hủ lậu, thế nào là 
ẩn mảnh, là tôn tiển và thúc đẩy người dân trung lưu 
nhất là ở thành thị trút bỏ những tập tục cũ, đi vào 
on đường Âu hóa từ vật chất đến tính thần. 


- Về văn học, đứng trên lập trường văn học sử, 
không ai có thể chối cãi vai trò xây dựng, những tiến 
bộ quan trọng mà họ đã thực hiện cho nền văn học 
quốc ngữ sau 1932: 


1. Trước hết ngay ở địa hạt báo chí họ đã làm. 
cho báo chí nước nhà tiến bộ nhiễu, từ bài vở cho đến 
kỳ thuật. Đồng thời, đưa người làm báo 'Œừ cảnh lễ 
loi của mấy ông đồ ngồi yên cao uọng dạy đời đến 
con đường đi uào quần chúng, săn sóc dư luộn, đặt 
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ra uù giải quyết những uấn đề liên quan đến số đông, 
tầm cách bênh lực những kẽ cô yếu, bài bóc những 
bất công, tranh đếu cho sự cải cách xã hột... 

9. Nhất là ở địa hạt sáng tác, sự đóng góp của 
họ để làm tiến bộ văn nghệ mới lại càng quan trọng. 
Họ đã lãnh đạo và đưa đến toàn thắng phong trào 
thơ mới. Thế Lữ, danh tiếng đẫn đu trong làng thơ 
mới, đã xuất phát từ nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Về 
sau cũng chính trên Phong Hóa, Ngày Nay mà ta thấy 
xuất hiện những nhà thơ có giá trị khác, như Xuân 
Điệu, Huy Cận, Thanh Tịnh, Tế Hanh. 


3. Song nhất là ở tiểu thuyết họ đã gây được 
thành tích vẻ vang hơn cả. Có thể nói chỉ với Tự Lực 
Văn Đoàn, chúng ta mới bất đẩu có tiểu thuyết Việt 
Nam. Ở giai đoạn trước, như ta đã thấy, chỉ thịnh 
hành tiểu thuyết địch, còn sáng tác nếu có thì thường 
mang đáng điệu mô phỏng nhân vật Tây, mô phỏng 
Tàu, mô phỏng cốt truyện, mê phỏng nhền vật. Đến 
khi tiểu thuyết của Tự Lực ra đời mới thấy những vai 
tuổng Việt Nam, hoạt động giữa khung cảnh Việt Nam, 
trong một câu truyện Việt Nam. 

1uy nhiên, hai từ Phong Hóa, Ngày Nay, nói riêng 
và nhóm Tự Lực Văn Đoàn nói chung, đã quá để cao 
cá nhân chủ nghĩa và nghệ thuật thuần túy; đưa đến 
hậu quả là làm cho thanh niên Việt Nam quên đi cuộc 
đấu tranh gian khổ trước mắt, chỉ biết hưởng lạc, ăn 
chơi đổi trụy. Thật là tai hại! 


3.1.6.3. Nhóm Tân Dân 


Vũ Đình Long ở vào thời Nguyễn Ngọc Phách, 
Nam Phong có viết bài luận về truyện Niểu đăng trong. 
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Nam Phong, ông viết những vở kịch quốc ngữ đẩu tiên 
như: Chém thuốc độc, Tòa án lương tâm, đăng trên tờ 
Hữu Thanh (1921), sau đó ông mở biệu sách và nhà 
xuất bản Tân Dân, chuyên in sách giáo khoa và nhất 
là kiếm hiệp, bị tình, phẩn lớn địch từ truyện Tàu, 
thức ăn rất ưa chuộng của độc giả thời 1925-1932. 

Năm 1932, khi Tự Lực Văn Đoàn xuất hiện trên 
văn đàn, Tân Dâo đã có một cơ ngơi đổ sộ. 


Tự Lực Văn Đoàn để xướng một loại tiểu thuyết 
không phải tầu cũng không phẩi tây, mà là tiểu thuyết 
Việt Nam, với tâm lý hoàn cảnh Việt Nam, đồng thời 
thúc đẩy, mở màn một phong trào tiểu thuyết mới. 


Nhà Tân Dân của Vũ Đình Long cũng lao theo 
đường lối này. 


Ngày 2-6-1934, Vũ Đình Long cho ra đời Tiểu 
Thuyết Thứ Bảy (ngày 2-6-1934), không có khuynh 
hướng chính trị hay khảo luận, chỉ đăng tiểu thuyết, 
thuần giải trí mua vui: “Mỗi ngày (hứ bẩy, sau một 
tuân lễ cần Ìao. Chúng tôi hiến cho các bạn đọc một 
món quà giải trí: uải ba truyện ngắn, hai tiểu thuyết 
dài, hoặc tự chúng tôi soạn, hoặc dịch theo sách Tây 
0à. Từu”, 


Những truyện ngắn và tiểu thuyết đăng từng kỳ 
rất hấp dẫn, được độc giả khắp 3 miễn đất nước hoan 
nghênh nhiệt liệt. Ban biên tập gồm những nhà văn 
nổi tiếng đương thời như Ngọc Giao, Lê Văn Trương, 
Nguyễn Công Hoan, Lan Khai Tô Hoài, Nam Cao, 
Nguyên Hồng, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân... nhờ họ 
mà chủ nhân tờ báo Vũ Đình Long làm giàu. Bởi vì 
độc giả lúc ấy quả rất say mê đọc những tiểu thuyết 
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Bìa số 32, TIỂU THUYẾT THỨ BẢY ta ngày 5-1-1935 
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ra ngày thứ bảy. Thỉnh thoảng người ta tìm thấy vài 
bài thơ rất hay, rất lãng mạn, nhất là trong số 179 
ra ngày 30-10-1937 có đăng bài thơ nổi tiếng, gây xôn 
xao dư luận lúc ấy về tính chất trữ tình cao, rất hợp 
với khẩu vị độc giả đương thời, nhất là sự "bí ẩn” của 
tên tác giả với những chữ tất: T.TKKH., bài thơ Hồi 
sức hoa H gôm. Nhờ đó mà con số phát bành của Tiểu 
Thuyết Thứ Bảy ngày càng cao, đến nỗi nó không đáp 
ứng đủ yêu cấu của độc giả. Đây là một sự thành công 
lớn của tờ báo. Có lẽ nó đáp ứng đúng thị hiếu “tăng 
mạn” của giới trẻ thời ấy. 
Ngày 26-2-1986, một tờ báo tuân báo mới ra đời, 
từ Ích Hữu. Cuối năm 1937 (612) nhà vấn Lê Văn 
Trương đổi thành Ích Hữư đổi mới cùng với sự hợp 
tác cña các nhà văn nhà báo như Trương Tửu, Lê 
Tràng Kiểu, Nguyễn Đình Lạp, Phạm Ngọc Khuê. Nhóm 
này chủ trương để cao anh hùng cá nhân. Hai năm 
sau khi từ Tiểu Thuyết Thử Bảy ra đời, nhà xuất bản 
Tân Dân cho ra đời một tạp chí khác, tờ Phổ Thông 
bán nguyệt san cho đăng mỗi số một tiểu thuyết trọn 
kỳ. Số phát hành đểu tiên ngày 1-121936, ban đầu 
biên tập cho ra mắt độc giả tiểu thuyết của nhà văn 
Nguyễn Công Hoan Tứt Lửa Lòng được công chúng say 
mê theo đối Một soạn giả trong Nam phỏng theo 
chuyện nãy soạn ra tuông cải lương Ean uà Điệp trở 
thành vở cải lương ăn khách ở riển Nam trong vòng 
mấy chục năm trổ lại đây. 

Ngoài ra, nhà xuất bản Tân Dân còn cho ra thêm 
tờ TẠO ĐÀN ra hai lần mỗi tháng. Số đâu ra ngày 
1-3-1939 gồm nhiễu cây bút nổi tiếng: Nguyễn Triệu 
Luật, Nguyễn Trọng Thuật, Phan Khôi, Hoài Thanh, 
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Trương Tửu, Lan Khai, Lưu Trọng Lứ, Nguyễn Tuân. 
Hai số đặc biệt viết về nhà thơ Tân Đà cành văn 
Vũ Trọng Phụng nhân ngày qua đời của hai cây bút 
BÁC danh Bắc Hà là tài liêu quý giá cho những ai 
thê kg về cuộc đời và sự nghiệp của hai 
Trong vòng 10 năm, bắt đầu.từ Tiểu Thuyết ứ 
Bảy, nhà Tân Dân với Vũ Đình Long P2 đăng 
rất nhiều về báo chí và xuất bản. Dưới mất nhóm Tự 
Lực Văn Đoàn, công việc của họ Vũ có tính thương 
mại hơn là văn hóa. Hai tờ Phong Hóe và Ngày Nay 
thường mai mỉa nhà Tân Dân là cái động Tân Dân 
còn Vũ Đình Long là tiên ông luyện kiếm xâu bạc cắc. 
Họ tố cáo ông này chẳng thiết gì văn học, kệ X:s0ee 
rẻ bài của nhà văn, nhà báo, xuất bản “hốt bạc”. Ngay 
trong nội bộ các nhà văn, nhà báo đã đình công chống 
Vũ Đình Long như: Lan Khai, Lưu TYọng Lơ, Nguyễn 
Tuân, Lê Văn Trương... l 
“Ngày đêm căm cại ra công. 
Giáp ông chứa động khơi dòng sông ngân" 
(Tú Mỡ) 

Tuy nhiên, không thể không thừa nhận công lao 
đóng góp của Vũ Đình Long cho văn học nước nhà. 
Chính các tờ báo của Tân Dân đã nuôi dưỡng những 
cây bút ít nhiều giá trị. Nhất là sự phát đạt của công 
việc chứng tô Tân Dân đã biết mang đến cho độc giả 
những thức ăn hợp khẩu vị Tiểu Thuyết Thứ Bảy 
trong 10 năm, in mỗi số cả chục ngàn, phát hành khắp 
Bắc Trung Nam, được độc giả Nam Kỳ hết sức ái mộ 
Nhà Tân Dân có công phát triển tiểu thuyết và quảng 
bá thể loại ấy vào tổng lớp trong lưu, đại chúng 
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Tử tải sang phải 
Ông Võ Dnh Lons 
ÑeYEdrgat 

M Văn Tung 

Đổ Văn 

Nouvel de lạ flềche 
Nguyễn Khánh Đâm| 
“Trương Vĩnh Tổng 


Nói rằng nhóm Tân Dân giống như nhóm Tự Lực 
Văn Đoàn là không đúng, Tân Dân chưa bao giờ là 
một trụ sở hay đoàn thể văn nghệ. Các nhà tiểu thuyết 
viết cho Tân Dân chưa bao giờ hội hợp dưới đanh 
nghĩa Tân Dâu để định tôn chỉ hoặc ra tuyên ngôn. 
Tuy nhiên, ta vẫn gọi họ là nhóm nhà văn, nhà báo; 
tuy quan hệ với nhau không mật thiết như nhóm Tự 
Lực Văn Đoàn, nhưng họ vẫn có ít nhiều điểm tương 
cận ở con người, ở sáng tác, ở trong câu văn, ở khách 
hàng, nhất là nếu chúng ta đặt họ ở vị trí đối lập 
với Tự Lực Văn Đoàn, 

Nói chung, họ có một học thức và địa vị bậc 
trung: Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Lan Khai, Nguyễn 
“Triệu Luật, cả Vũ Đình Long đều xuất thân là giáo 
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viên tiểu học. Lê Văn Trương, Vũ Trọng Phụng học dở 
dang ở bậc Thành Chung, bổ ngang đi buôn, làm thư 
ký. Họ thuộc giai tầng trung lưu nên thế giới sáng tạo 
của họ nói chung phản ảnh cái xã hội trung lưu. Nhân 
vật của họ thường không phải là ông Tuấn, bà Ấn, 
giáo sư Chương, họa sĩ Nam, sống ung dung trong 
những biệt thự ven hổ Tây, những sinh viên trường 
thuốc, trường luật cuối tuần đến trường đua ngựa, những 
chàng Dũng, chàng Đoàn vẻ thăm đổn điển của cha, 
nằm dài trên đổi thông nhìn mây bay mà băn khoăn 
về ý nghĩa cuộc sống như Tự Lực Văn Đoàn mà là 
những thẩy ký ga, cô sơn nữ trong những tiểu thuyết 
của Ngọc Giao, Lan Khai, những trai tứ chiếng, gái 
giang hổ trong tiểu thuyết của Lê Văn Trương, những 
bố cu, mẹ đi hay trộm cướp bất lương trong tiểu thuyết 
của Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng. 

Đứng trước các nhà văn Tự Lực Văn Đoàn chuyên 
mô tả những xnôi trường và tâm lý trưởng giả, trí 
thức, nhóm Tân Dân có vẻ đại diện cho các tắng lớp 
trung lưu, làm văn nghệ cho đại chúng. 

Đứng trước những người Tự Lực Văn Đoàn có thể 
coi là thể hiện lối sống phóng túng khi ấy của trí 
thức tây, trí thức thành thị, nhóm Tân Dân đại biểu, 
cho đa số tổng lớp dân tộc còn vướng mắc trong những 
lẻ lối sinh hoạt và suy nghĩ cũ, nhưng cũng bởi vậy, 
mà cồn rang những màu sắc quê mmùa trung thành: 
mộc mạc. Văn chương của nhóm Tân Dân là thức ăn 
ưa chuộng, thứ văn chương tiêu thụ của thành phẩn 
trung lưu và phụ nữ. 

3.1.6.8. Nhóm Trì Tân 


Ra tờ 7rí Tên số 1 vào ngày 9-6-1941, ban biên 
tập gốm Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Đôn Phúc. Lớp trẻ 
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thì có Trúc Khê, Thiếu Sơn, Chu Thiên, Khuông Việt 
và Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm làm chủ bút. 

Mục thơ và tiểu thuyết còn có Minh Tuyển, Phan 
Khắc Khoan, Nguyễn Huy Tưởng... 


"Trong lời phi lộ số đầu (11-6-1941) viết: “Sở học 
chính là phương thuốc hay cho tình thần quốc gia mà 
người ta thấy cần phải nuôi nổng, kích động cho nhà 
cẩu của cơn thừ thách.. Trí Tên là tốm lụa bạch chỉ 
uiết những hàng chữ chân phương ngay thằng, không 
tự nhuộm hoặc bị nhuộm một màu sắc nào. Trỉ Tân 
có khuynh hướng phục cổ, Trí Tên riêng đi oào con 
đường uấn hóa uới cặp kính khảo cứu. Trí Tên lẳn 
giả từng trang lịch sử bằng con mắt nhận chân uà lạc 
quan. Trỉ Tân ngỏ rộng chân trời trí thức. Ghế uai 
gánh gạch xây vôi. Trí Tân đứng uào hàng ngủ công 
bình xây dựng lêâu đài uăn hóa Việt Nam”... 

Nhiễu người lúc bấy giờ cho rằng “ôn cố” của Trí 
Tôm có vẻ mơ hổ, xa rời thực tế, lạc lõng, không ăn 
nhập gì đến thời cuộc sôi động lúc ấy. Tuy nhiên, sau 
này khi đọc lại 7zí Tân người ta thấy họ có mục đích: 
người mình là anh chủ nhà, nhưng bị truất phế làm 
người ở, nay rụe rịch nuốn vươn lên làm chủ. Do đó 
cần phải chuẩn bị. Xem lại gia phả, biết cách bày biện 
trong nhà theo cha ông thuổ trước... cổ nhân là cái 
gương, nhìn vào đó để biết mình là ai, từ đó biết cẩn 
phải làm gì trong tình hình trước mắt... Do đó nhóm Trị 
Tên đã đóng góp tích cực về tỉnh thần cũng như phương 
tiện cho công. cuộc tiếp thu tổ quốc thời gian sau đó. 

“Tờ báo Trí Tin tổn tại cho đến 8-1945. 


Bìa số 73, tờ TRI TÂN ra ngày 18-11-1942 
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3.1.6.4. Nhóm Thanh Nghị ` + °` Š`eð 8 

Số đầu ra mắt vào tháng 6-1941, ban biên tập 

gồm có: 

Chính trị Vũ Văn Hiển, Phan Anh 

Kinh tế - Xã hội: Nghiêm Xuân Yêm, Vũ Văn Can 

Sử học Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thiệu Lêu, 
Nguyễn Văn Huyện 

Văn hóa - Giáo dục: Vũ Đình Hòe, Đỉnh Gia Trinh, 
Lê Huy Vân. 

Thanh Nghị là tiếng nói của lớp trí thức do nhà 
trường Pháp tạo ra hoặc ở Paris hoặc ở Hà Nội.. Họ 
nhận thấy rằng văn mình phương "Tây rất cẩn để soi 
đường và kíh thích dân tộc Việt Nam tiến bộ, nhưng 
họ muốn có cái gì cho riêng mình... Lê Huy Vân viết: 
"Ta cẩn phải có một bân sắc riêng. Ta cẩn phải có 
gan ta chỉ là ta” TÂn đầu tiên ta thấy những người 
trí thức xuất thân ở các trường đại học Pháp tập hợp 
chung quanh một cơ quan đứng đấn, sử dụng câu văn. 
Việt boạt bát, đạo đạt những suy nghĩ của họ. Cũng 
như toàn dâm, họ thấy đất nước đang chuyển mình. 
Hơn cả toàn đân, họ thấy trách nhiệm của người hiểu 
biết cho nên đứng ra lo liệu những rường cột cho tòa 
nhà Việt Nam ngày mai. Vẻ chính trị tất nhiên không 
thế nói nhiều hoặc nói toạc ra: họ làm văn. hóa công 
khai mà thực dân Pháp còn ngồi đó. Vũ Văn HiểnG) 


(4) Vũ Văn Hiển (1911-1964) „một trong ba người sáng lập từ Thanh 
Nghị (cùng với Vũ Đình He, Phan Anh), đố Tiến sĩ Luật khơa 
tại Pháp. Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, ông tham 
gia nội các Trấn Trọng Kim, giữ chúc Bộ Trưởng Bộ Tài Chính 
Hinh Tế, Ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, ông. bị bất 
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cố gắng lắm cũng chỉ viết được dưới chế độ kiếm duyệt: 
“Muốn xây dựng một nền hồa bình uống chắc phải giải 
quyết những khó khăn về chính tị đã nêu ra trước 
cuộc chiến trưnh...” ` 

Những bài báo của nhóm Thanh Nghị làm cho 
người ta như đã cảm thấy cái không khí độc lập, cái 
ngày vui sấp tới mà người Việt Nam có thể cùng nhau 
lo lấy kế cả những vấn để chuyên môn cao nhất. 


3.1.6.5, Nhóm Hàn Thuyền. 


Nhóm này xuất bản tờ tạp chí Văn Mới vào năm 
1941, mỗi tháng ra 2 lần. 


Văn Mới chuyên khảo cứu, phê bình yể văn học, 
triết học, lịch sử, xã hội. Trương Tửu (Nguyễn Bách 
Khoa), Nguyễn Đình Lạp, Đặng Thai Mai, Phạm Ngọc 
Rhu. Chủ biên: Nguyễn Đức Quỳnh. Ban biên tập muốn 
đi tâm một triết lý mới về nhân sinh, có ích lợi thiết 
thực cho cuộc sống hiện tại của quốc dân Việt Nam: 
chủ nghĩa Marx Nhóm chủ trương đi tìm chân lý mới 
và dến dẫn làm cho độc giả của mình hiểu rõ tư tưởng 
mới: Marxieme. Họ nghiên cứu lịch sử bằng cặp kính 
duy vật sử quan bằng những đấu tranh giai cấp không 
ngừng. Học thuyết Marx-Engels được họ áp dụng vào việc 
nghiên cứu nhiễu trường hợp trong lịch sử Việt Nam. 

Với cái nhìn ấy tất nhiên tờ Văn Mới ở trong 
cái thế đối lập với nhóm Tri Tân, chống lại quan niệm 
sùng bái anh hùng cá nhân của nhóm 'Tự Lực Văn Đoàn, 


giam tại Hòa Lò Hà Nội ít lâu. Sau khi được tự do, ông vào Sài 
(ền mở văn phòng luật sư, không tham gia chính trị. Ông mất 
năm 1963 tại Sài Gòn (theo TỰ điển Nhân vật Lịch sử Việt Nam 
~ Nguyễn Q. Thắng). 
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Mặt khác nhóm lần 'Thuyên cũng chống lại những 
tư tưởng mới do Pháp đu nhập vào Việt Nam, để cao 
cái gọi là tự do dân chủ, quyển tư Hữu... con để của 
cuộc cách mạng 1789. Họ cho rằng nhóm Tự Lực Văn 
Đoàn là “Đội binh tiễn phong của xu hướng ấn hóa 
tư sản, đề cao người trí thức tứ sản, thì uị hóa thói 
phóng. đăng tư sẻn". Ông Đặng Thai Mai cho rằng “ođn 
hóa tư sản đã phút triển hết mức của nó ở trời Âu, 
nay đã đến lúc tàn tạ. Vậy mà chính cái chế độ ấy, 
luân lý ấy nay than ôi, đã được xã hội Việt Nam giơ 
tay uổ đón như một uị cứu tỉnh ở đầu thế kỷ 20 này”. 
Trương Tửu viết: “Chống phong kiến để theo luân lý 
tư sản giống như chạy trốn dịch hạch để mang lấy 
bệnh thổ tả, phản đối chế độ gia đình để tự do tiêm 

hút, tự do chơi bời đĩ điểm 


Hàn Thuyên cho rằng nhóm Phong Hóa bày ra 
cái cười phá hại tất cả nể nếp truyển thống, những 
cái cười vô ý thức, lố bịch hóa những người nhà quê 
như Lý Tóet, Xã Xệ thật là tàn ác, bất công, chia rẽ 
nguy hại giữa dân quê và dân thành. Trương Tửu cho 
rằng họ đã vô tình hay cố ý mắc mưu thực dân hưỡng 
ứng phong trào vui về trẻ trung 1932, đề cao tình cẩm 
lãng mạn và nghệ thuật thuần túy, làm cho thanh niên 
quên con đường tranh đấu gian nan ngĩ theo khuynh 
hướng hưởng lạc, đi đến ăn chơi đổi trụy. 


3.1.6.6. Nhóm báo chí Cách mạng tại Bắc Kỳ 


Sau hội nghị hợp nhất các tố chức Cộng sản và 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2. 1930, 
các tờ báo của các tổ chức Cộng sản và các đoàn thể 

` do các tổ chức đó chi đạo đều ngưng xuất bản để bảo 
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đảm sự thống nhất vể tư tưởng, đường lối chính trị 
và tổ chức theo tổ chức mới. 

Thời kỳ này, báo chí cách mạng đặc biệt phong 
phú cả về hình thức lẫn nội dưng, những người theo 
tư tưởng Mác và theo tỉnh thần đân tộc đã biết lợi 
dụng báo chí công khai để tuyên truyền, cổ động, cũng 
như xuất bản những tờ báo bí mật, bất hợp pháp thể 
hiện quan điểm của Đảng Cộng sản đổng thời chuẩn 
bị tiền để cho cuộc cách mạng Việt Nảm. 

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc chuyển 
hướng hoạt động sang hình thức công khai và bán công 
khai, các đẳng viên Cộng sản đã tăng cường hoạt động 
trên lãnh vực báo chí. Ở Bắc kỳ, những hoạt động 
này được mở đầu bằng việc xuất bản tờ báo Hiển Trẻ. 


+ HỒN TRỀ - TẬP MỚI số 1 ra ngày 06-6-1986. 


“Báo này uốn là của một tư nhân đã ngừng xuất 
bản ngày 6.6.1936 (số 1: 15-4-1935 nà số cuối 12-19-1938). 
Nhưng từ ngày 6-6-1936, giấy phép của từ bảo được 
chuyển qua tay một số chiến sĩ Cộng sản như Trần 
Đình Long, Trân Huy Liệu... uà một số nhà báo tiến 
bộ, để rôi tờ báo trở thành cơ quan thông lin, hướng 
dẫn cho cuộc uận động Động Dương Đại hội ¿ Bắc kỳ. 
Tờ báo Hồn Trẻ được tục bản kèm theo phụ đề Tập 
Mới. Chính trên tờ báo này, số 8 (26-7-1936) đã đăng 
bài báo “Nước Pháp bình dân với quẩn chúng Đông 
Dương", châm ngòi nổ cho sự hình thành phong trào 
Đông Dương đại hội ở Bắc kỳ. 

“Với 12 số báo được phát hành, tờ Hồn Trẻ-Tập 
Mới thực sự đề trở thành hạt nhân tập họp các lực 
lượng tiến bộ đếu tranh chống các khuynh hướng cải 
lương phân động của bạn tay sai thực đân trong cuộc 
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oận động Đông Dương Đại hội ở Bắc Kỳ. Chính 0ì 
dậy, ngày 28-9-1936, Toàn quyền Đông Dương đã ra 
nghị định uù ngày hôm sau cảnh sát đã ập đến tòa 
béo lục soát uà đồng cửa trụ sở của tòa báo X1). 

+ TÂN XÃ HỘI 

Sau khi Hớn Trở-Tập Mới bị đóng cửa, các chiến 
sĩ Cộng sản chủ trương ra tờ báo Khỏe làm “tờ báo 
của quấn chúng lao động Đông Dương" nhưng báo vừa 
lên khuôn thì đã bị thực đân thu hồi giấy phép. Ngày 
30-9-1986, tờ Tên Xã Hội ra đời với nội dung vận 
động cho phong trào Đông Dương đại bội. Báo ra được 
3 số thì bị đình bản do nghị định ngày 18-10-1986. 


+ TIẾNG TRỄ 

Tờ báo vốn của một nghị viên Bắc Kỳ xuất bản 
từ 18-11-1935 sau đó đình bản. Từ ngày 22-12-1936, 
Tiếng Trẻ được tái bản và trở thành cơ quan tuyên 
truyền của các nhà. báo Oộng sản và ra được 5 số thì 
bị đình bản ngày 19-1-1987. 


+ TIỂU THUYẾT THỨ NĂM 


Tuân báo, số 1 ra ngày 18-3-1937 và số cuối cùng 
là số ï ra ngày 1-6-1937. Sau đó lại được tạc bản với 
tên gọi là Tiểu Thuyết Thứ Nẽm - Tập mối (số 1 
ngày 5-8-1987) nhưng chỉ còa là một tờ báo văn chương 
thuần túy, 


+ THỜI THẾ 
Tuân báo, số 1 ra ngày 22-3-1937, số cuối cùng là 


dd) Dương Trung Quốc, Việt Nam những sự hiện lịch sử, 1858-1945, 
tập IV. Nxb KHXH,HN Nội,1889. 
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số 13 ra ngày 12-2-1938, nhưng chỉ từ số báo ra ngày 
30-10-1937 nó mới mang nội dung của cơ quan báo chí 
cách mạng. 


+ HÀ THÀNH THỜI BÁO 


Tuần báo, số 1 ra ngày 6-4-1937 và số cuối cùng 
là số 43 ra ngày 26-2-1938. 


+ BẠN DÂN 


Tuân báo, số 1 ra ngày 24-4-1987 và số cuối là 
số 29 ra tháng 11-1937. Sau đó, tờ Bạn Đớn được tục 
bản tổn tại cho đến 1941 nhưng không còn là báo chí 
cách mạng nữa. 


+ THẾ Giới 


Của Đoàn Thanh niên Dân chủ, số 1 ra ngày 
16-8-1938 và đình bản sau khi ra số 9 (1-2-1939). Sau 
đó, ?hế Giới ra tiếp được 4 số dưới hình thức những 
tờ truyền đơn. ' 


e NGÀY MỚI 


Vốn là một tờ báo tư nhân ra số đẩu ngày 
24-8-1938, nhưng từ ngày 19-4-1939 tờ báo đặt dưới sự 
chỉ đạo của xứ ủy Bắc Kỳ, tổn tại cho đến số 14 (từ 
ngày 19 đến 28-8-1939). 


+ NGƯỜI MỚI 


Vốn là một tờ báo văn chương-trào phúng-thể thao 
ra số 1 từ ngày 5-11-1938, nhưng từ số ngày ð-6-1939 
chuyển sang khuynb hướng của báo chí cách mạng và 
tổn tại cho đến số cuối cùng là số ð ra ngày 5-9-1989. 
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+ TIN TỨC 


Cơ quan Mặt trận Dân chủ. Thực tế là của xứ 
ủy Bắc Kỳ, Trường Chỉnh trực tiếp chỉ đạo. Báo này 
đặt trụ sở tại 105, Henri đOrléans, Hà Nội. Số 1 ra 
ngày 2-4-1988, số cuối cùng số 43, ngày 15-19-10-1988. 
Sáng lập viên: Lương Văn Tuấn, quản lý: Trịnh Hoài 
Đức. Song song với tờ báo này còn có tờ phụ trương 
tin tức lý luận số 1 ra ngày 10-4-1938 và ra được 4 
số (số cuối ra ngày 20 đến 30-4-1938). 


+ ĐỜI NÀY 


Giấy phép cho từ báo này ra mất số đầu từ tuần 
lễ 16 đến 92-3-1938, nhưng chỉ từ số báo ra ngày 
1-12-1938 (được đánh số lại từ 1) thì Đời Noy mới trở 
thành một tờ báo cách mạng và cũng do Trường Chỉnh 
trực tiếp chỉ đạo. Tờ báo ra đến số 38 (tuần lễ từ 22 
đến 19-9-1939) thì đình bản. 


Hạt nhân chỉ đạo hoạt động của các tờ báo cách 
mạng này là những nhà báo Cộng sản như Đặng Xuân 
Khu (Trường Chinh), Trần Đình Long, Trẩn Huy Liệu, 
Nguyễn Trọng Cảnh, Trấn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn 
Phúc... và từ đầu năm 1937 đã hình thành chỉ bộ báo 
chí do đổng chí Trường Chỉnh làm bí thư. Hoạt động 
của các tờ báo cách mạng này đã trở thành linh hồn 
của cuộc vận động Mặt trận Dân chủ nói chưng và 
đặc biệt là trên lĩnh vực báo chí, mà sự kiện tiêu biểu 
là việc triệu tập hội nghị báo giới Bắc Kỳ ngày 
24-4-1987 (1). 


(4) Dương Trung Quốc, sád, tr, 18. 
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Ngoài những tờ báo tiếng Việt xuất bản công khai, 
lợi dụng quy chế báo chí nhà cẩm quyển Pháp cho 
phép ra báo bằng tiếng Pháp không cẩn phải xin phép, 
một số đảng viên Cộng sản cùng một số trí thức có 
cẩm tình với Đảng, xuất bản một số báo viết bằng 
tiếng Pháp như: 

®© LE TRAVAIL 

Ngày 16-9-1936, báo Le Tzauai! ra mắt bạn đọc 
và đặt trụ sở tại số 28 phố Nguyễn Trãi (nay là đường 
Nguyễn Quang Bích - Hà Nội. Tờ báo đã trở thành 
cơ quan tệp họp những chiến sĩ Cộng sản sau khi ra 
khỏi nhà tà Pháp tiếp tục tham gia hoạt động. Với 
việc xứ ủy Bắc Kỳ được lập lại (tháng 3- 1987), tổ 
chức đẳng của tờ báo được củng cố bằng việc thành 
lập chỉ bộ báo giới do ông Trường Chỉnh trực tiếp chỉ 
đạo, tờ Le Trø»ail thực sự trở thành cơ quan chỉ đạo 
phong trào cách mạng thời kỳ vận động dân chủ Bắc 
Kỳ. Tờ báo ra được đến số 30 (ngày 16-4-1987) thì 
ngừng xuất bản, do việc chính quyển bảo hộ xúi giục 
các phẩn tử khiêu khích đừa tờ báo ra tòa, gây khó 
khăn tài chính,... 

Thực hiện chủ trương tranh thủ mọi hình thức 
hoạt động công khai để mở rộng ảnh hưởng của Đảng 
trong quần chúng, nhân cuộc bầu cử vào Viện Dân biểu 
Bắc Kỳ, những người Cộng sản đã đưa Trịnh Văn Phú, 
quản lý tờ Le Trauail ra tranh cử. Thông qua các hoạt 
động tuyên truyển, được sự ủng hộ của quần chúng, 
đại biểu của báo Le 7rauø đã giành được thắng lợi 
vang đội ngay ở vòng bẩu cử thứ nhất ngày 17-1, đã 
đứng đầu với ð68 lá phiếu, hơn đại biểu của giới cẩm 
quyền 69 phiếu, ở vòng hai lại đắc cử với ưu thế tuyệt 
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đối 820/863 phiếu của đối thủ và trên 1240 cử trị. 
Thắng lợi này mở dẫu cho những hoạt động của những 
người Cộng sản trên lãnh vực nghị trường (1). 

Kế tục sự nghiệp của tờ Traudil là các tờ: 


+ RASSEMBLEMENT (Tập Họp), tuần báo ra ngày 
thứ ba, số ra mất ngày 16-3-1987, số cuối cùng là số 
5 (4-5-1987). 

+ EN AVANT (Tiến Lên), tuân báo ra ngày thứ sáu, 
số 1 ra ngày 20-8-1937, số cuối cùng là số 11 (29-10-1987). 


+ NGTRE VOIX (Tiếng Nói Chúng Ta) số 1 ra ngày 
15-1-1937, số cuối cùng là số 9 (19-3-1987). 

Sau khi Mặt trận Bình Dân lên nắm chính quyền 
ở Pháp vào năm 1986, báo chí miễn Bắc Việt Nam 
lúc ấy tương đối "dễ thở". Nhiễu béo ra đời: Wem 
Cường (1936), Cấp Tiến (1938), Quốc Giơ (1938), Cờ 
Giải Phóng, cơ quan chính thức của Đảng Công sản, 
từ ứu Quốc của Mặt trận Việt Minh, tờ Độc Lớp, 
Bạn Dân (1940), Bình Đẳng (1940), Dân Mới, Đội Cấn, 
Đồng Ruộng Duy Nhất Hy vọng Lao động (1940), 
Thống Nhất Hỏi Phòng nhật báo cùng với nhiều từ 
khác như: Báo Mới (944), Bình Minh (1940, Đồng 
Phương, Pháp Việt tạp chỉ (1948), Việt Thái báo Ga ð 
Loi Châu 1943), tờ La Volonté ïndochinoise (1937) của 
Phạm Văn Đồng... 


2.1.7. Báo Pháp ngữ tại Bắc Kỳ 


Sau đây là vài từ báo bằng tiếng Phấp và do 
người Pháp chủ trương: 


(Œ) Dương Trung Quốc, tập IV, SĐD, trang 35 
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+ LORDHE DU TONKIN ET DE LANNAM, ra đời năm 
1934. 


$ LE QU0TIDIEN DE LINDOGHINE, cơ quan thông tin 
thời sự, ra mắt ngày 26-2-1942 tại Hà Nội. 

+ LA RÉPULIQUE, tạp chí thông tin, ngôn luận, cơ 
quan chính thức của hội văn hóa cứu tế Việt Nam. 

+ LE TRAVAIL, tuần báo kinh tế, chính trị, phát 
bành năm 1931 tại Hà Nội. 

© LA DÊPÊ0HE. 


+ LA VOIX DE LEMPIRE, nhật báo buổi tối, phát ` 


hành tại Hà Nội năm 1940. 


+ LA VOIX FRANCAISE, tuần báo chính trị ra tại Hà 
Nội năm 1936. 

+ LA REVUE INDOCHINOISE, Juridique et Eeonomigue 
là tờ báo Pháp ngữ nổi bật nhất lúc bấy giờ do 
G.H.Cameriynek và Paul Couzinet thành lập cùng với 
một nhóm giáo sư trường luật Hà Nội, ra mắt vào 
năm 19387: “Tờ báo để cập những lãnh uực rộng rối 
uà đa dạng, uới sự phân tích một cách khách quan nà 
có hệ thống các khia cạnh luật pháp, hinh tế où xã 
hội chẳng những của Đông Dương mà cả những nước 
khác ở Viễn Đông...” 

Sự diễn tiến của báo chí Bắc Kỳ trong thời kỳ 
này được đánh dấu bằng 2 đặc điểm sau đây: 

a. Về hình thức 


Bộ mặt các tờ báo thay đổi toàn điện: tin tức 
thời sự nhanh chóng, những bài phóng sự nóng bỏng... 
Ấỹ thuật in ấn khá tiến bộ nhất là từ khi bác sĩ 
Nguyễn Tấn Gi Trọng sử dụng máy rotative hiệu Dupleix 
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để in báo với tốc độ 50.000 số một giờ. Đây là một 
' bước tiến lớn trong nghề làm báo nước nhà. 
b. Về nội dung 
“Trước năm 1936, vì tình hình chính trị báo chí 
bị kiểm duyệt gắt gao. Hậu quả là ít có tờ báo nào 
dám để cập đến vấn để thời sự nóng bỏng lúc ấy mè 
chỉ nói đến những vấn để văn học, triết học, khảo 
cổ học, xã hội (phong tục, tập quán như Phong Hóa, 
Ngày Nay, Phổ Thông...) 


2.2. Ở Trung Kỳ 

Tưới ảnh hưởng của chế độ chính trị và tình hình 
kinh tế, báo chí Trung kỳ tỏ ra còn non kém hơn là 
báo chí Bắc Kỳ và Nam Kỳ. Ngoài ra yếu tố tâm lý 
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cẩn sự 
phát triển của báo chí ở vùng đất An Nam này. 

Trước đây, nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cất 
tiếng nói đầu tiên với từ Tiếng Dân vào năm 1927. 

“iếng nói thứ bai lại thuộc về “phái yếu” của đất 
Trung Kỳ là tờ: 

+ PHỤ NỮ TÂN TIẾN 

Ra 2 lắn một tháng. Giám đốc là bà Lê Thành 
Tường. Tạp chí gồm 32 trang với nhiều hình ảnh đẹp 
mắt ra số đầu tiên vào năm 1932. 

«+ KIM LAI TẠP CHÍ 

Ra ngày 31-12-1931 đặt đưới sự điểu khiển của 
Viễn Đệ và Đào Duy Anh. 

+ TRÂNG AN Phát hành ngày 1-8-1935 của ông Bùi 
Huy Tín. 
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+ SÔNG HƯƠNG 


Phát hành vào tháng 8-1986 và tự đình bản vào 
số 32 (27-3-1937) của ông Phan Khôi, nhà văn kiêm 
nhà báo nổi tiếng ba miền Trung Nam Bắc trong suốt 
20 năm trong làng báo Việt Nam “Đây /è một tờ báo 
xuất bản ở Huế chuyên uề "ăn chương, khoa học uà 
mỹ thuật Những người Cộng sản đã mua lại giấy 
phép xuất bản của tờ báo này vì ông Phan Khôi gặp 
khó khăn tài chính, nà tờ Sông Hương (lục bản) số 1 
ra ngày 19-6-1937. Sông Hương tục bản uẫn đề tên 
Phan Xhôi là sáng lập oiên, nhưng Nguyễn Cửu Thạnh 
là chủ nhiệm uà Phan Đăng Lưa trực tiếp chỉ đạo. 
Sông Hương tục bản ra được 14 số ngày 14-10-1937, 
báo Sông Hương bị thu hồi giấy phép”(1) 


+ NHÀNH LÚA 


Số 1 ra ngày 16-1-1987 số lượng phát hành mỗi 
số của báo là 5.000 bản, đưới 'sự lãnh đạo của ông 
Nguyễn Chí Diễu, Ủy viên trung ương Đảng phụ trách 
các tỉnh miễn trung Trung Kỳ lúc bấy giờ. Ban biên 
tập gồm có: Phan Đăng lưu, Hải Triểu, Hải Thanh, 
Lâm Mộng Quang... Nguyễn Xuân Lữ làm chủ nhiệm 
và Hải Triểu làm thư ký tòa soạn. Ngày 10:3-1937 bị 
đình bản. 


+ KINH TẾ TÂN VĂN 


Do Phạm Bá Nguyên làm giám đốc Lê Quế làm 
chủ nhiệm. Số 1 ra ngày 8-4-1937, xuất bản được 3 
số thì bị cấm. 


1) Hồng Chương, 720 nớm báo chí Việt Nam, Nxb TPHCM 198%, 
tr48. 


387 


+ DÂN 

Phát hành số 1 ngày 67-1938, với tiêu để “Cơ 
quan liên hiệp tất cả các lực lượng cấp tiến trong xứ". 
Trụ sở đặt tại nhà số 11 phố Doudard de Lagrée (nay 
là nhà số 15 phố Trần Thúc Nhãn - Huế. Về danh 
nghĩa công khai, báo Dân do dân biểu Nguyễn Trúc 
Yam giám đốc chính trị, dân biểu Nguyễn Đan Quế làm 
quản lý (nhóm “Đân biểu xã bội” trong Viện Dân biểu 
Tvung Kỳ). Nhưng bên trong do xứ ủy Trung Kỳ lãnh 
đạo như: Phan Đăng Lưu, Hải Triểu, Lâm Mộng Quang, 
Tôn Quang Phiệ, Lê Bồi Tố Hau.. Số lượng phát 
hành của báo Dân có thời gian lên đến 8000 số. Tờ 
báo này bị đóng cửa ngày 7-10-1938 sau khi ra được 
17 số và sau khi Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Xuân 
ác bị ra tba(1) 

Dan số ra ngày 22-10-1938 đã thống kế hiện trạng 
báo chí Trung Kỳ và đưa ra các số liệu: tính đến lúc 
đó, lịh sử báo chí Trung Kỳ đã có 8 tờ bị rút giấy 
phép: Nhành Lúc, Sông Hương tạc bản và Đán (đều 
là của Đảng; lá tờ báo “tự tử (tức là tự đình bản): 
Thân Kinh, Trường An Cên Tím, Phụ Nữ Tôn Tiến, 
im Lai, Ánh Sáng, Cười, Đất Việt, Văn Học Tuần 
Sen, Du Học Bóo, Thanh Nghệ Tính, Trung EỒ (Vinh), 
Vệ Bính Búo (Đà Nẵng), Thương Mại Báo (Hồi An), 
Cảm Thành Tạp Chí (Quảng Ngấi và 3 tờ báo “chết 
trong thai" đức là không va nổi: VỆ Cường, Wom ân, 
Chân Lý (Huế); cồn lại các từ Tiếng Dân, Tràng Án, 
Vì hứa, Viên Âm: (Huế), Lời Thâm (Quy Nhơn), S02 


(4) Hồng Chương, Sđd. trố0, 51. 
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Mai, Ý Dân, Tuấn Lễ, Phục H k 
bụ lưng, Y' Tạp Chí 
(Vinh). Cũng theo số báo này thì từ Đđm tại từ 
1427-1987 (1). l 
Những tờ báo chuyên biệt ở Trung Kỳ: 
+ TẠP CHÍ VIÊN ÂM 
Số đấu tiên ra ngày 01-12-1933 của 
r phong trào 

chấn hưng Phật giáo ở Trung Kỳ được đánh dấu bằng 
việc thành lập Hội nghiên cứu và thực hành Phật giáo 
Trung Kỳ (Sociét€ ởEtude et đExercice de la Religion 
Bouddhique de VAnnam) vào đầu năm 1983, do bác sĩ 
Lê Đình Thám khởi xướng. 

+ TẠP CHÍ VIÊN ÂM NGUYỆT SAN (xuất bản th 
nghị định ngày 30-6-1933 của Khâm sứ Trung kỳ) " 
cơ quan ngôn luận của tổ chức này. 

© VÌ CHÚA, LỜI THÂM của Công giáo. 

Tóm lại, báo chí Trung Kỳ cho mãi đến lúc này 


vẫn còn thưa thớt và yếu kế: với ú 
ở Bắc và Nam. Bứi HỆ bưu 


2.3. Ở Nam Kỳ 
2.3.1. Giai đoạn 1930-1840 
+ ĐỒNG NAI 


Trong giai đoạn này, có một nhóm thanh niên du 


học từ Pháp về, rất năng nổ tro 
: ng lãnh vực báo chí: 
đó là nhóm Đông Nai. GÀ CuờN: 


Nhóm này cho ra tờ Đồng Woi, bán ệ 
Ẫ nguyệt san. 
(số 1 ra ngày 15-2-1932), giám đốc là Đoàn Quang Tấn. 


(1) Dương Trung Quốc, sớd, 
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thế, cùng 
Đến ngày 1-7-1938, ông Hỗ Hữu Tường thay thế, 

với Phan Văn Hùm, điều khiển tờ báo này. Từ đây, 
Đảng Nai trở thành tuần báo có đường lối Trotskiste. 


+ SỐNG 


Hai năm sau, miệt'nhóm trí thức khác cho ra tờ 
Sống (12-1-1935) cùng với hiệp hội “Trí Đức ho S 
của tỉnh Hà Tiên. Ban biên tập gồm các nhà vì cẽ 
nhà thơ như Đông Hồ Lâm Tấn Phác, Trúc Hà nh 
Khiêm Thới, Trúc Phong, Mộng Tuyết, Dù được > 
tình của nhiễu độc giả, Sống vẫn không thể sống lâu, 
giá từ độc giả chỉ một năm sau đó. 


+ VĂN LANG 


1089, một nhóm thanh niên tân học kháe 
NGỦ từ Văn Tang (297-1939), để cập những vấn 
để khoa học, văn học, nghệ thuật. với sự hợp tác của 
Xỹ sự Nguyễn Ngọc Bích, bác sĩ Nguyễn Văn Nhã, bác 
4t Phạm Ngọc Thạh và ông Hồ Tá Khanh, ThhỦ 
thoảng người ta thấy có nhiều bài viết của Đào vy 
Anh, Pham Văn Hòm, Sào Nam. Sau nhiều bài báo 
đường lối dã kích chính quyển thuộc địa, tờ báo buộc 
phải đình bản vào tháng 6-1940. 


+ MAI 

Ra ngày 5-11-1935 của Đào Trinh Nhất và Vân 
“Trình cũng được sự ủng hệ của giới thanh niên có học 
tại Bài Gòn. Nội dung tờ báo Mại có tranh hí họa, có 
phóng sự điểu tra, có bèn vẻ thời sự, có thơ văn của 
tuổi trễ, cố những tấm gương oanh liệt của người xưa, 
eó chuyện thế giới,... 
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đe... 


Trong thời kỳ này cũng có những tờ báo do người 
Việt chủ trương mượn một người Pháp đứng tên chủ 
nhiệm, viết bằng tiếng Pháp nổi tiếng như: 


* 1A LUTTE (Tranh Đất): 


Ra số đầu tiên ngày 24-3-1933 đo Ganofsky làm 
chủ nhiệm. Trong 4 số đấu tiên, tờ báo này tích cực 
vYận động tranh cử Hội đồng Thành phố, điên danh có 
các ứng cử viên là công nhân và những người Cộng 
sản hoạt động công khai như Nguyễn Văn Tạo tham 
gia tranh cử trong “Sở Lao Động" Tự đình bản số 4 
(26-1933), cho tới ngày 4-10-1934 mới ra tiếp số 5, tự 
xưng ià cơ quan của giới lao động, tranh đấu chống 
thực dân. Nhóm "La Lutte” gỗm hai phái đệ tam (Nguyễn 
Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nguyễn...), độ 
tứ (Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch,..) và những nhà 
yêu nước khác như Nguyễn An Ninh, Trịnh Hưng Ngẫu... 

Ngày 29-7-1986, trên tờ Ƒø,Lu#e số 98, Nguyễn 
An Ninh đã viết bài báo “Tiến tới một cuộc Đông 
Dương Đại hội. Bài báo trước hết lên án lập trường 
“Bảo vệ những lợi ích tư sản”, của nhóm Lập Hiến và 
bác bỏ việc làm “một bản đân nguyện do nời cá nhân 
thảo ra uà đệ trình lên mà những quyền lợi của họ 
đối lập với quần chúng đau khô". Ống Ninh khởi xướng 
cuộc vận động Đông Dương đại hội, tạo nên một phong 
trào quần chúng rộng khắp nước. 


Đến năm 1937, tờ ”ø 7z hoàn toàn trở thành 
tiếng nói của tổ chức Tvotskdiste (đệ tứ) ở Việt Nam. 
Đến năm 1938, Ứz Luửe tục bản in bằng chữ quốc 
ngữ, tờ Tranh Đấu, được đánh số lại năm 1, số 1, 


341 


ngày 6-10-1938, cũng vấn lÀ' cơ quan chính trị của 
nhóm La lAtte. 


+ LE TRAVAIL (Lao Động) (1936) 


và độ tứ. ĐỂ ngoài tờ báo này được điểu khiển bởi 
những người của nhóm đệ tam như Trịnh Văn Phú, 
Nguyễn Văn “Tiến, nhưng bên trong la do Huỳnh Văn 


nhiệm vụ của Võ Nguyên GIÁP, "rắn Huy Liệu... 
+ LIAVANT GARDE (Tiên Phong) 


trách gồm Nguyễn Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Tạo, Trần 
Văn Kiệt... danh nghĩa là “CƠ QUAP của Lao động về 
nhân dân Đông Dương”. 


+ LE PEUPLE (Nhân Dân) (1987-1939) 
1Avant Garde đình bản, những người Cộng sản 


hoạt động công khai ð SÀI GỀn liên ra tờ Le Peuple 
QGố 1 ra ngày 249-1937) và từ báo này tiếp tục đấu 


hi Mặt trận Bình Dân lên cẳm quyền ở Pháp, 
một người Pháp tại Sài Gòn là Cendrieux (1988) T8 
báo Việt ngữ lấy tên là Dân Quyển, không xin phép 


tịch thụ, chủ báo r4 tòa chỉ bị xử phật. Ông Cendrieux 
chống án, Tòa Phúc án Sài Gòn nhìn nhận Cendrieux 
võ tội và Tòa Thượng thấm Paris, cũng xử như thế, 
W trọng luật không mảnh định tử do bảo chí chỉ riêng 
cho báo Pháp ngữ: 
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5. _———— 


“=. ` sa 


Việc này đá Khí lệ rấ nhiều cho các GẾ 
nghiệp của báo Việt ngữ theo gướng- Nhờ thế, nhiều 
tờ báo xuất hiện trong thời kỳ nÀY: 

Thế là tờ Dôn Chúng ngày 29-7-1988 xuất bản 
không xia phép trước, không bị tịch thu, sống được 
trên 1 năm. 

+Số 1 báo Dôm Chúng in 1000 bẩm. Số 2 lên 
2.000 tên và tiếp tục lên có lúc lên một uạn bản như 
số 40, 41, kỳ niệm năm thứ 9` ngày thành lập Đẳng 
gà số Xuân 1989 lên 16.000 bản. Thông thường thì 
dao động trên dưới 6.000 bản.) 


Ngoài ra những người Cộng sản ở Nam Kỳ đã 
mua hoạc thuê lại các tử báo tử nhân nhữ ti 
+ VIỆT DÂN 


Do Đặng Thúc Liêng làm giám đốc, số 1 Ta ngày 
2.419.198, báo chỉ ra được 2 số, Đặng Thúc Liêng đồi 
lại vì bị mật thám Pháp đe đọ 


+ K[ÊH BÓNG 


Do bà Song Thu làm giám đốc và Phạm Văn Lang 
làm quân lý, số 1 ra ngày 19-10-1985, đến ngày 17-2-1986 
thì được những người Cộng sản thuê sử dụng một thời 
gian rôi ông Trình đồi lại. 

+ PHỔ THÔNG 


Do Lê Hoàng làm giám đốc. Số 1 tờ báo phổ 
thông ra ngày 16-10-1936 và đến ngày 18-2-1938 thì 
được những người Cộng sán ký hợp đồng thuê ra đến 


— 


(lỳ Nguyễn Thành, Báo chí Cách mạng. Việt Nam 1996-1945. 
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số 16 (ngày 1361938) thì Lê Hoàng hủy bố hợp 
đông (). 

+ DÂN TIẾN 

Số 1 ra ngày 27-10-1948 đến số 5 ngày 22-12-1938 
bị đình bản. 

+ DÂN MUỐN 

Số 1 ra ngày 20-12-1938, đến số 2 bị cấm. 


+ TIẾN TỔI - 

Số 1 ra ngày 6:2-1989 chẳng bao lâu cũng bị đóng 
cửa. 

Ba tờ báo trên đều do Lưu Quý Kỳ làm thư ký 
tồa soạn. - 

Ngoài ra trong thời gian này, ở Nam Kỳ có các 
tờ báo bí mật như: 

+ LAO KHỔ: của xứ ủy Nam Kỳ số 15 ra ngày 
5-10-1940. 

Sau đó trở thành tờ báo: CỜ ĐỎ của Xứ ủy lâm 
thời Nam Kỳ ra vào đầu năm 1932, đến tháng 10-1932 
ngừng xuất bản vì xứ ủy bị phá vỡ. 


œ GỮ LÃNH ĐẠO: Tháng 5-1833 cũng của Xứ ủy 
Nam Kỳ. Sau đổi tên là GIẢI PHÓNG, đến năm 1934 
đình bản cũng vì lý do trên. Tháng 5-1935, Giải Phóng 
tái bản và tổn tại đến thời kỳ vận động dân chủ. 

+ BẢO THỢ THUYỀN: Cơ quan của Thành ủy Sài 
Gòn (số 1 ra ngày 1-6-1932). 


(4) Hồng Chương, SÁd, te. 45,46. 
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+ BÁO THÙNG DẤU: Cơ quan 'của Chỉ bộ Nhà Bè 
(1881) 

+ BÁO NHÀ QUÊ: Cœ quan của Đăng bộ Chợ Lớn 
(1932) 

© BẢO BAO GẠO: Cơ quan của Đảng bộ Chợ Lớn 
(1988) n 

+ BÁO LAO ĐỘNG: Số 1 rả ngày 39-11-1938 cơ quan 
của Tổng Công Hội Nam Kỳ (1), 

© BÁO MỚI Cơ quan của Đoàn Thanh niên Dân 
chủ Nam Kỳ, số 1 ra ngày 1-õ/1989. 

Trong khi nước Pháp phải đương đầu với bao nhiêu 
khó khăn của tình hình trước cuộc chiến thì chính phủ 
thuộc địa ở Sài Gòn lấn lượt eấm và kiểm duyệt gất 
gao sách báo, cho đến khi Pháp đấu bàng Đức ở chấu 
Âu thì đa số các tờ báo ở Sài Gòn đểu bị đình bản. 

Trước khi sang giai đoạn thứ hai, chúng ta phải 
ghi nhận ở đây một số tờ báo khác như: 


+ PHẮP ÂM \ 


Của Phật giáo do Hội Nghiên cứu và Bảo tổn 
Phật giáo Nam Kỳ (Comité pour PÉtude et la Conservation 
du Bouddhisme en Cochinchine) do Thượng tọa Lê Khánh 
Hòa đứng đầu. Tổ chức này có một cơ sở thư viện 
nghiên cứu và truyển bá là chùả Linh Sơn. Tờ PÖáp 
Âm ra số đầu ngày 31-8-1929. Tổ chức này đẩn dân 
nhận được sự bảo trợ của nhà cẩm quyển thực dân, 
sau đó đổi tên là Từ Hi Âm (vào khoảng năm 1931), 


+ HOÀN CÂU TÂN VĂN (1984) 


(1) Hồng Chương, 84, tr29. 
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+ TẠP CHÍ DAO ĐÀI (Reuue Caodeiste) số đu phát 
hành tháng 7-1930. 


+ GHÚP BÓNG (1932) 

+ DÂN BẢO (1933) 

+ ĐIỆN TÍN (1985) của Lê Trung Cang 

+ ĐẠI ĐẠO (1986) 

+ NAY (1987) 

© THẾ GIỚI TÂN VĂN (1937) 

+ TỰ D0 (1988) của Nguyễn Văn Sâm 

@ ĐUỔC 0ÔNG LÝ (1988) của Nam Đình và Triệu 
Công Minh. 

+ THỂ THAO (1938) 

+ ẢO THUẬT TẠP CHÍ (1989) 

+ ĐUA NGỰA (1989) 
QUẦNG 0ÁO TUẦN BÁO (1939) 
VIỆT DÂN BÁO 
THỰC TẾ (1941) ở Long Xuyên vv... 

#ae 

2.3.2, Giai đoạn 1940-1945 

Ngày 17-6-1940, Pháp đầu bàng Đức, Đệ Tam Cộng 
hòa đành phải nhường lại cho chính phủ Pétain. Một 
chính sách mới được Pháp cho áp dụng ở Việt Nam. 
Đạo Khổng từ lâu bị quên lãng, lần này được Pháp 
giúp đỡ quảng bá và để cao trong quản chúng. Đại tá 
Tueoroy đứng ra tổ chức những cuộc tranh tài thể thao, 
đặc biệt là cuộc đua xe đạp vòng quanh ba nước Đông 
Dương. Báo chí lúc bấy giờ được giao cho sứ mệnh 


+... 
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tuyên truyển tư tưởng Khổng Mạnh và để cao những 
phong trào thể dục thể thao do nhà nước tổ chức. Tất 
cả những việc làm này của Pháp cốt để đánh lạc hướng 
người dân Việt Nam, làm cho họ quên đi tình hình 
chính trị trước mắt. 

+ THỂ THA0 ĐÔNG DƯƠNG 

Tại Sài Gòn, Pháp giúp đỡ ông Trần Văn Hinh, 
chủ xưởng in, để thành lập tờ Thhể Thao Đông Dương 
(81-10-1941) đến năm 1944, đổi thành Thanh niên Đông 
Dương. 

+ NAM KỲ TUẦN BÁO VÀ ĐẠI VIỆT TẠP CHÍ 

Chính phủ Phép cũng giúp đỡ phương tiện cho 
một công chức vẻ hưu, nhà văn Hổ Biểu Chánh, để 
cho ra đời tờ Nam Kỳ tuân báo (3-9-1942) và Đại 
Việt tạp chí (1-10-1942). Hai 
tờ này được giao cho sứ q 
mệnh phục hồi tư tưởng 
“Khổng Mạnh” và truyền 
thống văn hóa dân tộc. Ban 
biên tập gồm những nhà 
văn nhà báo nổi tiếng đương 
thời: Trúc Hà, Thiếu Sơn, 
Khuông Việt, Lê Chí Thiện, 
Lê Thọ Xuân, Ngạc Xuyên, 
“Trường Chí Sơn... 


+ TẠP CHÍ TÂN Á 


"Từ cuối năm 1840, quân 
đội Nhật đã hiện diện ở 
Việt Nam. Người Nhật bắt 


THIẾU SƠN 


3ÁT 


LỆ THỌ XUÂN. 


ẳ "Đại Á" của họ. Trong chiêu 
đầu quảng bá thuyết "Đại Đông ọ 
bơ này, Phòng Thông tỉn Nhật ở Sài Gòn cho ra 
đời từ Tâm Á, 2 lần tháng. Số 1 ra ngày 20-10-1842, 
có sứ mệnh tuyên truyền cho sự thịnh vượng chung 
của đế quốc Thiên. Hoàng. 

Trong thời gian này một số tờ báo cũng th lượt 

mắt độc giả. Mặc dù cuộc sống của chúng ngắn ngủi 
xâm đã chính phúc được nhiều cảm tình của quần 
chúng. Trong số này có các tờ báo như: 

+ BẠN. ĐƯỜNG (1931) của Nam Mộc và Trấn Điền, 
trước đãnh cho hướng đạo sinh, sau phổ biến cho mọi 
người. 

+ ĐỒNG THỊNH (1941) của Hồng Tiêu, là một nhà 
Nho tân học, lớn tuổi, thường ký bát hiệu Như Hoa. 
Được 18 số thì đình bản. 
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© NGHỆ THUẬT VIỆT NAM (1941) của Đỗ Phương 
Quế và Lê Tràng Hiểu điểu khiển, sau chín số đổi tên 
là Bứt Mới. 

+ NGỒI BÚT (1941) của Phạm Ngọc Khuê, chỉ ra 
được 2 số. 


© THANH NIÊN xuất bân vào ngày 7-8-1943 và đình 
bản ngày 30-9-1944. Người chủ trương tờ báo là kiến 
trúc sư Huỳnh Tấn Phát. 

Ngoài ra, còn có sự hợp tác của Bình Nguyên Lộc, 
Dương Tử Giang, Nguyễn Xuân Bổng, Mạnh Phú Tư, 
Nguyên Hồng Có cả các nhà văn từ miễn Bắc vào 
tăng viện như Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh, Chế Lan 
Viên và nhạc sĩ Lê Thương... Nhóm thanh niên yêu 
nước này thường tổ chức trong địp hè những cuộc triển 
lãm về vệ sinh, y bọc... và những cuộc điễn thuyết 
cùng những đêm văn nghệ... Nhờ đó, tờ Thanh Niên 
đã chỉnh phục được đám đông thanh niên và sinh viên, 
học sinh miễn Nam lúc bấy giờ. Họ còn sáng lập ra 
Hội truyền bá Quốc ngữ để chống nạn mù chữ. 

Tuy sống không lâu, nhưng tờ báo này đã gây 
một ảnh hưởng rất lớn trong quản chúng Sài Gòn lúc 
bấy giờ. 

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh Pháp, tại Sài Gòn 
còn sống 3 tờ báo: 


+ TIN ĐIỂM 
+ SÀI GỒM 
+ DÂN: BÁO 


+ TUẦN BÁO TIẾN, cơ quan ngôn luận chính thức 
của phong trào Thanh Niền Tiển PHóng, số 1 ra mắt 


đáo 


độc giả vào ngày 11-8-1945, giám đốc là Mai Văn Bộ, 
quản lý là Huỳnh Văn Tiếng. 

Ngày 19-8-1945, chính phủ Trần Trọng Kim sụp 
đổ. Ở miễn Bắc, các tờ báo cách mạng ra công khai 
như tờ Cứu Quốc, Sự Thật, Tiền Phong... 

Ở miễn Nam, kẻ đã giết chết nền báo chí ở đây 
chính là tướng Gracey chỉ huy lực lượng đổng mình 
đến Sài Gòn để giải giới quân Nhật. Trong số những 
tờ bị đồng cửa có tờ Hưng Việt của Hỗ Văn Ngà và 
tờ Tranh Đấu của Phan Văn Hùm. 

Ngày 23-9-1945, bất đẩu cuộc kháng chiến Nam 
bộ. Cho đến ngày 22-11-1946, người dân Sài Gòn mới 
có địp đọc báo trở lại: tờ Phục Hưng của Hiển Sĩ chủ 
trương phân chia Nam-Bắc. 

Ngày 19-12-1946 nổ ra cuộc toàn quốc kháng chiến. 
Báo chí nước nhà bước sang một khúc quanh lịch sử mới. 

2.3.3. Báo Pháp ngữ tại Nam Kỳ giai đoạn 1930-1945. 

Loại báo Pháp ngữ đo người Pháp chủ trương xuất. 
hiện ở trong Nam nhiễu hơn ngoài Bắc, vì đây là vùng 
đất thuộc địa, nơi mà báo chí được hưởng một chế độ 
tương đối tự do như báo chí ở chính quốc. Loại này 
có các tờ: 


+ L/ABEILLE (1934), tuần báo thông tin và chính trị. 


+ A6IR (1936), tuần báo thông tin chính trị và 
văn học. 


+ FRANGE-ANNAM (1932), báo thông tin chính trị 
và văn học. 


+ LE 00URRIER DE SAI6DN (1931). 
+ LA B0MBE (1984), tờ báo có khuynh bướng độc lập. 
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L' ALERTE (1934), cơ quan bảo vệ quyển lợi Pháp 
Việt. 


+ LINDOCHINE N0UVELLE (1934), tuần báo thông tin. 

+ LA LANTERNE (1937). 

© LIBRE PAROLE DINDOCHINE (1934), tuần báo thông 
tin 

+ PAYSANS CODHINGHINGIS (1934), tuần báo bảo vệ 
quyển lợi nông dân. - 

© NOUVELLES DU DIMANGHE (1935). 


© NOUVELLISTE D'INDOCHINE (1936), tuần báo chính 
trị, kinh tế và văn học. 

+ LE PETIT SAIGONNAIS (1940). 

+ LA VOIX DE LOUEST (1940), phát hành tại Long 
Xuyên, tuần báo thông tin và tuyên truyền. 

Báo chí Nam kỳ trong giải đoạn này có 3 đặc 
điểm sau đây: 

- Báo chí Nam Rỳ phát triển, nhưng không theo 
kịp các đổng nghiệp ở miễn Bắc nhất là về phương 
diện văn học. 

Thợ hiệu, thổi ý HIỂU, đả 250% 3G thủ: Vhế và nhà - 
báo đương thời thì báo chí trong Nam đi sâu vào quần. 
chúng hơn, nó mang màu sắc đặc biệt của địa phương. 

- Tạo môi trường thuận lợi cho sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa người dân ở hai miễn Bắc-Nam (nhờ sự có 
mặt của các nhà báo, nhà thơ từ miển Bắc vào). 

- Báo chí cung cấp cho người dân Sài Gòn nói 
riêng xà dân miễn Nam nói chưng những phương tiện 
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để đấu tranh chống thực dẫn Pháp và để cao tỉnh 
thấn yêu nước của toàn dân. 


IH. VAI TRÒ CỦA BẢO CHÍ THỜI KỲ 1930-1946 
3.1. Trên lĩnh vực văn học và xã hội 


3.1.1. Văn học 

"Trên lãnh vực này, phải thừa nhận rằng báo chí 
miễn Bắc nước ta đóng một vai trò hết sức quan trọng, 
đặc biệt hai tờ Phong Hóa và Ngày Nay của nhóm Tự 
Lực Văn Đoàn. Chính nhóm này đã thiết lập nên nền 
tảng vững chắc cho nền văn học hiện đại. 

Mai tờ báo này tiếp tục bổ sưng cho những việc 
làm của Hoàng Tích Chu trước kia. Họ chỉ trích lối 
hành văn phức tạp, khó hiểu với những từ Hán - Việt 
để thay vào đó lối hành văn giản dị, sáng sủa phỏng 
theo văn chương Pháp. 


3.1.2, Xã hội 
Trên lãnh vực xã hội, nhiều bài báo trong thời 
gian này đã liên tục hô hào chống lại những ai muốn 
dựa vào những hủ tục cổ xưa, chống lại bọn cường hào 
ác bá, các quan lại tham nhũng hại dân hại nước. Báo 
chí để cao những cải cách xã hội, tự đo cá nhân, công 
bằng xã bội... 


3.2. Trên lĩnh vực chính trị 

Chính báo chí đã tạo ra được một tỉnh thắn quốc 
gia dân tộc, nhất là trong giới thanh niên yêu nước 
từ nay có được một ý thức hệ chính trị mới: chử nghĩœ 
Marx Từ đó báo chí đã tạo ra được những phòng trào 
đấu tranh chống thực dân và giải phóng dân tộc. 
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..ỎỐỎỔẮÕ 


3.3. Trên lĩnh vực kỹ thuật và nghê nghiệp 

Vẻ phương diện hình thức rõ ràng là có một tiến 
bộ vượt bực. Cách thức trình bày trang báo rất đẹp 
mắt, phương tiện thông tin nhanh, nhất là những tin tức 
nước ngoài. Vì trong thời chiến, người Pháp ở Đông Dương 
rất khao khát muốn biết những tin tức xảy ra ở châu 
Âu. Nhờ vậy mà chính phủ thuộc địa lúc ấy đã kiện toàn 
hệ thống liên lạc điện tín giữa Pháp và Đông Dương. 

Nhiều tờ báo lúc bấy giờ đã đạt đến những con 
số phát hành kỷ lục, trên 10.000 số mỗi ngày. Ngoài 
ra, có sự xuất hiện của những lòại báo chuyên môn 
vẻ y học, thương mại, phụ nữ, thiếu nhỉ v.v... 

Mặc dù có sự tiến bộ rõ rệt, nhưng cho đến lúc 
này, báo chí Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với 
rất nhiều khó khăn, máy in còn cổ lỗ, vấn để tài 
chính đối với những người làm bá chân chính và nhất 


là tình trạng nghèo khổ và mù chữ của dân ta lúc ấy 
vẫn còn khá phổ biến. 
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CHƯƠNG Vữ 


YÀI VẤN BỀ ĐẶC BIỆT 
CỦA LÀNE BÁO VIỆT NAM 


Tờ báo nói chung chỉ là tờ giấy có in chữ, nếu 
chỉ đọc qua thì chưa đỏ để biểu nó. Do đó, người 
nghiên cứu lịch sử báo chí cẩn phân tích kỹ hơn những 
vấn để như: 

- “Phía sau" của tờ báo, tìm hiểu những phương 
tiện kỹ thuật, những người chủ trương và viết bài, và 
ngân sách tài chánh của tờ báo,.. 

- "Phía trước" của tờ báo, tức là độc giả; người 
nghiên cứu cẩn tìm biểu những ai đọc tờ báo, ảnh 
hưởng của tờ báo trong quấn chúng. Đây có thể là việc 
phỏng đoán khó chính xác. 

. Bên trong tờ báo, nghĩa là "nội dung của tờ 
báo", tức là những bài vở đăng tải (1). 

Chúng tôi trình bày vài vấn để đặc biệt của báo 
chí Việt Nam từ lúc có tờ báo đầu tiên đến năm 1945 
qua ba khía cạnh vừa kể. Đó là những vấn để: 

1. Bản chất, cơ cấu về xã hội và nghề nghiệp 
của người làm báo Việt Nam. 


(l} Piere Albert, Hietoire de la Presse Frangsise, bài giảng dạy ở 
Viện Báo chí Pháp, niên khóa 1966-1967, tr, 2. 
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2. Bản chất, cơ cấu về xã hội và nghề nghiệp. 
của độc giả. 

3. Phân tích nội dung của vài tờ báo điển hình. 

4. Báo chí và vấn để tài chính. 


1. BẢN CHẤT, CƠ CẤU VỀ XÃ HỘI VÀ NGHỀ NGHIỆP 
CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM . 


Vào khoảng 1925-1930, người làm báo xuất thân' 
từ Nho sĩ như các ông: Hoàng Tăng Bí, Dương Bá 
Trạc, Nhượng Tống bởi vậy thiên bạ xem họ như những 
nhà luân lý đem kiến thức ra để giáo dục dân chúng, 
sống thanh bạch đáng kính nể. Ñọ có tác phong nghiêm. 
trang, gương mặt trầm tư, luôn luôn cố gắng tùm những 
“dời vàng ngọc” để viết ra, rổi ngày mai độc giả sẽ 
lính hội với thái độ kính cẩn. Nào phải riêng người 
viết bài xã luận mới ra vẻ quan trọng, nghiêm nghị, 
kế cả những người dịch tin tức, người phóng viên cũng. 
theo tác phong đó khi tiếp xúc với người xung quanh, 
giới ký giả tô ra đè dặt cẩn thận từng cử chỉ, lời nói 
và tránh có hành động làm giảm uy tín cho cả làng 
báo nói chung..(1) 

Đ6 là chân dung của người làm báo thời Pháp 
thuộc do một ký giả lão thành tả lại. Thuở ấy, ký giả 
được dân chúng nể nang, được quan niệm như những 
người hiểu biết rộng, với phong thái trang nghiêm. Họ 
xứng đáng được kính trọng, đóng vai trò “hướng dẫn”, 
giáo dục quần chúng, họ được người dân xem như thuộc 
vào tổng lớp “quan lại cao cấp”. “ấy giờ quan lại thì 


(1) Tế Xuyên, Äghế viết báo, Khai Trí, Sài Gồn 1968, trang 39-40. 
385 


đông, chủ bút thì É#. Ở Nam K@, chỉ có một quan 
Thống Đốc, uòi ông hội đồng quản hạt, cồn giới ký 
giả thì thưa thới, năm mười người thôi ”() 

Những bằng có trên chứng mình rằng làm báo là 
một nghề được kính trọng lúc bấy giờ, độc giả yêu 
kính người làm báo, vì vai trò tình thắn của họ, họ 
là “Kã sử, 

Để có một ý niệm cụ thể hơn về đời sống của 
giới làm báo thời Pháp thuộc, chúng tôi xin tạm chia 
ra ba hạng, và mỗi hạng được giới thiệu qua một vài 
nhân vật điển hình: 

- Nhà báo - Offnh khách 
- Nhà báo - Văn thi nhận 


- Nhà báo - Chuyên nghiệp 


1.1. Nhà báo - Chính khách 
¡ tiện để 
Đây là người dòng báo chí như là phương 
họ đạt mục đích chính. trị họ cố gắng gây ảnh hưởng 
trong độc giả. Như trường hợp của Trấn Chánh Chiếu 
đức Gilbert Chiếu), Phạm Quỳnh, Bùi Quang Chiêu, 
Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh,.. 


a. Trường hợp Trần Chánh Chiếu (1867-1919) 


i ất Tân 
Người có công nhất trong việc vận động Duy T 
ở miễn Nam vào đầu thế kỹ là ông Trần Chánh Chiếu. 


Ông quê ở làng Vân Tập, tỉnh Rạch Giá (nay 
thuộc thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ông có hiệu 


(1) Hoàng Phố, Bø mươi nớm làm báo, báo chí Tập San, số 1, Sài 
Gin 1868. 
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là Quang Huy, biệt hiệu là Đông Sơ và thường ký tên 
Kỳ Lân Các, Nhựt Thăng, Thiên Trung,.. 

Là một “công tử” tại Rạch Giá, ông được đưa lên 
Sài Gòn học tại trường Collège đAdran. Tốt nghiệp, 
ông về làm thấy giáo, rồi xã trưởng Rạch Giá, thông 
ngôn cho tham biện (chủ tỉnh) tỉnh Rạch Giá. Ông gia 
nhập quốc tịch Pháp, và giàu cóinhờ khẩn đất hoang 
ở vùng Tràm Chẹt Nhỏ (thuậc huyện Giổng Riểng), do 
đó, còn gọi ông là Gilbert Chiếu Ông cũng là một 
trong những người xây đựng chợ Rạch Giá đầu tiên 
thời bấy giờ. 

+ Trần Chánh Chiếu - Nhà báo: 


Khoảng năm 1900, ông bán một phẩn gia tài, bỏ 
xiệc lên 8ài Gòn làm báo, tham gia các tổ chức yêu 
nước.. Năm 1906, ông liên lạc với các nhà yêu nước 
như Nguyễn Thần Hiến, Nguyễn Quang Diêu, Nguyễn 
An Khương, Phan Bội Châu,.. Từ đó ông được xem là 
nhân vật cột trụ của phong trào Duy Tân, Đông Du ở 
Miễn Nam. Có lần ông sang Hương Cảng, Nhật Bản 
để gặp Phan Bội Châu. 


Năm 1907, ông làm chủ bút tờ Lục tỉnh Tân Văn, 
công khai hô hào duy tần cứu nước(1) Ông đưa ra 
chương trình cải cách quảng bá rộng rãi trên hai tờ 
Nông Cổ Mín Đèn và Lục Tỉnh Tên Văn. Trên hai 
tờ báo này, nhất là tờ Lục Tỉnh Tân Văn, ông Trân 
Chánh Chiếu là cây bút chủ lực đã đóng góp rất nhiều 
về văn hóa, hướng dẫn vể mặt chính trị và thương 
mại cho nhân đân Việt Nam lúc bấy giờ. 


(1) Nguyễn Q. Thắng, Tiến trình uấn nghệ miễn Nam. Nxb An Giang, 
1980, tr. 250. 
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Ngoài việc làm báo, ðng còn để lại các sách: 

- Hương Cảng nhân uật (ký) 

- Tiền căn báo hậu (phông dịch tiểu thuyết Ee 
Comie de Monte Cristo của A. Dumas) kỹ là Kỳ Lân 
Các 1914. 

. Văn ngôn tập giải (recuell du langage fleur6 1915) 

- Hoàng Tố Anh hàm oan (ký là Trân Thiên 
Trung 1910) 

- Minh Tân tiểu thuyết (gồm các bài báo) 

- Gia Phổ (1917) 

+ Trần Chánh Chiếu - Nhà cách mạng. 

Ngoài việc lập tờ Lục Tỉnh Tân Vẽn để đưa ra 
chương trình cải cách, vận động duy tân ở miễn Nam, 
ông Trần Chánh Chiếu còn thành lập các cơ sở công 
thương nghiệp để tạo tài chánh giúp đỡ cho các du 
học sinh tại Nhật Bản, thành lập hội Minh Tân (danh. 
xưng này rút gọn từ một câu trong sách Đại Học: "Đại 
học chỉ đạo tại Mình Minh Đức, tại tân dân, tại chí 
ư chí thiện". Đương thời ở miễn nam, nhân. đân thường 
gọi TrÂn Chánh Chiếu là ông phủ Minh Tân(1) 

Ông đã tổ chức được các cơ sở kinh tài như: 
Chiêu Nam Lẩu, hăng xà bông Canard (Con vị), Nam 
Trung khách sạn; Minh Tân khách sạn, Nam Kỳ Minh 
Tân Công nghệ, Tân Hòa thương hội, hội tương trợ 
của giáo viên, Minh tân thương cuộc, Nam Kỳ thương 
cuộc, Nam Mỹ Thạnh thương quấn, ý dược công ly, 
Nam Hoà, Công ty Nam Chản Thành, Nam Hoà Lợi, 


() Nguyễn Q. Thắng, 84d, trang 248. 
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Tế Nam khách sạn,.. rải rác khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, 
Gia Định, Mỹ Tho, Sa Đéc, Rạch Giá, Bến Tre, Bạc 
Liêu, Vĩnh Long(1) 

Toàn lục tỉnh Nam Kỳ đều hưởng ứng phong trào 
này. 

Hội viển của hội Minh Tân phẩn đông là nông 
dân, lao động thành thị, tiểu thương, tiểu nông,... những 
người này tham gia vào hội Minh Tân là đo động cơ 
yêu nước muốn canh tân Việt Nam, chớ không phải 
vì mục đích làm giàu; họ chỉ muốn cho đồng bào tự 
cường, tự lực,... mà ý thức đó phẩn lớn là do các ngòi 
bút của hai tờ báo Nông Cổ Mín Đàm, Lục Tỉnh Tân 
Vấn, do Gilbert Chiếu khởi xướng: 


Phong trào Minh Tân khởi xướng một thời gian 
thì bị tan rã vì ông Trấn Chánh Chiếu bị Pháp bất 
năm 1908. Sau khi ra tù, ông vẻ Rạch Giá bán hết 
ruộng đất lên Sài Gòn lập tiệm buôn để lấy tiên giúp 
phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu. 

Năm 1917, ông lại bị tòa án quân sự Pháp bắt 
một lần nữa vì cho ông là người tài trợ cho Phan 
Phát Sanh tức Phan Xích Long. Sau đó ðng được thả 
tự do và mất tại Sài Gòn năm 1919. 


b. Trường hợp Phạm Quỳnh 


Những hoạt động báo chí, văn chương, chính trị 
của Phạm Quỳnh được bộc lộ rõ rệt trong tạp chí Nam. 
Phong, cơ quan văn hóa của giới nho sĩ đương thời 


(l) Sơn Nam, Miễn Nem đầu thế kỷ XX Thiên Địa Hội uà cuộc Minh: 
án. Nxb. Phù Sa, 1916, Sài Gòn. 
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mà Phạm Quỳnh là linh hồn, 
là cột trụ của tạp chí này. |° 
Quê ông ở Hải Dương 
(Bắc Kỳ), sanh năm 1890, 
học trường Thông ngôn, tốt 
nghiệp năm 1908, rồi làm 
việc ở trường Viễn Đông Bác 
Cổ Hà Nội. Năm 1913, ông 
viết bài cho Đông Dương 
Tạp Chí, mãi đến 1917, năm |. 
ông điểu khiến từ Nem 
Phong Tạp Chí với chức vụ 
chủ bút (1). Ông cũng là cây 
viết chủ lực, cùng với Nguyễn 
BÁ Trác, của tạp chí Âu 
Châu Chiến Sử, cơ quan 
tuyên truyển của Toàn quyển. 
Sarraut cho thành lập phổ biến bên Trung Hoa. Trên 
Nam Phong, Phạm Quỳnh viết hấu hết những bài về 
văn học, triết học, chính trị bằng Việt ngữ, Hoa ngữ 
và Pháp ngữ. 

Năm 1919, Phạm Quỳnh là một trong những sáng 
lập viên của hội Khai trí Tiến Đức. 

Được nổi dadh trong nghề, nên năm 1922, ông 
qua Marseille (Pháp) diễn thuyết ở Viện Pháp quốc Hải 
ngoại, Sinh ngữ Đông phương, Hội Nghiên cứu Địa lý 
ở Paris và Hàn Lâm viện Khoa học Luân lý và Xã 
hội. 


Phạm Quỳnh 


(1) Phạm Thế Ngũ, S8d, tr. 125. 
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+ Phạm Quỳnh - Chính khách —, 


Trong địa hạt chính trị, ông được chỉ định làm 
Hội đồng Tư vấn Bắc Kỳ năm 1916, Tổng Thơ ký hội 
Cứu tế xã hội năm 193i. Năm 1932, Hoàng đế Bảo 
Đại về nước, Phạm Quỳnh được bổ nhiệm làm Ngự 
Tiên Văn phòng ngày 2-5-1933, sau đó lên đến chức 
vụ Lại Bộ Thượng Thơ. Về chánh trị, ông chủ trương 
thuyết Quân chủ Lập hiến, theo khuôn khổ của hiệp 
định Pháp-Việt 1884. Năm 1945, khi người Nhật đảo 
chánh ở Đông Dương, nội các Trần Trọng Kim thay 
thế nội các Phạm Quỳnh. 
Phạm Quỳnh qua đời vào tháng 8-1945. 
+ Phạm Quỳnh uà chính sách Pháp-Việt đề huế 


Phạm Quỳnh khâm phục chính sách của A. Sarraut 
và được viên Toàn quyền tỉa cậy. Phạm Quỳnh hăng 
hái tin rằng người Pháp sẽ thật thà thi hành đường 
lối để huể, kẻ thống trị và kể bị trị hợp tác nhau để 
mưu ích lợi chưng. Bởi vậy đa số bài vở mà ông viết 
trong Men Phong đêu nhằm vào việc để cao “sứ mạng 
khai hoá" của nước Pháp, để cao: sự hợp tác chặt chẽ 
vô tư giữa hai dân tộc. 


Nhà báo Jean de Méville giúp chúng ta hiểu thêm. 
thái độ của Phạm Quỳnh đối với chính sách Pháp-Việt 
để huẩ. 

“Nhiều người Pháp chúng ta hơi than phiền uề 
thái độ xu phụ của Phạm Quỳnh. Họ hỗ nghỉ, chẳng 
hiểu tại sao ông này thân Pháp một cách quá thành 
thội, quá uô tư, hay là ông muốn đóng uai trò uụ lợi 
để đạt được mục đích nhanh chóng hơn. Chúng tôi dã 
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nhiều lần nói chuyện uới ông ta, quả thật ông ‡œ có 
cảm tình uới chính sách bảo hộ của nước Pháp, nhưng 
không uì thế mà bỏ mất “cốt cách thuần túy Việt Nam” 
trong lúc tranh luận, trong lúc nói, châm chọc khôi 
hài. Bởi uậy khi ông ta được cử giữ chức Thượng thư 
Bộ lại dưới triêu Bảo Đại, Phạm Quỳnh đã kiên nhẫn 
đề cao “Quốc hồn quốc tuý” khi diễn tả bằng chữ Nho, 
Quốc ngữ hoặc Pháp uăn. Có thể so sánh ông tœ tới. 
ăn hèo #.Miatral uà hơn nữa uới các nhà uăn nhân 
bản hồi thế kỷ 16. Phạm Quỳnh là người tiếp tay quý 
báu uà cần thiết để phát triển tình thân Pháp - Việt 
đã huễ, gây tin cậy giữa hai dên tộc. Không có tỉnh 
thần này thì khó bề thực hiện một sự thông cảm lâu 
dài. Điêu nẩy đã được quan Toàn quyền Albert Sarrgut 
hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Thuộc địa đặc biệt ca ngợi 
uà tưởng thưởng. Người đã sáng suốt nhìn xa, can đảm 
mỡ đường khai lối để thực hiện những cải cách căn 
bản, Dám mong một số người Pháp ở thuộc địa sẽ 
thấu rõ, sẽ soy mê cũng như chúng tôi trước bao nhiều 
việc làm xây dựng cho để quốc Pháp, như là công lao 
của các chiến sĩ uô danh, của Bá Đau Lộc, của Bộ 
trưởng Chasseloup-Laubat, của nhờ thám hiểm Pauie, 
của súc quan toàn quyền Doumer, Sarraul, Ven Volien- 
houen. Chỉ khí nào chúng ta lưu ý đến các bài nghiên 
cứu của các người Việt Nam lỗi lạc như Phạm Quỳnh 
thì chúng ta mới phục uụ đắc lực hơn trong địa hạt 
hợp tác Pháp-Việt, theo con đường mà tiền nhân đã 
bạch sẩn."(1) 


(4) Jean de Móville, Học giá Phạm Quỳnh, Tạp chí Hebdomadaire số 
37, ngày 8-7-1933, Paris. 


e. Trường hợp Bùi Quang Chiêu. 

Ông nây không đóng vai trò quan trọng như Phạm 
Quỳnh, chỉ viết những bài bình luận chính trị trong 
tờ báo nhà là tờ La Tribune Indochinoise, trong khi 
Phạm Quỳnh có thể để cập đến những vấn để văn 
học, nghệ thuật, triết học. Ở miễn Nam, người ta biết 
nhiều Bùi Quang Chiêu vì ông là một trong những lãnh 
tụ của Đáng Lập hiến Đông Dương, là Hội đồng Quản 
hạt và là Giám đốc chính trị của tờ Ứø Tribune 
Tndochinoise. 

Sanh quán ông ở Bến Tre, chào đời năm 1873, 
học ở Algérie, bạn học của Van Vollenhoven (sau này 
là Toàn quyền Đông Dương). Sau khi đậu bằng tú tài 
khoa học tại Alger, ông vào trường canh nông Pháp ở 
Paris, ra trường năm 1897, ông xin nhập quốc tịch 
Pháp(1). 

Vẻ Sài Gòn, ông làm việc cho Viện Nghiên cứu 
Sài Gòn, khi trường canh nông ở Huế thành lập, triểu 
đình Huế (đời Thành Thái) mời ông ra Huế dạy. Năm 
năm sau, chính quyển Pháp bổ nhậm ông làm Phó 
giám đốc Nha Canh Nông ở Hà Nội. Năm 1907, ông 
được nhà nước thuộc địa giao chăm sóc thí điểm nuôi 
tầm và dệt lụa ở Tân Châu:(Châu Đốc). Năm 1913, 
ông lại trở ra Hà Nội để nghiên cứu vấn để tơ lụa 
cho chính phủ. Sau đó, khi về Sài Gòn, ông được làm 
quản đốc cơ sở tầm tơ Tân Châu, mỗi năm thâu số 
lợi chừng 4.000 đồng(2) là số tiến rất to lúc bấy giờ. 


(1) Văn Minh, số ngày 3-9-1927. 
(3) Văn Minh, ngày 11-2-1928. 
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Ngoài nghề viết báo, hoạt động chính trị, Bùi 
Quang Chiêu còn hoạt động tích cực trong ngành doanh 
thương, ông có một xưởng làm nón, một nhà máy xay 
lúa gạo và một nhà buôn lớn ở Sài Gòn (hiệu Nam 
Đồng Lợi). Các cơ sở kinh doanh này rất thành công 
vẽ mặt kinh tài, nhờ uy thế chính trị của ông và nhờ 
sự nâng đỡ của chính phủ đương thời, 

Tóm lại Bùi Quang Chiêu là con người đa dạng: 
làm báo (tờ La Tribune Indochinoise), làm chính trị 
(Hội đồng Quản hạt, lãnh tạ Đảng Lập Hiến), làm 
kinh tài.. Ông biết tận dụng uy thế của tờ báo để 
làm áp lực với chính phủ, với các nhóm kinh tài khác 
với mục đích ông được ưu đãi trong công cuộc làm ăn. 


Vẻ chính sách Pháp-Việt để huẻ, Bùi Quang Chiêu 
cổ súy hết lòng không kém gì Phạm Quỳnh. Chính 
sách “Để huể” do Toàn quyển Alber€ Saraut ban ra 
được họ Bùi ca ngợi như sau: 


“Người Pháp đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị 
Việt-Pháp tạo nền móng oững chắc để từ đó Đông 
dương sẽ uươn lên đẹp đề uà vững mạnh. Người VIỆt 
Nam đã từng yêu quý nhiều người Pháp có thiện chí, 
mà họ xem như là bạn thân, là anh cả. Những người 
anh cá nẫy sẵn sàng đền đóp lại, giúp đỡ đàn em..”() 

Trên đây là hai nhân vật điển hình cho giới làm 
báo kiêm chính trị gia. Cả hai đều nhờ con đường làm 
báo mà đạt mục tiêu chính trị. Phạm Quỳnh nhảy lên 
ghế Lại Bộ Thượng Thư, Bùi Quang Chiêu trở thành 
lãnh tụ Đảng Lập Hiến và Hội đồng Quân hạt, được 


(4) La Tribune Indoebinoise, số 47 ngày 26-11-1928. 
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Nhà nước thuộc địa nể nang phẩn nào, được dân chúng 
miễn Nam và đặc biệt là giới trí thức tự sản chú ý. 
d. Trường hợp Phan Văn Trường (1876-1933) (1) 

Là một trong những 
tiến sĩ luật khoa đu tiê 
của Việt Nam, ông còn 
một học giả uyên bác, tỉnh 
thông cả hai nên Hán học 
và Tây học, kim cổ đông 
tây, và là một trì thức yêu 
nước, tiến bộ. 

Ông người làng Đông 
Ngạc, Hà Nội, xuất thân từ 
một gia đình khoa bảng. 
Năm 1908, Phan Văn Trường 
sang Pháp du học và đỗ 
bằng tiến sĩ luật. Năm 1922, 
ông ghỉ tên vào danh sách _ Sày 
Đoàn Luật sư Paris, hành MSSEXNEHĐNSE 
nghề tại Toà Thượng Thẩm Paris. 

Tại Paris, ông tham gia những hoạt động yêu 
nước, cùng với Phan Chu Trinh, Nguyễn Ái Quốc, viết 
nhiều bài báo đăng trên tờ Le Paria. Chính trong 
những năm 1913-1914, Phan Văn Trường và Nguyễn Ái 
Quốc đã có những quan hệ mật thiết với nhau. Sau 
khi Nguyễn Ấi Quốc bí mật rời khổi Pháp, cuối 1923, 
Phan Văn Trường quyết định vễ nước. 


(3 Gas Nguyễn Phan Quang, Phan Văn Hoàng, Luật sư Phan Vũ 
Trường. Nxb TP, Hỗ Chí Minh, 1995, s tù 
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bảo' Lạ .Ololhe: Fkláe (Gái Chuông NữtX1) lên án chế 
độ dai trị. cửa thực Hân Pháp ở Đông dương uò đánh: 
để sự mục núi bất công trong xð hội. Bị thực dân 
làm khó dễ đủ điều, song ông Ninh uẫn hiên gơn tiến 
mạnh trên con đường đã uạch sẵn. 

Ông uẫn tiếp tục viết bảo uè chính ông ôm báo, 
chạy rao, bán khắp nẻo đường ở Sài Gòn. Ông còn 
diễn thuyết hô hào kêu gọi đồng bào thức tỉnh trước 
cảnh nước mất nhà tan, kèu gọi thanh niên đứng lên 
chống chế độ hà khắc của thực dân. 

Thục dân đã mạnh tay khủng bố ông. Chúng bắt 
ông bố tù năm lần mà lên sau cùng, tòa án Sài Gòn 
trong phiên họp xử kín ngày 14-06-1940 kết án ông 
Nguyễn An Ninh 5 năm tù, 10 năm biệt xứ, uà 10 
năm mất quyền.. công dân. 

Cuối năm 1940, ông bị đày ra Côn Đảo. Tại đây 
chúng xem ông là "phân từ nguy hiểm” nên giam gìữ 
riêng ông. Chế độ hà khốc của lao từ Côn Đào giết 
lần mòn các nhà ái quốc Việt Nam .. 

Ông Ninh mang bạ chứng bệnh hiểm nghèo: xuất 
huyết, thủng uà biết nặng. 


(1) Tưøng quyển: Luật sư Phan văn Trường của Nguyễn Phan Quang 
và Phan Văn Hoàng, trang 94: “Theo Hà Huy Giáp, “Anh (Nguyễn 
(Ao Ninh) băng hái, năng động, nhưng anh chưa có đường lối, còn 
mò mẫm. Tiếng Chuông (ý nói "tờ báo" Chuông Rè) đánh trong 
đâm khuya đăng đặc còa chưa rõ, chưa trong, còn đục Chuông 
đánh trong đêm tối như mực chưa có ánh lõi thoát... Còn Trấn 
văn Giàu thì nhận xét: "Nguyễn An Ninh sôi nổi bao nhiệu thì 
Phan văn Trường trắm tình bấy nhiêu." Nhưng hình như sự khác 
nhau võ cá tính không ảnh hưởng đến gự cộng tác gấn bó tâm 
đấc của hai nhà chí s1." 
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Do đó, nhà cách mạng Nguyễn An Nink đã trút 
hơt thờ cuốt cùng uào 39 giờ 20 đêm thứ bảy 14-08-1943, 
nhằm 14 tháng 7 âm lịh năm Quý Mùi Thực dân 
chỉ cho có hai chiếc bao bàng uới bảy nuột dây để bó 
xác ông Ninh. 

Thì hài nhè Cách mạng giao phó cho ba tù nhân 
bỏ lên xe tay, đẩy cà rịch cà tàng trên con đường trải 
đá lôm chôm đến khu rừng chỗi ở cuối đường Hồng 
Keo nay gọi là Hàng Dương, chôn uào lúc 14 giờ 45 
chúa nhựt 15-08-1943, tức Rằm tháng bảy năm Quý Mùi. 


Ông Nguyễn An Ninh hưởng dương 44 tuổi” 


Trân Tến Quốc trong tờ Dân Quyển ra ngày 
15-8-1964, viết vẻ Nguyễn An Ninh như sau: 


„ "Thành danh ở ngoại quốc uê xứ, lại không đem 
hiểu biết phục uụ cho mẫu quốc, đó là điều làm cho 
Tây.. hối hận không íL 


Trở uề xứ, ông ra báo. Từ báo lại uiết bằng chữ 
Pháp La Cloche Folée (Cái Chuông Nữ). Sự thật thời 
bấy giờ có nhiều bọn trí thức, học hỏi đỗ đạt lại ra 
làm gia nô cho ngoại bang mong dính thân phì gia. 
làm báo chữ Pháp đông bào bình dân bản xứ nhiều ` 
người không đọc được, nhưng chắc chẵn bộc lộ được 
lòng yêu nước của mình một sách thẳng thắng trước 
bọn xâm lăng. Sinh uiên, học sinh, giáo chức đọc được 
báo của ông Ninh, bầu máu nóng cuồn cuộn bừng sôi. 

Bù lại cho giới lao động bình dân không đọc được 
báo mình, ông Nình diễn thuyết cho họ nghe, {t nhất 
mỗi ngày một lần.. từ anh phu xe kéo đến chị bán 
hàng rong... 
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Sôi nổi nhất là lần ðng đánh tên Chà góp tiên 
chỗ tại chợ Cũ để bênh oực quyền lợi bạn hàng. Kg 
ði quây nh uực 

người quây quần chung quanh sẩn sàng bênh 0ụ 

ông. Lúc đó ông mạnh miệng công kích chánh sách 

thuộc địa của bọn thực dân Túy sẽ oạch trần những 

thủ đoạn bóc lột của ngoại biểu Ông được đồng bào 

cổ uũ, hoan hô nhiệt liệt. g 
Ũ D í iện là ông diễn 

Với ông, khi có cơ hội thuận tiện ì 
thuyết ngay, nhằm mục đích thức tỉnh đồng bào, có 
chứng mình cụ thể, 

Như lần tờ bảo ông bị đình bân, ông quy tự đẳng 
bào trên đại lộ De La Somme để công Xích quyền tự 
do ngôn luận bị chà đạp.” 

Nhân nói về cụ Phan Chu Trinh, một tnn vật 
thời đó viết: 

Chu trinh 

“Đây là do Nguyễn An Ninh đem Phan 
uễ nước uè đem luôn sự giác ngộ cho dân chúng Đông 
Dương. Nếu không có Ninh thì dân chúng còn mê muội, 
mỗi nghĩ đến chức phận uà tranh nhau quyền lợi nhỏ 
nhẹn, chớ không ô ạt như ngày này...” 

6 thể nói ông là một nhà cách mạng, chân chính. 
Suốt đời chỉ biết lo cho dân, mong mỗi quy tụ đồng 
bào mọi giới thành một khối lớn chống lại ách thống 
trị ngu đân của ngoại bang, không phân biệt đảng phái 
hay chính kiến. 

ít ñ thuyền. 

Ngày ông vào tù, học sinh bãi khóa, thợ 

đình công, nông dân biểu tình đòi thả Nguyễn An Ninh. 


"Những kẻ uá bời KH l8 bước, 
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Năm lẩn bị bắt vào khám, bị thực đân Pháp kết 
án cả 11 năm 6 tháng tù ở, 20 năm biệt xứ, 10 năm 
mất quyển công dân, trọn đời ông Nguyễn Án Ninh là 
người hiến thân cho dân cho nước. 

Đề cập đến Nguyễn An Ninh, GS:Trần Văn Giàu 
viết: "Nguyễn An Nink chưa hệ là Đảng niên Cộng 
sản, uậy mè ít ra từ những năm 1999-30, anh đã như 
là một người Móúcztt-Lêninit hoạt động trong quân chúng, 
hoạt động trên lĩnh uực tư tưởng.. Tong mắt, trong 
lòng người Sài Gònthành phổ Hồ Chí Minh, chí sĩ 
Nguyễn An Ninh là một người cách mạng, xứng đáng 
được lưu danh bằng bia đá, tượng đồng” (l). 

Ï 
1.2, Nhà báo - Văn thi nhân 


Lúc làng báo còn phôi thai, người làm báo thường 
xuất thân là văn si, thi sĩ. Ở Việt Nam, văn sĩ, thỉ 
sĩ vốn sẵn có nhiều cảm tình với độc giả, thường được 
ban Giám đốc mời đến, đặc biệt là giao phó trách 
nhiệm chủ trương các mục văn học, phê bình, thi ca, 
tiểu thuyết, phẩn “văn nghệ” này cũng rất quan trọng 
vì giới trí thức ở Việt Nam vào những năm đấu thế 
kỷ XX tha thiết đến văn chương hơn các vấn để khác, 
hơn nữa để tránh cây kéo kiểm duyệt, người làm báo 
lánh né vào vấn để văn chương vừa được yên thân 
vừa có độc giả. 


Đổi vậy trong tòa soạn văn,nhân, thì sĩ chiếm 
phần quan trọng. Về mặt tình thần, họ được độc giả 
ái mộ. Tiểu thuyết, thi ca của họ, đã làm cho số độc 
giả tăng thêm. Về mmặt vật chất, đời sống của họ lắm 


() Nguyễn An Tịnh, Nguyễn Án Ninñ. Nxb Trẻ, TP, Hồ Chí Minh, 
1996, tr.16. 
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'Tại Sài Gòn, ông vừa hành nghề luật sư, vừa hợp 
tác với nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (mà hai người 
đã quen biết nhau từ trước ở Pháp, Nguyễn An Ninh 
kém Phun Văn Trường 22 tuổi, cùng làm báo tranh 
đấu chống thực dân Pháp: tờ Lø Cloche #8lée và tờ 
L/Annam. 

Từ tờ báo cho đến những buổi diễn thuyết chống 

thực dân trước sự cổ vũ cuỗng nhiệt của hàng ngàn 
thanh niên Việt Nam lúc đó, ông luôn luôn bày tỏ thái 
độ chống thực dân, tấn công cái gọi là “Pháp Việt để 
huế" một thời ru ngủ. một số trí thức thân Pháp như 
Phạẩm Quỳnh ở Bắc, Đối Quang Chiêu ở miễn Nam, 
khiến thực đân Pháp hết sức lo sợ. Hậu quả là ngày 
27-8-1698, Phan Văn Trường bị bất, ra tòa, bị kêu án 
hai nữm tù giam. Ông chống án, sang Pháp, và mãi 
đến một năm rưởi sau tòa Thượng Thẩm Paris mới xử 
y án, Ngày 14-8-1929, ông bị đưa vào nhà giam La Santé, 
hơi 15 năm trước Phan Chu Trinh đã từng ngồi tà. 

Mãn hạn tà, Phan Văn Trường về nước, chứng 
kiến tình hình cách mạng trong nước đã chuyển biến 
nhanh sau mấy nắm xa xứ. 

Về đến Sài Gòn, Phan Văn Trường gặp lại Nguyễn 
An Ninh với ý định tiếp tục cuộc đấu tranh chống 
thực đân Pháp trên mặt trận báo chí công khai. 

Ý nguyện chưa thành, năm 1933, ông về Hà Nội 
để thăm gia đình, nhưng ngã bệnh bất ngờ. Ông qua 
đời tại quê nhà ngày 22-4-1933, vào cái tuổi 57, để 
}ại niêm thương tiếc sâu xa trong lòng bè'bạn và người 
đân cả nước. 
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Các nhà cách mạng Việt Nam đã đánh giá cao 
thân thế sự nghiệp Phan Văn Trường. 

Hà Huy Giáp - nguyên Ủy viên ban chấp hành 
trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, từng hoạt động 
nhiều năm ở Nam bộ, đã bị tòa án Đại hình Sài Gòn 
của thực dân Pháp tuyên án khổ sai chung thân (tháng 
5-1933), đầy ra Côn Đảo - là một trong những người 
biết khá rõ vẻ Phan Văn Trường . Ông nhận định: 
“Phan Văn Trường là một học giả uyên. bác, tỉnh thông 
uấn hóa kim cổ đông tây (.) có công Ìao cùng uới 
Ninh (Nguyễn An Ninh), sau cùng uới Nguyễn Khánh 
Toàn (..) truyền bú chủ nghĩa Cộng sản trực tiếp ở 
Việt Nam uào trong giới sinh uiên học sinh, nhà giáo 
€.). Ông có uy tín trong giới trí thức."(1) 


Trấn Văn Giàu - nguyên bí thư Xứ ủy Đảng Cộng 
Sản Việt Nam ở Nam Kỳ, một trong 19 sinh viên Việt 
Nam biểu tình trước định tổng thống Pháp ngày 22-5-1930 
phản đối bản án tử hình 18 chiến sĩ trong khởi nghĩa 
Yên Bái, bị chính quyển thực dân trục xuất về nước- 
đã có dịp tiếp xúc với Phan Văn Trường. Ông cho rằng 
Phan Văn Trường “chịu ảnh hưởng khá đệm của Cách 
mạng Tháng 10 Nga” 

Trong Lược sử báo chỉ Thành phố 1866-1945, Ngô 
Hà đánh giá Phan Văn Trường với hai tờ Eøœ Cloche 
Fel6e và L/Ánnam như sau *“Phơn Văn Trường là một 
trong những người Việt Nam sớm được giác ngộ, thức 
tình bởi cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga uĩ đại; cụ đã 
góp phần quan trọng truyền bá chủ nghĩa Mác Lânin 


(1) Nguyễn Phan Quang, Phan Văn Hoàng, Sđd, tr.145, 
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ở xứ ta trong những năm 90, đặc biệt là từ 1925-1927 
qua La Cloche Fẽláe uà LAnnadm mù cụ là linh hồn 
(.)”. “Ông Phan được sự hợp tác chẳng những của trí 
thức Việt Nam yêu nước nổi tiếng ở Sài Gòn mà cả 
nhiều người Pháp tiến bộ như trạng sự Monim (,--). 
Khuynh hướng chính trị của Chuông Rè, Nước Nam 
thật rõ, cảng uề sou cùng rõ yêu nước, cách mạng, 
cộng sản (..). Chuông Rè, Nước Nam sốt sáng cho đồng 
bào lúc đó, nhờ thấy xa thấy đúng (.). Hai tờ báo 
đó làm dạnh dự cho làng bảo Việt Nam, từ trước đến 
đó chưa hề thấy có báo đối lập uới chính quyển thực 
dân Pháp mà dũng cảm như thế, với tấn phong hấp 
dẫn như thế (..). Những năm 20 uờ công khai mà 
được như uậy đáng là những tờ báo tiên phong, những 
ngôi sao sáng củu lịch sử báo chí Sài Gòn . Có 
thể xem LAnnam là tờ báo tiến bộ nhất ở Việt Nơm, 
ở Sồi Gòn trong những năm 20”) 


e. Trường hợp. Nguyễn An Ninh (1900-1943) 

Nguyễn An Ninh tức Nguyễn Văn Ninh, sinh nắm 
1900 tại Hóc Môn (Gia Định), trong một gia đình nho 
giáo. 

"Thân sinh ra ông là cụ Nguyễn An Rhương và 
cụ bà Trương Thị Ngưu. 

Cụ Nguyễn An Khương vốn là nhà trí thức, từng 
boạt động cách mạng thời Đông Kinh Nghĩa Thục, lãnh. 
đạo phong trào Duy Tên ở Nưma. Cụ có hợp tác với 
báo Nông Cổ Mís Đàm và chính cụ lập ra khách sạn 


(1) Nguyễn Phan Quang, Phan Văn Hoàng, 8đd, tr.150,161. 
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Chiêu Nam lầu ở Chợ Cũ 
Sài Gòn với mục đích làm 
nơi đưa rước nhóm thanh 
niên bí mật xuất dương. 


Nguyễn An Ninh học 
tạ các trường Taberd, 
Œollège Mỹ Tho, Chasseloup- 
Laubat ở Nam. Sau đó ông 
ra Hà Nội học trường thuốc, 
nhưng chỉ sáu tháng thì bô 
y khoa, sang học luật. Năm 
1918, nhân dịp bãi trường, 
ông về Sài Gòn thăm gia 
quyến và không trở lại Hà 
Nội mà sang Pháp. 


: NGUYÊN AN NINH 
Ông Lê Văn Thử, viết trong quyển Hội kín Nguyễn 
An Nink có đoạn: 


“Thân sinh anh Ninh, ông Nguyễn An Khương, 
không đà tiên cho anh đi Pháp. Anh Ninh phải mượn 
một số bạc cửa người cậu ruột để sau này trừ phân 
đan bên ngoại của ảnh. 

Tại Pháp, ông Ninh uừa đi làm oừa học, mới đủ 
tiên chỉ dụng Ông đệu bằng cử nhân luật khoa, rồi 
sau đó trở uề nước. Trong thời giản ở Pháp, ông quan 
hệ mật thiết uới nhiều nhà yêu nước Việt Nam như 
Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc... ỷ 


Năm 1923, trở uê nước, ông từ khước chức quan 
tòa uừ tất cả chức u‡ cao cấp khóc do chính phủ thuộc 
địa ân cần trao cho. Tại Sài Gòn, ông Ninh chủ trương 
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khi quá bì đái, họ không ăn lương cao, trái lại bị 
đóng khung vào kiếp tầm nhả tơ, trong khi ký giả 
kiêm chính khách có đời sống đổi dào về tiễn bạc - 
trừ trường hợp ký giả các tờ báo chống chính quyển. 


a. Trường hợp Tân Đà 
Thị sĩ Tản Đà Nguyễn 
Khắc Hiếu là người mà chúng 
tôi nêu lên, làm điển hình 
cho trường hợp vừa kể. 
+ Tên Đà thị sĩ: 
Nguyễn Khắc Hiếu, bút 
hiệu Tân Đà, chào đời năm 
1889 ở Sơn Tây miễn Bắc 
Việt Nam, thuở nhỏ bọc chữ 
Nho, năm 14 tuổi, bất đầu 
làm vài bài thơ đáng chú 
ý, năm 19 tuổi, học chữ 
Quốc ngữ nhưng không dỗ 
đạt gì cả. Ông tự khôi hài: 
Chữ nghĩa Tây Tàu trói dở 
dang... 
+ Tin Đà uiết báo: 

Năm 1921, từ Hữu Thanh ra đời, như là cơ quan 
ngôn luận của Hội nông công thương gia Bắc Bỳ, do 
Nguyễn Huy Hợi và Nguyễn Thông thành lập. "Tản Đà 
được mời làm. chủ bút. Sáu tháng sau, thì Sĩ nghĩ việc 
làm báo để lo việc xuất bẩn những thí phẩm riêng 
của mình và lập Tản Đà thư cục. 

Năm 1936, với số vốn 60 đổng, Tản Đà cố gắng 
cho xa tờ An Nam tạp chí do chính ông chủ trương. 


NGUYÊN KHẮC HIỂU 
(Biết bi TÂN ĐÀ) 
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Sau 10 số, vì tiễn bạc khô cạn, tờ báo đình bản. Sau 
khi thanh toán nợ nẩn ông còn dư được 7 đồng để 
làm một chuyến du lịch vào Nam Kỳ, nơi đây ông gặp 
Diệp Văn Kỳ, chủ nhiệm Đông Phớp Thời Báo. Ông 
Xỳ giúp Tân Đà một số tiền để tái bản An Nơm đạp 
chí nhưng chính phủ lại không cho tục bản; để cảm 
tạ vị ân nhân này, Tản Đà vui lòng cộng tác với Đông 
Pháp Thời Báo, giữ phụ trang văn chương (kể từ số 
688 ngày 22-10-1927). 

Ngày 14-2-1928, Tản Đà vẻ Bắc, cũng với 7 đổng 
trong túi như hỏi ra đi()! 


Năm 1930, Án Nam Tạp Chí của Tản Đà lại ra 
mất, được ba số, tạm đình bản, rồi lại tục bản ở Nam 
Định. Báo bị chủ nợ tịch thâu, nhưng hai năm sau, 
báo lại đặt tòa soạn ở Hà Nội (nhưng in tận trong 
Vinh) ra thêm được chín số thì nghỉ vĩnh viễn vào 
ngày 1-3-1933. 


Một mình Tân Đà :lo bài vở, tồa soạn và lo luôn 
việc quản trị tiễn nong, ông viết nhiều bài, đặc biệt 
là số 11 của Am Nam rạp chí (tháng 7-1930) ta gặp 
11 bài đều do Tản Đà ký tên. Thật là một chuyện hi 
hữu trong lịch sử báo chí thế giới vậy (2). 

Ông Ngô Tất Tố thuật lại rằng trong thời gian 
công tác với Đông Pháp thời báo của Diệp Văn Kỳ, 
Tân Đà lãnh muỗi tháng 100 đổng, ngoài ra chủ báo 
còn cho ông vay thêm 100 đổng. Tuy vậy, đổi sống 


() Tấm Dương, Sđủ, trang 37. 
(2) Tấm Dương, S4d, trang 46. 
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của ông vẫn thiếu thốn và mỗi tháng đểu phải vay 
nợ() 

Trường hợp “đói” của Tân Đà và tình trạng đổ 
sống đở chết của Án Nam tạp chí chỉ là điểu thông 
thường trong làng báo Việt Nam lúc bấy giờ. Tờ Nhựt 
Tôn ra hằng tuẩn, bài vở chọn lọc, trình bày đẹp so 
với các bạn đồng nghiệp, ấy thế mà phải “tạm biệt” 
độc giả vì tiễn bạc cứ thâm thủng, đa số văn sĩ khác 
đều sống kham khổ, chỉ tìm được sự an ủi trong sự 
ái mộ của độc giả mà thôi. 

b, Trường hợp Đông Hồ Lâm Tấn Phác (1906-1969) (2) 

Ông có bút danh Đông Hổ, hoặc Thuỷ Cổ Nguyệt, 
Đại Ẩn Am, Nhị Liễu Tiên Sinh, người làng Mỹ Đức, 
tính Hà Tiên, (nay thuộc huyện Hà tiên, tỉnh Kiên 
Giang). Xuất thân từ một nhà giáo, ông chuyên nghiên 
cứu tiếng Việt, có ý hướng phát huy văn hóa đân tộc. 
Sau đó ông bô nghề đạy học, tham gia viết báo. Ông 
đã từng cộng tác với tạp chí Nam Phong, Phụ Nữ Tân 

uửn, Đông Pháp thời báo, Việt Dân, Mai, Trí Tân,.. 

Từ năm 1926-1934, ông thành lập “Trí Đức Học 
Wá" chủ trương dạy Việt văn, cổ động người Việt tin 
tưởng vào tương lai tiếng Việt. 

Vào năm 1935, ông cho xuất bản tuần báo Sống 
ở Sài Gòn, báo được vài mươi số, phải đình bản, ông 
trở về Hà Tiên sinh sống và chuyên tâm vào việc 
nghiên cứu văn bọc miễn Nam. 


(3) Tấm Dương, Sđủ, tr. 48: 
(2) Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế, si, tr 311. 
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Năm 1945, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 
ông có tham gia một thời gian, nhưng sức yếu, ông 
rời Hà Tiên lên Sài Gòn. Đến năm 1850, ông sáng 
lập nhà xuất bản Bốn Phương. Năm 1953, xuất bản 
tập san Niên Loại. Đây là một tờ báo tiến bộ vào 
thời đó ở Sài Gòn. 


Đến năm 1964, ông ngưng việc xuất bản, lui về 
ẩn dật tại “Quỳnh Lâm thư thất, ở vùng ngoại ô Gia 
Định. Năm 1965, ông được mời làm giảng viên phụ 
trách môn văn học miễn Nam tại trường đại học Văn 
Khoa - Sài Gòn. 


Ông mất năm 1969 và để lái rất nhiều tác phẩm 
văn học. 


1.3, Nhà bảo chuyên nghiệp 


: _Đây là hạng người viết báo và sống bằng nguồn. 
lợi tài chánh thâu được khi làm báo. Họ mới thật sự 
là “ký giả thứ thiệt" V 


Xuất thân thuộc tầng lớp trí thức tiểu tư sản, sau 
một thời gian học tập bên Pháp hay học ở các trường 
Pháp trong nước, họ muốn mô phổng theo báo chí Âu 
châu, đặc biệt là báo chí bên Pháp: họ :đặt nặng vai 
trò thông tin hơn là vai trò giảng luân lý, triết học, 
phát huy thi ca, tiểu thuyết. Kể từ lúc ấy, ký giả Việt 
Nam mặc âu phục, sẩn sàng đi ra ngoài, tiết kiệm 
thời giờ, xách máy ảnh, nhờ đó mà khi nhìn qua, thiên 
hạ biết ngay là thấy ký giả.. Hình ảnh ký giả Việt 
Nam không khác gì một ký giả ngoại quốc (1l).  —_ 


(4) Hãi Phòng, số 6 ngày-24-2-1935, 


ưu 


sa, Trường hợp Hoàng Tích Chủ. 

Hoàng Tích Chu không 
sống lâu (1897-1932) nhưng 
giúp ích rất nhiều cho báo 
giới. Sau khi học nghề làm 
báo bên Pháp, ông về xứ, 
không những -tung ra những 
cải cách lớn lao cho báo giới 
lúc bấy giờ (1) mà còn mang. 
theo một nếp sống mới, khác 
hẳn với các bạn đồng nghiệp 
đương thời. Thay vì ra về 
đạo mạo như những nhà 
“đạo đức, Hoàng Tích Chu 
và các bạn trong nhóm sống phóng túng, mặc âu phục, 
uống rượu, khiêu vũ, có thể hút thuốc phiện và nói 
chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Dẫu sao đi nữa, ta 
phải nhìn nhận răng nhóm Hoàng Tích Chư đã số 
khuyết điểm là thúc đẩy thanh niên Việt Nam vào con 
đường trác táng, họ nhìn đời như một lũ agông(2) 

Vũ Bằng, một ký giả chuyên nghiệp lão thành đã 
thuật lại cuộc đời làm báo của mình như sau: 

*Tội hiểu rùng đã là ký giả phải ra về là người 
ngoại hạng. Tôi cẩn có đáng điệu phong cách của nhà 
viết bảo khác đã nổi danh, như Hoàng Tích Chu, Phùng 
Bảo Thạch, Tạ Đình Bích, Bùi Xuân Học, Phùng Tốt 
Đắc. Bởi vậy, tôi hút thuốc phiên, tôi uống rượu, tôi 


HOÀNG TÍCH CHỦ 


(Q) Tế Xuyên, Nghệ viết báo, Khai Trí 1989, tr. 1ố9 
(ð) Vũ Bằng, 40 nấm nói láo. Nxb Phạm Quang Khai, Sài Gòn 1969, 
A38 
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thích trai gái. Càng tự nhận mình là nhà uiết bảo cỡ 
lớn, tôi cùng theo nếp sống trác táng”(1). 

Hơn thế nữa Hoàng Tích Chu và các bạn trong 
nhóm hay thách đố các đổng nghiệp ở báo khác bày 
trò “đấu gươm, đếu súng”, khi xảy ra bút chiến để giải 
quyết đứt khoát vấn để danh dự, giống như các ký giả 


Pháp hồi thế kỷ 18 và 19 (2). 


b. Trường hợp Quán Chỉ Đào Trinh. Nhất (1900-1951) 
Ông là con trai cụ 
Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ, 
sinh ở Thuận Hóa (Huế) 
nhưng cư ngụ tại Thái Bình. 
Đào Trinh Nhất là một 
người làm báo nhà nghề, 
sau khi sang Pháp du học 
(khoảng năm 1925-1926), ông 
đã gia nhập hàng ngủ những 
người làm báo vào năm 1929 | 
với tờ Phụ Nữ Tên Văn tại 
Sài Gòn, do bà chủ nhiệm 
Nguyễn Đức Nhuận trông coi. L 
Ngay sau khi cộng tác với ĐÀO TRÌNH NHẤT 
tờ báo này, ông đã nổi tiếng với nhiễu bút hiệu như 
Tình Vệ, Vô Nhị, Nam Chúc, Hểng Phong, Hậu Đình, 
Viên Nạp, Anh Đào, XYZ,.. 


@) Ws Băng. 40 nấm nói láo. Nxb Phạm Quang Ehai, Bài Gòn 1969, 
tr 


(2) Tế Xuyên, Sảẻ, trang 206 
3 


“Công luo của ðng đốt oới làng báo Việt Nem rất 
lớn. Tuy không là người đâu tiên khai sáng phong trào 
phụ nữ, Đào Trinh Nhất là một chiến sĩ xã hội luôn 
luôn hướng uề quần chúng. Trong khi giữ chúc chủ 
bút cho Phụ Nữ Tôn Văn, Đào Trinh Nhất đã chú 
trọng đến các mục thường xuyên uề ý kiến đối uới thời 
sự, uấn để giải phóng phụ nữ Việt Nam, uấn để tổ 
chức gia chánh, uệ sinh, khoa học uà đặc biệt hơn nữa 
là mục dành cho nhỉ đông”) 


Trong ba mươi lầm năm làm báo và viết văn, ông 
đã từng làm chủ bút và viết ở các báo: Thực Nghiệp 
Dân Báo, Hữu Thanh, Trung Hòa Nhựt Báo, Phụ Nữ 
Tân Văn, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, Mai, Trung 
Bắc Chủ Nhựt,.. và đã viết tác phẩm lịch sử như: Thế 
lực khách trú uà uấn để dì dân uào Nem K3, Đông 
Ninh Nghĩa Thục, Việt Nam Tây Thuộc Sử,.. ðng là 
tác giả của những chuyện dài như: Cô Tư Hồng, Lê 
Văn. Khôi,... 


Đào Trinh Nhất là một nhà báo, nhà nghiên cứu, 
nhà văn của văn học Việt Nam biện đại. 


Tóm lại, đa số nhà báo chuyên nghiệp lúc bấy 
giờ đều thuộc giới trí thức tiểu tư sản, ít nhiễu chịu 
Ảnh hưởng văn hóa Pháp, tự nhận là không làm chính 
trị và cộng tác với những tờ báo “phi chính trị”. Nhưng 
thật ra, họ đã dùng những tờ báo để thực hiện những 
hoài bão, ước mơ của họ về một cuộc cách mạng trong 
văn học Việt Nam. 


Œ) Nguyễn Việt Chước, Eược sử báo chí Việt Nam. Nxb Nam Sơn, 
âi Gòn 1974, tr.105, 108. 
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II. BẲN CHẤT, CƠ CẤU VỀ XÃ HỘI 
VÀ NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘC GIẢ 


Thật khó nghiên cứu vấn để nảy vì tạ thiếu những 
ước lượng tương đối chính xác về con số độc giả, thành 
phản xã hội của họ. Muốn giải quyết câu hồi khó khăn 
trên, ta nên tìm lại những thơ gửi mua báo, trong đó 
thường ghỉ rõ rệt nghề nghiệp (để tờ báo khi gởi bằng 
đường bưu điện không bị thất lạc). 

Tờ nhật báo bán chạy nhất thuở ấy là Trưng Lập 
Báo(1), in mỗi ngày 15.000 số - một con số quá ít ỏi 
so với tổng số dân cư trong nước và con sế phát hành 
ít nhất của một tờ nhật báo là ð00 số. 

Mặc dấu không trưng ra được tài liệu cụ thể, ta 
có thể phỏng đoán rằng đa số độc giả lúc bấy giờ là 
øiai cấp tư sản và tổng lớp tiểu tự sản trí thức, vì 
chỉ có những tổng lớp nẩy mới có đủ tiển bạc và kiến 
thức văn hóa để đọc báo. 

Giai cấp tư sản Việt Nam khác với các giai cấp 
khác vì có vốn liếng tiển bạc đổi dào nhưng họ có 
tập quán, tâm lý và sự đào tạo về giáo dục riêng. 
Giai cấp nẩy phát triển khá đông, trong thập niên 
1919-1929 so với những năm đẩu thế kỷ(2). 

Dầu gì đi nữa, giới kỹ nghệ gia, thẩu khoán, kỹ 
sư và đại điển chủ vẫn là một giai cấp tư sản, không 
đông đảo lấm. Giai cấp tư sản phát triển đặc biệt ở 
Nam Kỳ có mức sống quế cao so với mức sống công 


() NguyỄn Ăn Ninh, Eø #honee en ndochine. NhÀ Debeauve, Paris 
1926 tr. 18. 


(2) Un Siềcie de LotĐes Nationalss, đã dẫn, tr, 79. 
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nhân và nông đân. Hai giai cấp nghèo này có huê lợi 
bằng năm phông ước chừng ö0 đổng(l) trong khi tiên 
mua báo hằng năm là 5 đêng cho tuần báo và 12 đồng 
cho nhật báo. Người nghèo làm sao dự tiễn để mua 
báu? Lại còn yếu tố giáo dục nữa, người thất học, chữ 
nghĩa lem nhem làm sao đọc được báo? 

Tảng lớp tư sản trí thức đông đảo hơn, tập trung 
ở thành thị gồm sinh viên, trí thức theo Tây học. 
Nhiều nhà trí thức, giáo sư, luật sư, y sĩ, ký giả đã 
chịu ảnh hưởng tư tưởng tiến bộ của nước Pháp. Họ 
chiếm đa số độc giả thuở ấy và mãi đến nay.. 

Tuy thiếu chỉ tiết rành mạch, ta có thể nêu ra 
hai điểm sau về số độc giả: 

_ Vẽ số lượng của độc giả thay đối từ 600 đến 
15.000 cho một tờ nhật báo. 

- Vẻ mặt thành phẩn xã bội của độc giả, đa số 
là thành phản tư sản và trí thức tiểu tư sản, tức là 
những người có đủ tiên mua báo và có vốn liếng vẫn 
hóa. Họ chiếm tỉ lệ cao trong tổng số độc gi. 


TH. THỦ PHÂN TÍCH NỘI DUNG CỦA VÀY TỜ BẢO 
ĐIỂN HÌNH 


Sau kbi nhìn mặt trước, mặt sau của tờ báo, t4 
thử xem xét bên trong của tờ báo, vì nội dung phẩm 
ánh rõ rệt đường lối chính trị của từng tờ. 


Chúng tôi tạm chia ra ba loại: 
.-Báo chỉ bợp tác với nhà nước 


(0) Á Dumareet, Sự hình thành giai cấp nà sã hội ở Việt Nam, Luận 
ấn, Paris 1935, trang 211-218, 
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- Báo chí đối lập 

- Báo chí không làm chính trị gọi nẽm na là 
“thương mại”. 

Vẽ hợp tác với nhà nước, chúng tôi chọn làm. điển 
hình là tờ em Phong. 

VỀ báo đối lập: tờ Eœ Ơloche Felée. 

Vẻ báo thương mại: tờ Trung Lập Báo 
3.1. Trường hợp tờ Nam Phong tạp chí 


Như các tờ báo thân chính quyền khác, Nam: Phong. 
theo đường lối duy nhất, rõ rệt: hợp tác với nhà nước, 
chấp nhận chính sách thuộc địa và chế độ cai trị của , 
người Pháp. Nam Phong thành lập do sáng kiến của 
chính quyền thuộc địa và được Nhà nước kiểm soát 
chặt chẽ. Tờ này đứng bàng đấu vẻ phương điện thân 
chánh quyển, gây khá nhiều ảnh hưởng trong giới sĩ 
phu đương thời. 

*Tờ báo nẫy nay tên là Nam Phong uiết bằng chữ 
Quốc ngữ uà chữ Nho, nhằm mục đích gieo rắc một . 
cách khéo léo nà sâu đậm ảnh hưởng của nước Pháp 
uào giới sĩ phu ở khắp ba hỳ, kể luôn các tỉnh Trung 
Hoa giáp giới Bác Kỳ.) 

Sự nhận xét trên đây của Louis Marty, giám đốc 
phòng nghiên cứu chính trị của Phủ Toàn quyền Đông 
Dương, nêu ra và đó cũng là lời thú nhận vì ông ta 
cũng là sáng lập viên của Nam Phong Tạp Chí. Do 
đó, hàng tháng chính phủ trợ cấp 400 đông cho báo 


(1) Louis Marty, Phúc rành uẻ Tạp Chí Nam PI Ì 
đợi ep lam. Phong, Hà Nội, ngày 
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nấy, gọi là để giúp đỡ những chỉ phí tòa soạn và ấn 
loát..(2) 

Wì Nam Phong có tắm quan trọng nên chúng ta 
thử duyệt lại nội đụng và thành phẩn bộ biên tập. 
Ngay từ số 1l, từ Nam Phong chia nội dung làm 9 
phẩn rõ rệt như sau: (3) 

1. Lời nói đâu 

Giải thích mục đích của từ báo: văn hóa cổ truyển 
của Trung Hoa không còn đủ sức chống lại sự du nhập 
mới từ Tây phương. Tờ báo muốn giúp cho giới nho 
sĩ, trí thức trong nước theo kịp đà tiến hóa mới, biết 
thêm văn hóa Pháp. Nàn khen ngợi việc bảo hộ của 
người Pháp về mặt tính thần và trí thức. Tờ báo cố 
gắng nâng cao trí thức và linh thần của đồng bào, 
giúp đồng bào thụ hưởng càng nhiểu càng tốt những 
điểu lợi ích do sự bảo hộ của người Pháp đem lại, 
Pháp quốc là nước văn minh lớn nhất trên thế giới. 
Ta không thể nào nghĩ đến sự giải phóng vể chính 
trị và tự trị nếu người Pháp còn thấy rằng ta còn yếu 
kém, chưa đủ sức cai trị xứ sở. 

3. Bình luận 


Để tài “nền dửn hóa Pháp” Bài nấy do Phạm 
Quỳnh viết ra, căn cứ vào quyển sách của Vietor Giraud 
đã được giải thưởng “hòng biện” năm 1916, Phạm Quỳnh 
mỡ phỏng theo đó để để cao vai trò to tát mà nước 
Pháp để đóng góp, trong lịch sử tư tưởng nhân loại, 


(0) Lawis May, Phúc trình về Tạp Chí Nem Phong (8ã dẫn). 
(2) Nam Phong Tạp Chí, số 1 tháng 7 năm 1917. 


8à 


trong lịch sử khoa học và nghệ thuật. Tác giả muốn 
chứng mình câu thơ "công gốn gửi nước Pháp chừng 
nòo thì ta cùng gân gửi nhân loại chững ấy". Để kết 
luận, “khoa học mà hhông phục uụ con người thì chỉ 
là sự băng hoại của tỉnh thân mà thôi” 
3. Văn học 
Giới thiệu và tóm lược quyển tiểu thuyết luận để 


của Paul Bourget Le Sens de ia Mort (Ý ñghĩa của cái 


chết). Nêu lên những nét chính, làm nổi bệ 
đoạn tả tâm lý sâu sắc. : PÉE tấn 25D 


4. Xã hội học ' 
Số lượng và chất lượng, phỏng theo bài của Ferrero, 


đăng trong tờ Thời Báo năm 1914, so sánh văn minh 


hiện đ; it ¡ nhữ 
xế kở (6a kiểu Mỹ) với những nền văn hóa đời 


5. Mục kho học 


Nói về tiểm thủy đỉnh, thuật lại theo quyển sách 


của kỹ sư Pháp Laubeuf, người đóng tỉ 
đầu tiên ở Âu Châu. k2 210 4á 


6. Văn chương 
Bài thơ về Hồ Tây 
7. Linh tỉnh 


Nói vẻ Hàn Lâm Viện Phái ổi 
- ¿ Hàn p và các buổi lễ đói 
nhận người mới được bổ nhậm vào viện. Trích lục 


chương ngôn, tư tưởng của tác giả. 


8. Tiểu thuyết 
Dịch lại theo văn xưa truyện ngắn Le cache rougc 


(Triện son) của Alfred de Vigny. 
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9. Tóm tắt những biến cố trong thúng qua 
Tờ báo in khổ lớn, khá dày nên bài vở dành chơ 
mỗi mục rất phong phú. Ngay trong số đầu, phân Hán 
văn chiếm số trang không kém phẩn Việt văn. Ông 
Nguyễn Bá Trác trình bày các vấn để chính trị, văn 
chương kể từ 1922, thêm phẩn phụ lục Pháp ngữ đo 
Phạm Quỳnh hoặc Nguyễn Văn Nho viết, hoặc trích 
lụe lại những bài đăng trong báo Pháp, hoặc bài điễn. 
văn của các nhân vật cẩm quyển..v.v... 
Sự biến đổi về nội dung cùa Nam Phong Tạp Chí 
Tạp chỉ nẩy sống khoảng thời gian khá lâu 
(1817-1934) nên nội dung có biến đổi tùy tình hình 
trong nước và do tham vọng của chủ bút Phạm Quỳnh. 
Chúng tôi tạm chia ra từng giai đoạn như sau: 
1. Giai đoạn 1917-1922: 
Nội dung nhằm viết bài bình luận chính trị: để 
cao văn mình Pháp và việc làm của vua Khải Định. 

Những ngòi bút hợp tác lúc này: Phạm Quỳnh, 

Nguyễn Bá Trác Dương Bá Trạc, Nguyễn Bá Học, 
Nguyễn Hữu “Tiến, Phan Khôi, Tản Đà, Hoàng Tích 
Chu, Nguyễn Mạnh Bổng. 

Ð. Giai đoạn 1992-1925: 

Sau chuyến đi Pháp, Phạm Quỳnh trở về, uy tín 
càng tăng thêm. 

Nguyễn Bá Trác - cánh tay mặt của Phạm. Quỳnh 
không còn viết cho Nam Phong nữa. Ông nấy vào Huế, 
làm quan cho triểu đình Huế. Phẩn Hán văn được giao 
cho Lê Dư. Phản Pháp văn được tăng cường, để cao 
vai trò hội Khai Trí Tiến Đức - hàng tháng đểu có 
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bài nói về các vấn để phong tục tập quán, vai trò của 
phụ nữ trong xã hội, sự giáo dục của phụ nữ... 
Hợp tác trong giai đoạn nẩy gồm các ông: Nguyễi 
p : Nguyễn. 
Hữu Tiến Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Đôn Phục,. 
Nguyễn Triệu Luật Hoàng Ngọc Phách, Trấn Trọng 
im, Phạm Duy Tốn, Vũ Đình Long, Lê Dư. 


$. Giai đoạn 1926-1939; 


Tạp chí cứ tiến mạnh theo cơn đường 

N ý vạch sấn 
Phạm Quỳnh chính thức bước vào trường chính trị. Ông 
ta tuyên bố: là, Đột ÔBR 


“Những gì tôi đã làm từ buổi đầu cho đế 
4 n bâ; 
giờ chỉ nhằm uào mục đích chính trị Người tư trách 
tôi, chỉ uì không hiểu tôi. Bởi uậy, kể từ hôm nay 0ì 
hoàn cảnh bắt. buộc, tôi phải lo uiệc nước, lo những 
sẩn đề ích lợi cho sự tiển bộ của quốc dân. Trong 
trường hợp nây, người ta có thể xem như tôi bước uào 

chính trường”(1) 
Trên Nơm Phong, thấy xuất hiện nhiều bài nghị 

` cà , nghiên 
cứu chính trị: Tỉnh thẩn của hiến pháp trong nh nữ 
(số 103), Nghiêm cứu 0ễ các đảng phái chính trị (số 
di Ban của Tư Thoa (J.IL. Rousseau) (số 104), 
ạ íc Tư Cưu (Montesguieu) số 108, cửa Phúc 
Mạc Đấc Nhĩ (Voi) Gố TÔ ch 

Phạm Quỳnh vạch rõ lý thuyết của mình là 
Ẻ l ạ ân 
chủ lập hiến, chống lại thuyết "trực trị” do Nguyễn 
Văn Vĩnh để xướng. Đây là giai đoạn đấn thân chính 
trị của Nam Phong Tạp Chí, rốt cuộc Phạm Quỳnh ca 


(1) Đào Hưng, Phỏng uấn Pi ời 
Đạo Hụng, Phông ấn Phợm Quỳnh, Phụ nữ Tân Văn số B7 ngày 
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khúc khải hoàa khi được Bảo Đại gọi về Huế, cho giữ. 
chức Thượng thư Bộ Lại (1932) 1i 

Hợp tác với Nam Phong trong giai đoạn nấy gồm 
e6: Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng Thuật, Lê bộ) kề 
Wỹ, Vũ Đình Long, Nguyễn Tường Tam,.. Nên Mỹ 
đây một số văn thi sĩ của xứ Nam Kỳ: Đông 20 
Nguyễn Văn Kiếm (bút hiệu Trọng Toàn), Mộng Tuyết, 
Trúc Hà. 


4. Giai doạn 1932-1934: 


Tờ Nam Phong xuống tết võ rật, việc tòa soạn. 
được giao cho Nguyễn Trọng Thuật, từ khi C Ga 
đi làm quan. Sau vài số lại tối lượt ông Tê 
trông coi bài vở, ông nấy mời một số thanh ni cần 
học từ bên Pháp vẻ để cùng xây dựng tờ báo. gi 
điểu khiến sau cùng là Nguyễn Tiến Lãng, tự Hán Km, 
con rể của Phạm Quỳnh. Phản Hán văn đẹp bộ giáo 
Pháp văn được tăng cường. Báo có thêm nhỉ Nà 
ảnh, brình bày đẹp, ra mỗi tháng hai lẫn (thay 
lần như lúc trước). 

Nguyễn Tiến Lãng cố gống, tờ Nam 
đéy Ni Lộ bản v tiên bạc thiếu hụt, Tòa ¬ 
cho biết là từ khi Nguyễn Tiến Lãng cải tiến tờ báo 
thì số Hiến trợ cấp của chỉnh phủ bị rút lại, vì ngàn 
sách thâm hụt. "Tạp chí uản chương sống được nhờ 
các uị Mạnh Thường Quân. Xứ Đông Dương không —. 
có oị Mạnh Thường Quân nào giúp chúng (ôi nữa nạn 
chúng tôi đành phải cố gắng tự lấy sức mành mà 
giệc 0ẩy”(1) 


(d) Nam Phong tạp chí số ra ngày 17-1994. 
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Cộng tác trong giai đoạn này gốm có: Nguyễn 
"Tiến Lãng, Nguyễn Trọng Thuật, Nguyễn Hữu Tiến, 
Nguyễn Đôn Phục, Đỗ Đình Thạch. 


Ngoài những người trong bộ biên tập vừa kể trên, 
không thể bỏ qua một nhân vật quan trọng điều khiển 
đường lối chính trị của Nam Phọng: Louis Marty, kể 
chính thức đứng lên sáng lập. „ 


L@uis Marty(1) lúc ban đẩu là công chức ở tòa 
Khâm sứ Bắc Kỳ, năm 1914 được đề bạt làm Phó giám 
đốc Phòng Nghiên cứu Chính trị của toàn quyên Đông 
Dương. Hồi Chiến tranh Thế thứ Nhất (1914-1918), 
ông được phép qua Tòa Đại sứ Pháp ở Bắc Kinh dể 
thương thuyết với các nhà cẩm quyển Trung Hoa về 
những rắc rối xảy ra ở biên giới Việt-Hoa. Khi trở vẻ 
Hà Nội, được làm Giám đốc Phòng nghiên cứu Chính 
trị của Toàn quyển Van Vollenhoven đổng thời đặc 
trách về việc tổ chức hệ thống tình báo ở Đâng Dương, 
Từ đó, ông ta là chuyên viên lỗi lạc, là cố vấn chính 
trị của các toàn quyển kế tiếp, mãi đến năm 1934, Toàn 
quyển René Robin cho ông qua làm Khâm sứ ở Lào. 

Ngoài việc hiểu biết khá sâu rộng về Việt ngữ, 
1. Marty còn biết rành chữ Hán, viết và đọc dễ dàng 
như một nho sĩ đương thời. Ông ta giỏi về tổ chức 
chính trị nhằm đối phó hữu hiệu đối với những vấn 
đề quốc nội, thí dụ như sáng lập tạp chí Âu Châu 
Chiến Sử, tạp chí Nam Phong, và là một trong những 
sáng lập viên của Hội Khai Trí Tiến Đức, một tổ chức 
nhằm thu hút quan lại và trí thức để thực hiện chính 
sách Pháp Việt Để Huể. Hội này do Thủ biến Hoàng 


(1) Nam Phong tạp chỉ số ra ngày 1-7-1984. 
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Trọng Phu đứng đâu. Phu là cơn quan Kinh lược Hoàng 
Cao Khải. 
3.2. Báo đối lập: Tờ La Cloche Fêlée 


La Cloche Feláe đứng hàng đầu trong hàng ngũ 
đối lập, nhờ những loạt bài gây chấn động, công kích 
thẳng tay nhà cảm quyền thực dân và nhờ người điều 
khiến là nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Tình thẩn 
yêu nước, lòng hãng say cách mạng của ông là điển 
không ai chối chải được. 

Vẻ nội dung tờ báo trên, xin tạm chia ra hai giai 
đoạn rõ rệt: 

1. Giai đoạn 1923-1924: 

Đây là lóc Nguyễn An Ninh đích thân điểu khiển, 
báo ra đời ngày 10-12-1928, lúc đầu gồm hai trang lớn, 
từ số 8, ra bốn trang, Pugbne Dejesn de la Bâtie là 
chủ nhà in, đổng thời cũng là quản lý và Biên tập 
viên thường trực. 

Nội dung chú trọng vào tình hình chính trị quốc 
nội với những bài: 

- Những cuộc Hội nghị của Hội đổng Quản hạt 
Nam Kỳ (số 1, ngày 10-12-1923) 

- Mật buổi tiệc chống bọn tài phiệt thực dân (số 
3, ngày 24-12-1928) 

. Sự bảo vệ quyển lợi của đồng bào (số 8, ngày 
28-1-1924) 

- Nguyên vọng của đồng bào (số 8, ngày 28-1-1924) 

- Những thành tích phí thường của bác sĩ Coghae 
(Thống đốc Nam Kỳ) số l6 ngày 19-5-1924. 

- Ý nghĩa của cuộc bẩu cử theo Outrey (số 1ð); v.v... 
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Tờ báo trích đăng lại những tư tưởng danh nhân, 

ở trang nhất, phía tay mặt tên tờ báo vẽ bằng chữ 
‡o, chiếm 8% trang 3, thí dụ như: 

- Xã hội cùng nhận rõ sự ngu xuẩn của bạo lực 
thì xã hột càng tiến đến sự tự do thực sự: 

(Tolstoi, số 6 ngày 14-1-1924) 

- Sự tiến bộ uà sự công bình không do từ trên 
trời rớt xuống. Những ý tưởng này phải tự lực từ dưới 
đất uươn lên coo. Và đây là cuộc chỉnh phục gay go, 
từng bước một. 

(Ú. Jaurès, số 10 ngày 17-8-1994) 

- Nếu một dân tộc bị bắt buộc phải tuân lời 
cường quyên mà lại tuân theo thì đó là hành động 
tốt. Đến lúc dân tộc ấy có thể củi bỏ xiêng xích nô 
lệ mà dân tộc ấy lại cương quyết cởi bồ thì đó là 
hành động tốt hơn... 

(J.J. Rousseau số 13 ngày 7-4-1924) 

Cộng tác trong giai đoạn này gồm có Nguyễn An 
Ninh, E. Dejean de la Bâtie, Nguyễn Tịnh, Đố Biết 
(bút danh), Octave F&lée (một bút danh khác), Trung 
ỳ (bút danh). 

Sau khi số ra ngày 14-7-1924, báo lại đình bản, 
tòa soạn giải thích lý do: 

*frong 600 người mua báo dài hạn, cö đến 400 
người chưa đóng tiền, còn 200 độc giả đã đồng chút 
ít, chỉ non 100 người đã đồng xong trọn nữm mà thôi. 

Bổn báo chủ nhiệm không là nhà triệu phú uà 
cũng không là kè thân tín được “lay tổ" trong nước 
nâng đỡ uề tiền bạc Chánh phủ thuộc địa đồ gây úp 
lực, hãm dọa các chử nhà ia ở Sài Gòn, vì 0ậy, chúng 
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tôi buộc lòng phải sẩm nhà in riêng. Ngoài ra, báo 
của chúng tôi không được nhà nước nâng đỡ bằng cách 
mướn đăng tôi những cáo thị của nhà nước, hoặc mỗi 
kỳ nhà nước xuất tiền ra mua một mớ, như trường 
hợp những tờ báo "gia nô” khác” (1) 4 

'Trong hoàn cảnh này, dầu bổn báo chủ nhiệm và 
những cộng sự kiên nhẫn và gan lì đến mức nào, tờ 
báo cũng khó lòng sống dai, mặc dầu có đăng tải thêm 
quảng cáo thương mãi choán từ 8 đến 16% điện tích 
của các trang báo. 


9. Giai đoạn 1924-1926: 

Báo đình bản từ 14-7-1924 đến 26-11-1925, suốt 
16 tháng đài, chủ nhiệm là nhà yêu nước Nguyễn An 
Ninh sống kham khổ, không thể nào gom vốn để tờ 
báo tục bản được. May thay, luật sư Phan Văn Trường 
đến tiếp tay. Phan Văn Trường là nhà yêu nước đã 
từng hoạt động chống thực dân hổi ở bên Pháp. 

Báo tục bản ngày 26-11-1925 với sinh khí mới 
tiếp tục đường lối chống thực dân của Nguyễn An Ninh 
và tranh đấu chống chính phủ với lập trường cứng rắn, 
táo bạo hơn. 

Từ số 20 của bộ mới tục bản, báo ra mỗi tuần 
hai số thay vì một số như lúc trước. Tiêu để cũ là 
“cơ quan tuyên truyền cho tư tưởng Pháp”, rồi đến “cơ 
quan tuyên truyền Dân chủ” được thay thế bằng tiêu 
để ghi rõ trên tờ bảo: “Đân ơi quý, xã tắc thứ chí, 
quân uí khinh” (Mạnh Tủ). 


() 1a Cloche f8lée số 19 ngày 14-7-1924. 
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VỀ nội dung, bài do luật sư Phan Văn Trường 
xuất hiện càng nhiều trong khi bài do Nguyễn An Ninh 
viết lại ít hơn. Ngoài những vấn để chính trị, báo còn 
tăng cường thêm nhiều mục mới: Tiểu thuyết nối dài, 
Tin tức quốc tế. Về quảng cáo thương mãi chiếm tỷ 
lệ cao hơn, từ 16 đến 25% trên tờ báo 4 trang. 


Phan Văn Trường bất đầu tấn công Nhà nước thực 
dân, qua những bài tiêu biểu; 


- Mệt đẳng viên Xã hội lắm Toàn quyển Đông 
Dương (số 25, ngày 26-11-1925) 


- Bài diễn thuyết đẩu tiên của ông Varenne: tư 


tưởng chính kiến và 1 Í * 
Ta tÔm, lập luận sai lầm (số-28, nhảy 


- Màn hài kịch của xứ thuật địa - Một thứ hiến 
pháp kỳ quặc (số 27, ngày 21-12-1996), 


„ - Lêp luận sai lắm và xuyên tạc về tình trạng 
an cư lạc nghiệp” hiện tại (số 32, ngày 7-1-1926) v.y... 


Kế từ số 21 (30-11-1925), Phan Văn Trường cho 
đăng tải theo kiểu tiểu thuyết nối đầi một thiên hỏi 
ký nhan để “Một cuộc ám mưu khuynh đảo chính quyền 
đo người Việt chủ trương ở Paris" hay “Sự thật về vấn 
để Đông Dương" trong đó tác giả thuật lại những hoạt 
động của sinh viền Việt Nam, của Phan Châu Trinh 
Nguyễn Ái Quốc ở Paris; nhà cẩm quyên Pháp để quyết 
tác giả là kể chủ mưu phản loạn. 


Nguyễn An Ninh viết một loạt bài về “Nước Phá) 
m ạ P 
ở Đông Dương" (kể từ số 20). Loạt bài nẩy vẻ sau 


túi Tà nh sách ở Paris do ấn quán F, Đebeauve, 
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Nguyễn Tỉnh viết bài nhan để “Ông Varenne và 
quyền tự do báo chữ (số 32 ngày 3-12-1925), E. Dejean 
de la Bate để cập đến “chính sách thuộc địa”, “chế 
độ và người của chế độ” (số 21 ngày 30-11-192B), v.v.. 


Tờ La Cloche Felée do Phan Văn Trường chủ 
trương nấm vững đường lối ấy đến ngày 3-5-1926, thì 
bị đình bản để rồi tiếp tục tranh đấu kể từ đầu tháng 
6 năm 1995, đổi tên là từ Ảnngzm. 


Bộ biên tập nói chung gồm các ngồi bút quen 
thuộc: Nguyễn An Ninh, Phan Văn Trường, Eugène 
Dejean de la Bãtie, Nguyễn Tịnh, Octave Fêlée, Trung Kỳ... 


ẤN thiếu tài liệu nên chúng tôi không dám quyết 
đoán ai đã dùng những biệt danh: Đố Biết, Octave 
Felée, Trung Kỳ, Nguyễn Tịnh xuất hiện đều đặn nhất, 
cũng là biệt danh. Riêng về E.D. de la Bâte, ta biết 
đây là ông chủ nhà in đảm trách việc ấn loát tờ ⁄ø 
Cloche Foláe đồng thời cũng là chủ bút. Ngoài ra, ông 
cũng là chủ bút của tờ //Ếcho Annemite, L/Indochine(1) 
Trên tờ 1a Cloche Felée, ngoài phận sự quản nhiệm, 
chủ bút, ông còn trực tiếp viết nhiều bài bình luận 
chính trị chống chính sách thuộc địa ở Đông Dương. 
Trong một cuộc mít tỉnh, ông đã điễn thuyết chống 
thực đân, bị bắt tại trận một lượt với Nguyễn An Ninh, 


Nguyễn An Ninh, sanh năm 1900 ở ấp Mỹ Hòa 
(Hóc Môn, Gia Định) được cấp 2 năm học bổng ở 
trường Đại học Hà Nội, rổi qua Pháp đậu bằng cử 
nhân luật. Trong thời gian ở bên Pháp, ông đã du lịch 
Ý, Áo, Đức, Hòa Lan và Bi. 


(1) La Cloehe F@lée, ngày 7-1-1926. 
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Ông cần trẻ, lạc quan và nổi danh là thông minh, 
khi về nước điễn thuyết làm chấn động dư luận. Những. 
cao vọng của thanh niên Việt Nam "hở cũng đủ làm. 
cho tôi hạnh phúc rồ”. Ông viết như thế trong lá thơ 
gửi cho văn sĩ Pháp là Léon Werth. Ngoài việc làm 
báo, ông còn đi về các tỉnh ở Tiển Giang, sống với 
đổng bào. Ông có tài hùng biện, thường diễn thuyết 
và tổ chức mít tình. “Để đối phó uới cuộc đèn dp có 
tổ chức tối tân, ta phải có một cuộc đề kháng cũng 
được tổ chức tối tân không kém” (1). Lúc ở bên Pháp, 
nhân cuộc diễn thuyết trước một số thanh niên Việt 
Nam, ông đã công kích chính sách thực dân ở Đông Dương: 


*Ta phải dùng bạo động uà dùng công thúc khời 
nghĩa để chống lại sự áp bức, ta phải dùng sự bất 
công để chống lại sự bất công, Trong uòng bốn năm 
mữa, cách mạng sẽ bùng nổ uè chế độ thực dân ở 
Đông Dương sẽ sụp đổ”(2) 


Ngày 24-3-1925, Nguyễn An Ninh và E. Dejean đe 
la Bâtie cầm đầu cuộc mít tỉnh ở Sài Gòn, cả hai bị 
bắt, nhân cuộc tập họp này Nguyễn An Ninh có phát 
truyền đơn, kêu gọi dân chúng nổi dậy: 


“Từ 70 năm qua chứng to sống dưới ách nô lệ. 
Giờ đây ta được các chính phủ đã đàn áp chúng ta 
suốt 70 nữm tuyên bổ rằng họ thương mến, họ đem 
nền uăn mình đến để khai hóa chúng tạ... Từ 70 năm, 
bao nhiêu nhà yêu nước của đân tộc đã bị giất chóc, 
tù đày, ngược đổi. Hữi anh em, lẽ nào anh em chịu 
củi đầu cam phận ngựa trêu..” 


(1) La Cloche Felée, ngày 26-4-1926. 
() Nguyễn Ngu Í, sách đã dẫn, tr. 28-24. 
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Sau đó, Nguyễn An Ninh bị truy tổ ra tòa ở Sài Gòn. 


“Viên chánh án hồi: 
- Tờ Lœ Cloche Felée là tờ xúi giục bạo động. 
Nghề làm báo không mang sanh kế cho ông? 
- Tôi sống khổ sở lắm, thất nghiệp, không làm 
øì hết ở làng quê. - Í 
- Tại sao ông dùng những lời lẽ khích động, xúi 
dục khởi loạn? 
- Bởi vì sự thật trước mắt quá là khích động và 
đáng làm loạn. 
Viên chánh án hỗi tiếp: ki 
$ 4 s 8 
- Cách đây 80 năm, người Cao Miên cũng 
vào tình thế ấy, đối với người Việt Nam, Sống như 
người Việt Nươn ngày nay gập người Pháp. Nếu ông 
làm chánh án, cách đây 80 năm, ông xử những người 
Cao Miên làm loạn chống triểu đình như thế nà? 
Nguyễn An Ninh trả lời không do dự: 
- Thì tôi tha tội cho họ 
- Này, ông nên nhớ lại rằng “nếu” làm như ông 
nói thì xứ sở Đông Dương này sẽ mất luôn! 
ñ ủ chứng minh tài 
Những câu đối đáp trên đây đủ chứng mình 
trí của Nguyễn An Ninh, người đã dược không riêng 
gì giới trí thức mến mộ mà luôn cả quảng đại quần. 
chúng nữa! Những năm làm báo và hoạt động cách 
mạng của ông đã góp phần tích cực vào công cuộc khơi 
đậy ý thức dân tộc, tính thắn yêu nước cho giới thanh 
niên (1) tạo cơ sở cho cuộc cách mạng sau này. 


Ớ) Nguyễn Ngu Ï, sách đã dẫn, tr. 23-24. 
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Ông mất trong nhà tù ở Côn Đảo. 

Lúc ở Pháp, Phan Văn Trường đậu Tiến sĩ luật 
khoa. Ông đã tiếp xúc với nhiễu lãnh tụ, trong đó có 
người điểu khiển tờ Le Paria là Nguyễn Ai Quốc. 

Ngoài ra, Phan Văn Trường là người cố sự hiểu 
biết uyên thâm vể mặt chuyên môn với các quyển Khảo 
luận uễ luật Gia Long, Luật hình qua các giai đoạn, 
trong luật lệ Trung Hoa. Ông còn dự định cho ra mắt 
quyển Pháp luật lược luận viết bằng quốc ngữ nhằm 
mục đích giúp quảng đại quẩn chúng có những ý thức 
sơ đẳng về luật pháp hiện hành. 

Ngay từ khi về nước, Phan Văn Trường đã thay 
thế Nguyễn An Ninh chỉ đạo tờ ⁄œ Cloche Ÿðlée năm 
1925. Đây không phải là lấn đâu tiên õng làm quen 
với nghề báo. Trước đó, với số vốn kiến thức khá rộng 
rãi về tình hình thế giới, ông đã hợp tác với nhiều 
tờ báo tiến bộ, ở Pháp và ở Đông Dương, khi ký tên 
thật, khi dùng bút hiệu. 

Độc giả xến mộ lối hành vận sáng sửa, giản dị 
của ông, khi nào cẩn ông cho câu văn đượm về -mỉa 
mai, hoặc dùng lập luận cứng rấn thích nghỉ với từng 
vấn để. Ông còn viết cho các tờ Lơ 7»ibune Indochinoise, 
LEcho Annamite LIndochine (1). Dầu sử dụng Pháp 
văn hay Việt văn, ông Phan Văn Trường vẫn diễn tả 
rõ rệt, với bứt pháp độc đáo; Nguyễn An Ninh không 
tiếc lời khen ngợi, cho rằng ông Trường là tiêu biểu 
cho người Việt Nam trọn vẹn, kết tỉnh được tỉnh thần. 
văn hóa Đông Tây(2). 


(1) La Cloebe F8lée số 23 ngày 7-12-1925. 
(2) La Cloche F&lée số 20 ngày 26-11-1928. 
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Nếu Nguyễn An Ninh thíh hoạt động, tạo cơ sở 
quản chúng thì Phan Văn Trường là người không tích 
cực bằng. Ông viết báo, thỉnh thoảng tham dự vài cuộc 
hội họp chính trị thế thôi. Mấy bài của ông viết chống 
chính sách thực dân, đặc biệt là chống viên Toàn quyển 
Varenne Qhuộc đảng Xã Hội Pháp) đã một thời gây 
chấn động. 

. Mật đẳng viên Xã hội làm chức Toàn quyển 
Đông Dương (số 20 ngày 26-11-1926) 

- Bài điễn văn đầu tiên của ông Varenne: Những 
tư tưởng chính, những thành kiến và những sự "ý 
biện xuyên tạc (số 23 ngày 7-12-1928). 

Sau khi La Cioche Felee nghì luôn, ngày 3-5-1926, 
luật sư Phan Văn Trường đổi nó ra tờ báo mới lên 
là An Nem do chính ông làm chủ nhiệm (6-6-1926). 
Trên từ Án Nam, tính thản chống đối càng hằng say 
hơn, bộc lộ rõ rệt, cho đến ngày 21-7-1927 và kbi ông 
bị bất, nhà cẩm quyển tố cáo ðng là "Xúí giực đân 
chúng nổi loạn uà chống đối bằng oũ lực”. Vị chủ 
nhiệm vắng mặt, tờ An Nam ngưng phát hành từ 
2-1-1998. 


3/3. Loại báo thông tin, thương mại: Trung Lập báo 

Tờ báo tự nhận không làm chính trị, đứng trung. 
lập, chú trọng về thông tin, thấy sao nói vậy, không 
thiên vị dân chúng hoặc chính quyển, cố chủ dích rõ 
vật là thương mại nhưng ít nhiều vẫn theo khuôn khổ 
của chính quyền thuộc địa Xin nêu trường hợp từ 
Trụng Lập Báo và xem xét thử nội dung của nó. 
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Người sáng lập báo này là Henri đe Lachevrotière(1), 
báo ra số đầu vào tháng 2-1924, bán giá rẻ 5 xu một 
số, được độc giả chiếu cố, mỗi ngày in ð000 số. Sự 
thành công này được giải thích: 

- Tờ báo ra vẻ trung lập không làm chính trị. 

- Chủ nhiệm là Henri de Lachevrotière là người 
có tiếng được nhiều người biết đến. Trên chính trường, 
ông ta là chủ tịch Hội đồng Quản hạt, giới thương gia 
và công kỹ nghệ gia sẵn sàng đăng quảng cáo thương 
mãi trên báo để ủng hộ ông về tài chánh. Ũ 

- Báo ra bốn trang, đăng tải các để tài nặng về 
thông tin: 

Bàn về việc hôn nhân (số 8, 18-1-1924) 

Hát cải lương (số 3) 

Bàn về quốc học (số 40, ngày 6-3:1924) 

Quan toàn quyển Đông Dương sẽ công du qua Nhật 
(số 136, 30-6-1924) 

Tin quốc tế, tin tức Đông Dương, tiểu thuyết„.v. 

Quảng cáo thương mãi chiếm gản phân nửa diện 
tích các trang báo. 

Nhờ thời thế, tờ Trung Lập Béo gặt hái thêm 
thành công bất ngờ vể tài chính. Vào những năm 
1925-1926, ngân hàng Hòa Lan bắt đầu gây uy thế lớn 
sau khi xuất tiên ra mua tờ Công Luận Báo và ấn 
bản Pháp ngữ của nó là tờ 7Opimion(2). Để cạnh tranh 
với ngân hàng nói trên, nhóm tài phiệt Octave Homberg. 


(1) H. De Lachevrotière là người Pháp lai, xuất thân là cập rằng coi 
cu li, sau làm Hội Đồng Quản hạt, ở trong nhóm tài phiệt Octave 
Homberg. 


(2)_ Nguyễn Văn Bé, Nhật báo nước La, Thân Chung, số ra ngày 3-4-1929 
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quyết định mua tỳ báo của Henri de Lachevrotière với 
giá là 3 triệu quan(). n 

Bộ biên tập thường trực gồm: Đặng Thúc Liên, 
Lương Khắc Ninh tự Dũ Thúc, Nguyễn Viên iểu, Trương 
Duy Toản, tất cả đều thông thạo chữ Hán (và đã từng 
tham gia phong trào Duy Tân ở miễn Nam vào năm 
1908). Nhà văn Phú Đức góp phẩn lớn vào việc lềm 
cho báo thêm ăn khách, nhờ cho đăng tiểu thuyết trình 
thám trọn kỳ, gây sự ngạc nhiên thích thú, vào những 
năm 1925-1926 (2). 

Báo đình bản vào năm 1933, sau khi Ôctave 
Homberg về Pháp không còn đỡ đẩu cho tờ này nữa. 


Sau đây, thử phân tích nội dung tờ Trung Lập Báo. 
đường hợp tờ Trung Lập Báo số 3, ngày 18-01-1924 


Số 6053, ngày 1401-1980 + 


| ĐỂ MỤC x 
lXã luận 


Những vấn để liên lý và xã hội, 


ĐỀ MỤC 
|Xã luận iiẩin 
lhững vấn để luâi à xã hội 
INI ứng vấn để luân lý vi hội "Hung: 
mi văn âm lý xã hội 
lGiải trí Di van 
ltin Đông Dương ii ví 


Win ngoại quốc ETh 40a dướng 


TT TÔ on oi k 


Thư độc giả Phg 
triều thuyết ngoại quốc. 
|Quảng cáo To độc gìì 
IPhân phối trên 4 trang Ì Tu tuyết 
tăng cáo 


(4) Henri Lamagat, Sảd, tr. 118. 
(Q) Tế Xuyên, Nghệ uiết báo, Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 1968, tr.110. 
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Ba tác 
hang vấn để ml 
xa hi 
BE Đông Dương 
WTnasgenlqsốc 
HH6 huyết 


xông do 


.. 


nà 


IV. BÁO CHÍ VÀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH : 

Sau khí nghiên cứu mặt sau (người viết báo), =4 
trước (độc giả), và bên trong (nội dung) của tờ đc 
giờ đây xin để cập đến một vấn để quan trọng k 
vấn để tài chính. 


4.1. Ngân sách của tờ báo _ 

Vì thiếu tài liệu cụ thể, chúng tôi không nh 
tổn phí tòa soạn, nhân viên, quản lý, tiến trả SH = 
in... lúc bấy giờ. Nhưng điểu đáng lưu ý Ôn mâm = 
chí sống tạm bợ trong thời gian ngấn ngủi và s mm 
chỉ vì căn bệnh chính là thiếu tiên. Báo chí v. En 
là bán ế ẩm, muốn sống đai, con đường =¡ HN 
ban giám đốc vẫn là nhờ cậy vào sự trợ sp la 
nước hoặc của các nhóm tài phiệt có uy thế. 
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Sau đây là hai trường hợp điển hình, tuy chưa 
đẩy đủ, của bai tờ Annam đạp chí (do thì sĩ Tân Đà 
chủ trương) và L⁄Écho Annamife (do Nguyễn Kim Đính 
chủ trương) để chứng minh rằng báo chí lúc bấy giờ 
thiếu vốn liếng tiễn bạc. 


Annam tạp chí ra đời vào tháng 11-1936, đình 
bản tháng 3-1927, chủ nhiệm kiêm chủ bút là Tân Đà 
cho biết kết toán thâu xuất như sau(1). 


“Mỗi tháng, tiền in, tiên giấy, liền phố, tiền nhân 
công uà luôn cả lương của chủ bút, phải tốn #* nhất 
là 200 đông. 


Không tháng nào mà Ty quản lý có được đủ tiền 
để xoay sở cả! Tên Đà đành 0ay mượn uà xi» các bạn 
thân giúp cỡ 400 đồng, cộng thêm 700 đồng tiền bán 
sách Với 1000 đổng phụ thôm ấy, (lính từ tháng 
111986 đến tháng 3-1927), ông fa chỉ còn dư được có 
16 đồng mà thôi” (2). 


Tản Đà lại cố gắng, cho báo tục bản lần nữa 
(tháng 4-1931 đến tháng 7-1932), nhưng ở số sau chót, 
ta thấy những lời thống thiết: “Vì nhà báo mang nợ 
quá nhiều nên không thể nào trả nổi tiễn nhà in là 
600 đổng, kể từ đây tờ báo bị tịch biên tài sản” (3). 

Vẻ trường hợp tờ LÉcho Ánnamite của Nguyễn 
Kim Đính, tình trạng tài chánh cũng không khá hơn 
là mấy. Ông chủ nhiệm cho biết: 


(1)  Ảnnam tạp chí, sổ đẩu tháng 3-1921. 
(2 Tâm Dương, Tản Đà. Nab Khoa Học, Hà Nội, 1964, tr, 23. 
(8) Annam tạp chí, tháng 7-1993, 
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-_ Năm 1994 lỗ 975 đồng 66 
- Năm 1996 l6 869 đồng 42 
Trong hai nặm lỗ 1845 đổng 08 


Khi giao quyền điểu khiến tờ báo cho người khác, 
ảng Nguyễn Kim Đính được đến ơn vô điều kiện là 
g00 đồng, như vậy là còn thua lỗ 1.845 đảng 08. Ngoài 
va còn 1200 độc giả đài hạn chưa trả tiên (tổng số 
8.000 người), giá mỗi năm 8 đồng, tính ra 1200 x 8 = 
9600 đồng và tiễn mua giấy còn thiếu lại 1000 đồng (1). 

Qua đẫn chứng trên đây giúp tA thấy ngân sách 
của tờ báo lúc bấy giờ quá eo hẹp, làm báo bị lỗ lã 
Tà việc thường xây ra trong làng báo VIỆP Nam. 


4.2. Báo chí và nhà cẩm quyền 
Báo chỉ được nhà cửm quyển trợ cấp Tà điều dĩ 


nộ tiên bạc. "Khi tờ báo nào đó phẳng phất mài “dễ 
ngửi" thì nhà cẩm quyền thực dân bèn tìm cách theo 
dõi để hiểu tình hình tài chánh, người chủ nhiệm có 
thể ra uào yết kiến các người thay mặt của Nhà nước 
để xin tiền trợ cấp, đúng kỳ hợn đều đặn ”(2). Ngoài 
va tờ báo theo đúng đường lối lại được Nhà nước mưa 
ủng hộ, các ông làng ông xã phải xuất tiên công nho 
(ngân sách) của làng ra để mua, vì lợi ích công cộng. 
Tờ báo đã ăn xôi thì ngậm miệng, cứ viết bài ca ngợi 
nhà nước và cảnh cáo dân chúng vằng nếu "loạn quân 
đốy lên" thì dân sE khổ cực. 

[AxcE-CE6 SANG 


Gì Đăng Pháp Thời Báo, số 319. ngày 8-8-1995. 
(2) Hậu Sanh, Favoritisme (Colonial, báo Èz Nouvelle số 9 ngày 14- 
9:1926. 
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Ngoài cách mua ủng bộ, Nhà nước còn trợ cốt 

: . h p 

riêng bằng tiên mặt cho viên chủ nhiệm khả ái nọ 

Họ lỂ W4 te 6.000 đồng(1). Nhà nước muốn mượn. 
o để làm cơ quan tuyên trui â 

b2 lo vỆn yên truyền, hầu củng cố 


Tưởng nên nêu ra vài trường hợp quan hệ về tiển 
bạc giữa báo chí và chính quyển thời ấy. 


- Theo ðng Tự DoG2), tờ Giơ Định Báo đã lừng 
ta vai tờ công báo ở nông thôn, và tờ lực Tỉnh 
#n uốn đã lãnh trợ cấp hàng năm để đị‹h ra quốc 
lui vì ng S SáA văn kiện chính thức của Nhà 
. Mỗi làng xuất công nhị ` 
vn RẺ l øg nho ra mua bảo này, xem 


- Các tờ báo Đại Nam Đông Văn, Đại Việt T\ 
b "đi 
Báo ở Bắc Kỳ đều có lãnh trợ cấp của Nhà bộ Vi 


- Nam Phong Tạp Chí của Phị 
ạm Quỳnh lãnh 
cấp hàng tháng là 400 đồng của Nhà nước. Ỷ 


- Theo Đông Pháp Thời Báo(4), Toàn 
có một ngân khoản riêng dành tài 2B li bai tin 
chánh quyển, số tiển lên đến 120.000 đồng. Ông ta đã 
trợ cấp cho tờ 1⁄Annemire của Nguyễn Phan Long, La 
Tribune Indochinoise của Bài Quang Chiêu, Úe Progrs 


(1) Hậu Sanh, Favoriti Í: ẻ 
HE ng *ayoritisme Colonial, báo Erẻ Nouvelle số 9 ngây 14- 


(2j Tự Do, Fragments dournalistit 
Ric Ty hi” 2v H9 lques, nhà in Nguyễn Văn Của xuất 


(8) Phúc trình củi n h 
SẺ ng Phủ Toàn quyển gửi Bộ Thuộc địa Pháp, Hà Nội, 


(4) Đông Pháp Thời Báo, số 994, ngày 6-2-1926 
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Annamiie và Văn Minh của Lê Quang Trình, 1/Essor 
Indochinois của Cao Chánh (1). 

Ngoài sự nương dựa vào chính quyển, muốn sống 
vững và mạnh tờ báo có thể cậy trông vào một thế 
lực khác: thế lực của giới kinh tài. 


4.3. Báo chí và giới tài phiệt 

Nhiều tờ báo đã hưởng tiễn trợ cấp của bọn kỹ 
nghệ, công thương gia Pháp. Họ trợ cấp bằng nhiều 
cách: cho vay tiên (Đông Dương ngân hàng cho vay), 
đăng quảng cáo các món hàng, mua giúp mỗi kỳ một 
số hạn định, trao tiển trực tiếp. 

Hai nhân vật sau đây được chọn làm điển hình, 
người thứ nhất là tay tài phiệt nắm độc quyền vẻ nhà 
in ở Đông Dương, người thứ nhì là tay tài phiệt nấm 
các ngành kình tế quan trọng. 


a. Trường hợp của Frangois Henry Schnelder 
là tay doanh thương quan trọng, làm chủ 
đuÐŠ THẺ im lên và làm chủ nhiệm nhiều tờ báo ở 
Bắc Kỳ và Nam Kỳ, ra bằng Pháp ngữ hoặc Việt ngữ. 
E.M. Schneider xuất thân là công chức, có uy thế, 
được quan toàn quyển Lanessen tin cậy. Nhờ đó mà 
ông ta cậy thời cậy thế làm ăn, thành công lớn về 
tài chánh. 
*“Ở Đảng Dương, ngành nhà ỉn là ngành phổm 
thịnh uà được trung bị đẩy đủ nhất, giới chủ nhân 
nhà in khó đông, tha Nễ mà cạnh tranh nhau, nhờ. 


(4) Ère Nouwelle ngày 3-1-1928. 
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nộy mà khi cẩn gọi thâu, chánh phử luôn luôn có lợi, 
đặt hàng dới giá hạ”(1) 

Mặc dầu vậy, một tay chủ nhà in và tay duy phất 
E.H.Schneider lại được ưu đãi và vươn lên dễ đàng. 


Khởi đẩu, Schneider được Nhà nước bán lại với 
gìá rẻ mạt một số máy in, lại được vay mượn trước 
100.000 đông (gần mười triệu quan Pháp theo thời giá). 
Với tiền mặt và máy móc, ông ta lập nhà in riêng. 
Chính quan Toàn quyển Lanessan đã ký tên vào bản 
hợp đồng(2) 


Tuy nhiên, các chủ nhà in khác không chịu thua. 
Bấy giờ sự bất công mới được phơi bày ra. Trước kia 
Toàn quyển Đông Dương muốn dành ưu tiên đặt hàng 
cho F.H.Sehneider, trước áp lực của giới chủ nhân nhà 
in, Nhà nước đành mở cuộc đấu thấu. Cr6bassac, chủ 
nhà in ở Hà Nội được giá thấp, có lợi cho chính phủ 
hơn, trong khi F.H. Schneider đưa giá cao. Nhưng quan 
Toàn quyển lại sử dụng “quyển hạn riêng” để gạt 
Crébassac ra, cho Sehneider được trúng thẩu trong thời 
hạn 10 năm, tức là mặc nhiên thâu lợi được hàng 
triệu. Các chủ nhà in đem chuyện này ra ánh sáng, 
kiện qua tân chính quốc nhưng không thắng kiện, ở 
xứ thuộc địa, quan Toàn quyển phải có nhiều quyển 
kia mà. 


Trong khi đó, giới chủ nhân nhà in bất đấu lo 
trang bị cho tối tân hơn, ở HA Nội, Sài Gòn, mỗi nơi 
hàng chục nhà in (xể luôn nhà ¡in của người bản xứ) 
(1) Thơ khiếu nại của một nhóm chủ nhơn nhà in ở Hà Nội gỗi cho 


tổng trường Thuộc địa Pháp ở Paris, Hà Nội, ngày 28-5-1906. 
(2) Thơ khiếu nại đã đến. 
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3 nhà ìn ở Hải Phòng. Máy ín được nhập cảng thêm 
nhiều, lại có thêm lò đúc chữ. Mức phát triển của 
ngành ấn loát lên đến tột đỉnh, về chất lượng cũng 
như về số lượng. Vì vậy mà Nhà nước dẹp luôn “Thuộc 
Địa Ấn QuánG). 

“Trong hoàn cảnh ấy, Schneider vẫn được phủ Toàn 
quyền dành cho bao nhiêu ưu đãi, như vay tiễn trước, 
như lãnh nhiều hợp đồng đặt bàng để lấy lời. Phủ 
toàn quyển đi xa hơn, bằng cách bảo lãnh với Đông 
Tương ngân hàng cho Scbneider vay trước nhẹ lời 80.000 
đông (tương đương 70.000 quan). Khi trả nợ nhà bằng 
được chút ít thì Sehneider lại được vay thêm, đó là 
chưa tính đến số tiên mà Nhà nước sắp trả cho nhà 
im, theo kỳ hẹn. Với số vốn lớn lao ấy, với bao nhiêu 
ưu thế thì việc bự do cạnh tranh để đấu thẩu không 
còn nữa. 


Ở Bắc Kỹ bấy giờ xuất hiện tờ báo in bằng chữ 
Hán, tờ Đại Nam Đ#ng Cổ Tùng Báo, do nhà Schneider 
lãnh việc ấn loát, Nhà nước ký giao kèo với nhà in 
kiêm nhà báo Sehneider, theo đó mỗi năm Nhà nước 
mua đài hạn mỗi kỳ 10.000 số, tính ra khoảng 40.000 
đổng2) vì đây là báo tuyên truyển cho chính phủ. 


Ngoài những nhà in ở rải rác tại Sài Gòn, Hà 
Nội, Hải Phòng, Scbneider còn làm chủ nhiệm vài từ 
báo, ai in báo mướn tại nhà in của ông ta thì đễ bị 
ðng ta làm áp lực. Ai ít vốn thì phải biết nuông chiếu. 
chủ nhà in. Riêng ông ta làm chủ các tờ: Đại Nam 


(1) Thơ khiếu nại đã dẫn. 
(2) TToa đặt hàng theo lối tự thuận giữa Fourrbs, Ehâm sứ Bắc Kỳ 
và 8ehneider ngày 11-2-1805. 
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,Đồng Văn Nhật Báo, Đông Dương Tạp Chí (ð Bắc Kỳ) 
lục Tỉnh Tân Văn (ở Nam TH), v lo 


"Tôm lại, F.HLSchoeider là tay tài phiệt nấm gẵn hết 
những nhà in và báo chí ở Đông Dương thời bấy giờ. 


b. Trường hợp Octave Homberg. 


Tên này là iay có vốn lớn, chạy áp phe giỏi, 
không có nhà ín hoặc không làm, chủ cế 4039 5% 
hợp Schneider ở Bắc Kỳ, O. Homberg dùng thủ đoạn 
đưa tiên thẳng các nhà báo, hoặc đưa gián tiếp bằng 
cách đăng quảng cáo thương mại để nhờ báo chí viết 
bài lèm áp lực, tạo dư luận thuận lợi với chính quyển, 
để chính quyển giúp ông ta trong (công chuyện làm ăn. 


Tên tuổi của Homberg được nhắc đến vang đội 
một thời, ông ta lăm le chức vự chủ tịch Hội đổng 
Quản trị của Đông Dương ngân hàng và được thỏa mãn 
nguyện vọng trong những năm giữa hai trận thế chiến. 


Xuất thân của Homberg là viên chức của tòa đại 
sứ, rồi qua ngành tài chính, làm chủ tịh ủy ban hối 
đoái, ông ta tiến rất nhanh và có đủ phương tiện để 
hợp thức hóa bao nhiêu bành vi bất chính, ông ta điều 
khiển Công Ty Tài chính Pháp quốc và Thuộc Địa (8té. 
Financière Erangaise et Coloniale). Công ty này có 
phương tiên để lợi dụng những dịch vụ về chuyển ngân. 
Nhờ lúc trước có làm việc ở Ủy ban Hối đoái, ông % 
hiểu rành những thủ đoạn, những khe hở để bênh vực 
quyển lợi cho nước Pháp nói chung và quyển lợi cá 
nhân ông ta nói riêng. Công ty ông ta thành lập với 
số vốn là ð0 triệu đã thâu hoạch trong năm 1926 một 
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số lợi tức là 28 briệu 385000 quan, trừ mọi số Phí 
nghĩa là lời trăm phân trăm.(1) 

Nhóm tài phiệt Homberg nắm giêng mối của nhiễu 
công ty ở Đông Dương, chưa kể đến những dị Y9 19 
tát ở Bắc Phi. 

- Ocedit Foncier de Vindochine (Địa ốc ngân hàng). 

- Caoutehous đe WEndochine (Công ty Cao su Đông 
Dương). 

ˆ Tadochinoise đes coltures tropicalee (Công ty trồng 


tỉa). 
_ Suere ev Raffäinerie de VIndochine (Công ty đường). 
- Indochine Pleetricité (Công ty điện lực). 
- Papebarie de Indochine (Công ty BÍấy ở Đáp-cầu), 
- Imprimerde 2Estreme Orient (Nhà in Viễn Đông) 
ve 


Giữa hai trận thế chiến, O. Homberg là nhân vật 
quan trọng của Đông Dương ngân hàng và của thị 
trường chứng khoán Paris. 

*fán Ao may mến này đã thâu lợi một tỷ quan 
trong uòng vài nữ thôi, đó là sổ tiền xương máu của 
đân Việt nà tiền tiết kiệm của Ngân hàng Pháp"). 

Q. Homberg làm áp phe giỏi nhưng làm chính trị 
cũng tài Người mà ông ta chiêm ngưỡng là Toàn 
quyền Alberb Sarrant, đưới mắt ông ta, vị quan toàn 
quyền này là người có nhiều kinh nghiệm, có tài, có 
máu thực dân, đặt chủ thuyết thực dân thành một lý 


(4) re Nouvelle ngày 28-1-1928. 
(2ì Humanitế ngày 20-6-1926. 
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tưởng), Homberg nói rõ lý thuyết thực dân, theo đó 
thì có ba hình thức của một cơ cấu lớn để gây dư 
luận, truyền đạt dư luận và kết tỉnh tính thấn của đã 
số đân chúng. Đó là chính phủ, bộ máy giáo đục Về 
báo giới. 

Ông ta không quên nhấn mạnh sự quản trọng của 
yếu tố thứ ba, ông ta viết: 

“Đây chưa hẳn là tiết lộ bí mật quốc gia khi tôi 
nói rằng chính phủ có thể gây úp lực uới báo chí khỉ 
nào chính phủ muốn. Nhút là khi cẩn nhờ báo chí để 
phổ biến, gây dư luận uễ một đôi quốc sách nào đó. 


Chính quyền có thể tìm nơi báo chí một sự tiếp 
tay hùng hậu để giáo dục dân chúng (bên Pháp), khiến 
họ tin rằng nước muốn mạnh thì phải có thuộc địa, 
Nền tiếp tục đường lối ấy.2) 

Bởi vậy, Homberg lung lạc báo chí Pháp ngữ hơn 
cả Việt ngữ ở Đông Dương bằng cách di cửa bậu. Ông 
ta mua đứt với giá 3 triệu franc(3) tờ báo lớn nhứt ở 
Sài Gòn - tờ Trung Lập ðáo và ấn bản Pháp ngữ của 
tờ này là Imparial do De Lacherotière, Chủ tịch Hội 
đổng Quản hạt làm chủ. 

Ngoài ra ông ta còn chỉ huy hai từ báo chuyên 
vẻ tài chánh bên Pháp: từ infòrmefiom và Agencw 
Economique s£ Financière. Từ Matin, một trong nhưn£ 


(3 Octxve Homberg, L/Eeole des Colonées, Varis, 1928, tr. 121. 
(2) Oetave Homberg, Sđỏ, tr, 120. 4 


(8) _ Hensy Lamagoot, Souvenic đin vieux jeurnaliste Tndochinoïse TDEO,, 
1942, tr, 118. k 
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nhật báo thông tin lớn nhứt ở Paris lúc bấy giờ cũng 
được ông ta-ve văn (1). 

hi gặp gió, con điểu càng muốn bay cao đến 
tuyệt đỉnh. 


*Homberg muốn khoe khoang cho mọi người biết 
rằng ông tơ là uị cứu tỉnh nền tài chánh nước Pháp. 
Ở Poris, ở Lyon, ông ta diễn thuyết, khoe khoang tài 
năng mà không biết ngượng miệng. Tài bœ của ông la 
ra sao? Tuyệt lắm. Tài năng ấy được nhà nước chiểu 
cố, đưa lên ghế Tổng trưởng Tài chánh, như uậy mới 
là tiêu biểu uà hữu ích. Sự đề bạt ấy là bằng cớ để 
xác nhận rằng chế độ hiện hữu uới uị bộ trưởng nọ 
đáng bị truy tổ rử tòa án. (3) 


Trường hợp của Homberg thật điển hình, đẩy đủ, 
nhưng ở Đông Dương còn nhiều trường hợp mua chuộc 
tương bự: 

- Tờ Công Luận Báo và ấn bản Pháp ngữ của 
nó là tờ Opinion thuộc quyển của Ngân hàng Hà Lan, 
trước khi bán lại cho Hérison với giá 60.000 đồng (3). 

- Tờ 1a Tvibune Indochinoise của Bùi Quang Chiều 
đã nhận ð0.000 đổng của công ty rượu Fontaine (4). 
Ngoài ra, Bùi Quang Chiêu còn điểu khiển vài ngành 
sông kỹ nghệ khác. 


(1) Humanilá,ngày 29-5-1926 

(2) Humanitẻ, ngày 29-5-1926. 

(8) La Glache F6lée, số B, ngày 7-1-1924. R 

(4) Văn Minh, ngày 11-6-1927 và Thắn Chung số 80, ngày 20-4-1929 
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Tóm lại để bưng bít đư luận, bọn tài phiệt và 
kỹ nghệ gia khâng có cách nào hiệu quả hơn là mua 
chuộc báo chí(1) 

Còn nhiều trường hợp khác xảy ra trong bóng tối, 
chưa được biết rõ. “Báo chí Việt ngữ lên tiếng phản 
đối chính sách mua chuộc ấy, nhưng bài uờ của họ bị 
kiểm duyệt gắt gao uè khi công kích bọn tài phiệt, họ 
bị uu khống là “cộng sản Nga" “làm cách mạng" là 
“chống Pháp, bèi ngoại” là thân Tàu, là có tham uọng, 
Dừ mặc nhiên họ đã chống lại tên Outrey, dân biểu 
“nhiều tài đức, song toàn” của chế độ hiện hữu*(2). 


(1) Lựnx, Báo giới Nam Kỳ, La Voix Annamite số 33 ngày 31-08-1923. 
(2) La Cloche Felée, số 55, ngày 7-1-1824. 
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PHẪN NẾT LUẬN 


Để kết luận, chúng tôi lẫn lượt nêu lên những 
nét chính vẻ sự tiến triển của báo chí Việt Nam từ 
những bước đẩu tiên (1865) đến năm 1945 qua 4 giải 
đoạn lớn như sau: 

+ Giai đoạn 1865-1907: những bước đẩu của báo chí Việt 

Năm. 

+ Biai đoạn 1907-1918: giai đoạn báo chí dưới chính sách 

của Toàn quyển Albert 6arraut. 

+ Giai đoạn 1918-1930; giai đoạn phát triển báo chí Việt 

Nam. 
+ Giai đoạn 1980-1946: giai đoạn trưởng thành của báo chí 
Việt Nam. 

Trong giai đoạn đầu, vì nhiều lý do phức tạp, báo 
chí đóng vai trò phụ thuộc, thông tin và giáo đục, 
nhưng phần lớn do gười Pháp đỡ đẩu, nhằm phục vụ 
cho mục đích tuyên truyền đường lối chính quyển thực 
đân, Việc phổ biến chữ Quốc ngữ qua trung gian của 
báo chí còn ở trong giai đoạn khiêm tốn. 

Giai đoạn kế tiếp (1907-1918), báo chí xuất hiện 
nhiễu hơa, nhờ những biến cố dổa dập: phong trào 
Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, sự can thiệp của 
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người Đức ở Việt Nam... nhưng dà cố gắng đến đâu, 
báo chí Việt Nam cũng không thoát khỏi khuôn khổ 
tuyên truyền cho đường lối nhà cẩm quyển, theo chính 
sách do Toàn quyển Albert Sarrauk vạch ra. 

Sau Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, giai đoạn thứ 
ba (1918-1930) mở đẩu, vơi sự cộng tác của nhiều vắn 
nhân, ký giả có tài. Nhờ vậy, báo chí tiến bộ vượt 
bậc, chữ quốc ngữ và văn hóa dân tộc ngày càng phát ` 
triển. Báo chí Việt Nam trở thành diễn đàn, để đạt 
nguyện vọng của dân chúng đến chính quyền. Lúc đầu, 
bước chân còn chậm chạp, chưa vững nhưng lần lẫn 
trở thành chững chạc hơn với tư thế riêng, khá vững 
chắc, kiến tha lâu thì đẩy tổ, mài sắt rồi cũng nên 
kim, trong quẩn chúng đã bất đầu có một trào lưu tư 
tưởng, một dư luận, tuy còn bé nhỏ chưa lan rộng 
nhưng là một thực tế, trong đó báo chí góp phẩn đáng 
kể, chúng tôi muốn nói đến ý thức dân tộc. Ẹ 

Giai đoạn 1930-1945, báo chí Việt Nam bước sang 
một bước ngoặt quan trọng. Trưởng thành về mọi mặt, 
ý thức chính trị văn học đang phát triển mạnh, kỹ 
thuật làm báo đã đạt được một bước tiến đáng kể. 
Báo chí Việt Nam trong giai đoạn này có thể tự hào 
vể sứ mạng của mình trước lịch sử, nhất là báo chí 
cách mạng. 

Trong phẩn kết luận này, chúng tôi muốn xét qua 
các vấn để sau: 

+ Báo chí và văn học Việt Nam. 

+ Báo chí và xã hội Việt Nam. 

+ Báo chí và ý thức dân tộc. 


+ Báo chí và chính quyển thực dân, 
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1. BÃO CHÍ VÀ VĂN HỌC 


Trong lĩnh vực này, ta thấy văn học Việt Nam 
hiện đại thoát thai từ báo chí khác với trường hợp ở 
các nước phương Tây là văn học để ra báo chí. Ta 
nên nhìn nhận người Pháp khởi xướng việc làm báo, 
bấy giờ, báo chí là phương tiện duy nhất mà nhà văn 
Việt Nam có để trau dổi quốc ngữ. Các tạp chí, tuần 
báo viết bằng Việt ngữ do các nhà văn Nguyễn Văn 
Vĩnh, Phạm Quỳnh, Hoàng Tích Chu chủ trương đã góp 
phẩn xây dựng và trau đổi cho nên văn học hiện đại. 
TThoạt tiền, văn học phát triển ở miễn Nam (nhờ phương 

tiện ấa loát dổi đào) vang dội đến miển Bắc, khác 
hơn trường hợp trước kia, chữ Nho và việc khoa cử 
phát triển ở miễn Bắc trước tiên rồi lẫn hỏi vào Nam. 


Nhờ báo chí mà tiếng Việt được thuần nhất khắp 
ba miễn Bắc, Trung, Nam. Người miễn này làm quen 
với cách hành văn, với những ngôn từ của miễn kia, 
báo chí ba miễn trở thành những viên gạch xây đấp 
cho tòa nhà văn bọc duy nhất của Việt Nam. 


hi nghiên cứu văn bọc hiện đại, chúng ta bẩn 
chú ý rằng đa số các tác phẩm văn học đểu đăng 
trước nhất trên mặt báo, sau đó mới in thành sách. 
Bởi vậy, theo thiển ý của chúng tôi, muốn nghiên cứu 
văn bọc hiện đại, ta nên xem qua lịch sử báo chí. Các 
nhà văn nổi tiếng lúc bấy giờ thường dùng báo chí để 
đăng tải cÁc bác phẩm văn học do họ sáng tác. 

uy nhiền, điểu ấy có thể gây bất lợi, báo chí 
làm cẩn trở sự sáng tạo đúng mức của các nhà văn. 
(vì đăng báo là phải viết theo thị biếu, cho ăn khách), 
nếu làm theo ý riêng của mình thì khó đăng được và 
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bi có tiên nhuận bút (nhà thơ Tản Đà đã trả lời 
khi người của nhà báo đến lấy bài: “Làm £hơ đâu giống 
như bửa củi, lúc nào cũng bửa được", Một số nhà 
văn đã học quốc ngữ, viết văn đăng báo được độc giả 
tán thưởng rồi trở thành nhà báo chuyên nghiệp. Nhưng 
làm báo đồi hỏi nhiều thì giờ: nHư coi sóc, sửa chữa 
bài vở, đi điều tra, đi phỏng vấn. Khi đã vào nghề 
rồi, làm sao còn. thời giờ rảnh rang và đầu óc thánh 
thơi để nghĩ đến chuyện sáng tác văn chương thơ phứ. 
Nhưng mặt khác, ta nên nhìn nhận 
cương hiện đại phát triển nhờ sự trợ ĐH ca 
s CN tải các tác phẩm và những bài 


Trong làng báo Việt Nam, ngay từ nhữn 

đấu, loại tiếu thuyết nhiều kỳ vẫn! chưa chiếm KH 
quan trọng bên cạnh những bài vở khác. Thoạt tiên, 
trên Đông Dương Tạp Chí ta gặp những truyện Tàu, 
địch từng kỳ báo, được độc giả lưu ý và tán thưởng, 
Hai dịch giả tài danh này là Phan Kế Bính và Nguyễn 
Đỗ Mục. Bộ Tem Quốc Chí 'do Phan Kế Bính dịch ra 
Việt văn là công trình có giá trị lớn cũng như bộ 
Đồng Chu Liệt Quốc do Nguyễn Đã Mục dịch, cũng 
đăng trên Đông Dương Tọp Chí, được giới trí thức và 
luôn cả giới bình dân ưa chuộng. Báo chí ở Nam Kỳ 
thời ấy cũng dành cho truyện Tàu một vị trí quan 
trọng: truyện Tiên Hún, Hệu Hón, Tiền Đường. do 
Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn An Khương dịhQ). - 


(1ì Vượng Sến, Sài 
». r9 ràng ú Gòn nâm xươ, Nhà xuất bản TỰ Do, Sặi 
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Điều đáng chú ý là mãi đến lúc sau này, tiểu 
thuyết nhiều kỳ vẫn còn nẤm ưu thế, trong tờ báo 4 
trang, tiểu thuyết có khi chiếm. hết 2 trang bên trong. 


1L. BẢO CHÍ VÀ XÃ HỘI 

Sau năm 1930, vai trò cải tiến xã hội của báo 
chí hiện ra rõ rệt hơn khoảng 1980 trở về trước. Tuy 
nhiên, trước 1930, báo chí đã du nhập tư tưởng của 
Âu Tây: chủ nghĩa cá nhân, tỉnh thấn dân chủ, nếp 
sống phóng túng, hưởng lạc của những người Nhà 
nhóm Hoàng Tích Chu là thí dụ cụ thể nhất. Tư ng 
lăng mạng Tây phương của thế kỷ 19 cũng ca lu 
nhập vào Việt Nam, do đó nể nếp phong kiến Khổng 
Mạnh, luân lý cổ truyền bị tấn công tạo ra vài sự 
thay đổi mới trong đời sống thường nhựt của cá nhân, 
gia định cũng như trong quan niệm về tình yêu. 

*Tvong số boo nhiều tiếng nói sắc bên hoặc hấp 
dẫn, êm ái hoặc sấm sét nói lên trong lòng đất Đông 
Dương, trong cuộc tranh đấu cho nhiễu lý tưởng khác 
nhau, quả thật báo chí Việt Nam đã đồng 0ai trò tua 
trọng, hàng ngủ báo chí lúc đầu thưa thới, nhưng 
hồi thêm đông đảo, tăng thêm ảnh hưởng và lắm quan 
trọng” (1). 

Tờ báo dành cho nữ giới ra mắt lẩn đầu tiên vào 
năm 1918: tờ Nữ Giới Chưng (Tiếng chuông của nữ 
giới) do nữ sĩ Sương Nguyệt Anh, con gái cự Đồ Chiểu, 
chủ trương. Đây là bước đấu quan trọng, nhằm mục 


Gì Bích Thủy, Le Presse Annamiee en Indochine. Thân Xinh Tạp chí, 
số 16, thắng 11-1928 tr, 1624. 
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đích giải phóng chị em phụ nữ khôi bao nhiêu trối 
buộc của luân lý phong kiến. Các tờ báo kế tiếp, Phự 
Nữ Tên Văn, Phụ Nữ Thời Đàm dã khuyến khích phụ 
nữ nên ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, làm công tác xã 
hội. Các báo khác tuy không dành riêng cho phụ nữ 
nhưng thỉnh thoảng cũng có phụ trương hay mục phụ 
nữ, góp phẩn tích cực “giải phóng phụ nữ Việt Nam”, 

Muốn cải tiến xã hội, phải cải tiến gia đình mà 
trong gia đình phụ nữ có một vai trò quan trọng. Thời 
kỳ này vấn để của phụ nữ được báo chí nói đến cũng 
nhằm mục đích nâng cao dân trí, tấn công vào cơ cấu 
xã hội lạc hậu của thời phong kiến. 


II. BÁO CHÍ VÀ Ý THỨC DÂN TỘC 


Lúc mới chập chững vào đời, báo chí là công cụ 
tuyên truyền cho Nhà nước. Trong cuộc đấu tranh giành 
độc lập, mặt trận văn hóa cũng không thể thiếu được. 
Khi các chiến sĩ lên tiếng, xả thân tranh đấu, họ 
không quên vấn để văn hóa và người cẩm bút không 
thể làm ngơ trước bao nhiêu biến cố quan trọng: bản 
án tử hình dành cho Phan Bội Châu, đám tang Phan 
Chu Trình, bản ẩn tử hình của các Hệt sĩ Yên Bái là 
bao nhiêu cơ hội tốt để báo chí nói đến, loan tin cho 
đồng bào. Ở Bắc Kỳ, báo chí đã từng nhắc đến những 
áng văn của các chiến sĩ Duy Tân bền Trung Họa: 
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu trong khi ở Nam Kỳ 
các người làm báo trong đó có sinh viên, trí thức du 
học từ Pháp trở về đã viết bài nhằm vào việc kêu gọi 
các tầng lớp nhân đân đứng lên đấu tranh chống bất 
công xã hội. Dân chúng tán thưởng và ủng hộ việc 
làm của báo chí. Những biến cố quan trọng như sự 
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nhậm chức của Toàn quyển Varenne, thuộc Đảng xã 
hội, sự xuất hiện: của phong trào Cộng sản, cũng là 
sơ hội để báo chí bình luận vẻ những vấn để “quốc 
sự, về tư tưởng dân chủ, tự do, những vấn để mà 
trước kia nhà cảm quyển cố ý không cho nói tới. 
Nguyện vọng tha thiết của dân chúng từ Bắc chí Nam 
lúc bấy giờ là muốn tham gia, muốn góP phần xây 
dựng tương lai đất nước. Báo chí đã đáp ứng phần nào 
như cầu ấy và đã trực tiếp hoặc gián tiếp kêu gọi 
đông bào ở ba miễn đất nước nên chung Sức chống lại 
thực dân Pháp. 

Báo chí trong giai đoạn này còn đăng tải nhiều 
bài viết võ lịch sử dân tộc cho người đọc thông cảm 
với nhau, để hiểu rằng ba miễn với ba chế độ cai trị 
khác nhau chỉ là sự phân chia giả tạo, ngoài ra, gì 
muốn tìm hiểu thêm về các học thuyết chính trị thì 
có thể tầm đọc rải rác trên các báo những bài giới 
thiệu khá cặn kẽ. 

Ý thức dân tộc nhờ vậy mà trưởng thành. 


TW, BẢO CHÍ TRÊN ĐỊA HẠT KỸ THUẬT 
VÀ NGHỀ NGHIỆP 

Từ báo đầu tiên ở Việt Nam. chào đời khoảng 200 
năm sau khí Théophraste Renaudot sáng lập tờ báo Lœ 
Gazette bên Pháp. Năm 1865, báo chí ở bên Anh đã 
bước vào thời kỳ hưng thịnh rối. 

Vào khoảng 1855-1856, bên Ảnh Quốc báo chí đã 
có số lượng lớn từ 560 đến 1.300 tờ đủ loại (nhật báo, 
tập san, ..). Cuốt năm 1865, khi tờ báo Việt Nam đầu 
tiên ra đời, tờ be Petit Journal của Moise Milaud phát 
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hành mỗi lẩn 260.000 số. Năm 1924, tờ Trữ 
báo bán chạy nhất chí in có 1ð.000 số. Vì NỘp An 
đầu thế kỷ XẤ, dân Việt Nam còn ít, đường giao thông 
chưa thuận tiện trong khi ở Tây phương, báo chí trở 
thành kỹ nghệ lớn, còn ở Việt Nam ngành báo chí 
chỉ đồng vai trò thứ yếu. 

Ở Tây phương, vào khoảng 1830-186( í 
"Thông tấn được tổ chức với = mô In Me Em, 
lục địa, nhờ đó báo chí được cung cấp đổi đào về tin 
quốc tế cũng như quốc nội. Đó cũng là một yếu tố 
quan trọng khiến báo chí có cơ hội phát triển. 


- Hãng Thôi ị h 
TH. tấn Havas, dd Charies Havas lập 


- Hãng thông tấn Reuter, | h 
+ Đa „ dd đulius Reuter lập 


HD Hãng Thông tấn Assioeiated IPress lập năm 1848 


Còn ở Việt Nam thì, “việc cưng cấp tí 
Đông Dương từ lâu do hãng Ah #/ESM tuệ 
đinformation et de Presse) đảm nhận. Hãng này hoạt 
động dưới sự bảo trợ của chính quyên bảo hộ, có min, 
tới thông tín viên đặt tại các cơ quan chính phủ BẦo 
cấp cho giới báo chí những bản tin bằng tiếng Pháp, 
đông thời nó cũng là cơ quan thông tin tuyên truyền 
cho đường lối của nhà cầm quyên thực đân. Còn uiệc 
cung cấp tìn tức thể giới cho Đông Dương thì do hãng 
THauas (một hãng thông tốn quốc tế đầu tiên trên thể 
giới, từ năm 1835), theo một thỏa ước ký hết uới chính 
quyền Đông Dương, có hiệu lực từ ngày 1-3-1899. Thco 
thảm ước này, hằng năm chính quyền Đông Dương phải 
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trả 50.000F' uà cung cấp. tin tức: cũng như phương tiện 
để hãng này đâm nhận diệc chuyển tin tức thế giới 
cho Đông Dương và tin tức Đông Dương, cũng như cho 
các cơ quan ngoại giao của Pháp ö Viễn Đông. Năm 
1911, Toàn quyền Đông Dương Albert Sorraut có dự 
kiến thành lập riêng cho Đông Dương một hõng thông 
tấn, nhưng uiệc này không thành do chiến tranh bùng 
nổ oà những khó khăn uê tài chính. 
hi Chiến tranh Thế giới thứ Hai bùng nổ, hãng 
HAVAS bị sung công và trở thành Sở Thông Tin Pháp 
(Ofice Frengaise đĩnformation - OFI). Từ ngày 1-7-1942, 
theo thỏa thuận giữa OFI và Toàn quyển Đông Dương 
thì cơ quan này cũng thay thế cả hãng ARIP trong việc 
khai thác và cung cấp thông tin nội địa ở Đông Dương: 
Ngay sau khi nhảy vào Đông Dương, bên “cạnh 
việc khống chế Pháp về xn3Ý, chính trị, quân sự, kinh 
tế, phát xít Nhật cũng tìm cách kiểm soát bộ máy 
tuyên truyền và thông tin đại chúng. Ngày 28-9-1940, 
15 phóng viên báo chí và thông tấn đấu tiên của quân 
đội Nhật và hãng DOME đã tới Hải Phòng. Các quân 
nhân này mang trên tấy #iù,hiệu “Tòng quân ký giả” 
chết ở Hà Nội và các địa phương để thu lượm tin tức 
về Đông Dương cho nước Nhật và thế giới, đổng thời 
cũng thu lượm các tin tức tình báo. Với việc thành lập 
hãng API (06-07-1945), Nhật đã thủ tiêu bộ máy thông 
tin của Pháp và độc quyển kiểm soát hệ thống thông 
tấn và thông tin đại chúng ở Đông Dương*{1) 
Nếu so sánh ta thấy báo chí Việt Nam thời bấy 
giờ còn quá chậm liến so với báo chí thế giới, kể cả 


(4) Dương Kinh Quốc, Sảỏ, tập ÍV, tr. 248. 
“2 


việc lấy tín trong nước củ Ì 
thông tấn của Pháp và 

Vào đầu thế kỷ, việc in báo tại Việt Nam chỉ là 
một nghề thủ công một tiểu thủ công nghiệp chưa 
được tổ chức theo phương pháp khoa học và thực tiễn. 
Công nghiệp và kinh tế Việt Nam lúc ấy chư có gì 
phát triển. Thời triểu Nguyễn, chữ Nôm khó đọc, khó 
viết với quảng đại quản chúng, lại còn việc ín và sách 
không phổ biến. (Thời xưa dùng bảng gỗ, khắc mỗi lần 
một trang sách). 


Riêng việc in báo mãi cho đến năm 1930 tại Việt 
Nam vẫn còn rất thô sơ. Những điểu này tưởng không 
gì rõ hơn bằng lời tường thuật của chính Phự Nữ Tên 
Văn đăng trong hai số 69 (8-7-1930) và số 6Ú (10-7-1980), 
nguyên văn như §au; 


“Làm thế nào cho thành một tập báo 
Phụ Nữ Tên Văn” 


... “Việc soạn bài võ: 


“Bài vỡ, đăng mỗi kỳ báo, uí dụ như kỳ sổ 69 
đây, ru thứ năm tuân này, nhưng mà chúng tôi đã 
phải dự bị sẵn sàng uà xong hết từ thử năm tuân 
trước, chỉ trừ ra có bèi nào, hay là cái tin gì cần Xip, 
thì mới để lại trước ba ngày báo ra mới đưa in mà 
thôi. ' 

*Vì Phụ Nữ Tân Văn xuất bản 39 trương lớn như 
uẩy oà in mỗi kỳ 10800 số, cho nên uiệc sắp chữ phải 
ba ngày ròng rũ lại ba ngày ròng rã để in sà đồng 
thành tập, cả thủy là 6 ngày hoy là đúng một tuân 
lễ thì mớt xong. Báo chúng tôi phối dự bị trước một 
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tuần lễ là vì thế. Như số 89 này im ra rồi, thì số 60 
đã đương sắp chữ uà sắp lên máy im 


“Việc sắp chữ và trình sở kiểm duyệt: 


“Nhưng 0ì bổn báo chưa có nhà in riêng, nên cồn 

phải mượn in. Trước kíu in ở nhà im ông J. Viết, bây 
giờ im ở nhà ín Albert Portail. Đã có độc giả viết thơ 
than phiền, với chúng tôi, sao tập báo của người Annam, 
không mướn nhà in Annam, lợi đi in ở nhà in Tây. 
Điều trách ấy nghĩ cũng phải. Nhưng mà nếu xéL cho 
kỹ uề uiệc in tập báo này, đã nhiều trương, bìa lại in 
màu, uà in ró nhiều hhư thế, thì phải nhà in lớn in 
mới đặng. Chúng tôi nhắm chừng nhà in ta ở Sài 
Gòn, chỉ có như nhà in của ông Huyện Của 0à ông 
J. Viết là có thể in nổi Phụ Nữ Tân Vẽn cho hẳn 
hồi, tốt đẹp được, song hai nhà in này, đu bận làm 
công niệc nhiều quá, thành ra chúng tôi đã đi hỏi ông 
Của thì không nhận lãnh, còn ông J. Viế, nữ ngoái 
đã in một nứm, mà bước qua năm nơy, thì ông tăng 
giá lên quá, cho là in báo này mỗi tuân phải kẹt chữ 
hẹt máy, không làm dược nhiều việc khác nữa. 


*... Bài uở soạn xong rôi, như bài nào muốn sắp 
bằng thứ chữ gì: chữ đứng (romain), chữ xiên (ifalique), 
hay là biểu chữ nào khác như: latin, compaete, initiales 
larges hay étroites, antique, 0... muốn chữ lớn hay chữ 
nhỏ, chữ kiểu hoa hay hiểu thường, thì phải ghỉ uào 
bên cạnh bản thảo cho thợ biết, rồi đó mới đưa xuống 
nhà in cho thợ sắp chữ. 


“Toán thờ mà nhà in để riêng về việc sấp chữ 
báo Phụ Nữ có chừng 10 người, uừa lớn vừa nhỏCó 
một người lớn tuốt nà thạo việc đứng làm coi.. 


“24 


“Nhưng cái hộc bằng cây chía ra từng ô nho nhỏ 
sà để xiên, mà độc giả thấy đó là hộc đựng chữ; mỗi 
2 đựng một thứ chữ, uí dự như ô này rồng chữ œø, ô 
kia ròng chữ b, .uu. Hộc phía trên là chữ hoa, phía 
dưới là chữ thường, còn hai ba cái ô chút nữa ở phía 
dưới đựng cái kêu là codrus cspaces, là đỗ cũng bằng 
chì, dùng để xen uào chữ, cho phâm cếch chữ này uới 
chữ kia, 


*“.. Thợ sắp chữ để bài ở trước mặt, nhìn từng 
chữ trong bài, theo thứ tự trước 'sau mà lượm lừng 
chữ ở trong hộc ra để uào một cái kêu là composteur, 
nghĩa là thứ để sấp chữ. Xong một hàng thì thợ lấy 
miếng chì mỏng và nhỏ, kêu là inferligne để ngăn cho 
cách hàng này uới hàng Rỉa. 


“Họ sắp độ chừng mươi lắm hồng, nghĩa là chừng 
nào đẩy cải composteur thì để rœ một miếng uán có 
như ở bê ngang uà bề dọc, kêu là galẻe. Sắp xong mỗi 
bài thì cột nhợ xung quanh kêu lò một paquet. Ấy là 
bài cụt, nếu bài dài thì chia ra năm bảy paquets không 
chừng. Ảnh thợ nào sấp bài nào xong thì lấy giấy uỗ 
bài ấy rụ đưa cho người sửa bài (correeleur) sửa lãi. 
Cách sửa bài đã có những cái dấu riềng. Có bài sửa 
tới hai ba lần, mỗi lần sửa kêu là một preuue. 

_“„ khỉ sấp chữ xong một người trong nhà bá 
phải tới nhà in, chỉ cho thợ đặt bài nào trước, bài 
nào sau, cho có thứ tự; công việc xếp đặt từng bài, 
từng trương đó, hêu là mise en po@e. : 

— %Wếu như báo Tây, hay lè búo nào ở nước khác, 
khi làm miae cv poge xong là có thể lên máy ỳw ngay 
được rồi. Nhưng bảo quốc hỹữ ở nước Việt Nam này 
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không thế, xếp đặt thành drương xong rồi, lại phải lấy 
giấy mực, uỗ hơi xấp, đưa.trình cho sở hiểm duyệt báo 
coi. 

“.. Sở kiểm duyệt đọc xong bấy nhiêu trương cũng 
hết một ngày: hề bài nào, khúc nào, hay là chữ nào 
mà sở kiểm duyệt thấy nói động chạm tới thời thế, 
phạm tới quan trên,u.u... thì gạch chữ xanh uào chỗ 
đó, mà để chữ censure. Bài nào hàng nào mà sở kiểm 
đuyệt bôi đi, thì phải lấy ra, hoặc đặt bài khác hoặc 
những cái chấm để thế oùo, hoặc là để trắng, nếu uô 
ý bỏ sót lại mà in, thì tánh mạng tờ báo phải nguy 
lắm. Đó là sự bất hạnh đã xảy ra cho bạn quá cố 
của chúng tôi là báo Thân Chung uậy. 

*... Việc lên máy ỉn: 

“Khi đã làm mise en page xong thì một mặt chúng 
tôi gửi bài lên sở kiểm duyệt coi, một mặt ở nhà phải 
sửa lỗi. Công uiệc này gọi là sửa morasse. Sửa một 
lần, sau đó uỗ morasse một lẳn nữa rồi chúng tôi mới 
cho bon à tirer, nghĩa là nhận rằng hết lỗi cho in. 
lúc bấy giờ thợ mới giáp khuôn lên máy. Cái máy ở 
nhà in Portal là một biểu máy mới chế ở bên Tây, 
có nhiều cái đặc sắc lắm, tại Saigon này chỉ có nhà 
Poriail là có mà thôi và giá nó tới 36.000 đồng. 

“Nó có những đặc sắc như sau: 

“1. Nó chạy đúng, nói theo tiếng nhà nghề gọi là 
nó có précision... Từng chữ từng tờ in ra coi đều đặn, 
hẳn hòi, rõ rùng ngay ngắn... 

*'Ð Máy này uừa in uừa cốt giấy... từ đặt giấy 
lấy mực cho tới in ra thành tờ uồ xếp lại, nhứt thiết 
đều là máy tự làm lấy cả... 
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“8. Nó chạy mau 0à êm... Mỗi giờ tới 1.800 tờ 
giấy, song người tœ chỉ cho nó in chừng 1.000 hay 
1.200 mà thôi... 

“.. Bìa báo Phụ Nữ bao giờ cũng in hai màu: 
màu này xen uới màu kỉa; ..Mỗi mầu in bằng cói 
clíché kẽm, in màu này trước màu ha sau Sự lựa 
màu, phải lựa cho màu này hợp uới mầu kia thì mới 


“Báo Phụ Nữ có 32 trương nhỏ tức là nguyên hai 
tờ giấy báo hàng ngày xếp lại, mỗi tờ 16 trương. Bởi 
uậy, mỗi lên lên máy chữ in được 16 trương, rồi lại 
lên khuôn thứ hai I6 trương nữa mới xong. 


“Hữu thợ sắp chữ sửa lỗi hết rồi, đem khuôn lên 
máy cho thợ máy múp lại sẵn săng uà lấy cây hoặc 
sắt, nêm đúng bổn phíu xung quanh lại, cho thiệt chặt 
để khi máy chạy khối sút chữ ra... Công uiệc sửa soạn 
trên máy như thể kêu là mise en train. 


'Cön cách làm hình kẽm (phofograuure sur zine), 
bây gầờ cắc nước Âu Mỹ đã dùng những phương pháp 
hóu học... Ở ta đây uấn dùng lối cũ...“Độc giả có tấm 
hình, muốn đưa làm bảng kẽm (cliché) để ia lên báo, 
thì người thợ chuyên môn đem tấm hình ấy ra máy 
chụp hình, thứ máy riêng, rọi qua một thứ kiếng mồng, 
đem uào buông tối, pha thuốc, đặt miếng biếng đã 
chụp kia lên trên, cho hình đn xuống kẽm, sau đó đem 
thả uào trong một chậu nước acide, lắc đi lắc lại chừng 
16 phút, qeide ăn lằng uào kẽm làm cho hình nổi lên... 

“Khi thợ máy làm uiệc mảse en trdin xong, thợ im ` 
cho máy chạy. Máy chạy bằng hơi điện chớ không phải 
dùng người quay bánh xe như lối cũ. Tới đây là công 
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việc của máy, in hết từ này tới tờ khác, chừng nào 
đà số của mình đã định thì thôi” 

Trên đây là những khó khăn của báo chí thời 
Pháp thuộc. 

Ông Huỳnh Thúc Kháng, chủ nhiệm tờ Tiếng Đôn 
đã chứng mình (1) “Ở xử ta mà bấy lâu nay chưa có 
từ báo nào, người ta uẫn còn nhiều khó khăn tà ngay 
khí thành lập, tờ báo phải đổi phó uới nhiều uấn đề 
rắc rối: 

- Thiếu tài liệu cho Bộ biển tập làm uiệc: Muốn 
giết một bài xã luận hay, tờ báo cẩn nhiều tài liệu. 
Riêng về Tiếng Dân thì tài liệu thiếu thốn quá nhiễu, 
tài liệu là yểu tố quan trọng cho bất cứ tờ báo nào. 

- Đường giao thông khó khăn: Muốn được độc giả 
chú ý, tờ báo cần có tin tức hàng ngày. Phương tiện 
giao thông ở xứ ta còn yếu kém, muốn đi từ Nơn ra 
Bắc phải tốn 6-7 ngày, uùng thôn quô, uùng sơn cước lại 
là nơi khó tới lui, Như uậy làm sao thư thập tin tức. 

- Nạn mù chữ: Báo sống nhờ độc giả, ở Trung 
Kỳ, ngoại trừ thành thị, chỉ có 10 phẩm trăm dâm 
chúng là biết đọc ở thôn quê. Bởi uậy người đọc báo 
rất ít 

- Sự hém hiểu biết uề kỹ nghệ thương mại: Báo 
phát triển mạnh khi giới doanh thương chú ý đến nó. 
Giới doanh thương cần quảng cáo hàng hóa trên báo 
ò họ cần giúp cho tờ báo được sống. Ở xứ ta, thương 
mãi và kỹ nghệ hẳu như không có, uậy thì tờ báo làm 


(1) Tiếng Dân. Số 3 ngày 17-8-1927, 
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kê đứng 'oững lêu dài nếu thiếu người chịu đăng quống 

- Hiện tượng tâm lý: Ở những nước tiên tiến, bảo 
chí được phôn thịnh nhờ tất cả mọi người đều đọc 
báo, từ kè doanh nghiệp đến người lao động, từ uữn 
sĩ đến chính trị gia Báo chí nhờ đó mà trở thành 
một lực lượng đáng kể Nhưng ở xứ ta, thấy íE nói 
đến báo chí và thích đọc bảo. Không được công chúng 
biết đến thì báo khó mà sống dai được...” 


Ông Huỳnh Thúc Kháng đã nêu ra những khó 
khăn của tờ Tiếng Đám, nhưng thật ra, các tờ báo 
khác cũng gặp những khó khăn tương tự vậy: 

- Phương tiện giao thông kém. 

- Vốn quá ít. 


- Thương mãi kỹ nghệ chưa phát triển. 


- Nạn mù chữ, độc giả chỉ là thiểu số trong dân 
chúng. Nhà nước thuộc địa lúc bấy giờ đã chứ ý bọ 
tạo một số quan phủ, quan huyện mà thôi. Nhà nước 
cố ý bỏ qua vấn để học vấn cho quảng đại quản chúng, 
© rầng "sẽ fạo khí giới cho lứa thanh niên: Việt Nam 
chống lại Nhà nước. Chừng 80 phần trăm dân "chúng 
không biết đọc, biết uiếP(1). 


V. BÁO CHÍ VÀ CHÍNH QUYỀN THỰC DÂN 


Lý do chủ yếu khiến cho báo chí bị cẩn trở trêi 
đà phát triển là vấn để chính trị — — š 


(1) Tiếng Dân. Số 3 ngày 17-8-1927. 
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Báo chí có thể phát triển dễ đàng ở những nước 
mà chế độ cai trị tô ra tự do và dân chủ. Khốn nỗi, 
từ khi thành hình, báo chí Việt Nem sống dưới chế 
độ độc đoán, thiếu tự do tư tưởng. Thực dân Pháp cai 
trị xứ ta non trăm năm. Chúng tìm mọi cách ngân 
cản tự đo báo chí và lâm cách nuôi dưỡng tờ báo nào 
chịu tuyên truyền, tức là ca ngợi chế độ. Báo chí không 
được quyền nói đến chuyện quốc sự. Ai vi phạm điều 
này thì bị tù, tài sẵn bị tịch thu để "bảo vệ an ninh 
quốc gia”. Một số đông độc giả chê trách rằng báo chí 
Việt ngữ không đăng bài nào “coi được, vì vậy, báo 
bán ế. 

“Chính quyền thực dân áp dụng những nguyên tắc 
lạc hậu, dùng những phương tiện 0ượt ngoài nưíc tưởng 
tượng để khóa miệng báo chí Việt ngữ Giấy phép ra 
báo thì thỉnh thoảng mới cấp hoặc là không cấp. Kế 
đó, cơ sở kiểm duyệt, một cơ quan làm việc hãng hát 
và tận tụy để cắt xén lân nhẫn những bài báo không 
chịu ca ngợi những thành quả tốt đẹp của chế độ đó. 


“Bởi uậy thiên hạ không ngọc nhiên cho lắm khỉ 
thấy ở Đông Dương mọc lên nhiêu tờ báo gọi là “đứng 
đắn”. Lẽ dĩ nhiên các báo này cœ ngợi việc nhà nước 
đấp lộ, làm đường, cất trường học, xây nhà thương, 
nghĩa là tờ báo làm mọi cách để phô bày cho người 
Việt thấy ở khốp Đông Dương đâu đâu cũng có những 
“kỳ quan” dựng lên. Để làm công uiệc cœ ngợi này, 
loại báo mà Nhà nước khen là đứng đấn đã thụ hút 
số tiền lớn do dân chúng đóng góp, được Nhà: nước 
xuất ra giúp cho nhà báo, gọi là “trợ cấp của Nhà 
nước”, 
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“Nhìn tình trạng đó, ta nghĩ rằng người Pháp ở 
thuộc địa còn lâu lắm mới làm tròn sứ mạng khai 
hóa, một sử mạng mè bọn thực dân thường khoe khoang. 
như là “phương thuốc uẹn năng, tiêu trừ bá bịnh”. 

“Chế độ thuộc địa là chế độ bỉ ởi, sứ mọng khai 
hóa chỉ là sứ mạng kiềm hãm dân chúng trong u tối” 


“Quyền tự do ơn nói là quyền thiêng liêng, lòng 
yêu sự thệt cũng là quyền thiêng liêng. Chính phủ 
thuộc địa đã cố che dấu tội lỗi bằng cách dùng những 
thủ đoạn gọi là độc tài, 0ì ta không còn danh từ nào 
khác hơn để gọi. 

“Với chế độ kiểm duyệt Nhà nước khóa miệng 
những ai dâm suy nghĩ sâu xơ uà dám nói thẳng sự: 
tiệc Nếu ký giả nào uiết bài chống Nhà nước thì bị 
lên án gọi đó là bọn uô chính phủ, làm cách mẹng, 
rồi bỏ từ người viết, để cho những người ở chính quốc 
biết rằng ở thuộc địa có điều hay, điều tốt chẳng còn 
a fìm được điều gì gọi là xấu” 

“Với quyên hạn sổn có, bọn thực dân ngăn cẩm. 
không cho người Việt được quyền uiết bằng Việt ngữ. 
Một thủ đoạn quanh co lừa đảo, không xứng đóng là 
một dân tộc hằng tự hào đã sản xuất những nhà trí 
thức chánh trực như J. Jourès, Voltaire,...." 

“Ôi ! Chính sách khai hóa ! Nhơn danh mi, người 
fa đã phạm bao nhiêu tội ác”(1). 

Trong giai đoạn 1865-1945, vì gặp quá nhiều khó 
khăn, báo chí Việt Nam chưa được hoàn hảo và chưa 
đạt được mục tiêu lớn. Ngay từ khởi thủy, báo chí Việt 


(1) LÈre Nouelle số 117 ngày 17-12-1927. 
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Nam không là báo thương mãi, mà chỉ là báo chính 


trị Vấn để thương mãi (kinh doanh thương mãi) chỉ 
là yếu tế thứ yếu, so với nhiệm vụ chính yếu là nhiệm 
vụ chính trị Khi mào tình hình chính trị trong nước 
trở nên sôi động, với những biến cố lớn thì báo chí 
ra nhiều. 

Đâu sao đi nữa, báo chí Việt Nam từ khổi thủy 
đến năm 1945 cũng đã cải tiến không ngừng để đáp 
ứng nhu cẩu của độc giả trong khi nước nhà đang trải 
qua những cơn biến chuyển lớn lao. Ngày nào mà nền 
kinh tế phát triển, chính trị được ổn đình thì nhất 
định báo chí Việt Nam sẽ có cơ hội thuận lợi để làm 
tròn sứ mạng hướng dẫn quẩn chúng và bênh vực quyển 
lợi cho nhân dân. 
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1865. 


1883 


1888 
1888 


1892 
1898 


1901 


PHỤ LỤC 


MỤP LỤC BÁ0 PHÍ VIỆT NEÍY TỪ 1885-1845 


BẰNG KÊ THEO NIÊN ĐẠI 


Xã Thôn Công báo (Le Bulietin l¿s Communes) 
in bằng chữ Hán (1862-?) 

Gia Định Báo (1865-?). I 

Ra đời 15-4-1865 dưới sự điểu khiển của Ernest 
Potteau qua đến 16-9-1869 giao về ông Trương Vĩnh. 
Ký - Sài Gòn 

Nhật Trình Nam Kỳ (1883-?} 

(Le đournal de Cochinehine). Sài Gòn, tuần báo ra 
ngày thứ bảy ®ằng Pháp và Việt văn), 

Bảo Hộ Nam Đân - Số 1 ngày 8-7-1888 

Thông loại Khóa Trình (1888-1889) 
Miscellanées ou lectures instruetives pour les élèvea 
des écoles primaires, commulale§ et cantonales par 
P.J.B. Trương Vĩnh Ký. Sài Gòn. Số 1 tháng 1-1988 P 
Đại Nam Đồng Văn Nhật Báo (1892-1907) 
Phan-Yên Báo (1898-1899) 

do Diệp Văn Cương biên tập 

Nông Cổ Mín Đàm (1901-1924). 
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(Causeries sur Ùagriculture cÈ Ïe comere). 
Gòn, tuần báo ra ngày thứ năm; Chủ nhân: Ga- 
navaggio; Chủ bút: Lương khắc Ninh tự Dø-Thúc. 
Năm thứ 1. Số 1, 01 tháng 8 năm 1901. Số cuối 
ngày 4-11-1924. 


Đại Việt Tân Báo (1905-?) 


Nhật Báo Tỉnh (1905-?) : 
(Le Moniteur đes Provinees). Sài Gòn. Ra ngày thứ 
năm, Việt ngữ. 
Đăng Cổ Tùng Báo (19072) 
Trục Tỉnh Tân Văn (1907-1944) ` 
Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ năm, sau đổi ra 
bàng ngày. Năm 1921, Lục Tỉnh Tân Vấn và Nam: 
Trung Nhật Báo hợp nhất thành nhật báo xuất 
bản mỗi ngày, trừ ngày lễ và ngày chủ nhật. Sài 
Gòn. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Của; Chủ bút: Lê 
Hoằng Mưu. bến 
Số 1, ngày 15-11-1907. Số cuối, tháng 12-1944. 
Notre Jouznal (1908-1910) 
Nam lỳ Địa Phận (1908-1948) 
(Semaime religieuse). vài Gòn. Tuẩn báo ra ngày 
thứ năm. - 
Số đầu ra ngày 26-11-1908. Số cuối ngày 15-2-1945 
Notre Revue (19107) 
Đông Dương Tạp Chí (1913-1918) “ 
(Bdidon spéciale da ực Tỉnh Tên Văn pour le 
'Tonkin eb fAnnam). Hà Nội, tuần báo xa ngày thứ 
năm, Chủ nhân: F, H. Schneider. (1918 đổi ra Học 
Báo). Năm thứ 1. Số 1 (16-õ-1913) 


1905 
1905 


1907 
1907 


1908 
1908 


1910 
19138 
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1913 


1916 


1816 


1917 


1917 


1917 


1917 


1917 


1917 


Trung Bắc Tân Văn (1913-1941) 
(Gazetie de LAnnam-Tonkin). Hà Nội, nhật báo. 
Imp. du 7zung Bắc Tân Văn. Sehneider chủ nhiệm, 
Nguyễn Văn Vĩnh chủ bút, 
Tân Đợi Thời Báo (1916-1916) 
Số 1, tháng 1-1916 đến tháng 8-1916 đổi thành 
Công Luận Báo (1916-1989) 
Sài Gòn, bán tuân báo, ra ngày thứ ba và thứ, .. 
sáu; Imp. de [Union. Số 1 ra ngày 29-8-1916. S#°` - 
cuối, ngày 30-9-1939, 
Nam Phong (1917-1934) 
(Văn học Khoa học tạp chủ. Hà Nội, một tháng 
1 kỳ. Từ số 194. 1-4-1934, mỗi tháng hai kỳ; Chủ 
bút kiêm quản lý: Phạm Quỳnh; Chủ bút: Dương 
Bá Trạc. Năm thứ 1, số 1, tháng 7-1917; đình bản. 
số 210, 16-12-1934 
Nam Việt Tế gia (1917-1918) 
Số 1 ra ngày 14-10-1917. Số cuối, ngày 29-9-1918. 
La Tribune Indigène (1917-1925) 
Số 1, ra ngày 20-8-1917. Số cuối, ngày 81-1-1925. 
Quốc Dân Diễn đàn (1917-1919) 
Số 1, ra ngày 28-10-1917. Số cuối, ngày 20-10-1919. 
Nam Trung Nhật Báo (1917-1921) 
Sài Gòn. Nguyễn Tử Thức: chủ bút; Lê Sum: phụ 
bút (1) 
An Hà Báo (1917-1934) 
(Édition en Quốc Ngữ de ƯAppel). Cân Thơ, tuần 
báo ra ngày thứ năm, Imp. de Ï'Ouest.Võ Văn Thơm: 
chủ biên, chủ bút. Đình bản ngày 14-12-1934. 
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1918 
1918 
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1918 
1918 
1919 
1920 
1920 


1920 


1920 


1921 


1921 
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Đại Việt Tạp chí (1918-1918) 

Số 1, tháng 1-1918 - 

Nữ Giới Chưng (1918-1918) 

Số 1, ra ngày 01-2-1918. Số cuối, ngày 19-7-1918. 
Thời Báo (1918-1919) 

Số 1, tháng 10-1918. Số cuối, ngày 16-12-1919. 
Học Báo (1918-1944) My 
(Weuue pédagogique à Pusage des écoles primaires 
de PAnnam et du Tonkin). Hà Nội. 

Petit Tribune Endigène (1918-1919) 


Đèn Nhà Nam (1918-1919) 
Số 1, ra ngày 04-12-1918. Số cuối, ngày 08-1-1919. 
Quan Báo 
Số 1, ra ngày 1-1-1919 
“Thánh Giáo Tuần Báo Bắc Kỳ (1920-1923) 
(Semaine religieuse du Tonkin). Hà Nội. 
Écho Annamite (1920-1944) 

Số 1, ra ngày 08-1-1920. Số cuối, tháng 1-1944. 
"Thực Nghiệp Dân Báo (1920-1938) 

Hà Nội. Nhật báo. Imp du Thực nghiệp Dân Báo. 
Đình bản số 149, 24-9-1938 

Nam Kỳ Kinh Tế Báo (1920-1924) 
(I/in(ormalion économique de Cochinchine). Sài 
đòn (tuân báo). Ị 

Số 1, ra ngày 27-10-1920. Số cuối, ngày 21-2-1924. 
hai Hóa Nhật Báo (1921-1927) 

Hà Nội, (nhật báo), Số cuối, ngày 31-8-1927. 


HữŒu Thanh (1921-1924) 


(Cơ quan Hội Bắc Kỳ Công Thương Đồng Nghiệp). 
TH Nể \g Đồng Nghiệp) 


(Bán nguyệt san). Số 1, ra ngày D1-8-1921. 
Số cuối, ngày 15-9-1924. 
1922 Nhật Tân Báo (Ère Nouvelle) (1922-1929) 


Sài Gòn, (tuần báo ra ngày thứ năm); lệm: 
Ea va năm); chủ nhiệm: 


Số 1, ra ngày 06-4-1922. Số cuối, ngày 6-7-1929, 
1922 Sư Phạm Học Khoa (1922-1989) 

(Journal des écoles). Sài Gòn (tuần bá: 

thứ hai). ‹ Đn đó 
1922 Lời Thâm Các Thầy Giảng (1922-1943) 


1922 - Việt Nam Thanh niên Tân tiến (1922?) 
Số 1, ra ngày 6-5-1999 


1922 Tập Kỳ Yếu của Hội Tví Tri (1922-1945) 
cản đe la Sociétê đ'enseignement Mituel dụ 
Hà Nội (ba tháng một kỳ), _, 

1928 - La Cloche Fêlée (1923-1936) 
Số 1, ra ngày 10-12-1928. Số cuối, ngày 3-5-1996, 

1928 


Em Pháp Thời Báo (1928-1927) 

e 'ourrier Indochinois). Sài Gàn (ra ngày thứ 

hai, thứ tư và thứ sáu); Năm ¡thứ 1, số 3 xiÊy 

25-3-1923. Số cuối ngày 31-12-1927. 

1928 3ê Giáo Đồng Thinh (1923-1930) 
foiz Commune des Missions CatRhoii ¡ 

Gòn (nhật báo) goi 


1923 Khoa Học Tạp Chí (1923-1926) 


1823 


1923 


1928 


1928 


1924 


1924 


1924 


1924 


1824 


1925 
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(feuue de uulgariaation seientifique). Sài Gòn (tuân. 
báo ra ngày thứ năm). Năm thứ 1, từ số 1 đến 4 
(1923). 1926 (112 đến 136). 


La Voix Annamite (1923-1933) 
Số 1, ra ngày 12-1-1923 
Vệ Nông Báo (1923-1982) 
(eowe agricole en Quốc ngữ). Hà Nội (bán nguyệt 
san). 
Số 1 đến số 7 (1923); đình bản số 90: tháng 12-1933. 
Việt Nam Thanh Niên tạp chí (1923-1924) 
Số 1, ra ngày 01-7-1923. Số cuối, tháng 6-1924. 
Trung Hòa Nhật Báo (1923-1939) 
Hà Nội (bán tuần). Năm thứ 1, số 1, 8-9-1928. 
Tân Dân Báo (1924-1925) 
Sài Gòn (nhật báo). 
Năm thứ 1, số 1 ngày 17-11-1924. Số cuối, ngày 
20-2-1925. 
Le Moniteur de Hải Dương (1924-1929) 
Hải Phòng (tuần báo Việt Ngữ). 
Trung Lập Báo (1924-1933) 
(Edition annami‡e de ÙÏmpartial). Sài Gòn, (nhật 
báo). 
Năm thứ 1, số !, 16-1-1924; đình bản số 7023, 
80-5-1938, 
Ư Essor Indochinnois (1924-1927) 
Số 1, ngày 05-7-1994. Số cuối, ngày 17-9-1927. 
Le Progès Annamite (1924-1931) 
Số 1, ra ngày 11-3-1924. 
Việt Nam Hồn (1925-?) 


1925 


1925 


1925 


1926 


1826 


1926 


1926 


1926 


Báo Đông Pháp (1925-1932) 
(Ediion Annamite de France Indochine). 
Hà Nội (bán tuẩn san đổi ra tuân báo và nhật 
báo). 
Thanh Niên (1925-1930?) 
Số 1, ra ngày 21-6-1925. Người sáng lập , chủ bút: 
Nguyễn Ái Quốc Cơ quan ngôn luận của 
VNTNCMĐCH, tờ báo đầu tiên truyền bá chủ nghĩa. 
Mác-Lênin ở Việt Nam . 
Le jeune Annam (1925-?) 
Số 1, ra ngày 28-3-1925. 
An Nam Tạp Chí (1926-1933) 
Hà Nội. Tuần báo, ra ngày thứ bảy; chủ nhiệm: 
Nguyễn Khắc Hiếu. Số 1 (1926); đình bản từ số 
10 (3-1927); ra số 11 (7-1930) đến số 24 (6- 1981); 
ra lại số 2ð (16-1-1982); từ 1-9-1932 đánh lại số 
1 và trở thành bán nguyệt san, đình bản số 9, 
1-3-1933, 
Rạng Đông (L/Azrore) (1926-1930) 
Sài Gòn (Nguyệt San), số 1 tháng 9-1926 đến số 
31 (1-9-1929) đổi chủ nhiệm: Georges Bignon, tuần 
báo phụ trương cho Trưng Zập cho đến ngày 13- 
4-1980 đình bản. 
Tân Thế Kỷ (1926-1927) 
Sài Gòn (nhật báo). Năm thứ 1 ngày 1-11-1928. 
Số cuối, ngày 30-4-1927 
1L "Annam (1926-1928) 
Số 1, ra ngày 06-5-1926. Số cuối, ngày 09-3-1928. 
La Tribune Indoebinoise (1926-1941) 
Số 1, ra ngày 06-8-1926, Số cuối, tháng 1-1941. 
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1826 


1926 


1926 


1927 


1827 


1927 


1927 


1927 


1927 
1927 
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Ư Ere Nouvelle (1996-1929) 
Số 1, ra ngày 17-8-1926. Số cuối, ngày 22-6-1929. 


Le Nhà Quê (1926-1926) 
Số 1, ra ngày 11-12-1926. 


Văn Minh (1926-1981) 

Số 1, ra ngày 03-9-1926. 

ịch Trường Tạp Chí (1927-1929) 

Reoue des Specfacles). Gia Định (tuần báo sau đổi 
bán tuần); chủ nhiệm: Lê Chơn Tâm. Năm thứ 1, 
số 1 đến 8 (1997), đình bản số 64 (bộ mới) 19-6- 
1999. 


Pháp Việt Nhất Gia (1927-1927) 

Sài Gòn œa ngày thứ năm và thứ bẩy). 

Năm thứ 1, số 1 tháng 2-1927. Số cuối, ngày lĩ- 
5-1997. 

Thần Kinh tạp chí (1927-1942) 

(euue meneuelle đe uulgorisation eÈ đinformation). 
- Huế, (Nguyệt san). Số đầu, tháng 8-1927. 
Tiếng Dân (1927-1948) 

(ta Voix du Peuple). Huế (ra ngày thứ tư và thứ 
bẩy). 

Năm thứ 1, số 1 ra ngày 10-6-1927. 

Là tờ báo lớn đầu tiên của Trung Kỳ, là tiếng nói 
cửa người đân tại đây, đồng thời là tiếng nói chính 
thức của nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng. 
Achat et Vente (Mua và Bán) (1927-1929) 
(Revue đaffaires); Sài Gòn. (Bán nguyệt san). 


Du Học báo (1927-1985) 
Vệ Sinh Báo (1927-1933) 


1927 


1927 


1927 


1927 


1928 


1928 


1928 


1828 


(Jøurnal đe uulgarisation đ'kygiềne). 

Hà Nội (báo ra ngày 1õ mỗi tháng). 

Đân Báo (1927) Ị 

Hà Nội (nhật báo). Năm thứ 1; số 1 ngày 01-5-1927. 
Số cuối, ngày 16-B-1927. 

Hà Thành Ngọ Báo (1927-1929) 

Hà Nội (nhật báo); Imp. du Hà Thành Ngọ Báo. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 5-1927. 8ố cuối, ngày 
28-12-1929. 

Quảng Đạt Báo (1927-1981) 

(Journal ở' annonee đe PIndochine); Hà Nội (tuần 
báo). 

Năm thứ 1, số 1 ngày 28-01-1927. Đình bản ngày 
"7-3-1981. 

Bulletin de la Soeiété đE6ncouragement aux 
Etudes Occidentales: Du Học Báo (1927-1985) 
Huế (nguyệt san) (Việt, Hán, Pháp Ngữ). Năm thứ 
1, số 1 tháng 7- 1927, đình bản số 74, tháng 
3-1935, tục bản tháng 9-19385'và ngưng luôn. 
Điện Xa Tạp Chí (1928-1929) 

Sài Gòn; Imp. Nguyễn Khắc, 1928. Số cuối, ngày 
8-6-1929. 

Vệ Sinh Y Báo (1928-1929) 

(Reoue mensuelle de uulgarisation đìhygiồne et de 
la médecine). Huế. (Nguyệt san). 

1L 'Action Indochinoise (1928?) 
Số 1, ra ngày 23-8-1998. 
Đuốc Nhà Nam (1928-1937) 
Sài Gòn. Số 1, ngày 26-9-1926, bị đình bản ngày 
6-7-1937. 


đã! 


1928 


1928 


1928 
1829 


1929 


19829 


1929 
1929 
1929 
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ỳ Lên Báo (19281929) . 

Sài Gòn, (ra ngày thứ năm và thứ bảy). Chủ nhiệm. 
Bùi Ngọc Thự. Năm thứ 1, số 1 tháng 8-1928, 
đình bản ngày 18-5-1929. 


Hà Tĩnh Tân Văn (1928-1930) 
Huế. Năm thứ 1 số 1 tháng 8-1928, đình bản tháng. 
7-1980. 


Dân Hiệp (1928-1940) 


Cao Miên Hướng Truyền (1929-1930) 

(dition Annamite de Ùecho du Cambodge). 
PnơmPenh (tuẩn báo ra ngày thứ ba); Quản lý: 
Trần Kim Chỉ. 

Năm thứ 1, số 1 đến 12 (1929), đình bản số ð1, 
29-4-1980. 


Phụ Nữ Tân Văn (1929-1934) 

Sài Gòn (tuần báo ra ngày thứ năm); 

Chủ Nhiệm: Bà Nguyễn Đức Nhuận. 

Năm thứ 1, số 1, ra ngày 2-5-1929; đình bản số 
271, 20-12-1984. 


Canh Nông Luận (1929-1931) 

(Reuue agricole)Saigon. Năm thứ 1, số 1, ngày 
24-8-1929. 

Đình bản số 76, ngày 4-4-1931. 

Tam Dân Hoa Xã (1929) 

Công Thị Báo (1929-1934) 


Thần Chung (Lœ Cloche du Matin) (1929-1930) 
Sài Gòn. Chủ nhiệm: Diệp Văn Rỳ. 

Năm thứ 1, số 1 ra ngày 8-1-1929, đình bản số 
844. (22-3-1930). 


1929 


1929 


1929 


,„ 1929 


1929 


1930 


1980 


Nông Công Thương báo (1929-1932) 
Hà Nội, (nhật báo). 


Bulletin mensuel des eomrnunes de Thái Bình 
(1929) 

(Thái Bình nguyệt san). Chỉ ra số 1, tháng 9-1929. 
Đông Phương (1929-1933) 

(Orien£). Hà Nội, nhật báo. Chủ nhiệm: A.La Vallé. 
Năm thứ 1, số 1,1er-11-1929, đình bản số 96, 18- 
11-1988. 


Đông Tây (1929-1932) 

(Orient - Occident). Hà Nội tuần báo rồi bán tuần. 
báo và nhật báo. Quản lý: Hoàng Tích Chu. 

Năm thứ 1, số 1, 15-12-1929, đình bản số 283, 
25-7-1989. 

Phục Pháp Âu Dược Báo (1999) 

(Reuue de la Pharmaeie moderne européenne). Hà 
Nội, nguyệt san, Quản lý: P. Domat. 

Chỉ ra số 1, Février 1929, tục bản số tháng 9- ' 
1983, 


Thanh Niên Tân Tiến (1929-1929) 
Thần Nông Báo (1929-1933) 
(Reuue ogricole) Hà Nội, tuần báo, chủ nhiệm: 


Nguyễn Gia Huy. Năm thứ 1, số 1, 1-12-1929; đình 
bản số 120, 5-12-3-1933. 


Công Báo (1930-1981) 

(Ea voz publique). Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: 
Tiết Lương Khiêm. Năm thứ 1, số 1, 16-7-1930, 
đình bản số 16, 2-8-1930 


Long Giang Độc Lập (1930-1931) 
48 


1980 


1930 


1930. 


1980 


1980 
1880 
1980 


1830 
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Sài Gòn, ra ngày thứ ba, thứ năm và thứ bẩy; 
quản lý: Võ thành Bút, Số 1 (4-11-1980; đình bản 
số 86 (5-9-1931). 
Phổ Thông (1930-1931) 
(Ợeurnal de uulgorisadion). Hà Nội (nhật báo). Chủ 
nhiệm: Đặng Nguyên Quang. Năm thứ 1, số 1, 
1-7-1930, đình bản số 182. 8-9-2-1931. 
Sài Thành Nhật Báo (1930-1931) 
QJournal de Saigon). Sài Gòn, nhật báo, quản lý: 
HỆ Văn Hiến. Năm thứ 1, số 1, 28-11-30; đình 
bản ngày 26-4-1931. 
Tả Trực Báo (1930-1931) 
Huế, bán nguyệt san. (Wián và Việt ngữ); Ímp. Đắc 
Lập, Năm thứ 1, số 1, 1-7-1930; đình bản số 80, 
16-9-1981. 
Thanh Nghệ Tĩnh Tân Văn (1930-1936) 
(Écho des prooinees de Thanh Hoá, Nghệ An et 
Hà Tính). Vinh, 10 ngày 1 kỳ. Quên lý: Nguyễn 
văn Luận. Năm thứ 1, số 1, tháng 7- 1930, đình 
bản số 84, tháng 3-1936. 
Vạ Nông Báo (1930) 
Lao Khổ (1930) 
Thương Báo (1930-1931) 
(Annonces Commerciales). HA Nội tuân báo ra ngày 
chủ nhật, Chủ nhiệm: Đàm Như Khuê. Năm thứ 
1, số 1, 7-9-1980; đình bản số 42, 5-7-1991. 
Hoan Châu Tân Báo (1930) 
([es Perdes retrounées) - Huế, (nguyệt san), Việt 
văn và Hán văn. Năm thứ nhất, số 1, tháng 1-1930; 
đình bản số 7, tháng 7-1930. 


1930 


1930 


1930 


1980 


1980 


1980 


1930 


1980 
1980. 


Nam Nữ Giới Chung (1930-1932) 
Chợ Lớn, (tuần báo). Chủ nhiệm: Nguyễn Kỳ Sắt. 
Năm thứ 1, số 1, 28-3-1930; đình bản ngày 3-3-1982. 
Tứ Dân Tạp Chí (1930-1939) 
(Reuue pour fous; Hà Nội, (tuân báo), quản lý: 
"Tiết Như Ngọc. Năm thứ 1, số 1. 8-3-1930; đình 
bản số ð1, 9-4-1932. 
Đông Dương Thương Báo (1930-1931) 
(Rulietin đes annones commerciales de F[ndochine); 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Định văn Phúc. 
Năm thứ 1, số 1, 16-6-1930, đình bản số 47, 30- 
ð-1931. l 
Bắc Kỳ 'Thể Thao (1930-1933) 
(Tonkin sporlj). Hà Nội, tuẩn báo, chủ nhiệm: 
Nghiêm Xuân Huyến, Năm thứ 1, số 1, 4-11-1980; 
đình bản số 133, 27-6-1938. ., ' 
Bình Phú Tân Văn (1930-1931) 
(Écho des prouinces Bình Định eL Phú Yên)- Huế, 
bán nguyệt san, Quốc văn và. Hán văn: 
Năm thứ 1, số 1, 1-7-1930; đình bản ngày 1-10-1981. 
Cổ Kim Văn Tập (1980) 
(Recueil des tevtes anciens e£ modernes). Hà Nội, 
bán nguyệt san. Chỉ có số 1, thắng 1-1930. 
Cười (1930) ° 
Tuân báo. Quản lý: Nguyễn Tường Tam. 
Tạp chí Cao Đài (1930) 
Trường An Cận Tín (1930-1932) 
(cho de la capilole). Huế, bán nguyệt san. Năm 
thứ 1, số 1, 1-7-1980; đình bản ngày 1-4-1932. 
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Phụ Nữ Thời Đàm (1930-1933) 

(Journal pour les ƒemmes et les jeunes filles). HÀ 
Nội, nhật báo, chủ nhiệm: Mme Nguyễn Văn Đa. 
Năm thứ 1, số 1, 8-12-1930; đình bản ngày 5-6-1934. 
Sơ Học Tuần Báo (1930-1932) 

ŒReuue hebdomadaire pour Ùenseignement pri- 
maire). Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Xuân 
Mai. Năm thứ 1, số 1, 29-11-1930; đình bản số 
B7, 22-5-1989. 

Sài Thành Nhật Báo (phự trương đưa ngựa) 
(1930-1931) 

Sài Gòn, tuần báo; Nhà in Bảo Tổn; quản lý: Hồ 
Văn Hiến. 

Năm thứ 1, số 1, 23-11-1930; đình bản số 22, 
26-4-1931. 

Trung Rỳ Vệ Sinh Chỉ Nam (1930-1931) 

(Chỉ bào những điều thường thúc uệ sinh. Moniteur. 
de Phygkène de ỨAnnam). - Huế, nguyệt san; chủ 
nhiệm: F. Imbert. 

Năm thứ 1, số 1 tháng 3-1980; đình bản tháng 
12-1980. 

Thánh Kinh Báo (1931-1943) 

(Bulletin de la Mission éuangeligue). Hà Nội, nguyệt 


sản. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1931. 

Bạn Đường (1931) 

Niên Báo Tùng Đàm (1931-1933) 

Hà Nội, niên san,Chủ nhiệm: Nguyễn Nhu. Năm. 
thứ 1, số 1, 26-5-1981; không có năm 1932; tái 
bản 1-11-1933, 
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Thời Báo (1931) 

Hà Nội, một tuần ra 8 kỳ; Chủ nhiệm: Phùng Văn 
1ong.Năm thứ 1, số 1, 15-1-1981; đình bản số 36, , 
17-4-1981 

Tiếng Chuông (1931) 

(Publication satirique et liitêraire). Hà Nội; Chủ 
nhiệm: Nguyễn Văn Thìn. Năm thứ 1, số 1 (1931), 
đình bản với số 2. 

“Tiếng Cười Thế Sự (1931) 

(Publication satirique et li#áraire), Hà Nội; Chủ 
nhiệm: Nguyễn Văn Thìn. Năm thứ 1, số 1 (1981); 
đình bản với số 2. 

Tiểu Thuyết Chủ Nhật (1931) 

Hà Nội, tuần báo ra ngày chủ nhật; Chủ nhiệm 
kiêm quản lý: Trần Minh Kính. Năm thứ 1, số 1, 
2-8-1931. Đến số 11, đổi tên Tiểu Thuyết Tuần 
Báo đến số 13, 2ö-10-1931; đổi tên Tiểu Thuyết 
Tuần San và đánh số 1 từ 7-11-1981; đình bản 
số 8, 25-12-1931. 

Trung Kỳ Nam Giới (1931-1932) 

Huế, bán nguyệt san. 

Năm thứ 1, số 1, 10-10-1931; đình bản tháng 3- 
1982. 

Bạn Dân (1931-1932) 

(Edition annamite de [Ami du Peuple). - Hà Nội, 
nhật báo; 

Chủ nhiệm: R.E.Eichol. 

Năm thứ 1, số 1, 30-12-1931; đình bản số 38, 
2-2-1939. 
hoa Học Tạp Chí (1931-1940) 
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(Reuue seienBffque). Hà Nội; 

Chủ nhiệm: Nguyễn Công Tiếu, Quản lý: Nguyễn. 
văn Hy. - 

Năm thứ 1, số 1, 1-7-1981; đình bản số 282, tháng 
7,8-1940. 


Pháp Viện Báo (1931-1932) - 
(Reuue judiciaire Eranco-Anndmite). Hà Nội, nguyệt 


san; 

Chủ nhiệm: Phạm Huy Lục. 

Năm thứ 1, số 1, tháng 5-1931; đình bản số 4-6 
tháng 10-12/1932. 


'Tam-Kỳ Tạp Chí (1931) = 
(Reoue hebdomodaire de uulgarisation li(€ raire, 
Seieriique et arisique). Hà Nội, tuẫn báo ngày 
thứ năm; chủ-nhiệm: Hoàng Hữo Huy. Năm thứ 
1, số 1, tháng 1-1931; đình bản số 49, 10-12-81. 


Tân Thanh Tạp Chí (1993-1935) vua 2 
(1a Cloche noupelle). Hà Nội, tuẫn báo; chủ nhiệm: 
Vị Thủy Lương Quý Phùng; chủ bót: Tử Siêu Nguyễn 
Trọng Thuật. 

Năm thứ 1, số 1, 12-2-1981; đình bản số 82, lã- 
8-1934, : 

và tục bản số 83, 25-1-1935; đình bản luôn. 
Thời Báo (1931-1932) : 
(1e tzmps). Hà Nội, ra ngày thứ ba, thứ năm, thứ 
bảy; 

Chủ nhiệm: Phùng Văn Long. 

Năm thứ 1, số 1, 15-1-1981; đình bản số 20, 28- 
8-1932. 


Bắc Kỳ Thời Báo (1981Y 


18381 


1981 
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Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Dương Tự Tám; 
quản lý: Nguyễn Thông; chỉ có số 1, 29-4-1931. 
Đồng Dương Báo (1931) 
Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Lê Trung Nghĩa; 
quần lý: Huỳnh Võ Tạo. Năm thứ 1, số 1, 18-6-1931; 
đình bản số 13, 27-9-1931. 
Báo Thùng Dầu (1931-1943) , 
Cơ quan của Chỉ bộ Nhà Bè. 
Duy Tân (1981) ' 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Nguyễn Đình Thấu, 
Năm thứ 1, số 1, 28-6-1931; đình bản số 21, 15- 
11-1981. 
im Lai Tạp Chí (1931-1932) 
(Aujourđhui et Demain) -Huế, tuần báo; 
chủ nhiệm: Viễn Đệ; quản lý: Đào Duy Anh. 
Năm thứ 1, số 1, 31-12-1981; đình bản số 8, 6-6- 
1982. 
Nam Kỳ Thể Thao (1931) 
Sài Gòn, tuần báo, ra ngày thứ hai; quản lý: Trần 
Văn Chim; đến số 22, 13-10-1931 đình bản. 
Ngòi Bút Thép (1931) 
(Pages satirigues, humoristiqwes et littêraires). Hà 
Nội, tuần báo; Chủ nhiệm: Vũ Công Nghỉ, 
Năm thứ 1, số 1, 24-9-1931; đình bản số 5, 11- 
11-1981. ! 
Dân Mới (1931) 
Hà Nội, tạp chí, Imp. Trung Bắc Tân Văn; 
chỉ ra một số ngày 3-12-1931 
Văn Học Tạp Chí (1932-1935) 
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Hà Nội, nguyệt san, sau đổi tuần báo; chủ nhiệm: 
Dương Tụ Quân. Năm thứ 1, số 1, tháng 5-1932, 
đình bản số 75, 20-4-1935; 

tục bản với số 1, 18-5-1935; đình bản số 14 (4-1938) 


Cờ Đỏ (1932) 
Cơ quan của Xứ ủy lâm thời Nam Kỳ, phát hành. 
đầu năm 1932 đến tháng 10-1932 thì đình bản. 


Báo Nhà Quê (1932) 

Cơ quan của Đảng bộ Chợ Lớn. 

Asie (1) nouvelle illustrée (1932-1935) 

(Tân Á Tạp Ch0. Sài Gòn; chủ nhiệm: Đoàn Trưng 
Còn. 

Năm thứ 1, tập 1, quyển 1, 1-12-1932; đình bản 
số 28, tháng 4-1935 


Bản An Phụ Trương Đua Ngựa (1932) 
Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Đắc. 
Năm thứ 1, chỉ có số 1, 17-11-1982 


Phong Hóa Tuân Báo (1932-1936) 

Hà Nội, tuân báo; chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Mai, 
quản lý: Phạm Hữu Ninh. Năm thứ 1, số 1, 16-6- 
1939; bị lệnh ngưng bản 3 tháng (tháng 4 đến 
tháng 6-1932); bị cấm hẳn số 190, 6-6-1986. 


Đông Thanh Tạp Chí (1932-1938) 

(2 uoiz de VOriene). Hà Nội, bán nguyệt san; chủ 
nhiệm: Ngô Tử Hạ. Năm thứ 1, số 1, 1-7-1932, 
đình bản số 85, 1-12-1984; tục bản số 36, 16-5-1985; 
đình bản số 38, 15-4-1986; tục bản sổ tháng 10-36; 
đình bẩn số 43, tháng 8-1938 


Sài Thành (1932-1833) 


1882 


1982 


1982 


1932 


1932 


1932 


Sài Gòn, nhật báo; Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Nhuận; 
quản lý: Alpha. Năm thứ 1/ số 1, 2-12-1932; từ 
340, 30-4-1933 đổi tên Sài Gòn, đánh số 1, 8-5-1938 
Tân Báo (1932) 

Hà Nội, nhật báo; quản lý: Hồ Khắc Trang. Năm 
thứ 1, số 1, 2-9-1933; đình bản số 18, 9-3-1982 

Tân Thiếu Niên (1932) 

(La jeunese nouuelle) Hà Nội, ứ 
kh lội, ra ngày thứ năm. 
Chủ nhiệm: Trản Tần Thọ; quản lý: Nị 
Năm thứ 1, số 1, 21-12-1932; đình bả: 
21-8-1932 ì ShUŠ/gh 

Tiên Long Báo, (982-1009) 

, tuần háo; quản lý: Nguyễn Ngọc Tân. 
Nam thế 1, số 1, 04-1982; Ảnh bản số 100, 74: 


(thay thế cho Trưng Kỳ Nam Giới 
Cạn The Xỹ Nam Giới và Trường An 


'Từ Bi Âm (1982-1941) 


(4 gức txren Ý 
+2 Cua đe la misérieorde). Sài Gòn, bán nguyệt. 


Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Vĩnh; h 
Thônk HA Ôn ĐU THẢ NHUU HP vệ 


Năm thứ 1, số 1, 1-1-1982 
¬ Nam Thông Chí 1942) 

lam Định, mỗi 6 ngày ra một kỳ; quản lý: Vũ 
Hưng Toan; chỉ rà số 1, 2021888 
Bắc Hỳ Thời Báo (1932) 


Hà Nội, tuần báo ra ngà: ủ ii 
0i, y thứ bây; chủ nhiệm: 

Dương Tự Tám, Năm thứ 1, số 1, 23-4-1932; đình 

bản số 10, 28.221848 ch 
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1982 Bảo An (19321983)  . - 
(Conseruation đe lơ Poiz). Sài Gòn, tuẫn báo ra 
ày thứ bẩy; gà 
Chủ nhiệm: Nguyễn Thế Phương; quản lý: Nguyễn 
Hữu Đắc. 5 
Năm thứ 1, số 1, 2-9-1932; đình bản số 16, 18-2- 
1933. S“ 
Bulletin de PAsecourfi (1932- : - 
Tế diác Kỳ liền hiệp di hữu tương tế Lưng Đủ 
(Đông Dương liên hữu tương tế), tuần báo; imp. 
'Vũ Văn Định. 
Năm thứ 1, số 1, 2-4-1932 
Bóng (1932) _ 
=. tiếng du Cinéma). Hà Nội, tuần báo. Xệ hể: 
Đặng Trọng Duyệt. Năm. thứ 1 số 1, 1 ; 
đình bản số 18, tháng 8-1932 
1932 Bảo An Y báo (1934) 
¡ (1932-1988) HàỆ, 
v.c Ba ngà nguyệt san sau đổi tuần báo; quản. 
lý; Lê Thế Vinh. Năm thứ 1, số 1, 16-2-1983; đình 
ố 34, 1⁄7-1988; 
tà lên với số 1, 6-11-1988; đình bản số 6, 14-12- 
1983. 3 
ï 8. 
Phụ Nữ Tân Tiến (1932-19! : 
lúc Huế, bán tuần; chủ nhiệm: Lê Thành Tường; sếp 
lý: Nguyễn Văn Tân, Năm thứ 1, số 1, 29-7-1982; 
đình bản số 24, 16-7-1938, - : 
tục bản, tuần báo, số 1, tháng 2, 1934; đình bản 
số 4, B-4-1934 
1932 Phục Pháp Âu Dược (1932) 
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1988 
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Hà Nội, nguyệt san; quản lý: P. Domart; 
tái bản chỉ có một số tháng 9-1832, 
Thời Báo (1932) 
Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Phùng Văn Long; 
tái bản số 1, 38-1932; đình bản số 20, 28-8-1932 
Thương Báo (1932-1933) 
(Organe đun groupe đe comznẻrcanfs pour la propa- 
gande đu commerce et đe findustrie), Hà Nội, tuân. 
báo; chủ nhiệm: Phạm Tá. Năm thứ 1, số 1, 8-12. 
1982, đình bản số 10, ngày 11-3-1933 
Hình Vẽ (1932) Ề 
(Tợp chí tranh ảnh). Sài Gòn; quân lý: C. Ardin. 
Năm thứ 1 chỉ có một số, 8-12-1982 
Báo Thợ Thuyển (1932) | 
Cơ quan của Thành Ủy Sài Gòn. Số 1, ngày 1-6- 
1983, 
Họa Báo (1932-1983) 
Sài Gòn, nguyệt san. Năm thứ 1, số 1, 31-12-1982; 
đình bản sau khi phát hành số tháng 1-1988. 
Văn Học Tuần San (1988) 
Huế, bán nguyệt san; quản lý: Lê Lương Phụng. 
Năm thứ 1, số 1, 16-9-1933; đình bản số 3, 1-11- 
1938 
Thanh Niên (1933-1986) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Phạm Hữu Khánh; 
quản lý: Ngạc Văn Đông. Năm thứ 1, số 1, 6-10- 
1933; đình bản số 37, 26-11-1934; tục bản số 38, 
tháng 1, 2-1985, đánh số 1, 5-5-1935; đình bản số 
5, 4-6-1985. 
Zân Báo (1933) Ị 
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Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Võ Khắc Thiệu. 
Năm thứ 1, số 1, 1-4-1933; đình bản số 11, 21-4- 
1933; tục bản trở thành tuần báo, số 1, 1-7-1933; 
đình bản sau số 22, 16-12-1933. 
Đế Thiên, Đế Thích (1933) 
Sài Gòn, sáng lập: cô Nguyễn Thị Trang, tổng thư 
ký: cô Nguyễn Thị Phương Huê. Năm thứ 1, chỉ 
có tập 1, 15-7-1988. 
Hậu Giang (1933-1985) 
Cân Thơ, nguyệt san ; quản lý: Nguyễn Hưu Đẩu. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 8-1933 ; đình bản số 8, 
năm 1985. 
Hoàn Cầu Tân Văn (1933-1938) 
Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ năm. Chủ nhiệm: 
Nguyễn Háo Vĩnh, quản lý Nguyễn Văn Khanh tự 
Paul Marchet. Năm thứ 1, số 1, 24-8-1933; đình 
bản số 63, 24-12-1934; tục bản 25-6-1935; đình 
bản tháng 4-1936; tục bản số 1, tháng 9-1936; 
đình bản số 30, tháng 8-1988. 
Viễn Âm (1932-1936) 
Số 1, ra ngày 1-12-1983 
Hôn Liêm Sĩ (1939) 
Hà Nội, nguyệt san. Chủ nhiệm: Hoàng Nhuận. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 11-1933. Đình bản số 2, 
tháng 12-1983. 
An Nam Thông Chí (1933) 
Nam Định, mỗi ngày một kì. Chủ nhiệm: Vũ Hùng 
Toản, quản lý: Nguyễn Xuân Dương. Số 1, 1-6-1933, 
đình bản số 6, 15-7-1988. 


Cùng Bạn (1983-1935) 


1938 


1993 


1988 


1988 


1888. 


1933 


1883 


Sài Gòn, tuần báo. Chủ nhiệm: Trần Thái Nguyên, 
quản lý: Nguyễn Kim Đính. Năm thứ 1, số 1, 3- 
5-1983. Đình bản số 11, 27-2-1985. 

Khuynh Diệp (1933-1934) 

(Journal mensuel điorgonisation eE đia[fires em 
langue Annamite)-Huế, nguyệt san, quản nhiệm: 
Viễn Độ. 

Năm thứ 1, số 1, 15-4-1933. Đình bản số 18, 15- 
10-1934. 

Kinh Tế Tạp Chí (1933-1934) 

Nam Định, bán nguyệt san, 

Chủ nhiệm: Nguyễn Đạo Kính, quản lý Nguyễn 
Xuân Ngoạn. 

Năm thứ 1, số 1, 1-4-1988. Đình bản 10-12-1984. 

Doanh Nghiệp (1938) 

(Tên cũ là Quảng cáo báo). Hải Phòng và Hà Nội, 

chủ nhiệm: Mazière Erères; số 5, 5-7-1933, đình 

bản số 9, 1-11-1933. 

Tân Văn Tiểu Thuyết (1983-1938) 

Hải Phòng, tạp chí (1988-1985); Năm thứ 3, số 1, 

tháng 6-1985. 

La Lutte (Tranh. Đấu) (1932-1936) 

Số 1, ra ngày 24-9-1983. 

vàm 1938, tái bản in bằng Việt ngữ, tờ Trưnh 


Phụ Nữ Thời Đàm (1933-1934) 

Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: bà Nguyễn Văn Đa, 
Số 1, 7-8-1933 (1933-1934); đình bản số 26, 5-6- 
2934. 


Bạn Trẻ (1988-1934) 
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Hà Nội tuẩn báo, ra ngày thứ tư quấn nhiệm: 
'Tôn Thất Minh. Năm thứ 1, số 1, 6-12-1988; đến 
số 1B, 11-4-1934. 


Sài Thành Họa Báo (1933-1985) 

Sài Gòn, tuấh báo; chủ nhiệm: Trần Văn Quang; 
quân lý: Đào Thao Vy. Năm thứ 1, số 1, 2-9-1988; 
đình bản số 48, 15-12-1934; 

tục bản số 49, 25-4-1935; đình bản số 50, 2-4-1935. 


Vận Động Bắc (1933-1934) 

Sài Gòn, tuần báo thể thao ra ngày thử bẩy; chủ 
nhiệm: Trần Văn Kha. Năm thứ 1, số 1, ð-8-1988; 
đình bản số 26, 3-3-1984. 


Quảng Cáo Báo (1933) 

Hà Nội, bán nguyệt san; chủ nhiệm: anh em Maz- 
iare; quản lý: Đỗ Thúc Trâm. Năm thứ 1, số 1, 
16-4-1933; kể từ số 8, 16-9-1983 đổi tên là Doanh: 
Nghiệp; đình bản số 9, 1-9-1933. 


Quảng Cáo Phan Bá Đài (1933-1934) 

(Thương Mại Tùng Thư). Sài Gòn, nguyệt san; chủ 
nhiệm: Phan Bá Đài. Năm thứ 1, số 1, tháng 8- 
1983; đình bản số 8, tháng 11-1934. 


Báo Bao Gạo (1933) 
Cơ quan của Đảng bộ Chợ Lớn. 


Tân Vân Tiểu Thuyết (1933-1935) 

Hải Phòng, tạp chí, quản lý: Lê Quang Thiệp. 
Năm thứ 3, số 1, tháng 6 năm 1985. 

ho Chuyện Của Phái Cười Đời (1933) 

Nam Định, bán nguyệt san, quản nhiệm: Lê Tràng. 
Kiểu. 
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Năm thứ 1, tập 1, tháng 6-1933 đình bản số 8, 
tháng 7-1988, 

Nhật Tân (1933-1935) 

Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ tư; chủ nhiệm: Đỗ 
Văn. 

Năm thứ 1, số 1, 2-8-1933; đình bản số 904 (2) 
20-2-1935. 

Niết Bàn Tạp Chí (1933-1939) 

Sài Gòn, bán nguyệt san; quản lý: Nguyễn Văn 


Lượng. 
Năm thứ 1, số 1, 15-10-1988; đình bản số 5, tháng 
6-1939. 
Phòng Canh Nông Nam Kỳ Tạp Chí (1989-1984) 
(eoue agricole Cochinchinoiae). Sài Gòn; quản lý: 
©lermidy. ' 
Năm thứ 1, số 1, 15-6-1933; đình bản số 16, 1ð- 
9-1984. 
Rạng Đông (1933-1934) R 
Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ bẩy; chủ nhiệ 
Nghiêm Xuân Huyến. Năm thứ 1, số 1, 8-7-193: 
đình bản 25-5-1984. 
Tiểu Thuyết Tuần San (1933-1934) 
Hà Nội, tuần báo, chủ nhiệm: Vũ Công Định; số 
1, 23-7-1933; đình bản số 71, 2-12-1934. 
Thánh Thể Báo (1933-1937) 
(Hội các ngày ca châu mình thánh). Hà Nội, nguyệt. 
san; 
Quần lý: G. Lebourdais. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1933; đình bản số 144, 
tháng 1/2-1937. $ 
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Cờ Lãnh Đạo (1932-1936) 
Sau đổi tên là Giải Phóng. Đình bản năm 1934. 


'Việt Dân (1933-1937) 
Sài Gòn, nhật báo, sau thành tuần báo; chủ nhiệm: 
Đặng Thúc Liêng; quản lý: Nguyễn Kim Định. Năm. 
thứ 1, số 1, 16-3-1933; đình bản số 13, 1-4-1838; 
tục bản và đánh số 1, 15-9-1983; 
đình bản số 22, 28-7-1934; tục bản ngày 6-12-1934 
và đánh số 1; đình bản số 22, tháng 6-1985; tục 
bản tháng 11-1935 đánh số 1; đình bản số 1-9-1987. 
Long Giang (1934) 
Sài Gòn, xuất bản thứ hai, thứ tư, thứ sáu; chủ 
nhiệm: Lê Hoàng Hưu; quản lý: Võ Thanh Bút; 
Số 1, 11-5-1934; đình bản số 1, (bộ mới) 4-12-1934. 
Thực Nghiệp Dân Báo (1934-1935) 
Hà Nội, nguyệt san, chủ nhiệm: Mai Du Lân. Số 
1, tháng 1, 2-1934; đình bắn số 5, tháng ð, 12-1984; 
tục bản số 6, tháng 1, 6-1935. 
Bạn Trẻ (1934-1986) 
Vinh, ra ngày thứ năm và chủ nhật; chủ nhiệm: 
Tên Thất Dinh, 
Số ngày 27-9-1934; đình bản số 3, 20-5-1985. 
Văn Học Tuần San (1934-1987) 
ài Gòn, bán nguyệt san, quản lý: Lê Cương Phụng, 
16-9-1934; đình bản số 32, tháng 7-1937. 
Tương Lai Tạp Chí (1934) 
Sài Gòn, nguyệt san (chữ Pháp và Việt); quản 
nhiệm: Hoàng Tân Dân. Năm thứ 1, số 1, 15-2-1934; 
số 4, tháng 6-1984. 
Tương lai (1934) 
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Nha Trang, nguyệt san, quản lý: Cung Giữ Nguyên; 
Chỉ ra có số 1, 1õ-2-1984. 


Tuổi Xuân (1934-1935) 

Qui Nhơn, nguyệt san, quản lý: Perreaux. 

Năm thứ 1, số 1, tháng 1- 1934; đình bản số tháng 
6-1985. 


Tiểu Thuyết Thứ Bảy (1934-1943) 
Hà Nội, tuần báo; quản nhiệm: Nguyễn Thị Hot. 
Năm thứ 1, số 1, 2-6-1934. 


Việt Nam Thương Báo (1934) 

Faifo, nguyệt san; quản nhiệm: Hoàng Đắc Vinh. 
Năm thứ 1, số 1, 10-7-1934; đình bản số 2, tháng 
8-1934. 


Đàn Bà Mới (1934-1937) _ 

Sài Gòn, tuấn báo ra ngày thứ bảy; Quản lý: bà 
Băng Dương tức Thụy Án. Năm thứ 1, số 1, 1-12- 
1934; đình bản sau số Xuân 1937, 


Hải Phòng Tuần Báo (1934-1935) 

Hải Phòng, tuần báo; quản lý: Đào Thiên Thụy. 
Năm thứ 1, số 1, 24-7-1934, đình bản số 10, 25- 
9-1934; k 

tục bản số 1, 20-1-1935; đình bản số 18, 14-4-1935. 


Khoa Học Phổ Thông (1934-1942) 

Sài Gòn, bán nguyệt san; quản nhiệm: Lâm Văn 
Văng. 

Năm thứ 1, số 1, 1-9-1934; đình bản số 158, tháng 
11, 12-1942. 


Nhân Loại (1934-1935) 
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Tà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Đặng Trọng Duyệt; 
quản lý: Hoàng Như Tiếp. Năm thứ 1, số 1, lá- 
10-1934; đình bản số 18, 1-6-1985. 
Chấn Thanh (1934) . l 
(Reoue scolaire de perfectionnement). Sài Gòn, bán. 
nguyệt san; 
Chủ nhiệm: Phan Bá Luận; quản lý: Nguyễn Văn 
"Trương. 
Năm thứ 1, số 1, 1-6-1934; đình bản số 7, 15-10- 
1934. 
Tân Thiếu Niên (1934-1935) 
Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Trần Tến Thọ; quần. 
lý: L. T. Phùng. Số 1, 1-6-1934; đình bản số 3, 
16-9-1985. 
Đồng Thanh (1934-1935) 
Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Trân Như Lân. Năm 
thứ 1, số 1, 28-2-1934; đình bản số 18, 3-6-1985. 
Xávres et Revues (1934-1985) 
Qui Nhơn, hai tháng ra một kỳ (chữ Pháp và Việt); 
quản lý: Perrenox. Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1934; 
đình bản số 2, tháng 3,4-1985. 
Đông Phương (1934) 
Hà Nội, nguyệt san sau đổi tuần báo; chủ nhiệm: 
À. Lavallée; quản lý: Hoàng Văn Tuân. Số 1, tháng 
1, 9-1934; đình bản số 9, 24-12-1934. 
on (1934-1986) 
(Tuần báo trào phúng). Hà Nội, tuần báo ra ngày 
thứ năm; 
Quân lý: Phan Trần Chúc. 
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Năm thứ 1, số 1, 8-2-1934; bị cấm số 103, tháng 
2-1935. ‹ 
Nghĩa Binh Thánh Thể Tạp Chí (1934-1943?) 
_ Nội, hai tháng ra một kỳ; quản lý: G. Lebour- 
¬ h 
Năm thứ 1, số 1, tháng 5, 6-1934. 
Sao Mai (1934-1939) ‡ 
Vinh, toẫn báo ra ngày thứ sáu; chủ nhiệm: Trấn 
Bá Vinh; quản lý: Hoàng Huy Tuấn. Năm thứ 1, 
số 1, 12-1-1934; đình bản số 287, tháng 8-1939. 
Y Học Tạp chí (1934) 
Tiểu thuyết Thứ Bảy (1934-1944?) 
Số 1 ra ngày 2-6-1934 . Chủ nhiệm: Vũ Đình Long. 
Sports (1984-1985) h 
Hà Nội, tuần báo thể thao ra ngày thứ ba (tiếng 
Pháp và tiếng Việt); quản nhiệm: A. Couteau. 
Năm thứ 1, số 1, 6-11-1984; đình bản số 31, tháng 
10-1935. 
Tân Văn (1934-1936) 
Sài Gòn, tuẫn báo; chủ nhiệm: Phan Văn Thiết; 
quản lý: Phan Văn Nhuệ. Năm thứ 1, gố 1, 4-8-1984; 
đình bản số 89, tháng 5-1936. 
“Thương Mại (1934-1935) 
Hà Nội, bán nguyệt san; quản nhiệm: Bùi Đình 
Tiến. 
Năm thứ 1, số 1, 28-10-1934; đình bản số 9, 20- 
2-1985. 
Trung Tâm (1934-1936) 
Hà Nội, tuẩn báo, quản nhiệm: Vũ Văn Hoan, 
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Năm thứ 1, số 1, 17-10-1934; đình bản số 5, 21- 
11-1934, và đình bản sau khi phát hành số 6, 
23-5-1985. 


Phụ Nữ Tân Tiến (1934) 
Huế, tuần báo; chủ nhiệm: Phạm Bá Nguyên. 
Số 1, tháng 2-1934; đình bản số 4, 5-4-1834. 


Ảnh Sáng (1935) 

Huế, nhật báo; quản lý: Nguyễn Quốc Túy. 

Năm thứ 1, số 1, 26-3-1985; từ số 20, 97-4-1935 
trở thành tuần san; đình bản số 52, tháng 10-1935. 


Bắc Hà (1935-1936) 

Hà Nội, mỗi tháng xuất bản ba kỳ; chủ nhiệm: 
Bùi Đình Tiến. 

Năm thứ 1, số 1, 1-8-1985; đình bản số 20, 18-9- 
1986; 

tục bản 5-3-1936 và nghỉ. 


Đuốc Tuệ (1935) 
Số 1, ra ngày 10-12-1985 


Cậu Ấm (1985-1937) 

(Báo con trai). Hà Nội, tuần báo; quản lý: Nguyễn 
Đức Phong. 3 
Năm thứ 1, số 1, 20-2-1935; đình bản số 129, 
tháng 11-1987. 


Chân Lạc (1986) 

(Thể thao tuần báo). Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: 
Nguyễn Văn Dậu. Nàm thứ 1, số 1, 4-1-1935; đình 
bản số 9, tháng 2-1985. 


Công Giáo Nam Thành (1935-1937) 
Nam Định, nguyệt san, quản lý: R.P. Vaquier. 
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Năm thứ 1, số 1, 3:ð-1985; đình bản số 21, tháng + 
1-1987, 

Công Thương (1985) 

Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Hề Văn 8ao. Năm 
thứ 1, số 1, 20-1-1935; từ số ?, 4-ð-1935 trở nên 
tuần báo, rồi đình bản luôn. 

Bắc Ninh Tuần Báo (1935-1936) 

Bắc Ninh, bán nguyệt san; quản lý: Trần Đức Bích. 
Năm thứ 1, số 1, 1-6-1985; đình bản số 16, tháng 
1-1986. 

Bình Dân (1935) 

Sài Gòn, bán tuấn báo; chủ nhiệm: Trển Văn 


Quang; 

Quản lý: Nguyễn Văn Chỉnh (dit Thái), 

Năm thứ 1, số 1, 7-9-1985; đình bản số 31, 12- 
12-1985. 

"Truyện Ngắn Nhi Đồng (1935-1936) 

Sài Gòn, tạp chí, Imp. Việt Nam. Năm thứ 1, số 
1, tháng 9-1985; đình bản số 8, tháng 10-1936. 
Công Dân (1935-1936) 

Hà Nội, tuân báo; quản lý: Tiết Như Ngọc. Năm 
thứ 1, số 1, 26-9-1935; đình bản số 15, tháng 1- 
1936; tục bản tháng 7-1986 đánh số 1, đình bản 
số 16, 1-7-1986. 

Dân Quyền (1935-1936) 

Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Cendrieux; quản 
lý: Nguyễn văn Sen. Năm thứ 1, số 1, 20-6-1985; 
đình bản số 2, 3-10-1935. 

Đời Nay (1935) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Nguyên. 
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Năm thứ 1, số 1, 6-9-1935; đình bản số 2, 2-10-1985. 


Đông Tây Báo (1935-1936) 
Hà Nội, tuần san; chủ nhiệm: Dương Tự Quán. 
Năm thứ 1, số 1, 27-11-1985; bị cấm số 26, 25-6- 
1936. , 
Đông Thỉnh . 
(1935) 
(Ea Voix de L/Orien‡). Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: 
Diệp Văn Kỳ. Năm thứ 1, số 1, 19-8-1985; đình 
bản với số đặc biệt, tháng 9-1985. 
Đàn Văn (1935) 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Nguyễn Phú Dốc. 
Năm thứ 1, số 1, 4-4-1935; đình bản số 7, 16-5-1935. 
Điện Tín (1935-1937) 
Sài Gòn, nhật báa; chủ nhiệm: Lê Trung Cang; 
quản lý: M. Bernard. Năm thứ 1, số 1, 15-1-1985; 
đình bản số 6, Bộ Mới, 21-11-1987. 
Đời Mới (1936) 
Hà Nội, tuân báo, chủ nhiệm: Lê Văn Hòe; quản 
1ý: Nguyễn Mạnh Chất. Năm thứ 1, số 1, 24-3-1985. 
Đình bản số 4, 14-4-1935. 
Tiền Trẻ (1936-1936) 
Tà Nội, tuần báo ra ngày thứ bảy; quản lý: Nguyễn 
Mạnh Đang. Năm thứ 1, số 1, 15-4-1935; đình bần 
số 10, 12-12-1935; tục bản số 1, 6-6-1936; đình 
bản số 12, 27-8-1936. 
Hướng Đạo (1935-1936) 
Sài Gòn, nguyệt san; quản lý: Phan Bá Lân. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1985; đình bản số 19, 
tháng 7-1986. 
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Ngày Nay (1935-1945) 
Hà Nội, mỗi tháng ra ba kỳ, rồi tuần báo; 

Chủ nhiệm: Nguyễn Tường Cẩm. Năm thứ 1, số 
1, 30-1-1986-1940. Tục bản tháng 5-1945 đến tháng 
8-1945 đình bản vĩnh viễn. 

Nghề Mới (1935-1938) 

Hà Nội, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Dương Trung 
“Thục. 

Năm thứ 1, số 1, 1-B-1985; đình bản số 6, 11-1-1936; 
tục bản tháng 4-1936, đánh lại số 1; đình bản số 
28, tháng 7-1988. Í 

Nghe Thấy (1935) 


Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ năm; quản lý: Phan 
Bá Lân. 


| 
Năm thứ 1, số 1, 26-4-1935; đình bản số 27, tháng 
12-1985. 

Sống (1985-1936) 

Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ ba; chủ nhiệm: 
Trần Phước Phán; quản lý: Trần Thiêm Thới. Năm 
thứ 1, số 1, 22-3-1985; đình bản số 31, 16-10-1936; 
tục bản, tháng 1-1986; số 32 và đình bản luôn. 
Tân Nữ Lưu (1935-1936)  ' 

Hà Nội, bán nguyệt san. Năm thứ 1, số 1, 4-5-1985; 
Đình bản số 8, 31-8-1936; tục bản số 9, 22-2-1986 
và đình bản luôn. h 

Tân Thời (1935-1936) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Tôn Văn Lâm. 
Năm thứ 1, số 1, 17-1-1985 đến tháng 11-1938,” 
đổi khổ báo và đánh lại số 1; đình bản số 14-5-1986, 
Tân Tiến (1935) 
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Vĩnh Long, mỗi tuần ra ba kỳ; quản lý: Nguyễn. 
Phú Toàn. 

Năm thứ 1, số 1, 153-1985; đình bản số 38, tháng 
7-1985. 


Tiểu Thuyết Thứ Sáu (1935) 
Sài Gòn, tuấn báo; quản lý: Nguyễn Thế Phương. 
Năm thứ 1, số 1, 26-3-1985; đình bản số 3, 3-8-1985. 


'Tràng An (1935-1943) : 
Huế, mỗi tuần ra hai lẩn; chủ nhiệm: Bùi Huy 
Tín, 

Năm thứ 1, số 1, 1-3-1935. 


Tiếng Chuông Sớm (1985-1936) 

Hà Nội, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Đỗ Văn Hỷ; 
quản lý: Đình Xuân Lạc. Năm thứ 1, số 1, 16-8-1985 
đình bản số 24, tháng ð- 1936. 


"Tiếng Trẻ (1936-1936) 

Hà Nội, tuần san; chủ nhiệm: Phạm Hữu Ninh. 
Năm thứ 1, số 1, 18-4-1985; đình bản. số 18,tháng 
2-1985. 


"Tiểu Thuyết Nam Eỳ (1935) 

Sài Gòn, tạp chí, quản lý: Nguyễn Ngọc Quới. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 6-1935; đình bản số 13, 
tháng 9-1986. 

Tiểu Thuyết Sài Gòn (1935) 

Sài Gòn, tạp chí, chủ nhiệm: Lê Quang Hảo; quản 
lý: Nguyễn Văn Bằng, Năm thứ 1, số 1, tháng 
11-1985. 


Tiểu Thuyết Thứ Hai (1935) 
Vinh, tuần san; chủ nhiệm: Lê Hữu Nhơn. 
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Năm thứ 1, số 1, 7-10-1985; đình bản số 4, 11- 
11-1988. 
Tin Văn (1935-1936) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Đức Phong. 
Năm thứ 1, số 1, 28-7-1935; đình bản số 28, tháng 
11-1986. 
Trung Kỳ (1935-1936) 
Vinh, tuần báo; chủ nhiệm: Vương Đình Quang. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 10-1935; đình bản số 16, 
14-10-1986. 
'ứ Dân Văn Uyển (1935-1943) 
Hà Nội, nguyệt san; chủ nhiệm: E, Veyrac. 
Năm thứ 1, số 1, tháng ð-1935; đình bản số 3ð, 
tháng 11-1948. 
Nước Non Tuần Báo (1985) 
(Grand journal encyciopédique huơnoristìque satiri- 
que). 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm; Trần Trung Viễn. 
Năm thứ 1, số 1, 1-7-1985; đình bản số 12, tháng 
9-1886. 
Sài Gòn Ngọ Báo (1985-1936) 
Sài Gỗn, tạp chí, quản lý: Nguyễn Thế Phương. 
Năm thứ 1, số 1, 9-7-1935; đình bản số 4, Xuân 
1986. 
Tân Văn Báo (1985) 
Hà Nội, tạp chí, chủ nhiệm: Phạm Gia Lãm. 
Năm thứ 1, chỉ có số 1, 15-8-1985. 
Tân Văn Tiểu Thuyết (1935) 


Hải Phòng, tạp chí; quản lý: Lê Quang Thiệp. 
Chỉ có số 1, 1-6-1935. 
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Tập Kỹ Yếu Hội Phật Giáo (1996) 
(Bullelin đe [Ãssociation Bouddhiqua). Hà Nội, tạp 


chí; 
imp. Trung Bắc. Năm thứ , số 1, tháng õ-1935. 
Thẳng Tiến (1985) 
Hà Nội, bán nguyệt san; quản lý: Trần Văn Tuyển. 
Năm thứ 1, số 1, 6-11-1935. 

Thời Sự (1985) 

Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Pha Viết. Chỉ có số 
1, 98-3-1985. 

Việt Nam (1935-1936) 

Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Nguyễn Phan Long; 
quân lý: Phan Kim Trọng. Năm thứ 1, số 1, 2-9- 
1935; bị cấm số 370, 17-12-1986. 

Việt Nam (1936) 

Hải Phòng, tạp chí, imp. Commerciale; 

Chỉ có một số đặc biệt nạp bản ngày 18-6-1935. 
“Tân Thiếu Niên (1936) 

Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Trấn Tấn Thọ; 
quản lý: L. T. Phung; đình bản số 3, 16-2-1985. 
Zân (1935) 

Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Nguyễn Văn Nhật. 
Số 1, 23-3-1935; đình bản số 3, 6-4-1985, 

Bạn Trẻ (1935) 

Vinh, bán tuần báo; chủ nhiệm: Tôn Thất Minh; 
đình bản số 3, 20-5-1985. 

Cười (1935) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Lê Tiến Phúc; quản 
lý: Trên Trọng Cảnh. Năm thứ 1, số 1, 20-12-1935, 

1936: Xuân. 
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Đông Dương Chớp Bóng (1935-1986) 
-Ciné). Sài Gòn, tạp chí; chủ nhiệm: Nụ 
Văn Sanh; l TS, 
quản lý: Tạ Đình Bính, 

Năm thứ 1, số 1, tháng 12-1985; đình bản số 9, 
16-5-1936. 

Đức Bà Hằng Cứu Giúp (1935-1943) 

Hà Đồng, nguyệt san; quản lý; G. Michand. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 7-1985. 

Đuốc Chân Lý (1935-1939). 

-š Tho, tạp cbí; quản lý: Nguyễn Văn Ca. 

thứ 1, số 1, 15-7-1935; đình bản số 

1, 3-1939. Ị Nướng, 

Day Ta Phật Học (1986-1943) 
ñnh, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Văn Án; 
quản lý: Nguyễn Văn Kheo. Năm thứ 1, số 1, 10- 
1985. Í ý 
=e Động (1935) 
¡ Phòng, tuần báo; chủ nhiệm: 

chớ iệm: Dương Trung 
Năm thứ 1, số 1, 1-9-1985; định bản . 
11-1985. Ki E7 
Khuyến Học (1935-1937) 
và bán nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Xuân 

đi. 
Năm thứ 1, số 1, 1-9-1985; đình bả ộ » 
Tnhh ăn số 3 (bộ mới), 


Rịch Bóng (1985-1937) 
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Sài Gờn, tuần báo; chủ nhiệm: Bùi Văn Còn; quản 
lý: Nguyễn Văn Thới. Năm thứ 1, số 1, 19-10-1985; 
đình bản số 2 (bộ mới), 28-8-1937. 

Mai (1995-1989) 


,Bài Gòn, tạp chí chủ nhiệm: Đào Trinh Nhất; 
Ìquản lý: Nguyễn Ngọc Nghệ. Năm thứ 1, số ra 


mắt 5-11-1985; từ số 96, 4-8-1939; chủ nhiệm: 
Nguyễn Văn Thăng; đình bản số 70, 31-7-1937; 
tục bản số 1, 4-9-1937; đình bản số 108, tháng 
10-1939. 

Majestie Chớp Bóng (1935) 

Sài Gòn, tạp chí; quản lý: Lê Văn Trịnh, 

Năm thứ 1, chỉ có số 1, tháng 6-1985. 

Riến Văn (1935-1986) 

'Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nghiêm Thượng Văn. 
Năm thứ 1, số ra mắt, 29-12-1935; số 1, 5-1-1936; 
đình bản số 10, tháng 8-1936. 

Tiến Hóa (1935) 

Hà Nội, tạp chí; chủ nhiệm: Lê Tràng Kiểu; đình 
bản số 8, 7-12-1935. 

Đuếc Tuệ (1935-1939) 

Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Năng Quốc; 
quản lý: Cung Đình Bình, Năm thứ 1, số 1, 10- 
12-1986; 

1/auenir de Jeunesses, chủ bút: Nguyễn Đăng Thục. 
Bắc Hà (1936-1938) 

Hà Nội, tuần báo; quản lý: Bùi Đình Tiến. 

8ố 1, 10-8-1936; đình bản số 12, tháng 3-1938. 
Le Travail (1936-1937) 

Số 1, ngày 16-9-1936 
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Số cuối, ngày 16-4-1937 

Báo Tiểu Thuyết (1936-1942) 

Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Vũ Đình Chưng. 
Năm thứ 1, số 1, 20-7-1936, đình bản số 29, 1942. 
Bồ Đề Tạp Chí (1936) 

Sóc Trăng, tạp chí; chủ nhiệm: Lê Phước Chí; quản 
lý: Trần Phong Ngân. Năm thứ 1, số 1, 16-8-1936; 
đình bản số 3, tháng 9-1936. 

Công Giáo Tiến Hành (1936-1938) 

Sài Gòn - Tân Định, tuần báo; 

Chủ nhiệm: Đoàn Công Chánh; quản lý: Đoàn Hữu 
Lộc. 

Năm thứ 1, số 1, tháng 7-1936; đình bản số 18, 
tháng 12-1988. 

Đại Đạo (1936-1937) 

Sài Gòn, bán nguyệt san; quản lý: Lê Thế Vinh. 
Năm thứ 1, số 1, 12-6-1936; đình bản số 10, 10- 
1-1987. 

Dân Hiệp (1936-1942) 

Sài Gòn, tạp chí; quản lý: Edmianuel Victorien và 
Eugène Nguyễn Văn Dinh. Năm thứ 1, số 1, 28- 
11-1986; đình bản số 1107, tháng 12-1942. 

Đân Quê (1936) 

Hà Nội, tuẩn báo; chủ nhiệm: Phan Trấn Chúc. 
Năm thứ 1, số 1, 1-12-1936, (bị cấm số 4, 26-12- 
1942?) 

Eỹ Nghệ Thương Mại (1936:1938) 

Hải Phòng, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Thế 
Vĩnh. ' 
Năm thứ 1, chỉ ra 1 số, tháng 5-1986. 
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'Tiến Bộ (1936) 
Bắc Ninh, Hà Nội, tuần báo; Chủ nhiệm: Trấn 
Đức Bích; 
quản lý: Nguyễn Hữu Điểm. Năm thứ 1, số ra mắt, 
tháng 1-1986, số 1, 9-2-1986; đình bản số 6, tháng. 
3-1936. 
Tiếng Vang Làng Báo (1936) 
Hà Nội, tạp chí; chủ nhiệm: Nguyễn Cao Sơn. 
Năm thứ 1, số ra mất, 6-5-1936; số 1, 29-6-1936 
và bị cấm. 
Việt Dân (1986) 
Sài Gòn, tuân báo; chủ nhiệm: Đặng Thúc Liêng; 
đình bản số 3, ngày 9-12-1936. 
Bát Nhã Âm (1936-1943) 
Bà Rịa, nguyệt san; chủ nhiệm: Đỗ Phước Tâm đit 
Minh Chánh. Năm thứ 1, số 1, 15-3-1936; đình 
bản số 3, tháng 5-1936; 
tục bản năm 1987; đình bản số 28, 1943. 
Cấm Thành Tạp Chí (1936) 
Quảng Ngãi, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Đình 
Nhơn. 
Năm thứ 1, số ra mắt, 2-3-1986, đình bản số 1, 
20-4-1936. 
Đuốc Văn Minh (1936) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Ngô Văn Ban. 
Năm thứ 1, số 1, 26-4-1936; đình bản số 2, 6-5-1936; 
tục bản với số 1, 11-7-1936; đình bản số 4, 1-8-1936. 


Đường Ngay (1936-1937) 
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Vinh, bán tuân báo; Chủ nhiệm: R. P. Dalaine; 
quần lý: Võ Qúi Ninh. Năm thứ 1, số 1, 1-1-1986; 
đình bản số 24, 15-1-1987, 

Hà Nội Báo (1936-1937) 

Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ tư; chủ nhiệm: Lê 
Cường. 

Năm thứ 1, số 1, 1-1-1986; bị cấm số 55, 90-1-1987. 
Học Sinh Tuần Báo (1936-1987) 

Thanh Hóa, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Văn 
Tích; quấn lý: Nguyễn Văn Tụng. Năm thứ 1, số 
1, 20-2-1986; đình bản số 7, 14-1-1937, 

Ích Hữu (1986-1938) 

Hà Nội, tuần báo; quản lý: Vũ Cang, Vũ Huy Thọ. 
Năm thứ 1, số 1, 25-2-1986; đình bản tháng 3-1938. 
Sông Hương (1936-1937) ` 

Huế, tuần báo; quản lý: Phan Khôi, 

Năm thứ 1, số 1, 1-8-1936; đình bản số 33, 97-8. 
1937; tục bản 19-8-1937, đánh số 1; đình bản số 
14, tháng 10-1937. 

Tân Xã Hội (1936) 

Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Vũ Đình Huỳnh, 

Năm thứ 1, số ra mắt, 3-9-1936, số 1, 10-10-1986; 

đình bản số 9, ngày 17-10-1986. 

Thế Giới Tân Văn 

(1986-1937) 

Sài Gòn, tuần san; chủ nhiệm: Phan Văn Thiết. 

Năm thứ 1, số 1, 9-7-1936; đình bản số 18, tháng. 

6-1937. 

Tương Lai (1936-1937) L 

Hà Nội, tuẫn báo; chủ nhiệm: Nguyễn Doãn Chỉ. 
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Năm thứ 1, số 1, 2-9-1986, bị cấm số 18, 22-4-1987. 
“Tuyệt Phích (1936-1938) 

(Sau đổi Đông Dương Thể Thao). Sài Gòn, tạp chí; 
quần lý: Châu Vĩnh Thanh. Năm thứ 1, số 1, 12- 
9-1936, đình bản số 86, tháng 8-1936. 

Vì Chúa (1936-1944) 


Huế, tuần báo; chủ nhiệm: Võ Văn Am; quản lý: „ 


'Tôn Thất Đệ. Năm thứ 1, số 1, 18-9-1936. 


Nông Công Thương (1936-1944) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Trần Hạnh Nhẫn; 
quản lý: Nguyễn Khắc Hương. Năm thứ 1, số 1, 
1-8-1936; từ số 88, 1-6-1938, chủ nhiệm: Hỗ Văn 
Kính; quản lý:Nguyễn Khắc Hương, từ số 35, 9- 
19-1939, bán nguyệt san; quản lý: Nguyễn Văn 
Diễm. 

Nữ Công Tạp Chí (1936-1938) 

Sài Gòn, nguyệt san; chủ nhiệm: Phạm Thị Ngọc, 
tức Mỹ Ngọc; quản lý: Lương Hiếu Chỉ. Năm thứ 
1, số 1, tháng 10-1936; 

đình bản số 18, 29-11-1938. 

NữŒ Lưu (1936-1988) 

Sài Gòn, tuẩn san; chủ nhiệm: Tô Thị Đệ. 

Năm thứ 1, số 1, 2-5-1936; đình bản số 36, tháng. 
6-1938. 

Phổ Thông (1936-1938) 

Sài Gòn, tuần san; chủ nhiệm: Lê Hoàng. 

Năm thứ 1, số 1, 16-10-1936, đình bản số 4, tháng 
8-1988. 

Phổ Thông Bán Nguyệt San (1936-1944) 

Hà Nội, bán nguyệt san ; đuản lý: Vũ Đình Long. 
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Năm thứ 1, số 1, 1-12-1936. 
Sài Gòn, Tiểu Thuyết (1986-1937) 
Sài Gòn, tuần san; quản lý: Phan Thành Xuân. 
Năm thứ 1, số 1, 14-11-1986; đình bản số 7, tháng 
10-1987, 
Hồn Trẻ (1936) 
Số 1, ngày 6-6-1936. Số cuối, ngày 28-9-1936. 
Tân Xã hội (1936) 
Sài Gòn, Tiểu Thuyết Tùng Thơ (1986) 
Sài Gòn, tạp chí; quản lý: Ngũ Văn Bằng, 
Năm thứ 1, số 1, tháng 8-1936; đình bản số 4, 
tháng 9-1986, 
Việt Báo (1936-1942) 
Hà Nội, nhật báo; quản nhiệm: Bùi Xuân Học. 
Năm thứ 1, số 1, 18-8-1986; đình bản, tháng 2-1949. 
Ý Dân (1936-1938) 
Vĩnh, tuần báo; quản nhiệm: Lê Hữu Nhơn. 
Năm thứ 1, số 1, 27-8-11936; đình bản số 38, 
tháng 10-1988. 
Y Khoa Tạp Chỉ (1936) 
Sài Gòn, nguyệt san; quản nhiệm: Nguyễn Tư Thục. 
Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 15-8-1936. 
Tỉnh Ninh Bình (1936-1938) 
Nam Định, tạp chí, nhà in Trường Phát. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 8-1986; đình bản số 14, 
tháng 1-2-1988. 
Tiếng Trẻ (1936-1987) 


Hà Nội, tuân bảo ra ngày thứ ba; chủ nhiệm: Phạm 
Hữu Bộ; 
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đình bản sau số 5, tháng 1-1987. 


Hoàn Cầu Tân Văn (1936-1938) 
Sài Gòn, bán nguyệt san ; chủ nhiệm: Nguyễn Háo 


Vĩnh; 
Số 4, tháng 9-1986; đình bản số 30, tháng 3-1938. 
Nghe Thấy (1936-1937) 
Sài Gòn, tuổn báo; chủ nhiệm: Văn Thế Thủy; 
quản lý: Nguyễn Văn Nho; Số 1, 6-6-1936; đình 
bản số 4, 4-7-1986; 
tục bản thóng 10-1936; đình bản số 1 (bộ mới), 
18-8-1987 
Anh Niên (1937) 
Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ sáu; quản lý: Nguyễn 
Khắc Mẫn. Năm thứ 1, số 1, 2-4-1987; đình bản 
số 14, thúng 7-1987. 
Bạn Dân (1937-1941) 
Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ bảy; quản lý: Đào 
Duy Kỳ. 
Năm thứ 1, số 1, 24-4-1987; đình bản số 11, tháng 
9-1941. 
Cá Ngựa và Thể Thao (1937) 
Hà Nội, tuân báo ra ngày thứ sấu và thứ bảy; chủ 
nhiệm: bà Nguyễn Ngọc Kỳ. Năm thứ 1, số 1, 
6-3-1937; đình bản số 15, tháng 6-1987. 
Đông Dương Hoạt Động (1997) 
(1/Actiuité Indochinoise).- Vĩnh, tuần báo ra ngày 
thứ tư (ViệtHán-Pháp ngữ; chủ nhiệm: Võ Quí 
Huân; quản lý: Nguyễn Đức Hình. Năm thứ 1, số 
1, 6-1-1987; đình bản số 10, 7-4-1987. 


Đông Đương Tạp Chí (1937-1942) 
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Hà Nội, tuân báo (Việt-Pháp ngữ); quản nhiệm: 
Nguyễn Giang. Năm thứ 1, số 1, 15-5-1987; đình 
bản số 38, 21-7-1938; tục bản số 39, 19-1-1939. 
Hà Thành Thời Báo (1937-1938) 

Hà Nội, tuẫn báo ra ngày thứ ba; 

Chủ nhiệm: Lê Kế Huyên; quản lý: Vũ Liên. 
Năm thứ 1, số 1, 6-4-1937; đình bản số 2 (bộ mới), 
tháng 9-1938, I 

Nhành Lúa (1937) Ị 

Huế, tuổn báo; chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Lư. 
Năm thứ 1, số 1, 16-1-1937; đình bẩn số 9, 19:8- 
1987. Ï 

Hy Vọng (1937) 

Thế giới Tân Văn (1987) 


Nhật Báo (1937) 

Sài Gòn, tạp chí, chủ nhiệm: Trương Lập Tạo; 
quản lý: Lâm Thành Thị. Năm thứ 1, số rả mắt 
ngày 2-2-1937; đình bản số 17, 24-12-1987. 
Nước Nam (1987) 

Hà Nội, tuần báo chính trị kinh tế và văn chương; 
chủ nhiệm: Phạm Lê Bổng. Năm thứ 1, chỉ có số. 
ra mất, 17-4-1937. 

Pháp Âm Phật Học (1937-1938) 

Chợ Lớn, nguyệt san; ụ 

Chủ nhiệm: Henri Lâm Văn Hậu; quản lý: Lương 
Văn Tượng. Tin 

Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1937; đình bản số 18, 
tháng 9-10-1988. 

Tam Bảo Tạp Chí (1937-1939) 

(Đổi thành Phật Học Nguyệt San).~ Tourane; 
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Chủ nhiệm: Trân Văn Uyên; quản lý: Trần Tư. 
Năm thứ 1, số 1, 15-1-1987; đình bản số 8, 2-5-1939. 
Tân Việt Nam (1937-1939) 

Hà Nội, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Văn Luận. 
Năm thứ 1, số 1, 1-4-1937; đình bản số 2, tháng 
11-1989, 


Thời Thế (1937-1939) 

(Tuẩn báo văn chương và xã hội). Hà Nội; chủ 
nhiệm: bà Nguyễn Đức Quỳnh. Năm thứ 1, số 1, 
26-8-1987, đình bản số 14, tháng 2-1938. 


Tiếng Chuông (1937) 

(Thức tỉnh quần chúng cẩn lao ở xứ này). Sài Gòn, 
tạp chí, 

Chủ nhiệm: Hoằng Minh Dậu. Năm thứ 1, chỉ ra 
Số 1, 1987, 


1e Rassemblement (193?) 

Số 1, ngày 16-3-1987. Số cuối, ngày 29-10-1987 
En Avant (1937) 

Số 1, ngày 20-8-1987. Số cuối, ngày 29-10-1937 


Tiểu Thuyết Thứ Bảy (1937-1938) 

Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Đoàn Như Khuê; 
quản lý; Đỗ Xuân Mai. Năm thứ 1, số 1, 2-3-1937; 
đình bản số 46 tháng 1-1938 


Tiểu Thuyết Thứ Năm (1937-1942) 

Hà Nội, tuẩn báo; chủ nhiệm: Trấn Duy Nhất; 
quản lý: Đình Mai. Năm thứ 1, số 1, 18-3-1937; 
sau số 18, tháng 9-1938, đánh lại số 1; đình bản 
số õ1, tháng 1-1949. 


Tỉnh Hoa (1937) 


1987 


1937 


1937 


1987 


1987 


1987 


Hà Nội, tuần báo văn chương mỹ thuật ra ngày 
thứ bầy; 
Chủ nhiệm: Đoàn Phú Tứ, Vũ Đình Liên. 
Năm thứ 1, số 1, 13-3-1939; đình bản số 13, tháng 
7-1987, “ 
Bạn Thiếu Niên (1937-1939) * 
Ninh Bình, Nam Định, nguyệt san; chủ nhiệm: 
Nguyễn Văn Bửu. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 9-1987; đình bản số đặc 
biệt tháng 6-7-1939. 
Trung Nam Bắc (1987) 
(Tuần báo nghị luận, chính trị và xã hội). Thanh 
Hóa; 
Chủ nhiệm: Phạm Gia Mỹ; quản lý: Phan văn 
Giao. 
Năm thứ 1, số 1, 9-11-1987; đình bản số 4, 15.7. 
1987. 
Việt Nữ (1937) 
(Cơ quan của phụ nữ Việt Nam), Hả Nội, tuần báo 
ra ngày thứ tư; quản lý: Trinh Thị Thục. Năm thứ 
1, số 1, 7-4-1987; đình bản số 12, tháng 11-1987, 
Canh Nông Luận (1937) 
Sài Gòn, tạp chí; quản lý: Trân Hải Năng. 
Năm thứ 1, chỉ có số ra mắt, 24-8-1037, 
Notre Voix (1937) 
Số 1, ngày 15-1-1987 
Số cuối, ngày 19-3-1987 
Cười (1987-1938) 
(Tuần báo trào phúng và văn chương).~ Huế; 
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Chủ nhiệm: Lê Thanh Cảnh; quản lý: Lê Thanh. 
Tuyên. 
Năm thứ 1, số 1, 1-10-1987; đình bản số 5, tháng. 
ho 937-1942) 
ï Báo (1937- 
Đông Tây Tiểu Thuyết l 1042) 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Nguyễn King 
Năm thứ 1, số 1, 1-9-1937; đình bản số 5-7, 
9-1942. nữ 
'Tao Tuần Báo (1937-19 : 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Đỗ Văn Tính. W 
Năm thứ 1, số 1, 1-9-1937, đình. bản số đặc biệt, 
tháng 10-1940. 
Nhật Báo (1987) 
Nội, tạp chí, imp. Du Nord. 
Aếm E số 1, 25-6-1987; đình bản số 2 (bộ 
mới), 6-12-1981. ` 
l87-194: 
Tiếu Thuyết Tuần San (19 - 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Lê Ngọc HÁN, = 
Năm thứ 1, số 1, 10-11-1987; đình bản số đặt 
tháng 2-1942. 
Y Học Tạp Chí (1937-1941) ụ 
LIÊM bán nguyệt san; quản lý: Phó Đức Thanb. 
Năm thứ 1, số 1, 16-3-1937. 
Côi Tạp Chí (1937-1942) 
em Định, nguyệt san; nhà Chung Saint Albert. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 10-1987. 
Tam Giáo Kỷ Yếu (1987) .-. 
Nam Định, niên san; chùa Tam Thanh; nhà in 
“Trường Phát. 
Năm thứ 1, số 1, năm 1987. 
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1887 


1987 
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1938 


1988 


Thời Đại (1987) ' 
Hà Nội, tạp chí chính trị, xã hội và văn học; 
Quản nhiệm: Phan Trần Chúc. Năm thứ 1, chỉ ra 
số 1, 20-12-1987, 
LAvant Garde (Tiển Phong) (1936) 
Số 1, ngày 29-5-1987. Cơ quan chính thức của nhám. 
công sản đệ tam dưới danh nghĩa là “Cơ quan của 
Lao động và Nhân dân Đông Dương”, 
1e Peuple (Nhân Dân) (1987-1939) 
Cơ quan ngôn luận của những người Cộng sản hoạt 
động công khai ở Sài Gòn. Tờ báo đấu tranh theo 
tôn chỉ, đường lối của tờ L/Avant Garde, 
Nay (1987-1938) 
(Văn học, khoa học tạp chí). CHợ Lớn, nguyệt san; 
Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Cẩn; đình bản số 17, 
tháng 7-1938. ậ 
Nam Việt Công Dân (1937-1939) 
(Le Cữoyen Annamite). Hà Nội, tuần báo; 
Chủ nhiệm: Dương Bá Trạc, số 1, 3-1-1937, 
đình bản; tục bản tháng ?-1938; đình bản số 8, 
tháng ?-1989. , 
Kinh Tế Tân Văn (1937) 
Huế, tuần báo; chủ nhiệm: Phạm Bá Nguyên. 
Năm thứ 1, số 1, 8-4-1987; đình bản số 8, 24-4-1987, 
Đời Nay (1938-1939) : 
Hà Nội, tuẫn báo chính trị và xã hội; quản nhiệm: 
Nguyễn Văn An. Năm thứ 1, số 1, 15-8-1988; bị 
cấm số 38, tháng 9-1949, 
Lao Động (1938-1936) 
Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ hai; 
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Quân lý: Nguyễn Văn Á; Lưu Quý Kỳ: biên tập 
viên. 
Năm thứ 1, số 1, 29-11-1988; bị cấm số 20, tháng 
7-1939. 
1988 Nghệ Thuật (1938-1939) 
Sài Gòn, tuẫn báo; quản lý: Lê Hữu Fbương. 
Năm thứ 1, số 1, 10-9-1938; đình bản số 14, tháng 
12-1939. 
1988 Thời Vụ Báo (1938-1940) 
Hà Nội, tuần báo; quản nhiệm: Phạm "Toàn. 
Năm thứ 1, số 1, 8-2-1938; đình bản tháng 9-1940. 
Tân Tiến (1938-1939) : 
8ài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Lê Quang Trinh; 
quản lý: Trương Vĩnh Hy. Năm. thứ 1, số 1, 7-2-1988; 
đình bản số 331, tháng 3-1939 
Tân Dân Báo (1938) 
Hà Nội, tuân báo; quản nhiệm: Nguyễn Trung 
Chính. 
Năm thứ 1, chỉ có số 1, 15-5-1988. 
Tân Báo (1938-1939) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Văn Lậ. 
Năm thứ 1, số 1, 26-3-1938; đình bản số 26, tháng. 
11-1988; 
đình bản số 27 (bộ mới), 24-6-1939. 
Phục Hưng Báo (1938) : : 
Vinh, tuần báo ra ngày thứ sáu; quản nhiệm: Thái 
Nam Vân. 
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Năm thứ 1, số 1, 15-4-1938; đình bản. số 31, tháng 


10-1838. 


Phụ Nữ (1938-1939) 


Hà Nội, tạp chí; quản nhiệm: Nguyễn Thị Thảo; 
quản lý: Bùi Chân Quý. Năm thứ 1, số 1, 16-2-1988; 
đình bản số 2, tháng 4-1939. 

1938 Nam Cường (1938-1940) 
Hà Nội, tuần báo; quản nhiệm: Phạm Lê Bổng. 


Năm thứ 1, số 1, 23-1-1938; đình bản số 129, 
tháng 8-1940. 


1938 _ Báo Tiểu Thuyết (1938-1942) 
Hà Nội, tạp chí, sáng lập: Vũ Đình Chung; chủ 
nhiệm: Đỗ Văn Tịnh, Năm thứ 1, số đặc biệt, 
16-5-1988, số 1, 3-6-1938. 

1988 


ti ng Dân Báo (1938-1939) 
ội, tạp chí; chủ nhiệm: Nguyễn Quý Toàn. 
Năm thứ 1, số 1, 1-9-1988; đình bản số 24, tháng 
8-1939. 
1938 Vịt Đực (1938-1989) 
Hà Nội, tuần báo trào phúng ra ngày thứ tư; 
; quản 
lý: Nguyễn Đức Long. Năm thứ 1, số 1, 24-1-1988; 
đình bản số 58, tháng 7-1939, 
1938 Tự Do (1938-1939) 
s Gòn, tuần báo ra ngày thứ bảy; 
hủ nhiệm: Nguyễn Văn Sâm; quản lý: 
Thành Phong. Ð SẮP CẠnH 
Năm thứ 1, số 1, 1-10-1938; đình b¿ 
th lăn số 28, tháng 
Đất Việt (1988) 
Huế, xuất bản thứ tư và thứ bảy; chủ nhiệm: 
Hinh ly; chủ nhiệm: Cao. 


Năm thứ 1, số 1, 14-5-1938; 
BC ; đình bản số õ, tháng 
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"Vai (1938-1939) 
Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ bảy; quần lý: Nguyễn. 
Thị Hưởng. Năm thứ 1, số 1, 16-10-1938; đình bản 
số 5, tháng 1-1939. 
Vẽ Đẹp (1988-1939) 
Sài Gòn, nguyệt san; quản nhiệm: Lê Công Đức. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1938; đỉnh bản số 2 (bộ 
mới) tháng 5-1939. 
"Tuần Lễ (1938-1940) 
'Vinh, tuần báo ra ngày thứ bây; chữ nhiệm: Nguyễn 
Đức Bính. Năm thứ 1, số 1, 19-3-1938; đỉnh bản 
số 115, tháng 12-1940. 
Tin Tức (1938) 
Hà Nội, tuần báo; sáng lập: Lương Văn Tuân; quản. 
lý: Trịnh Hoài Đức. Năm thứ 1, số 1, 2-4-1938, 
đình bản số 43, tháng 10-1988. 
Tiểu Thuyết Nhật Báo (1938-1942) 
Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Đoàn Như Khuê; 
quản lý: Đỗ Xuân Hai. Năm thứ 1, số 1, 9-2-1988; 
đình bản số 363, tháng 5-1941. 
Dân Mới (1938-1939) 
Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Toàn; 
quản lý: Nguyễn Văn Hai. Năm thứ 1, số 1, B-9- 
1988; bị cấm số 305, tháng 9-1939. 
Đân Bạch (1938-1939) 
Sài Gòn, tuấn báo; chủ nhiệm: Lê Hoàng; quản 
lý: Nguyễn Xuân Vinh. Năm thứ 1, số 1, 26-9-1938; 
đình bản số 10, tháng 7-1939. 
Đân Tiến (1938) 
Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Huỳnh Văn Thanh. 
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Năm thứ 1, số 1, 37-10‹1988; đình bẩn 
12-1988. l KưNỬG: 
Đọc (1988-1940) 
N NH tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Văn La. 
thứ 1, số 1, 18-2-1938; đình bải : 
Tag n số 94, tháng 
Việt Kiểu Nhật Báo (1988-1939) 
Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Vương lập Tạo; 
quản lý: Vương Ngọc Chánh. Năm thứ 1, số 1, 
30-12-1938; từ số 14, 25-1-1989, địa chỉ: Phnom- 
hạng đổi số 1, 27-6-1989; từ số 6, 18-7-1989, chủ 
VN Trân Văn Khá; đình bản số 12, tháng 8- 
E¬ Địch (1938) 1 
lăn chương, trào phúng, mỹ thuật). Sài 
b . Sài Gòn, t 
chí; quản nhiệm: Đoàn Quân Cảnh. MT 
chỉ có số 1, 20-8-1988. NÀNG, 
Tiếng Địch Thời Đại (1938) 
Đ bi lợn trị, xã hội vả văn chương). Sài 
n, tuần báo, quản nhiệm: Đoàn Quân Cảnh. 
thứ 1, chỉ có số 1, 9-10-1938, PA 
Tiểu Thuyết, Tuần San (1938) 
Mỹ Tho, tuần báo; sáng lập: Nguyễn Kim Thiên; 
quản nhiệm: Hồ Văn Thuận. Năm thứ 1, số 1, 
6-10-1988; đình bẩn số 2, tháng 10-1938, R 
khốn Đấu (1988-1939) 
th chính trị của nhóm La Lutte). Sài Gòn, 
Quản nhiệm: Nguyễn Văn Quế. 
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Năm thứ 1, số 1, 6-10-1938; bị cấm số 31, tháng 
7-1989. 


Việt Nam Thương Mại Kỹ Nghệ (1938-1939) 
(Journal de đéƒense đes (ntêrets du comimerce 
et đe Vindustrie Indoehinois). Sài Gòn, tạp chí 
(Pháp và Việt ngữ); VÀ: 
Chủ nhiệm: Trịnh Văn Sáng; quản lý: Nguyễn Văn 
Nghĩa. „ 
Năm thứ 1, số 1, tháng 10-1938; đình bản số 10, 
tháng 8-1939. 
Chính Trị Tùng Thư (1938) h 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Nguyễn Thế Vinh. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 4-1938; đình bản số 54, 
tháng 6-1938. 
Chuyện Đời (1938-1940) 
Hà Nội, tuẫn báo ra ngày thứ bảy; 
Sáng lập: Lê Văn Hoàn; quản lý: Nguyễn Văn Sự. 
Năm thứ 1, số 1, 9-4-1938; đình bản số 27, tháng. 
6-1940. 
Công Thương Báo (1938-1939) : 
Thanh Hóa, tạp chí, chủ nhiệm: Lê Ninh. 
Năm thứ 1, số 1, 16-2-1988; đình bản số 14, tháng 
8-1939. 
Tân Chúng (1938-1939) ¬ 
Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ bẩy; quản lý: Vũ 
im Cường. 
Năm thứ 1, số 1, 28-5-1938; đình bản; : 
Tiếp tục; quản lý: Võ Văn Chung; đình bản số 5, 
14-12-1939. 


Công Nhân (1938) 


`... _— “5. .-.xusasasasaxms=mmm~=mxx+asasäasass==ss==—-msaz===s>z>xxsxs>=wwnn 


1938 


1988. 


1838 


1988 


1938 


1988 


1938 


Sài Gòn, xuất bản ngày chúa nhật; quần lý: Định 
Công Thống. Năm thứ 1, số 1, 14-8-1938, đình 
bản số 10, tháng 10-1938. 
Chính Trị Tuần Báo (1938:1939) 
Hà Nội, tuấn báo; chủ nhiệm: Tiết Hiếu Trung, 
Nguyễn Thế Vinh. Năm thứ 1, số 1, 18-10-1988; 
đình bản số 10, tháng 8-1939. 
Chiến Tuyến (1938-1939) 
Hà Nội, nguyệt san; chủ nhiệm: Bùi Đức Dậu. 
Năm thứ 1, số 1, 1-7-1938; đình bản số 4, tháng 
5-1939. 
Cao Đài Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (1998-1940) 
Gia Định, tạp chí; quản lý: Lê Kim Ty, 
Năm thứ 1, số 1, 1-8-1988; đình bản số 19, tháng 
5-1940. 
Đại Chúa (1938-1939) 
Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Phạm Văn Điều. 
Năm thứ 1, số 1, ö-11-1938; đình bẩn số 19, tháng. 
2-1989. 
Đại Đồng (1938-1940) 
Sài Gòn, tạp chí; quản lý: Võ Văn Tương. 
Năm thứ 1, số 1, 1-10-1938; đình bản số 20, tháng 
12-1940. 
Dân (1938) 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Nguyễn Đan Quế. 
Năm thứ 1, số 1, 6-7-1938; đình bản số 17. Tháng „ 
10-1988. 
Đân Chúng (1928-1939) 
Sài Gòn, báo; quản lý; Dương Trí Phú. Năm thứ 
1, số 1, 22-7-1938; từ số 58, 28-3-1989, quản lý: 
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Huỳnh Văn Thanh; từ số 70, 21-6-1939, quản lý: 
Huỳnh Hoa Cương; bì cấm số 80, tháng 8-1939. 


Tiến Hóa Tạp Chí (1938-1939) 

Rạch Giá, tạp chí ra mỗi tháng hai lân; chủ nhiệm: 
Đỗ Miết Tuân. Năm thứ 1, số 1, 1-1-1988; đình 
bản số 14-15, tháng 4, 7 năm 1939. 


Người Mới (1938-1939) 
Hà Nội, tuần báo văn chương, trào phúng và thể 
thao; K29 
Quân nhiệm: Nguyễn Địch Cương. 
Năm thứ 1, số 1, 6-11-1988; bị cấm số 8, tháng 
2-1988. 
Nữ Giới (1938-1939) : 
(Tập mới của Mỹ-Ngọc, nữ công tạp chí). Sài Gòn, 
tuần san; Bế đrì 
Chủ nhiệm: Lương Hiếu Chỉ. 
Năm thứ 1, số 1, 3-11-1938; đình bản số 23, tháng 
12-1989. 
Phóng Sự (1988-1989) 
Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Lê Trung Nghĩa. 
Năm thứ 1, số 1, 10-11-1938; đình bản số 23, 
tháng 6-1989. 
Phụ Nữ Thời Đàm (1938) . 
Hà Nội, tuẫn báo ra ngày thứ năm; quản nhiệm: 
Thái Văn Tâm. ý 
Năm thứ 1, số 1, 96-8-1938; đình bản sau số đặc 
biệt tháng 12-1988. 
Quốc Gia (1938-1940) _ 
Hã Nội, tuần san; quản nhiệm: Ngô Thị Thoa. 
Năm thứ 1, số ra mắt, 2-8-1938; số 1, 9-9-1938. 
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Sanh Hoạt (1938-1939) 
Bài gòn; xuất bản thứ tư và chủ nhật; quần nhiệm: 
Ngũ Văn Bằng. Năm thứ 1, số 1, 7-9-1938; bị cấm. 
số 17 tháng 9-1939. 
Nhi Đồng Giảng Tập (1938-1944) 
(Riêng cho các bạn trế trong Hội Tin Lành). Hà 
Nội, tuần báo; imp. De la Mission évang£lique. 
Năm thứ 1, số 1, 9-1-1988, 
Ngày Mới (1938-1939) 
Hà Nội, tuân báo ra ngày thứ năm; chủ nhiệm 
kiêm quản lý: Dương Tụ Quân. Năm thứ 1, số ra 
mắt, 24-8-1938, số 1, 28-2-1939, từ số 5, 19-5-1939, 
chủ nhiệm: Nguyễn Đức Chính; quản lý: Nghiêm 
Hông; bị cấm số 14, tháng 8-1938. 
Nước Nam (1938-1944) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm kiêm quản lý: Lương 
Ngọc Hiển. Năm thứ 1, số 1, 3-12-1938. 
Pháp Luật Cố Vấn (1938-1940) 
Chợ Lén, tuẩn báo; chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu; 
quản lý: Lê Văn Nhơn. Năm thứ!1, số 1, 17-12-1988; 
đình bản số 23, 16-12-1989; tục bản số 1, 18-5-1940; 
đình bản số 2, tháng 7-1940. 
Quốc Dân (1998-1939) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Lê Đình Tôn. 
Năm thứ 1, số 1, 1938; đình bản số 3, tháng 1-1989. 
Sài Gòn Tiến Hóa (1938) 
Sài Gòn, bán tuần báo; chủ nhiệm: Trẩn Trọng 
Cư; quản lý: Vương Văn Leng. Năm thứ 1, số 1, 
21-12-1388; đình bản số 3, tháng 12-1988. 
Thái Dương (1938-1939) 
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Sài Gòn, tuần báo chủ nhiệm: Lê Trung Nghĩa; 
quản lý: Trần Trọng Cảnh. Năm thứ 1, số 1, 3- 
12-1938, đình bản số 6, tháng 2-1989; quản lý: 
Dương Minh Trí. 


Sự 'Thật (1938-1939) 

Sài Gòn, tuần báo; quản nhiệm: Huỳnh Văn Tài. 
Năm thứ 1, số 1, 24-1-938; bị cấm số 26, tháng 
7-1989. 


Tháng Mười (1938-1939) 

Sài Gòn, nguyệt san; quản lý: Edgar Ganofsky. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 9-1938; bị cấm số 5, tháng 
3-1989. 


'Thây Thợ (1938-1939) 

Sài Gòn, tuân báo ra ngày thứ tư; quản lý: Edgar 
Ganofkky. 

Năm thứ 1, số ra mắt, 16-10-1938; số 1, 16-11-1988; 
bị cấm số 11, tháng 3-1989. 


Thế Giới (1998-1939) 

Hà Nội, nguyệt san; sáng lập: Lê Văn Thanh; quản 
lý: Thành Ngọc Quản. Năm thứ 1, số 1, tháng 
9-1938; đình bản số 9, tháng 2-1989; tục bản ngày 
1-8-1939; bị cấm số ngày 25-8-1989. 

"Thể Thao (1938) 

§ài Gòn, tuẫn báo ra ngày thứ sáu; quản nhiệm: 
Nguyễn Thanh Tình. Năm thứ 1, số 1, 21-10-1938; 
đình bản số 4, tháng 12-1938. 

Thời Đại (1938-1939) 

Sài Gòn, nhật báo, chủ nhiệm: Trương Trọng 
Khánh; quản lý: Cao Văn Chánh. Năm thứ 1, số 
1, 5-10-1938; đình bản số 1, (bộ mới), 14-4-1939. 
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Tiến Bộ (1938-1989) 

Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ bấy; 

Chủ nhiệm: Hồ Văn Sao; quản lý: Phạm Chí Lang. 
Năm thứ 1, số 1, 4-6-1938; đình bản số 83, tháng 
7-1939. 

Zân (1988-1940) 

(Cơ quan nghiên cứu các vấn để chính trị, xã hội). 
Hà Nội, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Lân; quản 
lý: Nguyễn Đình Đa; 

Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Sơn. Năm thứ 1, số 1, 
15-7-1938; 

bị cấm ba tháng; từ 4-4-1940 đình bản. 

Y Học Tân Thanh (1938-1939) 

Chợ Lớn, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Vũ Trang. 
Năm thứ 1, số 1, 1-10-1938; đình bản số 18, tháng 
6-1939. 

Cấp Tiến (1938) 

Hà Nội, tạp chí; chủ nhiệm kiêm quần lý: Lê Thăng. 
Năm thứ 1, chỉ có số 1, tháng 12-1988. 

Dân Muốn (1938-1939) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm kiêm quản lý: Phan 
Văn Tạo; 

Thư ký tòa soạn: Lưu Quý Kỳ. 

Năm thứ 1, số 1, 20-13-1938; đình bản số 2, tháng 
1-1939. 

Dân Sanh (1938-1939) 

8ài Gòn, tuấn báo; chủ nhiệm: Võ Hoàng Giáp; 
quản lý: Nguyễn Văn Mạnh; số 3, 17-12-1938; đình 
bản số 10, tháng 7-1939. 
Hợp Tác Xã Thông Báo (1938-1944) 
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(Xuất bản mỗi tháng một kỳ đưới quyển kiểm soát 
của Nông Khố Ngân Quỹ tổng Cục: Ofliee indochi- 
nois de Credit Agrieole mutuel). Hà Nội; quản lý: 
Ngô Văn Đông. Năm thứ 1, số 1, tháng 10-1938; 
đình bản số ð9, tháng 12-1943; tục bản số 60, 
tháng 6-1944. 


Đông Dương (1938-1944?) 

Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ bẩy; chủ nhiệm: 
Châu Vĩnh Thanh. Năm thứ 1, số 1, 17-9-1938; từ 
số 80, 8-11-1940, quản lý: Trấn Văn Hai; từ số 
171, 11-9-1943, quản lý: Phạm. Văn Tốt. 

Dư Luận (1938) 

Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ hai; quản lý: Bùi 
Xuân Diễn, 

Năm thứ 1, số 1, 27-6-1938; đình bản số 17, tháng 
10-1938. 

Đuốc Công Lý (1988-1939) 

(Phụ trương của Điện Tín). Sài Gòn, tuần báo; 
quân lý: Nguyễn Thế Phương. Năm thứ 1, số đặc 
biệt, ra mắt, tháng 11-1938; đình bản số 31, tháng 
9-1939, 

Bóng Tròn Nam Kỳ (1938-1939) 

(Footbal Cochinchine). Sài Gòn, tuân báo; chủ 
nhiệm: M. Foatana; quản lý: Lê Quang Kính. Năm 
thứ 1, số 1, 17-11-1938; đình bản số 36, tháng 
8-1989. 

Hy Sinh 

Sài Gòn, báo; quản lý: Phan Văn Tạo. 

Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 17-10-1938. 


Nhật Báo (1938-1939) 
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Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Toàn; 
sau số 133, đánh trở lại số 1 (bộ mới); chủ nhiệm: 
Trương Lập Tạo; bị cấm sau số 1 (bộ mới), tháng 
9-1939. 


Công Dân (1938) 
Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Đinh Công Thống; 
đình bản sau số 4, tháng 12-1988. 


Văn Hóa (1939) Ñ 

Sài Gòn, tạp chí, sáng lập: Trần Văn Kế, quản 
lý: Huỳnh Văn Tuyên. Năm thứ 1, số 1, tháng 
1-1989; đình bản số 18, tháng 7-1939. 

Văn Mới (1939) ồ 

(Tuần báo văn chương và mỹ thuật). Hà Nội, tuần 
báo; 

Quản lý: Đỗ Văn Đường. Chỉ có số 1, 16-2-1939 
(bị cấm). ' 

Vô Tuyến Truyền Thanh (1939-1940) 

Hà Nội, bán tuần báo, sau đổi tuần báo; chủ nhiệm: 
Đào Ngọc Kỳ. Năm thứ 1, số 1, 4-1989; đình bản 
số 3, tháng 6-1940. 

Bảo Mệnh Cẩm Nang (1939) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Hoàng Minh Đầu. 
Chỉ ra số 1, 19-9-1939. 

Chỉ Trích (1939) 

Sài Gòn, nhật báo; quản lý: Nguyên Doãn Chu. 
Năm thứ 1, số 1, 10-8-1939; đình bản số ngày 
29-8-1939. 


Tao Đàn (1939-1940) 
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Hà Nội, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Vũ Đình Long; 
quản lý: Lan Khai Năm thứ 1, số 1, 4-3-1939; 
đình bản số 3, 

(bộ mới), tháng 8-1940; quân lý: Nguyễn Triệu Luật. 
Báo Mới (1939) 

Số 1, ngày 1-5-1989 


"Thân Bí Tạp Chí (1939) 

Sài Gòn, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Bùi Thiện 
Dương. 

Năm thứ 1, số 1, 19-2-1989; đình bản số ð, tháng 
10-1939. 

Tháng Mười (1939) 

Sài Gòn, nguyệt san; quản lý: Edgar Ganofsky; 
Ra số đặc biệt tháng 2-1989; bị cấm số õ, tháng 
8-1989, 

Tiến Tới (1939) 

Sài Gòn, tuần báo; quân lý: Tạ Văn Bảo. Năm thứ 
1, số 1, 6-2-1939; đình bản số 4, tháng 3-1939. 
Trào Phúng (1939) 

Sài Gòn, tạp chí; quản lý: Triệu Trường Thế. Năm 
thứ 1, số ra mắt, tháng 2-1939; số 1, 2-6-1939; 
đình bân số 17, tháng 9-1989. 

Đua Ngựa (1939) 

Chợ Lớn, tuần báo ra ngày thứ bảy; 

Chủ nhiệm: Cao Minh Chiếm; quản lý: Hồ Văn 
Hiến. 

Năm thứ 1, số 1, 8-4-1989; đình bản số 6, tháng 
5-1939. 


Mới (1939) 
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(Tờ báo của thanh niên), Sài Gòn, bán nguyệt san; 
quản lý: Lâm Văn Quý. Năm thứ 1, số 1, 1-õ-1939; 
đình bản số 11, tháng 9-1939. 

Quảng Cáo Tuần Báo (1939-1943?) 

Hà Nội, tuần báo; quản lý: Phạm Trần Chung. 
Năm thứ 1, số 1, 11-11-1939. 

Sống Chung (1989-1940) 

Bạc Liêu, tuần báo; chủ nhiệm: Trương Kế Án; 
quản lý: Lê Thanh Long. Năm thứ 1, số ra mắt 
22-6-1939; số 1, 13-7-1989; 

'Từ số 8, 1-4-1940, địa chỉ: Rạch Giá; số 16, 1-9-1940, 
chủ nhiệm: Ngô Quang Ninh; đình bản số 18, tháng. 
10-1940. 

Thanh Nghệ Báo (1939-1940) 

Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ bảy; chủ nhiệm: 
Doãän Kế Thiện. Năm thứ 1, số 1, 27-10-1939; số 
9, 20-4-1940 đình bản. 

Thông Xã Báo (1939-1944) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Dejean de la Bâtie. 
Năm thứ 1, số 1, 30-8-1939, đến số õõ, 12-10-1940, 
chủ nhiệm: Nguyễn Chánh Chiếu; quản lý: Ernest 
Louis Phan Van Huon. 

Văn Hóa Tạp Chí (1939) 

Hà Nội, nguyệt san; chủ nhãn: Bùi Zuân ?; quản 
lý: Trân Tuấn Kha. Năm thứ 1, số 1, 29-6-1939, 
đình bản số 2, 30-12-1939. 

Sống Đời (1989) 

?, tuần báo; chủ nhiệm: ?, Năm thứ 1, số ra mắt, 
tháng 2-1939; chỉ ra số ngày 17-2-1939. 

Chuyện Đời (1939-1940) 
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Hải Phòng, tuẫn báo ra ngày thứ bảy; chủ nhiệm: 
Dương Văn Đa. Số 1, 11-21-9-1989; đình bản số 
27, tháng 6-1940. 
Văn Lang Tuần Báo (1939-1940) 
Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Huỳnh Văn Đơn; 
quản lý: Trương Văn Thái. Năm thứ 1, số 1, 29- 
7-1939; bị cấm số 44, tháng 6-1940. 
Vẽ Đẹp (1939) 
Sài Gòn, nguyệt san; chủ nhiệm: Lê Công Đức; 
Số 1, 19-4-1939. Đình bản số 2, tháng 5-1989. 
Y Học Thường Thức (1939) 
tà Nội, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Trọng 
Tuệ. 
Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 15-6-1989. 
Hà Nội Tân Văn (1989-1941) : 
Hà Nội, tuấn báo ra ngày thứ ba; chủ nhiệm: Vũ 
Đình Dy. 
Năm thứ 1, số ra mắt, 31-10-1939; số 1, 2-1-1940. 
Người Mới (1939) 
Hà Nội, bán nguyệt san; quản lý: Nguyễn Thương 
Khánh. 
Năm thứ 1, số 1, 5-6-1989; đình bản số 4, tháng 
7-1939. 
Pháp Việt (1939) ` - 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Trọng Niệm. 
Năm thứ 1, số 1, 7-4-1939; đình bản số đặc biệt 
1-10-1889. 
Mịch Ảnh: Théâtre et Cinéma (1939) 
HÀ Nội, tạp chụ chủ nhiệm kiêm quản lý: Đàm 
Quang Thiện. 
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Năm thứ 1, số 1, 6-4-1939; đỉnh bản gố 2, tháng 
5-1939. 

Nài Ngựa (Le jockey) (1939) 

Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Nguyễn Tấn Thanh. 
Năm thứ 1, số 1, 4-8-1939; đình bản số. 5, tháng 
9-1939. 

Ảo Thuật Tạp Chỉ (1939) ' 

(Reuue de prestidigitalion). Chợ Lớn, bán nguyệt 
san; 

Chủ nhiệm kiêm quản lý: Nguyễn Thành Long, 
Năm thứ 1, số 1, 15-6-939; đình bản số 6, tháng 
8-1989, Ị 

Bạn Đường (1939-1949) 

Thanh Hoá, nhật báo; chủ nhiệm: Trần Điều, 
Năm thứ 1, số 1, 11-3-1989; đình bản số 4 (bộ 
mới), tháng 4-1942. 

Công Chức (1939-1940) Ị 


Long Xuyên, tạp chí; quản lý: Ernest Louis Phan 
Văn Hườn. 


Năm thứ 1, số 1, 3-1-1989; đình bản số 19, 95-6. 
1940. 
Công Nghệ Thương Mại (1989) 


Sài Gòn, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Hạnh 
“Thông. k 


Năm thứ 1, chỉ có số 1, 1-2-1939. 
Hương Thôn Sinh Hoạt (1939) 
Vĩnh Long, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Phú Toàn, 


Năm thứ 1, số ¡, tháng 3-1939; đình bản số LÃ 
tháng 3-1939. 


Nhật Tân (1939) 


497 


1939 


1989 


1939 


1989 


1989 


1939 


1989 
498 


Bài Gòn, tuần báo; quản lý: Nguyễn Văn Thăng. 
Chỉ ra số Xuân 1939. 


Sáng (1939) 
Sài Gòn, tuần báo chính trị và văn chương; quản. 
lý: Lâm Thành Thị. Năm thứ 1, số 1, 6-1-1939; 
đình bản số 10, tháng 4-1939. 
Con Ong (1939-1940) 
(Báo trào phúng, văn chương và xã bội). 
Hà Nội, tuần báo ra ngày thứ tử; chủ nhiệm: 
Nghiêm Xuân Huyện. 
Năm thứ 1, số 1, 4-6-2939; bị cấm số 34, tháng 
1-1940. 


Dáng 40001600 
(Le Peuple), Nội, tuần báo văn chương và xã 
hội; 

Chủ nhiệ 


TH Giữ quân lý: Phan Soạn. 
Số 1, 81-10-1980; định bản số 18, tháng 4-1941. 


? Tùng Báo (1939-1940) 
(). Hà Nội, bán nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn 


Dị Luân. 
Năm thứ 1, số 1, 1-8-1939, đình bản số 3, tháng 


3-1940. 

Hạnh Phúc (1939) `. 
Hồng Ngự (Tân Châu), bán nguyệt san; chủ nhiệm: 
Dương 8í Hiền. Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 30-9-1939. 


Cuồng Đàm Nguyệt San (1939) 
Hà Nội, nguyệt san; chủ nhiệm: Phan Văn Chu. 
Năm thứ 1, chỉ ra số 1, tháng 4-1989: 


Đăn Bà (1939-1944) 
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Hà Nội, tuần báo; quản lý: Lưu Thị Yến, tức 
Thụy An. 
Năm thứ 1, số 1, 24-3-1959. 


Đân Báo (1939-1944) 

Sài Gòn, nhật báo; quản lý: E. Lanne. Năm thứ 
1, số ra mắt, 19-6-1989; số 1, 26-5-1989; từ số 133, 
6-11-1939; chủ nhiệm: Bùi Thế Mỹ; quản lý: Michel; 
sau số 1123, 4-5-1943; đánh trở lại số 1; quản lý: 
Trần Văn Lai; từ số ð9 bis, 16-7-1943; quản lý: 
Phạm Văn Thâm. 

Dân Nam (1939-1943) 

Sài Gòn, tuân báo ra ngày thứ năm; chủ nhiệm: 
Nguyễn Hữu Tạo; quản lý: Đàm Hữu Lộc. Năm 
thứ 1, số 1, 1-1-1889; từ số 28, 29-6-1989; chủ 
nhiệm: Tô Đức Thế; quản lý: Nguyễn Can Thường; 
đình bản số 63, tháng 7-1942. : 
Độc Lập (1939) 

Sài Gòn, tuấn báo; chủ nhiệm: Nụ Nị 
TEHỘ: ệm: Nguyễn Ngọc 
Năm thứ 1, số 1, 9-4-1989; đình bản số 8, tháng 
4-1839. 

Đông Phương Tạp Chí (1939) 
Hà ng tin và khảo cứu văn học, khoa học xã 

Ù. 
Mỹ Tho, bán nguyệt san, quản lý: Nguyễn Văn 
Phấn, 


Năm thứ 1, số 1, 1-1-1939; đình 
cha bản số 10, thẳng 


Bạn Trẻ Học Sinh. (1940) 
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Sài Gòn, bán nguyệt san; quản lý: Đoàn Văn Châu. 
Năm thứ 1, số 1, 2-4-1940 (đình bản). 
Chúa Nhật (1940-1941) 
(Tuẩn báo chính trị, văn chương, mỹ thuật). Sài 
Gòn; quản lý: bà Đinh Thị Mai. Năm thứ 1, số 1, 
19-5-1940; quản lý: Nguyễn Vạn Tí; đình bản số 
63, tháng 8-1941. 
Câng Nghệ Thực Hành (1940) 
(Les Industries pratiques). Sài Gồn; chủ nhiệm: 
Nguyễn Minh Hiếu. Năm thứ 1, số 1, 16-8-1940; 
đình bản số 2, tháng 4-1940. 
Hành Động (1940) 
(Bênh vực chủ nghĩa Thiên chúa và Quê hương). 
Hà Nội, tuần báo, Chủ nhiệm: Trẩn Ngọc Ban. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1940; đình bản số 9, 
tháng 9-1940. 
Khóe Cười (1940) 
(Tuần báo hài hước). Gia Định; chủ nhiệm: Huỳnh 
Văn Tài. 
Năm thứ 1, số 1, 23-8-1940; đình bản số 8, tháng 
6-1940. 
Hà Nội Tân Văn (1940) 
Số 1, ngày 2-1-1940 
Bình Đẳng (1940) 
Nhật báo, chủ nhiệm: Lương Ngọc Hiển. 
Năm thứ 1, chỉ có số ra mắt, 13-7-1940. 
Chủ Nhật Tuân Báo (1940) 
Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm: Nguyễn Văn Kiên; 
quản lý: Trần Hữu Phụng. Năm thứ 1, số 1, 19- 
10-1940; bị cấm, số 5, tháng 11-1840. 
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Chúa Nhật Tuần Báo (1940-1941) 

Hàng trị, văn chương, mỹ thuật). Sài Gòn, tuần 
Quản lý: bà Định Thị Mai. Năm thứ 1, số 1, 19- 
5-1940; 

Từ số 18,15-9-1940; quản lý: Nguyễn Vọng Tú; 
đình bản số 63, tháng 8-1941, ch 
Đông Á Tân Văn (1940) ˆ 

(Văn chương, mỹ thuật). Sài Gòn, tuần báo; quản 
lý: Nguyễn Tân Đá. Năm thứ/1, số 1, 12-10-1940; 
đình bản số 4, tháng 11-1940. 

Thứ Bảy (1940) 

(Tuân báo văn chương và tìn #ức). Sài Gòn; quản 
lý: Nguyễn Văn Bằng. Năm thứ 1, chỉ ra số 1 
16-11-1940 ' 

Thực Tế (1940-1941) 

Pha Xuyên, tuần báo; 

ủ nhiệm: Hoàng Tâm; quản lý: Nguyễn Hữu 
Thuế, đít Thái. Năm thứ 1, số 1, tháng 7-1940; 
đình bản số 12, tháng 5-1941, ' 
mà Mới Thể Thao (1940-1942) 

án ín riêng Tìn Mới). Hà Nội, tuổi 
thư ội, tuẫn báo ra ngày 
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Luyện; quản l ẫt 
Văn Chạc. “ boeG0b đe 
Năm thứ 1, số 1, 29-6-1940; đình bản 
tên , số 88, tháng 
Tìn Mới Văn Chương (1940-1941) 


đàng thuyết, phóng sự, chiếu bóng). Hà Nội, tuần 
.ẽ 
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chủ nhiệm: Nguyễn Văn Luyện; quản lý: Nguyễn 
Văn Chạc. 

Năm thứ 1, số 1, 15-9-1940; đình bản số 6, tháng 
12-1941. 


Tin Tức Chúa Nhật (1940-1941) : 

Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Đoàn Văn Chầu. Năm. 
thứ 1, số 1, 

25-9-1940; đình bản số sau số đặc biệt, tháng 1- 
1941. 


Quảng Cáo (1940-1941) 

Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ bảy; ìmp. Thạnh 
Mậu. Năm thứ 1, 

số 1, 23-11-1940; đình bản sau số đặc biệt tháng 
1-1841. 

Quốc Gia (1940) 

(Thương mại, xã hội, văn chương, trào phúng). Hà 
Nội, tuần báo; Chủ nhiệm: Lê Ngọc Thiểu. Năm 
thứ 1, số 1, 24-11-1940; 

đình bản số 5, tháng 12-1940, 

Quốc Gia Nhật Báo (1940-1944?) 

Hà Nội, bán tuần báo; chủ nhiệm: Lê Ngọc Thiểu. 
Số 1, 24-11-1940. 

Thời Thế (1940-1941) 

Bài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Dương Quân; quản 
lý: Dương Văn Kha. Năm thứ 1, số 1, 26-11-1940, 
đình bản số 4, tháng 6-1941. 

Đồng Thanh (1940-1941) 

Sài Gòn, tuẫn báo; quản lý: Tô Ngọc Châu. 

Năm thứ 1, số 1, 30-11-1940; đình bản số 9, 22- 
2-1941. 
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Dư Luận Tuần Báo (1940) 

Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Trần Đức Mậu. 
Năm thứ 1, số 1, 12-10-1940; đình bản số 9, tháng 
12-1940. 

Người Mới (1940-1941) 

(Tạp chí chớp bóng). Sài Gòn, một tháng ba kỳ; 
chủ nhiệm: Lê Hữu Phương. Năm thứ 1, số 1, 
16-10-1940; đình bản số 12, tháng 2-1941. 

Pháp Việt (1940-1941) 

(Tuân báo văn chương và chính trị). Hà Nội, 
Chủ nhân: Nguyễn Văn Ba; chủ nhiệm: Lê Hạnh 
Dị. 

Năm thứ 1, số 1, 20-6-1940; định bản số 17, tháng 
1-1941. 

Sự Thực (1940-1941) 

Hà Nội, bán nguyệt san; quản lý: Nguyễn Quang 
Oánh. 


Năm thứ 1, số 1, 1-12-1939; đình bản số 24, tháng 
1-1941, 

Tin Chúa Nhật (1940-1941) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Trần Văn Thương, 
Năm thứ 1, số 1, 2-6-1940; đình bản số 4, tháng 
6-1940. 

Tín Mới (1940-1944?) 

Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Nguyễn văn Luyện; 

quần lý: Nguyễn Văn Chạc. Năm thứ 1, số 1,217- 

1-1940; từ số 668, 13-2-1942; chủ nhiệm: Nguyễn 

Tấn G¡ Trọng. 


Truyền Tin (1940-1941) 
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Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Giang Văn Chánh; 1940 Truyển Tin (1940) : 
quản lý: Trần Kim Chỉ. Năm thứ 1, số 1, 14-7-1940; ẳ Sài Gòn, tuấn báo ra ngày chủ nhật; chủ nhiệm; 
đình bản số 289, tháng 7-1941. Lê Thế Vinh. Năm thứ 1, số 1, 24--1940; đình bản 


Tuy 30 0Y9 số 6, tháng 6-1940. 

Sài Gòn, tuân báo ra sáng thứ bấy; quản lý: Dương 1840 Bạn Trẻ (1940) 

Thành Mười. Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 16-9-1940, Sài Gòn, bán nguyệt san ; chủ nhiệm: Nguyễn 
Việt Nam Y Báo (1940) Trưng C ÊP ra" 

(Cơ quan của hội Việt Nam Ý Dược). Hà Nội, nguyệt Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 1-11-1940. 

lŠn: =. 1940 Hỹ Nghệ (1940-1944?) 

Chủ nhiệm: Phó Đức Chu; quản lý: Dương Bá Trạc. Hà Nội, nguyệt san; chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thăng. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 6-1940; đình bản số 6, Năm thứ 1, số 1, tháng 1-1940, ủ 
tháng _..en .... : 1940 Pháp Việt (1940) Ị 

Y Tá Tùng Biên : (Tuẩn báo trào phúng xã bội), Hà Nội; 

(Cơ quan của hội Nam Nữ Y Tá Bắc Kỳ). Hà Nội, Chủ nhiệm: Ngô Thân, quản lý: Ngô Văn Tòo, 
tạp chí ba tháng một kỳ; chủ nhiệm: Nguyễn Văn Năm thứ 1, số ra mắt, 9-8-1940; số 1, 20-3-1940 
Giậu. Năm thứ 1, số 1, 15-8-1940; đình bản số và đình báw? : 

9-10, tháng 8-11-1942. 


1940 
Phóng Sự (1940) 


Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Trần Kim Chung; 

quần lý: Công Minh Triệu Trường Thế; đình bản 1940 
số 5, tháng 4-1940. , 
Trung Bắc Tân Văn Chủ Nhật (19 HH 
Hà Nội, tuần báo; quản lý: Dương Phí 

Năm thứ 1, số 1, 3-3-1940; từ số. 
quản lý: Nguyễn Doãn Vượng; từ số Š5 
Nguyễn Văn Luận. 

Trước Pháp Luật (1940) 

Gia Định, tuấn báo; chủ nhiệm 
quân lý: Lê Văn Ngọ. Năm thứ 1/2 
đình bản số 3, tháng 6-1940: 


lắc tập san (1940-1948) 


€ “San (1940-1948) 

Sếnh; chủ nhiệm: Nguyễn Đình Hòa; 
È Đình Thám, tục bản số 37, tháng 
: bản số 47, tháng 7-8-1941; tục bản 
c4, tháng 5-1942; chủ nhiệm: Ưng Bằng; quản 
Phạm Văn Vị; đình bản số 63, tháng 8-1943, 


1840. Tesấueteur (Le) (1940:1942) 
sớm băn tạp chí. Hà Nội, chủ nhiệm: Trương 
° Anh Tụ, (Pháp và Việt ngữ). Năm thứ L số 1, 
ĐẾ”” 16-12-1940; đình bản số đặc biệt, 12-4-1942, 
„ 1940 Trường Làng (1940-1944) 
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Hà Nội, nguyệt san; imp. Du Nord. Năm thứ 1, 
số 1, tháng 9-1940. 
Sức Mạnh (1941) Ề 
Hà Nội, tạp chí, chủ nhiệm: Phan Văn Giáo. 
Năm thứ 1, chỉ ra số ra mắt 4-1-1941. 
Thanh Nghệ Tuần Báo (1941-1944) : 
Hà Nội, chủ nhân: Doãn Kế Thiện; chủ nhiệm: 
Vũ Đình Hoè. 
Năm thứ 1, số ra mắt, 25-4-1941; số 1, 15-5-1941; 
từ số 12, 1-5-1942, bán nguyệt san. 
Tin Ngựa (1941) ` 
(Tuân báo chuyên vẻ đua ngựa). Sài Gòn, ra mỗi 
sáng thứ sáu; 
chủ nhiệm: Đình Xuân Hòa; quản lý: Ngô Văn. 


Bằng. 
Năm thứ 1, số 1, 26-1-1941; đình bản số 9, tháng 
4-1841. 


Thông Tin Báo (1941-1944) 
Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Hoàng Cừ. 

Năm thứ 1, số 1, 48-1941; quản lý: Hoàng Tích 
Chu: 


ín (1941-1949) 
lu Sng lên Thù nhân cách và tổng hợp trí 
thức). Sài Gòn; ì 
Chủ nhiệm: Nguyễn văn Nhuận. Năm thứ 1, số 
1,tháng 7-1941; 
đình bản số 18, tháng 7-1942. 

ên Bá (1941-1944) 

Go bán của tuổi trễ ra ngày 10 và 26). Hà Nội, 
chủ nhiệm: 


194: 
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Vũ Đình Long. Năm thứ 1, số ra mắt, 25-7-1941. 
Tuyệt Phích Saigonais (1941) 
Sài Gòn, tuần báo; quản lý: Trân Rim Chỉ. 
Năm thứ 1, số 1, 8-8-1941; đình bản số. 2, tháng 
8-1941. 
Bạn Mới (1941) 
(Tuân báo Kịch bóng, văn chương, thể thao). Sài 
Gòn; 
Quản lý: Nguyễn Văn Luận. 
Năm thứ 1, số 1, 16-12-1941; đình bần số 3, tháng 
12-1941. 
Chiến Sĩ (1941-1944) 
{Cơ quan của các vị tuyên úy và chiến sĩ các đoàn 
thanh niên thôn quê công gìáo). Hà Nội, bán nguyệt 
san; nhà in Trung Hòa. 
Năm thứ 1, số 1, tháng 3, 4-1941. 
Con Chiên (1941) 
Sài Gòn, tuẫn báo ra ngày chúa nhật, quản lý: 
Nguyễn Văn Bền. Năm thứ 1, số 1, 9-11-1943; 
đình bản số 4, tháng 12-1941. 
Công Thương (1941) 
Sài Gòn, tuân báo; chủ nhiệm: Phạm Văn Tường. 
Năm thứ 1, số 1, 6-11-1941; đình bản số 6, 1ä- 
12-1941. 
Đồng Thỉnh (1941-1942) 
(Tuần báo văn học tư tưởng). Sài Gòn; 
Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Huy, tự Hồng Tiêu; quản 
lý: Lê Minh Tánh. Năm thứ 1, số 1, 18-10-1941; 
đình bản số 18, tháng 3-1942. 
Gió Mùa (1941-1942) 
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Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ bẩy; 

Chủ nhiệm: Lê Tràng Kiểu; quản lý: Trấn Văn 
Năm thứ 1, số 1, 39-11-1941; đình bắn số 10, 
tháng 3-1942. 

Ngòi Bút (1941) 

Hà Nội, tuần báo phê bình ra ngày thứ năm; quản 
lý: Phạm Ngọc Khuê. Năm thứ 1, số 1, 9-10-1941; 
đình bản số 2, tháng 10-1941. 

Thanh Niên (1941-1944?) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Hoàng Tâm; quản. 
lý: Ermest Louis Phan Văn Hưởn. Năm thứ 1, số 
1, 27-18-9-1941; từ số 20, 10-10-1942, chủ nhiệm: 
'Tạ Đình Bích và Bửu Tư dit Lâu. 

Bộ mới số 1, 7-8-1948; quản lý: Huỳnh Tấn Phát. 
Thể thao Đông Dương (1941) 

Đến năm 1944 đổi thành ?hanh Niên Đông Dương 
(1944). 

Sài Gòn, tạp chí; chủ nhiệm: Huỳnh Đạt Thành. 
Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 20-12-1941. 

Thời Đại Tuần Báo (1941-1943) 

Hà Nội, tuần báo; ìmp. Du Nord. 

Năm thứ 1, số 1, tháng 7-1941; đình bản số 3, 
7-1942. 

Ánh Sáng (1941) 

Sài Gòn, nguyệt san; quản lý: Trần Văn Nhiêu. 
Năm thứ 1, chỉ ra số 1, tháng 3-1941. 

Bạn Gái (1941) 

Hà Nội, tạp chứ nhà ín Mai Lĩnh. 

Năm thứ 1, chỉ ra số ra mắt, tháng 1-1941. 
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Báo Mới (1941-1942) Ị 

Hà Nội, nhật báo; 

Chủ nhiệm: Nguyễn Khắc Kha; quản lý: Nguyễn. 
Doãn Vượng. Năm thứ 1, số 1, 16-4-1941; đình 
bản số 264, tháng 2-1942. 

Hạnh Phúc (1941-1947) , 

Sài Gòn, tạp chí xuất bản ngày 1 và 16 mỗi tháng; 
Quản lý: Phạm Văn Điều. Năm thứ 1, số 1, 16-3- 
1941. 

Hên Hên (1941) 

Sài Gòn, tuần báo đua ngựa; chủ nhiệm; Donnetto 
(Pháp và Việt ngữ). Năm thứ 1, số 1, 4-1-1941; 
đình bản số 2, tháng 4-1941. 

Nhí Đồng Họa Bản (1941-1944) 

Hà Nội, tạp chí chủ nhiệm: bà Phạm Ngọc Khu; 
quản lý: Nguyễn Văn hữu. Năm thứ 1, số 1, 4-12- 
1941; đình bản số 48, tháng 1-1944; tục bản tháng 
6-1944; quản lý: Nguyễn Doän Vượng. 

Phật Pháp Chỉ Niết Bàn (1941) 

Sài Gòn, tạp chí xuất bản ngày đầu tháng; chủ 
nhiệm: Hồ Ngọc Sung. Năm thứ 1, chỉ ra số 1, 
18-8-1841. 

Phóng Sự (1941-1943) 

Sài Gòn, nhật báo; chủ nhiệm: Công Ninh Triệu 
Tường Thế. , 
Năm thứ 1, số 1, 15-10-1941; đình bản số 343, 
tháng 8-1943, 

Phú Thọ Đua Ngựa (1941-1942) 

Sài Gòn, tuần báo; chủ nhiệm: Dương Thành Phong. 


Năm thứ 1, số 1, 17-7-1941; đình bản số 31, tháng 
1-1942. 
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Thanh Nghị (1941) 

Hà Nội, mười ngày ra một kỳ; chủ nhãn: Doãn 
Kế Thiện, quản lý: Vũ Đình Hoè. Năm thứ 1, số 
1, 16-6-1941; đình bản số 16, 15-10-1841. 

Hướng Đạo Truyền Tin (1941) 

(Phụ trương của tạp chí Cheƒ): Sài Gòn, tuần báo; 
quần lý: Consigny. Năm thứ 1, số 1, tháng 1, 2-1941; , 
đình bản tháng 10-1941. H 
Hy Vọng Lao Động (1941-1943) 

Hải Phòng, nguyệt san; quản lý: Lopez.  - 
Năm thứ 1, số 1, tháng 2- 1941; đình bản s 6 
tháng 4-1943. 

Nam Kỳ Đua Ngựa (1941) 

(Phụ trương của Spor£s de Cochinchine) 
Chủ nhiệm: Phan Bá Lân; quản lý: Đố`Thì 
Năm thứ 1, số 1, 28-2-1941; Ki bắn số 
3-1941. 

Thanh Nghị Trẻ Em (1941), 
Chủ nhiệm: Phạm Lợi ; Quản 3ý: 
Số 1, ngày 5-6-1941 
Nghệ Thuật Việt N: 
Sài Gòn, tuần báo; quản 
thứ 1, số 1, 6-6-1941; từ 
Mới. 

Pháp Việt (1941) 
(Cơ quan thông tin¿ 
Huế, nhật báo, 
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Bút Mới (1941) 

Sài Gòn, tuần báo; quản-lý; Đỗ Phương Quế; tiếp 
tục Nghệ Thuật Việt Nam, số 9, 30-4-1941; đình 
bản số 22, tháng 7-1941. 

Pháp Việt (1941-1943) 

(Tvân báo văn chương, phụ nữ, thanh niễn, chính 


'Blement Edmond Koch; quản 1ý: Trấn 


Nguyên Bí. 
Số 1, 18-3-1941; số 6B, tháng 2-1943. 


Nam Cường (1941) 

Hà Nội, tuần báo; chủ nhiệm kiêm quản lý: Bùi 
Xuân Nhu. 

Số 1, 7-6-1941; đình bản số 27, tháng 12-1941. 
Tri Tân (1941-1984?) 

(Tạp chí văn hóa). Hà Nội, tuẩn báo; chủ nhiệm: 
Nguyễn Tường Phượng; quản lý: Dương Tụ Quân. 
Năm thứ 1, số 1, 3-6-1941. 

Văn Hóa (1941) 

(Tạp chỉ văn học, nghệ thuật, tư tưởng). Hà Nội, 
nguyệt. san; 

chủ nhiệm: Bùi Xuân Tiêu; quản lý: Trần Quốc 
Trinh. 

Năm thứ 1, số 1, 16-1-1941; đình bản số õ, 31-7- 
1941. 

Văn Mới (1941) 

Bán nguyệt san Hà Nội ; chủ biên: Nguyễn Đức 
Quỳnh. 

"Vui Cười (1941) 

Gia Định, nguyệt san; quản lý: Huỳnh Văn Tài. 
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Năm thứ 1, chỉ ra số 1, tháng 1-1941. 

Á Âu (1942) 

(Tạp chí giáo dục và thương imại).- Chợ Lớn, bán 
nguyệt san; 

chủ nhiệm: Bữu Tục Bản đit Lâu; quản lý: Huỳnh 
Văn Tài. 

Năm thứ 1, chỉ ra số 1, tháng 12, 1-1942. 


Giáo Dục Tạp Chí (1942-1944) 

(Reoue pedagogique, publieo par un groupe đe man~ 
darina et de membres de enaeignement en Annam). 
- Huế, nguyệt san; 

Chủ nhiệm: Nguyễn Khoa Toàn (Pháp và Việt ngữ). 
Năm thứ 1, số 1-2, tháng 9,10-1942. 

Hướng Đạo Công Giáo của Liên Đoàn F.1L8 
(1842) 

Hà Nội, nguyệt san; quản lý: Nguyễn Đức Tiến. 
Năm thứ 1, số 1, 1-8-1942; từ số tháng 9-1943; 
quản lý: Dương Công Định. 

Nam Rỳ Tuần Báo (1942-1944?) 

8ài Gòn, tuấn báo; chủ nhiệm: Hồ Văn Trưng; 
quản lý: Hỏ Văn Kỳ Trân. Năm thứ 1, số 1, 3-9- 
1942. 

Tân Á (1942-1944?) 

Sài Gòn, bán nguyệt san; quản lý: Đặng Ngọc Anh. 
Năm thứ 1, số 1, 20-10-1942. 

Phòng Thương Mại Canh Nông Bắc Bộ Trung 
Kỳ ở Vinh (1942-1944?) 

Vinh, tuấn báo; ¿mp. Du Nord Annam. Năm thứ 
1, số 1, 5-3-1942, 


'Việt: Cưỡng (1942-1947) 


1942 


1942 


1942 


1942 


1942 


1942 


Hà Nội, nhật báo; chủ nhiệm: Trịnh Ninh. Năm 
thứ 1, số 1, 10-2-1942. : 
Đại Việt Tạp Chí (1942-1944) 

Sài Gòn, bán nguyệt san; quản lý: Hỗ Văn Kỳ 
Trân. Năm thứ 1, l 

số 1, 1-10-1942; ra số đặc biệt,từ số 34-36, 16-3- 
1844, 1-4-1944, 

5-6-1944. 


Đông Phong (1942-1944) _. 

(Tạp chí văn học và nghệ thuật). Sài Gòn; chủ 
nhiệm: Lê Phát Vinh; quản lý:/Trân Văn Khanh. 
Năm thứ 1, số 1, 6-7-1942. 

Báo Khoa học (1942-1944) —, 

Hà Nội, nguyệt san; chủ nhân: Nguyễn Xiển; chủ 
nhiệm: Nguyễn Đình Thu. Năm thứ 1, số 1, tháng 
1-1942; số 33-34, tháng 9, 10-1944. 

Bình Đẳng Nhật Báo (1942) , 

Hà Nội, nhật báo, tạm thời tuần báo; 

Chủ nhiệm: Lê Ngọc Vũ; quản lý: Nguyễn Văn. 
“Thiều. 

Năm thứ 1, số 1, 12-4-1942; đình bản số 4, tháng 
5-1942. ` 

Giữ Vững (1942-1944) 

(Tenir), (Bulletin de liaison des Chefs đe VAssocia- 
tion de seoutisme de Trung Rỳ). - Huế, nguyệt san. 
(Pháp và Việt ngữ); Quản lý: Tạ Quang Bửu. Năm 
thứ 1, số 1, tháng 8-1942; số 1 (bộ mới), tháng 1, 
4-1944. 


Bulletin đe la Sociét đnseignement 
mutuel đe la Cochinchine (1942-1943) 
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1948 


1948 


1845 


1945 


1945 
1845 
1945 
1945 


1945 
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(Hội Khuyến Học Nam Kỳ). Sài Gòn, niên san; 
Hội trưởng: Đoàn Quan Tán; tổng thơ ký: Chim 
Hải Yến. n 
Số đầu, tháng 1-1942, và số 1943. 
Tráng Sĩ (1943-1944?) 
(Phụ trương hướng đạo thẳng tiến). Hà Nội, nguyệt 
san; imp. Xuân Thu. Số 1, tháng 1-1943; từ số 2, 
tháng 2-1943, quản lý: Lê Văn Phúc. 
Thanh Niên (1943-1944?) 

Sài Gòn, tuần báo ra ngày thứ bảy; 

Chủ nhiệm: Tạ Đình Bính và Bửu Tư; quản lý: 
Huỳnh Tấn Phát; 

Bộ mới số 1, 7-8-1943. Đình bản ngày 30-9-1944. 
Pháp Việt (1943-1944?) 

(Văn học tạp chí. Hà Nội, tuấn báo; quản lý: 
Nguyễn Văn La. 

Số 1, 18-5-1943, 

Tiến (1946) 

Sài Gòn, tuần san; giám đốc: Mai Văn Bộ. 

Năm thứ 1, số 1, 11-8-1945; số 3-4, 1-9-1945. 
Tân Việt Nam (1945) 

Sài Gòn, tuần báo ; giám đốc: Trần Văn Hanh. 
Năm thứ 1, số 1, ngày 11-8-1945. 


Tin Điển (1945) 
Sài Gòn (1945) 
Dân Báo (1948), 


Tương Lai (1945) 
Của Nguyễn Ang Ca. 
Phụe Hưng (1945-1952) 


1945 


Sài Gòn, tuẩn báo ra ngày thứ năm; chủ nhiệm: 
Hiển 8ï. Số 1, 22-11-1945; từ số 9, 14-1-1946, trở. 
thành nhật báo; Từ số 35, 16-2-1946; quản lý: Dương 
Văn Sĩ. Số 184, 12-7-1952 (năm thứ tám), 
Tuân Báo Tiến, cơ quan ngôn luận chính thức 
của phong trào Thanh niên Tiển phong. 

Số 1, ngày 11-8-1945. 

Giám đốc: Mai Văn Bộ 

Quản lý : Huỳnh Văn Tiểng 

Đình bản ngày 17-9-1945. 
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LIỆU TRRM KHẢO 
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A. BẰNG TIẾNG PHÁP 


Văn Giáo. LJndochine pendant le guerre, 
` Tn bndii sĩ (hoa học chính trị và kinh tế), 
Đại học Luật Paris, 1925. 
¡ Đỗ, Le Journaliame du Vietnam et Ìes 
: RE S Viemamiens de 1865 à 1944, Thư viện 
Quốc gia Paris, 1958. SANG 
¡ Lamagat. Souuenirs đ'un mieuz jo ° 
* D2 Nhà Extrême-Orient in, Sài Gòn, 1942. 
+ Henry Látolff (tựa của Jean. Chabas). Le régime de 
la Presse en Índochine, Nhà Extreme-Orient ïn, 
Hà Nội, 1939. 
+ Lê Thành Khôi. Le Vietnam, Histoire et Cioilisation,, 
Nhà Minuit in, Paris, 1955. 
+ Nguyễn An Ninh. Le Eranee en Indochine, À e f 
TĐebeauve in, Paris, 1926. 
+ Presse (Cochinebine Eraneaise), Sắc lệnh ngày 16- 
2-1880. 


+ Tự Do. Les fzagmenfa journaiisliques, Nhà Nguyễn 
Văn Của in, Sài Gòn 1926. 


8. BẰNG TIẾNG VIỆT ỉ 


+ Diệp Văn Kỳ, Chế độ öáo giới Nam Kỳ, Sài Gòn 
1988. 


+ Dương Trung Quốc (chủ biên). Việt Nam những sự 
kiện lịch sử, 1858-1945, tập LII, 1H, IV, Nxb Khoa 
học Xã hội, Hà Nội 1989, 

+ Đặng Thai Mai. Văn thư cách mạng Việt Nam đầu 
thế ký 20, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1961. 

+ Hông Chương, 120 nữm báo chí Việt Nam, Nxb 
TP. Hồ Chí Minh, 1985. | 


+ Khổng Xuân Thu. Tương Vĩnh Ký, Tân Việt in, 
Sài Gòn, 1958. 

Lịch trình tiến hóa sách báo quốc ngữ. Nhà sách 
Nguyễn Khánh Đàm, Nxb Lũy Tre, Sài Gòn 1942. 

+ Nguyễn Khắc Xuyến. Äựục lục phân tích tạp chí 
Nam Phong, Bộ Quốc gia Giaó dục in, Sài Gòn, 
1968. 


+ Nguyễn Thành. Báo chí cách mạng Việt Nam: 1995- 
1945, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 1984. 


+ Nguyễn Q. Thắng. Huỳní: Thúc Kháng, Nxb TP. 
Hồ Chí Minh, 1992. 


_ * Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế. Từ điểu Nhân, 


vật lịch sử Việt Nam, Nxb Văn Hóa, Hà Nội, 1997. 


+ Nguyễn Phan Quang, Phan Văn Hoàng. Luột sự 
Phan Văn Trường, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1995. 
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+ Nguyễn An Tịnh. Nguyễn Án Ninh. Nxb Trẻ, TP. 
Hỗ Chí Minh, 1996. 
+ Phạm Thế Ngũ, Việt Nam Văn học sử. Nxb Quốc 
học, Sài Gòn, 1965. 
+ Tâm Dương. Tổn Đà. Nxb Khoa học, Hà Nội, 
1964. 
+ Tế Xuyên. Nghề niết báo. Nab Khai Trí, Sài Gòn, 
1968. 
+ Thanh Lãng. 13 năm tranh luận văn học. Nxb 
Văn học, TP, Hỗ Chí Minh, 199. 
+ Thiếu Sơn. Phê bùnh dà Cảo luận. Nxb nam Ký, 
Hà Nội, 1983. 
+ Vũ Bằng. Bốn mươi năm “nói láo". Nxb Thăng 
Long ấn hành, Sài Gòn, 1960. 
+ Vũ Ngọc Phan. Nhỏ oữn hiện đại. Nxb Thăng Long, 
ấn hành, Sài Gòn 1960. 


II. CÁC BÀI BẢO 


A. BẰNG TIỂNG PHÁP 

+ A. de Pourvourville. La nouvelle presse Indochine, 
đăng trong Dápêche Colonioie, in lại trong ⁄a Trib- 
une Indigene, ngày 3-8-1920, Sài Gòn. 

+ Bích Thủy. La Presse Annarnite en 1ndochine, Thần 
Ninh Tạp Chí, số 16, 11-1928, Huế. 

+ Breaier (Henri), A propos de Phạm Quỳnh, La Sym- 
bolyse Erancovietnamienne, Tạp chí Troupes Colo- 
nilales, 10 -194T, Paris. 
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+ Huỳnh Tôn. Les journalistes Annarmites eÉ la Dresse 
lodoebine, Tặp chí Índochinoise ngày 10-10-1840, 
Hà Nội. 

+ Le Gouyernement colonial et la presse de la langue 
Annamite. Ère Nouuelle, số 117, ngày 17-12-1937, 
Sài Gòn. 

+ Le régime de la presse au Vietnam đes origiaes 
jwsquà nos jours, Phụ bản bằng tiếng Pháp của 
Báo chí Tạp san, số 2, Sài Gòn, hè 1968. 

+ Lê Quang Trinh. La presse Ánnamite, Nom, Phong, 
số 125, 1-1926, Hà Nội. 

+ Lynx dans la Presse cochinehinoise La volx Ảnna- 
mite, số 83 ngày 81-08-1923, Sài Gòn. 

+ Meville. Ua Felbre Annamite, Le lelre Phạm 
Quỳnh, Tạp chí Hebdomadaire, số Ở1, ngày 8-1- 
1938, Paris, plon. 

+ Phạm Quỳnh. La presse Annamite, Tạp chí Nam 
Phong, số 107, 1-1926, Hà Nội. 

+ Re-Radoteur de Ï'Esplanade. Le Journalisme en An- 
nam, Tạp chí 7hển Kinh, số 1, 8-1927, Huế. 

+ Sur la Collaboration de ces đeux prẻsses, xem Echo 
Annemife, ngày 8-5-1921, Sài Gòn. 

+ Trẩn Văn Thí. Folitique et journalisme Ännamite, 
Xa Tribưne Indochinoise ngày 21-1-1999, Sải Gòn. 

+ VĂI. A propos de Ïa presse en langue Annamite, 

1a Tribune Indochinoise ngày 16-11-1996, Sài Gòn. 

+ Vinh Lang. Pour la liberté đe la presse en langue 

Annamite, Lơ Tribwne Indochinoise, số:88, ngày 
32-10-1926, Sài Gòn. 
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8. BẰNG TIẾNG VIỆT 
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+ Đào Hùng. Phống vấn Phạm Quỳnh, Phụ Nữ Tôn 
uăn, số B7, ngày 18-6-1981. 

+ Hà Trị Bửu đình. Báo giới Quốc âm ngày nay ở 
xứ ta, Địa vị nhà viết báo ngày nay, Tên Thế Kỷ, 
số 13, ngày 19-11-1926. 

+ Hoàng Phố. 30 năm làm báo, Báo chí Tập san, số 
1, Xuân 1968, Sài Gòn. 


+ Hoàng Tích Chu. Vì sao báo ta ít nói đến việc 
trong nước, Đông Tây tuẩn báo số 5, Sài Gòn, 
ngày 16-1-1930. 

+ Hương Giang. Tạp chí bưu trạm Việt Nam, Vin 
Hóa Nguyệt san, bộ 4, Sài Gòn, tháng 9-1964. 

+ Äÿ yếu 1961. Nghiệp đoàn nhà in, nhà sách, nhà 
xuất bản Việt Nam, Sài Gòn, 1961. 

+ Lê Thành Lưu. Quyển tự do ngôn luận của người 
mình, Pháp Việt Nhứt Gia ngày 17-3-1937. 

+ Lê Thái Bằng. Luật lệ báo chí Việt Nam xưa và 
nay, Báo chí tập son, số 2, hè 1968, Sài Gòn. 

+ Nguyễn Ngu Í. 100 năm Báo chí Việt Nam, Bách 
Khoa, số 95, Sài Gòn ngày 15-1-1966. 

+ Nguyễn Văn Bá. Nhật báo nước ta, Thần Chung, 
ngày 3-4-1966. 

+ Phan Khôi. Ý kiến của tôi đốt với sự bỏ kiểm 
duyệt bảo quốc ngữ, Phụ Nữ Tân Vữn, số 271 
ngày 20-12-1934. ; 

+ Phông vấn Nguyễn Văn Vĩnh, Phự Nữ Tin Văn, 
số 91 ngày 16-7-1981. 


+ Trẩn Huy Liệu. Giới thiệu lịch sử báo chí Việt 
Nam, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 1, 5-1959, 
Hà Nội. F 

+ Mục lục báo chí Việt ngữ từ 1865-1945, Lê Ngọc 
Trụ chủ biên, Nha Văn khố và Thư viện Quốc gia 
Sài Gòn ấn hành, nằm 1968 (có sửa chữa và bổ 
sung). 

+ Vũ Bằng, Báo chí Bắc Việt từ 1984 đến 1954, Báo 
chí Tập san, số 1, Sài Gòn, 1968. 


h 
| __ TL TẦI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN BÁO CHÍ ĐÔNG DƯƠNG 


CỒN LƯU TRỮ Ở VĂN KHỐ QUỐC GIA PHẮP 
SỐ 27 ĐƯỜNG OUDINOT, PARIS : 


1. Articles đe la presse Tonkinoise đirigée ontre le 
Ministre des Colonies et ÌÉtat Major đndochien 
(1909). 
cođe : Indoeh. Á 81 NF 69. 

2. Au sojet de imprimerie fournie en Indochine 
(1885-1886). † 
code: Indoch. D 12 (4) cart B1. 

3. Au sujet de Vimprimeur des journaux, M. Etrangois 
Henri-Sehneider. 
code: Indoch. X 21 NE 988. 

4. Bulletin Offeiel de PExpédition de la Cochinehine 
(1861-1969). 
code: Indoch. D00 (2) cart 48. 

6 Bulleiin pếriodique đimfrmation Coloniale 
étrangàre (Nos. 11, 16, 17, 18, 90, 29) 16 Janvier 
1 Décembre' (1919). 
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code: Indoch. Á 82 NE 624. 


6. Campagne de presse Chỉnoise et Japonaise contre 
Tadministration Franeaise en Indochine (1909- 
1910). 
code: Indoch. A 81 NF B7. 

1. Cochinchine : Autorisation de publier “La Semaine 
religieuse” Hebdomadaire en langue Annamite 
(1909) : 
code: Indoch. A 81 (10) cark 27 bìs. 

8. Cochinchine. Promulgation đùne loi sur la presse 
et la điamation (1874). Extension à la Co- 
chinchine de la législation métropolitaine sur Ìa 
presse (1881). 
code: Indoch. A 81 (8) cart 27, 

9. Cochinchine : 1867-1868 : 

Le Phare de la Loire 
LA Trompette. 
code: Indoch. Ä (2). Cart 27, 

10. Cochinchine : Le Cowrrier đe Saigon. 
1ưIndépendơnt de Saigon. 
1UÏndochine Frangaise 
Le Saigonnais 
code: Indoch. Ã (). Cark 27. 

11. Demande par le Ministre des Colonies đun envoi 
régulier au'serviee de V[ndochine des pubiications 
périodiques de la Colonie (1912). 

12. Demande đe đoeuments par le journal OfBeiel 
1881. 
code: Indoeh. A 81, carE 27. 

13. Etats đes-exemplaires des journaux (1887). 


code: Indoch. X 70 (8), cart 321. 


14. Informations inexactes sur Indochine reproduites 
par Ìa presse métropolitaine (1909). Plaintes 
émises sur ce sujet par le QouveFneur général 
Xlebukowski. 
code: Indoch. A 81 NF 68. 


15. Interdiction des journaux révolutionnaires Chinois ' 
en Indochine (1908-1910). Rappôts, lettres 
adressées par le Gouvernuer gềnéral et le Ministre 
đe PIntérieur au Ministre des colonies gur ce sujet. 
code: Indoch. A 81 NE 66. 


16. Journal Le Mébong (ảirecteur Ulysse Lerich), đélit 
de presse (diffamation, fausses nouvelles). Rapport 
du Gouvernement génóral, extráits de presse. 
cođe: Indoch. Á 81 (9), cart 27 bis. 


17. dustifieation de la suppression par la censure de 
Saigon đun article donnant la momenclature des 
Maisons Allemandes établies au Siam (1916), 
code: Indoch. Á 81 NE $1, 


18. Lettres de Affaires Étrangères au sujet du jour- 
naliste. Le jeune Vilar, et au sujet đựn article de 
la Politique Cofoniale. h 
code: Indoch. A 81 (8), cari 37 bìs. 

19. Mesures prises en vue đe la sếcurité đe PIadochine 
pendant la guerre 14-18. 
code: Indoch, A 0 NF 46. 

20. Mesures đordre économique, politique, adminis- 
tralif, militaire et fñnancier prises en Indochine 
đdepuis Aoôt 1914 en raison de LÉtat de guerre 
Européenne. 
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cođe; Indoch. A 0 NF 29. 


Ø1. Notes sur les projets, les initiatives, les réalisa- 
tions du Gouverneur général đ'Albert Sarraut. 
matière de polique indigène. 
code: Indoch. A 0 NE 56. 

99. Plaintes émanant de VUnion Ởoloniale Franeaise 
au sujet đe la violente campagne de presse rnenée 
au Tonlkin contre les Ánnamites (1904): 
code: Indoch. A 81 NF 61. 


98. Presse (1899-1914). L/Agenee Havas (1899-1914) 
et Tế]égrammmes de prosse. 
code: Indoch. A 81 NE 998. 

34. Presse (1916-1920): Demande de subvention en 
faveur du journal Panorama crée en 1916 pour là 
propagande antillamande, 
code: Indoeh. A 8111 NF 117. 


9B. Presse en Indochine. 
eode: Indoch. A 81 NF 62. 


26. Propagande 1917. Sur le Nam Phong et sur Ìe 
concoure de doetorat ek sur ƑEurope. 
code: Indoch, A 01 NF 196. 

37. Radiodiffosion (1919). 
cođe: Indoch, A 81 NF 2474 (1). 

28. Rapporb du Gouverneur générai Klobukowski sur 
les ariicles tendantieux publiés à Hanoi (Notre 
Journal) 1909. 
code: Tndoch. Á 80 NF 7. 

29. Rapport du Gouvecneur générai sur la presse Co- 
cbinchinoise e Combodgienne (1887). 


30. Rapport du Gouverneur gềnéral au sujet điarticles 
du Courrier đĩndochine et du Temps. Rapport du 
Gouverneur général au sujet đes journaux 
Franeaise (Lœ Nouoelle Éigalité) adress6s au Đễ 
Thám (1910). Démenti du Gouverneur général 
Klebdleowake à une interview đe la Êeese Qoloniole 
(1919). 
coäo: Indoch.. À 81, cark 27 bà. 

31. Régime de presse en pays de ÌProtectorat (1898- 
1900). 
code: Indoch. A 81 NF' ð8. 


88. Renseignements founis par le Ministeres des Colo- 
nies sur le quotidien 1 Opnion de Iĩndocbine 
(1911), 
cođe: Indoeh. A 81 NF 72. 


33. Résumés de la presse Tndochine (1919-1920). 
code: Indoch. A 82 NF 65. 


34. Tonlkdn : Rappork de Gouverneur gồnéral relatif 
au j0urnau ; 
Le Proteeteur des Ánnamifes. 
Le Peit Prangais 
Ư Auenir du Tonkin (1888 1890) 
code: Indoch, A 81 (B), cart 27 bia. 
3ð. Tonkin: Réclamation de 1/Association đe la presse 


eoloniale au nom de ÙAuenir dừ Tonkin. 
code: Indoch. A B1 (7), cart 27- bis. 


TÊN 


MỤC LỤÊ 


lời tựa 
CHƯƠNG 1 
THŨNG TIN TR0NG XÃ HỘI VIỆT NAM NGÀY XƯA 
1. Phổ biển tin tức bằng sự truyền khẩu 
1.1. Những câu ca dao và những bài hát bình đân. 
1⁄2, “Thằng mỡ", 
1.4. Ca kịch cổ truyền Việt Nam. 
II. Phổ biến tin tức bằng chữ viết 
2,1. Những báo cáo 
2⁄2. Biên niên sử. 
THỊ, Nghề in và ấn loất 
IV. Những phương tiện thông la 
CHƯƠNG lI 
CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ VIỆT NAM DƯỞI THỜI PHÁP THUỘC 
1. Nguyên nhân sự thành lập báo chí Việt Nam 
1L. Chế độ báo chí ở Nam Kỳ 
1H. Sắc luật ngày 30-12-1898 
IV. Chế độ báo chí ở các xứ bảo hộ: Bắc Rỳ và Trung Bề 


V. Tình trạng giới nghiêm trong thời đian 
chiến tranh 1914-1918 


VI.Nghiệp đoàn báo chí thuậc địa 
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CHƯƠNG HT 


GIAI BOẠN KHỔI BẤU CỦA BẤO CHÍ VIỆT NAM. 
THỜI KỲ TỪ 1865 ĐẾN 1907 


1. Báo chí Việt Nam trước năm 1865 
1.1. Le Bulletin officiel de 'Expédition đe la Coeinchine. 
12. Le Bulletin de Comrunes. 
1.8. Le Courier de Saigon. 
II. Tờ báo tiếng Việt đầu tiên ở Việt Ñam: Gia Định báo 
2.1. Xuất xứ. 
22. Giám đốc và chủ bút tờ Gia Định báo. 
2.4. Đặc tính tờ Gia Định báo. 
24. Mục tiêu tờ Gia Định báo. 
II. Những tờ báo khác từ năm 1865 đến nằm 1907 
311. Ở Nam Kỳ. 
3⁄2 Ở Bắc Kỳ. 
IV. Báo chí Pháp ngữ giai đoạn 1865-1907 
4.1. Ở Nam Kỳ. 
42. Ö Bắc Hỳ. 
V, Vai trỏ của báo chí trong thời kỳ 1868-1907 
5.1. Vai tồ giáo dục và truyền bá. 
5.2. Ảnh hưởng của báo chí trên văn học. 
5.4. Vai trỏ của báo chí đối với quần chúng. 
54A. Vai trò của báo chí đốt với chính trị. 
55. Vấn đề thông tin vã những phong trào cách mạng. 


CHƯƠNG IV 
BẤO CHÍ VIỆT NAM TỪ 197 ĐẾN 1918 
1. Những điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện 
báo chí trong giai đoạn này 
111. Điều kiện chính trị. 
1.2. Điều kiện văn hóa. 


Ti 
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1H. Chính sách của Atbert Sarraut và báo chí 22. Ủ Bắc Rỳ. 196 
theo chủ thuyết của A. Sarraut 109 23. Ở Trung Kỳ. 204 
2.1. Chính sách cửa Albert Saraut. - 109 TH. Các nhật báo 206 
2⁄2. Báo chí theo chủ thuyết của A. Sarraut. 116 3⁄1. Ở Nam Kỳ. 208 

II. Những tờ báo khác xuất bản trong thời kỳ + 32. Ở Bắc Kỳ. 212 
từ 1908 đến 1918 lÁT 3⁄3. Ở Trung Kỳ. 225 
341, Ở Bắc Kỷ. M8 | IV. Báo Pháp ngữ do người Việt chủ trương 230 ¬ 
32. Ö Nam Kỳ. 19 4⁄1. Nhờ đâu mà báo Pháp ngữ để ra đôi. 230 

W, Báo chí chuyên biệt 1] 4.2. Báo Pháp ngữ do người Việt chủ trương. 232 
4.1. Báo tiếng Pháp do người Việt Nam chủ trương. l5L `. Những loại báo đặc biệt 51 
4/2. Báo chí Trưng Hoa được lưu hành ở Việt Nam. 15ể : 51. Báo đành riêng cho phụ wữ: 251 
4.8. Báo chí tiếng Pháp. 1g 5.2, Những tờ báo Công gio. 357 

V. Những nơi cung cấp tin tức bại 5:4. Những tờ báo bí mật, 258 
5.1, Tin tường nước, 180 VI. Báo Pháp ngữ tạ Việt Nam ?zm 
5.2, Tìn ngoài nước. 1 VIL Vai trò của báo chí trong giai đoạn 1918 đến 1930 274 

VI. Vai trồ ch lần chí Việt Nam trong giai đoạn 4. Báo chí và văn học. 13 
# si lên báo chí Việt Nam Hs 7⁄2. Báo chỉ và chính sách Pháp-Việt đuề huề. Lưi 

trên phương điện chính trị. 163 CHƯƠNG VỊ 
6.1. Ảnh hưởng của báo chí trên phương điện văn học. — 165 BÁO CHÍ VIỆT NAM THÙI KỲ 1930-1945 
CHƯỜNG V | 1. Tình hình chính trị - 24 
S PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM Ị để SA ng ong sạn 
TỪ 1918 ĐẾN 1930 | 1⁄Z. Trong thời gian Chiến tranh. 26 

1. Nhông điều kiện phát triển của báo chí Việt Nam. Ï thế giới thứ hai (1939-1945). 
từ 1918 đến 1930 170 I 1H. Sự tiến triển của báo chí trong thời kỳ 1930-1945 297 
1.1, Điều kiện chính tị. 0 2.1. Ở Bắc Eỳ. 298 
1.8. Điều kiện kinh tế. 16 2.2. Ở Trung Hỳ. +— 388 
1.4, Điều kiện văn hóa, 17 23. Ở Nam Kỳ. 389 
14, Điều kiện xã hội. 178 đu trò của báo chí thời kỳ 1930-1935 352 

1H, Báo định kỳ 179 Y 3.1. Trên lĩnh vực văn học và xã hội. 352 
2.1. Ö Nam Kỳ. 180 3.2. Trên lĩnh vực chính trị. ' 352 
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33. Trên nh vực kỹ thuật và nghề nghiệp. 


CHƯƠNG Vif 
VÀI VẤN ĐỀ ĐẶC BIỆT CỦA LÀNG BÁU VIỆT NAM 


1. Bản chất, cơ cấu về xã hội và nghề nghiệp 
cửa người làm báo Việt Nam 


1.1. Nhà báo chính khách, 
1.2. Nhà báo văn thi nhân, 
1.3. Nhà báo chuyên nghiệp. 


b) 


EÌ 


ụ. Bản chất, cơ cấu về xã hội và nghề nghiệp của độc giá 381 


THỊ. Thử phân tích nội đưng của vài tờ báo điển hình 

3⁄1. Trường hợp tờ Nam Phong lạp chí. 

3⁄2. Báo đối lập: Tờ “2 Ciocle Ƒ#iức, 

3⁄3, Loại báo thông tin, “thương mại”: 7rung Lập báo. 
IV. Báo chí và vấn đề tài chính 

4,1. Ngân sách cửa tờ báo, 

42. Báo chí và nhà cầm quyền. 

4â. Báo chí và giới tài phiệt, 


PHẨN KẾT LUẬN 
láo chí và văn học 
ÍI. Báo chí và xã hội 
HH. Báo chí và ý thức đân tộc 
IV. Báo chí trên địa hạt ký thuật và nghề nghiệp 
'V. Báo chí và chính quyền thực dâu 


P/IỤ LỤC 
MỤC LỤC BẤO CHÍ VIỆT NGỮ TỪ 1865-1945 
Tài liệu them khảo 


3ề§§#E88 


516 


49g9Mesoreerr—~-—- 


BÁO CHÍ VIỆT NAM 
'Từ khởi thủy đến 1945 


Chịu tách nhiệm xuất bãn ? 
TRẦN ĐÌNH VIỆT. 
Biên tập : ĐÚC BÌNH. 
Tinh bày :NGUYỄN ĐÔNG HIỂU. 
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Vẽ ba: MAI QUẾ VŨ. 
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